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Trong một lễ hội tại Thiền Viện Phước Sơn, cô Tu nữ Diệu Từ có thỉnh cầu tôi 
viết “Luận Giải Kinh Chánh Tri Kiến”. 

Trùng hợp thay, sư huynh Thiện Phúc vừa Việt dịch xong bản Sớ giải kinh 
Chánh Tri kiến từ Thái ngữ. Sư huynh trao bản Sớ giải cho tôi với mỹ ý “tùy nghi sử 
dụng”, tôi có gởi bản Sớ giải này đến anh Bình An Sơn, để đăng vào trang web của 
anh (www.buddhasasana.net) 

Đó là nhân duyên ban đầu của soạn phẩm này. 


Nhận thấy bản Sớ giải kinh Chánh Tri kiến do sư huynh Thiện Phúc Việt dịch 
rất súc tích nhưng cô đọng. Chúng tôi nương bản Siêu Lý cao học do Đức Tịnh Sự 
soạn dịch cùng bản Giáo Lý Duyên Khởi của Đức SaddhammaJotika Mahathera, 
được Đại Đức Giác Nguyên Việt dịch. 

Từ nền tảng này, chúng tôi tiến hành soạn phẩm “Luận Giải Kinh Chánh Tri 
kiến”. 

Trong quá trình soạn lập, chúng tôi nương vào Tạng Kinh được Hòa Thượng 
Thích Minh Châu dịch từ Pali ngữ sang Việt ngữ, nương vào Tạng Luật do Đại Đức 
Nguyệt Thiên, Đại Đức Giác Giới dịch, cùng những Sớ giải do chư huynh đệ dịch 
thuật nơi này, nơi nọ từ lâu, cùng một số tư liệu Phật học do các bậc cao giả dịch 
thuật. 


Như vậy, soạn phẩm này là công trình tập thể, tôi chỉ đóng góp chút ít công sức 
“sưu tập và hệ thống lại”, giúp đọc giả dễ nắm bắt ý chính của vấn đề đang luận bàn. 


Kinh Chánh Tri Kiến là một trong những bài kinh quan trọng, được ghi vào 
Trung bộ. 


Đức Sariputta (XáLợiPhất) có nêu ra 16 tiêu đề để giảng dạy cho chư Tỳkhưu. 

Trong 16 tiêu đề, có 12 tiêu đề giảng về Lý Duyên Sinh. 

Có bốn cách giảng về Lý Duyên Sinh: 

- Thuyết thuận: Là thuyết từ Vô minh đến Lão, Tử. 

- Thuyết nghịch: Là thuyết từ Lão, Tử ngược đến Vô minh. 

- Thuyết thuận ở giữa: Là thuyết từ Ái đến Lão, Tử. 

- Thuyết nghịch ở giữa: Là thuyết từ Thọ đến Vô minh. 

Thuyết thuận là đi từ nhân đến quả, thuyết nghịch là đi từ quả để truy tìm nhân. 

Đức XáLợiPhất chọn phương án thuyết nghịch. 

Trong 16 tiêu đề Kinh Chánh Tri Kiến. 

- Tiêu đề thứ ba: Trí hiểu rõ về Tứ đế, phần này đã được Đức Piyadassl giải 
thích rõ qua tác phẩm “Purana magsam - Con đường cổ xưa”. 

- Tiêu đề thứ 16: Trí hiểu rõ về các lậu hoặc”, Đức Buddha Rakkhita đã giải 
thích rõ qua tác phẩm “Mind- overcoming ïts cankers - Đoạn trừ lậu hoặc”, đó là 


bản luận giải bài kinh “Sabbasava suttam - Tất cả lậu hoặc”, bài kinh số 2 trong 
Trung bộ I. 


Hai tác phẩm trên đã được Đại Đức Pháp Thông Việt dịch từ Anh ngữ, do đó hai 
tiêu đề này chúng tôi xin phép độc giả được thông qua. 


Trong soạn phẩm này, những danh từ Pali được phiên âm, chúng tôi viết sát 
vào nhau, như Sariputta âm là XáLợiPhất, Moggallana âm là MụcKiênLiên, 
Pasenadi âm là Batunặc... để độc giả mới học Phật, phân biệt được từ nào là âm, từ 
nào là dịch. 

Một điều giảm thú vị đối với những sinh - học viên Luận Atyđàm là: “Chúng tôi 
không thể đề cập đến Duyên hệ đối với Lý Duyên Sinh, Duyên hệ bao gồm 24 duyên 
rất bác học chỉ li. 


Trong khuôn khổ soạn phẩm này, nếu nêu ra mà không giải trình, e chư độc giả 
chưa tìm hiểu Luận Atyđàm sẽ rối trí, còn nếu giải trình chỉ tiết thì không thuộc 
phạm vi của soạn phẩm. Âu cũng đành “lực bất tòng tâm”, biết phải làm sao hơn, 
mong các bậc Trí minh mĩm cười độ lượng. 

Tuy cố gắng sưu tập những bản Sớ giải có liên hệ đến 14 tiêu đề (trừ hai tiêu đề 
thứ 3 và thứ 16), nhưng chưa hắn đầy đủ. Nếu trong soạn phẩm có đôi chõ lý - nghĩa 
pháp không được rõ ràng minh bạch, hoặc còn sơ sót hoặc không chuẩn, đó là do 
khả năng hạn chế, trí năng hạn hẹp của tôi, mong các bậc Trí minh vui lòng chỉ điểm 
thêm để soạn phẩm được hoàn chỉnh. 


Chúng tôi mong rằng soạn phẩm này, giúp ích phần nào trong tiến trình học 
Phật và hành pháp của chư phật tử, giúp ích phần nào cho những ai muốn tìm hiểu 
Giáo pháp căn bản của Đức Thế Tôn, cho những ai đang hành pháp của Đấng Như 
Lai chỉ dạy, để thoát ra khỏi sinh tử lộ. 

Chúng tôi cũng không quên ghi nhận công hạnh của Phật tử Như Huệ, đã trợ 
giúp chúng tôi trong phần dịch thuật những ý nghĩa của từ ngữ Pali qua quyển Pali — 
English Dictionary. 

Lành thay Giáo pháp cao minh 
Lành thay hành pháp vượt dòng tử sinh. 
Mong thay. 
Tykhưu Chánh Minh cẩn bạch. 


NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 
Theo mẫu tự Pali 


Anguttara Nikaya (Tăng Chi bộ). 

Itivuttaka ( kinh Phật thuyết như vậy). 

Udana (kinh Phật Tự thuyết). 

Theragatha (Trưởng lão tăng kệ). 

TherIgatha (Trưởng lão nI kệ). 

Dhammapada (kinh Pháp cú). 

Dhammasangini (Pháp tụ). 

Dhammapada — atthakatha (Chú giải kinh Pháp cú). 
Digha Nikaya (Kinh Trường bộ). 

DIgha Nikaya — atthakatha (Chú giải Trường bộ kinh). 
PatIsambhidamagza (Vô ngại giải đạo). 
Milindapañha (Mi Tiên vấn đáp). 

Vinaya Pitaka (Luật tạng). 

Visuddhimagzga (Thanh tịnh đạo). 

Sutta nipata (kinh Tập). 

Samyutta Nikaya (Kinh Tương ưng bộ). 

MaJJhima Nikaya (Kinh Trung bộ). 

Jakata — atthakatha (Chú giải kinh Bổn sanh). 


LUẬN GIẢI 
KINH CHÁNH TRI KIẾN (Sammäditthi sutta). 
O-=O-oO-O-0O~-O 
Phân I. 
Duuên khởi. 


Chánh kinh: 

“Như uầu tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ở Sauotthï (Xáuệ), tại Jetauana 
(rừng Jeta), của ông Anathaprndika (Cấp cô độc). Lúc bấu giờ, Tôn giả Sariputta 
(Xálợiphất) gọi các Tùkhưu: “Nàu các Tùkhưu”. 

“Thưa Hiên giả”, các u† Tùkhưu ấu uâng đáp Tôn giả Sariputta. 

Tôn giả Sariputta nói như sau: “Chư Hiền, chánh trì kiến (sammadifthi), 
chánh trì kiến, được gọt là như uậu. Chư Hiên, phải như thế nào, một Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có trì kiến chánh trực (uJugatqa sa đi[†h1), có lòng tin pháp tuuệt 
đối (dhamme queccappasadeng), uà thành tựu Diệu pháp nàu (agatfo tmarn 
saddhamrmnan-fi) 2 ” Œ 

Giải. 

Đây là một trong những bài kinh quan trọng được ghi chép trong Trung bộ 
kinh. 

Người thuyết giảng là vị đệ nhất Thượng thủ thỉnh văn: Sariputta (Xálợiphất), 
địa điểm thuyết giảng là Jetavana (rừng /Jeta), khu rừng nhỏ này có tên là Jeta vì đó 
là tài sản riêng của ông Hoàng Jeta (Kỳđà). 

Trưởng giả Anathapindika (Cấp cô độc) mua lại khu rừng này, bằng cách trải 
vàng trên mặt đất, với ý định kiến tạo một ngôi đại tự cúng dường đến chư Tăng có 
Đức Phật là tọa chủ, và ông đã thành tựu được ý nguyện. Ngôi đại tự này có tên là 
JetavanavThara.®) 

Có năm cách hỏi: 

- Hỏi để biết điều chưa biết (aditthaJotana puccha). 

- Hỏi để hiểu thêm điều đã biết (ditthasamsandana puccha). 
- Hỏi để dứt bỏ hoài nghĩ (vimaticchedana pucch). 

- Hỏi để người trả lời xác nhận ý kiến của mình (anumati puccha). 

- Hỏi với ý nghĩ: “Nếu người được hỏi không biết, mình sẽ trả lời” 
(kathetukamyata puccha) .® 

Đức Sariputta hỏi chư Tỳkhưu từ xa đến, theo cách hỏi thứ năm. 


&)- HT. Thích Minh Châu (dịch) (1973), M.i, Kinh Chánh trì kiến (sammaditthisutta), Sàigòn, Viện Đại Học 
Vạn Hạnh, tr. 46. 

®)- Jetavanavihara thường được dịch là KỳViên tịnh xá. Có sách dịch là Bố Kim Tự, do lấy sự kiện “trải vàng 
lấy đất lập chùa”. 

@)— Đại Trưởng lão Bửu Chơn (dịch), (1061), Kho tàng Pháp Bảo, Sài Gòn, Nhà in Nguyên Ba, tr. 63. 


Trong câu hỏi được Đức Sariputta (Xálợiphất) nêu lên, có bốn tiêu đề: Chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp. 

A- Chánh trì kiến (sarnmtadt{hRÒ). 

Sammaditthi theo nghĩa của từ ngữ là “thấu đúng”, theo nghĩa mở rộng là “hiểu 
đúng”, nên sammaditthi được dịch là chánh trt kiến. 

Nên lưu ý, chữ ditthi khi đứng đơn độc thường hiểu là tà kiến (micchaditthi), 
nếu chỉ cho trí thì trước chữ ditthï là chữ samma (chánh). 

Bản sớ giải kinh Chánh tri kiến ©) có giải thích chánh kiến là: 

- Gọi là chánh tri kiến vì “hiểu đúng, thấu đúng”. 

- Gọi là chánh tri kiến vì là “cái biết, cái thấu cao quú. 

Khi thành tựu được chánh kiến thì “diệt trừ được tà kiến”, “diệt trừ được vô 
minh”, trở thành bậc Thánh. 

1- Chánh kiến là “ hiểu đúng, thấu đúng”. 

Vì sao phải “hiểu đúng, thấy đúng”?. 

Vì rằng: Có khi “thấy đúng mà không hiểu”, có khi “hiểu đúng mà không thấy”. 

a- Thấu đúng mà không hiểu. 

Như Trưởng giả Subha Todeyya có bạch hỏi Đức Phật: 


“Dissantii hi, bho Gotama, manussa appayuka, dissanti dighayuka; dđissanti 
bavhabadha, dissanti dubbanna; dissant appesakkha, dissanti mahesakkha; 
dissanti appabhoga, dissanti mahabhoga; dissanti nicakulina, đissanti uccakulima; 
dissanti duppañña, dissanti paññavanto. 


Ko nu kho, bho Gotama, hetu ko paccayo yena manussanam yeva satam 
manussabhutanam dissati hinappanrtata “ti? 


“Thưa Tôn giả Gotama, chúng ta thấy có người đoản thọ, có người trường 
thọ; chúng ta thấu có người nhiều bịnh, có người ít bịnh; có người xếu sắc, có 
người đẹp sắc; có người quuền thế nhỏ, có người quuền thế lớn; có người tài sản 
nhỏ, có người tài sản lớn; có người trí tuệ uếu kém, có người đầu đủ trí tuệ. 

Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duuên gì, giữa loài người uới nhau, khi 
chúng là loài người, lại có người hạ liệt, có người ưu thắng?” t2), 


Lời bạch hỏi trên, minh chứng cho “thấu đúng nhưng không hiểu”. Điều 
này chưa hãn là có lõi, chỉ có lỗi khi hiểu sai. 

Trong kinh Đại nghiệp phân biệt ®, Đức Phật có tuyên bố về “sự thấu đúng, 
nhưng hiểu sat” của các Samôn, Bàlamôn có thiên nhãn như sau: 


- Có hạng Samôn, Bàlamôn có thiên nhãn thấy: “Người tạo ác nghiệp khi mệnh 
chung sanh vào khổ cảnh, người tạo thiện nghiệp khi mệnh chung sanh về nhàn 
cảnh”. 


&)- Đại Đức Thiện Phúc (địch) (kn), Sớ giải kinh Chánh trì kiến. 

)- HT. Thích Minh Châu (dịch) (1975), M.im — Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Sài Gòn, Viện Đại Học Vạn 
Hạnh. ( Ai - 173, A.I1 — 147). 

)~- M.iii - Mahakammavibhangasutta. 


Vị ấy đi đến kết luận: “Chắc chắn có quả báo của thiện nghiệp uà ác nghiệp”. 
Đức Phật chấp nhận. Đây là thấu đứng hiểu đúng (là chánh kiến — Ns). 

Nhưng nếu vị ấy cho rằng: “Người tạo thiện nghiệp, sau khi mệnh chung chắc 
chắn sinh về nhàn cảnh, người tạo ác nghiệp, sau khi mệnh chung chắc chắn sinh 
vào khổ cảnh”. Đức Phật không chấp nhận và Ngài cho đó là “trí thuộc tà 
kiến ”(sđäd)(). Tức là thấu đúng hiểu sai. 


- Có hạng Samôn, Bàlamôn có thiên nhãn thấy: “Người tạo ác nghiệp, sau khi 
mệnh chung sanh về nhàn cảnh, người tạo thiện nghiệp, sau khi mệnh chung sanh 
vào khổ cảnh”. 


Vị ấy đi đến kết luận: “Chắc chắn không có quả báo của thiện hạnh, không có 
quả báo của ác hạnh”. Đức Phật không chấp nhận và Ngài cho đó là “trí thuộc tà 
kiến”. Đây là thấu đúng hiểu saT”. 

Và Đức Phật giải thích: 

“Một thiện nghiệp đã làm, hay một chánh kiến được nắm giữ, chúng hiện khởi 
Uào lúc lâm chung, sẽ đưa chúng sanh này tái sinh về nhàn cảnh, cho dù trước đó 
chúng sanh này tạo nhiều ác nghiệp. 


Một ác nghiệp đã làm, hay một tà kiến được nắm giữ, chúng hiện khởi uào lúc 
lâm chung, sẽ đưa chúng sanh này tái sinh về khổ cảnh, cho dù trước đó chúng sinh 
này tạo nhiều thiện nghiệp.” 


b- Hiểu đúng nhưng không thấu. 


Như hàng phật tử hiểu rõ lý vô thường, khổ, vô ngã, nhưng hiện tướng vô 
thường, hiện tướng khổ, hiện tướng vô ngã thì chưa thấy. 

Khi người Phật tử thấy “vô thường”, thì cái vô thường ấy đã diệt, thấy “khổ” thì 
cái tướng khổ ấy đã diệt. 

Một số hành giả khi thực hành pháp đã nhầm lẫn “khổ thọ” và “tướng khổ”. 
Tướng khổ không phải là khổ thọ, Đức Phật dạy: 

“Yam pananiccam dukkham va tam sukham vai? 

- Dukkham, bhante.” 

“Cái gì uô thường, cái ấu là khổ haụ là lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn”. 


Thọ lạc cũng vô thường, thọ lạc cũng khổ. Rõ ràng tướng khổ khác với thọ lạc, 
tương tự như vậy “tướng khổ khác với thọ khổ”. 


Hoặc tuy hiểu được trạng thái Nípbàn là “tịch lặng”, nhưng chưa thấy được 
Nípbàn ..v.v. 


Trong Sớ giải kinh Pháp cú có cầu chuyện tóm lược như sau: 
Hai u† Tùkhưu bạn. 


Tương truyền trong thành Savatthi (Xávệ), có hai thiện gia nam tử là bạn thân, 
cùng xuất gia trong Giáo pháp của Đức Phật. 


Œ) - Là trí có tà kiến làm cảnh — Ns. 


Một vị chuyên về Pháp học và thông suốt pháp học, vị kia chuyên về Pháp hành 
chứng đạt quả vị Alahán cùng những pháp thần thông. 


Có nhóm Tỳkhưu được Đức Phật chỉ dạy thiền định, các vị ấy đến trú xứ vị Pháp 
hành. Nhờ tính tấn tu tập dưới sự chỉ dạy của Ngài, tất cả đều thành tựu quả vị 
Alahán. 

Mãn mùa an cư, các vị ấy xin thầy trở về yết kiến Đức Thế Tôn, vị Trưởng lão 
nÓI: 

- Hãy đi, này chư Hiền, hãy nhân danh tôi đảnh lễ Đức Đạo sư cùng 8o vị Đại 
đệ tử, hãy cho tôi gởi lời thăm hỏi đến vị Đại đức Pháp sư là bạn của tôi. 

Vâng theo lời dạy, chư Thánh tăng ấy đã làm đúng theo lời vị Thánh Alahán 
(thầy của các Ngài). Khi các Ngài chuyển lời thăm hỏi của vị Pháp hành đến vị Pháp 
sư, vị ấy hỏi: 

- Thưa chư Hiền, thầy của chư Hiền là ai? 

- Thưa Ngài, đó là vị Đại Đức bạn cũ của Ngài. 

- Chư Hiền có học được tập kinh nào không ? 

- Thưa Ngài, không. 

VỊ Pháp sư lần lượt hỏi từ những bài kinh dài, kinh trung bình, những bài kinh 
ngắn, những vị Tykhưu đều trả lời “không biết”. 

Vị Pháp sư suy nghĩ: “Ông này không thuộc nỗi bài kệ 4 câu, mà dám dạy người 
khác hành pháp, để khi gặp lại ta sẽ chất vấn ông vài câu xem sao”. 

Thời gian sau vị trưởng lão Pháp hành trở về yết kiến Đức Thế Tôn và tìm đến 
thăm vị Trưởng lão Pháp sư. 

Sau những lời thăm hỏi thân hữu, vị trưởng lão Pháp học toan vấn nạn vị Pháp 
hành. 

Biết được ý của vị Trưởng lão Pháp học, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Nếu vị Tỳkhưu 
này xúc phạm đến con Như Lai, ông ấy phải rơi vào địa ngục”. 

Để tế độ vị Pháp học, Đức Phật như vô tình ngự đến nơi ấy, ngồi lên Pháp tọa 
được soạn sẵn (chư Tăng thời ấy có lệ: Trước khi luận pháp thường dọn sẵn ngôi 
Pháp tọa, phòng khi Đức Thế Tôn bất ngờ ngự đến, Đức Thế Tôn sẽ ngồi vào nơi 
được soạn sẵn). 

Khi an tọa rồi, Đức Thế Tôn hỏi vị Trưởng lão Pháp học một câu hỏi về trạng 
thái Sơ thiền, vị Pháp sư không trả lời được, lần lượt Đức Phật hỏi về trạng thái Nhị 
thiền cho đến thiền Vô sắc, rồi đến các tầng Thánh Quả, vị Trưởng lão Pháp học đều 
im lặng. 

Tiếp đến, Đức Thế Tôn hỏi vị trưởng lão Pháp hành về trạng thái các tầng thiền 
cùng Thánh quả. Vị Trưởng lão Pháp hành trả lời thông suốt. 

Đức Thế Tôn tán thán vị Trưởng lão Pháp hành, rồi Đức Phật dạy: 

-“Bahum pice sahitam bhasamano. Na takkaro hoti naro pamatto. 

Gopo'va øavo øanayam paresam. Na bhagava samaññasssa hoti 

“Nếu người nói nhiêu kinh. Không hành trì, phóng dật. 


Như kẻ chăn bò người. Không phần Samôn hạnh”. 


Câu truyện trên cho thấy vị Pháp học tuy hiểu thông Giáo lý, nhưng không thực 
hành nên không chứng được những pháp thượng nhân, tức là “hiểu đúng nhưng 
chưa thấu đúng”. 

Trong Trường bộ kinh, bài kinh Phạm Võng, Đức Phật giảng rộng “những tà 
kiến sinh lên” là do “thấu đúng nhưng hiểu saï”. Thế là từ đó dẫn đến những chủ 
thuyết £à kiến” 2), 


Như vậy được gọi là chánh tri kiến (sammaditthi) phải gồm đủ hai điều: Hiểu 
đúng uà thấu đúng, trong đó hiểu đúng là chủ yếu, nên chỉ pháp của chánh kiến 
là tâm sở trí (ñanacetasika). 


Hiểu đúng nhưng không thực hành pháp để thấu rõ điều đã hiểu, cũng không 
có kết quả thù diệu nào đáng kể. 

Xét về khía cạnh “giải thoát trong tương lai”, thì hiểu đúng nhưng chưa thấy 
đúng vẫn tốt hơn so với “thấy đúng mà không hiểu”. Vì sao? Vì trí là chủ yếu trong 
sự giải thoát, “thấy đúng mà không hiểu” là “vắng mặt trí”. “Hiểu đúng mà chưa 
thấy” là “có trí, nhưng trí chưa có sức mạnh”, khi trí được tu tập thành tựu được sức 
mạnh sẽ mang đến giải thoát, còn “không có trí” thì hoàn toàn thất bại trong việc 
“giải thoát khổ”. Đức Phật có dạy : “Đệ tử Như Lai dù có dễ duôi vẫn hơn ngoại đạo 
tỉnh tấn.” 3 


Nên ghi nhận “sự thấy” này, phải là thấu trực tiếp, không phải thấy qua ảnh 
phản chiếu, ví như người thấy rõ mặt trăng trên hư không, không phải thấy bóng 
trăng dưới đáy nước. 

Sự thấy này ám chỉ “nhận thức của người đang (hau đã) thực hành pháp” (là 
trí do tu tập phát sinh). 

Thấu như thế nào, gọi là thấu đúng? 

Gọi là thấy đúng là: Thấy sự sinh lên, sự diễn tiến uà sự hoại điệt của pháp hữu 


vì. 

TinimanI, bhikkhave, sankhatassa sankhatalakkhananI. Katamanl tin? 

Uppado paññayatI, vayo paññayati, thitassa aññathattam paññayatLl..... 

“Có ba tướng hữu ui nàu, nàu các Tùkhưu cho các pháp hữu ui. Thế nào là 
ba? 


Sinh được trình bàu rõ (paññaudt)), diệt được trình bàu rõ, sự thau đổi khi 
đang trú (thữassa aññathattam) 2 được trình bàu rõ. (2) 


Nói rõ hơn “thấu đứng ” là thấy được tam tướng: Vô thường tướng, khổ tướng 
và vô ngã tướng của các pháp hữu vi. Như Phật ngôn: 


“ŸYo ca vassasatam jJIve. Apassam udayavyayam 


6) — HT. Thích Minh Châu (dịch), (1o82), (Dhp, câu 19), Tp Hồ Chí Minh, Viện Phật Học Vạn Hạnh, tr. 30O . 
@)- D.1, kinh Phạm Võng (brammaJalasutta). 

G)- “Đệ tử Như Lai”, ám chỉ bậc Thánh Hữu học - Ns. 

4) -Tập sớ giải thích là Jara —glà 

6) — HT. Thích Minh Châu (dịch), (1o87), Kinh bộ Tăng chỉ tập I (A.7.152), Tp Hồ Chí Minh, Trường Cao Cấp 
Phật Học Việt Nam, tr.1óo. 


Ekaham jnvitam seyyo. Passato udayavyayam. 

“AI sống cả trăm năm. Không thấu pháp sinh diệt. 

Tốt hơn sống một ngàu. Thấu được pháp sinh diệt.) 

Hiểu như thế nào, gọi là hiểu đúng? 

Sự hiểu đúng này rất đa dạng, có thể tóm gọn vào mấy cách như sau:: 

*- Hiểu rõ uề pháp lẫn nghĩa. 

Như: 

“Yo dhammam desetI so atthapatisamvedli ca hoti dhammappatIsamvedl ca: 

“Ai thuuết pháp cần phải liễu giải nghĩa uà cần phải liễu giải pháp” (sẩd - A. ï, 

151). 


Sự hiễu rõ pháp là biết rõ “ đây là thiện, đây là bất thiện”, đây là pháp trắng, đây 
là pháp đen, pháp này có lỗi, pháp này không có lỗi... 

*- Hiểu rõ nhân quả. 

Như: “Hành sinh lên do duyên vô minh, thức sinh lên do duyên hành....”, hay 
đau khổ là quả của ác nghiệp, hạnh phúc là quả của thiện nghiệp... 

Hiểu nhân quả, là hiểu “các pháp sinh lên do nhân”, nhân ấy không phải là 
Thượng đế ©®), cũng không phải ngẫu nhiên pháp ấy sinh lên (tức là không phải vô 
nhân sinh). 

Đức AssaJI có dạy đạo sĩ Upatissa (sau này là Đức Sariputta). 

“Ye dhamma hetuppabhava. Ye sam hetum Tathagato... 

“Các pháp sinh lên do nhân. Đức Như lai chỉ rõ nhân ấu... %3) 

*- Hiểu chúng sinh có nghiệp riêng. 

*-Hiểu rõ lú Tứ Diệu đế. 

Như: 


“Samadhim bhikkhave, bhavetha. Samahito, bhikkhave, bhikkhu yathabhutam 
paJanati. Kiñca yathabhutam paJanati? 

Idam dukkhanti yathabhutam paJanati, ayam dukkhasamudayo ti yathabhutam 
paJanati,ayam dukkhanirodho ti yathabhutam paJanatIi,ayam 
dukkhanirodhagaminI patipada”ti yathabhutam paJanaiI. 


“Nàu chư Tùkhưu, hãu tu tập tập định. Nàu các Tùkhưu, Tùkhưu có định, 
như thật rõ biết (pqaJangfi). Và như thật rõ biết cái gì? 


Như thật rõ biết: “Đâu là khổ”, như thật rõ biết “đâu là khổ tập”, như thật 
rõ biết “đâu là khổ diệt”, như thật rõ biết “đâu là con đường đưa đến khổ 
diệt”.( 


&)— HT. TMC (đ), (1082), Tiểu bộ kinh (Dhp, câu 113), Tp Hồ Chí Minh, Viện Phật Học Vạn Hạnh. 

2)- Tức không phải do nhất nhân sinh, mỗi pháp sinh lên do nhiều nhân hội lại, trong đó có một nhân là chủ 
yếu, nhân chủ yếu này được gọi là nhân cần thiết hay nhân gần nhất - padatthana- và mỗi pháp có một nhân 
chủ yếu riêng — Ns. 

G)- DhpA, câu 11 -12. 

4)- HT. TMC (d), (1082), Tương ưng Bộ kinh (S.u, 414), Tp Hồ Chí Minh, Tu Thư Phật Học Vạn Hạnh, tr. 417. 


Ngoài ra, hiểu đúng thấu đúng là : “Hiểu đúng nghĩa, thấy đúng pháp” (xem 
bảng tâm lộ đắc đạo ở sau). 
Hiểu đúng nghĩa. 


Là hiểu đúng ý nghĩa của pháp chế định (sammutidhamma) lẫn ý nghĩa của 
pháp chân đế (paramatthadhamma). 


Có lần Tôn giả Godatta hỏi gia chủ Citta ® đang ngồi xuống một bên rằng: 


“Ya cayam, gahapatIl, appamana cetovimutt, ya ca aklñcañña cetovimutfiI, ya ca 
sufÑfñata cetovimuttI, ya ca anImitta cetovimuttI. 


Ime dhamma nanattha nanabyañJana, udahu ekattha byañJanameva nananti? 


“Này cư sĩ uô lượng tâm giỏi thoát (appamana cetovimuttl), uô sở hữu tâm 
giỏi thoát (akiñcañña cetovimutt), không tâm giải thoát (suññata cetovimuttl), uô 
tướng tâm giỏi thoát (animitta cetovimutt]). 


Những pháp này khác nghĩa khác ngôn từ (nanattha nanabyañJana), hay 
đông nghĩa chỉ khác ngôn từ (ekattha byañJanameva)?. 


Gia chủ Citta đáp rằng: 

“Atthi, bhante, parlyayo yam parlyayam agamma Ime dhamma nanattha 
nanabyañJana ca. 

Atthi pana, bhante parlyayo yam parlyayam agamma Ime dhamma ekattha 
byañJanameva nanan”11. 

“Thưa Tôn giả, các pháp này, có pháp môn khác nghĩa, khác ngôn từ. 

Thưa Tôn giả, các pháp này, có pháp môn đồng nghĩa, khác ngôn từ”. 

Tiếp theo gia chủ Citta giải thích, đại ý như sau: 

- Tâm uô lượng giải thoát (apparnangd cetoutmuff1). 


Tâm uô lượng là Từ, bi, hỷ, xả được biến mãn khắp 1o phương không phân biệt 
chúng sinh (sabbatthataya: Không phân biệt chúng sinh). 


Giải thoát, là ra khỏi “phân biệt tưởng”, không còn phân biệt chúng sinh này là 
người thân, chúng sinh này là người không thân, chúng sinh này là kẻ thù... 


Tâm uô lượng giải thoát là: “Thành tựu thiền hữu sắc với một trong bốn đề 
mục: Từ, bi, hỷ và xả, đã thoát ra phân biệt tưởng”. 

- Tâm uô sở hữu giải thoát (aktñcañña cetouimutfi). 

Tâm uô sở hữu là vị thành đạt thiền Vô sắc với đề mục Vô sở hữu xứ, gọi là giđi 
thoát vì ra khỏi “thức uô biên tưởng”. 

- Không tâm giỏi thoát (sufññata cetoumuff)). 


Vị Tỳykhưu đi đến khu rừng, đi đến cội cây, đi đến nơi trống nhà, ngồi quán 
tưởng “cái này là trống không tự ngã, cái này là trống không ngã sở” (Không tâm là 
tâm an trú vào trống không). 


Gọi là giải thoát vì ra khỏi ngã tưởng và ngã sở tưởng. 


@) — Gia chủ Citta là bậc Anahàm, có tuệ phân tích — Ns. 


Tức là vị Tykhưu an trú tâm trong tướng rỗng không, chứng và trú không 
tánh định (suññata samadh]). 


- Vô tướng tâm giỏi thoát (animiftq cetoUuimutti). 


Vị Tỳkhưu không tác ý đến bất kỳ tướng nào cả, chứng và trú 0ô tướng định 
(animitta samadhI) (gọi là tâm uô tướng). 


Gọi là giải thoát vì ra khỏi “tưởng tướng”. 
Các pháp môn này, với ý nghĩa như vậy thì “khác nghĩa, khác ngôn tù”. 


- Nếu dùng tham luyến (raga), sân (dosa) và ái (tañha) là những tiêu chỉ để so 
sánh thì: 

*-Bốn đạo và 4 quả Siêu thế là “bô lượng tâm giỏi thoát”, vì thoát ra tham, sân, 
SĨ. 

Bộ Pháp tụ (Dhammasangan1) có ghi: 

Katame dhamma appamana? 


Ariyapanna magga ca, maggaphalani ca, asankhata dhatu ca. Ime dhamma 
appamananl (dhs.1o28). 


Thế nào là các pháp uô lượng ? 
Các đạo Siêu thế; các quả của đạo uà uô uï giới. Đâu là các pháp uô lượng”. ( 


Trong bốn tâm Thánh quả Siêu thế, tâm Thánh quả Alahán còn gọi là “bất động 
tâm giải thoát (akuppa = arahattaphala cetovimuttl), vì vị Thánh Alahán đã đoạn 
tận tham, sân, ái, chúng không thể sinh khởi trong tương lai, tâm không còn rung 
động bởi chúng. 

Vô Uuĩ giới (asankhata dhatu) là một tên gọi khác chỉ cho Nípbàn. 

*- Nếu tham, sân, ái là một sở hữu của phiền não luân hồi, thì tâm Thánh quả 
Alahán là “tâm uô sở hữu giỏi thoát”. 

*- Nếu tham, sân, ái là một chướng ngại (palibodha), thì tâm Thánh quả Alahán 
là uô chướng ngợi vì “rồng không” tham, sân, á1. 


Tâm Thánh quả Alahán là “không tâm giỏi thoát” vì không có tham, sân, s1 và 
thoát ra tham, sân, ái. 

Nếu tham luyến, sân, ái tác thành tướng trạng riêng của chúng, thì tâm Thánh 
quả Alahán là “tâm uô tướng giỏi thoát”. 

Với ý nghĩa như thế, thì những pháp này là “đồng nghĩa, khác rrgôn từ”. t2) 

Như vậy: 


- Danh từ tâm vô lượng giải thoát có hai ý nghĩa: chỉ cho từ, bị, hỷ xá và chỉ 
cho tám tâm Siêu thế. Đây là cùng danh từ khác ú nghĩa. 


- Danh từ tâm uô sở hữu giải thoát có 2 ý nghĩa: 
*~ Gọi là uô sở hữu vì thành tựu thiền Vô sắc với đề mục “Vô sở hữu xứ”. 
0)- Đại trưởng lão Tịnh Sự (đ), (1ooo), Bộ Pháp tụ, Tp Hồ Chí Minh, Thành Hội Phật Giáo Tp Hồ Chí Minh. 


tr.271. 
2)- Xem S.iv 295 (Godattasuttam) 


*- Gọi là uô sở hữu vì không có tham, sân, ái, (tham, sân, áI) là sở hữu của 
phiền não luân hồi”. 

Đây là càng danh từ khác ú nghĩa 

- Danh từ không tâm giỏi thoát có hai ý nghĩa: 

*-_ An trú trong định không tánh. 


*- Trống rỗng tham sân sĩ (tức là tâm Thánh quả Alahán dù không an trú trong 
định không tánh vẫn trống rỗng tham, sân, si). 


Đây là cùng ngôn từ, khác ú nghĩa 
- Danh từ uô tướng tâm giải thoát có hai ý nghĩa: 
*- An trú trong định vô tướng. 


*- Không có tướng của tham sân si (tức là tâm Thánh quả Alahán dù không an 
trú trong định vô tướng, vẫn không có tướng của tham, sân, s1). 

Đây là cùng ngôn từ khác ú nghĩa. 

Nếu cả bốn danh từ: Vô lượng tâm giải thoát, Vô sở hữu tâm giải thoát, Không 
tâm giải thoát, Vô tướng tâm giải thoát, đều mang ý nghĩa “chỉ cho tâm Thánh quả 
Alahán”. Đây là đồng nghĩa, khác danh từ. 

Một số pháp khác, khác nghĩa, khác danh từ, như: Tham, sân, sĩ, thiện, bất 
thiện... 

2- Chánh kiến là “cái biết. cái thấu cao quú. 

Có thể hiểu “cái biết, cái thấy cao quý” qua hai khía cạnh: 

- Là cái biết, cái thấu của bậc Thánh nhân. 

Trước khi Đức Chánh giác hiện khởi trong thế gian, các Samôn, Bàlamôn tuy tu 
tập đạt được thắng trí (abhiãñana), cũng không thể hiểu đúng để trở thành bậc 
Thánh nhân, như hai vị thầy của Bồtát Siddhattha hoặc đạo sĩ Atuđà. Tức là “cái 
biết, cái thấy” ấy còn nằm trong lãnh vực phàm nhân (dĩ nhiên là phàm nhân đặc 
biệt hơn các phàm nhân khác). 

Ngoại trừ những bậc đại căn như Đức Chánh giác, Đức Độc giác tự mình giác 
ngộ, còn các bậc Thinh văn cho dù là Thượng thủ thính văn, cũng phải “nhờ nghe 
pháp của bậc Chánh giác mới hiểu đúng”. 

Nhờ hiểu đúng, rồi thực hành pháp dẫn đến thất đúng 0). 

Và “hiểu đúng, thấy đúng” này, được phổ hóa đến nhân thiên chỉ có trong thời 
Đức Chánh giác xuất hiện trong thế gian, nên chánh kiến là “cái biết, cái thấy của bậc 
cao quý” (bậc cao quý ở đây ám chỉ Đức Phật, Đức Độc Giác và các Bậc Thánh Thinh 
văn đệ tử Phật). 

- Là “cái biết, cái thấu” cao tột, từ đó trở thành bậc Thánh nhân. 

Tức là, cái biết, cái thấu qua thực hành pháp, dẫn đến giải thoát, thành tựu địa 
vị Thánh nhân. 


0)- Chánh kiến được Đức Thế Tôn nêu lên trước tiên trong Thánh đạo tám chỉ, cũng là do ý nghĩa này. 


Nhưng thấu cái gì, hiểu cái gì, để trở thành bậc Thanh nhân? Thấy được 
Nípbàn và hiểu rõ ý nghĩa Nípbàn. 

... Dhammassa hoti anudhammacari 

Ragañ ca dosañ ca pahaya moham 

SammappaJano suvimuttacItto... 

*“... Hành pháp uà tùu pháp. 

Từ bỏ tham, sân, sĩ. 

Tỉnh giác, tâm giỏi thoát... ” 0), 

Nên ghi nhận: Chánh kiến không phải là loại trí phát sinh do nghe (sutta maya 
ñana) hay trí phát sinh do suy tư (cinta maya ñana). Vì rằng: 

- Trí do nghe còn “nương tựa uào người khác”, tức là chấp nhận một chủ 
thuyết hay một quan điểm nào đó do nương vào niềm tin. 

- Trí do suy tư thì không (hay chưa) “thấy đúng sự thật”. 


& 


Aññatreva, avuso Savitha saddhaya aññatra anussava aññatra 
akaraparivitakka aññatra ditthiniJJjhanakkhantiya ahametam Janami ahametam 
passamI - “bhavanirodho nibbanan” ˆti. 

“Này hiền giả Sautitha, ngoài lòng tín, ngoài lòng ưa thích, ngoài truuền 
thuuết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thấm định uà chấp nhận quan điểm, tôi 
biết như sau, tôi thấu như sau: “Do hữu diệt là Níipbàn” t2). 


Đoạn kinh trên cho thấy “cái biết, cái thấy” của Ngài Musila là “biết, thấy qua sự 
chứng thực”, không do nghe, không do suy tư. 
Một đoạn kinh khác ghi nhận rằng: 


Có lần Tôn giả Kaccanagotta, sau khi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi 
xuống một bên bạch hỏi Đức Thế Tôn: 


“Sammaditthi sammaditthrt, bhante vuccati. Kittavata nukho, bhante, 
sammaditthi hotfti? 


“Chánh kiến, chánh kiến, bạch Đức Thế Tôn, được nói đến như uậu. Bạch 
Đức Thế Tôn, cho đến như thế nào là chánh kiến?”. 


Đức Thế Tôn trả lời rằng: 

“.,., Lokassasamudayam kho, Kaccana , yathabhutam sammappaññaya passato 
va loke natthita sa na hotl. 

“... Nàu Kaccquana, di Uuới chánh trí tuệ thấu như chơn thế giới tập khởi, 0Ị 
ấu không chấp nhận thế giới là không có. 

Lokassanirodhanm kho, Kaccana, yathabhutam sammappaññaya passato ya 
loke atthita sa na hot1. 

Nàu Kaccquana, di Uuới chánh trí tuệ thấu rthư chơn thế giới đoạn diệt, uỊ ấu 
không chấp nhận thế giới là có.” 


&)- HT. TMC (đ), Dhp, kệ ngôn số 2o. 
©)- HT, TMC (d), S.1, 115. 


Và: 
“.,., na kankhatI na vieiklcchati aparapaccaya ñanamevassa ettha hoti. Ettavata 
ko, Kaccana, sammaditthI. 


... VỊ ấu không có nghỉ ngờ, không có phân uân, không duyjên ào di 
khác, trí ở đâu là của uị ấu. Cho đến như uậu, nàu Kaccauana là cháúnh trì 
kiếm ”.() 


Rõ ràng, chánh kiến chỉ cho rrí tu (bhauana mauaq pañña), đồng thời “không 
rơi vào chấp thường hay chấp đoạn”, công năng của chánh kiến là đối trị với tà kiến 
(thấy sai, hiểu sal). 


“VajJañ ca vaJJato ñatva. AvaJJañ ca aviJJato. 

Sammaditthi samadana. Satta gacchanti suggatim. 

Có lỗi, biết có lỗi. Không lỗi, biết là không. 

Do chấp nhận chánth kiến. Chúng sinh sang cối lành. (2) 

Và: 

“AvaJJe vaJJadassino. VaJJe cavaJJadassino 

Micchaditthi samadana. Satta gacchanti duggatim 

“Không lỗi, lại thấu lỗi. Có lỗi, lại thấu không. 

Do chấp nhận tà kiến. Chúng sinh đi cõi khổ”.(3) 

Tóm lại: Những ý nghĩa của chánh kiến là: 

- Do tu tập, trí thấy được tam tướng. 

- Hiểu rõ nhân duyên của pháp hữu vi. 

- Đối trị với tà kiến. 

- Thấy và hiểu rõ Nípbàn (sự diệt khổ). 

Ngài Buddhaghosa (Giác Âm) có giải thích những khía cạnh thực tính của 
chánh kiến là: 

- Trạng thái: Thấy đúng (sammadassanalakkhana). 

- Phận sự: Hiểu biết rõ ràng (tathappakasanarasa). 


- Thành tựu: Diệt trừ bóng tối vô minh (avijjandhakaaraviddham sana 
paccupatthana). 


3- Hai loại chánh kiến. 

Chánh kiến có hai loại là: Chánh kiến hiệp thế và chánh kiến siêu thế. 
Có Phật ngôn như sau: 

“AtthIi, bhikkhave, sammaditthi sasava puññabhagiya upadhivepakka. 
Atthi bhikkhave, sammaditthi ariya anasava lokuttara magganga. 


&) -HT. TMC (đ), S.11, 16 (Kacceanagottasuttam.). 
@)- HT. TMC (đ), Dhp, câu 319. 

G)- HT. TMC (đ), Dhp, câu 318. 

4)- Vsm. Chương XVI, xiển minh Quyền - Đế. 


“Nàu các Tùkhưu, có loại chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
chấp ụ (upadhiuepakka). 

Nàu các Tùkhưu, có loại chánh kiến, thuộc bậc Thánh, uô lậu, siêu thế; thuộc 
đạo chỉ (nagganga). %2 

Chánh kiến hữu lậu là chánh kiến hiệp thế, chánh kiến vô lậu là chánh kiến Siêu 
thế, chánh kiến siêu thế là trí trong tâm Đạo ( thuộc chỉ đạo). 

a- Chánth kiến hiệp thế. 

Là sự thấy đúng, hiểu đúng trong phạm vi thế gian, gọi là trí hiệp thế. 

Loại chánh kiến này tuy hiểu đúng, thấu đúng, nhưng chưa thoát khỏi nghiệp, 
trái lại còn hưởng được quả lành của nghiệp thiện nên gọi là trí hữu lậu 
(ñanasasava), còn tạo ra danh sắc mới nên gọi là chấp y (upadhiuepakka). 

Trí hiệp thế có hai loại: 

- Thấy và hiểu “chúng sinh có nghiệp (là tài sản) riêng — kammassakatä”. 

- Thành tựu trí thuận thứ đế (saccanulomikañana) trở về trước. 

*- Thế nào là trí hiểu uê “chúng sinh có nghiệp riêng ”. 

Trong thế gian, chúng sinh khác nhau về sinh loại, chư thiên tốt đẹp hơn nhân 
loại, Phạm thiên tốt đẹp hơn chư thiên, nhân loại tốt đẹp hơn súc sinh.... 

Ngay cả là người tuy có hình dáng giống nhau (là người nam hay người nữ) vẫn 
có sự khác biệt nhau, có người giàu, có người nghèo, có người cao sang, có người hạ 
liệt, có người đẹp, có người xấu... Tất cả là do nghiệp tạo, chúng sinh là kẻ tạo 
nghiệp để rồi nhận quả của nghiệp, nên nói “chúng sinh có nghiệp là tài sản riêng”. 

Đức Phật có dạy thanh niên Subha Todeyya rằng: 

“Kammassaka, manava, satta kammadayada kammayoni kammabandhu 
kammapatIsarana. 

Kammam satte vibhaJati yadidam hinappanitatayaH. 

“Nàu thanh miên, các loài hữu tình có nghiệp là chủ nhân, là thừa tự của 
nghiệp, có nghiệp là thai tạng, có nghiệp là quuến thuộc, có nghiệp là điểm tựa. 

Nghiệp phân chỉa các loài hữu tình có liệt, có ưu” t2), 

Lời dạy trên của Đức Phật cho thấy: Trong thế gian, sở dĩ chúng sanh sai biệt 
nhau chính là do nghiệp tạo, không do thượng đế tác thành, cũng không phải ngẫu 
nhiên mà có. 

Chúng sinh là “người thừa tự của nghiệp”, nghiệp thiện sẽ tạo ra một chúng 
sinh tốt đẹp, nghiệp ác tạo ra một chúng sanh thô xấu. 

Trong thế gian, có những trường hợp người tạo ác nghiệp nhưng vẫn an lạc 
(như người bán rượu, đánh bắt cá lại giàu, kẻ cường hào ác bá lại vinh thân phú 
gia..), đó là do nghiệp thiện của họ đã tạo trong quá khứ đang trong thời trả quả. Khi 
quả thiện nghiệp bị hoại thì ác quả sinh lên, bấy giờ đau khổ đến cho họ, như : mang 
tù tội, tài sản bị tiêu hoại do nước, lửa hay bị vua quan tịch biên... 


&)- HT. TMC (d), M.ữi, kinh Đại thập tứ (mahacattar1sakasuftta). 
@)- HT. TMC (d), M.iii. Kinh Tiểu nghiệp phân biệt. 


Có người làm thiện, nhưng vẫn chật vật, cơ khổ hay bị nhiều tai nạn, đây là do 
ác nghiệp đang thời trả quả, trong khi thiện nghiệp chưa thể trả quả. Khi ác quả 
muội lược thì thiện quả sinh lên, người này được nhiều sự an lạc. 


Người làm thiện vẫn chật vật, khổ sở, ví như người nông dân trong thời nông 
vụ, họ phải cày, bừa, gieo lúa giống, gia công chăm bón phân, nước... thật khổ cực. 
Nhưng khi lúa trổ hạt trúng mùa thì họ thâu hoạch tài sản sung mãn. 


Khi nhìn thấy “người làm ác có được an lạc, người làm thiện vẫn đau khổ”, 
không suy xét thấu đáo vội kết luận “không có nhân quả - không có nghiệp báo”, đó 
là tà kiến. 

“Madhu va maññatI balo. Yava papam na paccati 

Yada ca paccatI papam. Attha balo dukkham nigacchatl. 


“Hành động xấu, ngọt ngào như rnật. Kẻ điên cuồng nghĩ như uậu khi quả đữ 
chưa trổ. Nhưng lúc trổ quả, họ sẽ đau khổ. 


Và: 
“Bhadro' pI passati papam. Yava bhadram na paccati 
Yada ca paccatIi bhadram. Attha bhadro bhadranI passatl. 


“Người hành thiện có thể gặp đữ, ngàu nào nà quả lành chưa trổ. Nhưng khi 
quả trổ, chừng ấu người hành thiện sẽ gặp quả phúc. (sđd, Dhp câu 120, tr.128) 


*- Thế nào là trí thuận thứ đế ?. 


Trí Thuận thứ (anulomañana) là loại trí làm xuất khởi Thánh đạo, trí này chỉ có 
một sátna trong tâm lộ đắc đạo, nhưng vì chưa nhận được cảnh Nípbàn nên liệt vào 
phàm tuệ. 


Gọi là thuận thứ vì trí này chìu theo 8 trí quán phía trước, lại thuận theo 37 
pháp trợ đạo sinh lên phía sau. 


Gọi là đế(sacca), vì thấy rõ như thật “đâu là hữu vi, đâu là vô vĩ”. 
Ngài Buddhaghosa có cho ví dụ: 


Như Đức vua ngồi nghe 8 vị chánh án luận nghị một vụ án, tám vị tuần tự thuật 
lại diễn tiến của vụ án và đưa ra nhận định riêng. Sau khi nghe, Đức vua đồng ý với 
những nhận định ấy (ám chỉ thuận theo 8 trí quán ở trước). 

Tám! trí quán là: 

Hành giả thực hành pháp Tứ Niệm Xứ, thật sự đi vào pháp Quán 
(vipassanadhamma) khi thành tựu được: 


- Trí sinh diệt (udayabbayañana): Là trí thấy các pháp hành sinh diệt nhanh 
chóng. 


Từ giai đoạn này, hành giả tĩnh tấn làm cho trí quán tăng trưởng, lần lượt 
thành tựu 7 trí quán tiếp theo là: 


- Hoại tuệ (bhanga ñana): Là hành giả chỉ nhận biết “cái diệt” của cảnh hữu vi. 


6)- Phạm Kim Khánh (d), (1971), Kinh Pháp Cú (Dhp, câu 69), tr. 83. 
)- Vấn đề này rất rộng, ở đây chỉ trình bày vắn tắt. Xin xem thêm sách Thanh tịnh đạo. 


- Tuệ sợ (bhayatupatthañana): Là hành giả cảm thấy sợ sệt, nhưng chẳng biết 
SỢ cái gì?. 


- Tuệ thấy nguy hại (adinavañana): Là hành giả thấy pháp hữu vi toàn là sự 
nguy hại. 

-Tuệ chán nãn (nibbidañana): Là hành giả thấy chán nãn các pháp hữu vi, 
không còn tra thích chúng. 

- Tuệ muốn thoát ra (muñcitukamyatañana): Là hành giả muốn thoát ra khỏi 
các pháp hữu vI. 

- Tuệ xem lại lần nữa (patisankhañana): Là hành giả xem xét lại tam tướng của 
pháp hữu vi một lần nữa. 

- Tuệ hành xả (sankharupekkhañana): Là hành giả quân bình tâm trước các 
pháp hành. 


Khi ngũ quyền đồng đẳng sung mãn, lộ đắc đạo hiện khởi, khi ấy trí thuận thứ 
xuất hiện. 


Chúng ta dùng tâm lộ đắc Sơ Đạo để chỉ cho trí Thuận thứ. 
Lộ tâm đắc thánh đạo Dự lưu như sau: 


@@@@%2@6)0G90€196)00) 


Lộ đác đạo Lộ phản khán 
Ký hiệu: 

Ký: Sátna Khai ý môn (manodvaravajJJjana - Hướng ý môn). 
Ấ: sátna chuẩn bị (parikamma). 

Ậ: sátna cận hành (upacära). 

U: sátna thuận thứ (anuloma). 

G: sátna chuyển tánh (gotrabhun). 

A: sátna Đạo (magga). 

Ả: sátna Thánh quả (phala). 


Từ sátna Thuận thứ trở về trước, được xem là chánh kiến hiệp thế, vì lấy một 
trong ba tướng hữu vi làm cảnh. 


Trí Thuận thứ chìu theo 8 trí quán trước đó như đã giải, lại chìu theo trí 
Gotrabhu và trí Đạo sanh lên sau đó, nên trí này gọi là trí Thuận thứ. 


Nói cách khác: “Trí Thuận thứ như chiếc cầu nối bờ này sang bờ kia, vừa phù 
hợp với hữu vi (một trong tam tướng) trước đó, vừa phù hợp với Vô vi (Nípbàn) sau 
đó”. 


b- Chánh kiến siêu thế. 


Là tuệ hòa hợp với Thánh đạo hay Thánh quả khi nhận Nípbàn làm cảnh. 


&)- Những lộ đắc Đạo cao, xin xem Quy Trình Tâm Pháp (TK Chánh Minh biên soạn). 


Loại trí này có công năng diệt nghiệp, không tạo ra danh sắc mới 6), 

Ví như bình lọc nước lược bỏ những cặn bẩn trong nước khiến nước trong hơn, 
theo nghĩa đen thì không có loại nước khác hình thành, chỉ là loại nước cũ được tĩnh 
khiết hóa. 

Chánh kiến siêu thế khác với chánh kiến hiệp thế, chánh kiến hiệp thế có thể 
tạo ra hai danh sắc hoàn toàn khác nhau trong tương lai. 

Nói cách khác, chánh kiến hiệp thế là trí nhận pháp hữu vi hay pháp chế định 
(paññattidhamma) làm cảnh, loại trí này có thể dẫn đến tái sinh trong tương lai 
(ngoại trừ trí trong tâm Duy tác của vị Thánh Alahán hay trí trong tâm quả hiệp thế). 

Trong bảng tâm lộ ở trên, trí trong tâm Đạo (maggacitta) và trí trong tâm 
Thánh quả là chánh kiến Siêu thế. 

Có câu hỏi rằng: Trí trong tâm Gotrabhu (Chuyển tánh) là chánh kiến hiệp thế 
hay Siêu thế? 

Đáp: Nói gọn: Trí siêu thế là trí nhận Nípbàn làm cảnh ĐANG hay ĐÃ sát trừ 
phiền não, trí hiệp thế thì không nhận được cảnh Nípbàn. 

Có ví dụ như sau: Một nông dân lên kinh thành với mục đích yết kiến Đức vua 
để tấu trình một sự việc nào đó. 


Trên đường đi, anh gặp được Đức vua từ xa, nhưng chưa trình bày lên Đức vua 
điều anh muốn trình bày. Và khi có người hỏi: “Anh gặp được Đức vua chưa?”, anh 
ta trả lời “chưa gặp”. 

Cũng vậy, trí trong tâm Gotrabhu (Chuyển tánh) tuy nhận được cảnh Nípbàn, 
nhưng chưa sát trừ phiền não nên không liệt vào trí siêu thế, nhưng vì không nhận 
cảnh hữu vi (cảnh tam tướng) nên trí trong tâm Gotrabhu cũng không liệt vào trí 
hiệp thế. 

Trí trong tâm Gotrabhu ví như người đang lơ lững giữa bờ này và bờ kia, bờ này 
là hiệp thế, bờ kia là siêu thế, nên không thể gọi là hiệp hay siêu thế. 

Lại có câu hỏi: Trí trong tâm phản khán Nípbàn (xem xét lại Nípbàn đã chứng 
ngộ) là trí siêu thế hay hiệp thế ?. 

Đáp: Là trí hiệp thế, vì tuy xem xét lại Nípbàn, nhưng đối tượng (arammana - 
cảnh) của tâm ở thời điểm này không là thực thể, chỉ là “ảnh” do tưởng (sañña) “vẽ 
lại”. 

Trong lộ tâm đắc đạo đã nêu rõ ý nghĩa: 

- Thấy rõ một trong ba tướng, là chánh kiến hiệp thế (tức là từ sátna Khai ý 
môn cho đến sátna Thuận thứ). 

- Thấy rõ Nípbàn (ĐANG hay ĐÃ sát trừ phiền não), là chánh kiến siêu thế (tức 
là sátna Đạo và hai sátna Quả Siêu thế). 

- Sau sátna Thánh quả cuối cùng (trong tâm lộ), xem như vị ấy thành tựu chánh 
kiến, trở thành bậc Thánh nhân. 


Lại nữa, thành đạt đạo - quả siêu thế và chứng đắc Nípbàn là pháp (dhamma). 


&)- Chánh kiến Siêu thế là trí trong tâm Đạo hay tâm quả Siêu thế, hai loại tâm này không làm việc tục sinh, 
nên không tạo ra danh sắc mới trong kiếp sau — Ns. 


—Ăt +1 


Hiểu rõ “Đạo - quả siêu thế, cùng Nípbàn là nghĩa (attha)”. 

Nói cách khác: Lộ tâm đắc Thánh Đạo là thấu đúng pháp, lộ tầm phản khán là 
hiểu đúng nghĩa. 

Tóm lại: “ Thấy đúng pháp, hiểu đúng nghĩa (của pháp), gọi là chánh 
kiến”. 

4- Ba hạng người có chánh kiến. 

Có ba hạng người có chánh kiến là: Phàm phu, Thánh hữu học và Thánh vô học. 

a- Chánh kiến của phàm phu. Có hai hạng phàm phu: 

- Phàm phu ngoài Phật giáo. 

Hạng phàm phu này vẫn là người có chánh kiến, nếu như hiểu: nhân quả, hiểu 
“chúng sinh có nghiệp là tài sản riêng” (hiểu nghiệp báo). 

Phàm phu ngoài Phật giáo, tuy có thể nhận thức ý nghĩa vô thường, khổ nhưng 
không thể có quan niệm về vô ngã. 

Lý vô ngã chỉ có trong giáo pháp của Đức Chánh giác và chỉ hiển lộ trong thời 
Giáo pháp của Đức Chánh giác rực chiếu. 

Cho dù có nhận thức được ý nghĩa vô thường, khổ nhưng phàm phu ngoài Phật 
giáo không thể đạt đến Thuận thứ trí, vì không biết phương cách tu tập đúng theo 
pháp quán (vipassana dhamma). 

Bồtát chúng ta, trong thời không có giáo pháp Đức Chánh giác, Ngài cũng nhận 
thức được vô thường, khổ nhưng không thể thành tựu pháp quán, chỉ có trong thời 
Đức Chánh giác quá khứ, Ngài tu tập pháp quán nhưng cũng chỉ thành tựu đến 
Hành xả trí (sankharupekkha ñana) mà thôi, vì Thuận thứ trí chỉ xuất hiện có một 
sátna rồi dẫn đến Thánh đạo ngay. 

- Phàm phu trong phật giáo. 

Tuy vẫn là phàm phu, nhưng nhờ nghe và hiểu được pháp của bậc Thánh, thực 
hành pháp của bậc Thánh nên thấu được hiện tướng của 3 pháp : Vô thường, 
khổ, vô ngã. 

Trong Tăng chỉ kinh, chương pháp bốn chi, bài kinh Học hỏi ít 
(appassutasuttam) ®, Đức Thế Tôn có nêu lên 4 hạng người: 

- Nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên (appassuto sutena anupapanno). 

- Nghe ít, điều đã được nghe khởi lên (appassuto sutena upapanno). 

- Nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên (bahussuto sutena 
anupapanno). 

- Nghe nhiều, điều đã được nghe khởi lên (bahussuto sutena upapanno). 

Đức Thế Tôn dạy, đại ý như sau: 

- Nghe ít, không biết nghĩa (na atthamaññaya), không biết pháp (na 
dhammamaññaya), không thực hành pháp, tùy pháp. Điều đã được nghe không khởi 
lên. 


œ)- HT. TMC (đ), A.ii, 6. 


~T~—= 


- Tuy nghe ít, nhưng biết nghĩa (atthamaññaya), biết pháp (dhammamaññaya), 
thực hành pháp, tùy pháp. Điều được nghe khởi lên. 

- Nghe nhiều, không biết nghĩa, không biết pháp, không thực hành pháp, tùy 
pháp. Điều đã được nghe không khởi lên. 

- Nghe nhiều, biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp tùy pháp. Điều được nghe 
khởi lên. 

Chánh kiến của phàm phu trong phật giáo cao nhất là đạt đến trí Thuận thứ 
(anulomañana) (đây là nói theo thời sátna, chứ thực ra, khi trí Thuận thứ sinh lên, 
tiếp theo vài sát na tâm thì vị ấy trở thành bậc Thánh nhân). 

b- Chánh kiến của bậc Thánh Hữu học (sekkha). 


Bậc này được gọi là thành tựu chánh kiến vì đã tỏ ngộ được tam tướng, đồng 
thời vượt ra khỏi tam tướng khi chứng đắc Nípbàn. 


c- Chánh kiến của bậc Thánh Vô học (asekkha). 


Là bậc đã thành tựu trọn vẹn chánh kiến, vì đã làm xong việc cần làm, đã “diệt 
trừ trọn vẹn vô minh”. 


Chánh kiến của bậc Thánh Hữu học ví như người thấy rõ đường đi trong đêm 
tối nhờ có ánh đèn (còn nương tựa vào pháp học lãn Pháp hành). 


Chánh kiến của bậc Vô học ví như người thấy rõ ràng mọi vật vào lúc ban ngày 
(không còn phải học pháp hay hành pháp nữa. Tuy vậy, các Ngài vẫn học pháp, hành 
pháp để làm gương cho hậu thể). 

Chánh tri kiến được đề cập trong kinh này là: Chánh tri kiến của phàm phu 
trong Phật giáo lần Thánh Hữu học. 

Do vậy, Đức Xá Lợi Phất dạy tiếp rằng: “Có trì kiến chánh trực, có lòng tín 
pháp tuuệt đối uà thành tựu Diệu pháp nàu”. 


B- Có trì kiến chánh trực. 


Tri kiến chánh trực là một trong 1o ân đức của chư Thinh văn đệ tử Phật 
(ujupatipanno). Đó là sự hiễu rõ thấy rõ: 


- Thân hành nầy là thiện, thân hành này là bất thiện, thân hành này là phạm 
tội, thân hành này không phạm tội. 


- Ngữ hành này là thiện, ngữ hành này là bất thiện, ngữ hành này là phạm tội, 
ngữ hành này không phạm tội. 


- Ý hành này là thiện, ý hành này là bất thiện, ý hành này phạm tội, ý hành này 
không phạm tội. 


Với người không có tri kiến chánh trực, thân - ngữ - ý rơi vào bất thiện, y tìm 
cách biện hộ cho hành động tội lỗi, như: Giết một người cứu nhiều người là tốt, trộm 
của người giàu san sẽ cho người nghèo là tốt, nói dối làm lợi cho người là tốt (như vị 
lương y nói đối làm an tâm bịnh nhân) ... 

Nhưng nếu đặt y vào địa vị của nạn nhân, y sẽ nghĩ như thế nào? Y có từ chối 
“sự tốt” ấy không, có người giàu nào muốn mình bị cướp tài sản để san sẽ cho người 
nghèo không? Có bịnh nhân nào muốn vị lương y đánh lừa mình không?. 


Với những cách luồn lách, biện minh như trên, Đức Phật gọi là “ý quanh co 
(samsappanrya - trườn bò mà đi, đi quanh co của loài bò sát)”. 


Người có thân nghiệp quanh co, ngữ nghiệp quanh co, ý nghiệp quanh co, có 
một trong hai sinh thú sau đây: 


“Ye va ekantadukkha niraya ya va samsappaJatika tiracchanayon1... 
“Các địa ngục nhất hướng đau khổ uà các loài bàng sanh thuộc loạt trườn 

bò: Loại rắn, bò cạp, rết...” 0, 

Và Đức Phật có dạy: 

“Yassa kassacl, bhikkhave, bhikhussa va bhikkhuniya va kayavanko pahino 
kayadoso kayakasavo. 

Vacivanko pahino vacIdoso vacIkasavo. 

Manovanko pahino manodoso manokasaävo. 

Evam patitthita te, bhikkhave, Imasmim dhammavinaye.... 

“Đối uới Tùkhưu ha Tùkhưu m1 nào, thân cong được đoạn tận, thân hư hỏng, 
thân khuuết điểm (được đoạn tận). 

Lời nói cong được đoạn tận, lời hư hỏng, lời khuuết điểm (được đoạn tận). 

Ý cong được đoạn tận, ú hư hỏng, ú khuuết điểm (được đoạn tận). 

Như uậu nàu các Tùkhưu, u† ấu uững an trú trong Pháp Luật nàu ...”. (2) 

a- Thế nào là trì kiến chánh trực thuộc Uề thân?. 

VỊ có tri kiến chánh trực về thân sẽ hiểu rõ rằng: “Thân hành này tuy không rơi 
vào ba ác- bất thiện nghiệp: Sát sanh, lấy của không cho, làm sái quấy trong dục lạc. 


Nhưng không dùng thân này tạo lợi ích cho mình lẫn người khác, như: Không 
đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ, không cung kỉnh bậc đáng cung kỉnh, không giúp đở người 
đáng được giúp đở, không phục vụ người đáng phục vụ như cha mẹ ... Đây là chỗ 
cong của thân. 


Như người hủi Suppabuddha tuy chứng đạt quả vị Dự lưu sau khi nghe pháp 
của Đức Thế Tôn, nhưng Ngài là một người mang bịnh cùi, phải đi xin ăn. 


Trong quá khứ Ngài là con một triệu phú, có lần gặp được Đức Phật Độc giác 
Tagarasikhi, vị triệu phú này nhổ nước bọt vào Đức Phật Độc giác rồi bỏ đi, do việc 
làm ấy nên bị cùi. (3 (dùng thân làm việc sái quấy, tuy không rơi vào 3 ác hạnh: Sát 
sinh, trộm cắp, tà hạnh trong dục, nhưng không cung kỉnh bậc đáng cung kỉnh). 


Hoặc thân không rơi vào ba ác nghiệp, nhưng lại thực hành khổ hạnh, như 
hạnh con bò, hạnh con chó ... là chỗ khuyết của thân. 


Chúng ta nhận thấy rằng: Đức Thế Tôn tuy là bậc Đạo Sư chí thượng, nhưng 
Ngài cũng tự tay tắm rửa cho Trưởng lão Putigatta Tissa, sau đó thuyết lên câu kệ 
ngôn để tế độ Trưởng lão đắc quả Alahán: 


&@) - HT. TMC (đ), A.u, 288. 

©) - HT. TMC (đ), A. 1,110. 

@) - Ud. 48. 

4)- M.i, Kinh Cẩu hành giả (kukkurquotikasuttam). 


“Aciram vatayam kayo. Pathavim adhisessatI 
Chuddho apetaviññano. NÑirattham'va kalingaram”. 
“Không bao lâu thân nàu. Sẽ nắm dài mặt đất. 

B† uất bỏ uô thức. Như khúc câu uô dụng” 0. 


Nghe xong kệ ngôn, Trưởng lão Putigatta Tissa phát triển tuệ quán, chứng quả 
Alahán rồi mệnh chung sau đó. 


Trong Tương ưng kinh (Samyuttanikaya) có ghi nhận: Có nhiều vị Tỳkhưu bịnh 
nặng, Đức Thế Tôn đi đến ân cần thăm hỏi, sách tấn, khích lệ và giảng pháp đến vị 
Tykhưu bị bịnh. 


Tiền thân Trưởng giả Ghosaka là một con chó, mỗi lần đến thỉnh Đức Độc Giác 
Phật thọ trai, con chó chạy phía trước sủa vào các bụi rậm để các độc vật bỏ chạy, giữ 
an toàn cho Đức Độc Giác, do quả lành này, khi mệnh chung con chó tái sinh về 
Thiên giới có tên là thiên tử Ghosaka (Lôi âm). 

Đến thời Đức Phật hiện tại, thiên tử Ghosakatái sinh về nhân loại cũng có tên là 
Ghosaka. 


Ghosaka thoát chết 7 lần, sau cùng trở thành vị đệ nhất trưởng giả trong thành 
Kosambi và chứng đạt quả Dự Lưu ®. Đây là quả lành của phước báo “phục vụ bậc 
đáng phục vụ”. 

b- 7hế nào là trì kiến chánh trực UÊ lời?. 

Tuy lánh xa bốn ngữ ác hạnh : Không nói đối, không nói đâm thọc, không nói 
ác, không nói nhãm nhí. 

Nhưng bấy nhiêu chưa đủ, mà còn phài trung thực, không quanh co trong lời 


z* 


nói: 

“Ditthe ditthavadrI hotl, sutte suttavadI hotl, mutte muttavadI hotl, viññate 
viññatavadi hot. 

Có thấu nói thấu, có nghe nói nghe, có cảm giác nói cảm giác, có thức trỉ nói 
thức tri. 

“Adithe aditthavadiI hotl, asutte asutavadI hotl, amutte amutavadrL hoi, 
aviññate aviññatavadi. 

Không thấu nói không thấu, không nghe nói không nghe, không cảm giác nói 
không cảm giác, không thức tr† nói không thức trử” ®), 

Lại nữa, tuy không rơi vào bốn ngữ ác, nhưng đối với các vấn đề cần nói lên lại 
im lặng, đó là chỗ khuyết của lời nói, hoặc tránh né một vấn đề đúng pháp là chỗ 
cong của lời nói. 

Tiên nghiệp của hưi Dạ xod. 

Tương truyền rằng: Trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa, có hai vị 

Trưởng lão tĩnh thông tam tạng. 


0) - DhpA - kệ ngôn 41. 
2)- DhpA, kệ ngôn số 21. 
G@)- HT. TMC (d), A., 229 (uoharapathasuttam.). 


Bấy giờ, trong tự viện có hai vị Tỳkhưu tranh luận nhau một vấn đề về Pháp 
luật, không ai chấp nhận ai. 

Cả hai quyết định sẽ tìm đến hai vị Đại Trưởng lão để nhở hai Ngài phân xử, 
nếu ai nói sai pháp luật phải ha bỏ tự viện. 

Một vị Tỳkhưu nhận thức được “mình là người nói sai pháp luật”, nên tìm đến 
hai vị Trưởng lão trước, dâng lễ vật và thỉnh cầu hai Ngài là thầy nương nhờ 
(nissayacariya) của mình. 


Sau đó, vị ấy trình bày lại cuộc tranh luận của mình cùng vị Tỳkhưu bạn, rồi 
bạch hỏi rằng: 

- Bạch Ngài! Giữa con và vị Tykhưu ấy, ai là người nói đúng pháp luật trong 
Giáo pháp này ?. 

- Này Tykhưu! Ngươi là người nói sai pháp - luật, vị Tykhưu kia nói đúng pháp - 
luật. 


- Bạch hai Ngài! Nay con đã biết mình là người nói sai pháp luật. Bạch hai Ngài, 
xin hai Ngài ban cho con đặc ân là: Khi vị Tỳkhưu bạn của con đến hỏi “ai là người 
nói sai pháp luật?”, xin hai Ngài hãy im lặng. 

Hai vị Trưởng lão đã rơi vào pháp tư vị vì thương nên nhận lời. Khi vị Tỳykhưu 
bạn tìm đến yết kiến hai vị Trưởng lão, bạch hỏi: 


- Bạch hai Ngài! Giữa con và vị Tykhưu này alI là người nói đúng pháp đúng 
luật?. 


Cả ba lần, hai vị Trưởng lão đều im lặng. Và vị Tỳkhưu (nói sai Pháp - Luật) đã 
nói với vị Tykhưu bạn rằng: 

“Này Hiền giả! Hai Ngài đã im lặng, vậy hiền giả nên hiểu biết câu trả lời là 
như thế nào đi?”. 

VỊ Tykhưu (nói đúng Pháp - Luật) buồn tủi, bạch với hai vị Trưởng lão rằng: 


- Bạch hai Ngài! Con ngỡ hai Ngài vì pháp quên người, không ngờ hai Ngài vì 
người quên pháp. 


Rúng động trước câu nói của vị Tykhưu trẻ, hai vị Trưởng lão ray rứt vì sự im 
lặng của mình. 


Tuy tu hành tốt đẹp cả 10 ngàn năm, khi mệnh chung hai vị tái sinh làm hai Dạ 
xoa đại thần lực là Satagiri và Hemavata ©), 


Trong kinh Pháp cú, Đức Phật có dạy: 

Na monena maya hoti. Mulharupo aviddasu 

Yo ca tulam va paggaJha. Varam adaya pandIito 

“Im lặng nhưng ngu sỉ. Đâu được gọt ổn sĩ 

Như người cầm cán cân. Bậc trí chọn điều lành” (2). 


Như vậy im lặng trước một vấn đề hợp pháp, không tỏ bày ý kiến do tư vị vì 
thương, tư vị vì ghét, tư vị vì sợ và tư vị vì sĩ mê, là chỗ cong của lời nói. 


&)- Sớ giải kinh Hemavata (Sn — 27). 
2)- HT. TMC, Dhp - câu 268. 


Lại nữa, đối với một vấn đề đúng pháp lại tránh né, trả lời sang hướng khác 
cũng là chổ cong của lời nói. 

_—— Như Bàlamôn Sangarava đã tránh né câu hỏi đúng pháp của Trưởng lão 
Ananda. 

Bàlamôn Sangarava đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lẽ Đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên trình bày với đại ý: 

“Con đường làm lể tế đàn là con đường đưa đến lợi ích cho nhiều người. Con 
đường xuất gia chỉ nhiếp phục được tự ngã của mình, chỉ làm cho tự ngã chứng 
được Nípbàn, như uậu sự xuất gia chỉ đưa đến công đức có một rnình”. 

Đức Thế Tôn dạy, đại ý: 

“Đức Như Lai tuuên thuuết chánh đạo tám ngành, nhờ thực hành con đường 
nàu, hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn chúng sinh chứng đạt uà thoát khỏi 
sinh tử luân hồ. 

Và Ngài hỏi Bàlamôn Sangarava rằng: 

“lam kim mañãñãasl brahmana, Iecayam evam sante ekasariika va 
puññappatipada hotI anekasarrrika va, yadidam pabbaJJadhikaranan'ti ?. 


“Nà Bàlamôn, ngươi nghĩ thế nào, sự uiệc là như uậu, thời con đường đưa 
đến công đức nàu, ảnh hưởng chỉ một người haụ ảnh hưởng đến nhiêu người, tức 
là kết quả của sự xuấốt gia? 


Bàlamôn Sangarava xác nhận: 


“Iccayampl, bho Gotama, evam sante anekasarirlka puññappatipada hoH, 
yadidam pabbaJJjadhikaranan'ti. 


“Thưa Tôn giả Gotama, sự uiệc là như uậu, con đường đưa đến công đức 
nàu là ảnh hưởng đến nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia. 


Đức Ananda được nghe Bàlamôn Salgarava xác nhận như vậy, Ngài hỏi: 


“Imasam te, brahmana, dvinnam patipadanam katama patipada khamati 
appatthatara ca appasamarambhatara ca mahapphalatara ca mahanisamsatara 
cai? 

%Nàu Bàlamôn, trong hai con đường nàu (làm lễ tế đàn uà xuất gia), con 
đường nào, ngươi có thể kham nhân là giản dị hơn (appa{†thotarq), ít khó chịu 
hơn, kết quả lớn hơn uà lợt ít hơn?”. 

Cả ba lần Bàlamôn Sagarava đã tránh né câu hỏi đúng pháp của Đức Ananda, 
đáp rằng: 

“Seyyathapi bhavam Gotamo bhavam cAnando. Ete me pujja, ete me 
pasamsatI. 

“Như Tôn giả Gotama, Tôn giả Ananda, cả hai đối uới tôi là đáng kính lễ uà 
đáng tán thán” 0), 


Câu truyện trên minh họa cho “chỗ cong của lời nói”. 


œ)- HT. TMC (đ), A.i, 168. 


Lại nữa, trong bài kinh “ngựa chưa điều phục ”t1, có những đoạn kinh nói lên ý 
nghĩa “chỗ cong của lời nói”, như sau: 


“Idha bhikkhave, bhikkuu bhikkhum apattya codenti. So bhikkhu bhikkhuhi 
apattiya codiyamano”na saramT ti asatiya nibbethet. 


“Ở đâu, nàu các Tùkhưu, các Tùkhưu buộc tội một Tùkhưu phạm tội. Tùkhưu 
ấu bị các Tùkhưu buộc tội, tránh né (mbbethefi) (uấn đê) như là không nhớ, nói 
rằng: “Tôi không nhớ, tôi không nhớ”... 


Lại nữa, tuy không nói dối trước những điều được thấy, được nghe, được nhận 
biết, vị có tri kiến chánh trực về lời sẽ không nói lên những điều ấy, nếu xét thấy 
“điều này làm cho bất thiện tăng trưởng, thiện pháp bị tổn giảm”. Nếu xét thấy “ 
điều này làm cho bất thiện tổn giảm, thiện pháp tăng trưởng” vị ấy nói lên (2), 


c-Thế nào là trì kiến chánh trực Uề Ú?. 


Là ý không rơi vào pháp điên đảo (vipallasa dhamma), chính pháp điên đảo 
làm cho tâm nghiêng về một bên. Đó là: Pháp vô thường cho là thường, pháp khổ 
cho là lạc, pháp vô ngã cho là ngã, pháp không trong sạch cho là trong sạch. 

“Anicce, bhikkhave, aniccanti saññavIpallaso eIttavipallaso ditthivipallaso. 

Dukkhe, bhikkhave, sukhanti saññavipallaso cittavipallaso ditthivipallaso. 

Anattani, bhIkkhave, anattatI saññavIpallaso cittavipallaso ditthivipallaso. 

Asubhe, bhikkhave, subhanti saññavipallaso eittavipallaso ditthivipallaso. 

- “Nàu các Tùkhưu, trong uô thường nghĩ là thường, đó là tưởng điên đảo, 
tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

Nàu các Tùkhưu, trong khổ nghĩ là lạc, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, 
kiến điên đảo. 

Nàu các Tùkhưu, trong uô ngã nghĩ là ngã, đó là tưởng điên đảo, tâm điên 
đảo, kiến điên đảo. 

Nàu các Tùkhưu, trong không trong sạch nghĩ là trong sạch, đó là tưởng điên 
đảo, tâm điên đáo, kiến điên đảo. ®). 

Lại nữa, tri kiến chánh trực là xa lìa hai cực đoan lợi dưỡng uà khổ hạnh. 

Có hai loại lợi dưỡng: Lợi dưỡng thấp kém và lợi dưỡng thù thắng. 

Có hai loại khổ hạnh: Khổ hạnh dẫn xuống khổ cảnh và khổ hạnh dẫn tái sinh 
về thiên giới. 

1¬ Lợi dưỡng thấp kém là bốn pháp: Được lợi (yabha), được danh (yasa), được 
khen ngợi (pasamsa) và an lạc (sukha). 

“Labho ca alabho ca yasayaso ca. 

NÑinda pasamsa ca sukham dukkhañ ca. 


Ete anicca manuJesu dhamma. 


&)- HT TMC (d), A.†U, 100 (phần 13, phần 16). (assakhalunkasuftam). 
©)- HT. TMC (d), A.i, 172. 
G)~ A.11, 52.(vipallaäsasuttam). 


Asassata vIparinamadhamma. 

“Ete ca ñatva satima sumedho, 

Avekkhati viparinamadhamme, 

Itthassa dhamma na mathenti cittam 

Anitthato no patighatametHi. 

“Tassanurodha atha va virodha. 

Vidhupita atthangata na santi. 

Padañca ñatva viraJam asokam, 

SammappaJanati bhavassa paragu't1. 

“Được lợi, không được lợi. Danh uọng, không danh uọng 
Chỉ trích uà tán thán. An lạc uà đau khổ. 

Những pháp (manauesa) nàu 0uô thường. 

Không thường hằng, biến diệt 

Biết chúng, giữ chánh riệm. 

Bậc trí quán biến diệt 

Pháp khả át, không động (na 1nattahentl). 

Không khả ái, không sân 

Các pháp thuận (anurodhauirodha) hau nghịch. 
Được tiêu tan (uidhuprta) không còn 

Sau khi biết con đường, không trần cấu, không sầu 
Chân chánh biết sanh hữu, đi đến bờ bên kia. @ 
Tám pháp này làm lay chuyển thế gian (anuparivattanti). 


Với kẻ phàm phu không nghe pháp của bậc Thánh, của bậc Chân nhân, khi có 
lợi dưỡng, danh vọng, tán thán, an lạc khởi lên, kẻ ấy không suy nghĩ rằng: “Những 
pháp này là vô thường, khổ, biến hoại” nên tâm rơi vào đắm nhiễm, sanh khởi kiêu 
mạn. 

Còn những pháp như: mất lợi, mất danh vọng, bị chỉ trích, đau khổ khởi lên, kẻ 
ấy rơi vào sầu khổ, tâm rơi vào phẩn uất. 

Với vị Thánh đệ tử có nghe pháp của bậc Thánh, hiểu pháp bậc Thánh, khi một 
trong tám pháp ấy khởi lên, vị ấy suy nghĩ: “Các pháp này là vô thường, khổ, biến 
hoại”, do vậy tâm không bị ái hay sân chi phối như kẻ phàm phu thường tình. 

Như vậy, cho dù là hạnh phúc hay đau khổ, bậc có ý chánh trực không rơi vào 
một trong hai cực đoan ấy, tâm hướng đến trung đạo !2). 


Các vị Luận sư có giải thích: 


(@- HT.TMC (đ), A.iu, 156. 
@)- Xem A.1, 205. Pháp ba chi, chương XVI, Patipada suttam (Kinh Đạo lộ). 


“Phẩn uất nương sinh từ sự mất lợi, mất danh tiếng, bị chỉ trích, đau khổ”, 
chúng được đoạn trừ bằng Thánh đạo Anahàm. 

“Thơm đi nương sinh từ sự được lợi, được danh tiếng, được tán thán, được 
an lạc”, chúng được đoạn trừ bằng Thánh đạo Alahán. 


Một số Giáo thọ sư cho rằng: 

“Tham ái nương sinh từ được lợi, được an lạc”, chúng được đoạn trừ bằng 
Thánh đạo Anahàm. 

“Tham ái nương sinh từ được danh tiếng, được tán thán”, chúng được đoạn 
trừ bằng Thánh đạo Alahán.® 

2ˆ~ Lợi dưỡng thù thẳng là: Thành tựu thiền Sắc giới hay thiền Vô sắc giới. 

Cho dù có thành tựu được như thế, bậc có ý chánh trực cũng không thích thú ái 
luyến các tâng thiền này. 

Vê hat loại khổ hạnh. 

Có loại khổ hạnh đưa xuống khổ cảnh, có loại khổ hạnh dẫn tái sinh lên nhàn 
cảnh, như Đức Thế Tôn có dạy cho lõa thể Kassapa: 


“Idhaham, Kassapa ekacca tapassmm lukhajrvim passami, dibbena cakkhuna 
visuddhena atikkanta manusakena... kayassa bheda param marana apayam 
duggatim vinipatam nirayam uppannam. 


“Này Kassapa, uới thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấu một số người tu 
khổ hạnh, sống khắc khổ... Sau khi thân hoại mệnh chung, phởi sinh uào cối 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Idha panaham, Kassapa ekacca tapassim lukhajvim passami, dibbena 
cakkhuna visuddhena atikkanta manusakena... kayassa bheda param marana 
sugatIm saggam lokam uppannam. 


Nàu Kassapa, uới thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấu một số người tu 
khổ hạnh, sống khắc khổ... Sau khi thân hoại mệnh chung được sinh uào cối 
lành, thế giới chư thiên” t2). 

Cho dù là “khổ hạnh dẫn đến thiên giớï, vị có tri kiến chánh trực cũng không 
dính mắc vào chúng. 

“Sace vo bhikkhave, aññatitthya paribbaJaka evam puccheyyun - 
devalokupapattiya, avuso, samane Gotame brahmacariyam vussathäÌti. 

Nanu tumhe, bhikkhave evam puttha attiyeyyatha harayeyyatha 
JIgIccheyyatha 1. 

Evam, bhante. 

“Nàụ các Tùkhưu, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ngươi như sau: “Chư hiền, 
có phải Samôn ŒGotama sống phạmn hạnh để được sinh lên cối trời?” 

Nàu các Tùkhưu, được hỏi như Uuậu, các ngươi có bực phiền (affiJeuuatha), 
túi nhục (harqueuuatha), chán ngấu (1guccheuuatha) hau không? 


@- Đại Đức Khải Minh (dịch), SaddharmmmaJotika - mẩu đê tam (Mahatika) - . 
@)- D.1i, Kinh Kassapa (Kassapasihamadasutta). 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

Ví như người phải băng qua sa mạc hoang vu để đến vùng đất an toàn, người 
ấy phải có hành trang, có lương thực, phải nương vào con đường, cho dù đi trên con 
đường bằng phẳng tốt đẹp, đầy kỳ hoa dị thảo, nhưng nếu dừng chân trên con 
đường, người này sẽ không thể đến nơi cần đến, cần phải đi mút con đường. 

Cũng vậy, hành giả là người tâm cầu sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thiện 
nghiệp là việc cần phải làm (ví như hành trang, lương thực) nhưng không đắm 
nhiễm vào các quả an lạc hữu vi, cho dù những thiện nghiệp ấy cho tái sinh về Thiên 
giới, cho tái sinh về các tầng thiền Sắc hoặc Vô sắc. 

Một khi đắm nhiễm, dính mắc vào những cảnh an lạc thù diệu này hành giả sẽ 
không thoát khỏi sinh tử luân hồi. 

Và con đường cần phải đi đó là Bát chánh đạo, con đường không nghiêng về 
hưởng thụ cũng không rơi vào khổ hạnh. 


Ví như người bắn cung thiện xảo, chỉ nhắm vào mục tiêu để bắn tên, không 
ngắm nhìn chung quanh. Cũng vậy, tri kiến chánh trực là hướng tâm đến mục tiêu 
thoát khổ (là chứng đắc Nípbàn), không nghĩ đến các cảnh giới tái sinh, cho dù đó là 
những cảnh giới an lạc trong thế gian. 

“Seyyathapl, bhikkhave, salisukam va yavasukam va sammapanihitam hatthena 
va padena va akkantam hattham va padam va bhindissati, lohitam va uppadessatiI - 
thanametam vIJJati. Tam kissa hetu? 

Sammapamihitatta, bhikkhave sukassa. 

“Nàu các Tùkhưu, uí như sợi râu của lúa mì haqu sợi râu của lúa mạch được 
đặt đúng hướng, khi DỊ taụ haụ chân đè uào, có thể đâm thủng taụ haụ chân, haụ 
có thể làm cho đổ máu, sự tình nàu có thể xảu ra. Vì cớ sao? 

Nàu các Tùkhưu, uì sợi râu được đặt đúng hướng. 

“Evameva kho, bhikkhave, so vata bhikkhu sammapanlhitaya ditthiya 
sammapanihitaya maggabhavanaya avljja bhindissall, vijjam uppadessatl, 
nIbbanam sacchikarIssati - thanametam vIiJJati. Tam kissa hetu? 

Sammapanihitatta, bhikkhave, ditthiya. 

Cũng uậu nàu các Tùkhưu, kiến được đặt đứng hướng, con đường tu tập 
được đặt đúng hướng có thể xuuên thủng uô minh, làm mĩnh sanh khởi, có thể 
chứng đạt Nípbàn, sự tình nàu có xảu ra. Vì cớ sao? 

Nàụ các Tùkhưu, uì kiến được đặt đúng hướng” 12). 

C- Có lòng tỉn pháp tuuệt đối. 

Là thấy rõ, biết rõ các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã nên có lòng tin 
pháp tuyệt đối. 

Có câu hỏi rằng: “Phàm nhân chưa chứng đạt Nípbàn, chưa thấy được tam 
tướng, phải đặt niềm tin vào những pháp nào để thực hành? Những pháp nào là của 
Đấng Đạo sư thuyết giảng?”. 


@)- HT. TMC (đd), A.1, 115. (Devalokasuttam - Kinh Thiên giới). 
2)- HT. TMC (d), S.U, 1O (sukasuttam). Trong A.1,8. Phẩm đặt hướng và trong sáng (panThita — acchavaggo) 
thì ghi là “tâm đặt đúng hướng (sammapanlhitattä cittassa'tl). 


Đáp rằng: Bà di mẫu Gotaml có bạch hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề này, Đức Phật 
dạy: 

“Nàu Gotami, những pháp nào người biết rằng: 

1- “Những pháp nàu đưa đến lụ tham, không đưa đến tham dục. 

2- Đưa đến lụ hệ phược, không đưa đến hệ phược. 

3- Đưa đến không tích tập, không đưa đến tích tập. 

4- Đưa đến ít dục, không đưa đến nhiều dục. 

5- Đưa đến btết đủ, không đưa đến không biết đủ. 

6- Đưa đến tịnh cư, không đưa đến tụ hội. 

7- Đưa đến tỉnh tấn, không đưa đến biếng nhác. 

8- Đưa đến dễ nuôi, không đưa đến khó nuôt”. 


Nàu Gotami, hãu thọ trì nhất hướng rằng: “Đó là pháp, đó là luật, đó là lời 
dạu của bậc Đạo sư” 0, 


Lại nữa, có lần Đức Anuruddha sống ở giữa dân chúng Ceti, tại 
Pacineramsadaya, trong khi độc cư thiền tịnh, khởi lên ý nghĩ như sau: 

1- Pháp này để cho người ít dục, không phải để cho người nhiều dục. 

2- Pháp này để cho người biết đủ, không phải để cho người không biết đủ. 

3- Pháp này để cho người sống thanh uắng, không phải để cho người ưa hội 
chúng. 

4- Pháp này để cho người tỉnh cần, không phải để cho người biếng nhác. 

5- Pháp này để cho người frú niệm, không phải để cho người thất niệm. 

6- Pháp này để cho người thiên định, không phải để cho người không thiền 
định. 

7- Pháp này để cho người trí tuệ, không phải để cho người ác tuệ. 

Và Đức Thế Tôn với tâm mình hiểu được tâm tư của Đức Anuruddha, Ngài xuất 
hiện trước mặt Đức Anuruddha, ngồi vào chỗ đã được soạn sẵn. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy thêm điều thứ tám là: 

8- Pháp này để cho người không tra hú luận (nippapancarama), không 
thích hú luận. Pháp này không phải để cho người ưa hý luận, thích hý luận 2), 

Lời dạy của Đức Thế Tôn về điều thứ tám rất có ý nghĩa, đó là “pháp cần phải 
thấy hiểu qua thực chứng” chăng phải hiểu do suy luận, sự suy luận có thể nảy sinh 
những vấn đề không có thực, chúng trở thành những vấn đề thuộc về ảo kiến 
(papañca)”, để rồi bàn cải, tranh luận về những vấn đề không có thực, chẳng khác 
nào người bàn luận về “lông rùa, sừng thỏ”. 


Với vị Thánh Hữu học, khi đã chứng đạt Nípbàn, có lòng tin pháp tuyệt đối, đó 
là điều dễ hiểu. 


@)- A.iv, 280. 
@)- A.iv, 228. 


Riêng về phàm phu có chánh kiến, những tiêu đề trên là mẫu mực để đặt lòng 
tin vào, để tin chắc rằng: “Đây là Pháp, là Luật của Đức Thế Tôn thuuết 
giảng ”. 

Đồng thời những pháp như: ít ham muốn, biết đủ, sống nơi thanh vắng, tỉnh 
tấn, trú niệm, thiền định, là những pháp cơ bản cho trí thấy được tam tướng, giúp 
cho “lòng tin pháp tuyệt đối sinh lên và tăng trưởng”. 


D- Thành tụai diệu pháp nùyJ. 

Chữ saddhamma = sam (tốt đẹp)+ dhamma, saddhamma được dịch là điệu 
pháp. 

Diệu pháp chỉ cho: 


- 37 pháp dẫn đến chứng đạt Nípbàn, đó là: Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như 
ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chỉ và bát chánh đạo. 


- Chỉ cho Tạng Thắng pháp (AbhidhammapItaka). Ngoài ra: 
“Sattime bikkhabe, saddhamma. Katame satta? 


Saddho hotIl, hirima hot, ottappl hotl, bahussutto hoti, araddhaviriyo hoti, 
satima hotIl, paññava hotI. Ime ko bhikkhave, satta saddhammalti. 


“Có bảu diệu pháp, nàu các Tùkhưu. Thế nào là bảu 


- Tín, xấu hổ, sợ hãi, nghe nhiều, tỉnh tấn, chánh niệm, có trí tuệ. Nàu các 
Tùkhưu, có bảu điệu pháp nàu” Œ). 


Lại nữa, diệu pháp còn nói đến bảy lực (bala) như kinh văn sau: 
“Imanl kho, bhikkhave, sattabalan1u. 

Saddhabalam viriyañca, hiri ottappapiyam balam 
Satibalam samadh1 ca, pañña ve sattamam balam 
Etehi balava bhikkhu, sukham jvati pandito. 
“Yoniso vieine dhammam, paññayattham vipassat; 
PajJotasseva nibbanam, vimokkho hotI cetaso'tI. 
“Nàu các Tùkhưu, có bảu sức mạnh nàu: 

Tín lực uà tấn lực, tàm lực uà quú lực 

Niệm lực uà định lực, tuệ lực là thứ bảu 

Tùkhưu uới lực nàu, sống hiền trí an lạc 

“Như lú suụ tư pháp, quán rõ đích trí tuệ 

Như ngọn lửa tàn diệt, uới tâm được giải thoát”. (2) 


Thành tựu bảy sức mạnh này tâm được giỏi thoát, nên bảy sức mạnh này được 
xem là diệu pháp. 


@- HT. TMC (d), A.iU, 145. : 
@) — HT. TMC (đ), A.i, 3 (Vithatabalasuttam - Các sức rmmạnh tóm tăt). 


Lại nữa, thành tựu điệu pháp là thành tựu được 7 loại tài sản của bậc Thánh, là: 
“tín tài sản, giới tài sản, tàm (hổ thẹn tội lõi) tài sản, quý (ghê sợ tội lõi) tài sản, văn 
(nghe nhiều) tài sản, thí (dứt bỏ - caga) tài sản và tuệ tài sản”. 


Dứt phần duyên khởi. 
Tiếp theo Đức Sariputta thuyết giảng 16 pháp môn, nhờ đó vị Thánh hữu học 
thành tựu diệu pháp này. 


Phân II. 
Mười sáu tiêu đề. 
O-O-0-O0-O. 
Tiêu đề 1. a- Trí biết rõ bất thiện và gốc rễ của bất thiện 
b- trí biết rõ thiện và gốc rễ của thiện. 
Chánh kinh. 


“Chư Hiền, thế nào là bất thiện? Thế nào là gốc rễ bất thiện (katamam 
qkusalam mulam). Thế nào là thiện? Thế nào là gốc rễ thiện?” 


Chư Hiền, sát sanh là bất thiện (panafipato akusalam), lấu của không cho là 
bất thiện (adinnadanam qkusalam), làm sát quấu trong dục là bất thiện (kamesu 
micchacaro akusalam), nói dốt là bất thiện (musauado akusalam), nói hai lưỡi là 
bất thiện (pisuna uaca akusalamn), nói ác là bất thiện (pharusa uaca akusalam), 
nói uô ích là bất thiện (samphappadlapo akusalam), tham đắm là bất thiện 
(abhha akusalam), sân độc là bất thiện (bụapado akusalam), tà kiến là bất thiện 
(micchadi†thï akusalam). 


Và chư Hiền, thế nào là căn bản (mulÌa) bất thiện? Tham (lobha) là căn bản 
bất thiện, sân (doso) là căn bản bất thiện, sỉ (tnoho) là căn bản bất thiện. Chư Hiền, 
như uậu là căn bản bất thiện. 


Và nàu chư Hiền, thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện (panatipata 
Uera1mnam1 kusalam), từ bỏ lấu của không cho là thiện ( aqdinnadana UueramaTn 
kusalam), từ bỏ tà hạnh trong dục lạc là thiện (kamesu mmicchacqrd UeramaT1 
kusalam), từ bỏ nói dốt là thiện (musauada uerama1m kusalam), từ bỏ nói hai lưỡi 
là thiện (pisunaua uqcqua ueramnam1 kusalam), từ bỏ nói ác là thiện (pharusaua 
Uuacgaua uerama1w kusalam), từ bỏ nói 0ô ích là thiện (samphappdlapa ueramaT1 
kusalam), không tham đắm là thiện (anabhj?ha kusalam), không hiềm hận là thiện 
(abuapado kusalam), có chánh kiến là thiện (sarmnmadiffhi kusalamn). Chư Hiên, 
như uậu gọi là thiện. 


Chư Hiền, thế nào là căn bản của thiện: Vô tham (alobha) là căn bản thiện, uô 
sân (adosa) là căn bản thiện, uô sỉ (amoha) là căn bản thiện. 

Chư Hiền, khi nào uị Thánh đệ tử biết bất thiện như uậu, biết căn bản bất 
thiện như uậu, biết thiện như uậu, biết căn bản thiện như uậu, khi ấu, uỊ ấu đoạn 
trừ tất cả tham tùu rmiên (raganusauam pahaqud), tẩu sạch sân tùu mmiên 
(paf[tghanusaua), nhổ tận gốc ngã- hữu, kiến - mạn tùu rmmên (pa[funodetua asmmfi 
di†himmanganusauam samuhanttug), đoạn trừ uô mmh (auÙha pahauad), khiến 
mĩnh sinh khởi (uửa uppadetug), điệt tận khổ đau ngaụ trong hiện tại... ” 

Giải: 

A- Trí hiểu rõ bất thiện uà căn bản bất thiện. 

Chữ bất thiện (akusala) ở đây, bao gồm cả ác giới lẫn ác nghiệp. 

Kinh văn ghi rằng: “Panatipato akusalam: sát sanh là bất thiện. Adinnadanam 
qkusalam: lấu của không cho là bất thiện ...”. 


Rõ ràng, bất thiện ở đây chỉ cho ác giới lẫn ác nghiệp. 


Một người dùng thân với ý sát hại chúng sinh khác, người này đã vi phạm vào 
giới sát lẫn ý nghiệp sát. 

Nếu chúng sinh ấy chết, người này đứt giới sát sanh và tạo nghiệp sát sanh, nếu 
chúng sinh ấy chưa chết (hay không chết), giới sát sinh tuy chưa đứt (hay không đứt) 
nhưng nghiệp sát sinh đã có. 

Đức Phật có dạy: 

“Cetanaham bhikkhaue kamrnamn 0uadam: 


Nàu các Tùkhưu, Ta nói sự cố Ú (cetang) là nghiệp”. 


Mặt khác, bất thiện khi được mở rộng ý nghĩa thì: Tuy không có ý sát hại nhưng 
hành hạ chúng sinh khác, hành động này là bất thiện, bất thiện tăng trưởng trở 
thành ác. 


Trong Tạng Luật có ghi: 


Trong cuộc tranh chấp của nhóm Tỳkhưu Lục Sư và nhóm Tỳkhưu Thập thất sư, 
nhóm Tỳkhưu Lục Sư đông hơn đã dùng gậy gộc đe dọa nhóm Tykhưu Thập thất sư, 
khiến các vị ấy kinh hoàng kêu khóc. 


Nhân cớ ấy, Đức Phật chế định học giới: “Vị Tỳkhưu đánh vị khác phạm ưng đối 
trị (pacittiya)”, rồi Ngài dạy kệ ngôn: 


“Sabbe tasanti dandassa. Sabbe bhayantI maccuno 
Attanam upamam katva. Na haneyya na ghataye. 


“AI cũng run sợ trước gậu gộc. Tất cả đều sợ chết. Hãu lấu ta suụ ra người. 
Không nên giết cũng không xúi giết.( 


Rõ ràng chư Tỳkhưu Lục sư không có ý sát hại bậc đồng phạm hạnh, chỉ đe dọa 
cho sợ thôi, nhưng đó cũng là bất thiện rồi. 


A- Thâm bất thiện có ba: Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong dục lạc. 
1- Giải UŠ sát sinh - Panatipata. 

q- Theo từ ngữ. 

Panatipata = pana + atipata. 


Pana là “đời sống, chúng sinh”, atipata xuất phát từ động từ atipateti nghĩa là 
“sát hại, giết chết”. 


Chữ pana theo nghĩa thường dùng là “chúng sinh có mạng sống”. 
Panatipata là “hủy diệt sự sống (của) chúng sinh khác”. 


Gọi là “chúng sinh có mạng sống” vì có sắc mạng quyền (Jivitarupa) hay danh 
mạng quyền (JIvitanama). 

Ở cõi Vô sắc chỉ có danh mạng quyền, cõi Vô tưởng (asaññibhũmi) chỉ có sắc 
mạng quyền, cối năm uẩn (cõi Dục giới và cõi Sắc giới hữu tâm) thì có đủ hai loại 
mạng quyền. 


Do đó, người Vô tưởng, người Vô sắc cũng được gọi là chúng sinh. 


@- Phạm Kim Khánh (d), Dhp, câu 129. 


Như vậy, theo chế định thì pữnạa chỉ cho chúng sinh, còn theo chơn đế 
(paramatthasacca) thì pana chỉ cho danh - sắc mạng quyền. 

Trong phạm vi kinh này, pang chỉ cho cả hai loại mạng quyền hiện hữu từ cõi 
Tứ Đại vương trở xuống, từ cõi Tứ đại vương trở lên sự sát hại chúng sinh không hề 
có. 

Những dạ xoa là đồ chúng của Tứ đại vương, tuy chúng sát hại những sinh vật 
khác nhưng đó là do chúng nương sống ở địa cầu, như dạ xoa Alavaka chẳng hạn. 
Hoặc có những thiên nhân sát hại chúng sinh khác, đó cũng là những chư thiên địa 
cầu. 

Một Tỳkhưu ở thành A]lavi muốn cất một liêu thất cho mình, thấy một thân cây 
thích hợp, nên đốn cây ấy. 

Cây này là nơi trú của một nữ thần cây (rukkhadevl), bà hiện ra năn nỉ vị 
Tykhưu đừng phá nơi ngụ của mình, vị Tỳkhưu cương quyết đốn cây. 

Nữ thiên nhân suy nghĩ: “Nếu Ngài thấy con ta, chắc mở lòng thương xót, sẽ 
không đốn cây này”. 

Bà đặt đứa bé (là con bà) lên nhánh cây mà vị Tykhưu đang đốn, vị Tỳkhưu 
ngừng tay rìu không kịp, đã chặt đứt cánh tay đứa bé. 

Nữ thiên nhân nỗi giận vươn đôi tay định vặn chết vị Tỳkhưu, nhưng bà chợt 
nghĩ: “VỊ Tykhưu này là bậc hiền thiện, nếu ta giết vị ấy ta sẽ rơi xuống địa ngục, hơn 
nữa, các vị thần cây khác sẽ theo gương ta, giết các vị Samôn khi bị phá hoại trú xứ. 
VỊ Tykhưu này có thầy, ta sẽ trình lên thầy của vị ấy”. 

Rồi vừa đi vừa khóc, bà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình bạch lên Ngài câu 
truyện trên, Đức Phật khen ngợi nữ thiên nhân rằng: 

- Lành thay, lành thay ! Ngươi đã hành xử rất tốt khi kềm hãm cơn giận, như 
người đánh xe thiện xảo kềm hãm được chiếc xe đang lao nhanh. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn: 

Yo ve uppatitam kodham. Ratham bhantamva đharaye 

Tam aham sarathim brumi. Rasmiggaho 1taro Jano. 

“Ai chận được phẫn nộ. Như dừng xe đang lăn. 

Ta gọi người đánh xe. Kẻ khác cñm cương hờ.” Œ 

Nghe xong kệ ngôn, nữ thiên nhân chứng quả Dự lưu, và Đức Phật ban cho bà 
chỗ ngụ là cây đại thọ ở trước cỗng Jetavihara (Kviên tĩnh xá). 

Cũng do nhân việc này, Đức Đạo sư chế định học giới: “VỊ Tỳkhưu không được 
đốn cây, vị nào đốn cây phạm vào ưng đối trị”. 

Thế thì cuộc chiến giữa Asura (Atula) và chư thiên cối Ba mươi ba ra sao?. Có sự 
sát hại nhau không?. 

Tuy giữa chư thiên cõi Ba mươi ba (Tavatimsa) và Asura có những trận chiến 
diễn ra. Nhưng “cuộc chiến ở cối trời không có chết chóc uà đau đớn thương uong, 
tương tự như hình nộm đấu uới hình nộm. 


&@) — HT. TMC (d), Dhp, câu 222. 


Nếu bên nào chống cự không lại uì ít quân hơn, liền bỏ chạu trở uào thành 
đóng cửa lại, bên chiến thăng đành phải rút uề, uì không thể nào phá cửa thành 
Uào được” 0, 


Trong Tăng chi bộ kinh có ghi nhận cuộc chiến giữa chư thiên cõi Ba mươi ba và 
Asura rằng: 

“Có lúc chư thiên thua phải chạy vào thành phố chư thiên đóng cửa lại, thế là 
các Asura phải kéo về. 

Có lúc chư thiên thắng, các Asura thua chạy về thành phố Asura đóng cửa thành 
lại, chư thiên đành phải kéo về” ®), 


Do đó, cả hai thành đều có tên là Ajujjhapuranagata (thành Bất khả bại), nên 
nói rằng: “Cõối chư thiên không có sát sanh”. 

Bàn UỀ rạng quujÊn (Tu1findriua). 

Có hai loại mạng quyền là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. 

Danh mạng quyền là tâm sở Mạng quyền (Jvitindriyacetasika). Sắc mạng quyền 
gồm hai loại: 

- Loại sắc mạng quyền bảo tồn tuổi thọ của một chúng sanh. 

- Loại sắc mạng quyền bảo tồn đời sống của một bộ phận do nghiệp tạo như: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân... 

Theo luận Atyđàm (abhidhamma), sắc do nghiệp tạo gồm chín đoàn: 

Đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt, đoàn thân, đoàn tâm (hadayavatthu), 
đoàn nữ tính, đoàn nam tính và đoàn mạng quyền. 

Sắc mạng quyền theo nghĩa rộng chỉ cho hai loại sắc mạng quyền này, theo 
nghĩa hẹp chỉ cho đoàn mạng quyền (loại mạng quyền duy trì tuổi thọ của một 
chúng sanh). 

Một người tàn hại mắt, tai, mũi, lưỡi, tay, chân... của người khác có thể liệt vào 
sát sanh không? 

Có thể được nhưng bất định, vì rõ ràng đó là hành động của thân ác. Cụ thể là 
loại ác hay bất thiện nghiệp nào? 

Hành động ác của thân theo cách này không thể gọi là “tà hạnh trong dục lạc”, 
chỉ có thể là trộm cắp (vì làm mất lợi ích của người khác) hay sát sanh. 

Nếu chúng sinh ấy chết do những vết thương ấy, thì phạm vào sát sanh. Nếu 
không chết thì phạm vào trộm cắp. 

Đức Phật có dạy: 

“Idha, manava, ekacco I1tthI va puriso va sattanam vihethakaJatiko hoti papina 
va ledduna va dandena va satthena va. 


So tena kammena evam samattena evam samadinnena kayassa bheda param 
marana apayam duggatim vinipatam nirayam uppa]JJatl. 


&)-Đại Đức Thiện Phúc (d), Pararmnatthajotika — Chú giải người uà cối, phần chư thiên chiến đấu uới Asura. 
2)- A.iv, 432. 


No ce kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam 
uppaJJatl; saee manussattam agacchati yattha yattha paccaJayati bavhabadho hot1. 


“Ở đâu, nàu thanh niên (thanh niên này là trưởng giả Subha Todeyya — Ns), có 
người nữ ha người nam tánh hau não hạt các loại hữu tình uới tau hau cục đất, 
haqu uới gậu hau uới câu đao. 


Do nghiệp ấu, thành đạt như uậu, thành tựu như Uuậu, sau khi thân hoại mệnh 
chung nó sanh uào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nổu sau khi thân hoại mệnh chung, nó không sinh uào cốt dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục; nếu nó đi đến loài người, chỗ nào nó sinh ra, nó phải chịu nhiều bịnh 
hoạn.” 4 


Và: 

Ahimsaka ye munayo. Niecam kayena samvuta... 

Bậc trí không hại ai. Thân thường được chế ngự... 

Tuy nhiên, có một tử tội bị dẫn đi hành hình, người tử tội van xin đao phủ thủ 
tha chết, động lòng trắc ẩn, người đao phủ chỉ chặt chân hay tay người tử tội rồi tha 
y. 

Hành động ấy không kể là ác hay bất thiện, ngược lại là thiện vì cho mạng sống 
(vitadana kusala), như Đức Nagasena (Natiên) có thuyết: 


⁄Na ktñci aqpuffiam qapaJ]euua: Điều ấu không đi uào uô phúc.” 


^ 


Tuy vậy, hành động này không gọi “hoàn toàn thiện”. Bồtát thuở xưa khởi lòng 
từ, ngăn cản con bò đang khát, không cho bò uống nước bẩn, đem bò về nhà cho 
uống nước trong mát, khiến con bò chịu khát thêm một thời gian. 


Khi Bồtát thành Phật Chánh giác, vào lúc sắp viên tịch Ngài bị bịnh kiết ly rất 
khát nước. 


Đức Ananda đi tìm nước cho Ngài dùng, thấy có vũng nước đã bị s0O cổ xe đi 
qua làm vấy đục, Đức Ananda cũng vì thương Đức Phật nên không múc nước về, Đức 
Phật dạy Đức Ananda múc nước ấy cho Ngài dùng, nước đã trở nên trong sạch và 
Đức Phật phải chỊu khát thêm một thời gian.) 


Do đó hành động hủy hoại thân thể của người khác, gọi là bất định, ác -bất 
thiện hay thiện đều xuất phát từ cetana. 
Đừng nhầm lẫn “vị lương y thấy bịnh nhân quá đau khổ nên sát hại bịnh nhân, 
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giúp cho người bịnh thoát khổ là thiện”, vì rằng “uj hương ụ đã có ú muốn giết”, khác 


với trường hợp người đao phủ tha chết cho tội nhân ở trên. 

Panatipdta là biết chúng sinh có thức tánh (mạng quyền, hay sự sống), có ý 
muốn giết, cố gắng để giết chúng sinh ấy bằng thân hay bằng lời nói, nên 
pangfipdfa gọi là sát sanh. 

Sát hại chúng sinh khác bằng thân, điều này dễ hiểu. 

Thế nào là sát sanh bằng lời? 


&)- HT. TMC (d), M.i, Kính Tiểu Nghiệp Phân biệt. 
©)- HT. TMC (d), Dhp, câu 225. 
@)- Sớ giải kinh Đại viên tịch (mahaparinibbanasuttam). 


Như Đức vua ra lịnh cho một vị quan phải tự sát, vị quan đã làm theo lịnh vua, 
đó là sát sinh bằng lời nói. Hay xúi bảo người khác sát sanh.... 


Trong luật tạng, bộ Đại Phân Tích (Mahavibhanga) về giới Tỳkhưu, ở điều triệt 
khai (paraJika) thứ ba có ghi rằng: 


Vào thuở nọ, có vị Tỳkhưu bị bịnh, các vị Tỳkhưu khác đã ca ngợi công hạnh sự 
chết bởi lòng bi mãn, vị Tỳkhưu kia đã chết. Các vị ấy có sự áy náy rằng: “Phải chăng, 
chúng ta đã phạm tội triệt khai rồi?” 


Chư Tỳkhưu ấy bạch trình lên Đức Thế Tôn vấn đề này, Đức Thế Tôn dạy rằng: 
- Này các Tykhưu, các ngươi đã phạm tội triệt khai. © 

b- Năm chỉ phầm của giới sát sanh là: 

- Chúng sinh có mạng sống (pano). 

- Biết chúng sinh có mạng sống (panasaññita). 

- Có ý giết (vaddhakacittam). 

- Rán sức giết (upakkamo). 

- Chúng sanh ấy chết do sự cố gắng ấy (tena maranam)). 


Một thợ săn cố ý giết thú rừng, bắn trúng con mồi, con mồi chạy thoát. Khi con 
mồi không chết, người thợ săn chưa đứt giới sát sanh, nhưng đã phạm nghiệp sát 
sanh. 


Nếu con mồi chết, người thợ săn vừa đứt giới sát sanh đồng thời phạm nghiệp 
sát sanh và quả của nghiệp sát sanh này nặng hơn quả của nghiệp sát sanh khi con 
vật không chết. 


c- Quả của nghiệp sát sinh. 


Sát sinh có quả là rơi vào khổ cảnh, nếu may mắn làm người sẽ là người có tuổi 
thọ ngắn.) Ngoài ra, khi so sánh tội nặng hay nhẹ phải xem xét các phương diện là: 


Vê sự cố ú (cetan3). 
- Có sự cố ý mạnh thì tội nặng, cố ý không mạnh hay vô ý thì tội nhẹ. 
Vê đốt tượng sát hại. 


- Sát hại chúng sinh có tuổi thọ ngắn (như ruồi, muỗi...) tội nhẹ, so với sát hại 
chúng sinh có tuổi thọ dài (như chó mèo, rùa...), tội nặng. 

-Sát hại chúng sinh có thân hình lớn như voi, bò, ngựa.. có tội nặng so với sát 
hại chúng sinh có thân hình nhỏ như gà, vịt... 

Sở dĩ sát hại chúng sinh có thân hình lớn có tội nặng, vì phải đầu tư nhiều 
phương tiện sát hại hay phải cố gắng nhiều. 

Nếu phương tiện sát hại giống nhau, sự cố ý mạnh sẽ có tội nặng, nếu cả hai 
như nhau thì sát hại chúnh sinh có thân lớn tội nặng hơn so với chúng sinh có thân 
nhỏ. 


&)- Đại Đức Giác Giới (dịch), Luật tạng - Đại phân tích bộ - Điều triệt khai thứ ba. 
2) - A.Iv, 247. 


- Sát hại chúng sinh không có lợi ích có tội nhẹ, (so với) sát hại chúng sinh có 
nhiều lợi ích, như sát hại quạ, những loài chim ăn sâu bọ ... tuy chúng có thân hình 
nhỏ so với những con vật lớn khác như heo, gà, vịt... nhưng chúng có lợi ích hơn. 


- Sát hại chúng sinh nhiều phước có tội nặng, (so với) sát hại chúng sinh ít 
phước có tội nhẹ. 


Nếu chúng sinh có phước và thân thể lớn như nhau, sẽ có tội nặng nếu tâm sân 
mạnh. 


d- Có sáu cách thức (pauoga) giết. 

1- Tự tay giết (sahatthikapayoga). 

2- Bảo người khác giết (anathikapayoga — không tự tay). 

3- Giết bằng cách phóng hoặc bắn vũ khí (nissaggiyapayoga). 

4- Giết bằng cách đặt bấy (thavarapayoga). 

5- Giết bằng chú thuật (vijjamayapayoga). 

6- Giết bằng thần lực (iddhimayapayoga). 

- Tự tau giết: Là dùng tay xiết cổ hay đánh đập chúng sinh cho đến chết. Hoặc 
giả tay cầm vũ khí sát hại chúng sinh, nhưng không buông rời vũ khí. 

- Bảo người khác giết: Như chủ nhân sai gia nhân giết những chúng sinh (gà, 
vịt, heo...) để làm tiệc... (đây cũng là cách sát hại bằng lời). 

- Giết bằng cách phóng hoặc bắn uũ khí : Như bắn tên, phóng lao... ngoài ra sự 
đầu độc chúng sanh khác bằng độc dược cũng liệt kê vào phần này. 

Có một phụ nữ nọ, chồng ở xa, có mang thai với gã tình nhân, nàng ấy đã bạch 
với vị Tykhưu năng lui tới gia đình như sau: 

- Bạch Ngài, xin hãy cho biết thuốc phá thai. 

- Tốt thôi, này cô! 

VỊ ấy đã cho thuốc phá thai đến nàng ấy. Thai nhi đã chết, vị ấy có sự áy náy 
rằng: “Phải chăng ta đã phạm tội triệt khai rồi?”. 

Bấy giờ, vị Tỳkhưu ấy đã bạch trình sự việc đến Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: 
“Này Tỳkhưu, ngươi đã phạm tội triệt khai (sđd, số 215)”. 

- Giết bằng cách đặt bẩu: Như thợ săn đặt những bẩy rập bắt thú và con thú bị 
chết do rơi vào bẩy, hoặc đặt những cơ quan trong phòng, trong mộ... để sát hại kẻ 
gian xâm nhập vào trộm đồ.... 

- Giết bằng chú thuật: Là dùng những năng lực chú thuật (manta) để sát hại 
chúng sanh khác. 

Có vị Tỳkhưu giỏi chú thuật, dùng chú thuật để đoạt mạng một con quỷ dạ xoa. 
VỊ ấy có sự áy náy rằng: “Phải chăng ta đã phạm tội triệt khai rồi?”. 

VỊ Tykhưu ấy đã bạch trình sự việc đến Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: “Này 
Tykhưu, không phạm tội triệt khai (parajika apatH) nhưng phạm trọng tội 
(thullaccaya apatHi). ( 


0)- Đại Đức Giác Giới (d), Luật phân tích Tùkhưu, điều triệt khai thứ ba (số 218). 


Nên ghi nhận: Về giới triệt khai thứ ba của Tỳkhưu là: “Vị Tykhưu giết người sẽ 
bị trục xuất khỏi Tăng đoàn”, đối tượng giết chết ở đây là “người”, còn dạ xoa là phi 
nhân, nên vị ấy không bị trục xuất khỏi Tăng đoàn, nhưng nghiệp sát sanh đã thành 


hình. 

Kinh văn có ghi : “... Dùng bùa chú để phá thai; dùng bùa chú làm cóng lưỡi; 
dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động; dùng bùa chú khiến người khác phải 
bỏ tau xuống; dùng bùa chú khiến cho tai bị điếG...” 0, 

Dùng bùa chú để phá thai là sát sanh bằng chú thuật. Khi dùng bùa chú khiến 
người hay con vật bất động, rồi tiến hảnh sát hại, cũng gọi là “giết bằng chú thuật 
phối hợp với bằng tay hay phóng vũ khí...”. 

- Giết bằng thần lực: Có ba loại: Thần lực do phước, thần lực do sinh chủng và 
thần lực do tu tập. 

*- Giết bằng thần lực do phước, như các thiên nhân địa cầu hủy diệt hai vương 
quốc. 


Quốc độ của vua Dandaki bị tiêu diệt. 
Tương truyền rằng: Quốc độ của vua DandakI đã bị thần lực chư thiên tiêu 
diệt). Tóm lược như sau: 
Thuở xưa, ở xứ Baranasl có vị vua tên DandakI ngự ở kinh thành Kubhavatl, 
Đức vua cùng thần dân đều là người tà kiến. 
Có đạo sĩ Kisavaccha đạt được thiền chứng và thắng trí, đạo sĩ đi đến kinh 
thành Kubhavati, trú trong vườn Thượng uyển của Đức vua. 


Nàng ái phi của Đức vua tên là Sobhemi, bị Đức vua thất sủng và cách chức . 


Buồn khổ nàng đi vào vườn Thượng uyển dạo chơi, gặp được đạo sĩ Kisavaccha, 
nàng khởi lên ý nghĩ tà kiến rằng: “Đạo sĩ này là người đê tiện, những điều xui xẻo 
trong thân ta nếu có, ta hãy trút lên mình kẻ đê tiện này, ta sẽ được kiết tường trở 
lạt”. 


Một số phong tục của người Ấn cổ cho rằng: “Gặp người trọc đầu là báo hiệu 
điều xui xẻo”, đây là một dạng tà kiến, gọi là giới cấm thủ (sillabbataparamasa). 


Nàng Sobhenml, xúc miệng nhổ nước dơ lên mình đạo sĩ, rồi trở về chỗ ở của 
mình, tắm rữa sạch sẽ. Không bao lâu, Đức vua lại nhớ đến nàng, cho triệu nàng vào 
cung như xưa. 


Việc Đức vua Dandak1 nhớ đến nàng Sobhemi, không liên quan gì đến việc làm 
nhục đạo sĩ Kisavaccha, đây chỉ là mãnh lực phiền não dục ái khởi lên cho Đức vua 
mà thôi, đó là việc thường tình. 

Một vị cố vấn Đại thần cũng bị Đức vua cách chức, vị này suy nghĩ “nàng 
SobhenI trước đây cũng bị thất sủng, nàng làm cách nào để được phục hồi trở lại? Ta 
hãy tìm đến nàng học hỏi”. VỊ Đại thần tìm đến nàng Sobhenl hỏi: 


- Trước đây nàng bị thất sủng, bị cách chức, làm thế nàng được phục hồi như 
cũ? 


0) - D.1, kinh Phạm võng (Brhamajãalasutta) - đoạn số 26. 
@)- Đại Đức Thiện Phúc (d), Paramattha†otika — Chú giải người uà cối - Chuuện uua Dandaki. 


Nàng Sobhem thuật lại việc đã làm đối với đạo sĩ Kisavaccha. 

Theo thể thức ấy, vị cố vấn Đại thần làm theo, chẳng bao lâu Đức vua lại triệu 
hồi phục chức cho vị ấy. 

Điều này không phải do làm nhục đạo sĩ mà có được, đây là do ông kiên nhãn 
chờ đợi, đồng thời do bản tính bất thường của Đức vua, khi phấn nộ thì cách chức, 
khi nghĩ lại thì phục chức, có thế thôi. 

Thế rồi, một lần nọ được tin biên thùy có giặc loạn, Đức vua quyết định thân 
chinh để dẹp giặc, bấy giờ vị cố vấn Tế tự tâu rằng: 

- Tâu Đại Vương, hiện nay trong Thượng uyển có kẻ đê tiện đang ngụ, Đại 
vương hãy truyền lịnh tất cả thần dân đến tẩy uế lên thân kẻ đê tiện ấy. Như vậy, Đại 
vương sẽ nhanh chóng chiến thắng giặc loạn. 

Với lời tấu trình đầy ác kiến như trên, Đức vua lại cho là đúng. 

Thế là, tất cả người dân thành Kumbhavatl (trừ gia đình vị tướng quân hộ độ 
đạo sĩ Kisavaccha) cùng Đức vua đến tẩy uế trên người đạo sĩ, rồi trở về. 

VỊ tướng quân hộ độ hay tin, chạy đến để cản ngăn thì Đức vua và thần dân đã 
trở về. VỊ tướng quân cùng gia đình dọn sạch sẽ nơi ngụ của đạo sĩ, mang nước đến 
cho đạo sĩ tắm rữa và an ủi đạo sĩ. Đạo sĩ nói với vị tướng quân rằng: 

- Này tướng quân, ác hạnh mà Đức vua cùng dân chúng đã làm, đối với ta chẳng 
có chỉ là buồn phiền, nhưng chư thiên đang phẩn nộ. 

Sau bảy ngày thành KumbhavatI có chu vi rộng 6o do tuần sẽ bị hủy diệt, vậy 
tướng quân cùng gia quyến nên lập tức rời khỏi nơi này đi. 

VỊ tướng quân vào triều tâu lên Đức vua điều đạo sĩ thông báo, nhưng Đức vua 
cùng các Đại thần không tin. 

VỊ tướng quân cùng gia đình và những người có tâm tín thành đạo sĩ, bỏ thành 
sang xứ khác. 

Bồtát Sarabhanga là thầy của Đạo sĩ Kisavaccha thấy được sự nguy hiểm ở kinh 
thành Kumbhavat, đã nhờ hai đạo sĩ đệ tử có thần thông của Ngài, đến thành 
Kumbhavati mang đạo sĩ Kisavaccha ra khỏi thành Kumbhavatl. 

Vào ngày thứ bảy khi hợp thời, chư thiên khiến mưa rơi khắp kinh thành 
Kumbhavatl, ban đầu là mưa cát vàng, lần lượt đến mưa hoa, mưa bạc, mưa vàng, 
mưa vật trang điểm chư thiên. 

Khi ấy tất cả mọi người trong kinh thành Kumbhavai, thích thú chạy ra khỏi 
nhà để nhặt vật báu, chất đầy vào nhà. Kế đến phát sinh mưa vũ khí, mưa than hừng 
rất lớn từ không trung rơi xuống, chém và đốt cháy đại chúng cùng Đức vua, tất cả 
mọi người không có chỗ trú ẩn, vì trong nhà chất đầy những báu vật. 

Trận mưa ấy tiêu diệt trọn vẹn kinh thành Kumbhavat. ® 

Quốc độ của vua Bharu bị tiêu diệt 
Câu chuyện thứ hai về sự sát hại do thần lực chư thiên, tóm lược như sau £): 


& - Đại Đức Thiện Phúc (dịch), Chú giải Người uà cối. 
@)- Bà Trần Phương Lan (dịch), JA, số 213 - chuyện uua Bharu. 


Thuở xưa, tại quốc độ Bharu do Đức vua Bharu trị vì. Bấy giờ, Bồtát là vị tu tập 
nhiệt cần (tapa) đạt được năm thắng trí và tám thiên chứng. 


Ngài là vị sư trưởng của một hội chúng, cư trú tại núi Tuyết (Himalaya). 


Một lần nọ, vì cần dấm - muối, Ngài cùng 5oo vị đệ tử đến kinh thành Bharu. 
Tất cả đều cư ngụ phía Bắc cổng thành, dưới cội cây bàng đầy cành lá. 


Nữa tháng sau, một vị sư trưởng khác cùng 5oo đệ tử mình cũng đến kinh 
thành Bharu để tìm dẫm - muối, cư ngụ ở phía Nam cổng thành, dưới cây bàng xinh 
tốt. 


Thế rồi, hai nhóm đạo sĩ sau khi tìm được dấm - muối, đã trở về núi Tuyết. Khi 
hai nhóm đạo sĩ ra đi, chẳng bao lâu cây bàng ở hướng Nam khô héo. 


Lần sau, nhóm đạo sĩ trú ở hướng Nam đến kinh thành Bharu trước, thấy cây 
bàng nơi đây bị chết khô, nên tìm đến trú ngụ dưới cội cây bàng ở hướng Bắc. 


Nhóm đạo sĩ trú ở hướng Bác đến sau, tìm đến chỗ trú ngụ của mình (năm 
trước), thấy có nhóm đạo sĩ đến trước chiếm ngự, nên nói rằng: 

- Chỗ trú ngụ của các ông ở hướng Nam kinh thành, nơi này là chỗ trú ngụ của 
chúng tôi. 

Nhóm đạo sĩ kia đáp: “Lần này chúng tôi đến trước, nên chỗ này không phải là 
chỗ của các ông, là chỗ của chúng tôi”. 


Vì cây bàng mà hai nhóm đạo sĩ đã tranh chấp nhau, họ đưa câu chuyện đến 
hoàng cung nhờ vua Bharu phân xử. 


Đức vua phán quyết: Nhóm đạo sĩ đến hướng Bắc năm trước (nhóm của Bồ tát) 
là chủ. 

Nhóm đạo sĩ cư ngụ ở hướng Nam năm trước, bàn nhau rằng: 

- Chúng ta không thể thua các đạo sĩ ấy được. 


Với thiên nhãn họ thấy một hòm báu vật, xứng đáng là sở hữu của vị vua, nên 
mang xe báu đến dâng Đức vua Bharu, thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, hãy làm cho chúng tôi thành người chủ cây bàng hướng Bắc 
đi. 

Tham của hối lộ nên Đức vua nhận lời. Sau đó, hai hội chúng đạo sĩ đã suy nghĩ: 


“Chúng ta là những người tu tập, mong đoạn tận các dục về sở hữu. Nay chỉ vì 
một gốc cây bàng mà sinh ra tranh đấu lẫn nhau, việc làm này thật không xứng đáng 
với chúng ta”. 

Cả hai nhóm sám hối lỗi với nhau, rồi vội vã trở về Tuyết sơn. Chư thiên đang 
trú trong xứ Bharu đã phẩn nộ với vua Bharu, vì đã nhận hối lộ, xử thiên lệch, làm 
hai nhóm đạo sĩ có giới hạnh trở nên bất hòa. 


Chư thiên dâng nước lên tràn ngập xứ Bharu, tiêu diệt xứ Bharu rộng 3o0o dặm. 
Hai mẫu truyện trên minh họa cho việc sát hại bằng thần lực do phước. 
*- Giết bằng thần lực do sinh chủng. 


Như rồng chúa Nandopananda hay như Bồtát sinh làm Long vương Bhuridatta, 
với thần lực của Ngài, Ngài có thể sát hại gả bắt rắn Alambayana nhưng Ngài không 


làm ©, Đây là sát hại bằng thần lực do sinh chủng, một số loài thú cũng có thần 
lực do sinh chủng. 


*- Sát hại bằng thần lực do tu tập. Là những Samôn, Bàlamôn tu tập đạt được 
thần thông lực, như kinh văn có ghi như sau: 


“Tam kim maññasI gahapati: Idh' agaccheyya samano va brahmano va Iddhima 
cetovasippatto, so evam vadeyya: Aham Imam Nalandam ekena manopadosena 
bhasmam karIssamIi. 


Tam kim maññasI gahapati: pahoti nu kho so samano va brahmano va Iddhima 
cetovasippatto Imam Nalandam ekena manopadosena bhasmam katun - tĩ?... 


“Nàu gia chủ, ngươi nghĩ thế nào? Ở đâu, có Samôn hau Bàlamôn có thần 
thông lực, có tâm tự tại. Người nàu nói như sau: “Ta sẽ làm cho Nalanda nàu trở 
thành tro tàn uới một tâm sân hận”. 


Nàu gia chủ, ngươi nghĩ thế nào? VỊ Samôn haụ u† Bàlamôn ấu, có thần thông 
lực, có tâm tự tại, có thể làm cho Nalanda trở thành tro tàn uới một tâm sân 
không?. 


“Dasa pI bhante Nalanda visatim - pi Nalanda timsam- pI Nalanda, cattarisam - 
pI Nalanda, paññasam- pI Nalanda pahoti so samano va brahmano va iddhima 
cetovasippatto ekena manopadosena bhasmam katum, kim hi so bhati eka chava 
Nalanda ti. 

- Bạch Thế Tôn! Cho đến 1o Nalanda, 2o Nalanda, 30 Nalanda, 4o Nalanda, 
5O Nalanda, u† Samôn hau Bàlamôn có thần thông lực, có tâm tự tại, có thể làm 
cho các Nalanda ấu trở thành tro tàn uới một tâm sân, huống hồ gì một Nalanda 
nhỏ bé nàu, sao có thể chói sáng được (khỏi bị trở thành tro tàn được)... ” (2) 

Hai loại thần lực: Thần lực do phước, thần lực do sinh chủng, gọi chung là thần 
lực sinh lên do nghiệp (kammiddh]). 

Lại nữa, sự sát sanh có hai cách: Giết theo cách chỉ định (uddisa) và giết không 
chỉ định. 

Giết chỉ định là nêu rõ đối tượng bị sát hại. Như Devadatta sai một cung thủ đi 
ám sát Đức Thế Tôn, hay là một thợ săn thấy con cò đậu trên sừng con trâu, y nhắm 
bắn chết con cò. 

Giết không chỉ định là không nêu rõ đối tượng, như người thợ săn nhìn thấy 
đàn thú đang chạy, y bắn vào đàn thú trúng con nào cũng được. Hoặc trong thí dụ 
trên, người thợ săn nhắm bắn con cò, không trúng con cò, lại trúng nhằm con trâu, 
con trâu chết. Đây là giết không chỉ định. 

2- Giải Uề lấu của không cho (adinnadana). 

a- Theo từ ngữ 

Adinna + adana = adinnadana. 

Adinna là “không cho”, adana là “lấy đi”. 

Adinnadana được dịch là “lấu của không cho”. 

0)- Đại trưởng lão Hộ Tông (dịch), (1oos), Thập độ q.2 (Bồ tát hành giới độ), Tp Hồ Chí Minh, Thành Hội 


Phật Giáo tp Hồ Chí Minh, tr.5. 
@)- HT. TMC (d), M.ii, kinh Ứpali (upalisufta). 


Vì sao không cho?. Bản sớ giải có giải thích: Adinnam bao gồm những vật quý 
giá lẫn những vật bình thường, hay những vật mà người chủ yêu thích lẫn những vật 
không yêu thích. 


Với vật có giá trị cao hay những vật mà chủ nhân của nó yêu thích, dù có xin 
cũng không được cho. 

Với những vật có giá trị kém hay không yêu thích, nhưng khi xin chủ nhân cũng 
không cho, do nhân sân hận hay bỏn xẻn ... 

Lấy những vật chủ nhân không cho, gọi là “lấy của không cho”. 

Adinnadana đối với vị Samôn ngoài ý nghĩa “lấy của không cho” còn hàm 
nghĩa: “Không xin vật có giá trỊ cao hay vật đáng yêu thích của người khác” và “với 
vật bình thường ít có giá trị, cũng không nên xin quá nhiều vì sẽ gây khó chịu cho 
người (bị xin)”. 

Trong Tạng Luật © có ghi câu truyện về những vị Tỳkhưu trú ở thành Alavi, khi 
xây cất am thất, đã xin quá nhiều những vật dụng để xây cất như: Xin cho đao, xin 
cho búa, xin cho cỏ ống, xin cho cỏ thường... đã khiến dân thành Alavi bất mãn. 


Khi gặp các vị Tỳkhưu, dân thành Alav1 có khi hăm he chư Tỳkhưu, có khi lẫn 
tránh, đôi khi thấy con bò vàng thấp thoáng từ xa, ngỡ là Tỳkhưu họ vội vàng đóng 
cửa nhà lại vì e ngại “vị Tỳkhưu” đến xin vật dụng. 


Đức Phật đã khiển trách chư Tỳkhưu thành A]avi qua những mẫu truyện sau. 


Vị Ẩn sĩ xin ngọc của Long vương. 


Thuở xưa, có hai vị ẩn sĩ là anh em, cùng cư ngụ bên bờ sông Ganga (sông 
Hằng) nhưng ở cách xa nhau. 


Có Long Vương Manikantha vượt sông Hằng đến nơi ngụ của vị ẩn sĩ em, sau 
khi đến, Long vương dùng thân quấn quanh thân vị ẩn sĩ bảy vòng, đầu ngẩng lên, 
phùng mang lớn rồi đứng yên. VỊ ẩn sĩ do sợ Long vương nên sinh bịnh, thân gầy 
guộc vỏ vàng. 


VỊ ẩn sĩ anh đến thăm em, thấy thế hỏi rằng: “Này em, vì sao em gầy ốm tiều 
tụy, sinh bịnh vỏ vàng?”. 


- Thưa anh, có con Long vương Manikantha đã vượt sông Hằng đến đây, sau khi 
đến nó dùng thân quấn quanh thân em bảy ngày, ngẩng đầu lên, phùng mang và 
đứng yên. Vì sợ con Long vương nên em sinh bịnh, thân thể vỏ vàng. 


- Này em, em có muốn Long vương không đến nữa không?. 

- Thưa anh, muốn chứ. 

- Em có nhìn thấy vật gì của Long vương không?. 

- Thưa anh, em thấy viên ngọc Man là vật trang sức trên cổ của nó. 


-Thế thì, em hãy xin Long vương viên ngọc Manl ấy đi. 


0) - Đại Đức Giác Giới (dịch) (kn), Đại phân tích Tùkhưu giới- điều tăng tàn thứ 6. 


Làm theo lời anh chỉ dạy, khi Long vương đến dùng thân quấn quanh thân vị ẩn 
sĩ bảy vòng, đầu ngẩng cao, phùng mang và trụ yên. VỊ ẩn sĩ nói: “Này bạn, hãy cho 
tôi viên ngọc Manl, tôi cần ngọc ManT”. 


Long vương suy nghĩ: “VỊ ẩn sĩ xin ngọc Man, vị ẩn sĩ cần ngọc Mani”, Long 
vương tháo thân mình trở về trú xứ của mình ngay. 


Lần thứ hai, khi Long vương Manikantha lội qua sông Ganga thấy Long vương 
từ xa, vị ẩn sĩ nói: “Bạn ơi, hãy cho tôi ngọc Man, tôi cần ngọc Man”. Long vương 
suy nghĩ: “VỊ ẩn sĩ cần ngọc Man, liền tháo lui trở về. 


Lần thứ ba, khi thấy Long vương từ xa, vị ẩn sĩ cũng nói lên: “Bạn ơi, hãy cho 
tôi ngọc Manl, tôi cần ngọc ManT”. 


Bấy giờ, Long vương nói với vị ẩn sĩ bằng kệ ngôn rằng: 

“Do nhân uiên ngọc nàu. 

Phát sanh đến cho tôi. 

Thức ăn cùng thức uống 

Dði dào uà quú hảo. 

Tôi không cho Ngài ngọc. 

Ngài kẻ xm thái quá. 

Và tôi cũng chẳng đến. 

Nơi am thất Ngòi nữa. 

Cũng như đứa trẻ con. 

Taụ rửa mảnh thủu tĩnh. 

Khi Ngài xm đá ngọc. 

Đã làm kinh sợ tôi. 

Tôi không cho Ngài ngọc. 

Ngài, kẻ xm thái quá. 

Và tôi cũng chẳng đến. 

Nơi am thất Ngài nữa”. 

Rồi Long vương bỏ đi không trở lại nữa, vị ẩn sĩ vì không thấy con rồng, thương 
nhớ Long vương nên sinh bịnh, gầy guộc. 


VỊ ẩn sĩ anh lại đến thăm em, thấy thế, hỏi rằng: “Vì sao em gầy guộc, thân sinh 
bịnh vỏ vàng vậy?”. 


- Thưa anh, vì không gặp được con rồng khả ái, nên em sinh bịnh. 
Nghe vậy, vị ẩn sĩ anh đã nói lên kệ rằng: 

“Không xi xỏ, tớc muốn 

Vật uêu quí của di 

Con người đáng ghét bỏ. 


Vì xm xỏ thái quá 


Long uương bị phạm chí 

Xmm uiên ngọc Man 

Đã không còn đi đến 

Nơi ấu cho thấu nữa. (sảd). 

(Đây nói về ý nghĩa “không xin vật quý hay vật đáng hài lòng của người). 

Đối với những vật có giá trị thông thường, bậc Samôn cũng không nên xin quá 


nhiều (atiyacanaka), vì sẽ không được gia chủ thích ý, kính trọng, noi gương để tu 
tập ®. Câu chuyện sau đây là minh chứng. 


Đàn chỉm bỏ đi. 
Có vị Tỳkhưu trú nơi triền núi Hy mã lạp sơn, trong một khu rừng. VỊ ấy bị đàn 
chim trú ngụ trong rừng khuấy rối, bởi chúng kêu gọi nhau ồn ào. 


VỊ Tykhưu ấy đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch trình lên Đức Thế Tôn về sự 
kiện này, Đức Thế Tôn phán hỏi vị Tỳkhưu ấy rằng: 


- Này Tỳkhưu, vậy ngươi có muốn đàn chim không trở lại khu rừng ấy chăng?. 
- Bạch Thế Tôn, con muốn đàn chim không còn trở lại khu rừng ấy. 


- Vậy thì, này Tykhưu ngươi hãy đi sâu vào khu rừng ấy, ban đêm vào canh đầu 
hãy lớn tiếng ba lần: “Chừng bao nhiêu chim đang trú ngụ trong khu rừng này, tôi 
đang cần lá cây, xin mỗi con hãy cho tôi một lá”. Vào canh giữa và canh cuối cũng 
làm như thế. 


VỊ Tykhưu làm theo lời dạy của Đức Thế Tôn và bầy chim đi khỏi, không còn trở 
lại khu rừng ấy. (sđd). 


(Đây nói về ý nghĩa “không xin quá nhiều vật không có giá trị cao). 

Để khác phục sự xin quá nhiều, Đức Thế Tôn có dạy chư Tykhưu pháp “biết đủ”. 

“Cattarome bhikkhave, arlyavamsa aggañña rattañña vamsañña porana 
asamkinna asamkinnapubba, na samklyantIi na samkIyIssanti, appatikuttha 


°~~—= 


“Nàu các Tùkhưu, có bốn truyền thống bậc Thánh được biết là tối sơ 
(aggañña), được biết là truụền thống kù cựu, không có tạp nhiêm, không bị các 
Samôn, Bàlamôn có trí quở trách (appa{ku†tha). Thế nào là bốn?. 


“Idha, bhikkhave, bhikkhu santuttho hoti itarItarena cIvarena... 
Ở đâu, nàu các Tù khưu, uị Tùkhưu biết đủ uới bất cứ loại ụ nào... 
“Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu santuttho hoti itaritarena pindapatena.. 


Lại nữa, nàu các Tù khưu, uị Tùkhưu biết đủ uới bất cứloại uật thực khất 
thực nào... 


Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu santuttho hoti 1tarItarena senasanena... 
Lại nữa, nàu các Tù khưu, uị Tùkhưu biết đủ uới bất cứ sàng tọa nào... 


6)- A.H1, 136 


Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu bhavanaramo hoti bhavanarato, 
pahanaramo hoti pahanarato... 


Lạt nữa, nàu các tù khưu, u† Tùkhưu ưa thích tu tập (bhauang), 0uui thích tu 
tập, ưa thích đoạn tận (pahang), uui thích đoạn tận...) 


Hành động lấy vật xin không được cho hoặc lấy vật chưa xin, gọi là theyya (trộm 
cắp). 

b- Năm chỉ của giới trộm cắp. 

- Vật có chủ gìn giữ (parapariggahitam). 

- Biết vật có chủ gìn giữ (parapariggahitataññita). 

- Có ý lấy (theyya cittam). 

- Cố gắng lấy (cepakkamo). 

-Lấy được do sự cố gắng ấy (Jena haranam)). 

Giải: 

- “Vật có chủ”. 

Có hai loại: Vật của cá nhân, vật của tập thể. 

Vật của cá nhân có hai: 

- Vật của người tại gia (g1hisantaka). 

- Vật của bậc xuất gia (puggalasantaka). 

Vật của cá nhân được phân tích rộng, có năm là: 

- Vật của phàm nhân (puthuJJanasantaka). 

- Vật của bậc Dự lưu (sotapannasantaka). 

- Vật của bậc Nhất lai (sakadagamisantaka). 

- Vật của bậc Bất lai (anagamisantaka). 

- Vật của bậc Alahán (arahatasantaka). 

Vật của tập thế, trong lãnh vực Phật giáo có hai: 


- Vật của nhóm tăng (ganasantaka): Là vật của từ 2 - 3 vị Tỳkhưu hoặc của từ 2 - 
đến 3 vị sadi. 

- Vật của tăng, là vật của từ 4 vị Tykhưu hay 4 vị sadi trở lên. 

- “Btốt uật có chủ gìn gi”. 

Là biết rõ chủ của vật ấy là ai, đồng thời hiểu rõ người chủ đang gìn giữ vật ấy. 

Trong trường hợp một vật bị đánh rơi, dĩ nhiên vật ấy phải có chủ, người nhặt 
lấy vật ấy không rơi vào lấy của không cho, vì không biết người chủ là a1, và vật ấy 
không được chủ gìn giữ. Tuy nhiên, nếu biết rõ chủ nhân vật ấy, cố tình chiếm đoạt, 
xem như phạm vào trộm cắp. 


- “Lấu được do sự cố gắng ấu”. 


(@)- A.I1, 27. 


Bao gồm hai trường hợp: 
- Lấy mang đi. 
- Làm xê dịch vị trí ban đầu. 


Nghĩa là: Một người tính trộm cắp, đã lấy được vật ấy, nhưng suy nghĩ lại: “Điều 
này là bất thiện, không nên làm”, người ấy trả lại vật đã lấy, người này vẫn phạm vào 
nghiệp trộm cắp. 


^^." 


Tuy nhiên, so với “lấy mang đi”, thì “trả lại vật lấy” có tội nhẹ hơn, sau này tài 
sản của người ấy cũng bị người khác muốn chiếm đoạt, nhưng họ không thể chiếm 
đoạt được. 

Trong Tạng Luật, điều triệt khai thứ hai về giới trộm cắp của chư Tỳkhưu, có 
giải thích: 

- Rằng “lấu” là cầm lấu, mang đi, lấu đem đi, thau đổi oai nghi, dời đổi uị trí, 
Uượt qua chồ qui định (sđd - số 86). 

Vào thuở ấy, một vị Tỳkhưu đã đi vào sân phơi của thợ nhuộm, khi trông thấy 
vải đắc giá, đã sinh tâm trộm cắp, đời (tấm uải) khỏi uị trí. VỊ ấy có sự áy náy rằng: 
“Phải chăng ta đã phạm tội triệt khai rồi?”. 

VỊ ấy trình bạch lên Đức Thế Tôn vấn đề này, Đức Thế Tôn dạy rằng: “Này 
Tykhưu, ngươi đã bị phạm tội triệt khai (bị trục xuất khỏi tăng đoàn) (sđd - số 128)”. 

c- Có sáu cách lấu uật. 

1- Tự tay lấy (trộm) (sahatthika). 

2-Bảo kẻ khác lấy (anatthika). 

3- Lấy (trộm) bằng cách phóng vật khác ra (nissaggiya). 

4- Lấy (trộm) bằng cách đặt bẩy (thavara). 

5- Lấy (trộm) bằng bùa chú (vijjamaya). 

6- Lấy (trộm) bằng thần lực (Iddhimaya). 

Giút: 

-Tự taụ lấu và bảo người khác lấu uật ấu cho mình. Hai điều này cũng dễ hiểu. 

-Trộm bằng cách phóng uật khác ra. 

Với người có nghệ thuật điêu luyện, họ có thể quăng dây, tung vải lụa, cuốn chặt 
vật nào đó rồi thu hồi vật ấy về. 

Hoặc huấn luyện những loài vật như chim, chó, mèo... đi trộm cắp cho họ. 


Sự trộn thuốc gây mê vào vật thực, để bắt những con vật quý của người khác, 
cũng được liệt vào phần này. 


Lại nữa, khi qua trạm thu thuế lén ném những vật phải nộp thuế vào chỗ khuất, 
sau đó đến nhặt lại, cũng gọi là lấy (trộm) bằng cách phóng ra (là trộm thuế). 


-Trộm cắp bằng cách đặt bẩu. 


Như đặt bẩy để bắt chó, mèo, ... của người khác. Ngoài ra, căn dặn đồng bọn 
“nếu có cơ hội hãy lấy vật này...vật này” (người đồng bọn xem như một bẩy rập), dù 


thời gian có dài bao lâu, khi người đồng bọn lấy được vật ấy, người dặn dò đã phạm 
vào nghiệp “lấy của không cho”. 


-Lấu bằng bùa chú. 


Là dùng bùa chú để mê hoặc tâm người, sau đó lấy đi những món vật mà nếu 
tỉnh táo, chủ nhân (vật ấy) sẽ không cho. 


-Lấu bằng thần lực. Là nương vào thần lực có được để lấy. 


Cậu bé niệm Phật 
Có một cậu bé là con của người thợ rừng, cậu bé thường vui chơi trước cổng 
Jetavanavihara (Kỳ viên tĩnh xá) củng với những đứa trẻ khác. 


Mỗi khi chơi đùa, cậu thường niệm “Namo tassa bhagavato arahato 
sammasambuddhassa” và cậu thường thắng cuộc. 


Một lần nọ, cậu theo cha vào rừng kiếm củi, vào buổi chiều, hai cha con dùng 
cơm nơi tha ma mộ địa, cha cậu tháo bò ra xe để bò đi ăn, bất ngờ con bò của họ đã 
theo đàn bò khác vào thành, người cha phải đi tìm bò. 


Khi tìm được bò, trở ra thì cửa thành đã đóng, người cha đành nằm ngủ trong 
thành, còn cậu ngủ nơi xe củi của mình ở bải tha ma. 


Vào nữa đêm, có hai dạ xoa đi vào mộ địa tìm thức ăn là những xác chết, thấy 
cậu nằm ngủ, một dạ xoa bảo: “Đứa bé này có đại thần lực, chúng ta chớ chạm vào 
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Dạ xoa kia không tin, liền vồ lấy cậu bé, giật mình tỉnh giấc, theo thói quen cậu 
liền niệm “Namo tassa...” con dạ xoa tưởng chừng như có ai đánh chùy vào đầu, nó 
kinh hoàng buông đứa bé ra bỏ chạy. 


Để chuộc lỗi một dạ xoa canh giữ cho em bé ngủ, còn con kia vào hoàng cung 
lấy vật thực đựng trong mâm vàng dưng đến đứa bé, sau đó chúng dùng thần lực ghi 
rõ cầu chuyện trên đĩa vàng và chỉ có Đức vua đọc được. 


Hoặc câu chuyện nữ chư thiên ở nơi ngạch cửa nhà ông Cấpcôđộc, dùng thần 
lực của mình lấy 18 triệu đồng tiền vàng ở đáy biển mang vào kho cho ông trưởng giả 
để chuộc lõi. 


Đây là lấy bằng thần lực. 


Các Giáo thọ sư dạy rằng: “Lấy bằng thần lực do nghiệp sinh ra (kammiddh]), 
không vi phạm trộm cắp thuộc tội lõi thế gian (lokavajja), vì không đem về làm của 
riêng”, như trường hợp Đế Thích lấy Xálợi trên đầu ông Bàlamôn Dona, nữ thiên 
nhân lấy vàng ở đáy biển”. 

Có lần Ngài Pilindavaccha dùng thần thông giải thoát 2 đứa bé là con của một 
gia chủ hộ độ Ngài, Ngài dùng thần thông mang 2 đứa bé trở về cho cha mẹ chúng 
(đây là “lấy vật bằng thần lực”, thần lực này do định). 

Chư Tỳkhưu bàn về việc này, cho rằng “Ngài đã phạm vào giới trộm cắp, Đức 
Phật dạy: “Vô tội khi lấy bằng thần thông”. 


&- DhpA, kệ ngôn 296 — 301. 
) - DhpA, câu 


Theo Luận Atyđàm, khi sử dụng thần thông phải là tâm thiện (hoặc tâm duy 
tác) Ngũ thiền, nên không hề có tham hay sân, mà trộm cắp là do tham hay sân điều 
sử. 


Được gọi là trộm cắp (avahara) do tiến hành theo sáu cách lấy là: 

1- Lấu trộm (theyyavahara). Là lấy vật khi chủ (của vật ấy) không có mặt. 
2-Lấu bằng cách hăm dọa (pasajhävahara). 

Chữ pasaJha nghĩa là “bằng vũ lực, bằng uy lực”. 


Như kẻ cướp dùng vũ khí uy hiếp, lấy đi tài sản của người khác, hoặc bắt lấy 
người, hăm dọa đòi tiền chuộc. 


Hay vua của một nước lớn, dùng uy lực của mình để chiếm đoạt những báu vật 
của nước khác... 


3-Lấu bằng cách che dấu (patichannavahãra). 


Như Bàlamôn Dona, vị quốc sư của vương quốc Malla, đứng ra hòa giải cuộc 
tranh chấp Xálợi Phật giữa vương quốc Malla cùng bảy nước: 


- Vua xứ Licchavi, thành Vesal. 

-Dòng Thích ca xứ Sakka, thành Kapllavatthu. 

- Vua xứ Thulliya thành Allakappa. 

- Vua Koliya xứ Rama. 

- Vua xứ Malla, thành Pava. 

(Xứ Malla có hai quốc vương trị vì, một vị ở thành Kusinara nơi Đức Thế Tôn 
Nípbàn, một vị ở thành Pava. Và vị ở thành Pava đem quân đến thành Kusinara sau 
cùng, vì nghĩ mình ở gần Kusinara nên không vội vả). 

- Mahabrahma (Đại Bàlamôn) xứ Vetthadipaka, (xứ này dòng Bàlamôn nắm 
quyền như vua). 

- Vua Ajatasattu (Axàthế) xứ Magadha (Makiệtđà). 

Với sự hòa giải của Bàlamôn Dona, tất cả đều đồng ý là “Xálợi Phật được chia 
làm tám phần bằng nhau cho tám vương quốc”. 

Khi chiêm bái Xálợi Phật, nhân lúc tám vị quốc vương buồn khổ Bàlamôn Dona 
nhanh tay dấu Xálợi răng nhọn hàm trên của Đức Phật vào búi tóc. 


Nhưng ngôi Xálợi này, được vua trời Đế Thích thỉnh mang đi, tôn trí vào Bảo 
tháp CulamanI ở cung trời Đạo Lợi. 


Hành động của Bàlamôn Dona hội đủ năm chỉ, được xem là lấu bằng cách che 
dấu. Và sự lấy của Thiên vương Đế thích xem như “lấy bằng thần lực”. 


4- Lấu bằng cách xác định đồ uật hoặc thời gian (parikappauahara). 


Như trong Tạng Luật, bộ Đại phân tích, điều học triệt khai thứ hai (trộm cắp) có 
ghi: 


0) - Đại Đức Giác Giới (d), Luật phân tích Tùkhưu, điều triệt khai thứ 2. 


Có vị Tỳkhưu nọ, lúc ban ngày thấy sản vật, làm dấu nghĩ rằng: “Ban đêm ta sẽ 
lấy trộm”. 


VỊ ấy ghi nhớ vật đó và đã lấy trộm. VỊ ấy có sự áy náy: “Phải chăng ta đã phạm 
tội triệt khai rồi”. VỊ ấy trình bày sự việc đến Đức Thế Tôn, Ngài rằng: “Này Tỳkhưu, 
người đã phạm tội triệt khai”. 


5. Lấu bằng cách đánh tráo. 


Như một người gửi đồ vật cho người, người kia có tâm trộm cắp đã đánh tráo đồ 
khác vào. 


Hoặc như người bán hàng tráo hàng thật bằng hàng giả để giao cho khách 
hàng... 

6- Lấu bằng cách phá hoại (atthasadhakaq).L 

Là phá hoại tài sản người, để khổ chủ không có hay mất đi lợi ích. Như lấy vải 
bỏ vào thùng chứa đầu, để vải thấm khô đầu... 

Trong Tạng luật, điều triệt khai thứ hai (giới trộm cắp) có ghi: Có vị Tỳkhưu, 
tháo nước ruộng của người này sang ruộng người khác. Vị ấy áy náy “phải chăng ta 
đã bị tội triệt khai?”. VỊ ấy trình bạch lên Đức Thế Tôn, Ngài rằng : “Này Tỳkhưu, 
ngươi đã phạm tội triệt khai”. 


d- Quả của trộm cắp. 


Trộm cắp cho quả là tái sanh vào khổ cảnh (địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ), nếu 
may mắn làm người sẽ là người bị hao tổn tài sản (bhogavyasanasamvattanika).() 


Tài sản của người này sẽ bị tổn hại do: 
- BỊ lửa thiêu hủy. 
- BỊ nước cuốn trôi. 
- BỊ trộm đạo. 
- BỊ vua, quan chiếm đoạt. 
- BỊ người thừa tự phá hủy. 
mi trộm cắp sẽ có tội nặng khi đồ vật có giá trị cao, có tội nhẹ khi đồ vật có giá 
trị thấp. 


Nếu đồ vật có giá trị ngang nhau, lấy của người có đức lớn sẽ có tội nặng so với 
lấy của người có đức kém. Nghĩa là lấy vật của bậc Alahán tội nặng hơn lấy vật của 
bậc Anahàm.... 

Tiền thân Ngài Losaka là vị trụ trì, do ganh ty với vị Thánh Alahán, đổ bỏ vật 
thực của một cận sự nam dâng đến vị Thánh Tăng Alahán này, hành động đổ bỏ vật 
thực của vị trụ trì đã rơi vào nghiệp trộm cắp vì phạm đủ năm chi. 

Trong thời Đức Phật, vị trụ trì tái sinh là Ngài Losaka, quả ác nghiệp còn dư sót, 
khiến Ngài luôn đói và chỉ no lòng vào ngày cuối cùng khi sắp viên tịch. 

Trong Sớ giải kinh Pháp cú cũng có cầu chuyện “ngạ quỷ trăn”, đây là hậu thân 
của người đốt liêu thất của Đức Độc giác Phật.( 


Œ®- Đại Đức Giác Giới (dịch) (kn), Luật phân tích Tùkhưu, điều triệt khai thứ 2, số 130. 
()— A.1v, 247. 


Trộm cắp có tội nặng nhất là trộm cắp đồ vật của Tăng chúng (là đồ vật của tập 
thể Tăng). 

3- Giải UÊ “tà hạnh trong dục lạc” (kamnesu micchacar4a). 

q- Giải từ. 

Kamesu là “trong dục”, là trong sắc, thinh, hương, vị và xúc. 

Micchacara = miccha (sái quấy) + cara (làm, hành động). 

Kamesu micchacara là “thực hành sái quấy trong dục lạc”. 

Theo nghĩa thường dùng thì kamesu micchacara là “hành dâm dục sái quấy (tà 
đâm). 

Ở đây ý nghĩa này không thích hợp lắm, vì đối tượng thuyết giảng kinh Chánh 
tri kiến là chư Tỳkhưu. 

Chư Tỳkhưu không được quan hệ tình dục bất cứ hình thức nào, với bất cứ hữu 
tình nào, cho dù đó là người nam, thú cái, thú đực hay nữ ngạ quỷ (có loại ngạ quỷ 
gọi là vemanika, ban ngày khổ như ngạ quỷ, ban đêm xinh đẹp và an lạc như chư 
thiên hoặc ngược lại. Hay chúng có nửa tháng khổ như ngạ quỷ, nửa tháng thì an lạc 
như chư thiên) ... 

Đời sống của Tykhưu thường được gọi là “đời sống phạm hạnh ”, như chúng ta 
thường gặp trong kinh văn: “VỊ 7Tùkhưu sống đời sống phạm hạnh (brahmacariua) 
trong giáo pháp nàu.” 

b- Thế nào là phạm hạnh. 

*-Brahmacariya theo nghĩa ngữ là “hạnh (của vị) phạm thiên”, nên 
brahmaecariya thường được dịch là phạm hạnh t2). 

VỊ Phạm thiiên không có sắc nam tính hay sắc nữ tính nên không có quan hệ 
tình dục. 

Và chữ phạm hạnh, thường được hiểu là “không hành dâm”. 

Nữ cư sĩ Migasala có bạch hỏi Trưởng lão Ananda rằng: 

“Katham katham namaäyam, bhante Ananda, Bhagavatäã đhammo desito 
aññeyyo, yatra hinama brahmacarI ca abrahmacarIL ca ubho samasamagatika 
bhavissanti abhisamparayam. 

“Như thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp nàu do Thế Tôn tuuên 
thuuết (nói rũng): “Cả hai sống phạm hạnh uà không phạm hạnh đêu đồng đăng uê 
sinh thái trong tương lai? 

Pia me, bhante, Purano brahmacarL ahosl aracar virato medhuna 
gamadhamma. So kalankato Bhagavata byakato sakadagamisatto, Tusitam kayam 
upapannoti 

Purana cha của con, thưa Tôn giả, sống phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa 
dâm dục hạ liệt khi mệnh chung được Đức Thế Tôn trả lời: “là bậc Dự lưu sanh uới 
thân ở Tustta (Đẩu suất). 


6)- DhpA. kệ ngôn số 71. 
&@)- Nên lưu ý, Phạm là từ âm của chữ brahma, chữ brahma được âm là Phạm rna hay Phạm thiên, hạnh là 
dịch từ chữ cariya. 


Petteyyopl me, bhante, Isidatto abrahmacarI ahosi sadarassantuttho. Sopi 
kalankato Bhagavata byakato sakadagamipatto Tusitam kayam 


Còn Isidatta cậu của con, thưa Tôn giả sống không phạm hạnh, tự bằng 
lòng uới uợ mình, sau khi mệnh chung, được Đức Thế Tôn trả lời: “là bậc Dự lưu 
sanh uới thân ở Tustta”..Œ 


Đoạn kinh văn trên cho chúng ta hiểu ý nghĩa của phạm hạnh và không phạm 
hạnh. 


Và Đức Phật đã mở rộng ý nghĩa “phạm hạnh”, tức là ngoài ý nghĩa thông 
thường là “không hành dâm”, Ngài còn định nghĩa: “Đời sống phạm hạnh là sự tu 
tập bát chánh đạo”. 

“Katamañca, bhikkhave, brahmaññam ? Ayameva ariyo atthangiko maggo, 
seyyathidam - Sammaditthi, sammasankappo, sammavaca, sammakammanto, 
Ssamma-aJvo, sammavayamo, sammasatl, sammasamadhi  Idam, vuccatl, 
bhikkhave, brahmaññam 

Và nàu các Tùkhưu, thế nào là phạm hạnh? Chính là Thánh đạo tám ngành 
nàu. Tức là chánh kiến, chánh tư duụ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mnạng, 
chánh tĩnh tấn, chánh mệm, chánh định. Nàụ các Tùkhưu, đâu gọt là Phạmn 
hạnh...12) 

Hay là: 


“Pañcannam  bhikkhave, macchariyanam pahanaya samucchedaya 
brahmacariyam vuccatl. 


“Nàu các Tùkhưu, do đoạn tận, cắt đứt năm pháp bỏn xẻn (maccchariua), 
phạm hạnh được thực hiện” %3), 


Năm bỏn xẻn là: Bỏn xẻn trú xứ, bỏn xẻn gia đình, bỏn xẻn lợi dưỡng, bỏn xén 
tán thán và bỏn xén pháp. 


Như vậy, phạm hạnh bao hàm những ý nghĩa: 
- Không quan hệ tình dục. 

- Tu tập theo bát chánh đạo. 

- Đoạn trừ 5 pháp bỏn xẻn. 

c- Tà hạnh (rmicchacara). 


Tà hạnh là “làm sái quấy”, chữ kamesu micchacara theo ngữ nghĩa là “làm sái 
quấy trong dục”. 


“Làm sai trong dục”, đối với cư sĩ thường mang ý nghĩa “quan hệ tình dục sai 
quấy”, nhưng đối với Tỳkhưu mang ý nghĩa rộng hơn, nhưng không ám chỉ “quan hệ 
tình dục”. 


Tuy đồng ngữ, nhưng tùy theo đối tượng mà nghĩa khác nhau. Như nói: “Học 
giới (sikkhapada)”, nếu là cư sĩ, sẽ hiểu đó là năm giới hoặc tám giới; nếu là Sadi, sẽ 


&)- HT. TMC (đ), A.fi, 3⁄47. Pháp sáu chi, kinh Migasala (Migasalasuttam). 
2)- HT. TMC (d), S.u, 26. 
G)- HT. TMC (đ), A.i, 272. Kính Đoạn trừ bỏn xén (Macchariuappahangasuttam). 


hiểu là mười giới; nếu là Tỳkhưu, sẽ hiểu là hơn 150 điều học được Đức Thế Tôn chế 
định cho chư Tkhưu. 


“Sadhikamidam, bhikkhave, diyaddhasikkhapadasatam anvaddhamasam 
uddesam agacchatl... 


“Nàu các Tùkhưu, bản đọc tụng nàu, gồm hơn 150 giới cần phải đọc nửa 
tháng một lần.... 

(Học giới nếu theo nghĩa rộng, chung cho cả bậc xuất gia lẫn tại gia, thì đó là ba 
chi phần : Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng). 

Lại nữa, Đức Phật có dạy: 

“PañcahIi, bhikkhave, dhammehi samannagato bhikkhu yathabhatam nikkhitto 
evam niraye. KatamehI pañcahi? 

Panatipai hotl, adinnadayl hot, abrahmacarl hot, musavadL hotl, 
SuramerayamaJjapamadatthay1 hot. 

“Nàu các Tùkhưu, thành tựu năm pháp, Tùkhưu như uậu tương xứng bị rơi 
Uào địa ngục”. Thế nào là năm? 

“Sát sanh, lấu của không cho, sống không phạm hạnh, nói láo, đắm sau 
rượu rnen, rượu nấu” (2), 

Và: 

“PañcahIi, bhikkhave, đdhammehi samannagato upasako saraJJam okkanto hoH. 
Katamehi pañcahi? 

Panatipatr hotl, adinnadayI hotl, kqarmnesuznicchacart hoti, musavadI hotl, 
SuramerayamaJJjapamadatthay! hot. 

“Nàu các Tùkhưu, thành tựu năm pháp, nam cư sĩ tương xứng rơi 0uào địa 
ngục. Thế nào là năm? 

“Sát sanh, lấu của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm sau 
rượu men, rượu nấu. (3) 


So sánh hai đoạn kinh văn trên, chúng ta thấy “Tykhưu chỉ quan hệ tình dục” đủ 
tương xứng rơi uào địa ngục, còn nam cư sĩ thì phải “quan hệ tình dục sái quấy” 
mới tương xứng rơi vào địa ngục. 


Như vậy, “làm sái quấy trong dục lạc” đối với Tykhưu, không ám chỉ quan hệ 
tình dục, trái lại mang ý nghĩa rộng hơn. 

*- Tà hạnh trong dục lạc đốt uới Tùkhưu. 

Đễ hiểu rõ ý nghĩa này, chúng ta tìm thấy trong tạng Luật, Bộ Đại phân tích 
Tykhưu giới, một vài trường hợp điển hình cho “làm sái quấy trong dục lạc”, như: 


- “VỊ Tùkhưu cố Ú đi tính, có tội Tăng tàn (sanghadisesg) (sđd - điêu Tăng tàn 
thứ nhất)”. 


(@)— A.i, 232 
@) — HT. TMC (d), A.i, 275. Pháp năm chỉ, kinh Tùkhưu (bhikkhusuttam) 
6G) - HT.TMC (d), A.1, 2o3.Pháp năm chỉ, kinh Sợ hãi (Sara†]asuttam), 


- VỊ Tùkhưu bị chỉ phối uới tâm quấu (là tâm bị ái dục chế ngự), cảm hưởng 
xúc thân uới nữ nhân, là sự cầm tau, hoặc nắm uuốt tóc, taụ rờ chạm bã † cứ chỉ 
thể nào (của nữ nhân), thì có tội Tăng tàn (sđd: điều Tăng tàn thứ hai)... 


ÀÁ 


Hàng động sái quấy trong: dục lại ở đây là 
“thân thụ hưởng dục lạc sái quấy”. 


thân đắm nhiễm trong đt lạc”, hay 


Đối với Tỳkhưu “làm sái quấu trong dục lạc”, mang ý nghĩa là “phạm hạnh bị 
khuyết điểm, bị bể vụn, bị ô nhiễm”. 


Bàlamôn Janussom1 có hỏi Đức Phật: 


“Km pana bho Gotama, brahmaecariyassa khandampi chiddampI sabalampi 
kammasampT ti? 


- Thưa Tôn giả Gotama, như thế nào phạm hạnh bị bể uụn, bị khuuJết 
phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chốấm?. 

Đức Phật trả lời: 

“_ Ở đâu, nàu Bàlamôn, có Sa môn hau Bàlamôn, tự xem mình sống phạm 
hạnh một cách chân chánh, tuụ không có hành dâm uới nữ nhân, nhưng hưởng 
thụ được nữ nhân thoa bóp, tằm sức đầu. VỊ ấu thích thú, ước muốn, Dị kích thích 
(uiffn apqJaf) bởi nữ nhân. Nàu Bàlamôn, đâu gọi là phạm hạnh không 
thanh tịnh, bị Hiên hệ, bị hệ lụu uớt dâm dục; không giải thoát khỏi sanh, già, 
chết, sầu bị, khố, ưu não. Ta nói răng không thoát khỏi khổ. 


Tiếp theo Đức Thế Tôn tuần tự nêu ra những trường hợp phạm hạnh bị bể vụn, 
bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm như: 


- Tuy không có hành dâm với nữ nhân, không có hưởng thụ được nữ nhân thoa 
bóp, tắm, sức đầu. Nhưng cười giỡn (sañ7agghati), chơi đùa, uui chơi uới nữ 
nhân... (Phạm hạnh bị khuyết điểm- Ns). 


- Tuy không cười giỡn, chơi đùa, vui chơi với nữ nhân, nhưng mắt nhìn mắt 
(upanj?hauoti), hiếc mắt nhìn (theo) nữ nhân... (Phạm hạnh bị lấm nhơ — Ns). 


- Tuy không lấy mắt nhìn mắt, liếc mắt nhìn (theo) nữ nhân, nhưng lắng nghe 
tiếng cười, tiếng hát, tiếng khóc (của nữ nhân) ngang qua uách, ngang qua hàng 
rào... 


- Tuy không lắng nghe tiếng cười, tiếng hát, tiếng khóc (của nữ nhân) ... nhưng 
nhớ đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có uới nữ nhân... 

- Tuy không nhớ đến tiếng cười... nhưng xem gia chủ hau con gia chủ thọ 
hưởng, thưởng thức thích thú trong năm dục tăng trưởng (kamagu1a)... 


- Tuy không xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức, thích thú 
trong năm dục trưởng dưỡng. Nhưng sống phạm hạnh uới tâm nguuện hướng đến 
một thân chư thiên, nguuện rằng: “tới giới nàu haqụ giới cấm nàu, ta sẽ thành một 
thiên nhân nàu hau một thiên nhân khác”. (Phạm hạnh bị điểm chấm- Ns). # 


Lại nữa, làm hư hoại đời sống phạm hạnh, phần lớn nữ nhân là đối tượng 
chính, nên kamesu micchacara (hành sái quấy trong dục lạc) có liên quan nhiều đến 
nữ nhân. 


@- A.1v, 54. Pháp bảy chi, kinh Dâm dục (Methunasuttam.) 


“Naham bhikkhave, aññan, ekarupampl yam evam purisassa ciIttam pariyadaya 
tithati yatthayIdam, bhikkhave Itthirupam. 


Itthirupam, bhikkhave, purIsassa cIttam pariyadaya titthati 'ti.... 

“Này các Tùkhưu, ta không thấu một sắc nào khác, xâm chiếm uà ngự trị tâm 
(cittam parTiuadaua tr†thafi) người nam nhưsặc người nữ. 

Nàu các Tùkhưu, sắc người nữ xâm chiếm uà ngự trị tâm người nam”. 

(Bài kinh trên bao gồm cả người tại gia lẫn bậc xuất gia). 

Dĩ nhiên, nam nhân cũng là đối tượng làm hư hoại đời sống phạm hạnh của nữ 
nhân, quyến rũ nữ nhân rơi vào tà hạnh, nhưng kinh văn chỉ đề cập đến những hạng 
nữ nhân không nên quan hệ tình dục bất chánh, nhằm mục đích ngăn ngừa sự tai 
hại cho nữ nhân, đồng thời cảnh báo đối với nam nhân. 

Mặt khác, trong lãnh vực này, nếu người nam không muốn quan hệ tình dục thì 
nữ nhân đành chịu, còn khi nữ nhân không muốn vẫn bị cưỡng bức, do ảnh hưởng 
sức mạnh từ thân. 

Như Ngài Anuruddha bị các cô thiên nữ quấy nhiểu, Ngài vẫn an nhiên bất 
động, trái lại vị Thánh nữ Upalavanna lại bị thanh niên Nanda cưỡng bức. 

Câu chuyện sau đây minh họa cho trường hợp nam nhân quyến rũ nữ nhân, làm 
hoại đời sống phạm hạnh của nữ nhân, tóm lược như sau: 


Nữ khổ hạnh Saccatapdut.(2) 

Tương truyền, ngày xưa có một nữ tu khổ hạnh là Saccatapavl, nàng ở trong 
một thảo am nơi nghĩa địa, gần thành Baranasi (Balanaï), mỗi ngày nàng dùng có 
một bữa trong số 5 bữa ăn. 

Danh tiếng của nữ đạo sĩ lan rộng khắp kinh thành, đến nỗi khi vấp ngã hay hắt 
hơi, họ đều gọi “cầu phúc cho SaccatapavI”. 

Vào một lễ hội, một người thợ kim hoàn say rượu, lúc nôn tháo đã kêu lên “cầu 
phúc cho Saccatapavr”. Một người thợ kim hoàn khác cho rằng: 

- Anh thật mù quáng khi tôn trọng một nữ nhân có tính khí bất thường. 

- Này anh, chớ nói như vậy, nói như vậy sẽ rơi vào địa ngục đấy. 

Thế là, họ tranh cải nhau và người thợ kim hoàn khôn ngoan đánh cuộc ngàn 
đồng tiền vàng với người kia, “trong vòng 7 ngày y sẽ quyến rũ được nữ đạo sĩ 
SaccatapavT”. 

Và y giả dạng một vị đạo sĩ khổ hạnh, đi đến nơi trú ngụ của nữ đạo sĩ 
Saccatapavi, vào ngày thứ bảy y đã quyến rũ được nữ đạo sĩ hoàn tục, trở thành vợ 
của y. 

*-Tà hạnh trong dục lạc đối uới cư sĩ. 

Với nam cư sĩ, kamesu micchacara được hiểu là “quan hệ tình dục bất chánh (là 
quan hệ tình dục với nữ nhân khác ngoài vợ nhà)”. 


6)- HT. TMC (d), A.i, 1. Phẩm sắc( Rũpadivagsgo) 
)- Trần Phương Lan (dịch), JA, chuyện số 536 - tiên thân Kunala. 


Người nam không nên quan hệ bất chánh đến hai mươi hạng người nữ là: 
Mười hạng nữ nhân (chưa có chồng). 

1- Nữ nhân được mẹ gìn giữ (maturakkhita). 

2-Nữ nhân được cha gìn giữ (piturakkhita). 

3- Nữ nhân được mẹ, cha gìn giữ (matapiturakkhita). 

4- Nữ nhân được anh gìn giữ (bhaturakkhita). 

5- Nữ nhân được chị gìn giữ (bhaginrrakkhit3). 

6- Nữ nhân được thân tộc gìn giữ (ñatirakkhita). 

7- Nữ nhân được dòng tộc gìn giữ (gottarakkhita). 

8-Nữ nhân được pháp bảo hộ (dhammarakkhita). 

9o- Nữ nhân có hôn ước (sarakkha). 

10- Nữ nhân đang thụ án (đang bị tù tội) (saparidanda). 
Như kinh văn có ghi nhận: 


“Kamesumicchacari hotl. Yata maturakkhita piturakkhita matapiturakkhita 
bhaturakkhita bhaginirakkhita ñatirakkhita gottarakkhita dhammarakkhita. 


“Nà Cundal!... người ấu sống tà hạnh đối uới các dục, tà hạnh uới các hạng 
nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị 
gìn gr1ữ, có bà con gìn giữ, có pháp gìn giữ (dharmnmarakkhrita)” 0). 


Mười hạng ượ (của người khác), không nên quan hệ tình dục với họ là: 
1- Vợ được mua bằng tiền (đhanakkita). 

2- Vợ được tác thành do thương yêu nhau (chandavasin). 

3- Cho tài sản đến nữ nhân, rồi nữ nhân ấy thành vợ (bhogavasin1). 
4-Do cho y phục rồi nữ nhân ấy thành vợ (patavasin]). 

5- Vợ do rải nước (odapattaggin]). 


Đây là một trong những phong tục xưa của người Ấn cổ, phong tục này hiện còn 
ở Tích Lan. 


Như khi Bồtát Vessantara hành pháp đại thí, vua trời Đế Thích giả dạng một 
Bàlamôn đến xin vợ Ngài là nàng Maddi, Ngài cho vợ đến người xin bằng cách rải 
nước vào tay hai người (2), 

Trong bài kinh Bàlamôn Dona, Đức Phật cũng giảng cho Bàlamôn Dona sự đi 
tìm vợ đúng pháp của các Bàlamôn thuở xưa, đó là “người uợ” không phải do mua, 
không phải do bán, chỉ uới một nữ Bàlamôn đã được nước tướt lên. (3) 


Gia chủ Ugga có cho vợ mình đến người đàn ông mà vợ gia chủ Ủgga mong 
muốn. Gia chủ Ugga cho mời người ấy lại, “uới tqau trái tôi (gia chủ Ugga — Ns) cầm 


&) — HT. TMC (d), A.u, 263. Pháp 1o chì, kính Cunda (người thợ rèn) - (Cundasuftam.) 
@) -Đại trưởng lão Hộ Tông (soạn dịch), (1oo5), Thập độ, tích Bồtát Vessantara. 
4) — HT. TMC (đ), A.ữi, 223. 


người Uuợ, Uuới taU phải tôi cñm bình nước (bhmgaram) rồi tôi rửa sạch người 
ấu...(). 
6- Lấy khăn trùm đầu rồi tác thành vợ (obhatasumbatta). 


Đây là một phong tục xưa, một nhà có nhiều cô gái độc thân, một người nam 
cầu hôn. Các cô trùm kín đầu để người nam không nhận diện mặt, sau đó, người 
nam ấy chọn cô nào, cô ấy sẽ là vợ của nam nhân đó. 


7- Vợ là nữ nô tỳ (dasIbhariya). 

8- Vợ là người làm công (kammakarTbharIya). 

9- Vợ là nữ tù binh bắt được (bhanahata). 

10- Vợ tạm thời trong thời gian ngắn (muhuttika). 


Như những nàng kỹ nữ bằng lòng sống với người nam trong khoảng thời gian 
ngắn với sự thỏa thuận bằng một số tiền nào đó, đây cũng là loại vợ “được mua bằng 
tiền”, nhưng khác chút ít là “có thời gian qui định”, còn vợ mua bằng tiền thì vĩnh 
viễn. 

Nàng Uttara, con gái ông Trưởng giả Punna được cha cho mười lăm ngàn đồng 
tiền vàng, cô thuê nàng kỹ nữ Sirima phục vụ cho chồng trong mười lăm ngày, để 
nàng rảnh rang cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng ©®), 


Đây là vợ mua bằng tiền trong thời gian ngắn. 


Hoặc, một người vợ vô sinh, vì muốn chồng có người nối dõi, nên thuê một nữ 
nhân làm vợ cho chồng. Sau khi sinh được đứa con, nữ nhân kia phải giao con cho 
lại cho nhà chồng rồi ra đi. Đây cũng là uợ tạm thời. 


Lại nữa, người nam không nên giao du thân mật với mười hai hạng người nữ là: 
Mười hạng vợ, nữ nhân có hôn ước và nữ nhân đang thụ nhục hình (nữ tù nhân). 


Đối với 1o hạng vợ và nữ nhân có hôn ước, tuy không có quan hệ tình dục bất 
chính, nhưng những người chồng (hay hôn phu) sẽ nghỉ ngờ, ghen tương dẫn đến 
những tai hại cho nam nhân giao du thân mật với các đối tượng ấy. 


Về nữ nhân đang thụ hình, không nên giao du thân mật, vì sẽ dẫn đến nghi ngờ 
là “đồng lõa trong một nghi án nào đó”, hay bị kẻ đang có hiềm thù, cáo gian là 
“đồng lõa với tội phạm”, thế là dẫn đến tai họa “bị bắt giữ, bị tra khảo...”. 


Đối với 8 trong 1o hạng nữ nhân chưa có chồng (ngoại trừ nữ nhân có hôn ước, 
nữ nhân đang thụ hình), tức là thân họ chưa có chủ, họ có quyền đối với thân của họ, 
khi thích người nam nào sẽ giao thân cho người nam ấy, nếu người nam ấy cũng độc 
thân như họ, hành động này không sai phạm trong điều tà hạnh (riêng người nam 
thì rơi vào tà hạnh trong dục). 


Đối với 12 hạng nữ nhân còn lại cho dù là vợ tạm thời (muhuttika) cũng xem 
như có chồng, nếu họ giao thân cho người nam khác, xem như phạm giới tà hạnh 
trong dục. 


Đức Phật có dạy trong kinh Pháp cú: 


@ -HT. TMC (đd), A.iv, 2o8. 
) -DhpA, câu 223. 


“Cattari thanãni naro pamatto. Apajjati paradarupasev1. 
Apuññalabham na nikamaseyyam. NÑindam tatiyam nirayam catuttham. 


“Bốn điều bất hạnh đến uới người bất cẩn, có hành động tà dâm: Gặt hái tội 
khổ, ngũ không uên giấc, ba là bị khiển trách uà bốn là ở khổ cảnh. 


“Apuññalabho ca gati ca papIka. Bhitassa bhItaya ratI ca thokIka 
Raja ca dandam garukam panetI. Tasma naro paradaram na seve. 


“Có sự gặt hái tội khổ, cũng như có số phận bất hạnh. Hủ lạc của người đàn 
ông uà người đàn bà đang run sợ quả thật ngăn ngủi. Vua lại ban hành hình phạt 
nặng nề. Do đó không nên lân Ìlq Uới Uuợ người. @ 


Đối với nữ nhân có pháp luật gìn giữ, như Tỳkhưu ni, nữ đạo sĩ... không nên 
quan hệ tình dục, cho dù có sự đồng tình của nữ nhân. 


Sadi khi hành dâm với một nữ nhân, bị trục xuất khỏi phẩm mạo sadi, sau đó 
có thể được xuất gia lại và thọ giới Tykhưu. 


Nhưng nếu hành dâm với Tykhưu ni thì vĩnh viễn không được xuất gia trong 
Giáo pháp này (vì Tykhưu ni là nữ nhân được pháp luật bảo hộ). 


Riêng Tỳkhưu, dù hành dâm với bất cứ đối tượng nào: nam, nữ, thú cái, nữ ngạ 
quỷ... đều bị tội triệt khai, không còn phẩm mạo Tỳkhưu, phải xuống phẩm mạo sadi 
hay hoàn tục. ® 


Trong điều tà hạnh trong dục lạc, xem ra chỉ đề cập nhiều đến nam nhân, còn 
nữ nhân ra sao? 


Xét ra, nếu người nam không nên quan hệ tình dục bất chánh đến hạng nữ 
nhân nào, thì nữ nhân cũng không nên quan hệ tình dục đối với các hạng nam nhân 
ấy như thế. 


Mặt khác, nữ cư sĩ khi ngoại tình, xem như phạm vào tà dâm 
(kamesumicchacara), đồng thời là một nhơ uế: 


“mal ˆ1tthiua duccarttam: 
Tà hạnh uế nữ nhân ”G). 
Xét ra, nữ nhân ngoại tình mang tính nghiêm trọng hơn nam nhân. 
c- Việc tà dâm có bốn chỉ. 
1- Người nên kiêng tránh (agamanryatthanam)). 
2- Có ý (muốn) dâm dục với người nên kiêng tránh (tasmim sevanacittam). 
3- Rán sức tà dâm (upakkamo). 
4- Đã tà dầm (maggena maggappatIpadanam). 
Về sự vi phạm chỉ có một điều là “tự mình làm”. 


& - Phạm Kim Khánh (d), Dhp, câu 309, 310. 
&)- Đại Đức Giác Giới (d), Luật tạng, bộ Đại phân tích, điều triệt khai 1. 
6)- HT. TMC (d), Dhp, câu 242. 


Ngoài những đối tượng là những nữ nhân kiêng tránh, có một số trường hợp đối 
với vợ nhà cũng phải kiêng tránh, nếu vi phạm xem như “làm sái quấy trong dục 
lạc”, đó là: 


- Tuy chính thức là vợ chồng, nhưng ở những nơi tôn nghiêm như: Nơi thờ tự, 
đền miếu, tháp, chùa... Quan hệ tình dục ở những nơi như thế, xem như tà dâm. 


- Người vợ trong thời không thể giao hợp, như: Đang bịnh, đang có thai nhỉ 
(gần sinh nở), đang bị nguyệt kỳ... quan hệ tình dục xem như tà dâm. 


Quan niệm cổ sơ của Bàlamôn giáo rất nghiêm túc về sự quan hệ tình dục. 


- Nghiêm túc do quan niệm về “huyết thống thanh tịnh”, huyết thống thanh 
tĩnh là một trong những đặc điểm để được gọi là Bàlamôn thanh tịnh. 


- Nghiêm túc vì giao hợp với mục đích duy trì nòi giống, không phải để vui thú 
trong dục lạc. 


Đức Phật có giảng cho Bàlamôn Dona. 6 


- Các Bàlamôn thuở xưa không đi đến giao hợp (khi) người nữ có mang (nếu đi 
đến trong thời người nữ có mang, thời đứa bé trai hay gái được sinh ra bị ô uế 
(atimilhaJo). 


- Không đi đến giao hợp khi nữ nhân đang trong thời kỳ cho con bú (đứa bé trai 
hay gái sẽ bị ô uế, (vì sữa mẹ) không được tỉnh khiết). 


- Nam Bàlamôn không đi đến với nữ Bàlamôn trong thời kỳ không thể thụ thai. 
“Kasma ca, Dona, brahmano na anutunim gacchati? 


Sace, Dona, brahmano anutunim gacchati. Tassa sa hoti brahmanI kamattha 
davattha ratattha paJatthava brahmanassa bramano hoti. 


“Nàu, Dona, uì sao Bàlamôn không đến (uới nữ Bàlarmnôn) trong thời không 
thụ thai?. 


Nàu Dona, nếu Uị Bàlamôn đến (nữ Bàlamôn) trong thời không thể thụ thai, 
thời nữBàlamôn ấu trở thành một phương tiện để thỏa lòng dục (kamottha), để 
Uui đùa (deuattha), để thỏa thích(ratattha)”. (sđd). 


d- Quả của tà hạnh trong dục. 

Nghiệp tà hạnh trong dục cho quả là tái sanh vào khổ cảnh. Nếu được sinh làm 
người, sẽ là người bị người khác oán thù. 

Đức Phật có dạy: 


“Kamesumicchacaro, bhikkhave, asevIto bhavito bahulikato 
nirayasamvattanikam tiracchanayonisamvattaniko pettivisayasamvattaniko. 


Yo sabbalahuso kamesumicchacarassa vipako, manussabhutassa sapattavera 
samvattaniko ho. 

“Nàu các Tù khưu, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tiến hành 
(bhaurta), được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng sanh, 
đưa đến cõi ngạ quủ. 


@)- A.11, 223. 


Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục, là được làm người, uới sự 
oán thù của kẻ địch (sappattquera sarnuattamiko)” 0, 


B- Lời nói bất thiện có bốn điều: Nói dối, nói đầm thọc, nói thô ác, nói phù 
phiếm. 

1-_ Về nói dối (tnusauada). 

q- Giải từ. 

Phân tích musavada được: musa + vada 


Chữ musa nghĩa là “chuyện không đúng, không thật”. Đồng thời rmusa còn có 
nghĩa “làm mất lợi ích (đến người khác) bằng sự không đúng sự thật”. 

Vada là “lời nói”. 

Với ý muốn cho người khác hiểu sai sự thật bằng lời nói (hay bằng thân) gọi là 
musguada. 


Ngôn ngữ là điều không thể thiếu trong cuộc sống, là phương tiện giao tiếp, 
truyền đạt, thông tri ý nghĩa với nhau. Do đó, cẩn trọng trong lời nói là việc làm tốt 
đẹp và thiết yếu. 


Dù là không có ý hại người, nhưng nói dối để vui đùa vẫn có tội tuy rằng nhẹ. 
Còn khi nói với ý muốn “khiến cho người hiểu lầm” và gây ra tác hại lớn, có tội nặng. 

Nghĩa là: “Nói đối có tội nhẹ khi mang lại tác hại nhỏ, sẽ có tội nặng khi mang 
lại tác hại lớn”. 

Đức Phật có dạy: 

“Tasmatiha te Rahula: hassa pIi na musa bhanIssamIu. 

Evam hi te Rahula sikkhitabbam. 

“Do uậu nàu Rahula, ta quuết không nói dối, đầu nói để mà chơi. 

Như uậu, nàu Rahula, ngươi phải học tập” ®). 

Người nói dối để vui đùa tuy không mang đến hậu quả xấu, nhưng cũng tập 
thành một thói quen xấu (phóng đật), đồng thời nói lên tính chất “không hổ thẹn tội 
lỗi (ahiri), không ghê sợ tội lõi (anottappa)”. 

“Musavado, bhikkhave, asevito bhavito bahulhkato nirayasamvattanikam 
tiracchanayonisamvattanIko pettivisayasamvattaniko. 


Yo sabbalahuso musavadassa vIipako, manussabhutassa 
abhutabbhakkhanasamvattaniko hoi. 

“Nàu các Tùkhưu, nói dối được thực hành, được tiến hành, được làm cho 
sung rnãn, đưa đến địa ngục, đưa đến bàng sanh, đưa đến cối ngạ quủ. 

Quả dị thục rất là nhẹ của nói dốt là được làm người bị uu cáo không đúng sự 
thật.” (3). 

Và 


&)- HT. TMC (dịch), A.iu, 247. (Kinh Quả ác hạnh, dueccaritavipakakasuttam) (pháp tám chỉ). 
@)- HTTMC (d), M.i, Kinh Giáo giới Ra Hầu La (Rahulouadasuttam). 
G)- HT. TMC (d), A.i0, 247 (Kinh Quả ác hạnh, duccaritauipakakasuttam) (pháp tám chủ). 


“Ekam dhammam atItassa. Musavadissa Jantuno 
Vitinnaparalokassa. Natthi papam akariyam, 


“Không có điều ác nào nà người uọng ngữ ut phạm định luật (chơn thật), uà 
dững dưng trước thế giới bên kia, không làm được”. 


Nói dối được thực hiện do vì mình hay do vì người, hay vì một vài lợi ích vật 
chất nhỏ, Đức Phật gọi “lời nói như phân” t). 


Trong các lời nói dối, nói vu khống cho người là tệ hại hơn cả, vì mang ác ý làm 
mất lợi ích, có hại đến người bị vu khống. 

Vu khống người có giới hạnh kém thì tội ít, vu khống cho người có giới hạnh cao 
thì tội nặng. 

Như nàng Ciãca vu khống Đức Phật, nên nàng bị đất rút, bà Hoàng Mallika tuy 
là một nữ cư sĩ tịnh tín nơi Tam bảo, nhưng ray rút về lời nói dối của mình đối với 
vua Pasenadli (Batưnặc), sau khi mệnh chung rơi vào địa ngục bảy ngày 6®), 

Đức Phật dạy: 

“Abhutavadi nirayam upoti. Yo e'ap1 katva na karotTti eaha 

Ubho pi te pecca sama bhavanti. Nihhna kamma mannuJa parattha. 

“Người nói điều không thật (rơi) uào cảnh khổ. Và người đã làm một uiệc, rồi 
nói “tôi không có làm”, cũng uậu. Sau khi chết cả hai đều như nhau, người có hành 
động tỉ tiện trong thế giới khác”. (4 

Và: 

“Atthime bhikkhave, anariyavohara. Katame attha? 

Adithe ditthavadita, asute sutavadita amute mutavadita, aviññate 
viãñatavadita. 

Dithe adithavadita, sutte asuttavadita mutte amutavadita, viññate 
aviññatavadita. 

Ime kho, bikkhave, attha anariyavohara 4. 

“Nàụ các Tùkhưu, có tắm phi thánh ngôn (anariUuauoharag). Thế nào là tám: 

- Không thấu nói thấu, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết 
nói biết. 

- Thấu nói không thấu, nghe nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói 
không biết”. 

Nàu các Tù khưu, đâu là tám phì thánh ngôn” 13). 

b- Nói dối có bốn chỉ. 

1- Điều không thật (atattam vatthu). 

2-Tính nói dối (visamvadanacittam). 

@ - Phạm Kim Khánh (d), Dhp, câu 176. 
®)- HT. TMC (d), A.1, 127. 
(3)- DhpA, câu kệ số 151 


4)- Phạm Kim Khánh (d), Dhp — 306. 
6)- HT. TMC (d), A.†U, 307. 


3-Rán sức nói dối (tajjo vayamo). 

4- Đã làm cho người tin chắc lời nói dối ấy (parassa tadatthavijananam)). 

Sự nói đối được thực hiện bằng hai cách là thân và ngữ. 

Dối trá có tính chất “làm người khác hiểu sơi sự thật”, nếu lừa gạt người khác 
qua những cử chỉ về thân (của người muốn đánh lừa), gọi là “nói dối bằng thân”, như 
viết thư cáo gian người khác.... Hoặc như câu truyện sau: 


Tu sĩ giả hiệu. 
Một vị tu khổ hạnh chứng đắc được 5 thắng trí, Ngài trú ngụ trong một chòi lá 
tại một khu rừng, gần một ngôi làng nơi biên địa, dân làng rất kính trọng Ngài. 


Bấy giờ Bồtát sinh làm một con cắc kè chúa, sống trong gò mối cuối đường kinh 
hành của vị ấy, hằng ngày thường đến viếng thăm vị đạo sĩ khổ hạnh hai ba lần, 
nghe pháp từ vị này (khi vị ấy giảng pháp cho dân làng nghe), rồi đảnh lễ Ngài trở về 
nơi ở của mình. 


Về sau, vị ấn sĩ thanh tịnh ra đi nơi khác, một vị tu khổ hạnh giả dối khác đến 
trú nơi am thất ấy. Bồtát nghĩ “đây là vị có giới hạnh”, nên cũng đi đến đảnh lễ vị ấy 
như từng thực hành. 

Một hôm dân làng dâng cho vị tu sĩ món thịt cắc kè rất ngon ngọt, vị ấy hỏi: 

- Món thịt ngon ngọt này là thịt gì?. 

- Bạch Ngài, là thịt các kè. 

Vì tham đắm vị ngon vật thực, vị ấy sanh ác ý muốn giết cắc kè chúa (Bồtát), y 
cầm chày vồ, dùng tay áo che lại, rồi ngồi chờ Bốtát đến. 

Vào buổi chiều, Bồtát đi đến đảnh lễ vị tu sĩ, khi đang đi đến, Bồtát thấy sắc 
diện của vị tu sĩ thay đối, Ngài cảnh giác và vì đứng dưới gió Bồtát ngửi được mùi 
thịt cắc kè nên không đến gần vị tu sĩ giả hiệu. 

Thấy thế, tu sĩ giả hiệu ném chày vồ vào Bồtát, nhưng chỉ trúng đuôi mà thôi.( 

Đây là sự giả dối được thực hiện bằng thân, nên Đức Phật có dạy: 

“Kim te Jatahi dummedha. Kim te aJInasatiya. 

Abbhantaram te gahanam. Bahiram parima]JJasI1. 

“Kẻ ngu có ích gì. Bện tóc uới da đê 

Nội tâm toàn phiên não. Ngoài mặt đánh bóng suông.” ®) 


Lại nữa, sự im lặng để “đánh lừa tri kiến người khác, khiến người khác hiểu sai 
sự thật” cũng là “nói dối bằng thân”. 


Vì rằng, khi nghe người khác nói điều tốt đẹp về mình, sự im lặng là “mặc nhiên 


công nhận”. 


Có lần Tôn giả Savittha vấn pháp nơi Tôn giả Musila, sau đó Tôn giả Savittha đã 
tán thán Tôn giả Musila rằng: 


Như uậu, Tôn giả Musila là bậc Alahán, đã đoạn tận các lậu hoặc”. 


0) - Trần Phương Lan (d), JA, truyện số 138, tiền thân Godha. 
@) - HT. TMC (d), Dhp, câu 394. 


Khi nghe như vậy, Tôn giả Musila đã im lặng . 

Nghe vậy, Tôn giả Narada nói với Tôn giã Savittha: 

“Nà hiền giả Saurttha, lành thau nếu tôi được hỏi những câu nàu. Hãu hỏi tôi 
những câu nàu uà tôi sẽ trả lời hiên giả những câu nàu. 

Vả những câu hỏi được lập lại, sau đó Tôn giả Savittha tán thán tôn giả Narada: 

Như uậu Tôn giả Narada là bậc Alahán, đã đoạn tận các lậu hoặc”. 

Và Tôn giả Narada đã nói: 

“Nàụ hiền giả, do “Hữu diệt là Nípbàn”, tôi khéo thấu như chơn nhờ chánh trí 
tuệ. Nhưng tôi không phải là u† Alahán đã đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như trên con đường hoang uẳng có một giếng nước. Tại đấu không có giâu, 
không có gàu nước. Rồi có một người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, 
mệt mối run rẩu, khát nước. Người ấu ngó xuống giếng uà biết được: “Giếng nàu 
có nước”, nhưng đứng chu, thân thể không chạm nước...) 


Trước những điều không đúng sự thật, im lặng để đánh lừa tri kiến người khác, 
xem như nói dối bằng thân. 

Nói dối bằng lời, điều này cũng dễ hiểu, những lời ngụy biện cũng xem như nói 
dối. 

Cũng nên ghi nhận: bốn chỉ phần của nói dối, chi phần thứ tư (đã làm cho 
người khác nghe tin chắc) chỉ trong phạm trù giới. Tức là “khi người khác tin” thì 
đứt giới nói dối, đồng thời mang nghiệp nói dõi. 

Cả hai chi phần đầu: 

- Lời không thật. 

- Cố ý nói. 

Đã kết thành nghiệp nói dối, chi phần thứ ba (rán sức nói) làm cho ác quả nói 
dối trở thành nặng do sự cố gắng ấy (càng cố gắng nhiều thì ác quả càng nặng). 

c- Có bốn cách thức (pauogq) nói dối. 

- Tự mình nói dối (sahatthika). 

- Khiến người khác nói dối (anatthika). 


- Tạo cạm bẩy đối trá (nissaggiya), như viết thư phao vu rồi quăng bỏ cho người 
khác đọc, gây chia rẻ giữa hai người. 


Hay ngụy tạo những chứng cứ không thật để đánh lừa người khác. 


- Phổ biến (thavara) dối trá: Như viết những điều hư ngụy in thành sách rồi cho 
loan truyền rộng rải để lừa mỊ người, hoặc phao tin nhãm nhí rộng rãi... .. 

Cũng nên ghi nhận: Bồtát cũng có nói dối, nhưng loại nói dối nào khiến người 
khác hiểu sai phát sinh sự hư hỏng Bồtát không nói. Loại nói dối nào người nghe 
hiểu sai nhưng không phát sinh hư hỏng, Bồ tát có nói loại nói dối này. 


Trong Bổn sanh Harita (2) có ghi: 


@)- S.11, 115. 
)- JA, câu truyện 431. 


“Bodhisattassa hi ekaccesu thanesu panatipato, adinnadanam, kamesu 
micchacaro, suramerayamaJJappamampi hot. 


Yeva atthabheda kavisam vadanam purakkhitva musavado nama na hotï”. 


“Một đôi khi uị Bôtát có thể sát sanh, lấu của không cho, tà hạnh trong dục lạc, 
uống rượu uà chất sau. 


Nhưng nói dối làm hư hoại lợi ích người nghe, điều nàu không hề có”. 


Nhưng dù sao cũng là nói dối, chính từ điểm này đã xác nhận “Bồtát tuy tốt đẹp 
hơn người thường, nhưng Ngài vẫn là phàm nhân”. 


Nguy hại nhất có lẽ là những luận thư đề cao những tà thuyết, vì nó đánh lạc tri 
kiến chân thật, khiến người đọc rơi vào tà kiến và sự giải thoát khỏi luân hồi trở 
thành thiên nan, vạn nan. 

2- Lời đâm thọc - Pisuna uaca. 

q- Giải từ. 

Chữ pisuna theo nghĩa gốc là: “nghiên nát, làm uỡ nát”. 

Pisuna vaca có hai tính chất: 

- Lời nói nào khiến người nghe thương mình và ghét người khác. 

- Lời nói nào gây chia rẽ, gây bất hòa, gây hiềm khích giữa hai người. 

Có hai loại lời đầm thọc, là “lời nói dối” và “lời nói thật”. 

-Lời nói dối ngoài tính chất “đánh lừa tri kiến người nghe”, nếu kèm theo một 
trong hai mục đích nêu trên, được xem là lời đâm thọc. 

Nói cách khác “lời nói dối này thành tựu hai ác nghiệp: nói dối và nói đâm 
thọc”, còn chỉ với mục đích “đánh lừa tri kiến người nghe” thì chỉ thành tựu ác 
nghiệp nói dối. 

- Lời nói thật với một trong hai mục đích nêu trên, gọi là lời thật có tính đầm 
thọc. 

Có câu hỏi rằng: “Lời nói thật là do có tâm thiện điều sử, vì sao lại là lời đầm 
thọc?” 


Đáp: Nếu là tâm thiện, thì không có một trong hai mục đích nêu trên, khi có 
một trong hai mục đích trên, không thể gọi là tâm thiện, còn lời nói chỉ là phương 
tiện để thực hiện mục đích trên (tức là ngữ biểu tri — vacI viññatti). 


Lời nói (vaca) có bốn loại : 

- Saddavaca: Lời nói chỉ là âm thanh, như tiếng rên rỉ, tiếng kêu gào, tiếng than 
khóc kể lế.... 

- Virativaca: Lời nói có tính ngăn trừ ác, bất thiện. 

- Cetanavaca: Lời nói do có ý. Nghĩa là có ý làm sanh khởi ngữ biểu tri. 

- Capanavaca: Lời nói có khả năng làm cho người khác hiểu được ý của mình. 


Lời nói (tuy thật) chỉ là sắc cảnh thĩnh, khi có cetana bất thiện lời nói ấy không 
thể gọi là thiện được. 


Do đó, bậc trí thường cẩn trọng lời nói, có những lời thật phải tùy thời, tùy đối 
tượng để tỏ bày. 


Như một Tỳkhưu biết vị Tỳkhưu khác phạm giới, nói lên điều vi phạm của vị ấy 
với mục đích làm mất lợi ích cho vị kia, thì rơi vào bất thiện, còn như tâm muốn vị 
ấy không rơi vào tội lõi, thì đó là thiện. 

Trưởng lão SarIputta có dạy rằng: 

“Nàu các hiên giá, khi Uu† Tùkhưu muốn buộc tội người khác, hãu an trú năm 
pháp trong nột tâm rồi hãu buộc tội. Thế nào là năm? 

- Tôi sẽ nói đúng thời, không nói phi thời. 

- Tôi sẽ nói chơn thật, không nói hư ngụ. 

- Tôi sẽ nói nhu hòa, không nói thô bạo. 

- Tôi sẽ nói liên hệ đến lợi ích, không phỏi không liên hệ đến lợi ích. 

-Tôi sẽ nót uới từ tâm, không phỏi nói uới sân tâm 0), 

Và Đức Thế Tôn có dạy thêm là: 


“.. Nàu Sariputta, những thiện nam tử uì lòng tín xuất gia, từ bỏ gia đình 
sống không gia đình ... không câm ngọng; hãu nói chuuện Uuới những người nàu. 
Hãu giáo giới các u† đồng phạm hạnh, hãu giảng dạu. 


Nàu Sariputta, các uị đồng phạm hạnh nghĩ rằng: “Sau khi giúp (các uị đồng 
phạm hạnh) ra khỏi phi điệu pháp, tôi an trú các u† đồng phạm hạnh trong diệu 
pháp”, nàu Sariputta hãu như uậu học tập (sđd). 


b- Lời nói dâm thọc có bốn chỉ: 

-_ Người bị tổn hại (bị đâm thọc) (bhinditabbo paro) 

-_ Có ý gây chia rẽ (bhedanla purekkharata). 

- _ Rán sức với cố ý ấy (tajjo vayamo). 

- Người khác hiểu được ý nghĩa đó (tassa tadatthaviJjananam). 

Giải: 

- Người bị tổn hại, chia rẽ. 

Chữ bhindi là bất định từ (aorist) của động từ bhindati, nghĩa là: chia ra, làm 


Người bị tổn hại là: 

1- Người bị người khác cách ly. 

2- BỊ người khác ghét 

- Cố ú gâu chĩa rế. 

Mục đích gây chia rẽ này có hai: 

- Muốn người khác quý mến mình và ghét người mình không ưa. 
- Ly gián hai người đang thân thiết với nhau. 


@)- A.1ii, 106 và A.v, 79. 


- Người khác hiểu được Ú nghĩa ấu. 


Tức là người nghe đã rơi vào một trong hai mục đích mà người nói lời đầm thọc 
đang hướng đến. 


Tóm lại, người có tâm uế nhiễm dùng thân hay ngữ để làm hại người - lợi 
mnnh, gọi là pisuna vaca - lời hai lưỡi. 

c- Có hai cách thức nói chỉa rế. 

- Bằng lời, 

- Bằng thân, như viết thư gây ly gián. 

d- Quả của nói đâm thọc. 

Quả của nói đâm thọc thường đưa xuống khổ cảnh, nếu may mắn làm người, sẽ 
là người cô độc, không có bạn. 

“Pisuna, bhikkhave, vaca asevita bhavita bahulikata nirayasamvattanika 
tiracchanayonisamvattaniko pettivIsayasamvattanika. 


Yo sabbalahuso pisunaya vacaya vipako, manussabhutassa mittehi 
bhedasamvattaniko hoH. 


“Nà các Tùkhưu, nói hai lưỡi được thực hiện, được tiến hành, được làm cho 
sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến bàng sanh, đưa đến cối ngạ quủ. 


Quả đị thục rất là nhẹ của nót dốt là được làm người uới bạn bè bị đổ uỡ.” 
(sđd—-A.1u. 247). 


Đối tượng bị hại kém giới đức thì có tội nhẹ, đối tượng bị hại là bậc có giới đức 
thì có tội nặng. 

Ly gián bằng thân. ( 

Tương truyền: Trong thời Đức Phật Kassapa (Ca Diếp), có hai Tỳkhưu rất thân 
với nhau. 

Vào thời Giáo pháp của Đức Phật Kassapa, mỗi sáu tháng chư Tykhưu hành lễ 
Bốtát (uposatha) với nhau. Bấy giờ, hai vị Tykhưu ấy cùng nhau đi đến nơi hội của 
chư Tăng để hành lễ Bốtát. 

Một vị chư thiên cõi trời Tam thập tam thấy hai vị Tỳykhưu thân mến nhau như 
anh em ruột, khởi lên ý nghĩ “có thể nào chia rẽ được hai vị Tỳkhưu này không?” 

Nhân lúc một vị tách ra đi vệ sinh, vị chư thiên hóa ra một phụ nữ từ bụi cây, 
nơi vị Tỳkhưu đang vệ sinh đi ra, nữ nhân này y phục xốc xếch, một tay vuốt tóc, một 
tay sửa lại y phục. Vị chư thiên dùng thần lực không cho vị đang làm vệ sinh thấy, chỉ 
cho vị bên ngoài thấy mà thôi. 

Thấy nữ nhân trong hiện cảnh như thế, vị Tỳykhưu đứng đợi cho rằng vị Tỳkhưu 
đi vệ sinh đã phạm giới, khi thấy vị Tỳkhưu kia đi ra, liền nói rằng: 

- Này Hiền giả! Hiền giả đã phạm giới. 

- Thưa Hiền giả! Tôi không có vi phạm giới. 


@- Đại trưỡng lão Pháp Minh (d), DhpA, câu 133 — 134. 


- Chính tôi trông thấy một nữ nhân từ bụi cây đi ra, với y phục xốc xếch, một 
tay vuốt tóc, một tay sửa lại y phục. 

Rồi mặc cho vị kia phân trần, vị Tỳkhưu ấy rẽ sang lối khác, cương quyết không 
đi chung với “người phạm giới”. 

Về đến Giảng đường khi hành lễ Bốtát (uposatha), vị Tỳkhưu ấy cương quyết 
không hành Bốtát với vị “phạm giới”. 

VỊ chư thiên suy nghĩ: “Ta đã làm một ác trọng nghiệp, đã chia rẽ hai vị Tỳkhưu 
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này”. 
VỊ chư thiên hiện ra, tỏ bày câu chuyện và xin sám hối hai vị Tỳkhưu. Hai vị 
Tykhưu tuy hành Bốtát chung, nhưng từ đó không còn thân thiện như xưa nữa. 


Mệnh chung, hai vị Tỳkhưu sanh về thiên giới, còn vị chư thiên rơi vào địa ngục, 
chịu khổ suốt một thời gian giữa hai vị phật (từ thời Đức Phật Kassapa đến đời Phật 
hiện tại). 


Vào thời Đức Phật hiện tại, vị chư thiên tái sinh trong thành Savatthi, nhờ nghe 
pháp, vị nam tử này xin xuất gia, có tên là Kundadhana. 


Từ khi Ngài Kundadhana thọ giới Tỳkhưu, Ngài đi bất cứ nơi đầu cũng có bóng 
nữ nhân đi theo phía sau, Ngài không thấy nhưng mọi người thấy. 


Về sau, nhờ vua Pasenadi (Batưnặc) xác minh “đó là ảo ảnh”, và cung thỉnh 
Ngài đến Hoàng cung thọ thực. 


Trước đây, Ngài Kundadhana luôn im lặng trước lời chế nhạo “kẻ đê tiện” của 
chư Tỳkhưu. Từ khi được Đức vua Pasenadi xác minh “nữ nhân theo sau là ảo ảnh”, 
khi bị chư Tykhưu gọi là “kẻ đê tiện”, Ngài trả đủa lại chư Tỳkhưu rằng “chính các 
ngươi mới là đồ đê tiện”. 

Chư Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: 

- Này Tykhưu, chư Tỳkhưu thấy nữ nhân theo sau lưng ngươi nên họ gọi ngươi 
là “kẻ đê tiện”. Còn ngươi, ngươi có thấy các Tỳkhưu đê tiện không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này Tykhưu, đây là một nghiệp đê tiện của ngươi đã làm trong quá khứ. Vì 
sao, nay ngươi lại có thái độ sai lầm nữa?. 


Theo lời thỉnh cầu của chư Tykhưu, Đức Phật thuật lại tiền nghiệp của Trưởng 
lão Kundadhana, rồi Ngài dạy kệ ngôn: 

M avoca pharusam kañcI. Vutta pativadeyya tam 

Dukkha hi saranabha katha. Patidanda phusseyya tam. 

“Không nên dùng lời cộc cần thô lỗ. Người bị nói cộc sẽ trả lời thô. Những lời 
gâu thù trả oán quả thật là đau đớn. Lời qua tiếng lạt sẽ làm tổn hại như gâu 
thương tích.” 

Sace uresu attanam. Kamso upahato yatha 

Esa patto sĩ nibhanam. Sarambho te na viJJat1. 


“Nếu giữ được im lặng như cái mỏ bể, con đã đắc Nípbàn. Con không có tâm 
báo oán. ( 


Nghe xong kệ ngôn Ngài Kundadhana chứng quả Alahán, từ đó nữ nhân ảo ảnh 
không còn. Và Ngài được Đức Phật ban cho địa vị “vị nhận phiếu thực đầu tiên”. 

3- Lời thô ngữ (pharusa uac8). 

q- Giải từ. 

Pharusa là thô lỗ, cộc cằn, không êm tai. 

Lời nào không êm tai, thô lỗ, tục tằn, khiến người nghe khó chịu, gọi là pharusa 
vaca (lời thô ác). 

Có những lời nói khi thoáng nghe, ngỡ là ác ngữ, nhưng thật ra không phải, vì 
lời nói ấy không xuất phát từ sự nóng giận hay ác ý, đó là sự nói theo thói quen, như 
cha mẹ mắng (yêu) con, thầy mắng (thương yêu) trò, bạn thân mắng (đùa) nhau... 


Trưởng lão Pilindavaccha là bậc Alahán, Ngài thường gọi các bậc đồng phạm 
hạnh là “đồ bần tiện”. Chư Tỳkhưu trình lên Đức Phật, sau khi quán xét, Đức Phật 
dạy: 


- Này chư Tykhưu, Tykhưu Pilindavaccha gọi theo thói quen, không phải do ý 
ác. Vì trong tiền kiếp Tykhưu Pilindavaccha đã từng 5oo kiếp sanh vào dòng 
Bàlamôn cao quý, nên thường gọi người khác là “đồ bần tiện”. 


Hay có cầu chuyện sau đây: 


Có đứa con thường hay cải lời mẹ, trốn vào rừng chơi, bà mẹ cản không được, 
bực tức rủa: “vái cho trâu rừng rượt mầy”. 


Đứa bé vào rừng chơi, bị trâu rừng rượt thật. Trong lúc hốt hoảng, cậu ta khấn 
rằng: “Nếu mẹ tôi có ý hại tôi thì trâu rừng hãy húc tôi, còn như mẹ tôi không có ý 
hại tôi, xin hãy thành tựu như ý bà”. Bấy giờ, con trâu dừng lại ngay, giống như bị cột 
lạt. 


b- Thô ngữ có ba chỉ: 

- Đối tượng bị mắng chưỡi (akkosi tabboparo). 

- Tâm nóng giận, bực tức (kappitacittam). 

- Đã mắng chưỡi (akkosana). 

Thực hiện thô ngữ do thân cũng có, do lời cũng có. 


Thực hiện thô ngữ do thân: Là làm những điệu bộ, cử chỉ để mắng chưỡi người 
hay viết thư mắng người. Hoặc “cười mỉa mai”, “cười khinh bỉ” cũng là ác ngữ từ 
thân. 


Thô ngữ bằng lời, điều này dễ hiểu. 

c- Quả của thô ngữ. 

Thô ngữ làm thường xuyên sẽ dẫn xuống khổ cảnh, may mắn được làm người sẽ 
là người nghe những điều không đáng hài lòng. 


&)- Phạm Kim Khánh (d), Dhp — 133-134. 
@) - DhpA - câu số 408. 


“Pharusa, bhikkhave, vaca asevita bhavita bahulhikata nirayasamvattanika 
tiracchanayonisamvattaniko pettivisayasamvattanika. 


Yo sabbalahuso pIsunaya vacaya vipako, manussabhutassa 
amanapasaddasamvattaniko ho. 

“Nà các Tùkhưu, nói ác khẩu, được thực hiện, được tiến hành, được làm cho 
sung rnãn, đưa đến địa ngục, đưa đến bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. 

Quả dị thục rất là nhẹ của nói ác khẩu là được làm người, uà được nghe 
những tiếng không khả ú.” (sđd- A.1u, 247). 

Ác ngữ có tội nhẹ nếu đối tượng là người kém giới đức, sẽ có tội nặng khi đối 
tượng là bậc có giới đức cao. 

Bà Ampapalï trong tiền kiếp mắng chưỡi vị Tykhưu ni Alahán “là kỹ nữ”, nên 
kiếp này bà phải làm kỹ nữ, từ khi nghe Pháp của Đức Thế Tôn, bà chứng quả Dự 
lưu, không còn hành nghề kỹ nữ. 

Về sau bà xuất gia Tỳkhưu ni, khi nghe Trưởng lão Vimalakondañña (con của 
bà) thuyết pháp, bà triển khai thiên quán chứng quả Alahán Tam minh 0), 

Bồtát trong quá khứ nói thô ngữ đối với Đức Phật Độc giác: “Ông Sa môn này 
chỉ xứng đáng ăn gạo sali đỏ dành cho ngựa”. 

Vào hạ thứ 12, Đức Phật an cư mùa mưa tại xứ VerañJa, Ngài phải ăn gạo đỏ sal 
dành cho ngựa.) 

Một cung nữ trong quá khứ giả dạng gù lưng để chế nhạo thân của vị Phật Độc 
Giác với mục đích vui đùa, trong kiếp hiện tại nàng là Khujjuttara gù lưng.): 

4- Lời uô ích — samphapdlapa. 

q- Giải từ. 

Phân tích từ samphapalapa gồm sampha + palapa. 

Sampha là “hủy diệt lợi ích, hủy diệt an lạc”, palapa là “lời nói”. 

Những lời phù phiếm, những câu chuyện linh tỉnh, những lời tán gẫu không có 
mục đích được xem là lời vô ích. 

Lại nữa, lời vô ích là lời không có căn cứ, là lời bàn tán, suy luận một việc không 
hề xẩy ra, như bàn luận rằng: “Nếu như mọi người đều xuất gia thì có còn loài người 
không?...” 


Sự kiện mọi người đều xuất gia không hề xẩy ra, vì rằng: “Thế gian phần lớn rơi 
vào dục tham, thích thọ dụng năm dục hơn là có khuynh hướng từ bỏ năm dục”. 


Phần đông đều cho rằng: “Những câu chuyện vui đùa, không làm hại ai thì 
không có ác quả”. 


Thật ra, khi đàm luận những câu chuyện không có mục đích, không mang đến 
lợi ích, đồng nghĩa tạo điều kiện cho phóng dật (uddhacca) sinh khởi, một khi có 
phóng dật thì bất thiện tâm sinh khởi. Ví như khu vườn không có cây lợi ích thì cỏ 
dại sẽ mọc lên. 


6)- Ther1, phẩm 2o kệ, bà Ambapäli. 
@) — Luật Phân tích Tỳkhưu giới. 
4) — DhpA, câu kệ số 21, 22, 23. 


Do đó, Đức Phật có dạy: 


“Dvinnam vo bhikkhave sannipatitanam dvayam karanryam dhammn va katha 
tunhTbhavo va” 


“Này các Tùkhưu, khi hai UỊ Tùkhưu hội hợp uới nhau, có hai uiệc là: bàn 
luận pháp hoặc 1m lặng bậc thánh (là an trú trong đề mục thiền tịnh- Ns)”. 

Và: 

“Naham, bhikkhave, aññam ekadhammampi samanupassamI yena anupanna 


va akusaladhamma uppaJJjhanti uppanna va kusaladhamma parThayanti yathayIdam, 
bhikkhave, pamado. 


“Nàu các Tùkhưu, ta không thấu rmnột pháp nào khác, do pháp ấu, các pháp 
bất thiện chưa sanh được sanh khởi, uà các pháp thiện đã sanh được đoạn tận, 
nàu các Tùkhưu như phóng dật” 0). 

Ngoài ra, lời vô ích còn hàm ý “bàn luận những vấn đề không có thực”, những 
vấn đề do tưởng tượng tạo ra, rồi tìm hiểu những ảo tưởng, ảo kiến ấy. 

Ngài Maha Kotthita có thưa với Đức Sariputta (Xálợiphất): 

“Channam, avuso, phassayatananam, asesaviraganirodha atthaññam kiãcrTti? 

- Mahevam, avuso. 


“Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, lụ tham sáu xúc xứ  (channarmn 
passauatanamn) không có dư tàn, có còn một cái gì khác nữa? 


- Chớ có nói như uậu, thưa hiền giả. 

“Channam, avuso, phassayatananam asesaviraganirodha natthaññam kiñcTti? 

- Mahevam, avuso. 

“Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, lụ tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không 
còn một cái gì khác nữa. 

- Chớ có nói như uậu, thưa hiền giả. 

“Channam, avuso, phassayatananam asesaviraganirodha nevatthi no 
natthaññam kiñcTti? 

- Mahevam, avuso. 

“Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, lụ tham sứu xúc xứ không có dư tàn, còn có 
Uà không còn có một cái gì khác nữa. 

- Chớ có nói như uậu, thưa hiền giả. 

Và Đức Maha Kotthita có hỏi Đức Xálợiphất, cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này 
như thế nào? Đức Xálợiphất đáp: 

“Channam, avuso, phassayatananam, asesaviraganirodha atthaññam kiñcTt, hi 
vadam appapañcam papañcetL. 

- Thưa hiền giả, “sau khi đoạn diệt, lụ tham sáu xúc xứ không còn dư tàn, còn 
có rnột cái gì khác nữa”, nói như uậu là khiến trở thành hú luận một uấn đê 
không phải hú luận (uadarn appañcamn papdficetl). 


œ)- HT. TMC (đ), A.i, 10. 


“Channam, avuso, phassayatananam, asesaviraganirodha natthaññam kiñcTt, 
hi vadam appapañcam papañceti. 


“Sau khi đoạn diệt, lụ tham sáu xúc xứ không còn dư tàn, không còn cái gì 
khác nữa”, nói như Uuậu là khiến trở thành hú luận một uấn đê không phải hú 
luận. 


“Channam, avuso, phassayatananam, asesaviraganirodha nevatthi no 
natthaññãam kiñcTti, hi vadam appapañcam papañcet. 


“Thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt, lụ thamn sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có 
0à không còn có rnỘt cái gì khác nffa, nói như uậu là khiến trở thành hú luận 
một uấn đề không phải hú luận 0). 


Thuật ngữ papañca có rất nhiều nghĩa như: Khái niệm, ảo thuyết, không 
tưởng”. 

Hai Ngài vấn đáp nhau để chư Tỳkhưu học tập, Ngài Maha Kotthita nêu ra câu 
hỏi thuộc dạng “suy luận, tưởng tượng ra” một vấn đề không nên suy tưởng và bàn 
luận. 


Vì rằng: Sáu xứ là thế gian (loka), mà thế gian thì không thể bàn luận cho hết 
(loka acinteyya), sáu xứ cần phải hiểu rõ theo thực tại, không phải hiểu qua suy luận. 


Sáu xúc xứ là quả của danh sắc, bao giờ còn danh sắc thì còn sáu xúc xứ. 

Sáu xúc xứ do duyên sinh, khi không có nhân duyên sinh khởi thì chúng không 
hiện khởi, khi nhân duyên diệt thì chúng diệt. 

Khi vị Thánh Alahán viên tịch (parinibbana), vì không còn nhân duyên nên 
danh sắc mới không sinh lên, danh sắc cũ đã hết nhân duyên nên diệt. Ví như ánh 
sáng ngọn đèn đang cháy, khi hết nhiên liệu thì ngọn lửa tắt, ngọn lửa tắt thì ánh 
sáng cũng tắt, không thể nói ánh sáng tắt còn “một cái gì” hay “ánh sáng mất”. 

Nếu cho ánh sáng còn, thì nó đi về đâu? Hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, 
hướng Bắc, hướng trên hay hướng dưới? Không thể biết được, đã không biết ánh 
sáng đi về hướng nào, thì vì sao biết là “eòn”?. 

Nếu cho ánh sáng rmếất, khi nhiên liệu tái khởi (ví như có nhân duyên mới) 
ngọn lửa khởi lên, ánh sáng không thể hiện ra (vì đã mất), điều này vô lý. 

Câu thứ ba: “Nói còn có và không còn có”, nghĩa là “có phần tồn tại, có phần 
không tồn tại”. Vậy cái gì tồn tại, cái gì không tồn tại? Không biết được. Đã không 
biết được cái gì tồn tại, cái gì không tồn tại, thì “nói có phần tồn tại, có phần không 
tồn tại, có hợp lý không?”. 

Chính xác phải nói: Khi hết nhân duyên thì danh sắc không sinh, danh sắc 
không sinh thì sáu xứ không hiện khởi. 

Do đó, vị Thánh Alahán viên tịch, cho rằng “còn một cát gì khác” xem như rơi 
vào thường kiến, cho rằng “không còn cái gì khác” là rơi vào đoạn kiến (vì cho rằng 
“trước đó có một cái gì đó, nay “cái đó” diệt mất). 

b~ Lời uô ích có hai chỉ: 


- Hướng tâm nói lời vô ích (niratthakathapurakkharo). 


()- HT. TMC (dđ), A.1H, 161. 


- Đã nói lời vô ích (tatharupIkathakathanam). 

c- Quả của uô ích ngữ. 

“Samphappalapo, bhikkhave, asevita bhavita bahulhikata nirayasamvattanika 
tiracchanayonisamvattaniko pettivIsayasamvattanika. 


Yo sabbalahuso pIsunaya vacaya vIipako, manussabhutassa 
anadeyyavacasamvattaniko hoi. 


“Nàu các Tùkhưu, nói phù phiếm, được thực hiện, được tiến hành, được làm 
cho sung rnãn, đưa đến địa ngục, đưa đến bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quủ. 


Quả đị thục rất là nhẹ của nói phù phiếm là được làm người, uà được nghe 
những lời khó chấp nhận”.(sđd — A.iu, 247) 


Tóm lạt, quả của 7 bất thiện nghiệp. 


Cả bảy điều trên (ba ác nghiệp về thân, bốn ác nghiệp về ngữ) nếu thường thực 
hiện, làm cho sung mãn, thường cho tái sinh về bốn khổ cảnh. Quả rất nhẹ là may 
mắn được sanh làm người thì: 


- Sát sanh, sẽ cho làm người có tuổi thọ ngắn. 


- Lấy của không cho, sẽ cho làm người với sự tổn hại tài sản (bhogayasana 
samvattanika). 


Tài sản bị tổn hại do nước, do lửa, do trộm cắp, do bị vua quan chiếm đoạt và do 
kẻ thừa tự phá hoại. 


- Tà dâm, sẽ cho làm người bị người khác oán thù. 

- Nói dối, sẽ cho làm người bị vu cáo không đúng sự thật. 

- Nói đâm thọc, sẽ cho làm người không có bạn bè. 

- Nói ác, sẽ cho làm người, được nghe những tiếng không khả ý. 

- Nói vô ích, sẽ cho làm người, được nghe những lời khó chấp nhận. 

C- Ý bất thiện. 

Tham đắm (abhijjha), hiềm hận (byapada) và tà kiến (micchaditthi) là ý bất 
thiện. 

1- Tham đắm — abhÿjhaã. 

q- Giải từ. = 

Chữ abhiJJha = abhi (cao tột) + căn Jhe. Căn Jhe có nghĩa là: “nhìn bằng tâm”. 


Theo nghĩa gốc abhijjha là “nhìn bằng tâm cao tột”, nên abhỰ7ha được hiểu là 
tham đắm, đắm nhiễm. 


Chăm chú vào tài sản của người khác và muốn nó thuộc về mình, gọi là tham 
đắm. 


b- Tham đắm có hai chỉ: 
- Vật của người (parabhandam). 


- Muốn nó thuộc về mình (attanoparinamanam)). 


Tội ít hay tội nhiều của ý tham đắm cũng giống như trộm cắp, tức là tham vật có 
giá trị cao thì tội nặng, có giá trị ít thì tội nhẹ. 

Tham đắm tài sản của người có giới đức kém, có tội nhẹ, của người có giới hạnh 
cao, có tội nặng. 


Giữa tham và tham đắm có điểm giống nhau là: “muốn chiếm hữu tài sản”, 
điểm khác biệt là: “mãnh lực tham nhẹ hơn tham đắm”. 


Tham đắm dẫn đến hành động trộm cắp, còn tham thì không, một người có thể 
có tham nhưng không rơi vào trộm cắp. 


Một thợ rừng vào rừng tìm gỗ quý để đốn, chỉ có thể gọi y có tâm tham, không 
thể gọi y trộm cắp. 


Một nông dân trồng lúa, y ước muốn trúng mùa, chỉ có thể gọi y có tâm tham 
không thể gọi y làm việc tội lõi. 

Tham (lobha) có hai loại: 

- Tham theo pháp (dhammiyalobha). 

- Tham không theo pháp (adhammiyalobha). 


Tham theo pháp hay tham không theo pháp là nói theo lãnh vực thế gian (tức là 
lấy thế gian làm chủ), khi lấy pháp làm chủ thì cả hai đều không tốt, vì tham là căn 
bản của bất thiện pháp. 


Tham nhưng không hành động tội lỗi, như người phật tử muốn sinh về thiên 
giới nên trì giới, bố thí... là tham theo pháp. 


Tham thực hành theo ác pháp như: trộm cắp, tà hạnh trong dục... là tham 
không theo pháp. AbhiJJha là tham không theo pháp. 


Làm duyên cho tham sinh khởi đó là “tướng tốt đẹp (subhanimittam)” và 
“không như lý tác ý (ayonI so manasikara)”. 


“Ko panavuso, hetu ko paccayo yena anuppanno va rago uppaJJati uppanno va 
rago bhiyyobhavaya vepullaya samvattatI *1?. 


Subhanimittantissa vacanIiyam ca ayonIso manasikara ca. 


“Do nhân gì, do duuên gì, nàu chư Hiền, tham chưa sinh được sinh khởi uà 
tham sinh rồi đưa đến tăng trưởng lớn mạnh? 


- Cần phải trả lời là “tướng tốt đẹp” và “không như lú tác ú”.0) 

2-Thù oán (hau him hận) — bụapada 

Gọi thù oán là ý nghĩa “muốn hủy hoại lợi ích, muốn hủy hoại an lạc của người 
khác”. 

Sân (dosa) khác với thù oán. 


Sân là trạng thái khó chịu, phẩn nộ nhưng không có ý làm tổn hại đến người 
khác, bậc thánh Dự lưu hay Nhất lai, tuy còn tâm sân nhưng không có sân ác vì các 
Ngài không có ý hại hay hủy hoại lợi ích của người. 


@- HT. TMC (d), A.i,1oo. Pháp ba chi, chương VII, Kinh Du sĩ ngoại đạo (Aññatitthiyasuttam) 


Tội ít hay nhiều của sân ác giống như ác ngữ, tức là khởi ý hủy hoại lợi ích bậc 
có giới đức lớn thì tội nặng, hủy hoại lợi ích bậc kém giới đức thì tội ít. 

Trong sớ giải kinh Pháp cú, có mẩu truyện: 

Trong thời Đức Phật Kassapa, có một tên trộm chỉ vì có tâm hiềm hận với 
Trưởng giả Sumangala, đã lén đốt ruộng của Trưởng giả bảy lần, chặt chân bò trong 
chuồng bảy lần, và lén đốt nhà Trường giả bảy lần. 

Sau cùng, muốn làm cho Trưởng giả đau khổ, y đã đốt hương thất do Trưởng 
giả xây dựng cúng dường đến Đức Phật Kassapa. Mệnh chung, y bị rơi vào địa ngục 
Aty, quả dư sót phải tái sanh làm ngạ quỷ trăn 0), 


Đức Phật có dạy: 
Na paro param nikubbetha. Ñatimaññetha ketthacinam kiñci 
Byärosana patighasañña. Ñaññamaññassa dukkhamieccheyya. 


“Chúng sanh chẳng nên dọa hẩm làm hại chúng sanh khác, chẳng nên khinh 
bỉ (dù) chút ít kẻ khác bất cứ nơi đâu, chẳng nên muốn làm khổ lân nhau Uì sự 
nóng giận hoặc bất bình là sự bực tức trong tâm.(2) 


Thù oán có hai chỉ: 
- Chúng sanh khác (parasatto). 
- Có tâm hủy diệt (tassa tam vinasacInta). 


Duyên khiến sân sinh khởi là “chướng ngại tướng (patighanimittam)” và 
“không như lý tác ý (ayonI so manasikara).” 


“Ko panavuso, hetu ko paccayo yena anuppanno va doso uppaJJati uppanno va 
doso bhiyyobhavaya vepullaya samvattatI  t1?. 


Patighanimittam tissa vacaniyam ca ayonIso manasikaara ca. 


“Do nhân gì, do duyên gì, nàu chư Hiền, sân chưa sinh được sinh khởi, sân đã 
sinh được tăng trưởng lớn mạnh? 


Cần phải trả lời là chướng ngại tướng uà “không như lú tác Ú”. (sảd, A4, 
109). 

3-Tò kiến (micchadifthi) 

Là sự thấy sal, hiểu sai. Tà kiến là thấy, hiểu không đúng theo chân lý. 


Tội nặng hay nhẹ của tà kiến giống như lời nói phù phiếm. Lại nữa, tà kiến ít có 
tội nhẹ, tà kiến nhiều có tội nặng (xem kinh Phạm võng - Trường bộ I). 


Tà kiến có hai chỉ là: 

- Nắm giữ điều sai với chân lý (atthaviparitata) . 

- Thấy là thật trong điều không thật (tatthabhavupatthanam)). 
Có hai duyên khiến tà kiến sinh khởi, đó là: Tiếng nói người khác và không như 
ý tác ý. 


&)- Đại trưởng lão Pháp Minh (d), DhpA, câu số 126. 
@)- Đại trưởng lão Hộ Tông (d), Sn, 25 — Kính Từ bĩ. 


“Dveme, bhikkhave, micchaditthiya uppadaya. Katame dve? Parato ca ghoso 
ayonIso ca manasikaro... 


“Có hai duuên, nàu các Tùkhưu, khiến tà kiến sinh khởi. Thế nào là hai? Tiếng 


nói người khác uà không như lú tác ú.. 
Phân tích mười bất thiện nghiệp. 
Mười bất thiện nghiệp được phân tích theo năm khía cạnh. 
1. Phân tích theo pháp (dhammato). 


Bảy bất thiện nghiệp (ba thân nghiệp, bốn ngữ nghiệp) thuộc về thân - ngữ, do 
tâm sở Tư (cetanacetasIka) điều sử. 


Ba bất thiện nghiệp còn lại thuộc về ý, là những tâm sở Bất thiện đi chung với 
tâm sở Tư. 

2. Phân tích theo nhóm (ko{thasato). 

Bảy bất thiện nghiệp đầu và ý tà kiến là bất thiện, nhưng không phải là căn 
(mnula: gốc rễ) bất thiện. 


Ý tham đắm, ý hiềm hận là pháp bất thiện lãn căn bất thiện, ý tham đắm là căn 
tham, ý hiềm hận là căn sân. 


“Timmanl bhikkhave, akusalamulanI. Katamanitim? 

Lobho akusalamulam, doso akusalamulam, moho akusamulam. 

“Nàụ các Tùkhưu, có ba căn bản bất thiện nàu. Thế nào là ba? 

Tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, sỉ là căn bản bất thiện”). 
3. Phân tích theo đốt tượng (arammnanato). 


- Sát sanh có đối tượng là chúng sinh, tức là lấy danh - sắc mạng quyền 
(vitindriya) làm đối tượng. 


Một chúng sinh gọi là chết khi danh mạng quyền (tức tâm sở mạng quyền — 
Jvitindriyacetasika) bị hoại, như chúng sinh cõi Vô sắc, hoặc sắc mạng quyền 
(Ivitindriyarupa) bị hoại, như chúng sinh cõi vô tưởng (asaññibhumn), hoặc cả hai 
loại danh - sắc Mạng quyền đều bị hủy hoại, như chúng sinh cõi ngũ uẩn (cõi dục 
giới — CÕỐI sắc giới có tâm thức). 

Gọi là sát sinh khi hủy diệt hai loại mạng quyền này, và sự kiện này chỉ xảy ra từ 
cõi Tứ Đại vương trở xuống. 


- Trộm cắp có đốt tượng là chứng sinh uà uật không phải là chúng sinh. 


Như trộm cắp những con vật quý của người hay bắt cóc người thân của ai đó, rồi 
đòi tiền chuộc (lấy bằng cách hăm dọa), hoặc trộm cắp vàng, ngọc... 

- Làm sal trong dục lạc có đối tượng là chúng sinh và do mảnh lực của xúc 
(phassa) làm duyên. 


Một số Giáo thọ sư cho rằng: “Làm sai trong dục lạc” có đối tượng là chúng sinh 
lẫn phi chúng sinh, như hành dâm với tử thi... 


œ — HT. TMC (đ), A.i, 8ó. Pháp 2 chỉ, phẩm Asãäduppajahauaggo, (126). 
©)- HT. TMC (d), A.i, 201. Pháp ba chỉ, chương VHI, phẩm lớn (mahquagg9), kinh Căn bản bất thiện 
(akusalamnulasuttam). 


- Nói dối, nói hai lưỡi, nói thô ác có đốt tượng là chúng sỉnh, do xúc làm 
duyên. 


- Đối tượng của nói phù phiếm cũng là chúng sinh, nhưng có sự khác biệt với ba 
loại bất thiện ngữ ở trên là: Nói phù phiếm do tưởng làm duyên, nhớ lại sắc, thính, 
hương, vị, xúc, pháp đã nhận biết. 


- Tham đắm có đối tượng là chứng sinh lẫn uật phi chúng sinh, tương tự 
như trộm cắp. 

- Hiềm hận có đối tượng là chúng sinh. 

- Tà kiến có đối tượng là “pháp hành - sankharadhamma”, là mãnh lực diễn 
tiến của các pháp hữu vi trong tam giới. 

4- Phân tích theo cảm thọ (uedanadto). 


Ở đây chỉ trình bày theo ba thọ: Lạc, khổ và xả, vì trong lạc thọ ngầm có hỷ thọ, 
trong khổ thọ ngầm có ưu thọ. 


- Sát sanh chỉ có một loại thọ: Thọ khổ. 

- Trộm cắp có đủ ba thọ: lạc, khổ, xả. 

Có những trường hợp trộm cắp không do tham mà do sân hận, như “trộm cho 
bỏ ghét”... 

Hoặc có những trường hợp “trộm cắp với tâm thản nhiên” như trường hợp 


người con thản nhiên lấy tiền bạc của cha mẹ mà không xin (xét vê năm chi phần 
trộm cắp thì đủ cả năm). 


- Làm sai trong dục lạc có hai thọ: lạc và xả. 
- Nói dối có ba thọ: lạc, khổ, xả. 


Nói đối có thọ lạc, như thích thú khi lừa gạt người và thấy người khác tin lời 
mình. 


Nói dối có thọ khổ, như trường hợp sợ hãi nên nói dối. 

Nói dối có thọ xả, như nói dối theo thói quen. 

- Nói đâm thọc cũng có ba loại: khổ, lạc, xả. 

Do hiềm hận nên nói lời đầm thọc để ly gián (là thọ khổ khi nói lời đâm thọc). 
Thích thú được người khác thương, nên nói đầm thọc (là thọ lạc). 
Thản nhiên với lời đầm thọc là thọ xả. 

-Nói thô ác chỉ có một thọ là thọ khổ. 

- Nói phù phiếm có ba thọ. 

- Tham đắm và tà kiến có hai thọ: Lạc - xả. 

- Hiềm hận có một thọ là thọ khổ. 

5. Phân tích theo căn (mulato). 

Do mãnh lực dính mắc trong cảnh, gọi là căn tham. 

Do mãnh lực khó chịu, nghịch ý, gọi là căn sân. 


Do mãnh lực mê muội trong cảnh, gọi là căn s1. 


- Sát sanh do tâm sân điều khiển nên có hai căn là sân — sĩ. 

- Trộm cắp do tâm tham điều sử, có hai căn là tham — sĩ. 

Trộm cắp do tâm sân điều sử, có hai căn là sân — s1. 

- Tà dâm chỉ do tâm tham điều sử, nên có hai căn là tham -— sĩ. 

- Nói dối do tâm tham điều sử, có hai căn là tham -— sĩ. 

Nói đối do tâm sân điều sử, có hai căn là sân — sĩ. 

- Nói đâm thọc, nói phù phiếm tương tự như nói dối. 

- Nói thô ác chỉ do tâm sân điều sử nên có hai căn là sân, sĩ. 

- Tham đắm chỉ có một căn là căn si, vì tham chính nó là căn bất thiện, nó 
không thể đi chung với chính nó. 

Trong tâm tham có hai căn là tham và sĩ, nên tham đắm có một căn là căn s1. 

- Tương tự như thế với hiềm hận, vì hiềm hận chính là căn sân, nên hiềm hận 
có một căn là căn sĩ. 

- Tà kiến chỉ có ở trong tâm tham, nên tà kiến có hai căn là tham, sĩ. 

B- Trí hiểu rõ 0Š Thiện uà căn bản của thiện. 

Từ bỏ sát sanh là thiện (panatipata veramanI kusalam). 


Chữ ueramamm, chữ vera có nghĩa là: sự thù nghịch, sự chống lại, ueramaTn 
nghĩa đen của từ ngữ là “có ý chống lại”, nghĩa mở rộng là “kiêng cữ, tránh ra, từ bỏ”, 
đồng nghĩa với veraman là Uïrafi. . 


Các Giáo thọ sư có giải thích veramanI là “cố ý (cetana) làm hư hoại tội lỗi, cố ý 
xua đuổi xấu xa”, như: 


Veram manati = viraman: (cố ý ) xua đuổi tội lỗi, gọi là viramanI. 

Hay : “Làm cho không còn tội lỗi, gọi là viramar”.. 

Theo văn phạm Pali thuộc ngôn ngữ xứ Magadha, thì viramanmli biến đổi thành 
veramann, có lẽ đây là một hình thức đọc trại âm thường thấy. 

Vì thế có người tụng cả hai, tức là veramanI sikkhapadam hay viramanI 
sikkhapadam (nghĩa là: Theo điều học là cố ý lánh xa). 

Tóm lại, veramanI (hay viramann) là một từ khác chỉ chi cetana. 

Cetana này được đặt tên trên nền tảng tác ý (manasikara), nếu tác ý đúng (yoni 
so manasikara) thì cetana này sẽ lánh xa ác xấu, từ bỏ ác xấu, tiêu diệt ác xấu. Nếu 
tác ý không đúng (ayonl so manasikara) thì cetana sẽ tạo ra ác xấu, tội lõi. 

Tác Ú đúng sinh khởi cetana tốt, tác Ú sai sinh khởi cetana xấu, tác ý đúng hay 
sai này nằm trong tâm Hướng ý môn (manodvaravaJjanacrtta). 

Chính tâm Hướng ý môn làm duyên cho loại tâm đổng lực (javanacitta) thiện 
hoặc tâm đổng lực bất thiện sinh lên ® (ở đây không đề cập đến những đổng lực duy 
tác của bậc Alahán). 


6)~ Xem Quy Trình Tâm Pháp. (TK Chánh Minh biên soạn). 


Lại nữa, “cố ý tránh xa tội lỗi, ác xấu” hàm ý dựa vào hai tâm sở “hổ thẹn tội lõi 
(hiri) và ghê sợ tội lõi (ottappa)”. Chính hai pháp này giúp cho cetana (cố ý) có nhiều 
sức mạnh, không tạo ra bất thiện nghiệp, hay ác nghiệp. 

Ba loại kiêng tránh (urat). 

Bất cứ một loại kiêng tránh nào, cũng phải đối điện với ác xấu, tội lỗi, ví như 
Thánh đạo phải có Nípbàn làm đối tượng (cảnh) mới diệt trừ phiền não. 

Đối diện với tội lõi, tâm không rơi vào tội lõi mới gọi là kiêng tránh, còn không 
gặp tội lõi nên tâm không rơi vào ác xấu đó là lẽ đương nhiên. 

Như “không gặp vật quí nên không có tâm lấy trộm đó là lẽ đương nhiên, gặp 
vật quí của người nhưng không có ý lấy trộm, đó là kiêng tránh”. 

Không có cơ hội gặp người khác, thì không thể rơi vào 4 ngữ ác là việc thường 
tình, khi gặp người mà không nói nhãm, không nói dối... Đó là sự kiêng tránh. 

Và từ điểm này chúng ta mới thấy “lợi ích của sự sống nơi thanh uắng”, như lời 
Bậc Đạo sư thường dạy. 

a. Kiêng tránh do thói quen (sarnpattauirati). 

Chữ sampatta là quá khứ phân từ của động từ sampapunati (sam + pa + ap + 
una). 

Động từ sampapunati nghĩa là “đến nơi, gặp được”, nên sampatta nghĩa là “đã 
đến nơi, đã gặp được”. 

Từ ý nghĩa của sampatta, có thể hiểu sự kiêng tránh này đã từng làm, đã từng 
thực hiện và đã trở thành thói quen.. 

Một người có thói quen không làm điều ác - bất thiện, khi đối diện với ác - bất 
thiện sẽ không vi phạm vào ác - bất thiện. 

Như Trưởng lão MahaKassapa khi còn là thanh niên có tên Pippali không 
muốn lập gia đình, vì trong tiền kiếp nhiều lần tu tập thiền tịnh, nên tâm thường 
hướng về ly dục, nhưng cha mẹ ép nài chàng phải cưới vợ. 

Để làm vui lòng cha mẹ, chàng làm một tượng thiếu nữ rất xinh đẹp, cho tượng 
mặc áo đỏ và đeo những vật trang sức, nói với cha mẹ rằng: “Nếu tìm được thiếu nữ 
nào như vầy, con sẽ lấy nàng làm vợ”. 

Mẹ chàng cho các Bàlamôn mang pho tượng đi khắp nơi để tìm người giống 
như thế. 

Ở Sãagala có nàng Bhaddã giống hệt pho tượng mà thanh niên Pippali làm ra, 
các Bàlamôn đã tìm thấy nàng Bhadda. 

Cũng như thanh niên Pippali, nàng Bhadda không muốn có chồng, cả hai viết 
thư cho nhau nói rõ ý niệm của mình. 

Hai người đưa thư, gặp nhau giữa đường, đưa thư cho nhau coi, rồi đồng tình 
tráo thư với nội dung ngược lại. 

Do vậy, đám cưới được cử hành, nhưng đêm tân hôn, hai người nằm cách nhau 
một vòng hoa. Khi cha mẹ mệnh chung, hai người quyết định xuất gia. 


Sở dĩ có hiện tượng trên là vì hai vị đã từng sống đời phạm hạnh bên nhau rất 
nhiều kiếp, nên nay tuy phải làm đám cưới, nhưng hai vị vẫn giữ được sự trong sạch 
phạm hạnh. 


(Một ô nhiễm trong dục lạc như vầy còn không có, thì nói gì đến sự vi phạm giới 
tà dâm nhỉ?) . 

Bản Sớ giải kinh Chánh tri kiến) có nêu câu chuyện khác, tóm lược như sau: 

Bötát Cakkang. 

Bồtát khi còn lăn trôi trong luân hồi, có một kiếp Ngài có tên là Cakkana, mẹ 
của Ngài bịnh nặng, thầy thuốc bảo phải tìm con thỏ còn sống, giết thỏ lấy máu hòa 
với thuốc mới khỏi bịnh, anh của Cakkana bảo: 

- Này Cakkana, em hãy đi ra rẩy, tìm bắt thỏ mang về. 


Vâng lời anh, Cakkana đi ra rẩy, Cakkana bắt được con thỏ, nhìn thấy vẽ sợ hãi 
và van lơn của thỏ. Bồtát suy nghĩ: “Thật không thích hợp cho ta khi phải giết một 
sinh mạng để đổi lấy sự sống cho mẹ ta”. Và chàng đã thả con thỏ đi. 


Khi trở về, người anh hỏi: “Này Cakkana, em có tìm được thỏ không?” 

Cakkana thuật lại cầu chuyện, người anh la mắng Cakkana, Cakkana đi vào nơi 
mẹ nằm, phát nguyện rằng: “Từ khi tôi sinh ra đến giờ, tôi không từng giết hại một 
con vật nào, do lời chân thật này xin cho mẹ tôi hết bịnh”. 

Liền khi ấy, bịnh của mẹ cậu thuyên giảm rồi dút hăn. 

Lời phát nguyện trên cho thấy “thói quen” của Cakkana là “không từng giết hại 
sinh vật nào”, nên thấy thỏ run sợ chàng xúc động buông tha. 

Cakkana là tiền thân Bồtát, Ngài thường có tâm từ bi với mọi chúng sinh, do 
thói quen này nên Cakkana không từng sát hại sinh vật từ khi mới sinh ra cho đến 
lớn. 

Lại nữa, một người khi đối diện với điều ác xấu, do nghĩ đến danh dự cao quý 
của mình, hay danh dự tốt đẹp của gia tộc nên không rơi vào ác, bất thiện. 

Hoặc là, nghĩ đến những hình phạt của vua quan, những quả báo đau khổ của 
ác, bất thiện nên khi đối diện với ác, bất thiện sẽ tránh xa ác, bất thiện ấy. 

Đây gọi là kiêng tránh do thói quen. 

b. Kiêng tránh do thọ trì (samadana utrat)). 

Là sự kiêng tránh do chấp nhận quy luật của một sinh hoạt tín ngưỡng, tương 
tự như sự chấp nhận nội quy trường học của một học sinh hay sự chấp nhận quân 
luật của người binh sĩ... 

Sự chấp nhận (samadana) thọ trì học giới xuất phát từ tỉnh thần tự giác, đi 
chung với đức tin. 

Trong Phật giáo có bốn học giới như sau: 

- Học giới dành cho Tỳkhưu, gồm 227 điều. 43) 


&)- Thera, o4 — Ngài MahaKassapa. 
@)- Đại Đức Thiện Phúc (d), Sớ giải kinh Chánh tri kiến. 
)- Xem Luật phân tích Tykhưu. 


- Học giới dành cho Tỳkhưu ni, gồm 311 điều. ® 

- Học giới dành cho Sadi — Sadi ni gồm mười giới và 75 Ưng học pháp. 

Riêng học nữ (sikkhamana) là Sadi ni muốn thọ giới Tỳkhưu ni, phải gìn giữ 
sáu giới (năm giới đầu của Sadi và giới không ăn phi thời) trọn vẹn hai năm, không 
bị đút đoạn. 

Tức là ngoài Sadi ni giới ra, sáu giới này không được vi phạm, giả như được một 
năm Sadi ni này ăn phi thời, dĩ nhiên phải sám hối, nhưng một năm trôi qua kể như 
bỏ, phải hành lại từ đầu. 

- Học giới dành cho cận sự nam - cận sự nữ, gồm 5 giới, 8 giới hay 1O giới. 

Học giới trong Phật giáo không chỉ đơn thuần là giới mà còn bao gồm cả định 
và tuệ. 

“Sadhikamidam, bhikkhave, diyaddhasikkhapadasatam  anvaddhamasam 
uddesam agacchatI, yattha attakama kulaputta sikkhantLi. 


Tisso 1ma, bhikkhave, sikkha yatthetam sabbam samodhanam gacchatI. 
Katama tIsso? 

Adhisilasikkha adhicittasikkha adhipaññasikkha. Ima kho, bhikkhave, tisso 
sikkha, yatthetam sabbam samodhanam gacchat. 

%Nàu các Tùkhưu, bản đọc tụng nàu, gồm hơn 150 học giới, cần phải đọc tụng 
nửa tháng một lần. Ở đâu, các thiện nam tử muốn được lợi ích, học tập bản đọc 
tụng ấu. 

Nàụ các Tùkhưu, tất cả được thâu nhiếp làm thành ba học giới. Thế nào là 
ba? 

- Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Chính ba 
học pháp nàu, nàu các Tùkhưu thâu nhiếp tất cả ®). 

Và Đức Phật có dạy: 

Yampi, Paharada, maya savakanam sikkhapadam paññattam tam mama savaka 
Jtvitahetupi natikkamanổH. 

“- Nàu Paharada (Atula uương — Ns), khi các học pháp được Như lai chế định 
cho các đệ tử, dù cho uì nhân mạng sống, cũng không uượt qua” ®), 

Sách Thanh tịnh đạo có nêu ra 2 mẫu truyện như sau: 

Trong rừng Mahavattani, có vị Trưởng lão bị bọn cướp bắt trói bằng dây leo 
màu đen rồi chúng bỏ đi. 

Sợi dây trói không chắc lắm, nhưng vị Trưởng lão nằm đó trọn bảy ngày vì e 
ngại phạm vào giới “làm hại thảo mộc” phạm vào Ưng đối trị (pacittiya là “làm hư 
hoại thiện pháp”). Trong thời gian ấy, Ngài phát triển tuệ quán chứng quả Anahàm, 
mệnh chung sinh về Phạm thiên giới.(2 


Bản sớ giải kinh Chánh tri kiến có nêu ra câu truyện như sau: 


@)~ Xem Luật phân tích Tykhưu ni - Đại Đức Giác Giới dịch. 

©)- HT. TMC (d), A.1, 232, Patharmnasikkhasuttam (Kính Bản đọc tụng thứ nhất). 

G6) —HT. TMC (d), A.iu, 197. Pháp tám chỉ, Paharadasuttam (Kinh Atula Paharada). 
4) — Vsm, 0o. 


Có một cận sự nam thọ trì giới nơi Trưởng lão Pingala Buddharakkhita tại Tịnh 
xá Ambariya xong rồi, ông ra đồng làm việc, đến trưa, ông tháo bò cho nó đi ăn và 
nghĩ trưa. 

Khi thức giấc, ông phát giác con bò của mình đã đi lạc, ông đi tìm bò. Do bất 
cẩn, ông bị con trăn quấn quanh người, trên tay ông có cầm con dao bén, ông toan 
chém vào con trăn nhưng chợt nhớ lại giới mình thọ trì, ông suy nghĩ “nếu ta cầm 
con dao bén, khi bị trăn xiết mạnh, vì sợ chết ta có thể hạ sát con trăn”, rồi ông suy 
nghĩ tiếp “ nếu ta ném con dao ở gần, có thể ta sẽ nhặt lại để sát hại con trăn”. 

Ông liền ném con dao ra xa, rồi tưởng niệm đến giới mà mình đã thọ trì. Do sức 
mạnh của giới, khiến con trăn tháo mình ra và ông được an lành. 

c. Kiêng tránh do đoạn trừ(samuccheda urafI). 

Là tuyệt đối không còn vi phạm, do đã chứng đạt Nípbàn, nhổ lên tận gốc rễ 
(setughata — phá bỏ cây cầu), không có sự liên lạc với ác, bất thiện. 

Như bậc Dự lưu tuyệt đối không phạm vào ngũ giới, một tư tưởng sát hại chúng 
sinh, lấy của không cho ... không hề khởi lên cho vị thánh Dự lưu. 

Bậc Thánh Anahàm, một tư tưởng hành dâm cũng không khởi lên, bậc Alhán 
một tư tưởng bất thiện không hề có. 

Trong ba loại kiêng tránh, kiêng tránh do chấp nhận điều học (tức là giới tu tập) 
là quan trọng nhất vì hiểu rõ lợi ích của giới. 

Kiêng tránh do đoạn trừ là giới thành tựu, giới thành tựu là kết quả của giới tu 
tập, vị ấy không cần phí sức nhiều như giới tu tập. 

Còn kiêng tránh do thói quen có thể là loại tâm thiện không có trí, là bản năng 
tự nhiên, như người xứ Bắc cưu lô châu (UttarakurudIpa) gìn giữ giới một cách tự 
nhiên, nhưng những người ở châu này không chứng đạo quả. 

Chỉ có giới do thọ trì, đưa bậc trí đến giải thoát khổ, vì hiểu rõ giới cùng lợi 
ích của giới. 

“Dusstlassa bhikkhave, silavipannassa hatupaniso hoti sammasamadhiI. 

Sammasamadhimhi asat sammasamadhivipannassa hatupanisam hoti 
yathabhutañanadassanam... 

“Nàu các Tùkhưu, uới người ác giới, Uuới người phá giới (stÌauipannassq), 
chánh định nhân uậu bị phá hoại (hafupaTm1so). 

Khi chánh định không có mặt, uới người chánh định bị phá hoạt, như thật tri 
kiến nhân uậu Dị phá hoạï”...( 

Lại nữa, sự thọ trì giới được nghiêm túc là do nương vào đức tin, đức tin sung 
mãn thì giới sẽ không hề bị vi phạm, trái lại đức tin yếu kém hay hạn hẹp, người này 
sẽ vi phạm vào gIới. 

“.,„Saddham kulaputtam nissaya antoJano pañcah1 vaddhihi vaddhati. Katamahi 
pañcah1? 


Saddhaya vaddhati, silena vaddhati, sutena vaddhati, cagena vaddhatl, paññaya 
vaddhati. 


0- HT. TMC (đ), A.iii, 19. Pháp năm chỉ, Dussilasuttam (Kinh Ác giới). 


“Dựa trên thiện nam tử có lòng tí, các người trong gia đình lớn lên uề 5 
phương điện. Thế nào là năm? 
Lớn lên uề lòng ft, lớn lên uề giới, lớn lên uề học hỏi, lớn lên 0uề dứt bỏ, lớn lên 


UÊ trí tuệ. ”%3). 


Đoạn kinh trên cho thấy Đức Phật nêu lên lòng tin trước, khi lòng tin tăng 
trưởng thì giới tăng trưởng. 


Lại nữa, một trong 5 tâm cứng rắn (cetokhila) là: “Nghi ngờ Học giới (sikkhaya 
kankhati)”, vị Tykhưu có tâm nghĩ ngờ Học giới sẽ không sẽ không trưởng thành, 
hưng thịnh trong giáo pháp này 0), 


Do đó, các Giáo Thọ sư dạy rằng : “Sự thọ trì học giới do nương uào đức tin”. 
2-Phâm tích thiện nghiệp. 
- Phân tích theo pháp (dham1mnato). 


Ba thân thiện nghiệp (không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh 
trong dục lạc) thuộc về thân, do tâm sở Tư điều sử dựa trên tác ý đúng. 


Bốn ngữ thiện nghiệp (không nói dối, không nói đâm thọc, không nói thô ác, 
không nói nhãm nhí) là ngữ, do tâm sở Tư điều sử dựa trên tác ý đúng. 


Ba ý thiện nghiệp (không đắm nhiễm, không sân và trí) thuộc về ý, do tâm sở 
Tư điều sử các tâm sở phối hợp với nó, dựa trên tác ý đúng. 


- Phân tích theo nhóm (kot†thasato). 
Bảy thiện nghiệp thuộc thân và ngữ là thiện, không phải là căn (mula) thiện. 


Ba ý thiện nghiệp là pháp thiện lẫn căn thiện, ý không tham là căn vô tham 
(alobhamulam), ý không sân là căn vô sân (adosamulam), chánh kiến là căn vô sĩ 
(amohamulam)). 


- Phân tích theo đốt tượng (arammna1a). 


Đối tượng của thiện nghiệp tương tự như bất thiện nghiệp, chỉ khác là “không 
tạo ra ác, bất thiện. 


- Phân tích theo thọ (uedanato). 


Các thiện nghiệp này chỉ có hai thọ là: lạc và xả, vì thiện nghiệp không có khổ 
thọ. 

- Phân tích theo căn (mulato). 

Bảy thiện nghiệp đầu: Nếu được làm bởi tâm thiện ly trí thì có hai căn là vô 
tham và vô sân. 

Nếu làm với tâm thiện có trí thì đủ ba căn là: Vô tham, vô sân và vô si. 

Ý không tham trong tâm thiện ly trí chỉ có một căn là căn vô sân, trong tâm 
thiện có trí thì có hai căn là: vô sân và vô s1. 


Vì “vô tham” nó chính là căn, nó không thể đi chung với chính nó. 


G)- HT. TMC (d), A.i, 44. Pháp năm chỉ, Mahasalaputtasuttam (Kinh câu Sala lớn). 
@)~- M.1, kinh số 16 — Cetokhilasuttam ( kinh Tâm hoang vu). 


Ý không sân trong tâm thiện ly trí, có một căn là vô tham, trong tâm thiện có trí 
có hai căn: Vô tham và vô s1. 

Chánh kiến có hai căn là: Vô tham — vô sân. 

Ngoài ra, nếu phân tích theo Tứ đế thì: 

q- Bất thiện nghiệp. 

Bảy bất thiện nghiệp đầu là khổ đế trực tiếp. 

Ý tham đắm (abhijjh3) là tập đế trực tiếp. 

Ý hiềm hận (byapada), ý tà kiến vừa là khổ đế vừa là tập đế gián tiếp. 

b-Thiện nghiệp. 

Bảy thiện nghiệp đầu là khổ đế gián tiếp. 

Ý vô tham, ý vô sân vừa là khổ đế gián tiếp vừa là tập đế gián tiếp. 

Chánh kiến trong tâm đạo là đạo đế, trong tâm hiệp thế vừa là khổ đế gián tiếp 
vừa là tập đế gián tiếp. 

Chánh kiến trong tâm quả siêu thế là ngoại đế. 

Diệt trừ ác, bất thiện nghiệp là diệt đế (tạm thời). 


Dút phầm trí biết rõ 0uÊ bất thiện uà thiện. 


Tiêu đề 2. Trí biết rõ 0Ê bốn loại uật thực. 
Chánh kỉnh. 


“Chư Hiền, thế nào là thức ăn, thế nào là tập khởi của thức ăn, thế nào là 
đoạn diệt của thức ăn, thế nào là con đường đưa đến đoạn điệt của thức ăn? 


Chư Hiên, có bốn loại thức ăn nàu, khiến các loài hữu tình đã sanh được an 
trú (bhutanam uq sattanam thi1uag), hau các loài hữu tình sẽ sanh được phò trợ 
(sambhauesinam uqa anuggahaua). Thế nào là bốn? 


Đoàn thực thô haụ tế (alara olariko uà sukhumo), xúc thực là thứ hai (phasso 
dutiuo), tư riệm thực là thứ ba (mmanosdafñcetana tatiuo), thức thực là thứ tư 
(Uutññanam cafuftho). 

Từ tập khởi của Ái có tập khởi của thức ăn (tanhä samudaua 
qharasamnudauo). Từ đoạn dđiệt ái có đoạn dđiệt thức ăn (tanhanirodha 
aharamrodho). Thánh đạo tám ngành (ario a{thanigiko maggo) là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh kiến (sammnadifth), chánh tư du 
(sammnasankappo), chánh ngữ (sammauacd), chánh nghiệp (sarmnmakqammanto), 
chánh rạng (samma-d1uo), chánh tỉnh tấn (sammauauamno), chánhniệm 
(sammasoafl), chánh định (samrmnasamadhi)”. 


Giải: 

Đoạn kinh văn trên nêu lên bốn loại vật thực là: Đoàn thực, xúc thực, tư niệm 
thực và thức thực. 

Và ái là nguyên nhân có thức ăn này, trừ diệt ái là đoạn diệt thức ăn. 

Đức Phật có tuyên bố: 

“Sabbe satta ahara†thikqa: 

Tất cả hữu tình tồn tại do uật thực”). 

Có câu hỏi: Bốn loại thức ăn này cần phải hiểu, hay cần phải tu tập? Câu trả lời 
là: “Cần phải hiểu rõ một cách rộng rãi (pariññeyya). 

Đức Sariputta có dạy: 

“Katame cattaro đhamma pariññeyya? 


Cattaro ahara, kabalinkaro aharo olarlko va sukhumo va, phasso dutiyo, 
manosañcetana tatiya, viññanam catuttham. 


Ime kho cattaro dhamma parlññeyya. 

“Thế nào là bốn pháp cần phải biến tr (partTfññeuua)? 

Bốn thực (cattaro ahara): Đoàn thực thô haụ tế; xúc thực là thứ hai, tư nệm 
thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. 

Đó là bốn pháp cần phải biến tri (2), 

Chữ pariññeyya = Pari (trọn vẹn, đầy đủ) + ñeyya (điều nên hiểu biết). 


Pariññeyya là điều nên hiểu biết trọn vẹn, hiểu biết đầy đủ không dư sót. 


@- A.v, 49. 
)- HT. TMC (d), D.iu, Kính Thập thượng (Dasuttarasuttq). 


Chữ ahara = a + ngữ căn har. 
Căn har là “mang lại, đem lại, dẫn đến”. 


Tập Sớ giải thích ahara là duyên (paccaya) vì tự mang kết quả đến, tức làm 
duyên cho pháp khác sinh lên. 


Có câu giải tự về vật thực (ahara) như sau: 

Ahãriyatiti = aharo: Những chất bổ dưỡng, làm cho tiến hóa (tăng trưởng), 
gọi là ahara. 

Attano udayanamtaram rupam janatitI = oja: 

Giúp các pháp hiên hệ được sinh ra, gọt là chất bổ dưỡng (07a). 


Như vậy, gọi là vật thực (ahara) vì có dưỡng tố (oja), dưỡng tố là phần tỉnh túy 
của vật thực, chính dưỡng tố duy trì và làm tăng trưởng sắc pháp. 


Hỏi: Vật thực làm duyên cho pháp khác sinh lên, là như thế nào? 


Đứúáp: Vật thực (ahara) mang ý nghĩa là duyên (paccaya) đã được Đức Thế Tôn 
thuyết giảng như sau: 


“Ko ca, bhikkhave, aharo anupannassa va kamacchandassa uppadaya, 
upannassa va kamacchadassa bhuyyobhavaya vepullaya?. 


Atthi, bhikkhave, subhanimittam. 


Tattha ayonIsomanasIkarabahulikaro-ayamaharo anuppannassa va 
kammacchandassa uppadaya, uppannassa va kamacchandassa bhuyyobhavaya 
vepullaya... 


“Nàụ các Tùkhưu, cát gì là món ăn khiến cho dục tham (kamacchanda) chưa 
sinh, được sinh khởi, haqu dục tham đã sinh, được tăng trưởng quảng đạ1? 


Nàu các Tùkhưu, có tịnh tướng. 


Ở đâu, nếu phi như lú tác ú, làm cho sung mãn, chính cđi nàu là món ăm 
khiến cho dục tham chưa sinh được sinh khởi, hau dục tham đã sĩnh được tăng 
trưởng quảng đại...” (2) 


Và: 
“Dveme, bhikkhave, paccaya ragassa uppadaya. Katame dve? 


Subhanimittañca ayoniso ca manasikaro. Ime kho, bhikkhave, dve paccaya 
ragassa uppadayä ti”. 


“Có hai duuên nàu, nàu các Tùkhưu, khiến tham (ragg) sinh khởi? Thế nào là 
hai? 


- Tĩnh tướng uà không như lú tác ú. Những pháp nàu, nàu các Tù khưu là hai 
duuên khiến tham sinh khởi.) 


Hay: 
...utthanam analasyam bhoganam aharo. 


®)- Đại trưởng lão Tịnh Sự (soạn dịch) (kn), Siêu lú Sơ học. 
2)- HT. TMC (đ), S.U, 102. 
)- HT. TMC (đ), A.i, 86. 


Mandana vibhusana vannassa aharo. 

Sappayakiniya arogyassa aharo... 

... Hăng hái, không thụ động là món ăn cho các tài sản. 

Trang sức, tô điểm là món ăn cho dung sắc. 

Hành động thích ứng là rréórnt ăn cho không bịnh... ” 01), 

Những đoạn kinh trên cho thấy ahara (vật thực) được dùng với ý nghĩa là 
“paccaya — duyên”. 

- Đoàn thực làm duuên cho sắc bất lụ (auinibbhogarnpa). 

Chữ avinibbhoga nghĩa là “không thể tách rời”. 

Có tám loại sắc không thể tách rời, hẽ sinh lên phải có đủ tám, gọi là sắc bất 
lựụ. Đó là: đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật thực 
(đây là đơn vị cơ bản của một đơn vị sắc pháp). 


Pali có giải thích: 
Avinibbhogo'tI = avinibbhogo: 
Không thể tách rời, gọt là bất lụ.©®) 


Theo Luận Atỳđàm, những đoàn sắc pháp (kalaparupa) sau khi bình số là 51 
bọn, cứ mỗi sátna tiểu của tâm có một bọn diệt đi, một bọn khác sinh lên (mỗi sátna 
tâm có ba sátna tiểu là : Sinh, trụ, diệt). 

Do đó, các đoàn sắc pháp luôn bình số là 51 bọn. 

Ví như ngọn lửa luôn tồn tại là nhờ có nhiên liệu, cũng vậy, tuy sắc pháp sinh 
diệt liên tục nhưng vẫn tròn đủ là do có sắc vật thực (đoàn thực) làm duyên trợ sinh. 

Khi sắc vật thực cũ diệt đi, sắc vật thực mới sinh lên, thế là bảy sắc còn lại cũng 
sinh theo. Do đó nói rằng: “Sắc uật thực làm duuên cho sắc bất lụ sinh lên”. 

- Xúc thực làm duuên cho thọ sinh lên. 

Như kinh văn: “Phassa paccaua uedanad: xúc duuên thọ”. 

Người có thần kinh nhãn (cakkhu pasada) tốt, gặp cảnh sắc (rũparammana) rõ, 
có sự nhận thức cảnh (là nhãn thức), ba pháp này hội lại, thế là nhãn xúc sanh lên, 
khi nhãn xúc sinh lên sẽ làm duyên cho những cảm thọ lạc, khổ hay xả phát sinh 
(trong lộ đổng lực), nên nói “xúc thực làm duuên cho thọ sinh ra”. 

Như nghiệp tương ưng với Dục giới sẽ làm duyên cho thức tái sinh trong cối 
Dục giới. Nghiệp tương ưng với Sắc giới sẽ làm duyên cho thức tái sinh trong cõi Sắc 
giới. Nghiệp tương ưng với Vô sắc giới sẽ làm duyên cho thức tái sinh trong cõi Vô 
sắc giới. 

Như vậy, tư niệm thực làm duyên cho tái sinh vào ba cối. 

-Thức thực làm duuên cho danh - sắc sinh lên bằng đồng sanh duyên 
(sahq?atapacca0). 


(@- HT. TMC (đ), A.U, 135. 
@)-Đại trưởng lão Tịnh Sự (soạn địch) (kn), Siêu lú sơ học. 


Khi thức tục sinh hiện khởi, bấy giờ danh (nama) cũng sinh lên, danh ở đây là 
ba uẩn: thọ, tưởng và hành uấn. 


Đồng thời với thức tục sinh, những đoàn sắc nghiệp cũng sinh lên, loại sắc 
nghiệp này gọi là sắc tục sinh (đây là nói cõi ngũ uẩn, cõi vô sắc chỉ có danh, ở cõi Vô 
tưởng chỉ có sắc Mạng quyền làm việc tục sinh). 


Trong thời bình nhật, khi tâm sinh lên lập tức các tâm sở cũng hiện khởi, các 
tâm sở ấy là danh. 


Đồng thời tâm cũng tạo ra một loại sắc để hành động hay nói, gọi là sắc tâm tạo 
(cittaJarupa), ngoại trừ ngũ song thức và các tâm quả Vô sắc không tạo sắc tâm, 
những tâm còn lại đều tạo sắc tâm. 


Có Phật ngôn: 
“Viññang paccaua nãmarupam: Thức duuên cho danh - sắc”. 


Thức trong lý duyên khởi chỉ cho những tâm quả, một số tâm quả đảm nhiệm 
việc tục sinh, số khác thì không như nhãn thức, nhĩ thức chăng hạn. Còn thức thực 
chỉ cho tất cả các tâm. 


Có thể có người nghi ngờ câu Phật ngôn: “Sabbe satta aharaf†thitika: chúng 
sanh tồn tại do uật thực” còn thiếu sót. 


Vì rằng: Có chúng sanh là phạm thiên Vô tưởng (asaññ1) không có đoàn thực, 
không có xúc thực, không có tư niệm thực, không có thức thực nhưng vị ấy vẫn tôn 
tại. 


Đáp rằng: Chữ sattäa (hữu tình hay chúng sanh) là ám chỉ cho uẩn (khandha). 
Như có Pali rằng: 

“Katarmne dhammnag sappaccaua2 Pañicakkhandha: 

Thế nào là pháp hữu duuên? Năm uẩn (là pháp hữu duuên). 

Khi các uẩn hội lại, gọi là satta (chúng sinh) . 


Như vậy, khi nói đến chúng sinh tức là nói đến uẩn, Phạm thiên Vô tưởng tuy 
chỉ có sắc uẩn, nhưng đó là loại sắc uẩn có mạng quyền, sắc Mạng quyền là loại sắc 
thành tựu do nghiệp lực. 


“Satta kammadayada: Chúng sinh là thừa tự của nghiệp” 0. 


Và tuy chỉ có sắc uẩn nhưng Phạm thiên Vô tưởng vẫn được gọi là chúng sinh, vì 
thừa tự của nghiệp. 


Ví như có nhiều nhà hội lại, gọi là làng, lửa cháy một nhà trong làng, người ta 
cũng gọi là cháy làng. 

Tức là: “Nói đến làng ngầm nói đến nhà, nói đến chúng sinh ngầm nói đến uẩn. 
Nói đến nhiều nhà ngầm nói đến làng, nói đến uẩn ngầm nói đến chúng sinh. 

Có làng có nhiều loại nhà, có làng chỉ có một loại nhà. Cũng vậy, có hạng chúng 
sinh nhiều uẩn (5 uẩn, hoặc bốn uẩn) ví như làng có nhiều loại nhà; có hạng chúng 
sinh một uẩn, ví như làng có một loại nhà. 


Do đó, Phạm thiên Vô tưởng tuy chỉ có một uẩn vẫn được gọi là chúng sinh”. 


1- HỊ TMC(d), M. Kinh Tiểu nghiệp phân biệt. 


VỊ Thánh nữ Alahán Vajira có dạy như sau: 

... Yatha hi angasambhata, hoti saddo ratho 1H; 

Evam khandhesu santesu, hoti sattohi sammuti... 

*.,„Như bộ phận quụ tụ, tên xe được nói lên, 

Cũng uậu uẩn quụ tụ, thông tục gọi chúng sinh... 1), 

a- Đoàn thực (kalaltkar=a ahana). 

Đoàn thực là những miếng ăn, hay là dưỡng tố có trong miếng ăn. 

Có câu giải tự: 

Kalalikaro aharo ahararũpam nama: 

Gọi là đoàn thực là sắc uật thực (tức là chất bổ dưỡng trong miếng ăn). 


Thành phần cơ bản của sắc vật thực là “đất, nước, lửa, gió”, chính “dưỡng tố 
(oJa)” mới là quan trọng. 


Một cọng rau hay miếng thịt chỉ là “cách gọi tên (chế định)” chứ bản chất thực 
của chúng đều là đất, nước, lửa, gió, chúng chỉ khác nhau về dưỡng tố. 


Theo thực tính pháp (sabhavadhamma), sắc vật thực là tinh chất của tứ đại, nói 
cách khác nương từ tứ đại, sắc vật thực hình thành. 


Có hai loại sắc vật thực là: 


- Sắc uật thực bên ngoài (bahidhahara): Là những chất bổ dưỡng từ bên ngoài 
đưa vào thân thể. 


- Sắc uật thực bên trong (ajÿhattahara):Là chất bổ dưỡng của mỗi bọn sắc 
trong thân thể chúng sinh, đây là loại sắc thành tựu do nghiệp thủ (kammupadana). 


Kinh văn ghi “đoàn thực thô haụ tế” là chỉ cho loại sắc vật thực bên ngoài, thô 
hau tế mang tính tương đối: 


- Đoàn thực thô, tế: 
*- Vật thực cứng gọi là thô (olariko), vật thực mềm gọi là tế (sukhumo). 


Cứng hay mềm chỉ là cách so sánh tương đối, gần mềm so với xương nhưng 
cứng so với thịt, thịt mềm so với gân nhưng cứng so với mở... 


*- Vật thực có nhiều dưỡng tố là vật thực tế, ít dưỡng tố là vật thực thô. 


Một người dùng chén cháo trắng đầy, không bao lâu lại cảm thấy đói, trái lại 
người dùng chén canh có nhiều dưỡng tố có thể no cả ngày. 


Vật thực và dưỡng tố liên quan mật thiết với nhau, vật thực làm tan biến sự đói 
khát, nhưng không bảo dưỡng được sinh mạng chúng sinh, dưỡng tố bảo dưỡng duy 
trì được sinh mạng chúng sinh, nhưng không diệt trừ được đói khát. 


Vật thực và dưỡng tố kết hợp nhau vừa dút trừ sự đói vừa bảo dưỡng được sinh 
mạng chúng sinh. 


Sau đây là một số nét tương đối của hai loại vật thực thô - tế. 


- Vật thực của dân thành phố là tế so với vật thực của người dân thôn quê. 


!- S.1, 135. VaJirasuttam (Phẩm Tương ưng Tỳkhưu ni). HT. TMC dịch. 


- Vật thực của vua quan là tế so với vật thực của dân thành phố. 

- Vật thực của vua Chuyển Pháp Luân là tế so với vật thực của nhân loại. 

- Vật thực của Chư thiên địa cầu là tế so với vật thực của vua Chuyển luân. 
- Vật thực của Tứ Đại Vương vi tế hơn vật thực của Chư thiên địa cầu.... 


Có câu hỏi rằng: Vật thực bảo dưỡng cho các pháp khác được tồn tại và tăng 
trưởng? Vậy pháp nào bảo dưỡng cho vật thực? 


Đáp: Chính vật thực tự bảo dưỡng cho mình. Ví như người mẹ bảo dưỡng hài 
nhĩ, giúp hài nhĩ lớn mạnh, chính người mẹ cũng tự bảo dưỡng mình. 


Chúng sinh năm uẩn đang và sẽ hiện hữu với bốn loại thức ăn. 


Chúng sinh bốn uẩn đang và sẽ hiện hữu với ba loại thức ăn: xúc thực, tư niệm 
thực và thức thực. 


Chúng sinh Vô tưởng đang hiện hữu (thiti) với sắc mạng quyền do nghiệp tạo, 
sắc mạng quyền là thành quả của tư niệm thực, tuy hiện tại không có tư niệm thực 
nhưng thành quả còn đó xem như có tư niệm thực, ví như di chúc của người quá cố. 


Khi chúng sinh cối Vô tưởng mệnh chung, thức tái sinh hiện khởi do duyên tư 
niệm thực. 


b. Xúc thực (phassahara). 
Là sự tiếp chạm giữa căn (indriya), cảnh (arammana) và thức (viññana). 


Khi các quyền (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp chạm với cảnh (sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp) và thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý 
thức), bấy giờ phát sinh xúc tương ứng (nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân 
xúc, ý xúc). 

Vì sao cần phải có thức? 


Vì không có sự hướng tâm đến cảnh sẽ không nhận thức cảnh, người có mắt, có 
cảnh sắc nhưng không chú ý đến cảnh sắc sẽ không nhận thức được. 


Hay tuy có tai, có âm thanh nhưng không chú ý sẽ không nghe chi cả, dĩ nhiên 
trừ trường hợp cảnh quá lớn như cảnh kinh hoàng đột nhiên ập đến, tiếng sấm nổ, 
mùi nồng nặc... 

Do đó, nói rằng: “Không có thức sinh lên thì xúc cũng không sinh”. 

Đồng thời, chính vì căn, cảnh và thức sai biệt nên có xúc sai biệt. 

“Dhatunanattam, bhikkhave, patieea uppaJJati phassananattam. 

“Nàụ các Tùkhưu, do duyên giới sai biệt nên xúc sai biệt khởi lên” 0). 


Giới (dhatu) ở đây, chỉ cho 18 giới, là sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Căn, cảnh, 
thức phối hợp tương thích với nhau, không hề lãn lộn. 


- Nhãn căn (thần kinh nhãn) + cảnh sắc + nhãn thức > nhãn xúc. 
- Nhĩ căn (thần kinh nhĩ) + cảnh thính + nhĩ thức > nhĩ xúc. 
- Tỷ căn (thần kinh tỷ) + cảnh mùi + tỷ thức > tỷ xúc. 


@- HT. TMC (d), S.1, 14O. 


- Thiệt căn (thần kinh thiệt) + cảnh vị + thiệt thức > thiệt xúc. 
- Thân căn (thần kinh thân) + cảnh xúc + thân thức > thân xúc. 
- Ý thức + cảnh pháp > ý xúc. 


Như vậy, có sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Sáu 
xúc này sai biệt nhau. 


c. Tư riệm thực (tnanosañcetang). 


Sự cố ý (cetana) Ngài gọi là Tư niệm thực, cetana luôn là duyên (vật thực) để 
sinh khởi thức (tâm quả). 


Nhưng rmranosaficetana ( là “ ý hướng đến”, tức là sự suy nghĩ khắn khít để 
sinh khởi thức tái sinh trong tương lai. 


“Yañca, bhikkhave, ceteti yañca pakappetIi yañca anuseti, arammanametam hoti 
viññanassa thitiya, arammanpe satI patittha viññanassa hot1. 


Tasmim patitthite viãñane virulhe nati hoti. Natiya sati agatigati hot... 


“Nàu các Tùkhưu, cái gì chúng ta tư niệm (ceteti), cát gì chúng ta tư lường, 
cái gì chúng ta có thầm ú (anusetl) 2), cái ấu trở thành cảnh 3) cho thức an trú, khi 
nào có cảnh thời có thức an trú. 


Do thức ấu an trú uà tăng trưởng nên có hướng uŠ (nafi). Do có hướng UỀ nên 
có đi đến tới sinh... ” (4), 


Hay: 
“Nàu các Tùkhưu, có tám thọ sanh do bố thí (danupapdattiuo)... 


Ở đâu, nàu các Tùkhưu, có hạng người căn bản làm phước bố thí cho các Sa 
môn, Bàlamôn uới đồ ăn, đồ uống... người ấu bố thí uà rong hưởng quả 
(paccasimsafn). Người ấu thấu các Sát đế lụ đại phú, haụ các Bàlamôn đại phú, 
haqu các gia chủ đại phú, sung túc đầu đủ, thọ hưởng năm dục tăng trưởng. Người 
ấu suụ nghĩ sau: “nong rằng, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú 
Uới Sát đế lụ đại phú...” ( 5®. 


Ý nghĩa bài kinh này cho thấy: “Người tạo phước mong mối sinh hữu trong 
tương lai”, chính sự mong mối sinh hữu trong tương lai, được gọi là sañcetana (tư 
niệm thực). 


Như vậy, sañcetana là: “Hướng đến tái sinh trong tương lai, sự hướng đến tái 
sinh này do ái làm duyên, nên Đức Xálợiphất có dạy: “Từ tập khởi của ái, có tập 
khởi cũa thức ăn” (là thức thực — NÑs). 


Lại nữa, sự hướng đến tái sinh trong tương lai có hai cách: 
- Có khuunh hướng thiên uề. 


Là khi tạo phước lúc nào cũng mong mỗi được tái sanh về cành an vui như được 
làm người cao sang, quyền quý hay được là vị thiên nhân. 


@)- Theo Chánh kinh. 

©)~- Anuseti là một danh từ khác chỉ cho ái ngủ ngầm. 

3) — Arammana (cảnh), cảnh là đối tượng bị tâm biết. 

&4)- HT. TMC (dđ), S.1, 6ó. Tương ưng Nhân duyên, Tafijacetanasuttam (Kinh Tư tâm sở 3). 
G6)- HT. TMC (d), A.iu, 239. 


Câu truyện nàng PatipuJika là minh chứng. 
Nàng Patipuÿika C2. 
Ở cõi trời Ba mươi ba (Tavatimsa) có vị thiên tử tên là Mãlabhär1 (người mang 
vòng hoa), có ngàn thiên nữ tùy tùng. 


Một lần nọ, thiên tử cùng ngàn thiên nữ đi vào vườn Nandavana (Hỷ lạc lâm) để 
vui chơi, một nửa thiên nữ leo lên cây để hái hoa ném xuống, một nửa kết hoa làm 
vòng hoa cho thiên tử Malabhari. 


Bất ngờ một thiên nữ đang ngồi trên cành cây mệnh chung, tái sinh về nhân 
loại, trong một gia đình trưởng giả trong thành Savatthi (Xávệ), (chư thiên mệnh 
chung ví như ngọn đèn chợt tắt, không lưu lại thi hài, vì sắc chư thiên là sắc tế). 

Khi được 16 tuổi, nàng được cha mẹ gả cho một công tử thuộc gia đình có môn 
đăng hộ đối. 

Do phước duyên còn dư sót, nàng nhớ lại kiếp trước của mình, nàng ước ao sinh 
về cối chư thiên, là vợ của thiên tử Malabhar1 như kiếp trước. 

Vào những ngày Uposatha (Bốtát), nàng thường cúng dường vật thực, nước và 
phục vụ chư tăng chu đáo, nàng ước nguyện “được trở về với chồng”, nên nàng có 
tên Patipujika (người nữ cúng dường để được gần chồng). 

Thời gian ở nhân loại của nàng là 32 năm, nàng có được 4 người con. 


Một hôm, sau khi cúng dường đến chư Tăng, thọ trì giới Bát quan, nàng ngồi 
nghe pháp. Đến tối, đột nhiên nàng lâm bịnh và qua đời, tái sinh trở lại nơi thiên 
giới trong vườn Nandavana, nơi nàng mệnh chung khi trước. 


Chợt thấy cô, thiên tử MalabharI hỏi: 


- Từ sáng đến giờ nàng đi đâu? (một ngày đêm cối Ba mươi ba bằng trăm năm 
cối nhân loại, nên 32 năm cối nhân loại chỉ hơn nửa ngày ở cối chư thiên). 


Nàng PatipuJIka thuật lại mọi việc cho thiên tử nghe, vị Thiên tử than rằng: 
“Đời sống nhân loại ngắn ngủi như thế, sao họ không lo tạo việc lành nhỉ?”. 


Hôm sau, chư Tỳkhưu biết nàng Patipujika mệnh chung, bạch hỏi Đức Thế Tôn 
về cảnh giới tái sinh của nàng, Đức Thế Tôn giải đáp thắc mắc cho chư Tỳkhưu xong, 
nhân đó Ngài thuyết lên kệ ngôn: 


“PupphanI h'eva pacInantam. Bya sattamanasam naram 
Atittam yeva kamesu. Antako kurute vasam 

“Người nhặt các loại hoa. Ý đắm sqụ, tham nhiễm 

Các dục chưa thỏa mnãn. Đã bị chết chỉnh phục ”(HT. TMC dịch). 
- Không có khuunh hướng thiên uề. 


Tuy không có khuynh hướng thiên về, nhưng những gì được tạo ra bởi tâm sở 
Tư (cetana cetasIka), tâm sở Tư sẽ khắn khít với cảnh giới phù hợp với tâm quả (làm 
Uiệc tục sinh) sau này. 


&) DhpA, kệ ngôn số 48 


Như tâm sở Tư trong ác, bất thiện nghiệp sẽ khắn khít với bốn khổ cảnh (rõ 
ràng chẳng một chúng sinh nào thích thú hướng tâm đến 4 khổ cảnh cả, nhưng kẻ 
làm ác vẫn phải sinh về một trong 4 cối này). 

Tâm sở Tư thiện sẽ khắn khít với nhàn cảnh (cho dù người tạo thiện nghiệp 
không mong cầu, khi mệnh chung, tâm sở Tư vẫn tạo tâm quả tục sinh cho sinh vào 
nhàn cảnh). 


Ngoài ra, f niệm thực còn mang ý nghĩa là: Tạo ra tâm quả thiện hay tâm quả 
bất thiện trong thời bình nhật. 

d. Thức thực. 

Mỗi sátna tâm đều làm duyên cho các tâm sở sinh lên, đồng thời các sắc pháp 
(sắc tâm) được hình thành, nên mỗi tâm được gọi là thức thực. 


Luận Atyđàm có ghi “Nhân cận (padatthanam) của tâm sở là “phải có tâm sanh 
(cifftuppada)” 0. 


Hiểm họa của bốn uật thực. 
a- Hiểm họa của đoàn thực là ái luuến sắc thân. 


Vật thực nuôi dưỡng thân, thân được xinh tốt là do vật thực có nhiều dưỡng tố, 
đồng thời chính vị chất của dưỡng tố làm tâm đắm nhiễm. 


Vật thực là một nhu cầu không thể thiếu được của chúng sinh trong cối Dục. 

Chính vì nhu cầu này nên chúng sanh phải đi tìm kiếm (ngoại trừ những chúng 
sanh có nhiều quả lành như Chư thiên). 

Sự tìm kiếm vật thực không phải dễ dàng, loài người phải làm việc vất vả mới có 
được. 


Chính vì vật thực mà người ta có thể tạo ra những ác bất thiện pháp như sát 
sanh, trộm cắp, lừa đối, giết hại lẫn nhau... 


Ngay cả loài thú cũng vì miếng ăn, đôi khi chúng phải đổ máu, mang thương tật 
hay bị thiệt mạng. 


Nhiều tai nạn, bất trắc, ác bất thiện pháp nảy sinh từ miếng ăn, đây là hiểm họa 
của vật thực. 


Đói khát là sự sợ hãi lớn, hằng đè nặng tâm của chúng sinh, đói khát là một 
chứng bịnh trầm kha không bao giờ dứt. 


Thông thường, khi đau ốm người ta dùng những dược chất thích hợp để trị, 
bịnh sẽ thuyên giảm rồi dứt hắn, nhưng bịnh đói thì bất trị, hễ ăn no rồi sau đó lại 
đói. 

“Jiphacha parama roga: Đói là chứng bịnh tốt trọng”. t2) 

Trong Trung bộ kinh II, bài kinh Catuma, có nêu lên: 

“Ví như người lội xuống nước có bốn điều sợ hãi chờ đợi là: Sợ hãi về sóng, sợ 
hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Cũng vậy, bậc xuất gia cũng có 


&)- Đại Trưởng lão Tịnh Sự (soạn dịch) (kn), Siêu Lú Sơ Học. 
)- Dhp, cầu 203. 


bốn điều sợ hãi chờ đợi là: Sợ hãi về sóng, sợ hãi uề cá sấu, sợ hãi về nước xoáy và 
sợ hãi về cá dữ. 

Sợ hãi Uề cá sấu là sợ đói, không kham nhẫn trong vật thực vị Tỳkhưu có thể vì 
đói khát mà hoàn tục, hoặc do đắm nhiễm trong vị ngon của vật thực phải trở về với 
đời sống thế gia. Câu truyện sau đây là minh chứng. 

Tôn giả Culaptrdapatika Tỉssa. 

Thanh niên Tissa là con độc nhất của một gia đình giàu có trong thành Vương 
xá. 

Một hôm được nghe pháp từ Đức Thế Tôn, vị ấy suy nghĩ: “Theo lời dạy của Đức 
Thế Tôn thì đời sống tại gia, giới hạnh không được bóng sáng như vỏ ốc xa cừ được 
đánh bóng. Vậy ta hãy xuất gia”. 

Thế rồi, Tissa về nhà xin với cha mẹ cho phép chàng xuất gia, cha mẹ chàng 
không đồng ý, Tissa bỏ ăn 7 ngày như công tử Ratthapala (Kinh Trung bộ, số 83) và 
chàng được xuất gia. 

Sau khi xuất gia, Tôn giả Tissa đi đến thành Savatthi (Xávệ) trú ngụ nơi 
Jetavanavihara (Tĩnh xá Kỳviên), thực hành hạnh đầu đà “đi khất thực ăn”, nên Ngài 
được gọi là Cullapindapatika T1ssa. 

Tại thành Vương xá (Rajagaha), nhân một ngày lễ hội, cha mẹ của Tissa lấy đồ 
trang sức của Tissa thường dùng bỏ vào trong hộp bạc, cầm hộp bạc đặt trên ngực 
mình than khóc: 

- Trong những ngày lễ hội, con ta thường mang những trang sức này. Sa môn 
Gotama mang đứa con yêu quý nhất của chúng ta đến thành Xávệ. Nay con chúng ta 
ngồi ở đầu? Đứng ở đâu? 

Một kỹ nữ xinh đẹp đi ngang qua, thấy bà trưởng giả than khóc, liền hỏi vì sao 
bà than khóc. Bà trưởng giả kể lại cầu chuyện, nàng kỹ nữ hỏi thăm: 

- Thưa bà, con trai bà ưa thích gì? 

- Nó ưa thích thứ này, thứ này... 

- Nếu bà cho con chủ quyền hoàn toàn trong gia đình này. Con sẽ đem con trai 
bà và. 

Bà trưởng giả đồng ý lời đề nghị của nàng kỹ nữ, cho tiền phí tổn đến nàng bảo 
rằng: 

-Hãy đi và dùng sức mạnh của nữ nhân đem con trai ta về. 

Nàng kỹ nữ đi đến thành Savatthi (Xávệ), thuê căn nhà có 7 tầng lầu trên đường 
Ngài Cullapindapatika Tissa đi khất thực. 

Khi Tôn giả đi khất thực ngang qua nhà nàng, nàng cúng dường vật thực loại 
thượng vị vào bát Tôn giả. 

Vài ngày sau nàng cho tiền bọn trẻ, bảo bọn trẻ tung bụi lên khi nàng cúng 
dường vật thực cho Tôn giả CullapIindapatika Tissa. Bọn trẻ làm theo lời dặn, nàng 
bạch với Tôn giả: 


- Thưa Ngài, bọn trẻ quấy rối quá, xin Ngài hãy ngự vào trong nhà. 


Tôn giả đi vào trong nhà nhận vật thực, vài ngày sau nàng lại cho tiền bọn trẻ, 
bảo chúng hãy ném gạch đá vào nhà, rồi nàng thỉnh Tôn giả ngự lên lầu một. 

Theo cách thức ấy, nàng đưa Tôn giả đến lầu bảy. 

Tôn giả Cullapindapatika Tissa vì tham vị chất ngon ngọt, đã rơi vào bẩy của 
nàng kỹ nữ. Khi lên đến lầu bảy nàng khêu gọi dục tình của Tôn giả 
Cullapindapatika Tissa và Tôn giả đã phá hoại giới cấm, từ bỏ đời sống xuất gia trở 
về đời sống thế tục. 6 

Trong chú giải kinh Pháp cú cũng có mẫu truyện tương tự, chỉ khác là Tôn giả 
Sundarasamudda (Mỹ Hải), thoát ra cạm bẩy của nàng kỹ nữ nhờ sự trợ giúp của 
Đức Thế Tôn, Ngài phóng quang ảnh đến trước mặt Tôn giả Sundarasamudda, nói 
lên kệ ngôn: 

Yo dha kame pahatvana. Anagaro parIbbaJe. 

Kamabhava parIkkhinam. Tam aham brumIi brahmanam. 

Ai ở đời, đoạn dục. Bỏ nhà sống xuất gia 

Dục hữu được đoạn tận. Ta gọi Bàlamôn.(2) 

Nghe được kệ ngôn, Tôn giả Sundarasamudda đình chỉ dục vọng, đưa tâm quán 
xét chứng quả Alahán, Ngài dùng thần thông xuyên qua nóc nhà cô kỹ nữ về đến 
Jetavanavihara (Tĩnh xá Kỳviên), đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Lại nữa, một người dùng vật thực nhiều dưỡng tố và đầy đủ, xác thân sẽ tươi 
nhuận xinh đẹp, trái lại do thiếu vật thực, thân xác gầy guộc, xấu xí... 

Do thân thể xinh đẹp, người này có thể rơi vào ái luyến thân của mình, từ đó 
dẫn đến tham đắm các mỹ phẩm sắc, hương, cùng các vật trang điểm khác để tô 
điểm thân xác này thêm xinh đẹp. 

Thế là tâm đắm chìm trong dục (kama) dẫn đến luân hồi trong cối dục, đây là 
một trong những hiểm họa của đoàn thực. 

Điển hình là nàng Abhirupananda (em gái Ngài Nanda, con của bà Pajapati 
Gotamn) thuộc gìòng Thích ca, được xuất gia trong Pháp luật này, chỉ vì ái luyến thân 
xinh đẹp của mình nên không chịu đi nghe Pháp từ Đức Thế Tôn. 

Tuy nhiên, khi duyên lành hội tụ, Tykhưu ni Abhirupananda đến nghe Pháp từ 
Đức Thế Tôn, Đức Phật dùng thần thông hóa ra một nữ nhân xinh đẹp đứng quạt 
hầu Ngài. 

Nữ nhân này nhan sắc rất diễm lệ, sắc đẹp của nàng Abhirũpananda so với sắc 
đẹp của nàng chẳng khác nào con quạ đen so với con công. 

Khi tâm trí nàng Abhirupananda chỉ còn biết lặng ngắm nữ nhân xinh đẹp, Đức 
Thế Tôn khiến thiếu nữ phát triển từ từ, có một con, 2 con... rồi già, bịnh, chết. 

Tấm thân xinh đẹp trước đây, khi ấy chỉ còn là một khối sình thối, rữa nát... 
Nàng chợt tỉnh ngộ, tiếp theo Đức Phật dạy kệ ngôn: 

Atthinam nagaram katam. Mansalohitalepanam. 


Yattha Jara ca macu ca. Mano makkho ca ohIto. 


&) — Trần Phương Lan (dịch), JA, truyện số 14 (Vatamiga7ataka). 
@) —HT. TMC (dịch), Dhp- số 415. 


“Thành trì (nàu) dựng lên bằng xương, đấp thịt uà máu bên ngoài, trong đó 
tích trữ bịnh tật, chết chóc, ngã mạn uà phỉ báng. () 


Nghe xong bà chứng quả Alahán trở thành vị nữ Thánh nữ Alahán 


Câu truyện của bà Hoàng Khema cũng tương tự như vậy (kệ ngôn tiếp dẫn của 
của Đức Đạo sư có khác) và bà trở thành vị Thánh nữ Alahán đệ nhất trí tuệ của Đức 
Thế Tôn... 


Đức Phật có dạy: 


“Upadaniyesu, bhikkhave, dhammesu assadanupassno viharato tanha 
pavaddhat. 


“Nàu các Tùkhưu, ai sống thấu uị ngọt trong các pháp được chấp thủ 
(upadaniua dhammng), ái được tăng trưởng” 2, 


Hay : “Sarnuo?amiuesu dhammmesu assadanupassitq: 

Thấu u† ngọt trong các pháp, có thể khởi lên giâu trói buộc”. (3) 

Trong Tương ưng kinh, Đức Phật có dạy: 

“Cattarome, bhikkhave, ahara bhutanam va sattanam thitiya sambhavesinam 
va anuggahaya 

“Nàu các Tùkhưu, bốn loại đồ ăn nàu đưa đến sự tồn tại hau sự chấp thủ tới 
sinh cho các hữu tình haqu các loài chúng sinh” 1%. 

Và Đức Thế Tôn dạy chư Tỳkhưu nên quán xét đoàn thực ví như người phải ăn 
thịt chính con của mình. 

Đoạn kinh văn miêu tả như sau: Ví như hai vợ chồng cùng với đứa con khả ái, 
thương mến, họ mang theo một ít lương thực, đi qua một quảng đường hoang vu. 

Thế rồi, lương thực hết quảng đường còn dài, khi đứa con chết hai vợ chồng 
đành dùng thịt con mình làm lương thực, để vượt qua vùng hoang dã. 

“Tam kim maññatha, bhikkhave, apI nu te davaya va aharam ahareyyum, 
madaya va aharam ahareyyum, mandanaya va aharam ahareyyum, vibhusanaya va 
aharam ahareyyunt? 

— No hetam, bhante. 

“Nụ các Tùkhưu, các ngươi nghĩ thế nào? Chúng ăn món ăn có phải để uui 
chơi? Hau chúng ăn món ăn để tham đắm? Haụ chúng ăn món ăn để trang điểm 
(thân)? Hau chúng ăn để được béo tốt? “ 

- Thưa không phải uậu, bạch Thế Tôn. 

- Nanu te, bhikkhave, yavadeva kantarassa nittharanatthayaaharam 
ahareyyun ti? 

- Evam, bhante. 

- Có phải chúng ăn món ăn chỉ Uới mnục đích uượt qua uùng hoang uu. 


1 - Phạm Kim Khánh (d), Dhp, câu 150. 

)- HT. TMC (d), S.i, 84. 

G6) — HT. TMC (d), A.i, 47 (sam o janasu†tamn) 
()- S.11, O7. 


- Thưa uâng, bạch Thế Tôn. 
- Evameva khvaham, bhikkhave, kabalikaro aharodatthappo' ti vadamI. 
Kabahikare, bhikkhave, ahare parlññate pañcakamaguniko rago parIlññato ho. 


Pañcakamagunike rage parlññate natthi tam samyojanamyena; samyoJanena 
samyutto ariyasavako puna Imam lokam agaccheyya. 


- Cũng uậu, nàu các Tùkhưu, Ta nói, đoàn thực cắn phải nhận xét như Uuậu. 


Nàu các Tùkhưu, khi đoàn thực được hiểu biết, thời lòng tham đối uới 
năm dục trưởng dưỡng được hiểu btết. 


Khi lòng tham đốt uới năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết, thời không còn 
kiết sử), do kiết sử nàu một uị Thánh đệ tử bị trói buộc để phải sanh lại đời nàu” 
(sảäd). 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích ®), 

- Không phải để uui chơi. 

Là dùng vật thực không phải với mục đích để vui đùa như những thanh niên 
nam nữ. 

Không phải để uui chơi “ám chỉ từ bỏ s1, làm cho sĩ không tắng trưởng”. 

- Không phải để tham đắm. 

Là dùng vật thực không phải với mục đích say mê, như võ sĩ say mê với sức 
mạnh. 


Lẽ thường, những võ sĩ tìm những loại thức ăn thích hợp để tăng cường sức 
mạnh. Cũng vậy, vị Tỳkhưu không đi tìm những loại thức ăn hợp khẩu vị theo mong 
muốn, vị Tỳkhưu không đòi hỏi “thức ăn này phải như vầy... như vầy...”, để tăng 
cường sức lực cho thân. 

Đức Phật có dạy: “VỊ xuất gia cần phải nên quán sát: Sự sống của ta tùy thuộc 
vào người khác nên bậc xuất gia phải là người dễ nuôi dưỡng ®)”, không đòi hỏi 
những loại vật thực thích hợp với khẩu vỊ. 

Câu “không phải tham đắm” là từ bỏ sân, không làm cho sân tăng trưởng. 

Vì sao? Vì khi nhận những loại vật thực không theo ý sẽ làm sân sinh khởi, nhận 
nhiều lần loại vật thực không ưng ý khiến sân tăng trưởng. 

- Không phải để trang sức. 

Là dùng vật thực không phải với mục đích làm cho thân thể có vóc dáng xinh 
đẹp như những vũ nữ của Đức vua, những kỹ nữ... những người này dùng vật thực 
với mục đích “làm cho thân thể trở nên hấp dẫn người khác”. 

VỊ Tỳkhưu dùng vật thực không phải với mục đích “có được thân thể xinh đẹp, 
tươi tốt”. 

- Không phải để béo tốt. 


&) - Samyojana : giây trói buộc. 
2)- Vsm, 9O-01. 
@)- A.v, 87. 


Là không dùng vật thực với mục đích làm cho thân thể được tăng trưởng nhiều 
thịt, nhiều mở. 


“Không phải để trang sức” và “không phải để béo tốt” là từ bỏ tham, không làm 
tham tăng trưởng. 

Bản sớ giải kinh Chánh tri kiến ©® có nêu lên chín thứ thịt đáng nhờm gớm là: 

1- Thịt của bản thân mình. 

2- Thịt của quyến thuộc. 

3- Thịt của con mình. 

4- Thịt của người yêu quý. 

5- Thịt của trẻ nhỏ. 

6- Thịt sống. 

7- Thịt không phải đễ ăn. 

8- Thịt phải ăn khi không muốn ăn. 

9- Thịt không được nướng chín. 

Do đó, khi dùng vật thực nên quán tưởng “loại vật thực đang dùng là một trong 
o thứ thịt đã nêu”. 

Lại nữa, “quán tưởng thức ăn” là một trong mười đề mục tùy niệm (anussati). 


Sách Thanh Tịnh đạo có mô tả “vị Tykhưu quán xét sự không trong sạch của vật 
thực”©). 


Tóm lược vài nét như sau: 


- Vật thực tìm được dù có vẻ tốt đẹp bên ngoài, nhưng khi đưa từng miếng vào 
miệng, bị răng nghiền nát, vẻ đẹp ban đầu không còn, rồi bị nước bọt tẩm ướt, nước 
bọt ấy hòa lẫn chất bẩn nơi chân răng chỗ tăm không xỉa đến được và vật thực ấy trở 
nên dơ bẩn. 


- Khi nuốt vào bao tử, đối với phàm nhân có bốn thứ rỉ ra, thấm vào thức ăn là: 
mật, đàm, mủ, máu (Độc Giác Phật và Chuyển Luân Vương chỉ có một trong bốn 
chất trên rỉ ra, thấm vào vật thực, không thấy sách Thanh Tịnh đạo đề cập đến Đức 
Chánh Đăng Giác và bậc Alahán, không rõ vì sao? Có lẽ hai bậc này cũng tương tự, 
nhất là vị Alahán. Tức là từ khi trở thành bậc Alahán, các Ngài chỉ có 1 trong bốn thứ 
rỉ ra, còn bậc Chánh giác chất rỉ ra giồng như vua Chuyển Luân). 


Khi thức ăn được mật rỉ ra nhiều thấm vào, nó có mùi buồn nôn, khi được đàm 
tiết ra nhiều thấm vào, nó có mùi tanh tưởi của đàm, khi được mủ tiết ra nhiều thấm 
vào, nó có mùi hôi thối như sữa chua thối rữa, khi được máu rỉ ra nhiều thấm vào, nó 
như được nhuộm hoàn toàn với màu máu đáng ghê tỡm ... 

Do quán tưởng vật thực bất tịnh như thế, tâm hành giả không còn tham đắm 
trong vị chất của vật thực. Và quán thấy đoàn thực như thịt đứa con mình, sẽ chế ngự 
được sự ham muốn khi thọ dụng vật thực thô hay tế. 


®) - Đại Đức Thiện Phúc (dịch) (kn), Sớ giải kính Chánh trì kiến. 
)- Vsm, Chương XI, từ đoạn 11 — 26. 


“Kabalikare ce, bhikkhave, ahare atthi rago atthi nandI atthI tanha, patitthitam 
tattha viññanam viru]ham. 

“Nàu các Tùkhưu, nếu đối uới đoàn thực, có tham, có hủ, có ái, chỗ ấu thức 
được an trú, tăng trưởng. 


Yattha patitthitam viññanam viru]ham, atthi tattha namarupassa avakkanHÓI. 

Chỗ nào thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấu có danh sắc sanh. 

Yattha atthi namarupassa avakkanii, atthI tattha sankharanam vuddh1. 

Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấu có các hành tăng trưởng. 

Yattha atthi sankharanam vuddhi atthi tattha ayatim punabbhavabhinibbatt1. 

Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấu hữu được tái sinh trong tương 
lai. 

Yatha atthi ayaim punabbhavabhmibbatH, atthi tattha ayatim 
JatiJaramaranam. 


Ã A/ Z 


Chỗ nào hữu được tái sinh trong tương lai, chỗ ấu có sanh, già, chết trong 
tương lai. 


Yattha atthi ayatim JatiJaramaranam, sasokam tam, bhikkhave sadaram sa 
upayasanti 


Ã A/ Z 


Chỗ nào có sanh, già, chết trong tương lai, nàu các Tù khưu, Ta nói chỗ ấy có 
su, có não. ”@) 

Đoạn kinh trên cho thấy: “Đoàn thực mang đến sự tồn tại chúng sinh trong 
tương lai”. Và đó là hiểm họa cao nhất của đoàn thực. 


b- Hiểm họa của Xúc thực là dính mắc. 

Xúc làm duyên cho thọ sinh lên. Thọ có ba là: Khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. 

Khổ thọ dẫn đến dính mắc với sân, lạc thọ dẫn đến dính mắc với tham, xả thọ 
dẫn đến dính mắc với si. 

Lễ thường chúng sinh không hài lòng với khổ thọ hay xả thọ, chỉ thích thú đối 
với lạc thọ. Và lạc thọ chỉ khởi lên do có xúc. 

Người uống rượu thích thú khi thấy rượu (nhãn xúc), người đam mê âm nhạc sẽ 
hài lòng khi nghe bản nhạc y tâm đắc (nhĩ xúc), người thích thụ hưởng cảm thấy an 
lạc khi nằm trên giường nệm êm ái (thân xúc) .... 

Một khi có sự tiếp xúc với cảnh nghịch ý (cảnh xấu) thì có cảm giác khó chịu, 
bấy giờ tâm đã dính mắc với sân. Người nghiện rượu không hài lòng khi nghe ai 
khuyên họ bỏ rượu (nhĩ xúc), người đam mê âm nhạc sẽ khó chịu khi nghe bản nhạc 
tôi tệ, nằm trên đất, trên cỏ là sự khó chịu đối với người thích thụ hưởng nệm êm 
chăn ấm..... 

Khi dính mắc với lạc thọ qua xúc chạm với cảnh khả ý, cảnh đáng hài lòng, một 
khi đối tượng ấy mất, chúng sinh này cảm thấy đau khổ, cố tìm lại đối tượng đã mất. 


(@- HT, TMC(d), S.ii, 101. 


Thế là, chúng sinh ấy có thể rơi vào những ác bất thiện pháp, bị tù tội, bị hành 
phạt ngay trong hiện tại, đời sau cũng đau khổ do nhân ác ấy. Như một người mất số 
tiền họ cố tìm lại số tiền ấy, bằng cách lừa gạt người khác, trộm cắp của người... 


Do vậy, sự dính mắc trong xúc chạm đáng hài lòng được xem là một hiểm họa. 


Để ngăn trừ sự dính mắc trong xúc thực, Đức Phật dạy xúc thực cần phải nhận 
xét như con bò cđi b lột da. 


Lớp da bao bên ngoài thịt đã bị lột ra, khi ấy chạm bất cứ nơi nào trên thân đều 
đau nhức, rát buốt. Cũng vậy, xúc thực đối với bất kỳ đối tượng (cảnh) nào cũng chỉ 
mang lại đau khổ. 


“Seyyathapl, bhikkhave, gavI niecamma kuttam ce nissaya ti{theyya, ye kutta 
nIssita pana te nam khadeyyum. 


Rukkham ce nissaya tittheyya, ye rukkhanissita pana te nam khadeyyum. 
Udakam ce nIssaya ti{theyya, ye udakanissita pana te nam khadeyyum. 
Akasam ce nissaya tittheyya, ye akãsanissitä panã te nam khadeyyum. 


Yam yadeva hisa, bhikkhave, gavI nieccamma nissaya ti†theyya, ye tannitthita 
pana te nam khadeyyum. 


“Vĩ như nàu các Tùkhưu, một con bò cái bị lột da, nếu nó đứng dựa 0uào tường 
thì các sinh uật sống ở tường căn nó. 


Nếu nó dựa uào câu, thời các sinh uật sống ở câu cắn nó. 
Nếu nó đứng ở trong nước, thời các sinh uật sống ở trong nước cắn nó. 
Nếu nó đứng giữa hư không, thời các sinh uật sống giữa hư không cắn nó. 


Nàu các Tùkhưu, con bò cái ấu đứng dựa chỗ nào, thời các sinh uật trong chỗ 
ấu căn nó...) 


VỊ Tykhưu quán thấy xúc thực này giống như con bò bị lột da, đụng chạm vào 
bất cứ cảnh nào: xấu, tốt, không xấu không tốt cũng đều mang lại đau khổ, nhờ vậy 
sẽ chế ngự ham muốn trong xúc chạm với đối tượng (cảnh) đáng hài lòng, chế ngự 
phẩn nộ, khó chịu khi xúc chạm cảnh không hài lòng. 


Vì sao? Vì xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. 


“Nàụ các Tùkhưu, khi xúc thực được hiểu biết, thời ba cảm thọ (2) được hiểu 
biết. 

Khi ba cảm thọ được hiểu biết thời Ta nói rằng uị Thánh đệ tử không có gì cần 
phải làm thêm nữa” (säd). 

Và: 

“Phassa ce, bhikkhave, ahare atthi rago atthi nandi atthi tanha, patitthitam 
tattha viññanam virul]ham. 


&@) - HT. TMC (dđ), S.ii, 97 
@) - Lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. 


Yattha patitthitam viññanam viru]ham, atthi tattha namarupassa avakkantI. 
Yattha atthi namarupassa avakkanii, atthI tattha sankharanam vuddh1. 
Yattha atthi sankharanam vuddhI atthi tattha ayatim punabbhavabhinibbatH. 
Yattha atthi ayatmm punabbhavabhinibbatti, atthi tattha Jatijaramaranam. 


Yattha atthi ayatim JatiJaramaranam, sasokam tam, bhikkhave sadaram sa 
upayasanti 

“Nàu các Tùkhưu, nếu đối uới xúc thực có tham, có hủ, có ái, chỗ ấu thức 
được an trú, tăng trưởng. 

Chỗ nào thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấu có danh sắc sanh. 

Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấu có các hành tăng trưởng. 

Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấu hữu được tái sinh trong tương 
lai. 

Chỗ nào hữu được tái sinh trong tương lai, chỗ ấu có sanh, già, chết trong 
tương lai. 

Chỗ nào có sanh, già, chết trong tương lai, Ta nói chỗ ấu có sầu, có não.”0) 

Xúc thực làm sinh khởi thọ, thọ dãn đến ái. Ái dẫn đến sinh tử luân hồi, đây là 
hiểm họa cao nhất của xúc thực. 

c- Hiểm họa của Tư niệm thực là huân tập. 

Khi chúng sinh tạo ra những nghiệp bất thiện hay những nghiệp thiện hữu lậu, 
những nghiệp này dẫn chúng sinh trôi lăn trong ba cối. 

Có một số người không tin luân hồi, không tin nghiệp báo, hạng người này 
không từ chối bất kỳ ác nghiệp nào, họ thực hiện các ác nghiệp để phục vụ cho sự an 
lạc nhất thời của mình, đó là huân tập ác nghiệp. Truyện đồ tể Cunda là điển hình. 

Đồ tế Cunda 

Tương truyền rằng, đồ tế Cunda sống bằng nghề giết mổ heo suốt cả 55 năm. 

Khi muốn giết heo, ông trói heo thật chặt vào cây cộc rồi dùng chày vồ đánh lên 
khắp mình con heo cho sưng lên để thịt được mềm. Sau đó ông chống hai hàm heo 
bằng cây nêm nhỏ, đổ nước sôi vào trong họng heo, nước nóng thấm vào dạ dày heo 
làm lỏng phẩn trôi ra hậu môn, bao giờ còn phẩn thì nước còn đục, khi nước chảy ra 
trong vắt thì heo hết phẩn (dĩ nhiên con heo đau khổ, kêu la inh ỏi cho đến lúc chết). 

Rồi ông cạo lông, đốt những lông cứng bằng cây đuốc, sau đó ông quay heo, 
dùng máu heo thoa lên lớp da đang quay. Ông cùng gia đình dùng thịt heo ấy, phần 
còn lại đem bán. 

Ông sinh sống bằng cách như thế trong 55 năm, nhà ông tuy ở gần Tinh xá Trúc 
Lâm (Ve|uvanavihara), nhưng Cunda không hề cúng dường đến Đức Thế Tôn hay 
chư Tăng dù chỉ một nắm hoa hay một muống cơm, không hề làm một công đức chi 
cả. 


@ — HT. TMC (dịch), 5.1, 101. 


Một hôm ông lâm bịnh, ác nghiệp giết heo trả quả, ông bò như heo khắp nhà, 
miệng kêu như heo đang bị hành hạ. Sau 7 ngày ông mệnh chung, tái sinh vào địa 
ngục Atỳ (avIcIniraya). 


Nhân câu truyện này Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 
Idha socati pecca socati. PapakarI ubhayattha socaH. 
So socat1 so vihaññati. DIsva kammakilittham attano. 
Nụ sầu, đời sau sầu. Kẻ ác hai đời sầu. 

Nó sắu, nó ưu não. Thấu nghiệp uế mình làm.) 


Một số người tuy có trí, có niềm tin vào luân hồi, nghiệp báo, nhưng tham đắm 
vào sự an lạc, họ tránh xa ác, bất thiện pháp, cố gắng tạo mọi thiện pháp để mai hậu 
hưởng quả an lành, điển hình là nàng Patipujika (cúng dường vì chồng). 

Với nghiệp bất thiện chúng sinh bị đọa vào bốn khổ cảnh, chịu nhiều đau khổ. 

Với nghiệp thiện tuy sinh vào nhàn cảnh, ít đau khổ hơn nhưng vẫn bị già, bịnh, 
chết dày vò, còn bị bức bách bởi định luật sinh diệt liên tục của pháp hữu vi. 

Vì thế, sự tạo nghiệp đồng nghĩa với khổ và sự huân tập trong nghiệp xem như 
là một hiễm họa sinh tử luân hồi. 

Để chế ngự sự ham muốn trong tư niệm thực, Đức Phật dạy cần phải nhận xét 
tư niệm thực như hầm lửa đỏ. 

“Sevyathap'l bhikkhave, angarakasu sathikaporlsa punna angaranam 
vitacchikanam vIitadhuũmanam. 

Atha purIso agaccheyya JIvitukamo amarItukamo sukhakamo dukkhappatiknlo. 

Tamenam dve balavanto purisa nanabahasu gahetva tam angarakasum 
upakaddheyyum. 

Atha kho, bhikkhave, tassa purlsassa arakavassa cetana araka patthana araka 
panIdhI. 


“Nàu các Tùkhưu, uí như một hố than hừng, sâu hơn rnột thân người, chứa 
đầu than cháu đỏ rực, hừng cháu không có khói. 


^Z ^“Z 


Rồi một người đi đến, muốn sống không rnuốn chết, muốn lạc chán ghét khổ. 

Có hai người lực sĩ đến, nắm chặt lấu hai cánh tau nó, kéo nó đến hố than 
hừng ấu. 

Nàu các Tùkhưu, người ấu quuết chí muốn lánh xa, tĩnh cắn muốn lánh xa, 
phát nguuện muốn lánh xa (hố than hừng ấu)”. t2) 

Hố than hừng ví như tam giới, còn rơi vào tam giới là còn khổ, còn bị những 
than hừng già, bịnh, chết thiêu đốt. 

Người có trí khi tạo thiện nghiệp không mong cầu hưởng an lạc trong tam giới, 
chỉ muốn lánh xa tam giới, tức là chỉ muốn thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, như vậy 
được gọi là “không huân tập trong tư niệm thực”. 


@ - DhpA, câu số 15. 
2) - HT.TMC (d), S.i, 97. 


Khi còn sinh tử luân hồi là do còn ái, khi hiểu rõ và chấm dứt ba ái thì sự luân 
chuyển trong tam giới không còn. 


“Nàu các Tùkhưu, khi tư niệm thực được hiểu biết, thời ba ái © được hiểu 
biết. 

Khi ba ái được hiểu biết, Ta nói rằng uị Thánh đệ tử không có làm gì thêm 
nữa.” (säd). 

Và: 

“Manosañcetanaya ce, bhikkhave, ahare atthi rago atthi nandi atthi tanha, 
patitthitam tattha viãññanam viru|ham. 

Yattha patitthitam viññanam viru]ham, atthi tattha namarupassa avakkant. 

Yattha atthi namarupassa avakkantui, atthi tattha sankharanam vuddhi. 

Yattha atthi sankharanam vuddhI atthi tattha ayatim punabbhavabhinibbatH. 


Yatha atthi ayaim punabbhavabhmibbatH, atthi tatthha ayatim 
JatiJaramaranam. 


Yattha atthi ayatim JatiJaramaranam, sasokam tam, bhikkhave sadaram sa 
upaAyasanti. 


“Nàu các Tùkhưu, nếu đối uới tư niệm thực có tham, có hủ, có ái, chỗ ấu thức 
được an trú, tăng trưởng. 


Chỗ nào thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấu có danh sắc sanh. 

Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấu có các hành tăng trưởng. 

Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấu hữu được tái sinh trong tương 
lai. 

Chỗ nào hữu được tái sinh trong tương lai, chỗ ấu có sanh, già, chết trong 
tương lai. 

Chỗ nào có sanh, già, chết trong tương lai, Ta nói chỗ ấu có sầu, có não.” 

d- Hiểm họa của Thức thực là sự tái sinh. 

Thức thực làm duyên cho danh sắc trong thời điểm tục sinh (patisandhi), điều 
này đồng nghĩa xuất hiện một chúng sinh mới, tiếp theo là già, bịnh, chết, sầu, bi, 
khổ, ưu, não và toàn bộ sự khổ sinh lên cho chúng sinh ấy. Từ sự sinh lên này, những 
nỗi thống khổ từ đó sinh lên. 

Do đó hiểm họa của thức thực là danh sắc trong thời điểm tục sinh, nói cách 
khác hiểm họa của thức thực là sự tái sinh. 

Lẽ thường chúng sinh trong thế gian thường mong cầu “được thông minh, có 
trí tuệ”, “là người giàu sang, có danh tiếng, có quyền uy...” hay mong mỏi “có sắc 


&) - Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Hay dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 
2) - S.11, 1O1. 


đẹp, có sức mạnh, tai thính, mắt tỉnh”. Họ cố gắng tạo những việc lành phù hợp với 
những mong cầu này. 


Khi mệnh chung, thiện nghiệp ấy cho quả là tâm tục sinh, chính tâm tục sinh 
này tạo ra danh sắc phù hợp với ước nguyện trước đó, nhưng rồi kết quả này cũng bị 
vô thường chi phối, lại trở về với khổ (nếu còn tái sinh, còn danh sắc). 

Chăng khác nào người cần cù làm việc trong một thời gian dài, tích lũy nhiều tài 
sản, rồi lại phung phí hưởng thụ, sau cùng lại trở nên bần khổ như xưa. 

Trái lại, người tạo ác nghiệp, nghiệp này cho quả là thức tái sinh (thức thực), 
thức tái sinh ấy cũng tạo ra danh sắc thích ứng với cảnh giới tái sinh. Như một chúng 
sinh bị đọa vào địa ngục, thức thực tạo ra danh sắc thích ứng với lửa địa ngục, không 
bị lửa này làm tiêu hoại. 

Vua Milinda có hỏi Đức Nagasena (Natiên) về “lửa địa ngục rất nóng, một tảng 
đá lớn như cái nhà, rơi vào địa ngục sẽ tiêu hoại trong giây lát. Vì sao chúng sinh có 
thể sống trong đó thời gian cả ngàn năm hay lâu hơn để chịu khổ được?”. 


Đức Nagasena trả lời: “Đó là do sức mạnh của ác quả gìn giữ mạng sống chúng 
sinh ấy.” 


Ngài Nagasena có cho ví dụ: Những vật thực đi vào bụng người nữ bị tiêu hoại 
bởi sức nóng của lửa, nhưng thai bào nằm trong bụng mẹ thì vô sự. ® 


Chính thức tục sinh tạo ra danh sắc phù hợp với môi trường hiện khởi của 
chúng sinh và thức tục sinh này nâng đở, gìn giữ chúng sinh được tồn tại nhờ sức 
mạnh của ác quả ấy”. Như Phật ngôn: 


“So na ca tava kalam kareyya yava na tam papakammam byanti hotI: 

Nếu không có thời gian đòi trôi chảu, ác quả (của) nghiệp ấu không tiêu hoại.” 

Để ngăn trừ dính mắc trong thức thực (tức là dính mắc trong danh sắc tốt đẹp), 
Đức Phật cho ví dụ 30O ngọn giáo. 

Kinh văn nêu ví dụ: Đức vua bắt được tên trộm, Đức vua ra lịnh hành phạt tội 
nhân, vào buổi sáng đâm vào người tội nhân 10O ngọn giáo (satti), nhưng không cho 
tội nhân chết, vào buổi trưa đầm vào người tội nhân 10O ngọn giáo, vào buổi chiều 
đâm vào người tội nhân 10O ngọn giáo. 

“Tam km maññattha bhikkhave, apl nu so puriso divasam thi sattisatehi 
haññamano tato nidanam dukkham domanassam patisamvediyetha*i? 

“Nàu các Tùkhưu, các ngươi nghĩ thế nào? Người ấu trong rmnột ngàu bị đâm 
3O0O ngọn giáo, do nhân duuên ấu có cảm thọ khổ tru chăng? 

Ekissapl bhante, sattiya haññamano tato nidanam dukkam domanassam 
patisamvedIiyetha; ko pana vado thi sattisattehi haññamano t1. 

- Bạch Thế Tôn, chỉ một ngọn giáo, do nhân duuên ấu có cảm thọ khổ ưu, còn 
nói gì bị đâm 3OO ngọn giáo. 

Evameva khvaham bhikkhave, viññanaharo datthabboti vadamI. 


- Như uậu, nàu các Tùkhưu, Ta nói thức thực cần phải nhận xét. 


0) - Xem Milindapañha, cuốn 1, phẩm iv, câu hỏi số 6 (pakati aggito nerayaggImam unhãkara) - Đại trưởng lão 
Giới Nghiêm dịch. 


Viãññane, bhikkhave, ahare parIlññate namarupam parlññatam hoi. 
Namarupe parIlññate ariyasavakassa natthI kiñc1 uttarikaraniyanti vadamI. 
-Nàu các Tùkhưu, khi thức thực được hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu rõ. 


Khi danh sắc được hiểu rõ thời Ta nói rằng uị Thánh đệ tử không làm gì thêm 
nữa. 42 


Với chỉ một vết thương cũng đau khổ, nhức nhối khôn tả rồi, huống hồ là 3oo 
vết thương do ngọn giáo đâm vào chỉ trong một ngày, thì sự đau đớn khốc liệt vô 
cùng. 


Sự tái sinh ví như bị ngọn giáo đâm vào, danh sắc hiện khởi ví như vết thương, 
những đau khổ khác biệt nhau sinh khởi từ vết thương ví như sự khổ khác biệt của 
danh sắc. Vết thương nối tiếp vết thương chỉ trong một ngày thì nỗi thống khổ của 
danh sắc này đủ để ngán ngẫm. 


Khi có danh sắc thì có ba sự khổ phát sinh, đó là: 

- Khổ khổ (dukkha dukkhata). 

Là sự khổ thân và khổ tâm. Thân nhận lãnh thọ khổ, tâm nhận lãnh thọ ưu. 
- Hữu uì khổ (sankhara dukkhata). 


Là sự khổ khi còn pháp hữu vi, pháp hữu vi luôn sinh diệt, còn sinh diệt thì còn 
dẫn đến khổ. 


Lại nữa, còn pháp hữu vi (danh sác) thì còn phải nhận lãnh những ác quả lẫn 
thiện quả do nghiệp đã tạo trong quá khứ hay trong hiện tại. 


Chí đến Đức Chánh giác, khi chưa Vô dư Nípbàn, còn thân năm uẩn Ngài vẫn 
phải nhận những ác quả do ác - bất thiện nghiệp đã gieo trong quá khứ. 


- Hoạt khổ (viparinnama dukkhata). 


Là sự khổ sinh lên khi bị biến hoại, nói cách khác là do vô thường chuyển đổi. 
Như sự an lạc thân tâm mất đi, chúng sinh còn tham ái, cảm thấy khổ sở vô hạn. 


Vị Thánh Anahàm Visakha có hỏi Thánh nữ Alahán Dhammadinna: 

“Sukha pan' ayye vedana kim sukha kim dukkha? 

- Thưa Ni cô, đối uớt lạc thọ, cát gì lạc, cát gì khổ?” 

VỊ Thánh nữ Alahán đáp rằng: 

“Sukha kho avuso VIsakha, vedana thitisukha viparinamadukkha. 

- Nàu hiền giả Visakha, đối uới lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoạ! là 
khổ.t2) 

Đức Phật dạy: 


“Viññana, bhikkhave, ahare atthi rago atthi nandi atthi tanha, patitthitam 
tattha viññanam viru]ham. 


Yattha patitthitam viññanam viru]ham, atthi tattha namaripassa avakkanti. 


1- S.11.07. 
@)- M.1, kinh Tiểu Phương quảng (Culavedallasuttam). 


Yattha atthi namaripassa avakkanti, atthi tattha sankharanam vuddhI. 

Yattha atthi sankharanam vuddhI atthi tattha ayatim punabbhavabhinibbatH. 

Yattha atthi ayatim punabbhavabhimribbatH, atthi tattha ayatim 
JatiJaramaranam. 


Yattha atthi ayatim JatiJaramaranam, sasokam tam, bhikkhave sadaram sa 
upayasanti 

“Nàu các Tùkhưu, nếu đối uới thức thực có tham, có hủ, có ái, chỗ ấu thức 
được an trú, tăng trưởng. 


Chỗ nào thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấu có danh sắc sanh. 

Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấu có các hành tăng trưởng. 

Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sinh trong tương 
lai. 

Chỗ nào có sanh, già, chết trong tương lai, Ta nói chỗ ấu có sầu, có não (sđd). 


Đối với chúng sinh là thai sinh, khi tục sinh có ba đoàn sắc là: Đoàn ý vật, đoàn 
tính (nam hay nữ), đoàn thân, sở đĩ ba đoàn này có mặt trước tiên vì: 

- Đoàn thần kinh thân có nhiều nơi thân do đó đoàn thân sinh trước. 

- Đoàn tính sinh lên để xác định nam hay nữ sau này. 

-Đoàn ý vật sinh lên để làm nơi nương cho tâm tục sinh và những tâm hữu phần 
(bhavanga) sinh kế tiếp. 

Đối với chúng sinh hóa sinh trong cõi có sắc, khi tâm tục sinh vừa hiện khởi thì 
những đoàn sắc do nghiệp tạo đồng sinh theo (cõi Phạm thiên Sắc giới có 4 đoàn : 
Đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn ý vật, đoàn mạng quyền. Chư thiên Dục giới, ngạ quỷ, 
chúng sinh địa ngục có đủ các đoàn sắc nghiệp tương ứng, Phạm thiên Vô tưởng thì 
tục sinh bởi đoàn mạng quyền). 

Trong các đoàn sắc nghiệp có sắc vật thực bất ly (sắc vật thực trong đoàn bất ly), 
sắc vật thực bất ly là sắc do nghiệp thủ (kammupadana) tạo thành, nghiệp thủ có là 
do ái tập khởi. Do đó, ái là tập khởi của đoàn thực. 

Nên Đức Sariputta dạy: “Từ tập khởi của út, uật thực tập khởr”. 

Nghĩa là khi còn ái thì còn tái sinh, còn luân hồi sinh tử. Duy trì sự tồn tại của 
chúng sinh là vật thực, nên nói “ái là tập khởi của vật thực”, rồi vật thực duyên 
ngược lại cho ái bằng Hổ tương duyên (nương qua nương lại, ví như hai cây nương 
vào nhau đứng vững trên đất). 

Xúc thực duyên cho thọ, tư niệm thực duyên cho thức tái sinh, thức thực duyên 
cho danh sắc. Tất cả đều hiện khởi trong thời điểm tục sinh, do ái làm duyên. 

Nên ghi nhận trong phần trí hiểu rõ về vật thực, Đức Sariputta (XálợiPhất) 
trình bày hai loại vật thực: 

Vật thực thành tựu do nghiệp thủ, vật thực thành tựu không do nghiệp thủ. 

Nói cách khác: Có loại vật thực là nhân (vật thực thành tựu không do nghiệp 
thủ), có loại vật thực là quả (vật thực thành tựu do nghiệp thủ). 

Vật thực thành tựu do nghiệp thủ. 


Là ba thực (xúc, tư niệm và thức thực) trong tâm quả hiệp thế, và sắc vật thực 
trong sắc nghiệp. 


Vật thực thành tựu không do nghiệp thủ. 

- Là sắc do thời tiết tạo (utujaripa), sắc do uật thực tạo, những loại sắc ấy đều 
có sắc vật thực trong đoàn bất ly. 

Riêng sắc do tâm tạo (cittaJarupa), có loại thành tựu do nghiệp thủ (là sắc do 
tâm quả hiệp thế tạo ra), có loại thành tựu không do nghiệp thủ (là những sắc do 
những tâm ngoài tâm quả hiệp thế tạo ra). 

- Tâm bất thiện, tâm thiện, tâm duy tác là thức thực, đều có xúc thực, tư niệm 
thực, đây là những vật thực thành tựu không do nghiệp thủ. 

Đức Sariputta (Xálợiphất) dạy: “Vật thực diệt do ái diệt”. 

Tức là khi không còn ái thì vật thực thành tựu do nghiệp thủ hay thành tựu 
không do nghiệp thủ trong tương lai sẽ không tồn tại, riêng trong hiện tại, bao giờ 
còn 5 uãn, vị Thánh Alahán vẫn còn vật thực. 

Nên câu nói “uật thực diệt do ái diệt”, ám chỉ sau thời điểm viên tịch của vị 
Thánh Alahán, tức là không còn tái sinh. 

Dứt phữũn giủi 0uỀ uật thục. 


Tiêu đê 3. Trí hiểu rõ Tứ đế. 
(Xin xem phần giải về Vô minh trong tập sách này, đồng thời xin tham khảo 


“Con đường cổ xưa” (Purana magsam), do Đại trưởng lão PiyadassI biên soạn, việt 
dịch Đại Đức Pháp Thông). 


Tiêu đề 4. Trí hiểu rõ uề già - chết. 


Chánh kinh. 


“Chư Hiền, thế nào là già chết, thế nào là tập khởi của già chết, thế nào là 
đoạn diệt của già chết, thếnào là con đường đưa đến đoạn diệt của già chết?. 

Chư Hiên, khi nào uị Thánh đệ tử biết già chết ara mmarandfca pa7angdtl), 
biết căn nguuên già chết (aramnarang samudaudfica pg?andfI). Biết sự đoạn diệt 
của già chết, biết con đường đưa đến đoạn diệt của già chết... uà thành tựu diệu 
pháp nàu,. 

Thế nào là già? Sự già cả Ú0ard), suụ lão (randtg), rụng răng 
(khandhicam), tóc bạc (pahccam), da nhăn (ualiftacatq), tuổi thọ ngàu một hao 
mòn, sự lão hóa các căn (ndriuanam paripako). Chư Hiền, như uậu gọi là già. 

Thế nào là chết? Chết (cutl), chuuến đổi (cauanatq), hư hoại (bhedo), biến 
mất (antaradhanam), chết rồi chết (maccumnaranam), thời các uẩn hư hoại 
(kalakiriua khandhambhedo), tử biệt (kalebarassa nikkhepo). Chư Hiền, như uậu 
gọt là chết. 

Từ sự tập khởi (samudaua) của sinh atÙÒ, là sự tập khởi của già chết. Từ 
sự đoạn diệt của sinh (atmrodha) là sự đoạn diệt của già chết 
Œ0aramarananrrodho). Thánh đạo tắm ngành (ariJo af†hamigiko rnaggo) là con 
đường đưa đến đoạn diệt già chết, tức là: Chánh kiến (sammnadI†thl), chánh tư 
duu (sammasankappo) chánh ngữ (sammaquacg) chánh nghiệp 
(sammqakammanto), chánh rạng (samma-d1uo) chánh tình tấn 
(samrmnauqauamo), chánhniệm (sammnasaFt), chánh định (sam1rnasamadhi)”. 


Giải: 

Già và chết là hai trong những đặc điểm của khổ, chúng là nơi trú của khổ. Nơi 
nào có già, chết, nơi ấy có khổ. 

Đức Sariputta hướng tâm chư Tykhưu quán xét cái khổ của năm uẩn, khởi đầu 
là già - chết. 

A-Vê sự già ara) 

1- Ý nghĩa các từ. 

- Già ar). 

Già được định nghĩa là “sự cằn cỗ, “sự suụ thoái của các pháp hữu uÈ. 


Chữ Jara trong kinh văn ám chỉ thực tính pháp của già, tức là sự biến đổi của các 
pháp hữu vi, để dẫn đến căn cõi rồi hư hoại (bhanga). 


- Su lão ŒranafQ). 
Chữ jnranata xuất phát từ ngữ căn jr là “lớn lên, già lên” 0), 


Jiranata là nói đến hiện tượng già cõi, như mắt mờ, tai điếc, lưng còng... Tức là 


nói đến già theo phương diện chế định. JIranata có thể dịch là “già tăng trưởng”. 


@)- Đại Đức Giác Giới (soạn) (kn) - Tâm nguuên ngữ căn. 


Bất cứ danh sắc hữu vi nào, khi sinh lên sẽ có một giai đoạn tồn tại, cho dù thời 
gian ấy cực ngắn chỉ một sátna tiểu, sátna ấy được gọi là sátna trụ (khanatthiti). 
Chính sátna trụ gọi là già. 


- Răng lung lau (khartdtcœm. 


Từ trạng thái vững chắc đã trở thành suy nhược, không thể nghiền nát những 
vật thực cứng như thuở xưa. 


- Tóc bạc (paliccam\). 


Là sự biến dạng màu sắc, từ trạng thái đen nhánh của tuổi trẻ hiền thiện đầy 
sức sống, chuyển sang lốm đốm bạc (muối tiêu) rồi bạc trắng, báo hiệu “tuổi trẻ buổi 
thanh xuân, tiếp tục bỏ chúng ta” (vayoguna anupubbam Jahanti) C1, 

- Da nhăn (0ualittacat). 

Là sự biến đổi từ làn da mịn màng trơn láng chuyển sang nhăn nheo. 

- Sự lão hóa các căn (Indrtanaœ1n paripako). 

Paripaka nghĩa là “chín trọn vẹn”, tức là các căn quyền như mắt, tai, mũi, lưỡi 
và thân đã không còn “sức sống”, nó như trái cây chín muôồi chỉ chờ giờ rơi rụng. 

Đoạn kinh văn trên, Đức Xálợiphất nêu lên sự già, tiếp theo Ngài đề cập đến 
trạng thái già (jiranata), rồi Ngài trình bày già theo chế định (răng lung lay, tóc bạc, 
da nhăn), sau cùng Ngài nói đến “già theo chân đế (sự lão hóa các căn)”. 


2- Phân tích. 
Có hai loại già: Già hiện bày (jakataJara) và già bị che khuất (paticchanejara). 


a- Già hiện bàu là “già của sắc pháp” hiển lộ sự biến dạng, sự thay đổi của thân 
như tóc bạc, da nhăn, các căn (indriya) bị hư hoại... 


b- Già bị che khuất là sự già của pháp vô sắc (thọ, tưởng, hành, thức). 


Sự già của pháp vô sắc bị che lấp là do pháp vô sắc sinh diệt quá nhanh, ví như 
một đóm lửa di động rất nhanh sẽ tạo thành một vệt lửa, khoảng trống giữa hai ngọn 
lửa đã bị che lấp. 


“Evañhetam Ananda, hoti —- jaradhammo yobbaññe, byadhiđhammo ãrogye, 
maranadhammo jJvite. 


“ Sự thể là uậu, nàu Ananda, tánh già nắm trong tuổi trẻ, tánh bịnh ở trong 
sức khỏe, tánh chết ở trong sự sống t2). 


Phật ngôn trên nói lên ý nghĩa “già bị che khuất”. 

Lại nữa, “già của sắc pháp” cũng có 2 loại: Già không thấy (avicijar) và già 
nhận thấy (savicijara). 

q- Già không thấu (aquicjarq). 

Chữ avic1 nghĩa là “không khoảng cách, không gián đoạn”. 

Na (không có) + vIei (khoảng cách) = avIcI. 


@)— HT. TMC (đ) - S.‡, 3. 
'- HT. TMC (đ) - S.U, 2/6. 


Đây là sự già của vàng, ngọc, đất, đá, mặt trời, mặt trăng ... tuy chúng vẫn có 
thay đổi nhưng rất khó nhận biết sự biến đổi của chúng trong khoảng thời gian 
ngắn, nhận thức được sự biến đổi của chúng phải có thời gian dài 


Một đứa trẻ sơ sinh thay đổi hình hài từng giờ, từng ngày, nhưng bà mẹ không 
thể thấy sự thay đổi của hài tử, một tuần sau, một tháng sau mới nhận thấy. 


Hoặc cây, lá, hoa, quả... đều biến đổi theo từng thời điểm, nhưng khó nhận 
thấy. 


Hoặc như cõi Ba mươi ba (Tavatimsa), các thiên nhân không có hiện bày sự già, 
tóc bạc răng long, mắt mờ, tai lãng, da nhăn, bịnh hoạn, nam chư thiên có sắc thân 
như thanh niên 2o tuổi cho đến trọn kiếp, nữ chư thiên thì có thân sắc như cô gái 16 
tuổi cho đến trọn kiếp ©), tuy nhiên sự già của sắc pháp vẫn có, vì sắc pháp của thiên 
nhân vẫn sinh diệt. 


Trong Tương Ưng kinh, phẩm Tương Ưng chư thiên có ghi nhận: “Một vị chư 
thiên đi đến yết kiến Đức Thế Tôn bạch kệ rằng: 


“UpanryatI JIvitamappamayu. 

jJarupamitassa na satI tana... 

“Mạng sống bị dẫn dắt, tuổi thọ chẳng là bao. 

Bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước ...”). 

Bài kinh trên, chứng tỏ chư thiên vẫn có sự già, nhưng là “già không thấy”. 

Có câu hỏi rằng: vị Chư thiên hay phạm thiên già như thế nào?. 

Đáp rằng: Chư thiên và Phạm thiên chỉ có già theo chân đế, họ không có hiện 
tượng già như răng long, tóc bạc... 

Vì sao thân những uị ấu không có hiện tượng già? 

Vì rằng: Thân Phạm thiên và Chư thiên lấy sắc nghiệp làm cơ bản, trong khi 
thân nhân loại, súc sanh ... có cả sắc thời tiết (utujarupa), sắc vật thực thô, hai loại 
sắc này choán chỗ nhiều so với sắc nghiệp, do đó chúng hiện bày rõ hiện tướng già. 

Tuy Chư thiên cũng dùng vật thực nhưng là loại tịnh thực, tan biến hòa lẫn khắp 
cơ thể không để lại chất cặn bã như nhân loại, mặt khác loại lửa trong thân Chư 
thiên rất cao nên tịnh thực đi vào cơ thể của các thiên nhân ví như giọt bơ rơi vào 
chảo nóng, tan biến không còn dấu vết.(3) 

b- Già nhận thấu (sauicjarq). 

SavIdl = sa (có) + vIci (khoảng cách). 

Là do có thời gian vừa đủ để chúng hiển lộ ra dấu hiệu cũ kỷ, già lão, thay đổi. 
Như hoa lá có sự thay đổi màu sắc rõ rệt, cây non tăng trưởng thành già cõi, núi đá 
hao mòn, vàng ngọc biến đổi ... 

Già có hai loại khác nữa: 

a- Già theo phương diện thế tục (paññatfi), như người già, đồ vật cũ kỹ... 

&) — Đại Đức Thiện Phúc (d) (kn), Chú giải Người 0à cối, - nói UỀ cối Đao lợi. 


2)- HT TMC (đ), S.i, 2. 
3)- Đại Đức Giác Nguyên (đ), (kn), Giáo lú duyên khởi. 


Bộ phân tích (vibhanga) của Tạng Thắng Pháp (abhidhamma pitaka) có định 
nghĩa như sau: 


“Tattha katama Jara? 


Ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye Jara jiranata khandiceam 
paliccam valittacata ayuno samhanl Indriyanam parIpako ayam vucecatl “jara”. 


Ở đâu, già là thế nào? 

Đối uới mỗi chúng sinh, có sự kiện cũ kỹ, già nua, răng long, tóc bạc, da nhăn, 
giảm tuổi thọ, chín rnùi các căn trong thân hữu tình ấu. Đâu gọi là già. 

b- Già theo thực tính pháp (sabhavadhamma). 

Là g1à theo từng sátna, là sátna trụ của pháp hữu vi. 

Đại Trưởng lão Luận sư Saddhamma Jotika có trình bày trong Giáo lý duyên 
khởi (bằng Thái ngữ, Đại Đức Giác Nguyên Việt dịch), có nêu ra chín trường hợp già, 
bao gồm cả chân đế lẫn chế định, như sau:(2) 

1ˆ~ Già theo chế định, có sáu loạt: 

a. Già do tuổi đời chồng chất (vayovuddhijara, chữ vuddhi nghĩa là “phát 
triển”). 

Thông thường đời người có ba gial đoạn: giai đoạn thanh xuân (pathamavaya) 
là thời kỳ trẻ tuổi, giai đoạn trung niên là khoảng giữa cuộc đời và giai đoạn lão niên, 
là thời kỳ suy thoái của tuổi thọ và trạng thái già (iranata) đã hiển lộ rõ. 

Theo Chánh giác tông (Buddhavamsa) “vào thời Đức Phật, tuổi thọ bình quân 
của nhân loại là 1oo tuổi, cứ 1oO năm giảm đi một tuổi, đến nay tuổi thọ bình quân 
của nhân loại là 75”. Sở dĩ tuổi thọ ngày càng giảm, là do nhân loại suy giảm thiện 
pháp, sống theo ác pháp nhiều, ác pháp tăng thì tuổi thọ giảm. 

Nếu tính đời người là 75 tuổi thì giai đoạn thanh xuân từ 1 — 25 tuổi, giai đoạn 
trung niên từ 25 — 5o tuổi (đây là thời rực rỡ nhất của tuổi thọ), giai đoạn lão niên, 
tỪ 5O — 75 tuổi. 

Nếu tính tuổi thọ đời người là 10O tuổi thì: 

*- Giai đoạn thanh xuân: Từ 1 — 30 tuổi, chia ra ba chặng: 

Giai đoạn tuổi dại khờ (mandasakavaya) từ 1 — 1o tuổi, đây là giai đoạn non trẻ 
nhất của đời người. 

Giai đoạn uui chơi (khiddadasakavaya), từ 10 — 2O tuổi. 

Giai đoạn dung sắc (vannadasakavaya), từ 2o — 30 tuổi, đây là giai đoạn hoàn 
chỉnh nhất của ngoại hình. 

*- Giai đoạn trung niên: Từ 3o — 6O tuổi, giai đoạn này cũng có ba chặng: 

Chặng bản lãnh (baladasakavaya) từ 3o — 4O tuổi, giai đoạn này khẳng định thể 
lực, đồng thời có nhiều năng lực hoạt động về thân. 

Chặng mẫn tiệp (paññadasakavaya) từ 4o — so tuổi, đây là giai đoạn phát triển 
trí sung mãn nhất. 


6)~ Đại Trưởng lão Tịnh Sự (d), Vĩbh, qg.1 (267) — Duyên khởi phân tích (236). 
)- Sđd, tr. 142. 


Chặng thối thất (hanidasakavaya) từ 5o — 6O tuổi, đây là chặng có dấu hiệu 
xuống dốc về mọi mặt ( đối với thân và tâm). 
*- Giai đoạn lão niên: Từ 6o — 10O tuổi, giai đoạn này có bốn chặng: 


Chặng suụ uếu (pabbharadasakavaya) từ 6o — 7o, đây là chặng cơ thể trở nên 
suy yếu đần. 


Chặng hư hoại dung sắc (vankadasakavaya) từ 7o — 8o, đây là chặng lưng 
còng, tai lãng, mắt kém... 


Chặng lú lẫn (momnhadasakavaya) từ 8o — oo, đây là chặng lãng trí của người 
già, khi nhớ khi quên... 


Chặng thường nằm (sayanadasakavaya): từ oo — 1oo, đây là chặng người già 
nằm một chỗ nhiều hơn là hoạt động qua các oai nghỉ đi, đứng, ngồi. 


Trong “già do tuổi thọ chồng chất”, các Giáo thọ sư bảo rằng: 


- Từ bé đến 4o tuổi (baladasakavaya) là già làm cho tắng trưởng 
(abhikkamaJara), gọi là “giai đoạn phát triển”. 


- Còn từ 4o tuổi trở về sau là già làm cho thoái hóa (patikkamajara), ở giai đoạn 
này hiện bày cơ thể suy thoái, gọi là “giai đoạn suụ thoá†”. 


Như vậy, cả hai giai đoạn (phát triển hay suy thoái) đều là già. 
b”. Già kéo đài (santafÿara). 


Là sự già liên tiếp nhau, sự già này diệt đi sự già khác sinh lên, ví như trên sông, 
từng lượn sóng đuổi nhau nối tiếp. Cái già này liên tục theo đuổi chúng sinh cho đến 
tận cùng tuổi thọ, như Phật ngôn : 


Yatha dandena gopata, gavo paceti gocaram 

Evam jJara ca maccu ca, ayam pacenti paninam 

Với gậu, người làa bò, lùa bò ra bãi cỏ 

Cũng uậu, già uà chết, lùa người đến mạng chung 0), 
cˆ. Già tự nhiên (paka†qJarq). 


Là già do có biến tướng của da, tóc, răng ... Loại già này tương tự già do tuổi thọ 
chồng chất. 


đ. Già bị che lấp (qutcUJar). 

eˆ Già hiển lộ (sautcjarq). 

f. Già theo chế định (pannaftUara). 

Là bao gồm 5 loại già trên, ngoài ra còn có những cách nói như “trí già dặn, kinh 
nghiệm già dặn ...”. 

2” Già theo chân đế (paramtatthqjara), có ba loại: 

a”¬ Già theo từng sát na (khamtkgJara). 

Ám chỉ sátna Trụ của đanh sắc hữu vi. 


G@)-HT.TMC (d), Dhp, câu 135. 


Tức là giai đoạn tồn tại của danh sắc, danh pháp hữu vi chỉ tồn tại sát na tiểu, 
còn sắc pháp tồn tại 49 sát na tiểu (kanadha). 


b-Sự già cỗi của danh pháp (paticchannajara). 

Tương tự như già do tuổi thọ chồng chất, chỉ khác về phương diện danh pháp. 

Sự già cõi của danh pháp có hai phương diện: 

*-Khi bất thiện được sung mãn thì pháp thiện đi đến già cõi rồi hoại tiêu. 

Bậc trí không khinh thường ác nhỏ, một khi ác nhỏ được “chồng chất” sẽ làm hư 
hoại thiện pháp. Nghĩa là thiện pháp trở nên căằn cỗi. 

“ Mavamaññetha papassa, na mam tam agamissati. 

Udabindunipatena, udakumbho' pI puratI 

Purati balo papassa, thokathokam' pI acinam.®) 


“Không nên khinh thường điều ác, nói rằng “Nó không đến gần ta”. Từng giọt 
nhỏ rơi xuống, lâu ngàu cũng làm đầu bình. 


Dường thế ấu, người cuồng dạu góp nhặt mỗi lần chút ít điều ác, (ngàu kia) 
sẽ bị cái ác thốấm nrhun trọn 0uẹn.” 


- Khi thiện pháp được tu tập (pháp thiện càng sung mãn) thì bất thiện pháp 
đần dần bị hao mòn (g1à). 

Nghĩa là ác pháp già lão không còn sức mạnh, trái lại thiện pháp không già, nên 
bậc trí không khinh thường thiện nhỏ, khi thiện nhỏ được “chồng chất” sẽ làm hư 
hoại ác, bất thiện pháp.(2) 


Seyyathapl, bhikkhave, samuddhikaya navaya vettabandhanabandhaya cha 
masan udake pariyadaya hemantikena thalam ukkhittaya vatatapaparetanl 
bandhanan tan pavussakena meghena abhippavutthanl appakasireneva 
patippassambhanti, putikanI bhavanH. 


“Nàu các Tùkhưu, uí như chiếc thu\ền đi biển, đầu đủ cột buồm uà bị mắc cạn 
trên bờ, trong sáu tháng bị nước làm cho hao mòn (pariuaueng), trong rnùa khô, 
các dâu buôm bị gió uà mặt trời làm cho hư hoại, rồi trong mùa mnưa lại thấm ướt 
(abhippauutthanm) bởi cơn giông rất đề bị uếu hư uà mục nát. 


Evameva kho, bhikkhave, bhikkhuno ariyam atthangikam maggam bhavayato 
aryam atthangikam maggam bahulhkaroto appakasireneva samyoJanani 
patippassambhanti putikan1 bhavanti. 

Cũng uậu, nàu các Tùkhưu, một Tùkhưu tu tập Thánh đạo tám ngành, làm 
cho sung mãn Thánh đạo tắm ngành, rất dễ làm cho các kiết sử (sarnUo?ana — dâu 
trói buộc) uếtu mòn 0à mục nát (3), 

Và: 

JIrantive raJaratha sucitta. Atho sarIram Di Jaram upeti 


Satam ca dhammo na Jaram upetI. Santo have sabbhI pavedayanti. 


&)- Phạm Kim Khánh (d), Dhp, câu 121. 
@)- Dhp, câu 122. 
@)- HT. TMC (d), S.U, Z1. 


Xe uua đẹp cĩng già. Thân nàu rồi sẽ già 

Pháp bậc thiện không già. Như uậu bậc chí thiện 
Nói lên cho bậc thiệnG). 

Một thiên nhân có bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

“Kimsu aJarasa sadhu. Kimsu sadhu adhitthitam... 
“Vật gì tốt không già?” Vật gì tốt trường tồn?... 
Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Silam aJarasa sadhu. Saddha sadhu adhitthitam... 
“Giới tốt không già. Tín tốt trường tồn....” ©®). 
c~Già chân đế (paramatthqJ7ara). 

Tương tự như già theo từng sátna, chỉ khác chút ít về phần sắc pháp. 


Tức là sátna trụ của sắc pháp bao gồm 4o sátna tiểu®), từ sátna thứ 2 đến sátna 
thứ 25 gọi là fiến triển, sátna thứ 26 là sátna quưền (ndriuq), từ sátna thứ 27 đến 
sátna thứ 5o gọi là già lão. 

3- Bốn khía cạnh thực tính của gìà. 

- Trạng thái: Là sự cằn cõi của năm uẩn trong hiện tại (khandhaparipaka 
lakkhana). 

- Phận sự: Đưa đến gần với tử vong (maranapanayama rasa). 

- Thành tựu: Phá hoại gia1 đoạn tươi tốt (yobbanavinasapaccupattana). 

- Nhân căn thiết: Có sắc pháp đang căn cỗi (parIpaccamanurupapadatthana). 

Trạng thái của già ám chỉ cả 5 uẩn, phận sự, thành tựu và nhân gần của già là 
nói về sắc pháp, vì chúng hiển lộ rõ sự già hơn danh pháp. 

Trong bản kinh, chữ suy lão là trạng thái của già, răng lung lau 
(khandicam), tóc bạc (paliecam), da nhăn (valittacata) là phận sự của già, vì liên 
quan đến sắc pháp nơi nhân loại hoặc súc sinh, là sự già hiển lộ khi năm tháng đi 
qua. 

Nói cách khác, năm tháng là con đường giúp sự già vững mạnh, nhận thức được 
sự già qua năm tháng, chỉ là nhận thức “vết tích của chúng”, còn sự diễn tiến của 
chúng khó thấy được. 

Ví như nước lũ đi qua, cây cỏ đổ rạp xuống, nhìn thấy cây cỏ rạp xuống, người 
ta hiểu rằng: “nước lũ đã đi qua”. Hay “lửa đi qua, cây cỏ cháy rụi”, nhìn vết tích 
người ta hiểu rằng “lửa đã đi qua”. 

Riêng sự già theo chân đế, sự già từng sátna, sự già cỗi của danh pháp phải 
nhận thức bằng trí. 

Ngài Buddhaghosa trong sách Thanh Tịnh Đạo có dạy: 


&)- HT. TMH (d), Dhp, câu 151. 

©) —HT. TMC (d), S.ï, 36. 

3)- Đời sống 1 sắc pháp có tuổi thọ là 51 sátna tiếu, sátna tiểu thứ 1 là sátna sinh, sátna tiểu thứ 51 là sátna 
điệt, 4o sátna còn lại là sátnatru - Ns. 


“Già là căn bản của khổ uề thể xác lẫn tỉnh thần”. 

Về thể xác thì tứ chi nặng nề, các căn quyền suy yếu hay hư hoại. 

Về tỉnh thần thì tuổi trẻ biến mất, sức lực hoại tiêu, trí nhớ không trọn vẹn, trí 
tuệ không minh mãn.” 0 

B- Chết. 

1- Ýnghĩa từ ngữ. 

- Chết (cutÄ). 

Bộ Phân tích (Vibhanga) trong tạng Thắng pháp có định nghĩa về “chết (cufi)7 
như sau: 

Tattha katamam maranam? 


Ya tesam tesam sattanam tamha tamha sattanilkaya cuti cavanata bhedo 
antaradhanam maccu maranam kalakiiya khandhanam bhedo kalevarassa 
nikkhepo JIvitindriyassupacchedo. Idam vuccati “maranam”. 


Ở đâu, chết là thế nào? 

“Đối uới mỗi mỗi chúng sinh, từ thân hữu tình ấu có sự chuuến biến, đổi dời 
hư hoại, tiêu rnất, chết, tán 0uong, quá uãng, tan rã ngũ uấn, bỏ xác, dứt mạng 
quuền. Đâu gọt là chết” t2). 

- Chuyjển đổi (cauanat). 

Một chúng sinh thay đổi từ thể trạng này sang thể trạng khác, xem như chúng 
sinh ấy đã chết, một chúng sinh khác sinh lên. 

Thật ra, hai chúng sinh ấy không phải một cũng không phải hai, nương sự chết 
của chúng sinh trước, chúng sinh sau hình thành. 

Đức Nagasena (Na tiên) có giải đáp cho vua Milinda như sau: 

Ví như sữa tươi biến thành sữa chua, sữa chua biến thành sữa đặc. Tất cả gọi 
là sữa, nhưng sa tươi không phải là sữa chua, sữa chua không phải là sữa đặc G®). 

Chính ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến, khi Ngài dạy Trưởng lão 
Angulimala kệ ngôn như sau: 

“VYatoham bhagini ariyaya Jatiya Jato nabhijanami sañcleca panam Jimnita 
vosopeta. Tena saccana sotthite hotu sotthi gabbhassa”. 

“Hối nàu hiền tủ, từ khi ta sinh uào dòng thánh rồi, ta không hề cố Ú sát hại 
sinh mạng ai nữa. Do nhờ chân ngôn nàu, rmnong hiền tỷ được an lành uà thai nhĩ 
cũng được an lành”. 

Rõ ràng tướng cướp Angulimala đã chết, vị Thánh Angulimala sinh ra. 

Mọi chúng sinh đều có sự chuuển đổi từ thể trạng này sang thể trạng khác, cho 
dù đó là sắc vi tế của những vị chư thiên hay Phạm thiên, sắc vi tế cũng sinh diệt, 
diệt sinh diễn ra liên tục. 


! -Sư cô Thích nũ Trí Hải (đ), Thanh tịnh đạo (Vsm, chương XVI, mô tả về Đế, số 45. 

@)- Đại Trưởng lão Tịnh Sự (đ), Bộ phân tích q.1 (267), Duuển khởi phân tích (236). 

@)~- Đại Trưởng lão Giói Nghiêm (đd), (1062), Mĩ Tiên uấn đáp, q1 - phẩm thứ hai, câu thứ nhất. 
&4)- HT. TMC (d), M.ñ1, Angulimalasuttam (kinh Angulimala). 


Công tử Soreyya từ thân nam tử chuyển thảnh nữ giới. Sau khi sám hối Ngài 
Maha Kaccayana, thì từ thân nữ giới chuyển thành nam 0), 

Đây cũng là hình thức sự chết theo ý nghĩa “chuyến đổi”. 

Sự chuyển đổi xảy ra rõ ràng nhất sau khi chết, người có thể chuyển thành thú, 
ngạ quỷ, chư thiên hay Phạm thiên hoặc thành người khác... Phạm thiên có thể 
chuyển thành người, chư thiên hay vị Phạm thiên Sắc giới khác. 

Chư Phạm thiên không hề rơi trực tiếp xuống 4 khổ cảnh, trái lại chư thiên Dục 
giới có thể rơi thẳng xuống địa ngục, như ác ma Dusl, trong kinh Hàng ma ở Trung 
bộ Kinh I, bài kinh số 5o. 

- Biến rnất (antaradhanm). 

Ám chỉ các uẩn biến mất ở cảnh giới hiện hữu, để rồi tái hiện khởi ở cảnh giới 
(bhava) mới. 

- Chết rồi chết (Ttraccunarand). 


Cả hai từ maccu và marana đều có ý nghĩa là “chết”, nên maccumarana có thể 


hiểu “chết dẫn theo chết”, nghĩa là: “chết, sinh lên rồi lại chết”. 


Bản Sớ giải có giải thích: “Đức Xálợiphất dùng từ maccumarana, là ám chỉ chết 
còn tới sinh”, tức là Ngài không đề cập đến “cái chết dứt tuyệt (samucchedamarana)” 
của bậc Alahán. 

- Thời các urẫn hoại diệt (kalakiriua khandhandarn bhedo). 

Kalakrriua là thời thực hiện, Ngài Xálợiphất dùng từ này ám chỉ cái chết nhân 
loại và súc sanh, vì còn để lại thi hài (sắc uẩn). 

Còn khandhanam bhedo (các uẩn hoại diệt) ám chỉ cái chết của chúng sinh địa 
ngục, ngạ quỷ (peta), Atula (asura), Chư thiên, Phạm thiên hữu sắc, Phạm thiên Vô 
tưởng và Phạm thiên Vô sắc, vì không lưu lại sắc uẩn. 

Lại nữa, kalakiriua âm chỉ cái chết theo nghĩa chế định, vì còn nhận ra sự chết 
đã hiện bày, còn khandhanam bhedo là nói đến cái chết theo ý nghĩa chân đế. 

Theo chân đế, khi các uẩn đang diệt xem như đang chết, nhưng các uấn đang 
diệt khó nhận biết, chỉ nhận biết khi các uẩn đã diệt, nên không thể định được thời 
tử. 

Có câu hỏi rằng: Vì sao người và súc sanh khi chết còn lưu lại sắc uẩn, các chúng 
sinh khác thì không? 

Đáp rằng: Vì rằng cõi nhân loại hay súc sinh có thân là sắc thô, những chúng 
sinh địa ngục, ngạ quỷ, Atula (asura), Chư thiên, Phạm thiên hữu sắc có thân là sắc 
tế (sukhumarupa), nên khi mệnh chung thì sắc uẩn không còn. 

Sắc thô là loại sắc có sức nóng của lửa kém hơn lửa sắc tế, nên không thể hủy 
sắc pháp nhanh chóng như lửa sắc tế. 

Trong Sớ giải Trường bộ, bài kinh Phạm võng có ghi: “Thiên nhân bỏ ăn một 
bữa sẽ chết, vì sức lửa đốt cháy thân xác”. 


&)_ DhpA, câu kệ số 443. 


Đoạn kinh văn trên, Đức XálợiPhất nêu lên tuần tự như sau: Chết (cuti), diễn 
tiến của chết (chuuển đổi, biến mất), chết còn tục sinh (maccumarana), rồi Ngài nêu 
lên “chết theo chế định (kalakiriya)”, chết theo thực tính pháp (khandhanam 
bheđo). 


2- Phân tích. 
Sự chết có hai loại: 
a- Chết theo chế định (sammuttimarana). 


Là chết theo thông thường như tắt thở, ha trần, hay sự tiêu hoại vật chất thế 
glan. 


b- Chết theo chân đế (khanikamarana - sátna tử). 

Là sự diệt của danh sắc trong từng sátna, ám chỉ sátna diệt của danh sắc. 
3- Bốn khía cạnh của chết là: 

- Trạng thái: Chuyển đổi (cutilakkhana). 

- Phận sự: Ngăn cách, chia la những gì trong hiện tại (viyogarasa). 

- Thành tựu: Vắng mặt ở cảnh giới cũ (gativippavasapaccupatthanam). 


- Nhân cần thiết: Danh sắc đang biến hoại (paribhijjamanananarupa 
padatthanam)). 


Trong kinh văn, Đức XálợiPhất chỉ trạng thái chết, Ngài dùng từ “sự chuuến 
đổi” (cavanata). 


Chỉ cho thành tựu của chết, Ngài dùng các từ: Rời ra (bhedo, xuất phát từ 
ngữ căn bhiúd là phá hủu)®, hư hoại (antaradhanam), “chết rồi chết” 
(maccumarana). 


4- Thời tử. 

Về thời tử theo chế định có hai loại là: Chết phi thời (akala marana) và chết hợp 
thời (kalamarana). 

a- Chết không hợp thời. 


Là chưa hết tuổi thọ, nhưng do một nguyên nhân phát sinh, khiến người này 
mệnh chung. 


Đức Nagasena (Na Tiên) có nêu ra 7 nguyên nhân chết không hợp thời như sau: 
- Người chưa hết tuổi thọ, nhưng bị đói mà chết. 

- Người chưa hết tuổi thọ, nhưng bị khát mà chết. 

- Người chưa hết tuổi thọ, nhưng bị rắn độc cắn mà chết. 

- Người chưa hết tuổi thọ, nhưng bị thuốc độc mà chết (tự sát hay bị bức bách). 
- Người chưa hết tuổi thọ, nhưng bị lửa đốt mà chất. 

- Người chưa hết tuổi thọ, nhưng bị rớt xuống nước mà chết. 

- Người chưa hết tuổi thọ, nhưng bị khí giới đầm (chém) mà chết.) 


0)- Đại Đức Giác Giới (bd), (kn), Tấm Nguyên Ngữ căn. 


- Chết hợp thời. 
Là chết do bịnh, bịnh phát sinh do 8 nguyên nhân: 


- Do mật, do đàm, do gió, do thời tiết, do hoạt động không thích ứng (hành 
động không thích ứng là chướng ngại của những bịnh)2, do vật thực, do nghiệp, do 
phi nhân nhập. 


Lại nữa, chết xuất hiện do một trong bốn nguyên nhân (hetu marana). 
1. Chết do hết tuổi thọ (ayukkhayamarana). 


Như những vị thiên nhân có tuổi thọ nhất định, khi hết tuổi thọ dù còn phước 
cũng phải mệnh chung. 


2. Chết do hết nghiệp (kammakkhayamarana). 


Nghiệp ở đây chỉ cho nghiệp tục sinh, là loại nghiệp tạo ra tâm quả làm phận sự 
tục sinh khởi đầu kiếp sống mới, khi nghiệp này chấm dứt thì chúng sinh ấy mệnh 
chung. 


3. Chết do hết tuổi thọ đồng thời cũng hết nghiệp (ubhayamarana). 

4- Chết do nguuên nhân bất kù khác. (upakkamarana). 

Bốn nguyên nhân phát sinh sự chết được ví như sự tắt của cây đèn đầu, cây đèn 
đầu tắt là do: 

- Hết tim đèn (ví như hết tuổi thọ). 

- Hết dầu (ví như hết nghiệp). 

- Hết cả tim lẫn đầu. 

- Tắt do gió mạnh, do mưa hay do một nguyên nhân nào khác. 


Chết do hết tuổi thọ, do hết nghiệp được gọi là chết hợp thời, ngoài ra là chết 
không hợp thời. 


Chết không hợp thời là do nghiệp đoạn tận sinh khởi (upaghatakakamma), cắt 
đứt mạng sống. 


Ví như mãi tên được bắn ra, thông thường phải đi đến tận cùng của lực bắn, tuy 
nhiên có một lực mạnh hơn chận đứng sự lao vút của mũi tên và làm cho mũi tên rớt 
xuống. 


Lực bắn mũi tên ví như sức mạnh của nghiệp tái sinh, thời gian mũi tên lao đi ví 
như tuổi thọ chúng sinh, sức mạnh chận đứng mũi tên ví như lực của nghiệp đoạn 
tận, mũi tên rớt xuống ví như tuổi thọ chấm dứt (không hợp thời). 


Cái chết bất ngờ, là cái chết do bị bức bách, ví như trái cây chưa đến thời chín, 
nhưng vì một nguyên nhân nào đó khiến trái cây lìa cành. Cũng vậy, do bị bức bách 
nên “cái chết” phải hiện bày sớm hơn, các Ngài gọi là upakkamamarana (chữ 


Àé 


upakkama nghĩa là “tấn công, bức bách”). 
Chết do bức bách xuất hiện do nhiều nguyên nhân như: 


@)~ Đai trưởng lão Giới Nghiêm (d), Mi tiên uấn đáp, q.3, phẩm o9, (cầu hỏi số 1). 
©)- HT. TMC (d), A.U, 135. 


- Tự tử vì chán nãn cuộc sống, như các Tỳkhưu tự sát vì hiểu lầm lời dạy của 
Đức Thế TônØ®) hay như Ngài Godhika không chịu đựng nỗi cơn bịnh. 


- Do kẻ khác gây ra. 


- Do tạo oan trái trong quá khứ, như trường hợp nữ Dạ xoa hóa thành con bò 
húc chết Ngài Bahiya, Ngài Pukkusati... 


- Do một ác nghiệp trổ quả đoạn tuyệt mạng sống như trường hợp cận sự nam 
Maha Kala, trong quá khứ vu oan cho người khác trộm ngọc để chiếm đoạt vợ người 
ấy, kiếp này tuy sống đạo đức nhưng bị dân chúng ngờ oan là kẻ trộm và đánh chết. 


- Do tai nạn bất ngờ... 

Có hai loại chết nữa là: 

a- Chết không còn tái sinh (samucchedamarana). 

Đây là sự viên tịch (parinibbana) của vị Thánh Alahán. 

b- Chết còn tái sinh (jatikkhayamarana). 

Là cái chết từ bậc Anahàm trở xuống. 

Ngoài ra, theo cái nhìn thực tính về sự chết, thì danh sắc sinh rồi diệt, diệt rồi 
sinh liên tục, các Ngài gọi là “chết không gián đoạn (santatimarana)”. 

Trưởng lão Ghosakda. 

Trưởng lão Ghosaka là một danh tướng của vua Pasenadi, Ngài xuất gia trong 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Khi trú ngụ ở Hắc Thạch trên đỉnh núi Isigili, Ngài tỉnh tấn hành thiền, chứng 
Sơ thiền. Chứng nội thương trong thời trẻ chinh chiến của Ngài khởi lên, khi Ngài 
ngừng tỉnh tấn thì chứng bịnh dứt, cả sáu lần Ngài chứng thiền rồi hoại thiền cũng vì 
chứng nội thương ấy. 

Ngài suy nghĩ “nếu sống mà rỗng không, thà chết mà có được pháp thượng 
nhân”, lần thứ bảy Ngài chứng thiền và chứng nội thương lại khởi lên. Ngài quyết 
định tự tử, quyết không cho mất pháp thiền định mà Ngài đã chứng đắc, Ngài dùng 
dao cạo cắt cổ mình, trong giây phút cận kề sự chết, Ngài đưa tâm quán xét và chứng 
đắc quả Alahán, sau đó Ngài viên tịch. 

Nhân câu truyện này, Đức thế Tôn dạy kệ ngôn: 

“Tesam sampanna silanam. Appamadaviharinam 

Sammadaññavimuttanam. Maro maggam na vindati. 

“Giữa ai có giới hạnh. An trú không phóng dật. 

Chánh trí, chân giải thoát. Ác ma không thấu đường.) 

Cận sự nam )Mahakoala ®). 

Tương truyền, trong thành SavatthI (Xávệ), có cận sự nam Mahakala (Đại 
Thời), nhiệt tâm tín thành Tam bảo, mỗi tháng đều thọ trì giới bát quan trai giới vào 
những ngày Uposattha (Bốtát) và vào chùa nghe pháp trọn đêm 
0) - Đại Đức Giác Giới (đ), Luật phân tích Tùkhưu, điều triệt khai thứ tư. 


©)- HT. TMC (d), Dhp, kệ ngôn số 57. 
(3) - DhpA, kệ ngôn số 161. 


Vào một ngày Bốtát, cận sự nam Mahakala sau khi thọ giới Bát quan xong, vào 
chùa nghe pháp. 

Trong đêm ấy, có bọn trộm đánh cắp tài sản của một gia tộc ở gần Tĩnh xá 
Kỳviên, chúng bị gia chủ phát hiện và rượt đuổi, chúng chạy tán loạn khắp nơi, một 
tên chạy vào khuôn viên chùa Kyviên 

Khi đêm gần mãn, cận sự nam Mahakala (Đại thời) ra bờ hồ súc miệng rửa mặt, 
tên trộm chạy đến, quăng bỏ túi đồ trộm được của gia chủ trước mặt cận sự nam rồi 
bỏ chạy mất. 


Gia nhân của gia tộc bị trộm đuổi theo, thấy cận sự nam có túi đồ trước mặt, 
ngỡ là tên trộm, họ túm lấy ông và đánh đến chất. 

Sáng ra, chư Tỳkhưu phát giác xác cận sự nam Mahakala, bảo nhau: 

- Cận sự nam này chết thật oan uống. 

Vào buổi chiều, tại Giảng đường các Ngài lại bàn luận về cái chết oan uổng của 
cận sự nam Mahakala, Đức Phật ngự đến Giảng đường, ngồi vào chỗ ngồi được soạn 
sẵn, tiếp theo chư Tỳkhưu trình lên Đức thế Tôn về vấn đề đang bàn luận. Đức Thế 
Tôn dạy: 


- Này chư Tỳkhưu, cận sự nam Mahakala chết bất xứng trong hiện tại, nhưng 
tương xứng với nghiệp đã tậo trong quá khứ. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Tykhưu, Đức Thế Tôn giải tiền nghiệp của cận sự 
nam Mahakala. 


Tiền nghiệp của cận sự rrưm Mahakala. 


Thời quá khứ, vùng biên địa của vương quốc Baranasl, có một bọn cướp trú 
trong khu rừng thường chận cướp khách bộ hành băng qua rừng. Đức vua xứ 
BaranasI đặt một vị quan canh giữ khu rừng, có nhiệm vụ đưa người từ bìa rừng này 
sang bìa rừng kia, tiền thân cận sự nam Mahakala là vị quan giữ khu rừng ấy. 


Một hôm có chàng thanh niên cùng cô vợ xinh đẹp đi đến khu rừng vào buối 
chiều, chàng ngỏ ý vượt rừng, nhìn thấy cô vợ của khách, quan giữ rừng khởi lên tà 
tâm, nên bảo. 


- Bây giờ sắp tối, để sáng mai tôi sẽ đưa ông bà sang rừng. 


Tuy không muốn nhưng không biết phải làm sao, chàng thanh niên đành chịu. 
Đêm hôm ấy, quan giữ rừng cho người lén bỏ vào trong xe chàng thanh niên viên 


ngọc quí, rạng đông ông tr1 hô “mất ngọc”, cho khám xét và tìm được viên ngọc 
trong xe. 


Quan giữ rừng vu oan cho chàng thanh niên trộm ngọc, sai người đánh chết 
chàng thanh niên và ông đã chiếm vợ chàng trai ấy. 

Mệnh chung, quan g1ữ rừng rơi vào địa ngục Atỳ (avIiciniraya) với thời gian 
không thể đếm năm, nay tái sinh làm người, tuy thực hành pháp tốt đẹp nhưng 
nghiệp còn dư sót đến hồi trả quả, nên bị ngờ oan là kẻ trộm và bị đánh chết như 
thế. 


Ngài Saddhamma Jotika © nêu ra chín trường hợp của sự chết là: 


&)— Tác giả bộ Giáo lý duyên khởi bằng Thái ngữ - Đại Đức Giác Nguyên, Việt dịch. 


1- Chết theo nghĩa thông thường (sammuttimarana) 


2- Chết trong từng giai đoạn kiếp sống (santatimarana), đó là sự thay đổi tâm lý 
hoặc cơ thể trong thân. 


3- Chết theo sátna diệt của danh sắc (khanikamarana). 

4- Chết không còn tái sinh (samucchedamarana). 

5- Chết còn tái sinh (jatikkhayamarana). 

6- Chết do sự bức bách (upakkamamarana). 

7- Chết do hết nghiệp lẫn thọ mạng (sarasamarana). 

8- Chết do hết tuổi thọ (ayukkhayamarana), cho dù không có nghiệp đoạn tận 
khởi lên. 

o- Chết do hết phước (puññakkhayamarana), dù chưa hết tuổi thọ. 

Như một số thiên nhân chết do tham dục quá độ hay do sân hận. 


Trí hiểu rõ sự chết giúp hành giả nhận thức được rằng: “Sự chết không có gì 
đáng sợ hãi, trong từng giây phút sự chết đều diễn ra, đó là định luật tự nhiên 
(pakatiniyama)”. 

Tưởng niện “sự chết” là một pháp hành tốt đẹp, giúp hành giả có thể chứng đạt 
Nípbàn. 

“Navayima, bhikkhave, sañña bhavita bahuhkata mahapphala hoti 
mahanisamsa amatogadha amatapariyo sana. Katama nava? 

Nàu các Tùkhưu, có chín tưởng nàu, được tu tập, được làm cho sung Tnãn, có 
quả lớn, có lợt ích lớn, đạt được bất tử, lấu bất tử làm cứu cánh. Thế nào là chín? 

Asubhasañña, maranasañña, ahare patikulasañña, sabbaloke anabhiratasañña, 
anIccasañña, aniecedukkhasañña, dukkhe anattasañña, pahanasañña, viragasañña... 

Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng ghê tốm trong uật thực, tưởng không 
ưa thích tất cả thế giới, tưởng uô thường, tưởng khổ trên uô thường, tưởng uô 
ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng lụ tham.) 

Đoạn kinh văn trên cho thấy: “Tưởng chết, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, đạt được bất tử, lấu bất tử làm cứu cánh”. 

Tôn giả Narada có dạy vua Munda rằng: 

“Jaradhammam ma jirrti alabbhaniyam thanam samanena va brahmanena va 
devena va marena va brahmuna va kenacl va lokasmim. 

“B† già uà rmnuốn không già, là một sự kiện không thể có được bởi một Samôn 
hau Bàlarmnôn, bởi Ma uương hau Phạm thiên, hqu một ai ở đời. 

Byadhidhammam ma byadhiylti ..... maranadhammam mã mIyTti..... 
khayadhammam ma khiy1i.... 

Bị bịmh uà muốn không bịnh... Bị chết uà rmruốint không chết ... BỊ hoại diệt 
Uà muốn không hoại diệt ... 


6)- HT. TMC (d), A. i0, 387. 


Nassanadhammam ma nassit alabbhanyam thanam samanena va 
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenacl va lokasmim. 


Bị tiêu diệt uà muốn không bị tiêu diệt, là một sự kiện không thể có được bởi 
một Samôn hau Bàlamôn, bởi Ma uương haụ Phạm thiên, hau một ai ở đời.” 0), 


Như vậy, dù có sợ chết cũng không tránh khỏi cái chết, sợ chết chỉ làm tăng 
trưởng bấn loạn trong tâm khi lâm chung mà thôi. 


Một bài kinh khác có ghi nhận các vị Tỳkhưu niệm sự chết như sau: 

- Mong rằng, ta sống ngàu uà đêm tác ú đến lời dạu của Đức Thế Tôn. 
- Mong rằng, ta sống trọn ngàu tác Ú đến lời dạu của Đức Thế Tôn. 

- Mong rằng, ta sống nửa ngàu tác ú đến lời dạu của Đức Thế Tôn. 


- Mong rằng, cho đến khi nào ta còn ăn một phần đồ ăn khất thực, cho đến 
khi ấu ta tác ú đến lời dạu của Đức Thế Tôn. 


-Mong rằng, cho đến khi nào ta còn ăn uà nuốt bốn miếng đồ ăn, cho đến khi 
ấu ta tác ú đến lời dạu của Đức Thế Tôn. 


- Mong rằng, cho đến khi nào ta còn ăn uà nuốt một miếng đồ ăn, cho đến khi 
ấu ta tác ú đến lời dạu của Đức Thế Tôn. 


- Cho đến khi nào, sau khi thở uào, ta thở ra, haụ sau khi thở ra, cho đến khi 
ấu ta tác ú đến lời dạu của Đức Thế Tôn . 


Và Đức Thế Tôn đã khen ngợi các vị ấy khéo tu tập về “niệm sự chết”.(2) 
Cô thợ dệt thành Alaut. 


Một cô thợ dệt người thành A]lavi, nhân nghe Đức Phật dạy: “Hãy quán niệm sự 
chết, các người hãy tự nhủ rằng: Đời sống của ta mong manh, cái chết của ta hắn 
phải có. Chắc chắn ta phải chết”. Nàng thợ dệt tu tập “niệm sự chết” liên tục 3 năm. 


Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn thấy được duyên lành đạo quả của nàng thợ 
dệt và thấy nàng sẽ mệnh chung trong ngày hôm ấy. 


Ngài ngự đến thành A]avi, dân chúng cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn, rồi 
ngồi lại nghe pháp. Đức Thế Tôn im lặng chờ nàng thợ dệt đến, khi nàng đến, Đức 
Thế Tôn hỏi: 

- Con từ đâu đến đây? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết. 

- Con sẽ đi về đâu? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết? 

- Con biết hay không biết? 

- Bạch Thế Tôn, con biết? 

- Con thật biết ư? 

-Bạch Thế Tôn, con không biết. 


&)- HT. TMC (d), A.i, 57. Pháp năm chỉ, Naradasuftam (Kính Narada). 
@)- HT. TMC (d), A.iu, 320. 


Sau bốn câu trả lời của nàng thợ dệt, đại chúng cho rằng nàng nói như cợt đùa 
với Đức Thế Tôn, nên rầy mắng cô. Đức Thế Tôn bảo đại chúng im lặng, Ngài hỏi 
nàng thợ dệt: 

- Vì sao, Như Lai hỏi “con từ đâu đến”, con đáp “eon không biết”? 

- Bạch Thế Tôn, Ngài biết con từ nhà đến đây, nhưng ý Đức Thế Tôn hỏi: Con từ 
cảnh giới nào sinh lại cảnh giới này, nhưng con không biết mình từ đâu sinh lại cối 
này, nên con đáp là “eon không biết”. 

- Lành thay, lành thay, con đã trả lời đúng ý nghĩa của Như Lai hỏi. Này con, 
khi Như Lai hỏi “con đi về đâu”, vì sao con đáp là “eon không biết”? 

-Bạch Thế Tôn, Ngài biết là: Sau khi nghe pháp con trở về nhà, nhưng ý Đức 
Thế Tôn muốn hỏi “sau khi chết, con tái sinh vào cảnh giới nào?”, con không biết 
mình sẽ tái sinh về đâu, nên con đáp “con không biết”. 

- Lành thay, lành thay, con đã trả lời đúng ý nghĩa Như Lai hỏi. Này con, khi 
Như Lai hỏi “con biết hay không biết?”, vì sao con trả lời “con biết”?. 

- Bạch Thế Tôn, vì con biết chắc chắn “mình sẽ chết” nên con đáp là “con biết”. 

- Lành thay, lành thay, con đã trả lời đúng ý nghĩa cầu hỏi của Như Lai. Này 
con, vì sao Như Lai hỏi “con thật biết ư?”, con trả lời là không biết? 

- Bạch Thế Tôn, con biết chắc chắn con sẽ chết, nhưng chết vào lúc nào: ban 
ngày hay ban đêm, chết ở trên rừng, dưới sông hay ở đồng ruộng ... chết cách nào? 
Chết vì bịnh, chết do rắc độc cắn, chết do tai nạn, chết do bị thuốc chết ... con không 
biết được, nên con đáp là “eon không biết”. 

Đức Thế Tôn khen ngợi nàng lần thứ tư, rồi Ngài dạy kệ ngôn: 

“Andhabhuto ayam loko. Tanuk'ettha vipassaiI. 

Sakunto Jalamutto'va. Appo saggaya gacchat. 

“ Thế gian nàu rmnù quáng. Người thấu rõ thật hiếm hoi như số chm thoát khỏi 
lướt, ít người đi đến nhàn cảnh”. 

Cuối thời pháp thoại, nàng thợ dệt chứng quả Dự Lưu. ® 

Già, chết là hai pháp đáng kinh sợ cho kiếp nhân sinh, phần lớn không ai thích 
thú già, chết nhưng không một ai tránh khỏi, chí đến Đức Phật cũng phải viên tịch. 

Quán niệm về sự chết của: phàm phu, Thánh Hữu học, Thánh Alahán và Đức 
Phật, hành giả sẽ nhận ra bản chất mong manh của danh sắc, để rồi có tâm nhàm 
chán danh sắc và cố gắng tìm cách thoát ra danh sắc. 

Chính già, bịnh, chết là nỗi ám ảnh lớn nhất của Bồtát Siddhattha (Sĩiđạtta), 
trong 6 năm xuất gia tìm đạo, Ngài không từ chối một phương thức nào, thậm chí 
khổ hạnh không ai bằng, mục đích duy nhất là thoát ra già chết. 

Chính tại trong khu rừng Uruvela, Ngài khổ hạnh đến mức kiệt sức phải ngã 
quy, một thiên tử Ác ma đã hiện xuống nói với Ngài rằng: 

- Ngài sẽ chết rnất thôi, hãu trở uề hưởng lạc thú, hãu làm các công đức để 
hưởng chơn an lạc. 


0) - DhpA, câu số 174. Ông Phạm Kinh Khánh dịch kệ ngôn. 


Bồ tát đã trả lời: 

“Anumatto pI puññena. Attho mayham na vIJJati 

Yesañca attho puññena. Te maro vattumarahati. 

“ Hân hoan uới công đức. Điều nàu không làm ta thích thú. 

Ai mong điều công đức, Hỡi Ác ma, ngươi hãu mang đến cho họ”. 

Bồtát xuất gia chỉ mong cầu giải thoát khỏi già chết, không phải mong cầu công 
đức, nên Ngài trả lời Ác ma như thế. 

Và căn nguyên (samudaya) của già chết là do có sanh (jati). 


Dứt giởđi 0uề già chết. 


Tiêu đê 5ã- Trí hiểu rố 0Ê sanh (ti). 


Chánh kinh. 


“Chư Hiền, thế nào là sanh, thế nào là tập khởi của sanh, thế nào là sự đoạn 
diệt của sanh, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? 


Thuộc bất kù hữu tình giới nào, trong từng mỗi loại hữu tình, sự sanh (at, 
sanh khởi (sañ?ofl), xuất hiện (okkanti), hiện điện (abhimibbottl), hiện hành các 
uẩn (khandhanam patubhauo), thành tựu các xứ (auatananam), chư Hiền, như 
UẬU gọt là sanh. 


Từ sự tập khởi của hữu (bhauq), có sự tập khởi của sanh, từ sự đoạn điệt của 
hữu có sự đoạn diệt của sanh uà Thánh đạo tắm ngành nàu là con đường đưa đến 
đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh kiến, chánh tư duu, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh rnạng, chánh tĩnh tấn, chánh riệm, chánh định. ” 


Giát. 
1- Ýnghĩa các từ. 
a- Jati (sinh). 


Jari xuất phát từ ngữ căn Jan, nghĩa là “sản xuất, phát sinh” (), 7afi có nghĩa là 
“sự sinh ra, sự xuất hiện”. 


Pali có giải chữ Jati (sanh) như sau: 

Janannam = Jat1: xuất hiện, gọt là sinh. 

Jayanti patubhavanti dhamma etayati = Jatl: Pháp hữu ui có được do nương 
pháp chỉ, pháp ấu gọt là sinh ®). 

Chữjati (sinh ra) có hai nghĩa: Gián tiếp sinh lên, trực tiếp sinh lên. 

- Gián tiếp sinh lên, như: “VỊ ấu nhớ lại một đời, hai đời..." t3), ám chỉ hữu quá 
khứ khởi hiện nhờ Túc mạng trí. 

Hay “do nghe pháp Thánh trí sinh khởi”, nghĩa là “nghe pháp rồi thực hành 
pháp nên Thánh trí sinh khởi, Thánh trí trực tiếp sinh lên do hành pháp, gián tiếp là 
do nghe pháp”. 

Hoặc như Ngài Angulimala nói: “Yatoham bhagIni ariyaya Jatiya Jato...Nàu hiên 
tú, từ khi Ta sinh uào dòng Thánh rồi...” 

Những dẫn chứng trên, nêu lên ý nghĩa “sự sinh lên gián tiếp”. 

- Trực tiếp sinh lên, như: “Bồtát sinh uào thai bào”, “do dục tắm, dục tưởng 
các ác, bất thiện pháp sinh lên”... 

Lại nữa, sinh lên (Jat) có 2: 

- Sinh theo ý nghĩa chế định (paññatti) như: “Câu chuuện khởi lên, câu hỏi khởi 


rA 2? 


lên... 


®) - Đại Đức Giác Giới (s), Tầm nguuên ngữ căn. 
@)~ Đại trưởng lão Tịnh Sự, Siêu Lú Cao Học — Y Tương Sinh. 
G)- D.1,81. BrhamaJalasuttam (kinh Phạm võng). 


- Sinh theo ý nghĩa chân đế (paramattha) như: “Pháp nhãn khởi lên”, các ác bất 
thiện pháp khởi lên”, “các uẩn khởi lên...”. 

Jati ở đây, Đức Sariputta ám chỉ “uấn đang khởi lên, nhưng chưa hình thành”, 
ví như khói ngún là dấu hiệu (nimitta) có lửa, nhưng chưa hiện bày ánh lửa. 

Bản Sớ giải kinh Chánh Tri kiến có giải thích: 

Jati do ú nghĩa (mới) sinh ra, chưa đủ các xứ, tức là chưa có mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân. Như chúng sinh noãn sinh, thai sinh chẳng hạn. 

b- Safỹati (sanh khởi). 

Chữ sañjJati = sam (trọn vẹn) +jati ®, sañjati là “sinh ra đầy đủ”, ngoài ra sañjati 
sañJatI còn có nghĩa là “kết quả”, tức là “hoàn tất sự sinh ra ”. 

Bản Sớ giải kinh Chánh tri kiến có giải thích sañJati là “sinh ra đầu đủ”, tức là 
đã có đủ mắt, taI, mũi, luõi, thân. 

Các Giáo Thọ sư giải thích rằng: Chúng sinh khi nhập thai bào (trong bụng mẹ), 
bảy ngày đầu chỉ là một tỉnh chất trong ngần, ví như giọt dầu mè dính lông con thú, 
lại rảy sợi lông ấy bảy lần chỉ còn chút ít dính lại, đó là nguyên chất ban đầu tạo nên 
thân chúng sinh về sau. 

Nguyên chất ban đầu gọi là kalalarũpa (chất thụ thai đầu tiên trong bụng mẹ), 
gọt là 7afi (sinh) (dĩ nhiên khi ấy có thức tục sinh rồi). 

- Bảy ngày sau, chất kalala biến thành chất nước màu đợt dợt, gọi là 
abbadarupa. 

- Bảy ngày kế tiếp, chất abbada trở thành miếng thịt mềm mại, gọi là pesirupa. 

- Bảy ngày kế tiếp, chất pesi trở thành cục thịt bằng trứng gà. 

- Bảy ngày nữa, cục thịt ấy chia thành năm nhánh để phát triển thành đầu, hai 
tay và hai chân, rồi từ đó phát triển mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 

Tức là sau 35 ngày, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đã hình thành, khi ấu gọt là sañ7afi 
(sinh khởi).®) 

Đối với chúng sinh là hóa sinh, ngay sátna tâm tục sinh gọi là Jati (sinh), từ 
sátna tâm thứ hai sinh lên (tâm hữu phần đầu tiên trong kiếp sống mới), khi ấy nắm 
quyền (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) xuất hiện, gọi là sañJati (sinh khởi). 

c- Okkanti (xuất hiện). 

Okkanti từ động từ okkamatl, okkamatIi = ava + căn kam + a, là “đi vào, rơi 


” 


vào”. 


Okkanti ám chỉ sự nhập vào thai bào, tức là nói đến noãn sinh (andajayoni) và 
thai sinh (JalabuJayon1). Như kinh văn. 


“Okkanta sukkamnla te, 


Jatimarana gamino... 


@)- Pali — English Dictionary, ghi là “ouftcom”, Đại trưởng lão Bửu Chơn dịch là “kếf thúc”. 
@) - Là có 5 quyền khởi lên. 


Chúng đi uào thai bào, Dựa trên gốc tỉnh dịch (sukkamula) 

Chúng đi đến sinh tử (atinarana)” 0), 

d- Abhinibbatti (hiện diện). 

Chữ abhinibbatti= abhI + nibbatti: là sự sinh lên cao nhất, ám chỉ hóa sinh. 

Bản Sớ giải giải thích abhinibbatti là chỉ cho hóa sinh và thấp - hóa sinh (hóa 
sinh nơi ẩm thấp) ®), 

Chữ abhinibbatti có thể hiểu: “đột nhiên hiện khởi, đột nhiên sinh ra”. 

Một thời Đức Sariputta trú ở giữa dân chúng Magadha, tại làng Nalaka 3. Rồi 
du sĩ Samandakanli đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi chào hỏi thân hữu, ngồi xuống 
một bên, du sĩ Samandakani hỏi: 

“Kim nu kho avuso sarIputta sukham, km dukkhan'ti? 

- Thưa hiền giả Sariputta, thế nào là lạc, thế nào là khổ?. 

Abhnibbatti kho avuso dukkha, anabhinTbbatti sukha... 

Nàu hiền giả, khởi lên (sinh) là khổ, không khởi lên (không sinh) là lạc” 442, 

e-Khandhartưm. patubhauo (hiện hành các urẩn). 

Là các uẫn hiện bày rõ ràng như cõi Dục, cõi Sắc giới hữu tưởng thì 5 uẩn hiện 
bày rõ ràng, trong cối Vô tưởng thì sắc uẩn hiện bày, trong cối Vô sắc thì bốn danh 
uẩn (thọ, tưởng, hành, thức uẩn) hiện bày. 

#'Auatananarn pa{ilabho (thành tựu các xứ). 

Chữ pati nghĩa là “thu được”, ayatana (xứ) ở đây ám chỉ 6 nội xứ (nhãn xứ, nhĩ 
xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ) (®) 

Đoạn kinh văn trên, trước tiên Đức Xálợiphất trình bày tổng quát về sinh 
(jati), diễn tiến của sinh (sañJanati). 

Tiếp theo Ngài trình bày “sinh theo chế định” (okkanti, abhinibbati), rồi Ngài 
trình bày “sĩnh theo chân để” là “hiện hành các uẩn”, “thành tựu các xứ”. 

Có câu hỏi rằng: Đức Sariputta (XálợiPhất) nêu lên “sự hiện hành các uẩn” là 
đủ rồi, vì sao Ngài còn dạy tiếp “thành tựu các xứ”? 

Đáp rằng: Với người có trí nhanh lẹ, khi nói đến uẩn cũng đủ phát sinh trí để 
quán xét 5 uẩn, với người trí có sự chần chừ, cần phải nói rộng hơn tức là nói đến xứ 
(ayatana), với người có trí chậm chạp càng phải nói rộng hơn nữa, tức là nói đến giới 
(dhatu). 


&)- HT. TMC (d), 1, Phẩm 2, số 42. 

)- Thấp sinh có hai loại: Thấp sinh bình thường như con muỗi, con ếch... và hóa sinh nơi ẩm thấp (gọi là thấp 
— hóa sinh), như nàng Ambapali thấp - hóa sinh ở cội xoài, nàng Ciñca thấp -hóa sinh ở gốc cây me... 

Sự khác nhau giữa hóa sinh và thấp -hóa sinh là: Hóa sinh thì sau sátna tục sinh là sátna tâm hữu phần, 
chúng sinh ấy trưởng thành ngay tức khắc, còn thấp - hóa sinh phải tuần tự phát triển như trẻ sơ sinh phát 
triển. 

3)- Đức Sariputta sinh ra ở làng này, đồng thời cũng viên tịch ở làng này. 

4- HT. TMC (đ), A.U, 121. 

6) — Nhãn xứ là thần kinh nhãn, nhĩ xứ là thần kinh nhị, tỷ xứ là thần kinh tỷ, thiệt xứ là thần kinh thiệt, 
thân xứ là thần kinh thân và ý xứ là tất cả tâm. 


Ở đây, Đức XálợiPhất nhắm đến hai hạng người, trí tuệ nhậm lẹ (hiện hành các 
uẩn) và trí tuệ chần chừ (thành tựu các xứ). 


Sỉnh nói theo thời điểm. Có ba cách ©): 

a. Sinh nối liền (pafisandhat)). 

Là khi dứt thọ mạng cũ, một thức mới sinh khởi (thức này) do nghiệp tục sinh 
(anakakamma) tạo ra, nối liền hai kiếp sống cũ và mới. Thức này có tên gọi là thức 

b- Sĩnh liên tiếp (santatÙdat)). 

Là danh - sắc hữu vi liên tục sinh diệt, diệt sinh không hề gián đoạn suốt cả 
kiếp sống của chúng sinh ấy. 

b- Sinh (theo) sátna (khamikqJqf1). 

Chỉ cho sátna sinh (khanuppada) của danh sắc hữu vi. 

Theo luận Atỳđàm, đời sống của tâm chỉ kéo dài một sátna (khana), trong sátna 
này chia làm ba giai đoạn bằng nhau là sinh, trụ, diệt. 

Sátna sinh ở đây chỉ cho tiểu sátna sinh. 

Sắc pháp có đời sống dài hơn đời sống tâm pháp 17 lần, nên đời sống của sắc 
pháp = 51 sát na tiểu. 

Sátna sinh của sắc pháp là chỉ cho sátna tiểu thứ nhất, sátna tử chỉ cho sátna 
thứ 51, 49 sát na giữa chỉ cho sự trụ hay già. 

Thật ra, sinh, già, chết chỉ là một, chúng chỉ khác nhau về thời điểm vận hành 
của pháp hữu vi, cùng với phận sự. 

Ví như sợi dây có điểm đầu, điểm cuối cùng những điểm ở khoảng giữa, tất cả 
những điểm (của sợi dây) đều giống nhau về bản chất, chỉ khác nhau từng (thời) 
điểm cùng công dụng. 

Sợi dây ám chỉ tuổi thọ của danh pháp hay sắc pháp, điểm đầu tiên ví như sátna 
sinh (jati), điểm cuối cùng ám chỉ sátna tử (marana), những điểm giữa gọi là sátna 
trụ (thit)). 

Trong Sammohavinodani, phần Saccavibhangatthakatha (giải về phân tích sự 
thật), Ngài Buddhaghosa có nêu ra một hình ảnh ví dụ về sanh, già, chết như sau 2), 

Có ba gả thanh niên muốn thanh toán một chàng trai thù nghịch nên phân công 
nhau: Gả thứ nhất tìm cách dụ dỗ chàng trai vào rừng, gả thứ hai có nhiệm vụ hành 
hạ, tra tấn chàng trai cho kiệt sức và gả thứ ba có bổn phận chặt đầu chàng trai. Gả 
thứ nhất ám chỉ sĩnh, gả thứ hai ám chỉ già và gả thứ ba ám chỉ chết. 

Chúng ta có thể hiểu 3 gả thanh niên chỉ là một, giai đoạn đầu y lừa chàng trai 
vào rừng, g1aI đoạn hai y hành hạ chàng trai và giaI đoạn ba y sát hại chàng trai. 

Theo Tạng Atyđàm (abhidhammapitaka) thì sinh chỉ cho tâm tục sinh, chết 
chỉ cho tâm tử (cuticitta). 

2-Sỉnh mi theo uiển. 


&)- Đại trưởng lão Tịnh Sự (sd), Siêu Lú Cao Học — Y Tương Sinh. 
@)- SaddhammaJotikathera — Giáo Lý Duyên Khởi - Đại Đức Giác Nguyên Việt dịch. 


Nói theo sự khởi hiện của uẩấn (khandha) thì jati (sanh) có ba là: 
- Ngũ uẩn sanh (pañcakkhandhaJatl). 
Là những chúng sinh hiện khởi trong cối Dục giới hay các Phạm thiên Sắc giới 
hữu tưởng. 
- Tứ uẩn sanh (cadukkhandhaJatl). 
Là những chúng sinh cối Vô sắc. 
- Nhất uẩn sanh (ekakkhandhda†qHi. 
Là chúng sinh cối Vô tưởng. 
4- Sinh nói theo địa uức (Dhùnni). 
Nói theo cảnh giới sinh lên thì có bốn là: 
- Sinh vào khổ cảnh (apayabhũmi). 
- Sinh vào nhàn cảnh dục giới (kamasuggati bhum]). 
- Sinh vào Sắc giới (rupabhumn). 
- Sinh vào Vô sắc giới (arupabhumI). 
5- Bốn khía cạnththực tính của sình. 


- Trạng thái Khởi đầu trong các sinh hữu (tatha tattha bhave 
pathamabhinTbbattilakkhan). 


- Phận sự: Chuyển giao lại (niyyatana rasa). 

- Thành tựu: Mất cái cũ, xuất hiện cái mới (atitabhavato idha ummujjana 
paccupatthana). 

- Nhân cần thiết: Có danh sắc đầu tiên trong kiếp sống 
(upacittanamarupapadatthana) 

Giải: 

“Khởi đầu trong các sinh hfftu”. 

Có hai loại sinh hữu: sinh hữu trong hiện tại và sinh hữu trong tương lai. 

Trong hiện tại, bất kỳ pháp nào khởi lên đó là trạng thái của sinh. 

Trong tương lai, danh sắc nào xuất hiện đầu tiên cho một kiếp sống (trong cảnh 
giới nào đó), là trạng thái của sanh và xem như “khởi đầu trong các sinh hữu”. 

Trong cối ngũ uẩn, thì danh sắc ở sátna tục sinh, gọi là trạng thái sinh của 
danh sắc. Có 15 tâm xuất hiện ở giai đoạn khởi điểm này là: 2 tâm quan sát xả thọ, 
8 tâm quả Dục giới hữu nhân và 5 tâm quả Sắc giới. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc Mạng quyền ở sát na đầu tiên gọi là trạng thái sinh của 
sắc. 

Trong cối Vô sắc, tâm tục sinh đầu tiên (một trong bốn tâm quả thiền vô sắc), 
gọi là trạng thái sinh của darth. 

“Bỏ cái cũ, xuất hiện cái mới”. 

Là “cái cũ mất đi, tiếp theo là cái mới xuất hiện”. 


Cái mới có thể khác cái cũ, như người tạo ác nghiệp, khi bỏ thân nhân loại, tái 
sinh vào khổ cảnh, người tạo thiện nghiệp khi bỏ thân người sanh về nhàn cảnh. 


Hay: “Pháp bất thiện mất đi nhường cho pháp thiện sinh lên”. 


Cái mới có thể giống như cái cũ, như tâm hữu phần (bhavangacitta) trước diệt 
đi, tâm hữu phần sau sinh lên, tuy hoàn toàn giống nhau nhưng không phải một... 

Lại nữa, “bỏ cái cũ, xuất hiện cái mới” còn hàm ý “khổ cũ đã diệt, khổ mới xuất 
hiện, mà sinh là bước đầu”. 

Nói cách khác “thành tựu của sinh là khởi đầu cho khổ”. 

Sinh lên rồi diệt đi là định luật tự nhiên của pháp hữu vi, cái mới sinh lên che 
lấp cái khổ, khiến chúng sinh có ảo tưởng là lạc, nên nói “sinh trang điểm cho khổ ”. 
Sự trang điểm che lấp những nét xấu, cũng vậy sinh trang điểm cho khổ, khiến 
chúng sinh không thấy được cái khổ trong sinh. 


Đức SarIputta có trả lời cho du sĩ Samandakamn: 

“Abhinibbattiya avuso sati dam dukkham patikankham: 

Nàu hiền giả, khi có sanh (nên) ghi nhận (satL) khổ chờ đợi. ©). 

“Có danth sắc đầu tiên trong kiếp sống”. 

Chính danh sắc đầu tiên trong kiếp sống là điểm tựa cho sinh tiếp diễn. 

Thật ra, danh sắc đầu tiên cũng được gọi là sinh, nhưng danh sắc này có nhân 
gần là nghiệp hay tâm sở Tư (cetana cetasika) trong quá khứ, còn sinh ở đây muốn 
nói đến sañjäti (sự sinh hoàn tất). 

SañJati muốn diễn tiến phải có điểm tựa, điểm tựa ấy là danh sắc đầu tiên của 
một kiếp sống. Nên nói nhân gần cần thiết cho sinh là danh sắc đầu tiên. 

Có sinh tất có diệt, có sinh diệt tất có khổ, trí quán xét được sự khổ xuất phát từ 
sinh, tâm hành giả không còn bám víu vào sinh. 


“VYam kho Idam anekavidham nanappakarakam dukkham loke uppaJjati 
Jaramaranam. 

“Sự khổ nhiều loại uà đa dạng nàu khởi lên trên đời, như già uà chết. 

Idam kho dukkham Jatinidanam Jatisamudayam JatiJatikam Jatippabhavam. 

Sự khổ nàu lấu sinh làm nhân, lấu sinh làm tập khởi, lấu sinh làm tác sinh, 
lấu sinh làmhiện hữu. 

Jatiya sati Jaramaranam hot, Jatiya asatI Jaramaranam na hot†tI. 

Do sinh có mặt, già chết có mặt; do sinh không có mặt, già chết không có 
mặt. 2) 

Lại nữa, thấy được sự thay đổi liên tục của các uẩn qua sự sinh, hành giả không 
có “quan niệm một tự ngã thường hằng bất biến”, từ đó xa lìa thân kiến (kayaditthi), 
là sợi dây trói buộc ban đầu, là một chướng ngại cần phải phá hủy trước tiên trên 
chặng đường đi đến giải thoát hoàn toàn sinh tử. 


&)- HT. TMC (đ), A.U, 1o2. Kinh Lạc (số 1), (pathamasukhasukham). 
@)- HT. TMC (d), S.1, 8o. Kinh Tư lường (pariUu1namnsangasuftam). 


Có câu hỏi rằng: Đức phật có dạy “sinh là khổ - jati pi dukkha”. Tâm đạo sinh 
lên, vậy tâm Đạo (cittamagøsa) có dẫn đến khổ không?”. 


Đúáp: Đức SarIputta có dạy: “Do có nghiệp hữu (kammabhava) nên có sinh”. 
Tâm Đạo (maggacitta) có công năng cắt đứt nghiệp hữu (nghiệp dẫn đi tái sinh), do 
đó tâm Đạo không dẫn đến khổ. 

“Anabhinibbattiya avuso sati Idam sukham pati kankham: 

Nàu hiền giả 0), khi không có tái sinh nên ght nhận lạc chờ đợt”). 

Với cái nhìn theo chân pháp thì tâm Đạo là pháp hữu vị, đã là pháp hữu vi 
(sankharadhamm)), có sinh tất phải có diệt là lẽ thường tình, cho nên tâm Đạo vẫn có 


khổ, đó là cái khổ do diệt mất, gọi là hoại khổ (viparinamadukkha), hay cái khổ của 
pháp hành (sankharadukkha). 


Và cũng vì thấy rõ như thế, nên các bậc Alahán không hề nắm giữ bất cứ cái gì, 
cho dù đó là Thánh đạo hay Thánh quả Siêu thế trước khi viên tịch. 

Đức SarIputta có hỏi Đức Punna MantanIputta: 

“Kimatthañ — carah' avuso bhagavati brahmaecarlyam vussatt1: 

Nàu Hiền giả, uới mục đích gì, sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạu của Đức Thế 
Tôn?”. 

Đức Punhna trả lời: 

“Anupada parinIibhanattham kho avuso bhagavatIi brahmariyam vussatiI: 


Nàu Hiền giả! Với mục đích không nắm giữ khi uiên tịch, nên sống phạm 
hạnh dưới sự chỉ dạu của Đức Thế Tôn. t3) 


Chính câu trả lời của Đức Punna mantaniputta cho thấy bậc Alahán chẳng 
những biết rõ “cái ngã (atta) vốn không có” mà “các pháp (dhamma) cũng rỗng 
không (saññata)”, nên các bậc Alahán không nắm giữ (anupada) khi viên tịch 
(parinibbana). 


Nguyên nhân có sinh là do có hữu (bhava). Khi hữu diệt thì sinh diệt, không có 
sinh là Nípbàn nên “hữu điệt là Nípbàrt”. 


Dứt phữm giđi 0Ề sanh. 


@- Là du sĩ Samnandakani - Ns 
@)- HT. TMC (d), A.U, 102. 
@)- HT. TMC (d), M.i — Kinh Trạm xe (Ratthautiuutasufta). 


Ó-Trf DtếT rố 0uÊ hitu (bhaua). 


Chánh kinh. 


“Chư Hiền, thế nào là hữu, thế nào là tập khởi của hữu, thế nào là sự đoạn 
diệt của hữu, thếnào là con đường đưa đến đoạn điệt của hữu? 


: “Nàu chư Hiền, có ba hữu: Dục hữu (kãmabhauo), sắc hữu (rũpabhquo), 0ô 
sức hữu (arupabhavo). 


Từ tập khởi của thủ (upadanasamnudauq), có tập khởi của hữu, từ đoạn diệt 
của thủ, có đoạn điệt của hữu uà Thánh đạo tám ngành nàu là con đường đưa đến 
đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh kiến, chánh tư duu, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mnạng, chánh định”. 


Giảát. 
1- Ýnghĩa bhauq (hữu). 


Bhava (hữu), xuất phát động từ bhavati (trợ giúp, trở thành), động từ bhavati 
xuất phát từ ngữ căn bhủ, nghĩa là “trở thành” ©), 


Do đó bhava ở đây mang ý nghĩa “cảnh giới sinh tồn, cảnh giới hiện hữu”. 
Pali có giải thích: “BhavatitI = Bhavo: trở thành, gọi là hữu 2. 
Hay: Bhavati etasmati = Bhavo: Nương nhờ để hình thành, gọi là hữu. 


Ở đây hữu (bhava) bao gồm cả nghiệp hữu (kammabhavo) và sinh hữu 
(upattibhavo). 


q- Nghiệp hữu. 

Các Ngài có giải thích: 

“Kammameva bhavo kammabhavo: 

Hành động nào có tác năng tạo ra quả, gọi là nghiệp hữu”. 


Như vậy, tất cả những hành động thiện ác của chúng sanh đã tạo từ thân - ngữ - 
ý, đang hay đã cho kết quả, đặc biệt là “đã dẫn chúng sinh ấy đi vào cảnh giới mới 
sau khi mệnh chung”, gọi là nghiệp hữu. 


Nghiệp hữu có hai loại: Cho quả tái sinh vào cảnh giới mới, cho quả trong cảnh 
giới đang sống. 


Nói cách khác, nghiệp cho hai loại quả: dẫn đến tái sinh, không dẫn đến tái 
sinh. Và khi đã cho quả thì gọi là nghiệp hữu. 


Theo Luận Atyđàm, nghiệp cho hai loại quả (đã nói ở trên) là những nghiệp 
thuộc lãnh vực dục giới (những tâm thiện hay bất thiện Dục giới). 


Nghiệp chỉ cho quả tái sinh là những tâm thiện thiền Sắc giới hay Vô sắc giới. 
Ngài Buddhaghosa có dạy: 
TulyopI bahichetumhi, yamakanam payatulyata. 


&) - Đại Đức Giác Giới (sd), 7m Nguyên Ngữ Căn. 
@)- Đại trưởng lão (sd), Siêu lú Cao Học. 


Na cañño kammato tasma, neyyo so Jati paccayo. 

__ “Dầu có tương đồng uới nhau đến mấu đi nữa, các chúng sinh uẫn mỗi người 
THỔI UẺ. 

Điều đó không do chỉ khác ngoài ảnh hưởng của nghiệp, bậc trí nên hiểu 
răng chính nghiệp là tác nhân của mọi sinh hoạt hữu tình” 0©, 

Và Đức Phật có dạy: 

“Kammam satte vibhaJeti yadidam hIna pamtattaya. 

Nghiệp phân định chúng sinh, trở thành có ưu có liệt.(2) 

Nên lưu ý rằng: “Bậc Alahán chỉ đoạn trừ được nghiệp dẫn đến tái sinh qua 
mãnh lực của Thánh đạo tám ngành, còn các loại nghiệp khác thì không”. 

Điển hình như: Đức Phật vẫn bịnh kiết lị, Đức MụcKiềnLiên (Moggallana) bị 
đánh tan xác, sau đó Ngài vô dư Nipbàn, Ngài Upasena (em của Đức XáLợiPhất) bị 
rắn cắn rồi viên tịch @)... 

Nói rõ hơn, bậc Alahán chỉ diệt trừ loại quả (của nghiệp) dẫn đến tái sinh. 

“Katamañeca, bhikkhave, kammam akanha asukkam, akanha asukkavipakam 
kammakkhayaya samvattati? SammadItthI.... sammasamadhiI. 

“Và nàu các Tùkhưu, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen 
trằng, đưa đến điệt nghiệp ? Chánh kiến.... chánh định. 

Idam vueccati, bhikkhave, kammam akanha asukkam, akanha asukkavipakam 
kammakkhayaya samvattatI. 

Nàu các Tùkhưu, đâu gọi là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, 
nghiệp đưa đến diệt nghiệp (2. 

Rõ ràng bát Thánh đạo là nghiệp dẫn đến diệt nghiệp, thuốc diệt bịnh sau khi 
diệt bịnh thì thuốc ấy cũng tiêu tan, không còn dư tàn. Do vậy, Bát Thánh Đạo trong 
tâm đạo không là nghiệp dẫn đến tái sinh. 

Nghiệp bị diệt ở đây là nghiệp tái sinh (Janakakamma), là nghiệp dẫn vào sinh 
hữu mới. 

Như bậc Dự lưu diệt nghiệp tái sinh vào bốn khổ cảnh, bậc Bất lai diệt nghiệp 
tái sinh vào dục giới, bậc Alahán diệt nghiệp tái sinh vào tam giới. 

Vì sao Thánh đạo tám ngành đưa đến diệt nghiệp (tái sinh)? 

Vì Thánh đạo sinh lên diệt trừ vô minh và ái (tanha), bao giờ còn vô minh và ái 
thì còn tái sinh. 

VỊ Thánh Alahán trừ tuyệt vô minh và ái, do đó các Ngài diệt tuyệt nghiệp tái 
sinh. 

Đức Phật có dạy: 

- Vjjupama dhamma: Các pháp uí như điển chớp (v1JJu + upama). 


@ - Đại Đức Giác Nguyên (d), Giáo Lú Duuên Khởi. 

©)- HT. TMC (d), M.1i, kính Tiểu nghiệp phân biệt (Culakammnauibhangasuttam). 

G)- HT. TMC (d), S.†U, 4O. 

&) - HT. TMC (d), A.ii, 235. Pháp bốn chỉ, Chương XXIV. Phẩm nghiệp, Ariuamaggasuttam (Kính Thánh 
đạo). 


Là trí của Thánh hữu học (là trí trong 15 tâm Siêu thế Hữu học). 

- Vajirupama dhamma: Các pháp uí như sét đánh (vajira + upama).() 

Là trí Thánh đạo Alahán. 

Pháp như điển chớp. 

Ngài Buddhaghosa có giải thích: “Ví như người đi trong đêm tối, chợt ánh chớp 
khởi lên, người này thấy rõ con đường đi (ví như Thánh đạo Dự lưu), không còn hoài 
nghi chi nữa. 

Ánh chớp lại lóe sáng lần hai (ví như Thánh đạo Nhất Lai), người này thấy rõ 
thêm con đường. 

Ánh chớp lóe sáng lần ba (ví như Thánh đạo Anahàm), con đường càng rõ ràng. 
Đó là những pháp ví như “điển chớp”. 

Pháp như sét đánh. 

Lễ thường, khi sét đánh xuống cây, sẽ phá hủy tận gốc rễ, khiến cây không còn 
sinh khởi trong tương lai. 

Cũng vậy, khi Thánh đạo Alahán sinh lên, phá hủy tận gốc rễ tham si, khiến 
tham sĩ không còn sinh khởi trong tương laI, Đức Phật ví Thánh đạo Alahán là pháp 
“như sét đánh”. 


Vì sao các Ngài không trừ diệt tất cả nghiệp?. 


Danh sắc này sinh lên do nghiệp, danh sắc hiện khởi trong kiếp sau là do: Có 
nhựa ái nuôi dưỡng, có rễ lớn (vô minh) cùng các rễ con (kiết sử). 


Diệt trừ rễ cái, rễ con và nhựa sống, cây “danh sắc” không thể sanh khởi trong 
kiếp sau, nên không cần phải làm hoại sự sống của danh sắc hiện có. 


Đức Phật có dạy “làm cỏ rừng chứ không làm hại câu rừng”, nghĩa là diệt trừ 
phiền não chứ không làm hại danh sắc đang hiện hữu (danh là tâm hữu phần, sắc là 
sắc do nghiệp tạo). 


“Yatha pi bhamaro puppham, vannagandham ahethayam... 


“Như loài ong chỉ hút mật hoa rồi bau đi, không làm tổn hại hương uà sắc 
hoa...” (2) 


Các vị Thánh Alahán có thể viên tịch ngay sau khi chứng quả Alahán, có thể 
không đợi hết tuổi thọ, như trường hợp bà GotamI cùng 50O vị Thánh nữ Alahán 
đồng thời viên tịch 6), 

Hay như Ngài Rahula sau khi chứng quả Alahán, Ngài lên cối chư thiên Ba 
mươi ba viên tịch trước Đức Thế Tôn. 


Sở dĩ các Ngài duy trì danh sắc, không phải do ái luyến danh sắc, mà vì lợi ích 
đến cho chúng sinh, chỉ cung kinh, cúng dường các Ngài thôi cũng có phước lớn, có 
quả báo lớn. 


(- Đại trưởng lão Tịnh Sự (đ), Dhs, phần mẫu đê theo kinh (suttantamätikã), số 837. 

®)- Phạm Kim Khánh (d), Dhp, kệ ngôn 49. 

@)~ Bà Thánh nữ Alahán GotamI sống đến 12o tuổi, nên sự viên tịch của bà không có chỉ là lạ, riêng 5OO vị 
Thánh nữ Alahán dòng ThíchCa đồng viên tịch, đó là điểm lưu ý. Vì trong số các vị Thánh nữ ấy, có thể có vị 
chưa hết tuổi thọ - Ns. 


Như kệ ngôn: 

“Yam kiñcI I†tham va hatam va loke. Samvaccharam yajetha puññapekho 
Sabbam pI tam na catubhagameti. Abhivadana uJJugatesu seyyo. 

“Suốt năm cúng tếuật. Để cầu phước ở đời. 

Không bằng một phần tư. Kính lễ bậc chánh trực.” 


Ý kệ ngôn này là: “Cung kính bậc Thánh, nhất là bậc Alahán còn cao quí hơn 
cúng dường đến phàm nhân”, dĩ nhiên cúng dường đến Thánh nhân Alahán thì 
không còn gì phải bàn nữa. 

Lại nữa, nghiệp tái sinh do vô minh và ái làm duyên mới tạo ra tâm quả tái 
sinh, những nghiệp khác không cần phải có vô minh và ái làm duyên, có thể do pháp 
khác làm duyên để trổ sinh quả. 

Như Đức Phật bị bịnh nhức đầu khi ngăn cản vua Vidũdabha tru diệt dòng 
ThíchCa, thọ khổ này do thời tiết làm duyên, do nghiệp quá khứ là nhân, rõ ràng 
Đức phật đã diệt trừ tận gốc vô minh và ái rồi. 

Ngài Cakkhupala bị mù do tỉnh tấn làm duyên), bảy vị Tykhưu bị nhốt trong 
hang là nghiệp trổ quả do thời tiết làm duyên ®, nghiệp đoạn tận mạng sống vua 
Vidudabha cùng đoàn quân là do nước lũ dâng tràn làm duyên (+)... 


Đức Nagasena có giải thích: 


“Thọ khổ sinh lên do tám duyên: Do gió, do mật, do đàm, do hội tụ 
(sannipatika), do thời tiết thay đổi (utuparinama), do hành động không thích ứng 
(visamaparihara), do bị đánh đập (opakkamika), do quả của nghiệp chín muồi 
(kammavipakaya).”®) 


Thọ khổ sinh lên do một trong 7 duyên đầu cũng dễ hiểu, còn do duyên quả của 
nghiệp chín muồi thì như thế nào? Ví như người bị tên bắn trúng (quả của nghiệp), 
rồi vết thương bị nung mủ, đau nhức.... 


Nên ghi nhận: “Theo Luận Atyđàm, thân thọ khổ là thọ (vedana) trong tâm 
quẻ bất thiện (tức là do nghiệp bất thiện tạo ra, chính xác là tâm thân thức thọ khổ), 
tâm thọ khổ (thọ ưu) là thọ trong tâm bất thiện sân.” 


VỊ Giáo Thọ sư là tác giả bộ sách Mulatika cho rằng: “Cả nghiệp hữu và sinh 
hữu đều có vai trò tác năng cho sanh (Jati) (9). Tức là, quả của nghiệp sinh khởi được 
phải có nghiệp hữu lẫn sinh hữu. 

Ý kiến của Giáo Thọ sư tác giả Mũlatika chuẩn xác trong thời bình nhật (là sau 
khi sinh ra rồi cho đến lúc sắp mệnh chung (nói theo thời sátna thì kể từ sátna tâm 
hữu phần đầu tiên sau sátna tâm tục sinh cho đến sátna tâm hữu phần cuối cùng 
trước tâm Tử). 


Riêng trong thời tục sinh thì: 


&)- HT. TMC (đ), Dhp, kệ ngôn 108. 

)- DhpA, kệ ngôn số 1. 

6) - DhpA, kệ ngôn số 127. 

4)~ DhpA, kệ ngôn số 47. 

6)~ Đại trưởng lão Giới Nghiêm (d), Milndapañha, qg.2, phẩm 1, câu hỏi thứ 8. 
@6)- Đại Đức Giác Nguyên (d), Giáo Lý Duuên Khởi.. 


- Chuẩn xác với chúng sinh còn vô minh và ái, tức là nghiệp hữu là nhân, sinh 
hữu, ái, uô rnnh là đuyjên. 

Ví như hạt giống (nghiệp) gieo vào ruộng (sinh hữu) có nước (ái), có phân (vô 
minh) hạt giống sẽ nảy mầm (thức tái sanh) rồi tăng trưởng (tạo thành danh sắc). 

- Không chuẩn xác với vị Alahán. 

Rõ ràng các cảnh giới tái sinh vẫn có, nghiệp quá khứ của các Ngài vẫn còn, 
nhưng vô minh và ái đã tận trừ, tâm quả làm việc tái sanh không có. Ví như hạt 
giống gieo vào ruộng, không có nước hay độ ẩm (ái) thì không thể nảy mầm (tái 
sinh). 


Nếu phân tích chỉ tiết thì: 

- Bậc Dự lưu đã diệt tận vô minh và ái dẫn tái sinh vào 4 cảnh khổ. 

- Bậc Anahàm đã diệt tận vô minh và ái dẫn tái sinh vào Dục giới. 

- Bậc Alahán đã diệt tận vô minh và ái dẫn tái sinh vào tam giới. 

Đã diệt tận vô minh và ái, cho dù còn nghiệp dẫn đi tái sinh, nhưng nghiệp này 
không thể cho quả tái sinh được. 


Như bậc Dự Lưu chăng hạn, trước khi trở thành bậc Dự lưu hắn vị ấy có những 
nghiệp dẫn vào khổ cảnh, nhưng từ khi diệt tận vô minh và ái dẫn tái sinh vào khổ 
cảnh, nghiệp ấy không thể cho quả tục sinh, chỉ có thể cho quả trong thời bình nhật, 
điển hình như Ngài Angulimala, nghiệp giết ooo người trước khi đắc quả Dự lưu chỉ 
trả quả khi Ngài đi bát, bị dân chúng ném đá vào Ngài, khiến Ngài bị thương nơi 
đầu. Hay người đao phủ giết người suốt 55 năm, nhờ nghe pháp từ nơi Trưởng lão 
SarIputta. Dự lưu, sau đó bị bò húc chết, Ngài cũng không rơi vào khổ cảnh. 


Hay như bậc Anahàm, tuy còn nghiệp dục giới, nhưng không hề tục sinh vào 
cối Dục, 


Luận sư Anuruddha dạy: “Sau khi tâm Tử diệt, một thức nối liên (patisandhi 
viãñana - còn gọi là thức tái sinh) sinh lên, tiếp theo là 16 sátna tâm hữu phần 
(bhavanga citta). Tiếp đến là Ý môn hướng tâm (manodväravajjana citta), rồi ; đống 
lực (Javana) “ta thích uới đời sống mới” (bha — nikanti-javana)®), tiếp theo là luồng 
hữu phần. 

Các vị Luận sư Atđàm dạy : “Cho dù là Bồtát kiếp chót, luồng đổng lực cũng là 
loại đổng lực tham (nikantijavana)”. Vì “bao giờ còn tái sinh là còn vô minh tùy miên 
và ái tùy miên”, Pali có ghi: 

“.. Tasmim niruddhavasane tass' anantaram eva tatha gahitam alambanam 
arabbha savatthukam avatthukam eva va yatharaham auÿanusaa parikkhittena 
tanhartusauamruilakenta sankharena Janiyamaham sampayutteti... 


“Tức khắc sau khi chập tử tâm chấm dứt, chập thức tái sinh khởi lên, thiết lập 
kiếp sống kế tiếp, (thức tái sinh) nhận lấu cảnh trước đó, có uật (nương) haụ 
không có uật (uatthu) nương tùu trường hợp. 


Œ- HT.Thích Minh Châu (d)- Thắng Pháp tập uếu luận, tập 1, (1066), Sài Gòn: Viện Đại Học Vạn Hạnh, 
tr.138. (nguyên tác: Anuruddha — Abhidhammnofthasangaha). 


Thức tới sinh nàu Dị thúc đẩu bởi uô mĩnh tùu miên 0à nương 0uào đi tùu miên, 
sinh ra bởi nghiệp (sankhara) cùng các tâm sở tương tưng...” 


Như vậy, sự xuất hiện trong cảnh giới mới dù bất cứ phương cách nào cũng 
không ngoài một trong bốn cách: Noãn, thai, thấp, hóa và đều gọi là tái sinh. 


Còn tái sinh đồng nghĩa còn vô minh và ái dục. 

Bồtát sau khi chứng đạt quả Vô thượng Chánh giác, Ngài đã nói lên kệ hoan hỷ 
(udana): 

“AnekaJatIi sansaram. Sandhavisam anTbbisam 

Gahakarakam gavesanto. Dukkha Jati punappunam. 

Lang thang bao kiếp sống. Ta tìm nhưng chẳng gặp 

Người xâu dựng nhà nàu. Khổ thaụ phải tái sinh. 

“Gahakarakam dittho s1. Puna geham na kahasi 

Sabba te phasuka bhagga. Gahakutam visankhitam 

Visankharagatam cIttam. Tanhanam khayam aJJhaga. 

Hõi người làm nhà kỉa. Naụ ta đã thấu ngươi. 

Ngươi không làm nhà nữa. Đòn dông ngươi bị gãu 

Kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt 

Tham ái thảu tiêu tan.) 

Bản Sớ giải hai kệ ngôn này có giải thích: 

Nhà chỉ cho danh sắc. Người thợ làm nhà là ái. Câu đòn dông (gahakuta) là vô 


minh. Kèo cột là 1o loại phiền não (kilesa): tham, sân, sĩ, ngã mạn, tà kiến, nghi, 
phóng dật, hôn trầm, vô tàm, vô quý. 


Kệ ngôn trên cho thấy “vô minh diệt thì ái diệt” (nay ta đã thấu ngươi), chính 
á1 làm duyên cho danh sắc sinh khởi. 


Đối với vị Alahán, tâm tử được gọi là viên tịch (parinibbana), không còn tái 
sinh. 


Sau đây là bốn khía cạnh của nghiệp hữu: 

- Trạng thát: (có) nghiệp (kammalakkhano). 

- Phận sự: Tạo tác (bhavanaraso). 

- Thành tựu: Thiện hay bất thiện (kusalakusalapaccupatthano). 
- Nhân căn thiết: Có (pháp) Thủ (upadanapadatthano). 

b- Sinh hữu. 

Còn sinh hữm ra sao? Các Ngài có giải thích: 

- UpaJJati = upattI: Sinh lên kiếp sống mới, gọi là tái sinh. 

- UpattI ca sa bhavocati = upattibhavo: 


&)- Phạm Kim Khánh (d)- Vì Diệu Pháp toát uếu. 
@)— HT. TMC (d), Dhp, kệ ngôn số 153 — 154. 


Tái sinh ở kiếp sống mới, gọt là sinh hữu. 

Như vậy, sinh hữu là cảnh giới tái sinh trong tương lai, cho dù cảnh giới kế tiếp 
giống như cảnh giới cũ, như người chết sinh lại làm người, nhưng rõ ràng hai người 
(cũ và mới) không hoàn giống nhau, họ vẫn khác nhau về nhiều phương diện cả thân 
xác lẫn tỉnh thần. 

Người hiểu biết sinh hữu là khổ, sẽ không còn mong mối một sinh hữu nào nữa 
cho dù đó là cảnh giới an lạc cối chư thiên, Phạm thiên. Đức Phật có dạy: 

“Seyyathapl1 bhikkhave, appamattakopi gutho duggandho hot. 


Evamevam kho aham, bhikkhave, appamattakampIi bhavam na vannemi, 
antamaso accharasanghatamattampÏ”. 


“Ví như, nàu các tùkhưu, một ít phẩn có mùi hôi thúi. 


Cũng uậu, nàu các Tùkhưu, Ta không tán thán uề hữu (bhaua), đầu cho có Ít 
thôi, cho đến chỉ trong thời gian búng ngón tau”.Œ) 


Và: 

“.,,Sa ve bhutaparIñño, so vitatanho bhavabhave; 
bhutassa vibhava bhikkhu, nagacchati punabbhavanti”. 
“... nếu U† ấU liễu tri 

Sinh hữu (là sinh hữu) 

VỊ ấu lụ tham ái 

Đối hữu uà phi hữu 

Tùkhưu quuết phi hữu 

Đối uới chúng sanh hữu 

Sẽ không còn đi đến. 

Sanh đi rồi sanh lạt” t2). 

Bốn khía cạnh của sinh hữu là: 

- Trạng thái: Có quả (của) nghiệp (kammaphalalakkhano) 
- Phận sự: Hiện hữu (bhavanaraso) 

- Thành tựu: Là pháp vô ký (abyaketapaccupatthano). 

- Nhân căn thiết: Có (pháp) Thủ (upadanapadatthano). 


So sánh giữa nghiệp hữu và sinh hữu thì phận sụ uà nhân cần thiết giống nhau, 
riêng trạng thái thì: 

Trạng thái của sinh hữu là quả của nghiệp hữu. Như vậy, ở khía cạnh nào đó 
cho chúng ta ý niệm “nghiệp là nhân, sinh hữu là quả”. 

Về thành tựu của nghiệp hữu và sinh hữu thì khác biệt rõ: Thành tựu của nghiệp 
hữu là thiện hay bất thiện, còn thành tựu của sinh hữu thì không thiện cũng không 
bất thiện. 


&)— HT. TMC (d), A.‡, 33 (A.1; 320 — Ekadhammapali — Tatiyavagso - Phẩm 3). 
@)- HT. TMC (d), 7. 43 (t. 4o. Dukkanipato — Chương 2 pháp; Ditthigatasuttam). 


Đức Sariputta (Xálợiphất) có giải thích “hữu có ba là: Dục hữu, sắc hữu và vô 
sắc hữu”. 

2- Dục hiu (kamtabhaua). 

Chữ kama ở đây ám chỉ cho năm trần cảnh: sắc, thỉnh, hương, vị và xúc. 

Dục hữu là cảnh giới thọ lãnh đầy đủ năm trần cảnh. 

Cối Sắc giới tuy cũng là sắc pháp, nhưng chư Phạm thiên không thọ lãnh hương, 
vị và xúc vì ba loại thần kinh (tỷ, thiệt, thân) để tiếp nhận ba cảnh này, các Ngài 
không có. 


Mặt khác, tuy các Ngài có mắt và tai nhưng không phải với mục đích “hưởng 
thụ cảnh sắc hay cảnh thinh”, vì: 

- Mãnh lực ly dục của tâm quả thiền. 

- Các Ngài muốn có mắt và tai để thấy được Đức Phật Chánh giác và nghe Giáo 
pháp của Ngài. Ước muốn này là “pháp dục (đhammacchanda)” thoát ra dục dục 
(kamacchanda). 

Đức Ananda có bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

“Bhavo, bhavotl, bhante, vuccati. Kitta vata nu kho, bhante, bhavo hoti? 

“Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như uậu. Cho đến như thế nào, bạch 
Thế Tôn được xem là có hữu! 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Kamadhatuvepakkhañca, Ananda, kammam nãbhavissa api nu kho 
kamabhavo paññayethati? 

No hetam, bhante. 

- Nàu Ananda, nếit không có hành động (nghiệp) uà sự chín muồi của Dục giới 
(kamadhatuuepakkam) thời dục hữu có thể trình bàu được không? 

- Thưa không bạch Thế Tôn. 

Ii kho, Ananda, kammam khettam, viñããnam bljam, tanhã sneho. 
AviJjanivarananam sattanam tanhasamyoJananam majjhimaya dhatuya viãñanam 
hmaya dhatuya viññanam patitthitam evam ayatim punabbhavabhibbatti hotl, 
Evam kho, Ananda, bhavo hot. 

-Như uậu, nàu Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, đi là sự 
nhuộm trớt (sneha). Chúng sinh bị uô rmmĩnh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được 
an lập trong giới thấp kém. Như uậu trong tương lai có sự tái sinh sanh khởi. Như 
UậU, nàu Ananda, gọi là hữu ”0), 

Bài kinh trên cho thấy, Đức Phật dạy “hữu” bao gồm: Nghiệp, thức (tâm quả, 
chủ yếu là thức tục sinh), (cảnh) giới, đi uà 0uô mình. Đây là ý nghĩa mở rộng của 
hữu. 

Như vậy, gọi là dục hữu bao gồm: nghiệp cho quả trong dục giới, tâm quả dục 
giới, cõi Dục, vô minh và ái dẫn tái sinh vào cõi dục. 


Dục giới có hai cảnh giới: khổ cảnh và nhàn cảnh. 


®— HT. TMC (đ), A.i, 223.Pháp ba chi, chương VIII, phẩm Ananda, Bhavasuttam (Kinh Hữu) . 


Nghiệp hữu cho quả tái sinh về khổ cảnh gồm 10 ác bất thiện nghiệp (như đã 
giả]). 

Nghiệp hữu cho quả tái sinh lên nhàn cảnh (từ cõi người đến cõi Tha hóa tự tại) 
bao gồm 2o thiện nghiệp: 1o thiện nghiệp như đã trình bày ở trên và 1o thiện nghiệp 
khác là: Bố thí, trì giới, tu tiến (bhavana) (thực hành thiền chỉ (samadhijhana, 
nhưng chưa đắc định, thực hành thiền quán — vipassanajhana, nhưng chưa đắc đạo 
quả), cung kỉnh, phục vụ, hoan hỷ phước, hồi hướng phước, nghe pháp, thuyết pháp 
và chấn chỉnh tri kiến cho đúng với chân lý. 

Nên lưu ý: Dục hữu là chỉ cho thành quả của nghiệp (không phải nghiệp) trong 
cối dục. 

Theo Luận Atỳ đàm thì dục hữu bao gồm 23 tâm quả Dục giới (15 tâm quả Vô 
nhân + 8 tâm quả Dục giới hữu nhân) cùng các tâm sở phối hợp và 2o sắc nghiệp. 

Một ý nghĩa khác của dục hữu là: “Chỉ rố chúng sinh trong cối dục”. 

Nên ghi nhận: “Một số nghiệp được tạo trong dục giới, không cho quả trong 
cảnh giới khác ngoài dục giới”. Như quả của ác nghiệp .... không thể cho quả ở cối 
Phạm thiên Sắc giới hay Vô sắc giới. 

Mặt khác, chính những nghiệp được tạo trong Dục giới cũng không thể trổ quả 
trong cõi Dục do không tương thích. Như nghiệp bố thí không thể cho quả ở cảnh 
giới ngạ quỷ (ngoại trừ loại ngạ quỷ Vemanika), những thiện nghiệp không thể cho 
quả ở cảnh giới địa ngục, chúng sinh địa ngục khi khởi lên tâm thiện, lập tức thoát 
ra cõi địa ngục ấy. 


Một số nghiệp được tạo trong cõi dục, cho quả vượt ra Dục giới, đó là những 
tâm thiện thiền Sắc hay Vô sắc. 


3- Sắc hữu (rupabhaua). 


Chữ rupa (sắc) ở đây chỉ cho vị tu tập thiền chỉ tịnh thành tựu được những tầng 
thiền hữu sắc (Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền). 


Đức Phật có dạy Đức Ananda: 


“Ruupadhãtuvepakkhañca, Ananda, kammam nabhavissa api nu kho 
ruupabhavo paññayetha' tỉ? 

No hetam, bhante. 

“Nàu Ananda, nếu không có hành động uà sự chín muồi của sắc giới thời sắc 
hữu có trình bàu được không? 

- Thưa không bạch Thế Tôn. 

Ii kho, Ananda, kammam khettam, viãññããnam bljam, tanhã sneho. 
Avi]janivarananam sattanam tanhasamyojananam maJjhimaya dhatuya viãñanam 
hmaya dhatuya viññanam patitthitam evam ayatim punabbhavabhimbbatti hotl, 
Evam kho, Ananda, bhavo hotÏi. 


- Như uậu, nàu Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, đi là sự 
nhuận ướt. Chúnh sinh bị uô rninh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập 


0) - Sớ giải kinh Thiên Sứ ( Trung bộ, bài kinh số 130.), Sớ giải Người và cõi, Đại Đức Thiện Phúc dịch. 


trong giới bậc trung. Như uậu, trong tương lai có sự tái sinh sanh khởi. Như uậu 
nàu Ananda, hữu có mặt. (säd). 

Như vậy, sắc hữu là: Nghiệp dẫn về cõi Sắc, tâm quả Sắc giới, cối Sắc, vô minh 
và ái dẫn tái sinh về cõi Sắc. 

Nói theo Luận Atyđàm thì sắc hữu bao gồm: 5 tâm quả Sắc giới, hai tâm Nhãn 
thức, hai tâm Nhĩ thức, hai tâm Tiếp thâu (sampaticchana citta), ba tâm Quan sát 
(santirrana citta) cùng các tâm sở hợp và 15 sắc nghiệp (8 sắc bất ly + sắc thần kinh 
nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc mạng quyền, sắc ý vật và ba sắc đặc biệt: khinh, nhu, 
thích nghiệp). 


VỊ Phạm thiên chỉ có mắt và tai, không có sắc thần kinh lưỡi, sắc thần kinh 
mũi, sắc thần kinh thân, sắc nam tính và sắc nữ tính. 

Lại nữa, nói đến sắc hữu là “chỉ rõ chúng sinh cõi Sắc”. 

5- Vô sắc hữu (ar=upabhaua). 

Chữ arupa là “không có sắc pháp”. 

Sau thành tựu các tầng thiền Sắc giới, hành giả tiếp tục tu tập thiền chỉ tịnh với 
đề mục vô sắc như: Đề mục Không vô biên xứ, đề mục Thức vô biên xứ, đề mục Vô 
sở hữu xứ, đề mục Phi tưởng phi phi tưởng xứ và thành tựu theo tuần tự (không thể 
đi tắt). 

Đức Phật có dạy Ngài Ananda: 

“Aripadhãtuvepakkhañca, Ananda, kammam naäbhavissa api nu kho 
arupabhavo paññayetha' tỉ? 

No hetam, bhante. 

“Nàu Ananda, nếu không có hành động (nghiệp) uà sự chín mùi của Vô sắc 
giới, thời Vô sắc hữu có thể trình bàu được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Ii kho, Ananda, kammam khettam, viñããnam bljam, tanhã sneho. 
AvijJjanivarananam sattanam tanhasamyojananam majJjhimaya dhatuya viññanam 
hmaya dhatuya viññanam patitthtam evam ayatimn punabbhavabhinbbatH hoil, 
Evam kho, Ananda, bhavo hotÏi. 


- Như uậu, nàu Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự 
nhuận ướt. Chúnh sinh bị uô rnĩnh che lấp, bị át trói buộc, nên thức được an lập 
trong giới thù thăng. Như uậu, trong tương lai có sự tái sinh sanh khởi. Như uậu 
nàu Ananda, hữu có mnặt”.(säd) 

Như vậy, Vô sắc hữu bao gồm: Nghiệp dẫn về cõi Vô sắc, tâm quả Vô sắc, cối Vô 
sắc, vô minh và ái dẫn tái sinh về cõi Vô sắc. 

Theo Luận Atyđàm thì Vô sắc hữu chỉ cho: Bốn tâm quả Vô sắc giới cùng các 
tâm sở hợp (3o tâm sở). 

Lại nữa, Vô sắc hữu chỉ cho chúng sinh trong cối Vô sắc. 

Đức SarIputta trình bày ba hữu: Dục, Sắc và Vô sắc hữu, Ngài ám chỉ nghiệp tái 
sinh vào Dục giới, Sắc giới hay Vô sắc giới. 

Hữu nếu phân tích rộng có đến chín hữu, như Phật ngôn: 


Katame navasu? Navasu sattavasesu. 

Thế nào là chín Pháp ? Chín hữu tình cư (nqauasaftauasa).( 

Nói chín hữu là do phân theo ba phương diện: Cối, tâm thức và uẩn. 
Phân theo cối thì có: Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu như đã giải. 
Phân theo tâm thức thì có ba là: 


- Tưởng hữu (saññibhava): Chỉ cho 31 tâm hiệp thế (15 tâm quả vô nhân + 16 
tâm quả hiệp thế hữu nhân (trừ tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ) + 35 tâm sở 
hợp (13 tâm sở tợ tha + 22 tâm sở tịnh hảo (trừ ba tâm sở giới phần). 


- Vô tưởng hữu (asaññTbhava): Chỉ cho bọn sắc mạng quyền (hIvitinnavakalapa) 
trong cối Vô tưởng. 

-Phi tưởng phi phi tưởng hữu (nevasaññibhava): Chỉ cho tâm quả phi tưởng phi 
phi tưởng xứ + 30 tâm sở hợp (1o tâm sở tợ tha + 2o tâm sở tịnh hảo (trừ ba giới 
phần, 2 vô lượng phần). 

Phân theo uẩấn có ba là: 

- Nhất uấn hữu (ekavokarabhava): Chỉ cho bọn sắc Mạng quyền trong cõi Vô 
tưởng hay Phạm thiên cõi Vô tưởng. 

- Tứ uẩấn hữu (catuvokarabhava): Chỉ cho bốn tâm quả Vô sắc giới cùng tâm sở 
hợp (2o tâm sở), hay chỉ cho Phạm thiên cối Vô sắc giới. 

- Ngũ uẩn hữu (pañcavokarabhava): chỉ cho 23 tâm quả dục giới, năm tâm quả 
sắc giới + 35 tâm sở hợp và 2o sắc nghiệp, hay chỉ cho chúng sanh cõi Dục giới và 
Phạm thiên hữu sắc. 

6- Có gì khác biệt giữa ba hữu uà chín hffu? 

Nói đến chín hữu là phân tích rộng từ ba hữu (dục, sắc, vô sắc hữu). 

a- Chúng sanh tuy sống trong dục hữu vẫn có thể thành tựu cảnh giới Phạm 
thiên hữu sắc hay vô sắc. 

Đức Thế Tôn có dạy các gia chủ Bàlamôn ở làng Venagapura như sau: 

“[inm kho Imanl, brahmana, uccasayanamahasayananl, yesaham etarahi 
nikãmaläbhi akicchaläbhi akasiralabhi. Katamäni tim? 

“Nàu các Bàlamôn, có ba loại giường cao 0uà giường lớn, ta được chúng 
không khó khăn, được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí sức. Thế nào 
là ba? 

Dibbam uccasayanamahasayana, brahmam uccasayanamahasayana, ariyam 
uceasayanamahasayana. 

Gường cao, giường lớn chư thiên, giường cao, giường lớn Phạm thiên, 
giường cao, giường lớn bậc Thánh” 12), 

Tiếp theo Đức Thế Tôn giảng: “Vị đã chứng đạt bốn thiên Sắc giới, thì nơi 
đang kinh hành, nơi đứng, nơi ngồi, nơi nằm là giường cao, giường lớn của Chư 
thiên”. 


6- HT. TMC (đ), A.u, 544. Pháp 1o chi, kinh Những câu hỏi lớn số 1 (Pathamamahapañhasuttam). 
@)- HT. TMC (d), A.:, 8o. Pháp ba chi, Kinh xứ Venäaga (Venagapurasuttam). 


“VỊ an trú trong Tứ uô lượng tâm: Tù, bị, hỷ, xả, làm biến mãn khắp mọi 
phương với tâm đi chung với từ, với bi, với hỷ, với xả. Nơi vị ấy đi kinh hành, nơi 
ngồi, nơi đứng, nơi nằm là giường cao, giường lớn Phạm thiên”. 

“VỊ diệt trừ mọi lậu hoặc. Nơi vị ấy đi kinh hành, nơi ngồi, nơi đứng, nơi nằm là 
g1ường cao, g1ường lớn bậc Thánh”. 

Trong bài kinh khác, Đức Phật dạy: 

“Ở đâu, nàu các Tùkhưu, có người hoàn toàn uượt qua sắc tưởng, chấm dứt 


^Z 


các đối ngại tưởng, không tác Ú đến các tưởng sai lệch, xem “cát không là uô biên”, 
đạt đến uà an trú Không uô biên xứ. VỊ ấu thưởng thức (assadetl) cảnh giới 
ấu...(). 


Hay: 
“Santi bhikkhave, bhikkhu Imasmim bhikkhusanghe devappatta viharaniI. 


“Có những Tùkhưu, nàu các Tùkhưu, trong Chúng Tùkhưu nàu, sống đạt 
được địa uị Chư thiên. 


Santi, bhikkhave, bhikkhu Imasmim bhikkhusanghe brahmappatta viharanti. 


Có những Tùkhưu, nàu các Tùkhưu, trong Chúng Tùkhưu nàu, sống đạt được 
địa U† Phạm thiên. 


Santi, bhikkhave, bhikkhu Imasmim bhikkhusanghe aneñJappatta viharanti. 

Có những Tùkhưu, nàu các Tùkhưu, trong Chúng Tùkhưu nà, sống đạt được 
địa UỊ bất động(2). 

Santi, bhikkhave, bhikkhu Imasmim bhikkhusanghe ariyappatta viharanti. 

Có những Tùkhưu, nàu các Tùkhưu, trong Chúng Tùkhưu nàu, sống đạt được 
địa u† bậc Thánh.13). 

Những đoạn kinh trên cho thấy người Dục giới vẫn có thể đạt được cảnh giới 
Sắc hay Vô sắc trong hiện tại. 

Lại nữa, tuy là Phạm thiên hữu sắc hay Phạm thiên vô sắc, khi khởi lên tham 
hay s1, xem như rơi 0uào dục hữu. 

VỊ Thánh có rơi 0uào trạng thái Vô tưởng hữu không? 

Với vị Thánh Anahàm hay Alahán cối Dục hay cối Sắc an trú trong trạng thái 
Diệt thọ tưởng định, khi ấy chỉ còn bọn sắc Mạng quyền tồn tại, hình thức tương tự 
như vị Phạm thiên Vô tưởng, dĩ nhiên có nhiều điểm khác biệt nhau. 

Ở khía cạnh nào đó, có thể nói “vị Thánh rơi vào trạng thái Vô tưởng”, hoặc “vị 
thánh Vô dưy Nípbàn tạm thời”. 

b- Tuy cùng một địa vức (bhum1), có những địa vức chúng sinh sai khác nhau 
hoặc về thân hoặc về thức tái sinh hoặc cả hai. Có những địa vức không khác nhau về 
thân lẫn thức tái sinh. 

Theo cách này thì chín nơi trú của chúng sinh được phân tích như sau: 


¿)- HT. TMC (đ), A.i, 267. 
@)- Vị Tỳkhưu thành tựu được một (hay cả bốn) thiền Vô sắc giới, gọi là sống đạt được địa vị bất động - Ns 
G)- A.1i, 183. Pháp 4 chi, kinh Ngày trai giới (Uposathasuttam).. 


Trước tiên cần nắm rõ tâm tục sinh đưa về các cảnh giới, tâm tục sinh giống 
nhau, gọi là tưởng đồng, tầm tục sinh khác nhau, gọi là ftrởng đị. Thân là sắc tướng. 

- Cốt chúng sinh có thân đị, tưởng đị (nanattakaua nanattasafñfibhumn): 

Là nhóm chúng sinh có thân khác nhau, tâm tục sinh cũng khác nhau, như 
người, chư thiên, ngạ quỷ (peta) (ám chỉ loại ngạ quỷ Vemanika). 

“Santi, bhikkhave, satta nanattakaya nanattasaññino, seyyathapi manussa, 
ekacce ca deva, ekacce ca vinIpatika. 

“Có các loài hữu tình, nàu các Tùkhưu, thân khác, tưởng khác. Ví như người, 
một số thiên nhân, một số các loài ở đọa xứ”. 

Về thân khác nhau (tưởng dị), tập Sớ giải thích: Tuy là anh em sinh đôi 
(người) nhưng vẫn khác nhau về tiếng nói, điệu bộ đi đứng... 

Một số thiên nhân ở dục giới có thân xanh (như Đa văn Thiên vương — 
Vessavana), có thân vàng (như Tăng trưởng thiên vương - Virulhaka), có thân đỏ 
(như Quãng mục Thiên vương — Virũpakkha), có thân trắng (như Trì quốc Thiên 
vương — Dhatarattha)... 

Chúng sinh ở đọa xứ (peta - ngạ quỷ), thân lớn nhỏ khác nhau, có màu sắc khác 
nhau, tâm chúng giống như tâm người (đây là nói đến nhóm ngạ quỷ Vemanika). 

Về tưởng khác nhau (tưởng dị). Là nói đến tâm tục sinh khác nhau. 

- Tâm Quan sát xả thọ quả thiện cho tái sinh vào cối người hay cõi Tứ đại 
vương. 

- Tám tâm quả Dục giới hữu nhân cho tái sinh về cõi người lẫn 6 cõi trời Dục 
ĐIỚI. 

Rõ ràng, tuy là người, hay là chư thiên nhưng có tâm tục sinh khác nhau. Do đó, 
gọi là “tưởng khác nhau”. 

2. Cối chúng sinh có thân đị, tưởng đồng (nqauuttakqua ekattasaffbhum): 

Là những chúng sinh có thân khác nhau, nhưng có tâm tục sinh giống nhau, 
như Phạm thiên cõi sơ thiền. 


“SanH, bhikkhave, satta nanattakaya ekattasaññino seyyathapI deva 
brahmakayIka pathamabhinibbatta. 


“Có các loài hữu tình, nàu các Tùkhưu, thân khác, tưởng là một, như Phạm 


chúng thiên được sanh nhờ chứng sơ thiên ”(sảd, A. 1v, 39). 


Tập sớ giải thích: Chúng sinh ở Phạm chúng thiên có thân lớn nhỏ khác nhau 
tùy thuộc trình độ chứng đạt Sơ thiền. 

Gọi là tưởng đồng, vì vị Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên hay Đại phạm 
thiên đều tái sinh bằng tâm quả Sơ thiền. 

Theo Luận Atyđàm, cả ba người khổ (địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ (ngoại trừ 
nhóm ngạ quỷ vemanika) đều tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Như 
vậy, nhóm chúng sinh này cũng liệt vào “thân đị, tưởng đồng ”. 


Atula (asura) hệt uào hạng người nào?. 


G@)-HT. TMC (đd), A.iu, 3o. Pháp bảy chỉ, chương V, sattaviññanatthitisuttam (Kinh 7 thức trú). 


Có hai loại Atula: 

- Loại khổ như ngạ quỷ, loại này được liệt vào nhóm Atula ngạ quỷ (kalakanjaka 
asura), loại này tục sinh bằng tâm Quan sát thọ xả quả bất thiện. 

- Loại có quyền lực như chư thiên, được liệt vào hạng Atula chư thiên (Vepacitti 
asura)©), loại này tục sinh bằng một trong tám tâm Đại quả. Như nàng thiên hậu 
Sujata vợ vua trời Đế Thích (sakka) chẳng hạn. 

3. Cối chúng sinh có thân đồng, tưởng dị (ekattakaua nanattasafñfibhurmi): 

Là những chúng sinh có thân như nhau, nhưng có tâm tục sinh khác nhau. Đó 
là những chúng sinh ở cõi Nhị thiền. 

“Santi, bhikkhave, satta ekattakaya nanattasaññino seyyathapI deva abhassara. 

“Có các loài hữu tình, nàu các Tùkhưu, thân là một, tưởng khác, uí như chư 
Quang âm thiên”(säd). 

Tập sớ giải thích: Chúng sinh cõi Nhị thiền thân to lớn, phát hào quang như 
chớp. 

Cõi nhị thiền tuy chia làm ba cõi: Thiểu quang thiên (parittabha), Vô lượng 
quang thiên (appamanabha) và Quang âm thiên (abhassara) là nương theo hào 
quang phát ra nhiều hay ít mà định danh, không phải do nương vào thân để định 
danh. 

Gọi là tưởng đị vì tục sinh vào cối nhị thiền do tâm quả Nhị thiền và tâm quả 
Tam thiền đảm nhận (thiền năm bậc). 

Nên ghi nhận: Theo Kinh tạng, thiên được phân tích theo bốn bậc: Sơ, Nhị, 
Tam, Tứ thiền, đó là phân tích theo cõi, còn luận Atỳđàm phân tích thiền có năm 
bậc: Sơ, Nhị, Tam, Tứ và Ngũ thiền, đó là phân tích theo chỉ thiền. 

Nhị thiền trong Kinh tạng thì mất cả 2 chi thiền Tầm và Tứ, còn Nhị thiền theo 
Luận tạng thì mất chi Tầm, Tam thiền thì mất chi Tứ. 

Như vậy Nhị và Tam thiền của Luận tạng = Nhị thiền của Kinh tạng. 

4. Cối chúng sinh có thân đồng, tưởng đồng (ekattakqua 
ekattasaffñbhum): 

Là những chúng sinh có thân hình giống nhau, có tâm tục sinh cũng giống 
nhau. Đó là những vị Phạm thiên ở cõi Biến tịnh thiên (subhakinha). 

“Santi, bhikkhave, satta ekattakaya ekattasaññino, seyyathapi deva subhakinha. 

“Có các loài hữu tình, nàu các Tùkhưu, thân là một, tưởng là một uí như chư 
thiên Biến tịnh (subhakimha)” (säd). 

Gọi tưởng đồng vì tục sinh về cối Tam thiền do tâm quả Tứ thiền đảm nhận 
(theo thiền năm bậc). 

5. Không uô biên xứ (akasasañcquatanupaga - chữ upaga là “đi đến”): Là 
những chúng sinh thành tựu thiền Vô sắc với án xứ “cái không vô cùng tận”, sau khi 
mệnh chung sinh về cõi này. 


6)- Tâm An — Minh Tuệ (d), Luận điểm (Kathauatthu), chương VIII, luận điểm 1. 


“SanH, bhikkhave, satta sabbaso rupasaññanam samatikkama 
patlghasaññanam atthangamananattasaññanam amanasikaraananto akasoti 
akasanañcayatanupaga. 

“Có các loài hữu tình, nàu các Tùkhưu, uượt hoàn toàn sắc tưởng, chấm dứt 
các chướng ngại tưởng, không tác ú sai biệt tưởng, đạt đến không uô biên xứ”), 
Biết răng “(cáU không uô cùng tận”. (säd). 

6. Thức uô biên xứ trú (uffñẲanañcauatanupagg): Là những chúng sinh thành 
tựu thiền vô sắc với án xứ “Thức vô cùng tận”. 

“Santi, bhIkkhave, satta sabbaso akasanañcayatanam samatikkamma “anantam 
viññanan ti. Viññanafñcayatanupaga. 

“Có các loài hữu tình, nàu các Tùkhưu, uượt hoàn toàn “không uô biên xứ”, 
đạt đến Thức uô biên xứ”, biết rằng: “Thức là uô biên”. (säd) 


Sách Thanh tịnh đạo có giải thích: VỊ hành giả sau khi chứng đạt thiền Không 
vô biên xứ, vị ấy suy tư “cái không này còn bị thức biết, như vậy thức mới vô cùng 
tận”. VỊ ấy lấy tâm Không uô biên xứ làm đề mục, niệm tưởng “cái thức vô cùng tận”. 

7. Vô sở hữu xứ trú (akiñcaññauatanupaga). Là chúng sinh thành tựu thiền Vô 
sắc với đề mục “vô sở hữu”. 

8. Cối Vô tưởng (asaññibhumi): Là chúng sinh tái sinh về cối Vô tưởng do bọn 
sắc mạng quyền làm nhiệm vụ tục sinh. 

9. Cối phi tưởng phi phi tưởng xứ (neuasafÑfiasafññauatanabhurni): Là cõi của 
những chúng sinh thành tựu được tầng thiền Vô sắc cao nhất. 

Đức SarIputta dạy “nguyên nhân có hữu (nghiệp hữu và sinh hữu) là do có thủ, 
khi thủ diệt thì hữu diệt”, hữu diệt là Nípbàn. 


Dứt phần giải 0Ê hữu. 


@)- Akasanañca: dịch là “hư không vô cùng tận”, e nhầm lẫn với sắc hư không. Hư không là một đề mục của 
thiên hữu sắc nên akasanañca nên dịch là “(cái) không vô cùng tận”, vì đó chỉ là ý tưởng, nên gọi là vô sắc. 


Tiêu đề 7- Trí hiểu rố về Thủ (upadana). 


Chánh kinh. 


“Chư Hiền, thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của thủ, thế nào là sự đoạn điệt 
của thủ, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ?. 


Chư Hiền, có bốn thủ (cattaro” me quuso upadana): Dục thủ (kamupadanam), 
Kiến thủ (dithupadanam), Giới cấm thủ (stlabbatupadanam), Ngã luận thủ 
(attauadupadana). 


Từ tập khởi của ái có tập khởi của thủ, từ đoạn diệt của ái, có đoạn diệt của 
thủ, uà Thánh đạo tắm ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ”. 

Giải. 

1- Ýnghĩa từ upädãng (thủ). 

Upadana = upa (vững chắc, rất mạnh) + adana. 


Adãna = ä + căn đã (cho): ađãng là bám níu lấy, nắm giữ vững chắc. Nắm giữ 
chắc chẳn, gọt là thủ. 


Thủ là hình ảnh của ái (tanha) rất cường mạnh. 


Luận sư Anuruddha có ví dụ như sau: “Ái như tên trộm rình mò trong bóng tối 
để trộm vật, còn Thủ là hành động lấy vật ấy” 0). 


Thủ là sự chấp cứng không chịu buông bỏ, ví như con trăn xiết chặt con mồi hay 
ví như dây leo maluva bám chặt vào thân cây (2), 


Các Ngài có giải thích upadana (thủ) như sau: 

“Bhusam adiyanti amuñcagatam gayhamtiti upadanani: 

Bám chắc không buông bỏ, gọi là thủ”. 

Hay: “Upadiyantiti = upadananl: bứmn cứng gọt là thủ”. 

Đức Phật có dạy : 

“Tattha chandarago tam tattha upadanan't. 

“Chỗ nào có tham uà dục (chanda), chỗ ấu có chấp thủ. 3) 

Trước tiên cần phân biệt: “Pháp nắm giữ” và “pháp bị nắm giữ”. 

Pháp nắm giữ là đục (chanda) và tham (lobha). Pháp bị nắm giữ là năm uẩn. 
Katame ca, bhikkhave, upadaniya dhamma. Katamam upadanam? 

Nàu các Tùkhưu, thế nào là pháp bị rrắm giữ? Thế nào là nắm giữ?. 


Rupam, bhikkhave upadaniyo dhammo, yo tattha chandarago, tam tattha 
upadanam. 


Vedana .... sañña... sankhara... 


- HT TMC (d), Thắng pháp tập uếu luận (Abhidhammatthasangaha. Chương VII, giải về bốnThủ -upadãna) 
@)- Dhp, 162. 
@)- HT. TMC (d), S.11, 10O. 


Viãññanam upadaniyo dhammo, yo tattha chandarago, tam tattha upadanam. 
- Sắc, nàu các Tùkhưu, là pháp bị nắm giữ. Dục uà tham đối uới sắc, là nắm 
giữ sắc. 
Thọ... tưởng... hành.... 


Thức, nàu các Tùkhưu là pháp bị nắm giữ. Dục uà tham đối uới thức là sự 
năm giữ thức. 


Chính vì “nắm giữ năm uẩn” nên có sự khổ luân hồi. 
Theo thực tính pháp thì Thủ có bốn khía cạnh: 

-Trạng thái: Chấp cứng (bám cứng) (gahanalakkhanam)). 
- Phận sự: Không buông ra (amuñcanarasam). 


- Thành tựu: (làm cho) ái (với tà kiến trở nên cường mạnh 
(tanhapedalhattaditthi paccupatthanam). 


- Nhân căn thiết: Có á1 (tanhapedatthanam). 

Thủ có bốn là: Dục thủ, Kiến thủ, Giới cấm thủ và Ngã luận thủ. 

2-Dục thủ (kammupadana). 

Dục thủ là “nắm giữ vững chắc sáu trần cảnh: sắc, thinh, hương, vị, xúc và 
pháp trần”. Chi pháp của dục thủ là tâm sở tham (lobha cetasika), đối tượng nắm 
giữ là sáu trần cảnh. 

a. Sắc dục thủ (rũpakamupadangd). 


Sắc ở đây chỉ cho hình tướng, đường nét, màu sắc ... của những gì lọt vào vùng 
cai quản của thần kinh nhãn. Sắc dục thủ là nhiễm đắm trong các màu sắc, hình 
tướng hay các đường nét ấy. 

Có một số người thích thú sâu nặng một màu sắc nào đó, một hình tướng khả ái 
nào đó, hoặc chỉ muốn riêng mình có những hình tướng khả ái, thích ý nào đó... Đây 
là sắc dục thủ. 

Sắc khả ái này rất đa dạng, có thể tìm thấy khắp nơi, có trong người nữ, người 
nam hay trong các vật dụng. 

“Naham bhikkhave, aññam ekaripampi samanupassamI yam evam purisassa 
cittam pariyadaya titthati yathayIdam Ttthirupam. 

“Nàu chư Tùkhưu, ta không thấu một sắc nào khác xâm chiếm uà ngự trị tâm 
(cittam parT1uadaua tr†thatL) người nam, như sắc người nữ...” 

“Naham bhikkhave, aññam ekaripampi samanupassami yam evam Itthiya 
cittam pariyadaya titthati yathayIdam purisarupam. 

“Nàu chư Tùkhưu, ta không thấu một sắc nào khác xâm chiếm uà ngự trị tâm 
người nữ, như sũc người na1n), 

Có một số người chỉ thích dùng một loại vật dụng, không phải vì có nhiều công 
dụng hơn vật khác, mà chỉ vì nó có màu sắc hợp với ý của y. 


&@) - HT. TMC (d), S.ii, 167. 
@)- HT. TMC (d), A.i, 1. Rũpavaggo (Phẩm sắc), 


Nên ghi nhận rằng: “Một khi đã nắm g1ữ vững chắc màu sắc hay hình tướng của 
vật nào đó, xem như nắm giữ cả khối có màu sắc hay có hình tướng ấy và không 
muốn lhìa bỏ vật ấy”. 

Như một người nam chỉ đắm nhiễm trong sắc khả ái nào đó của người nữ (như 
mắt, mũi, răng...), thế là y muốn nắm giữ cả (khối) nữ nhân ấy. 

b. Thĩnh dục thủ (saddakarmnupadanga). 


Là nhiễm đắm chấp cứng theo các loại âm thanh. Âm thanh khiến tâm rơi vào 
đắm nhiễm có thể là tiếng chim, tiếng người, tiếng sáo, tiếng đàn... 


Có một số người thích nghe chim hót và xem như một nhu cầu trong cuộc sống 
không thể thiếu được. 


Một số người khác lại đắm nhiễm trong tiếng đàn, tiếng hát, tiếng sáo... đối với 
họ những âm thanh này là một nhu cầu trong cuộc sống, thiếu vắng nó đời sống của 
họ trở nên vô vị, trống vắng. Và đối với những âm thanh làm cho tâm đắm nhiễm 
nhiều nhất là tiếng ca, ngâm vịnh, nên Đức Phật có dạy: 


“Runnamidam bhikkhave, ariyassa vinaye yadIdam gItam. 


“Nà các Tùkhưu, ca uịnh (gitamn) được xem là khóc than (Tunnan) trong giới 
luật bậc Thánh ”0), 


Tương tự như sắc dục thủ, khi có thính dục thủ thì không phải chỉ riêng âm 
thanh ấy đáng quyến rũ, mà là toàn thể khối phát ra âm thanh ấy đều đáng ưa thích 
(đối với người ấy). 

Và chúng ta thấy rõ: “Một người yêu tiếng hát một nam hay nữ ca sĩ, họ yêu 
toàn thể vật dụng của người ấy dùng, luôn cả điệu bộ lẫn con người ấy”. 

e- Hương dục thủ (ganthakqamupada). 

Là nhiễm đắm, dính cứng trong các mùi. 

Mùi cũng là một chỉ phần dẫn đến dục thủ, ở đây chỉ cho tất cả hương thơm. 

d. VỊ dục thủ (rasakamupada). 

Là dính mắc khắn khít trong các vị chất. 


Thông thường những vị chất ngon ngọt, làm tâm đắm nhiễm, tuy nhiên điều 
này chỉ có tính tương đối, một số người thích vị cay (như ăn cơm phải có ớt), vị đắng 
(như người uống café không đường) ... 


Ngài Mahasi Sayadaw cho rằng: Dục thủ sinh từ vị ngon có vẻ hình thức hơn là 
thực chất, thích thú trong ẩm thực không phải do vị chất là chính yếu, mà do cách 
bày biện, sữa soạn chế biến của người thực hiện. 


Một số người chồng thích ăn những món do vợ nấu, dù tài làm bếp của nàng 
chăng có chi đáng kể, thậm chí thua xa người khác ®), 


e- Xúc dục thủ (pho†thabbakarnupada). 
Là nhiễm đắm khắn khít vào sự đụng chạm, vuốt ve... 
f- Pháp dục thủ (dhammmakamupada). 


&)- HT. TMC (đ), A.i, 261. Pháp ba chi, chương XI, runnasuttam (Kinh khóc than). 
@)- Đại Đức Minh Huệ (d), Pháp duuên khởi (nguyên tác bằng Anh ngữ của Ngài Mahasi Sayadaw ). 


Là nhiễm đắm, không muốn buông bỏ những pháp khả ái, an lạc, có liên hệ đến 
dục (kama) hoặc liên hệ đến thế gian (loka), như những pháp an lạc trong thiền 
chẳng hạn. 


“No cedam, bhikkhave, loke assado abhavissa, nayidam satta loke saraJJeyyum. 

“Ndu các Tùkhưu, nếu không có uị ngọt ở đời, thời các loài hữu tình không có 
tham nhiễm đối uới đời (sargaJeuuum)”0. 

Cái gì là uị ngọt? 


“Yam kho pathavidhatum paticca upajjai sukham somanassam, ayam 
pathavidhatuya assado. 


“Lạc hủ gì khởi lên do duuên địa giới, đó là u† ngọt của địa giới”). 

Địa giới ở đây ám chỉ ấn tướng đề mục đất. 

Như vậy, nắm giữ không buông bỏ những hỷ lạc trong pháp (nào đó), gọi là 
pháp dục thủ. 

Có câu hỏi: Tái sinh về Phạm thiên giới do thủ (upadana) nào? Do pháp dục 
thủ. 

VỊ hành giả chứng đắc Sơ thiền, không còn dính mắc trong năm trần cảnh: sắc, 
thinh, hương, vị, xúc nhưng pháp dục thủ vẫn còn. 

Dục thủ (karnupadana) duyên cho hữu. 

Với kẻ phàm phu không nghe được pháp bậc Thánh, không thực hành theo 
pháp bậc Thánh, nên không có sự suy xét các pháp theo lý nhân quả. 

Tâm của kẻ phàm phu này chạy theo dục lạc, chính vì say đắm trong dục lạc nên 
họ hăng hái dãấn thân vào ác bất thiện pháp như sát sanh, trộm cắp, ... để phục vụ 
cho mục tiêu hưởng lạc, khi mệnh chung phải sinh vào bốn khổ cảnh. 

Đây là trường hợp dục thủ làm duyên cho nghiệp hữu và sinh hữu ở bốn khổ 
cảnh. 

Một số chúng sinh khác muốn thụ hưởng dục lạc một cách chân chánh, nên tạo 
việc phước rồi ước nguyện thụ hưởng dục lạc thế gian. 

Đa số hàng Phật tử đều rơi vào loại dục thủ này, khi tạo thiện nghiệp như bố 
thí, trì giới ... luôn mong ước được thụ hưởng dục lạc trong thế gian. 

Trong Luật Đại phẩm (Mahavagga) có ghi mẫu chuyện tiền thân của trưởng giả 
Mendaka, tóm lược như vầy: 


Tiền nghiệp của Trưởng giả Mendakda. 
Trong quá khứ, có vị trưởng giả được một chiêm tỉnh gia cho biết sẽ có hạn hán, 
ông tích trữ lương thực để phòng đói. 
Khi hạn hán khởi lên, ông đem thóc lúa tích trữ ra cứu đói, nhưng hạn hán kéo 
dài đến ba năm, nên số lương thực tích trữ đần dần cạn kiệt, ông cho giải tán gia 


&)- HT. TMC (đ), A.?, 2óo. Pháp ba chi, chương XI, Dutiya — assadasuttam (Kinh VỊ ngọt thứ ha). 
©)- HT. TMC (d), S.i, 16o. Chưiơng TII —- Tương ưng Giới (Dhãtusamyuttam), phẩm catutthavaggo, 
Pubbesambodhasuttam (Kinh Trước khi giác ngộ). 


nhân chỉ giữ lại người cày ruộng Punna. Gia đình ông bấy giờ chỉ còn năm người: 
ông, vợ ông, con trai, dầu và người cày ruộng Punna. 

Thế rồi, gia đình ông chỉ còn một nhúm thóc cuối cùng đủ nấu nồi cháo nhỏ, 
mỗi người chỉ được một chén. 

VỊ trưởng giả chợt thấy vị Samôn (Đức Phật Độc Giác) đang đứng trước cửa nhà 
khất thực, trưởng giả suy nghĩ: 


“Do kiếp trước ta thiếu bố thí, nên nay phải gặp nạn đói, ta hãy tạo phước, nhờ 
phước này ta sẽ không còn sợ đói trong tương lai”. 


Ông cúng dường phần cháo của mình đến Đức Độc Giác, rồi nguyện rằng: “Xin 
cho tôi có được lúa gạo sung mãn theo như ý và được sống chung cùng những người 
nhà như trong hiện tại vào những kiếp sau sau”. 


Người vợ suy nghĩ: “Chồng ta cúng dường phần cháo của mình rồi, chẳng lẽ ta 
dùng cháo trong khi chồng ta nhịn đói, thôi thì ta hãy cúng dường phần cháo của 
mình đến vị Samôn luôn thể”. 


Và bà cúng dường phần cháo của mình đến Đức Độc Gác, rồi phát nguyện: “Xin 
cho tôi khi múc vật thực, vật thực không bao giờ cạn, và được đoàn tự gia đình như 
hiện tại trong những kiếp sau sau”. 


Cậu con trai suy nghĩ: “Chẳng lẽ ta dùng cháo, trong khi cha mẹ ta đang đói, ta 
hãy cúng dường phần của ta đến vị Samôn luôn thể”. Rồi cậu cúng dường phần cháo 
của mình, ước nguyện: “Xin cho túi tiền vàng của tôi không bao giờ cạn, cho dù tôi 
có cho đến bao nhiêu người, túi tiền vàng vẫn như cũ. Và tôi được đoàn tụ với những 
người trong thân tộc như hiện nay trong những kiếp lai sinh”. 


Người con dâu, cũng làm theo như chồng và ước nguyện như chồng. 


Người hầu Punna, cũng suy nghĩ: “Chẳng lẽ ta dùng cháo, trong khi những 
người chủ của ta lại nhịn đói”. 


Ông cũng cúng dường phần cháo của mình, rồi ước nguyện: “Xin cho tôi cày 
một đường (cày) thành bảy đường và được làm gia nhân cho gia đình này như trong 
hiện tại”. 


Những ước nguyện trên cho chúng ta hiểu ý nghĩa của dục thủ, nhất là nguyện 
được đoàn tụ trong những kiếp lai sinh xuất phát từ “nắm giữ cái của tôi” quá 
mạnh, thậm chí người hầu Punna chẳng ước nguyện chỉ khác ngoài “cày một đường 
thành 7 đường cày” và “được làm nô lệ cho gia đình ngườï”, lời nguyện này hắn 
phải có vô minh trợ giúp. Và ái càng mạnh thì vô minh càng dày. 

Có thể người hầu Punna không tin “lời ước thành sự thật”, nên ông ước cho vui 
lòng chủ. 

Nên lưu ý: Khi tạo phước mà “không tin có quả báo” thì đúng là vô minh dày, 
đồng thời sẽ dẫn đến tà kiến “không tin có nhân quả, không tin có nghiệp báo”. 

Mong muốn hưởng dục lạc luôn xuất phát từ tham ái, một khi tham ái tăng 
thịnh thì sự hưởng thụ dục lạc không hề biết đủ, nó như kẻ khát lại uống nhầm nước 
mặn, càng uống nước càng thấy khát. 

Đức vua Mandhatu hưởng dục lạc nhân loại trong một thời gian dài chưa cảm 
thấy thỏa mãn, đến cối Tứ đại vương hưởng dục lạc trong một thời gian dài, vẫn 


chưa thỏa mãn, lại đến cối Đạo Lợi, được vua trời Đế Thích chia cho nửa cõi trời 
Đạo Lợi (Tavatimsa). 


Đức vua hưởng thiên lạc suốt cả 36 đời vua trời Đế Thích (mỗi đời vua trời Đế 
Thích là 36 triệu năm tính theo nhân loại) vẫn chưa hài lòng, lại khởi tâm muốn giết 
chết vua trời thứ 37 để chiếm đoạt trọn vẹn cung trời Đạo Lợi. Đến đây, phước của 
vua Mandhatu đã cạn, phải trở về nhân loại, xuất gia rồi mệnh chung sau 7 ngày. 


“Na kahapana vassena. Titti kamesu vIJJat1... 

“Dầu mưa bằng tiền uàng. Các dục khó thỏa mãn...” ( 

Nên ghi nhận rằng: “Ước nguyện giải thoát khỏi sinh tử luân hồi” không phải là 
dục thủ, vì cảnh giới Ñípbàn không có sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp để thụ hưởng. 

Không nên hiểu lầm kệ ngôn: 

“Nibbanam parama1m sukha1m: Nípbàn là lạc tối thượng 2), cho rằng Nípbàn 
có thọ uẩn để thụ hưởng an lạc. 

Đức XáLợiPhất có giải thích: “Tái sanh là khổ, không tới sanh là lạc”G). 


Không có tái sinh thì không có uẩn, không có uẩn nghĩa là không có thọ 
(vedana), không có thọ thì không có thụ hưởng. 


Chính vì không có uẩn (hữu vi pháp) nên không có “sinh diệt”, không có sinh 
diệt là “lạc tối thượng”. Không có uẩn nên không có tính thụ hưởng, nên ước nguyện 
Nípbàn không là dục thủ. 


Dục thủ khiến chúng sinh “tình nguyện làm nô lệ cho dục ái”. Như lời Ngài 
Ratthapala: 


“Ủno loko atitto tanhãdãso tỉ kho: 

Thế gian thiếu thốn, khao khát, là nô lệ cho tham ái.” 9 

Chính nhờ những nghiệp thiện như bố thí, trì giới, tu thiền, cung kỉnh, phục vụ 
... Sau khi mệnh chung, được tái sinh về cảnh giới người hay chư thiên. 

Đây là dục thủ làm duyên cho dục hữu tốt. 

Một số chúng sinh khác muốn thụ hưởng thiền lạc (hanasaddham) hay muốn 
được sanh về cõi Phạm thiên, cố gắng tu tập chứng đạt thiền Sắc giới hay Vô sắc 
giới, mệnh chung được sanh về cõi thiền đã chứng đắc. 

Đây là dục hữu làm duyên cho Sắc hữu hay Vô sắc hữu. 

3- Kiến thủ (di†thupadana). 

Cả ba loại thủ còn lại, đều có chi pháp là tâm sở tà kiến, nhưng có những điểm 
khác biệt nhau, ví như cội cây có ba nhánh. 

Kiến thủ lấy “thế gian (Ioka)” làm đối tượng. 

Ngã luận thủ là lấy “cái ta (atta)” làm đối tượng. 


() - HT. TMC (dđ), Dhp, kệ ngôn 186. 

)- Dhp — kệ ngôn số 204. 

G)- HT. TMC (d), A.U, 102. 

4)-HT. TMC (d), M.ii, kinh Ratthapäla, ( bài kinh số 82) 


Giới cấm thủ lấy “nhữmg cách thực hành sứi quấu ” làm đối tượng, đồng 


thời giới cấm thủ còn hàm ý “bứm uào những điều mê tín, dị đoan”. 

Nói cách khác, kiến thủ bám lấu thế gian, ngã luận thủ bám lấu cái ta, giới cấm 
thủ bám lấu nghĩ thức cúng tế sái quấu. 

a- Thế nào là kiến thủ? 


Trước tiên là kiến (ditthi), sách Patisambhida magga (Vô ngại giải đạo) có giải 
thích: 

“Ta kiến là gì? Là thấu sai, hiểu sai ”0 

Chữ ditthi từ ngữ căn dis nghĩa là thấu, ditthi thường được hiểu là “quan điểm, 
ý kiến, chủ thuyết”. 

Ditthi khi đi kèm với tỉnh từ sammna (sammaditthi) là “hiểu biết đúng, quan 
điểm đúng”, khi đi kèm với tỉnh tử miccha (micchaditthi) hay đơn độc (ditthi) là: 
“hiểu biết sai, quan điểm sal”. 

Kiến thủ là bám chắc vào một lý thuyết sai, hoặc nắm giữ một quan điểm sai. 

Kiến thủ nói gọn là: bám chắc vào quan điểm “thường hằng (sassata)” hay bám 
chắc vào quan điểm “đoạn diệt (uccheda)”. 

“Dvihi bhikkhave, ditthigatehi pariyutthta devamanussa oliyanti eke, 
atidhavanti eke... 

“Nà các Tùkhưu, chư thiên uà loài người bị xâm chiếm (par1uu{†thia) bởi hai 
tà kiến”, một số chấp chặt (ohuantl), một số đi quá trớn (aHidhauanfi).... (2). 

Và Đức Thế Tôn có giải thích: “Người chấp chặt là chấp có (thường kiến)”, 
“người đi quá trớn là chấp không (đoạn kiến)”. 

Thường kiến (sassataditthi) là cho rằng: “Có một tự ngã thường hằng bất biến, 
không bao giờ bị hoại diệt”. 

Đoạn kiến (ucchedaditthi) là cho rằng: “Có một tự ngã sau khi chết thì diệt 


^+.-” 


mãt.. 

Cho là “thường hằng” hay “diệt mất” đều là tà kiến, vì sao?. 

Vì đó là “quan rniệm có một thực thể”, thực thể này không hề bị tiêu hoại, nên 
gọi là thường kiến, hoặc thực thể đó bị tiêu hoại không còn dư sót, nên gọi là đoạn 
kiến”. 

Thực ra chẳng có một thực thể nào cả, những gì đang hiện bày chỉ là kết quả của 
nhân duyên, khi nhân duyên hội hợp pháp ấy hình thành, nên gọi là hữu vi 
(sankhara), ví như dùi trống chạm vào mặt trống, tiếng trống phát sinh lên, tiếng 
trống không hề có sẵn trong dùi trống hay trong mặt trống. 

Đức Nagasena (Na Tiên) có giải đáp cho vua Milinda rằng: 

“Tâu Đại uương! Pháp hữu ui đã có rồi sanh trưởng kế tiếp, có Úú nghĩa như 
UầU: Trong khi nhãn quan (con rnăt) 0uà sắc trắn gặp gỡ, phốt hợp nhau là nhân 


¿)- Nguyễn Hoàng Hải (đ),Vô ngại giải đạo (Ps — Luận đề kiến (ditthikathä).. 
2)- HT. TMC (đ), It - 43. 


phát sinh nhãn thức, khi nhãn thức có thì nhãn xúc sinh lên, có xúc thì thọ sinh lên, 
có thọ thì ái sinh lên, có ái thì thủ sinh lên... %1). 


Lời dạy trên của Ngài Nagasena “nhãn thức” không có sẵn, nhãn thức sinh lên 
do có nhân có duyên. Tương tự như thế với xúc, thọ, ái, thủ. 


Và: “Tâu Đại uương! Các pháp hữu ui không từng có, sẽ phát sinh lên”), 


Những thành tựu của khoa học ngày nay đã chứng minh lời dạy này chuẩn xác. 
Một số thành tựu khoa học trước đây không có, nay có. 


Mở rộng quan điểm đoạn kiến thì: Có ba loại tà kiến cố định (niyataditthi) về 
đoạn diệt, đó là: Vô hữu kiến (natthikaditthl), uô nhân kiến (ahetuditthi) và uô 
hành kiến (akiriyaditthi). Ba loại định kiến đoạn diệt này, là nguy hiểm nhất. 


2? 


- Gọt là uô hữu kiến vì cho rằng “tội hau phước đều không có 
Mẫu truyện trên đây minh họa cho loại tà kiến này . 
Nguên soát Alata. 


Thuở xưa, tại kinh thành Mithila xứ Videha do đức vua Angati trị vì, vị nguyên 
soái của Đức vua là Alata. 


Một hôm Alata đưa đức vua đến gặp thầy mình là du sĩ lỏa thể Guna kassapa, 
Đức vua hỏi du sĩ Guna kassapa: “Làm thế nào để được sinh về thiên giới?”. 


Du sĩ Guna kassapa trả lời rằng: “Cần gì phải bận tâm đến điều đó, bởi tất cả 
những gì người ta gọi là thiện hay ác, chẳng qua là hư ngữ, dù làm lành hay ác cũng 
chăng có quả dị thục (đây là vô hành kiến, lẫn vô hữu kiến — Ns). 


Bất luận là kẻ ngu hay người trí, sau 84 đại kiếp sinh tử luân hồi rồi tự nhiên 
mọi người sẽ được thanh tịnh và Nípbàn như nhau cả (đây là vô nhân kiến — Ns). 


Nghe đến đây, nguyên soái Alata đồng ý, vì ông nhớ lại được kiếp trước “mình 
là đồ tể giết trâu bò, có tên là Pingala 3). Gả đồ tể này phạm biết bao tội lỗi, giết hại 
biết bao trâu bò”, nay sanh làm nguyên soái Alata. 


Bấy g1Ờ có người nô lệ tên là B1Jaka cũng đến nghe du sĩ Guna giảng pháp, nghe 
vậy ông bật khóc nức nở, khi Đức vua hỏi vì sao ông khóc? Ông trả lời: “Ông cũng 
nhớ lại được kiếp trước, kiếp trước ông là phú thương trong thành Saketa, tạo nhiều 
phước lành. Nhưng nay phải làm người nô lệ”. 


Thật ra, cả nguyên soái Alata và nô lệ B1jaka chỉ nhớ được 1 kiếp quá khứ. 


Nếu nguyên soái Alata nhớ nhiều hơn ông sẽ thấy: “Trong một kiếp (trước kiếp 
ông làm đồ tể), ông sinh vào thời có giáo pháp Đức Phật Kassapa (Cadiếp), ông cúng 
dường, đảnh lễ Bảo tháp thờ Xálợi của Phật Kassapa, kiếp kế tiếp ông là gã đồ tế. 
Phước trong kiếp cúng dường, đảnh lễ bảo tháp Xálợi trả quả, nên nay được làm 
nguyên soái, còn nghiệp làm đồ tể chưa kịp trả quả”. 


@)- Đại trưởng lão Giới Nghiên (d), Mi Tiên uấn đáp (Milindapañha , Quyển 1, phẩm 3, câu số 4 
(sankharanamJayana). 

)- Sđd, câu số 5 (bhavantanamsankharanamjäyana). 

@) — Có hạng chúng sinh nhờ có nhiều phước nên có thể nhớ lại được kiến trước (chỉ một kiếp thôi), trong 
Phật giáo gọi là Jatissarañana. 


Nếu nô lệ BlJjaka nhớ được nhiều hơn, ông sẽ nhớ là: “ Cũng trong thời có giáo 
pháp Đức Phật Kassapa, ông là người chăn bò. Một hôm, đàn bò của y đi lạc, y vào 
rừng tìm bò. 

Có vị Tỳkhưu bị lạc trong rừng, hỏi thắm đường ra khỏi rừng, y bực mình gắt 
gỏng: “Người gì ngay cả đường xá cũng không biết, thế này thì chỉ có nước làm đày 
tớ cho người mà thôi”. Kiếp sau đó , ông là người phú thương. 


Do quả của nghiệp mắng vị Tỳkhưu đang trả quả, nên ông phải làm nô lệ, còn 
nghiệp thiện khi làm phú thương thì chưa kịp trả. 

Nguyên nhân có loại tà kiến này là: 

“Có một số Sa môn, Bàlamôn có thẳng trí thấu chúng sinh làm ác, khi mệnh 
chung được sanh uề thiên giới, có những chúng sinh làm thiện, khi rmrệnh chung 
phải sinh uề bốn khổ cảnh t2). Nên đi đến kết luận vô hữu hoặc vô hành 

Trong thời Đức Phật, giáo chủ Makkhali Gosala chủ trương thuyết vô hữu kiến 
này, và Đức Thế Tôn nghiêm khác bác bỏ.) 

- Gọi là uô nhân kiến. 

Là cho rằng “chúng sinh tự nhiên sinh lên không do nguuên nhân nào cả, hau 
sự uiệc khởi lên chỉ là ngẫu nhiên”. 

Thật ra, mọi sự xẩy ra đều có nhân duyên không phải ngẫu nhiên mà có. 


Sở đĩ có quan niệm này là do “các Samôn, Bàlamôn có thẳng trí túc mạng 
mĩnh, nhớ lại được những kiếp sống quá khứ. Nhưng khi nhớ đến kiếp làm người 
Vô tưởng thì không nhớ được nữa, thấu rằng “trước đó không có, rồi xuất hiện 
mình”, nên cho rằng “chúng sinh ngẫu nhiên sinh ra” (4, 

- Gọi là uô hành kiến. 

Là cho rằng “những hành động ác ha thiện đêu không phải ác haụ là thiện chỉ 
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cq.. 


Theo kinh Samôn quả (samaññaphala sutta) trong Trường Bộ, đây là chủ thuyết 
của Purana Kassapa trong thời Đức Phật. 


Ba loại tà kiến này sở dĩ nguy hiễm vì “bác bỏ nhân quả và nghiệp báo”. 
Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy: 


“Iti kho so Vaccha ekanavuto kappo yam aham anussarami, nabhiJanamI kañci 
aJrvakam saggupagam aññatra ekena, so p'asi kammavadl kiriyavadl ti”. 


“Này Vaccha, đầu cho ta có nhớ đến o1 kiếp, Ta không biết một tà mạng ngoại 
đạo nào đã sanh Thiên, trừ một vị, và vị này thuyết về nghiệp và thuyết về tác dụng 
của nghiệp.” 


Hai loại tà kiến: thường - đoạn, phối hợp với nhau tạo thành 62 loại tà kiến, 
chia thành hai nhánh lớn, 18 tà kiến thuộc về quá khứ, 44 tà kiến thuộc về vị lai (6). 


@~ Đại Đức Giác Nguyên (d), Giáo lý duyên khởi ; JA, truyện số 544. 

@)- M.1, kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. 

3)-= A.1, 286. 

@)— D.1, kinh Phạm Võng. 

@)= M.ii, số 71. kinh Vacchagotta về Tam Minh - TeuÙjauacchagotta sutia. 
6)- Xem kinh Phạm võng. 


Tù kiến thuộc uÊ quá khứ (pubbarttakappikadtitthi). 

Là nhớ về quá khứ, tà kiến này xuất phát từ sự: 

- Nhớ lại các tiền kiếp rồi hiểu sa. 

- Dùng hư ngữ để né tránh một vấn đề cần phải làm sáng tỏ, gọi là ngụy biện 
kiến. 

Có năm phần là: 

a. Thường kiến. 

Là bám chấp vào “sự thường hằng”, quan điểm này có là đo: 

- Do nhớ lại nhiều đời sống quá khứ (dưới 1o kiếp trái đất). 

- Do nhớ lại nhiều đời sống quá khứ (từ 1o đến 2o kiếp trái đất). 

- Do nhớ lại nhiều đời sống quá khứ (từ 2o đến 3o kiếp trái đất). 

- Do nhớ lại nhiều đời sống quá khứ (từ 3o đến 4o kiếp trái đất). 

- Do kinh nghiệm. 

Bàn uề túc mạng mĩnh. 


Có hai hạng người đắc túc mạng minh, nhớ được những kiếp quá khứ là: Phàm 
nhân đắc Túc mạng minh và bậc Thánh đắc Túc mạng minh. 


Bản Sớ giải SumangalavilasinI (Sớ giải Trường Bộ kinh), bài kinh Phạm vống, 
có giải thích: Phàm nhân nhớ lại kiếp quá khứ như sau: 

- Ngoại đạo, chỉ nhớ được dưới một kiếp trái đất. 

- Bồtát Thinh văn thường có thể nhớ từ 1 đến 1o kiếp trái đất. 

- Bồtát Thinh văn đại đệ tử có thể nhớ từ 1o đến 2o kiếp trái đất. 

- Bồtát Thượng thủ Thinh văn hay Bồtát Độc giác có thể nhớ từ 2o đến 3o kiếp 
trái đất. 

- Bồtát Chánh đăng giác có thể nhớ đến tối đa là 4o kiếp trái đất. 

Theo Sớ giải Tăng chi kinh (bộ ManoratthadIpan)) thì: 


“Thánh Thinh văn Đại đệ tử như Ngài Mahã Kassapa, Ngài Ananda, Ngài Mahä 
Kotthita ... đắc Túc Mạng minh có thể nhớ được một ngàn kiếp trái đất. 

Đức Thượng thủ Thinh văn nhớ lại được 1 Atăngkỳ kiếp trái đất. 

Đức Độc Giác nhớ được 2 Atăngkỳ kiếp trái đất. 

Đức Chánh giác nhớ vô số. 

Đức Chánh Đẳng giác Gotama chỉ có 4 vị Thánh đệ tử Alahán có Túc mạng 
minh nhớ lại tiền kiếp nhiều nhất là: Hai vị Thượng thủ Thinh văn, Ngài Bakkula và 


bà Yasodhara (Daduđàla), bốn vị này có thể nhớ đến 1 Atăngkỳ (asankheyya) trái 
đất. 


b- Chấp uào quan điểm: “Một phần thường, một phầm bị hoạt điệt”, là do: 


0)- Không thấy bản Sớ giải đề cập đến số lượng kiếp nhớ lại của Thánh Hữu Học. 


- Nhận thấy vị đại Phạm thiên (sinh trước tiên) còn hoài, những Phạm thiên 
sinh sau (vị ấy cho là “mình do vị Đại Phạm thiên sinh trước tiên tạo ra) phải chết. 

- Nhận thấy những thiên nhân đắm nhiễm dục lạc mệnh chung, những thiên 
nhân không đắm nhiễm dục lạc vẫn sống. 

- Nhận thấy những thiên nhân sân hận thì mệnh chung, những thiên nhân 
không sân thì sống mãi. 

- Nhận thấy nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân bị hoại, tâm vẫn còn hoài. 

Giải. 

Khi thế gian này được tạo thành, cõi Sơ thiền vẫn trống vắng. Một vị Phạm 
thiên ở Quang âm thiên mệnh chung tái sinh về cối Sơ thiền, Phạm cung xuất hiện 
do phước vị ấy. 

VỊ ấy sống thời gian dài nơi Phạm cung ấy cảm thấy cô đơn, vị ấy khởi lên ước 
muốn “có chúng sinh khác về đây cư ngụ”, vừa khi ấy có vị Phạm thiên mệnh chung 
từ Quang âm thiên tái sinh về cối Sơ thiền. 

VỊ Phạm thiên trước suy nghĩ “chúng sinh này xuất hiện nơi đây là do ý muốn 
của ta, vậy ta là Sáng tạo chủ”. Vị Phạm thiên sinh sau cũng nghĩ như thế. 

Do phước kém hơn vị Phạm thiên sinh trước, vị Phạm thiên sinh sau mệnh 
chung, tái sinh về cõi nhân loại. 

Về sau nhờ tu tập thiền định, đạt Túc mạng trí, vị ấy nhớ về quá khứ, thấy mình 
là vị Phạm thiên sinh ra theo ý muốn của vị Sáng tạo chủ, mình mệnh chung còn vị 
sáng tạo chủ vẫn tồn tại. 

VỊ ấy cho rằng: “ VỊ Sáng tạo chủ thường hằng, chúng sinh khác không thường 
hằng.” (một phần thường hằng, một phần không thường hằng). 

- Lại nữa, có những Samôn, Bàlamôn chứng được thắng trí Túc mạng, nhớ lại 
tiền kiếp, thấy mình là vị thiên nhân đắm nhiễm trong dục lạc nên mệnh chung, còn 
những thiên nhân không đắm nhiễm trong dục lạc vẫn tồn tại, nên đi đến kết luận: 
“Thiên nhân nào không đắm nhiễm trong dục lạc thì thường hằng, thiên nhân nào 
đắm nhiễm trong dục lạc thì bị hoại” (một phần thường, một phần không thường). 

- Tương tự như vậy, có những Samôn, Bàlamôn có Túc mạng trí, khi nhớ lại tiền 
kiếp, thấy mình là vị chư thiên sân hận nên mệnh chung, chư thiên không sân hận 
thì tồn tại. 

c. Chấp uào quan điểm: “Biên uô biên kiến (antanantaditthi)”. Là cho rằng: 

- Thế giới là hữu biên (có đường vòng bao quanh). 

- Thế giới là vô biên (không có đường vòng bao quanh). 

- Thế giới vừa hữu biên vừa vô biên. 

Là thế giới có đường vòng bao quanh ở trên, ở dưới. Không có đường vòng bao 
quanh ở bề ngang. 

- Do suy luận (cho rằng thế giới này không phải vô biên cũng không phải hữu 
biên). 


Giải. 


-_ Với những vị tu tập thiền tịnh, mở rộng ấn tướng thiền (nimittajhana) đến 
vòng đai thế gian (cakkavala), nhưng không thể xuyên qua vòng đai này, nên cho 
rằng “thế giới là hữu biên”. 

- Với vị tu tập thiền tịnh, không mở rộng được ấn tướng thiền (nimitta jhana) 
đến vòng đai bao quanh thế gian, nên cho rằng “thế gian là vô biên”. 

- Với vị tu tập thiền tịnh, mở rộng được ấn tướng thiền theo chiều dọc đến tận 
vòng đai thế giới, không mở rộng được ấn tướng theo chiều ngang, nên kết luận “thế 
giới vừa hữu biên vừa vô biên”. 

d. Do ngụy biện, có bốn trường hợp. 

- Do không nhận biết như thật “đây là thiện, đâu là bất thiện”, sợ sai lầm nên 


nói: “Tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác, tôi 
không nói là không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế”. 

Tức là e nói saI sự thật nên nói không rõ ràng. 

- Do không nhận biết như thật “đây là thiện, đâu là bất thiện”, e ngại bị chấp 
thủ nên nói không rõ ràng. 

- Do không nhận biết “đâu là thiện, đâu là bất thiện”, sợ bị vặn hỏi, vấn nạn 
nên nói không rõ ràng. 

- Do không nhận biết “đây là thiện, đâu là bất thiện”, e bị “vô minh” nên nói 
không rõ ràng. 

(Dù có e ngại bị “vô minh” thì cũng bị vô minh xâm chiếm ngự trị rồi, không 
nhận biết được “đây là thiện, đây là bất thiện”, chính là vô minh). 

e. Chấp uào quan điểm uô nhân sinh. 

- Do nhớ lại kiếp trước là người Vô tưởng. 


VỊ Phạm thiên Vô tưởng có đời sống dài 50oO kiếp trái đất, một số Samôn, 
Bàlamôn có thắng trí nhớ lại các tiền kiếp, nhưng không thể nhớ hơn 5oo kiếp trái 
đất, nên khi nhớ lại tiền kiếp thấy rằng: “Đột nhiên có mình xuất hiện, tìm về quá 
khứ phía trước thì không thấy”, nên kết luận “ta sinh ra không có nhân chi cả, tự 
nhiên có”. 


- Do suy luận. 

Là do quan sát thấy có một số chúng sinh tự nhiên sinh ra nơi ẩm thấp. 
Tà kiến về quá khứ có 18 trường hợp như đã trình bày. 

Tù kiếm 0uề uị lai (aparanttakappikoadi{thi). 

Là trường hợp hiểu sai về hậu thân, phần này gồm năm phần: 

a. Hữu tưởng luận. 


Là quan điểm cho rắng: “Có bản ngã, bản ngã này có tưởng, tưởng này không hề 
thay đổi sau khi chết” (uddhamaghatanikasaññIvadaditthi). Có 16 chỉ tiết: 


1. Bản ngã có sắc, tô bịnh,©) sau khi chết có tưởng. 


@)- Bản sớ giải kinh Năm —ba (Pañcattayasuttam) (M.1), giải thích “aroga — vô bịnh”, là chấp thường. 


Đây là những vị tu thiền với đề mục sắc pháp, như: Đất, nước, lửa, gió, xanh, 
vàng, đỏ, trắng... cho rằng bản ngã có sắc. 


2. Bản ngã không có sắc, vô bịnh, sau khi chết có tưởng. 

Đây là những vị tu thiền với đề mục vô sắc, như Từ - Bi - Hỷ - Xả. 

3. Bản ngã có sắc uà không có sắc, vô bịnh, sau khi chết có tưởng. 

Đây là những vị chứng thiền Vô sắc sau khi vượt qua các tầng thiền hữu sắc. 


4. Bản ngã dường như có sắc, dường như không có sắc (phi hữu sắc, phi vô 
sắc), vô bịnh, sau khi chết có tưởng. 


Đây là những vị chứng thiền phi tưởng phi phi tưởng. 

5. Bản ngã là hữu biên, sau khi chết có tưởng. 

Đây là những vị mở rộng án xứ đến vòng Cakkavala (vòng đai 31 cõi) và đồng 
hóa bản ngã là ấn tướng của án xứ thiền. 

6. Bản ngã là uô biên, sau khi chết có tưởng. 


Đây là những vị chưa mở rộng án xứ đến vòng đai bọc 31 cối và đồng hóa bản 
ngã là ấn tướng thiền. 


7. Bản ngã uừa hữu biên uừa uô biên, sau khi chết có tưởng. 


Đây là những vị mở rộng án xứ đến vòng đai ở phía trên và phía dưới, nhưng 
chưa mở rộng án xứ ở bề ngang. 


8. Bản ngã phi hữu biên, phi uô biên, vô bịnh, sau khi chết có tưởng. 
9. Bản ngã nhất tưởng, vô bịnh, sau khi chết có tưởng. 
Là những vị chứng thiền Vô sắc. 

10. Bản ngã dị tưởng, vô bịnh, sau khi chết có tưởng. 
Là những vị chỉ chứng được thiền hữu sắc. 

11. Bản ngã ít tưởng, vô bịnh sau khi chết có tưởng. 

12. Bản ngã nhiều tưởng, vô bịnh sau khi chết có tưởng. 
13. Bản ngã thuần lạc, vô bịnh sau khi chết có tưởng. 

Là những vị chứng thiền, hưởng được thiền lạc. 

14. Bản ngã thuần khổ, vô bịnh sau khi chết có tưởng. 
Là những vị không chứng thiền. 

15. Bản ngã là khổ - lạc. 

16. Bản ngã là không khổ, không lạc. 

b. Vô tưởng luận. 


Là cho rằng “có một bản ngã, bản ngã nàu sau khi chết không có tưởng 
(uddhamnaghatanika asaññtuadadrifthi)”. Gồm tám chỉ tiết: 


1 - Bản ngã có sắc, vô bịnh, sau khi chết không có tưởng. 
2°- Bản ngã không có sắc, vô bịnh, sau khi chết không có tưởng. 


3°- Bản ngã có sắc cũng không có sắc, sau khi chết không có tưởng. 


4'- Bản ngã dường như có sắc, dường như không có sắc, vô bịnh sau khi chết 
không có tưởng. 


5 ˆ- Bản ngã là hữu biên, vô bịnh, sau khi chết không có tưởng. 
6°-Bản ngã là uô biên, vô bịnh, sau khi chết không có tưởng. 
7`- Bản ngã uừa hữu biên uừa uô biên, vô bịnh, sau khi chết không có tưởng. 


8ˆ - Bản ngã không phải hữu biên cũng không phải uô biên, vô bịnh, sau khi 
chết không có tưởng. 


c. Phi tưởng phì phì tưởng luận. 

Là cho rằng : “Có bản ngã, sau khi chết dường như có tưởng dường như không 
có tưởng (uddhamaghatanika nevasaññInasaññivadaditthi)”. Có tám chỉ tiết: 

1 - Bản ngã có sắc, vô bịnh, sau khi chết, đường như có tưởng dường như 
không có tưởng. 

2 - Bản ngã không có sắc, vô bịnh, sau khi chết dường như có tưởng dường 
như không có tưởng . 

3°- Bản ngã có sắc cũng không có sắc, sau khi chết đường như có tưởng đường 
như không có tưởng. 

4'- Bản ngã dường như có sắc, dường như không có sắc, vô bịnh, sau khi chết 
dường như có tưởng dường như không có tưởng. 

Øˆ- Bản ngã là hữu biên, vô bịnh, sau khi chết dường như có tưởng dường như 
không có tưởng. 

6` -Bản ngã là uô biên, vô bịnh, sau khi chết dường như có tưởng dường như 
không có tưởng. 

7'- Bản ngã uừa hữu biên uừa uô biên, vô bịnh, sau khi chết dường như có 
tưởng dường như không có tưởng. 

8ˆ - Bản ngã không phải hữu biên cũng không phi uô biên, vô bịnh, sau khi 
chết dường như có tưởng dường như không có tưởng. 


Ba phần này xem như thường kiến, vì chấp “có một bản ngã thường hằng”, 
chỉ sai khác chút ít về tưởng (sañña): Có tưởng, không có tưởng, dường như có tưởng 
dường như không. 


d- Sau khi chết hoại diệt. 


Đây thuộc về đoạn kiến, là cho rằng “có một bản ngã”, nhưng bản ngã này tiêu 
hoại sau khi chết. 


Đoạn kiến được hình thành do “không thấy được sự tái sinh của các hữu tình”, 
có 7 trường hợp là: 


1°- Nhận thấu loài thai sanh, sau khi thân hoại mệnh chung thì hoại diệt. 


Như Kinh văn: “Bản ngã nàu có sắc, do tứ đại hợp thành, do cha mẹ sinh ra, 
sau khi chết không còn gì nữa” Œ}'.. Đây là sự nhận định thường tình của phàm nhân 
không có thắng trí. 

2' - Nhận thấu chư thiên Dục giới, sau khi thần hoại mệnh chung thì hoại diệt. 

3` - Nhận thấu các Phạm thiên Sắc giới, sau khi thân hoại mệnh chung thì hoại 
diệt. 

Hai trường hợp trên, ám chỉ các Samôn, Bàlamôn tu tập thiền định, thành tựu 
thiên nhãn trí, thấy được chư thiên và Phạm thiên Sắc giới, thấy được các vị ấy mạng 
chung, nhưng không thấy được sự tái sinh, nên đi đến kết luận trên. 


Và đây là “chấp bản ngã có sắc”. 
4'- Nhận thấu bậc thành tựu Không uô biên xứ thiền, sau khi thân hoại mệnh 
chung thì hoại diệt. 


5` - Nhận thấu bậc thành tựu Thức uô biên xứ thiền, sau khi thân hoại mệnh 
chung thì hoại diệt. 


6' - Nhận thấu bậc thành tựu Vô sở hữu xứ thiền, sau khi thần hoại mệnh 
chung thì hoại diệt. 


7- Nhận thấu bậc thành tựu Phi tưởng phi phi tưởng thiên, sau khi thân hoại 
mệnh chung thì hoại diệt. 


Bốn trường hợp trên, ám chỉ các Samôn, Bàlamôn thành tựu Tha tâm thông, 
biết được tâm những vị thành tựu thiền Vô sắc. 


Khi các vị chứng đạt thiền Vô sắc mạng chung, không thấy được sự tái sinh của 
những bậc ấy, nên các Samôn, Bàlamôn đi đến kết luận trên. 


Đây là “chấp bản ngã vô sắc”. 

d-Nípbàn hiện tại kiến. 

Là cho rằng “thọ lạc là thoát ra khổ”. Có 5 trường hợp: 
1 - Cho rằng “thọ dụng dục lạc” là Nípbàn. 


^^? 


2- Cho rằng “lạc Sơ thiền” là Nípbàn. 

3 - Cho rằng “lạc Nhị thiền là Nípbàn”. 

4' - Cho rằng “Lạc Tam thiền là Ñípbàn”. 

5` - Cho rằng “ trạng thái phi khổ phi lạc của Tứ thiền là Nípbàn”. 
Đây là 44 quan điểm về tương lai. 


Từ hai quan điểm thường và đoạn, do suy luận nảy sinh 10 biên chấp kiến 
(antaggahikaditth]). 


Chữ antaggahikaditthi = anta (tận cùng) + gaha (níu lấy) + ika + ditthi. 
Biên chấp kiến là bám lấy, níu lấy ở tận cùng một bên ®), 
Thập biên chấp kiếm. 


&@) — D.1, kinh Phạm võng,(brahmaJalasutta, 10). 
)- 1o biên chấp kiến này được ghi nhận trong A.1ii, 41. 


1. Cho rằng “thế gian là thường tồn (sassatoloko)”. 


Quan điểm này cho rằng: “Thế gian có thay đổi như thế nào chăng nữa, cuối 
cùng vẫn tồn tại”. 


Tức là “vẫn có một thực thể hằng hữu”, như nói: “Tất cả pháp hữu vi là vô 
thường, chính cái vô thường đó là thường”. 


Nếu chấp nhận luận điểm: “Tất cả pháp hữu vi là vô thường, chính cái vô 
thường đó là thường” thì phải chấp nhận một số luận điểm sau đây: 


“[ất cả pháp hữu vi là khổ, chính cái khổ là lạc”. 

“[ất cả pháp là vô ngã, chính cái vô ngã là ngã”. 

“[ất cả pháp hữu vi là không trong sạch (asubha), chính cái không trong sạch 
đó là trong sạch”... Điều này rõ ràng phi lý. 


Lại nữa, vô thường là đặc tính của pháp hữu vi, nó tùy thuộc vào pháp hữu vị, 
như “tướng đi tùy thuộc vào sự đi”, sự đi thì vô thường, còn tướng đi là thường, 
điều này không hợp lý. 

Không có pháp hữu vi thì làm gì có đặc tính vô thường, pháp hữu vi thì không 
bền vững, ngược lại “đặc tính vô thường thì bền vững”, rõ ràng là vô lý. 

Về Vô ngã thì: Một ý nghĩa của vô ngã là “suññata: (rỗng) không hay chân 
không”, nhà lý luận giải thích: “Tất cả đều không”, nghĩa là “không phải là không có, 
mà là có cái không”, rất hợp lý. 

Và theo cách lý luận trên thì “các pháp là vô ngã, thì chỉ có “cái vô ngã”, không 
thể bảo là “có cái ngã”. 


Mặt khác, “đã là (rỗng) không tuuệt đối, thì bất cứ vật gì đi vào vùng (röng) 
không ấy, đều không tồn tại, nếu tồn tại thì uùng (rỗng) không không còn là rỗng 
không, đã trở thành “không rỗng không”. 

Do đó, Nípbàn có trạng thái chân không (cái không tuyệt đối), vì Nípbàn là 
pháp vô vi, Nípbàn không có uẩn (pháp hữu vi), còn có uẩn thì không gọi là “cái 
không tuyệt đối”. 

Pháp hữu vi cũng có trạng thái (rỗng) không, nhưng không tuyệt đối so với 
Nípbàn, tức là cái rỗng không này còn bị vô thường, trái lại Nípbàn là “thường 
(rỗng) không”, nên Đức Phật dạy: 

Sabbe sankhara anIccati : Các pháp hữu uï là uô thường. 

Có thể suy ra “Nípbàn (pháp vô vi) là thường ”. 

Sabbe dhamma anattä'tI. Các pháp là uô ngã. 

Kết hợp hai câu Phật ngôn này, thấy rõ Nípbàn là pháp thường rỗng không, 
hay rỗng không tuuệt đối. 

Nípbàn là “thường, lạc, tịnh” nhưng là vô Sn Và “Nípbàn có thật, không phải 
do tưởng tượng ra”, vì “có cái không tuuệt đối” 

Đại diện cho quan điểm “pháp hữu vi là thông hằng” là luận điểm của Giáo 
chủ Pakudha Kaccayana. 


Ông Pakudha Kaccãyana cho rằng: “Có bảy thực thế không bị hoại, đó là: đất, 
nước, lửa, gió, khổ, lạc và sự sống (jnva)” ®. Và Đức Phật đã bác bỏ quan điểm này. 


2°- Cho rằng “thế gian không thường tồn (asassatoloko)”. 

Là cho rằng: “Thế gian cuối cùng đi đến hoại diệt”. 

Tức là: “có một thực thể, về sau bị hoại diệt”. Thật ra, “thực thể có trước đó”, 
không hề có. 

3` - Cho rằng “thếgïian có chỗ tận cùng (antavaloko)”. 


Thế gian ở đây chỉ cho uấã trụ, chỗ tận cùng của thế gian là một chỗ (cõi) không 
có sinh, không có già, không có chết, không có diệt, không có khổ. 


Quan điểm này do các Samôn, Bàlamôn tu tập thiền tịnh, khi mở rộng án xứ 
đến được vành đai bao bọc thế gian (cakkavala), nhưng không vượt qua được vòng 
đai. Nên suy luận “bên kia vòng đai là một thế giới không có sinh, không có già, 
không có chết, không có diệt, không có khổ”. 

Thiên tử Rohitassa có bạch hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề này như sau: 

“Yattha nu kho bhante, na Jayati naJIyati na mIyati na cavati na uppaJJat. 

Sakka nu kho so, bhante, gamanena lokassa anto na tum va datthum va 
papunitum va ti? . 

- Bạch Thế Tôn, tại chỗ nào không có sinh, không có già, không có chết, không 
có diệt, không có khổ?. 

Làm sao, bạch Thế Tôn, uới bộ hành (gamanena) có thể biết được, ha thấu 
được, hau đạt được sự tận cùng của thế giới?. 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Yattha kho, avuso, na Jayati najIyati na mIyati na cavati na uppa]JJatI. 

Naham tam gamanena lokassa antam ñateyyam dattheyyam pattheyyan 
vadamTLi. 

- Nàu hiền giả, tại chỗ nào không có sinh, không có già, không có chết, không 
có diệt, không có khố? 

Ta nói rằng (tại chỗ ấu), không có thể uới bộ hành (gamanend) biết được haụ 
thấu được ha đạt được sự tận cùng của thế giới? t2). 

4` - Cho rằng “thế gian không có chỗ tận cùng (anantauakoko)”. 

Chủ thuyết này có được là do các Samôn, Bàlamôn không mở rộng được ấn 
tướng đến vòng đai thế gian. 

Nên ghi nhận, thế giới trong bốn chủ thuyết này là ám chỉ vũ trụ (thế gian bên 
ngoài ta). 


Cho rằng “thế gian thường tồn hay thế gian không thường tồn” là ám chỉ có 
“khởi nguyên thế giới”. 


@)- D.1, Kinh Phạm võng. 
@)- HT. TMC (d), S.1, ó1. 


Đức Phật có dạy: “Lokacinta acinteuua: không nên suụ nghĩ uề uũ trụ (loka)”, 
là không nên tìm hiểu nguyên nhân đầu tiên hình thành vũ trụ (khởi nguyên thế 
giới), vì nguyên nhân đầu tiên ấy không hề có. 

Vũ trụ hình thành do có nhân, có duyên, nhân duyên không phải là một thực 
thể đầu tiên để nói “thường tồn hay không thường tồn”. 

Nhân này chính là quả của pháp kia, như hữu là nhân của sinh, là quả của thủ 
... Và nhân đầu tiên không hề có, Đức Phật dạy: 

“Anamatagsa : Sự khởi đầu không thể nghĩ đến (ana là không, mata là nghĩ 
đến, agzga là sự khởi đầu)” &® 


Ngay cả thế gian ám chỉ cho ngũ uẩn, cũng không hề có nguyên nhân đầu tiên, 
danh sắc có do duyên thức (viãñana), thức có do duyên hành (sankhara), hành có do 
duyên vô minh (avijja), vô minh có do duyên pháp lậu (asava), trong đó có tà kiến 
(kiến lậu). Rõ ràng nguyên nhân đầu tiên không có. 


“Anamataggsoyam bhikkhave, samsaro  Pubba koi na paññayati 
avIjJjanIvarananam sattanam tanhasamyojananam sandhavatam samsaratam. 

“ Nàu các Tùkhưu, uô thỉ là luân hồi. Khởi điểm không thể nêu rõ đối uới lưu 
chuuến luân hồi của các chúng sinh, bị uô mĩnh che đậu, bị tham ái trói buộc.” (sđd) 


Trước thời Đức Phật, có 4 quan niệm về khởi nguyên danh sắc (thế giới) theo 
truyền thuyết là: 


- Do Phạm thiên sáng tạo. 

- Do nhiễm dục lạc. 

- Do sân hận. 

- Do vô nhân sanh. 

Và Đức Thế Tôn giải thích: 

“Do nhân nào có những truuền thuuết nàu ”?. 

Tất cả chỉ do nhớ lại kiếp trước, nhưng trước kiếp nhớ lạt được đó là gì? 
Chúng sinh nàu không nhớ ra.12) 

Đối với thế gian dù là vũ trụ hay năm uẩn, đều là pháp hữu vi, đã là pháp hữu vi 
tất nhiên dẫn đến khổ. 

Và Đức Phật dạy: “Đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ và đây là 
con đường diệt khổ”. 

Ngài dạy thiên tử Rohitassa rằng: 

: “Na kho panaham, avuso, appatva lokassa antam dukkhassa antakiriyam 

vadamI. 


Api ca khvaham, avuso, Imasmimyeva byamamatte kalevare sasaññimhi 
samanake lokañca paññapemi lokasamudayañca lokanirodhañca 
lokanirodhagaminiñca patipadantLi. 


(@ — HT. TMC (đd), S.ử, 178. 
)- Xem D.iv, kinh Patika (kinh Balê). 


“Nàu hiền giả, nhưng ta cũng không nói rằng, “không thể đạt được sự tận 
cùng thế giới, chấm đứt khổ đau”. 


Nàu hiền giả, chính trong thân dài một tầm 0, có tưởng, có Ú nàu Ta tuuên bố 
bố thế giới, nguuên nhân của thế giới, sự đoạn điệt thế giớt uà con đường dân đến 
sự đoạn diệt thế giới.”G). 


Khi diệt trọn vẹn khổ, xem như dến tận cùng thế giới. 

*“.„. Nếu không, không đạt được 

Chỗ tận cùng thế giới 

Thời không có giỏi thoát 

Ra khỏi ngoài khổ đau 

Do uậu, bậc có trí 

Hiểu biết rõ thế giới 

Đi tận cùng thế giới 

Với phạm hạnh thành tựu 

Bậc đạt được an tịnh (sarmnitaul) 

Biết tận cùng thế giới 

Không mong cầu đời nàu 

Không rnong cầu đời sau ). 

5 - Cho rằng sinh mạng (ua) uà thể xác chỉ là một (tam jiuam tam sariram). 
6` - Cho rằng sinh mạng uà thể xác là khác (aññam jiuam aññam sariram). 


Z - Cho rằng chúng sinh sau khi chết sẽ tiếp tục hiện hữu (hoti tathã gato 
param mmara). 


8' - Cho rằng chúng sinh sau khi chết sẽ không còn hiện hữu (na hoti tathãgato 
parơmn 1nara1). 


o~ Cho rằng chúng sinh sau khi chết một phần còn tồn tại, một phần không 
tồn tại (hoti ca na hofi tathagato param nara1g). 

10- Cho rằng chúng sinh sau khi chết dường như tồn tại, dường như không 
tồn tạt. 

Kiến thủ làn duuên cho hữm. 

- Kiến thủ làm duuên cho ác nghiệp hữu uà khổ sinh hữu (cõi khổ). 

Với người chấp đoạn (cho rằng chết là hết), họ lăn xả vào sự hưởng thụ lạc thú, 
tạo ra những ác nghiệp, để rồi kiếp sau dẫn đến những sinh hữu thấp kém là bốn khổ 
cảnh. 

“.,.VitHnna paralokassa, natthi papam akarIiyam. 

“... AI bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. 2 
&) — Byama, chỉ cho độ dài “dang rộng 2 tay”. 


) — HT. TMC (đ), S.i, 6i. 
)- HT. TMC (đ), A.ii, 47. 


Tương tự, với người chấp thường, cho rằng chết vẫn sanh trở lại là người, họ 
cũng lăn xả vào tội lõi để hưởng thụ dục lạc. 


Đây là kiến thủ làm duyên cho ác nghiệp hữu, khổ sinh hữu. 
- Kiến thủ trợ sinh cho thiện nghiệp hữu uà lạc sinh hữu(cối 0ui). 


Có người cho rằng: “Có một cối thường lạc bất biến”, nên cố gắng tạo phước 
thiện để được sinh về cõi này, nên khi mệnh chung được sinh về nhàn cảnh. 


Hay : Tuy chấp nhận có một tự ngã, muốn cho tự ngã này được hưởng nhiều an 
lạc trong những kiếp lai sinh, người này tạo những thiện nghiệp như bố thí, trì giới, 
cung kỉnh... 


Đây là kiến thủ làm duyên cho thiện nghiệp hữu, lạc sinh hữu. 
4- Giới cấm thủ (stlabbatupadana). 

Chữ silabbatupadana = silabbata + upadana. 

SIlabbata = sila + bata: sự giữ theo lệ cúng tế, lễ bái. 


Như vậy, theo nghĩa đen: Silabbatupadana (giới cấm thủ) là “nắm giữ theo 
những nghi thức cúng tế”. 


Đa phần người trong thế gian có khuynh hướng nghiêng về tha lực, mỗi khi gặp 
điều hạnh phúc thì cho rằng “do ơn trên ban thưởng”, khi gặp tai họa thì cho rằng 
“do bề trên trừng phạt”. Họ thường cúng tế “để tạ ơn trên” hoặc van vái, tế lễ để 
được ơn trên phù hộ được tai qua nạn khỏ!...”. 


Trong khi cúng tế, họ thường nghĩ ra những nghỉ thức kỳ quái, như các giáo sĩ 
Bàlamôn thì giết sinh vật để tế lễ chư Phạm thiên, các vị thần. Một số nghi thức cúng 
tế khác thì: rải gạo, muối, đốt vàng mả.. 


Đây là hạng chúng sinh không nương vào nhân quả, nghiệp báo, họ chỉ mong 
cầu tha lực trợ giúp. 

Sở đĩ gọi là tà kiến vì “không tin vào lý nghiệp báo mà tin vào tha lực”, “không 
tạo thiện nghiệp, chỉ thích thú trong cầu xin, cúng bái”. 

Đức Phật đã dạy: “Chánh kiến là thấy được khổ, thấy được nhân sinh khổ (là do 
ái - tanha), thấy được sự diệt khổ và thấy được con đường đưa đến diệt khổ”. 


Trái lại, tà kiến cho rằng “họa phúc là do thượng đế an bài”, hoặc có một pháp 
hành nào đó (ngoài Bát chánh đạo) đưa đến sự giải thoát. 


Tattha katamam silabbatupadanam? Ito bahiddha samanabrahmanam silena 
suddhi, vatena suddhi, silabbatena suddhiti ya evarupa ditthigatam ditthigahanam 
dithikantaro di{thivisukaylkam ditthivipphanditam ditthisamyoJjanam gaho 
patitthaho abhiniveso paramaso kummagso micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyasaggaho. Idam vueccati sillabbatupadanam. (Dhs. 1222) 


“Đối uới các Sa môn, Bàlamôn ngoài Giáo pháp nàu, cho rằng thanh tịnh nhờ 
hạnh giới, thanh tịnh nhờ hạnh tu, thanh tịnh nhờ hạnh giới cấm; trì kiến nào như 
Uậy là thiên kiến, kiến chấp, kiến trú lâm, kiến hú luận, kiến tranh chấp, kiến triền, 


@— HT. TMC (d), Dhp, câu số 177. 


chấp trước, cố chấp, thiên chấp, khinh thị, sái đường, tà đạo, tà tánh, ngoại đạo 
xứ, nghịch chấp. Đâu là giới cấm thủ”) 


Trước và trong thời Đức Phật, các đạo sĩ tóc bện có nghi thức hành trì để được 
thanh tịnh là: 


“Giữa những ngày mùng 8, trong thời tuyết rơi họ lặn trầm mình trong nước, 
sau đó nỗi lên, tưới nước rồi tế lửa, họ nghĩ rằng “ như vậy sẽ được thanh tịnh”. Đức 
Phật nói lời cảm hứng rằng: 

Na udakena sudI hotI, bahvettha nhayati Jano, 

Yamhi saccañca dhammoeca, 

So sucl1 so ca brahmano' ti. (Úd. o, JafiÏasuftam). 

“Thanh tịnh không có (trong) nước, ở đâu nhiều người tắm. 

Trong ai có chân thật, lại thêm có chánh pháp, 

Người ấu là thanh tịnh, người ấu là Phạm chí.” t2). 

Tuy Đức Phật không bài bác tất cả mọi tế đàn, nhưng tế đàn không phải là 
phương pháp đưa đến giải thoát khổ. 

Vua Pasenadi (Batunặc). 

Có lần vua Pasenadi (BaTưNặc) khó ngủ trong đêm, trong trạng thái chập chờn 
của giấc ngủ muộn, ông nghe được bốn tiếng Du, Sa, Na, So. 

Ông rất lo sợ, sáng hôm sau cho gọi vị quan tế tự đến hỏi đó là điềm gì? Quan tế 
tự không biết gì về ý nghĩa bốn chữ này, nhưng sợ lộ ra sự ngu dốt của mình thì mất 
cả danh lẫn lợi, nên đáp càn. 

- Tâu Đại Vương, đây là điềm báo Đại vương sẽ chết. 

Hoảng sợ, vua Pasenadli hỏi: 

- Có cách gì ngăn lại không? 

- Tâu Đại vương, xin Đại vương đừng sợ. Trong ba bộ Veda (Phệ đà) chỉ ra rằng: 
“Phải tế lễ nhiều sinh vật thì có thể cứu mạng Đại vương”. 

- Này khanh, tế lễ cần những gì? 

- Tâu Đại vương, tế lễ gồm voi, ngựa, bò đực, bò cái, dê, lừa, gà, heo mỗi thứ 
100, đồng thời có thêm 1oo đồng nam, 1ooO đồng nữ... 3), 

Sở đĩ ông đòi nhiều thứ như vậy vì e rằng: chỉ nói tên thú sẽ mang tiếng là muốn 
ăn thịt, nên kèm theo người lẫn voi ngựa vào. 

Nên ghi nhận rằng: “người Ấn cổ xem voi, ngựa là biểu tượng uy quyền của Đức 


” 


vua.. 


Muốn thoát nạn (một tai họa vốn không có), Đức vua liền ưng thuận. Những 
sinh vật đứng trước sự chết đã khóc la làm vang động kinh thành SavatthI (Xávệ), 
dân chúng cũng kêu khóc khi con cháu mình bị bắt đi làm vật tế lễ. 


6) — Đại trưởng lão Tịnh Sự (d), Dhs (Nhị đề, phần tụ thủ, 783). 
2) —- HT. THM (d), Ủd. 6. 
4)- S.1, 75, nói con số là 500. 


Nghe tiếng khóc than vang trời, Hoàng hậu Mallika ( Mạtlợika) hỏi Đức vua, 
Đức vua thuật lại cầu chuyện. Hoàng hậu Mallika tâu rằng: 


- Tâu Đại vương, có bao giờ Đức vua nghe rằng phải hy sinh mạng sống người 
khác để cứu sống mình không? VỊ Bàlamôn mê muội kia đã nói xằng, Đại vương lại 
nghe theo, đẩy sinh chúng đi vào chỗ chết. 


Đức Đạo sư là bậc thầy của chư thiên và nhân loại đang ỡ Jetavanavihara (Tịnh 
xá KyViên) gần đây. Vì sao Đại vương không đến thỉnh cầu Ngài chỉ giáo. 


Rồi Đức vua cùng Hoàng hậu Mallika đến Tịnh xá KỳViên bạch hỏi Đức Thế 
Tôn về giấc mơ của mình, Đức Thế Tôn giải tỏa mọi nghi hoặc cho Đức vua rồi kết 
hợp với sự kiện: “một người đi đường xa than mỏi mệt”, Đức Thế Tôn nói lên câu kệ 
ngôn: 


“DIgha Jagarato ratti. Digham santassa yoJanam 

Digho halanam samsaro. Saddhammam aviJanatam 

Đêm đòi cho kẻ thức. Đường dài cho kẻ miệt 

Luân hồi dòi, kẻ ngu. Không biết chơn điệu pháp”t), 

Một mẫu truyện khác cho thấy ý nghĩa “giới cấm thủ” như sau: 
Chúu của Đức Sariputta. 


Cháu của Đức Sariputta (Xálợiphất) sùng bái thần lửa, mỗi tháng anh giết một 
con thú lấy máu tế thần lửa, vì tin rằng nhờ vậy, sau khi chết anh sẽ được sinh về 
Phạm thiên giới theo như lời dạy của thầy anh. 


Đức Sariputta đưa anh đến yết kiến Đức Phật, Ngài dạy: 

Yo ce vassasatam Jantu. Aggøim parlicare vane. 

Ekañ ca bhavItattanam. Muhuttam api puJaye. 

Sa y`eav puJana seyyo. Yañ ce vassasatam hutam 

“Dầu trỏi một trăm năm. Thờ lửa tại rừng sâu 

Chẳng bằng trong giâu lát. Cúng dường bậc tự tu 

Cúng dường uậu tốt hơn. Hơn trăm năm tế tự. ” t2) 

Có lần một Bàlamôn làng Gamini có bạch hỏi Đức Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, theo phong tục của Bàlamôn làng này, khi có người chết họ 
đứng chung quanh người chết, cùng cầu nguyện cho người này được sinh thiên. 
Bạch Thế Tôn, sự cầu nguyện ấy có được lợi ích chăng? 

Đức Thế Tôn trả lởi Bàlamôn ấy bằng cách nêu ra 2 hình ảnh: viên đá và đầu. 

Đá có bản chất chìm xuống nước, dù có cầu nguyện cho nổi lên mặt nước cũng 
không được, đầu có bản chất nỗi trên mặt nước, dù cho đại chúng có nguyền rủa nó 
cho chìm xuống nước, nó vẫn cứ nổi trên mặt nước. 


Cũng vậy, khi tạo ác nghiệp rồi cầu nguyện được sinh thiên cũng vô ích, khi tạo 
thiện nghiệp không cầu nguyện, quả thiện nghiệp vẫn đưa về nhàn cảnh. 


&)- DhA, câu 6o. 
), DhpA, kệ ngôn số 107. 


Thế thì nghĩ thức cầu siêu không có lợt ích gì sao? 

- Trước tiên, cầu siêu là tên gọi khác của “hồi hướng phước”, đây là loại tế đàn 
không có sát sinh. 

Đức Phật dạy: 


“Tế đàn nào có sát sanh, bậc Thánh không ởi, tế đàn nào không sát sanh là tế 
đàn bậc Thánh sẽ đi ©”. Và người làm lễ tế đàn này có được phước báu. 


Vấn đề là: “Người được hồi hướng phước, người ấy có nhận được phước 
không?”. 

- Khi hồi hướng phước, có hạng chúng sinh nhận được, có hạng chúng sinh 
không nhận được. 


Đức Nagasena (NaTiên) có trả lời vua Milinda là: “Chúng sinh địa ngục, chúng 
sinh súc sinh (tiracchana) và chư thiên, ba nhóm chúng sinh này không nhận được 
phước hồi hướng. 

Về chúng sinh ngạ quỷ (peta) cũng có ba loại không nhận được phước hồi 
hướng là: Atula ngạ quý (Kalakañcikapeta), hạng ngạ quỷ luôn đói khát 
(Khuppipasikapeta), hạng ngạ quỷ thường xuyên bị lửa đốt (Nij]hamatanhikapeta). 


Chỉ có loại ngạ quỷ sống bằng thực phẩm người khác (ParadattupajIkapeta) mới 
nhận được phước hồi hướng”.®): 


Về hạng chúng sinh nhận được phước hồi hướng thì: 


- Theo luật nghiệp quả (kammavipakaniyama) “ai tạo người ấy hưởng, không ai 
chia cho a1 cả”. 


Chúng sinh được phước hồi hướng là do có phước riêng tích trử, nhưng do 
nguyên nhân nào đó, phước này không thể cho quả. Hồi hướng phước là tạo điều 
kiện (duyên) cho phước (của chúng sinh ấy) trổ quả. 


Ví như, người A có cây đèn (có dầu, có tim) nhưng không có ngọn lửa, nên y 
sống trong bóng tối, anh B mang đèn có lửa đến cho y mồi, ngọn lửa từ cây đèn của B 
đang cháy giúp cây đèn của A cháy lên, nhưng rõ ràng ngọn lữa của B không mất. 
Nếu như A không có sẵn cây đèn có đầu, có tim thì đành chịu. 


- Lại nữa, tuy hàng ngạ quỷ “sống bằng uật thực người khác 
(paradaftupajtkapeta)” có thể nhận được phước hồi hướng, nhưng chỉ khi nào 
chúng hay biết có người hồi hướng phước đến chúng, nếu không biết thì không nhận 
được. Vì muốn nhận được phước, phải tùy hỷ phước (anumodana), nếu không biết 
có người hồi hướng thì làm sao tùy hỷ được.®): 


Từ đây chúng ta có thể hiểu “tuy biết có người hồi hướng phước, nhưng chúng 
sinh ấy không tùy hỷ phước thì cũng không nhận được phước”, ví như không chịu 
mồi ngọn lửa sang, đèn của người ấy vẫn không có ánh sáng. 


Như vậy, vấn đề hồi hướng xem như bất định, có điều quan trọng là: “Thân 
bằng quyến thuộc đã quá vảng trong hiện kiếp có thể không nhận được phước hồi 


@- Xem S.1, 75. 

@)— Đại trưởng lão Giới Nghiêm (d), Mi Tiên uấn đáp g.3. (Milindapañha, phẩm thứ 8, câu thứ 8 (petanam 
uddissaphala). 

@) — Đại Đức Thiện Phúc (d), Chú giải Người uà Cối. 


hướng, nhưng thân bằng quyến thuộc từ quá khứ xa xưa của người làm phước rồi hồi 
hướng, có thể nhận được, nếu như người làm phước có tác ý hồi hướng đến những 
người này. 

Câu chuyện vua BìnhSa (Bimbisara) hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc 
thuở quá khứ xa xưa là điển hình. 

Nên ghi nhận: Trong Phật giáo cũng có nghi thức hồi hướng phước đến chư 
thiên, thật ra khi chư thiên tùy hỷ phước với người tạo phước, đó là nhân sinh phước 
của vị thiên nhân, không phải nhận trực tiếp phước hồi hướng. 

Lại nữa, theo nghĩa rộng thì “giới cấm thủ là chấp nhận một đường lối hành 
trì sai lầm”. 

Sự chấp nhận này phát xuất từ ý muốn được sinh vào cảnh giới tốt đẹp, nhưng 
lại không hiểu biết phương pháp, như hành trì theo đạo chó, đạo bò @,„ đạo lỏa thể 
hoặc bất cứ hình thức tu tập mù quáng nằm ngoài Giáo pháp của Chư Phật. 

Ngay cả những tín đồ Phật giáo cũng rơi vào Giới cấm thủ nếu thiên về lợi 
dưỡng hay khổ hạnh (ép xác quá đáng), hoặc chấp vào một nghi thức không mang 
lại lợi ích, hoặc tin khắn khít vào điềm mộng, bói toán... 

Theo bộ Sớ giải Thanh tịnh đạo: “Sự bám chấp uào giới hạnh hau các tầng 
thiền hiệp thế; cho rũng đó là sự giỏi thoát, cũng được gọt là giới cấm thủ 12). 

Điển hình là đạo sĩ Alara và Uddaka hai vị thầy của Bồtát. 

Tuy nhiên, không phải giới cấm nào cũng dẫn xuống khổ cảnh, giới cấm có thể 
dẫn sinh về nhàn cảnh, có điều là không đưa đến giải thoát mà thôi. 

Có lần Ngài Ananda đã bạch với Đức Phật rằng: 

“Yañca khvassa, bhante, silabbatam JIvitam brahmacariyam upatthanasaram 


sevato akusala dhamma pariyahanti, kusala dhamma abhivaddhanti, evarupam 
silabbatam Jnvitam brahmacariyam upatthanasaram saphalanHui. 


- “Bạch Thế Tôn, phàm giới cấm (stfabbatamn), sinh sống (tuữamm) phạm 
hạnh, sự hũu hạ căn bản (upa†thanasaram) nào được áp dụng, khiến pháp bất 
thiện đoạn tận, pháp thiện được tăng trưởng, thời giới cấm, sinh sống phạm hạnh. 
sự hầu hạ căn bản có kết quả” (là quả an lạc của pháp thiện — Ns).( 

Giới cấm thủ có rất nhiều hình thức đa dạng và phức tạp, có loại bất thiện, có 
loại thiện. Có thể tóm tắt giới cấm thủ bất thiện qua hai ý nghĩa như sau: 

- Là những phương thức cúng bái tế lễ, mang tính mê tín dị đoan hay cuồng tín. 

- Là những phương pháp hành trì sai với lý nghiệp báo, sai với chân lý. 

Mê tín là giới căm thủ. 

Mê tín là tin những điều vô căn cứ, không nương vào lý nghiệp báo (như tục lệ 
đốt vàng mả của người Á đông nói chung và người Việt Nam nói riêng - Ns), tin điềm 
báo hên xui.... Chính những niềm tin sai lầm dẫn đến tạo ác nghiệp. 

Thợ săn Koka. 


@ — M.ii, Kukkravatikasutta ( kinhHạnh con chó). 
@) — Đại Đức Minh Huệ (d), Pháp duyên khởi.(nguyên tác của Ngài Mahasi sayadaw). 
@) — HT. TMC (d), A.i, 225. Pháp ba chi, silabbatasuttam (Kinh Giới cấm). 


Thợ săn Koka đi vào rừng săn bắn với đàn chó săn, bất ngờ trông thấy vị 
Tykhưu đang đi vào làng khất thực, y bực bội cho rằng gặp vận rủi. Ñgẫu nhiên, ngày 
hôm ấy y chẳng săn được con thú nào cả. 


Trên đưởng trở về, y gặp lại vị Trưởng lão đang trên đường về tịnh xá, y càng 
bục tức liền xua chó săn cắn Trưởng lão, mặc cho Ngài van xin. 


BỊ bức bách bởi đàn chó, vị Trưởng lão trèo lên cây để tránh nạn, gã thợ sẵn 
dùng lao đâm vào người Ngài cho té xuống, Ngài luống cuống né tránh ngọn lao 
khiến chiếc y không còn bám vào người tề chỉnh và chiếc y rớt xuống trùm vào đầu 
gã thợ săn. Đàn chó ngỡ vị Trưởng lão rớt xuống, xông đến cắn chết thợ săn Koka. 

VỊ trưởng lão áy náy: “Chăng biết ta có phạm điều triệt khai (parajika)không? 
Vì lở làm chết thợ săn”, Ngài trở về Tịnh xá bạch lên Đức Thế Tôn câu chuyện trên, 
và hỏi rằng: 

- Như vậy, bạch Thế Tôn con có phạm vào giới triệt khai chăng?. 

- Này Tỳkhưu, thầy vô tội. 

Nhân đó, Đức thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

“Yo appadatthassa narassa dussatI 

Suddhassa posassa ananganassa. 

Tam eva balam pacceti papam. 

Sukhumo raJo pativatam' vakhitto. 


“Kẻ nào xâm phạm người ôn hòa, trong sạch uà uô tội. Quả dữ sẽ dột lạt kẻ 
cuồng đại ấu, như tung cát bụi ngược chìu gió, cát bụi sẽ bqu trở uào mắt”. 


Cuồng tín là giới căm thủ. 

Tin nhiệt thành vào điều sai lầm là cuồng tín. Từ cuồng tín dẫn đến ác bất thiện 
nghiệp là điều hiển nhiên. 

Giới cấm thủ làm duuụên cho hữu. 


Do chấp giữ giáo điều hay một quan điểm, một giới cấm nào đó, phát sinh kiêu 
mạn tự khen mình chê người, hoặc tạo ra những ác nghiệp, một số chúng sinh rơi 
vào khổ cảnh. Đây là giới cấm thủ trợ duuên cho khổ sinh hữu. 


Có người tuy chấp trì giới cấm, giới cấm này tuy không đưa đến giải thoát, 
nhưng dẫn đến cảnh an vui, đây là giới cấm thủ trợ duuên cho lạc sinh hữu. 


Như người phật tử tổ chức những lễ thí, tuy những lễ thí này không đưa đến giải 
thoát (diệt trừ dứt phiền não), nhưng những lễ thí này dẫn về cảnh giới an vui. 


Tôn giả Upavana có hỏi Tôn giả SarIputta rằng: 
Kim nu kho, avuso Sariputta, viJJayantakaro hotTti? 
- No hidam, avuso. 


- Thưa Tôn giả Sariputta, có thể có người chấp dứt đau khổ nhờ rnỉnh (0a) 
haụ không? 


- Thưa không, nàu hiên giả. 


6)- DhpA, kệ ngôn số 125. 


Kim panavuso SarIputta, caranenantakaro hotfti? 
- No hidam, avuso. 


- Thưa Tôn giả Sariputta, có thể có người chấp dứt đau khổ nhờ hạnh haqụ 
không? 


- Thưa không, nàu hiền giả. 

Kim panavuso Sariputta, viJJacearanenantakaro hot? 

- No hidam, avuso. 

- Thưa Tôn giả Sariputta, có thể có người chấp dứt đau khổ nhờ rmỉnh uà 
hạnh hau không? 

- Thưa không, nàu hiên giả. 

Kim panavuso Sariputta, aññatra vIJJacaranenantakaro hotÏti? 

- No hidam, avuso. 

-Thưa Tôn giả Sariputta, có thể có người chấp dứt đau khổ không nhờ mmĩỉnh 
Uuà hạnh hau không? 

- Thưa không, nàu hiền giả. 

Rồi Ngài Sariputta giải thích rằng: 

“Nếu có người chấp dứt (đau khổ) nhờ minh, thời người ấy chấm dứt (đau khổ) 
với chấp thủ (sa-upadano). 

Nếu có người chấp dứt (đau khổ) nhờ hạnh, thời người ấy chấm dứt (đau khổ) 
với chấp thủ. 

Nếu có người chấm dứt (đau khổ) nhờ minh và hạnh thời người ấy chấm dứt 
(đau khổ) oới chấp thủ. 

Nếu có người chấm dứt đau khổ không nhờ minh và hạnh, thì phàm phu cũng 
chấm dứt đau khổ. 0©), 

Ý nghĩa bài kinh trên cho thấy: Với quan niệm chấm dứt khổ nhờ minh, hay 
nhờ hạnh hay nhở cả minh lẫn hạnh, đều rơi vào thủ (upadana). 

Tuy nhiên, không hẳn là hoàn toàn sai, chấm dứt khổ là do chấm dứt vô minh 
với ái, và rõ ràng phải nhờ minh đồng thời thực hành pháp (hạnh). 


Nhưng là Minh nào, Hạnh nào? Thiên nhãn minh, Túc mạng minh, ngoài ra 
mĩnh (viJJa) còn ám chỉ những loại chú thuật (mantra), những loại minh này không 
thể diệt trừ ái. 

Tà hạnh là những hình thức khổ ngoài Phật giáo ®), chí đến hạnh Đầuđà 
(dhutanga) như “ngăn oai nghi nằm, ăn một bữa, mặc y cũ rách ...” cũng không thể 
chấm dứt vô minh và ái. Đây là minh và hạnh mà Đức Sariputta nói đến trong bài 
kinh trên. 


@- A.11, 163. 
@)— Xem M.1, Mahäsihanadasutta (Đại kinh Sư tử hống). 


Trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật có dạy: “Hãy từ bỏ hai cực đoan là lợi 
dưỡng và khổ hạnh. Thực hành Bát chánh đạo là con đường duy nhất dẫn đến diệt 
khổ”. 


Như vậy Minh đưa đến giải thoát là Lậu tận minh hay Quán minh (vipassana 
ñana), Hạnh (phương pháp thực hành) đưa đến giải thoát là thực hành Giới, định, 
tuệ. 


“Arlyassa bhikkhave, sillassa ananubodha appativedha evam Idam digham 
addhanam sandhavitam samsaritam mamañ c'eva tumhakañ ca 


“Nàụ chư Tùkhưu, chỉ uì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh giới mà Ta 
Uà các thău lâu đời phải trôi lăn trong biển sinh tử. 

“ArIiyassa bhikkhave, samadhissa ananubodha appativedha evam Idam digham 
addhanam sandhavitam samsaritam mamañ c'eva tumhakañ ca 

“Nụ chư Tùkhưu, chỉ uì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh định mà Ta 
Uà các thắu lâu đời phải trôi lăn trong biển sinh tử. 

“Arliyassa bhikkhave, paññaya ananubodha appativedha evam idam digham 
addhanam sandhavitam samsaritam mamañ c'eva tumhakañ ca 

“Nàu chư Tùkhưu, chỉ uì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh tuệ mà Ta 
Uà các thầu lâu đời phải trôi lăn trong biển sinh tử.” 0 

Hay : 

“Sile patitthaya naro sappañño, cIttam paññañca bhavayam 

Atäpi nipako bhikkhu, so imam vijataye jatam... 

“Người có trí trú giới, tu tập tâm uà tuệ. 

Nhiệt tâm uà thận trọng, Uu† Tùkhưu lụ triên”...(2) 


Nên ghi nhận, giải thoát phải nhờ cả minh lẫn hạnh. Minh và hạnh hòa hợp vào 
nhau như nước hòa với sữa, khi phân biệt “đây minh, đây là hạnh là còn chấp thủ”. 

Trong nước có sữa, trong sữa có nước, cũng vậy trong minh có hạnh, trong hạnh 
có minh. 

“Sila parIdhota hi brahmana pañña, pañña paridhotam silam. 

“Thật uậu, nàu Bàlamnôn, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh 
được trí tuệ làm cho thanh tịnh. 

Yattha silam tattha pañña, yattha pañña tattha silam, silavato pañña paññavato 
silam. 

Chỗ nào có giới hạnh chỗ ấu có trí tuệ, chỗ nào có trí tuệ chỗ ấu có giới 
hạnh.Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới 
hạnh.” 


2- Ngã luận thủ (attauadupadana). 


&) — HT. TMC (d), D.i, Maha parimibbanasutta ( Kinh Đại viên tịch). 

@) — HT. TMC (d), S.i, 12. Tương ưng chư thiên (Devatasamyuttam), phẩm Kiếm (satti vaggo), Jatasuttam 
(Kinh triền phược). 

G@) - HT. TMC (d), D.1, Sonadandasufta ( Kinh Chủng Đức). 


Ngã luận thủ có hai loại: 
- Chấp vào một cực ngã (parama atta). 


Là cho rằng có một đấng tối cao (Thượng đế, Sáng tạo chủ, Phạm thiên...) tạo ra 
thế gian, đấng ấy là người toàn năng, là chủ thế gian, đấng tối cao ấy trường tồn mãi 
mãi. 


- Chấp vào mạng ngã (JIva atta). 


Là cho rằng mỗi con người “ai cũng có bản ngã”, cái bản ngã ấy làm chủ mọi 
sinh hoạt, mọi nhận thức. 

Cái bản ngã ấy không hề bị hoại diệt, đồng thời cái bản ngã ấy có khả năng tạo 
ra đời sống mới, một thân xác mới ... 

Mạng ngã có năm loại: 


a. Tự hành mạng ngã (karaka j1ua qatta). Là cho rằng mọi hành động đều do 
bản ngã làm ra, như tôi đi, tôi đứng... 


b. Tự thọ mạng ngã (uedaka j1ua afta). Là cho rằng mọi cảm giác vui, buồn, 
khổ... là chính bản ngã lãnh thọ. 


c. Chủ quuên rạng ngã (sami jva atta). Là cho rằng bản ngã này có quyền điều 
hành mọi sinh hoạt. 


e. Trường tồn rạng ngã (ni vasi Jva atta). Là cho rằng bản ngã luôn vững bền, 
khi mệnh chung thì bản ngã (linh hồn) tạo ra một thân xác mới. 

Ví như người chủ bỏ căn nhà cũ (thân xác cũ) đi sang ngôi nhà mới (thân xác 
mới). Hoặc là cho rằng: “bản ngã sẽ trở về với cực ngã”. 


ƒ. Tự chế rnạng ngã (sauam 0asi). Là cho rằng: bản ngã này cai quản mọi sinh 
hoạt, đồng thời tất cả đều phải làm theo ý muốn của bản ngã. Như nói rằng: “Tôi 
làm theo ý muốn của tâm...”. 


Trường tồn mạng ngã và tự chế mạng ngã gom lại gọi chung là “đặc quuền 
mạng ngã (uasauattana)”.0 


Ngoài ra còn cho rằng: “Cây cối, sỏi đá cũng có linh hồn, cũng có những cảm 
giác vui buồn...”. 

Pali có ghi nhận về mạng ngã (jIva atta) như sau: 

Sattiya yassa JIvassa, loko vattahi maññito 

Karako vedako samI, nIvas1I so sayamvas1. 


“Phàm phu thường nhận thấu: chúng sanh trong đời có thân hành động, có 
thọ (hưởng cảnh), có quuên điều hành mọi sinh hoạt, có những thành uiên (của 
bản ng8) uà làm theo Úú muốn của bản ngã, đó là mạng ngã (sđd). 


Trong mạng ngã (jJIva atta) có năm thành phần là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
Cho rằng một trong năm thành phần trên là bản ngã, gọi là thân kiến (sakkaya 
dithi) hay ngã kiến (atta ditthi) hoặc còn gọi là “nắm giữ năm uẩấn -— 
pañcupadanakkhandha). 


Mỗi uẩn có bốn cách nhận định sai, nên thân kiến có 2o như sau: 


@- Đại trưởng lão Tịnh Sự, Siêu lú cao học — Y tương sinh. 


Về sắc uẩn có bốn cách nhận định sai là: 


Rupam attato samanupassatl, rupavantam va attanam, attanl va rupam, 
rupasmm va attanam. 


Người ấu quán sắc như là tự ngã, hqụ tự ngã có sắc, hau sắc ở trong tự ngã, 
hqu tự ngã ở trong sắc .”0), 


- Nhìn thấu sắc là bản ngã (rupdœti aftd1tO samnrantuipassdft). 


Hành giả hành thiền với đề mục đất, khi phát sinh ấn tướng, hành giả này suy 
tư rằng: “Đề mục đất là gì? Đó là ta. Ta là gì? Đó là đê mục đất. 


Và hành giả nhìn thấu đề mục đất uới ta là một. Ví như người nhìn thấy màu 
sắc của ngọn lửa, cho rằng ngọn lửa với màu sắc của ngọn lửa chỉ là một. Cũng vậy 
hành giả nhìn thấy đề mục đất và “cái ta” chỉ là một (2), 


Sự sai lầm ở đây ra sao? Đề mục đất chỉ là một danh từ, còn ấn tướng hiện khởi 
là do tưởng, tầm, tứ tạo ra. 

Ấn tướng là khác, đề mục là khác. Đề mục “đất” không phải là tưởng, tầm, tứ. 
Tưởng, tầm, tứ không phải là đề mục đất. 

Tương tự như thế đối với đề mục nước, gió, lửa, xanh, vàng, đỏ, trằng, hư 
không, ánh sáng. (Hành giả hành thiền với đề mục hư không, dẫn đến luận điểm cho 
rằng “bản ngã vô sắc có tưởng... ˆ) 

Tất cả những đề mục ấy đều nương vào sắc pháp, nên nói “nhìn thấu sắc cho 
là ta”. 

- Nhận thấu bản ngã có sắc (ừừpd1nt 0anttd1n 0q affdnta1n). 

Là người này cho rằng: thọ, tưởng, hành, thức uẩn, một trong bốn thành phần 
trên là bản ngã, và bản ngã này có thân xác (sắc). Ví như cây có bóng mát, cây ví như 
bản ngã, có bóng mát ví như có sắc (3), 

- Nhận thấu sắc có trong bản ngã (attani 0äst rupaœ1n). 

Là cho rằng một trong bốn uẩn: thọ, tưởng, hành, thức là bản ngã và sắc ở trong 
bản ngã ấy. 

Ví như hoa có mùi thơm, một người sẽ nói hoa là khác, mùi hương của hoa là 
khác, mùi hương nằm trong hoa (hoa ví như bản ngã, mùi hương của hoa ví như 
sắc).(. 

- Nhận thấu ngã trong sắc (Từữpasmrim 0ũ attũntan). 

Là cho rằng một trong bốn uẩn: thọ, tưởng, hành, thức uẩn là bản ngã, ngã ở 
trong sắc (là thân xác). Ví như viên ngọc quý được để trong hộp nhỏ 6). 

Tương tự như thế đối với bốn danh uẩn còn lại, như: 


Vê thọ uẩn có bốn cách nhận định sai: 


6)- HT. TMC od), S.ii, rz. Tương Ưng Uẩn (Khandha samyuttam), Kinh Chấp thủ và ưu não 
(Upadaparitassanasuttam). 

@)-Nguyễn Hoàng Hải (d), Vô ngại giải đạo (Pts.i, 140. Luận đề kiến -ditthi katha). 

G)- PtS.1, 144. 

)- Säd. Pts.1, 145. 

@)-, Pts.1, 145. 


- Nhận thấy thọ là bản ngã (vedanam attano samanupassati). 

- Nhận thấy bản ngã có thọ (vedana vantam va attanam)). 

- Nhận thấy thọ có trong bản ngã (attaniva vedanam). 

- Nhận thấy bản ngã có trong thọ (vedanaya va attanam). 

Vê tưởng uẩn có bốn cách nhận định sai: 

- Nhận thấy tưởng là bản ngã (saññam attano samanupassatl). 
- Nhận thấy bản ngã có tưởng (saññam vantam vaattanam). 

- Nhận thấy tưởng có trong bản ngã (attaniva saññam)). 

- Nhận thấy bản ngã có trong tưởng (saññay va attanam). 

Vê hành uẩn có bốn cách nhận định sai 

- Nhận thấy hành là bản ngã (sañnkhara attano samanupassati). 
- Nhận thấy bản ngã có hành (sankhara vantam va attanam). 

- Nhận thấy hành có trong bản ngã (attaniva sankhara). 

- Nhận thấy bản ngã có trong hành ( sankharasu va attanam 
Vê thức uẩn có bốn cách nhận định sai: 

- Nhận thấy thức là bản ngã (viññanam attano samanupassati). 
- Nhận thấy bản ngã có thức (viãññanam vantam vaattanam). 

- Nhận thấy thức có trong bản ngã (attaniva viññanam)). 

- Nhận thấy bản ngã có trong thức (viãññanasmim va attanam)). 
Có câu hỏi rằng: “Chấp thủ năm uẩn có từ đâu? 

Đáp: Đức Thế Tôn có dạy: 

“Tattha chandarago tam tattha upadanantTti. 

“ Nơi nào có tham dục, nơi ấu có chấp thủ năm urẩn ”.( 


Ngã luận thủ hay thân kiến (sakkayaditthi) nói gọn thì có 2o loại như đã trình 
giải, nếu tính rộng thì thân kiến có đến 256 loại, cách tính như sau: 


- Về sắc uẩn có 112 loại là : Lấy 4 cách nắm giữ x 28 sắc pháp = 112. 


- Về thọ uẩn có 72 loại là : Lấy 4 cách nắm giữ x 3 thọ (lạc, khổ, xả) x 6 cảnh 
trần (cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp) = 72. 


Vì sao thọ tính có ba, không tính năm: thọ hỷ, thọ lạc, thọ ưu, thọ khổ và thọ 
xả? 


Đáp: Thọ hỷ gom vào thọ lạc, thọ ưu gom vào thọ khổ. 


- Tính năm thọ là phân tích theo tâm, tính ba thọ là phân tích cả thân lẫn tâm 
hay phân tích theo lý duyên sinh. 


- Đức Phật dạy thọ có 2 loại: Loại liên hệ bất thiện, loại không liên hệ với bất 
thiện ©, 


&) —HT. TMC (d), S.1,1oo. Tương ưng Uẩn (Khandhaã samyuttam), kinh Trăng rằm (Punnamasuttam). 


Mỗi loại có 18 là: 3 thọ x 6 cảnh trần = 18 thọ, tổng cộng có 36 thọ, lấy 36 thọ 
này nhân cho ba thời (quá khứ, hiện tại, vị la) thành 1o8 thọ. 


Do đó ở đây chỉ lấy ba thọ, không lấy năm thọ. 
- Về tưởng uẩn có 24 loại là: Lấy 4 cách nắm giữ x 6 cảnh trần = 24. 
- Về hành uiẩn có 24 loại là: Lấy 4 cách nắm giữ x 6 cảnh trần = 24. 
- Về thức uẩn có 24 loại là: Lấy 4 cách nắm giữ x 6 cảnh trần = 24. 
Tổng cộng : 112 + 72 + 24 + 24+ 24 = 256 loại thân kiến. 

Du sĩ Saccaka.2) 
Đại điện cho quan điểm “ngã luận thủ” là du sĩ Saccaka. 


Du sĩ Saccaka nỗi tiếng là đệ nhất biện thuyết, cả sáu vị Giáo chủ ngoại giáo 
đương thời là Purana Kasssapa, Makkhali Gosala, AJita Kesakambala, Pakudha 
Kaccayana, Sañjaya Belatthaputta và Nigantha Nataputta, khi bị Saccaka chất vấn, 
liền né tránh vấn đề chuyển sang vấn đề khác và tỏ lộ tức tối. 

Du sĩ Saccaka cùng đại chúng tùy tùng đi đến yết kiến Đức Phật, sau khi nghe 
Đức Phật tuyên thuyết “năm uẩn là vô ngã”, du sĩ phản đối với luận thuyết “năm 
uẩn là tự ngã”. 


Du sĩ Saccaka đưa ra 2 ví dụ để bảo vệ luận điểm có bản ngã như sau: 


- Ví như những hạt giống, cây cối không thể mọc lên nếu không nương tựa vào 
đất. 

- Ví như người lao động tay chân, nếu không nương tựa vào thân, y không thể 
hoàn thành công việc. 

Cũng vậy, chính nương vào tự ngã (là sắc, hoặc là thọ, hoặc là tưởng, hoặc là 
hành hay thức), chúng sinh tạo phước hay tạo tội. 

Hai ví dụ của du sĩ Saccaka đáng được lưu ý vì hợp lý và vững chắc, chính sự suy 
diễn sai lệch từ điều hợp lý dẫn đến tà kiến. 

Và Đức Phật buộc Saccaka xác định quan điểm của mình trước, sau đó Ngài mới 
bác bỏ quan điểm tà kiến này. 

“Nanu tvam Aggivessana evam vadesi: Rupam me atta, vedana me atta, sañña 
me atta, viññanam me atta ti? 

“Nàu Aggiuessana, như uậu có phải ngươi nói: “Sắc là tự ngã của ta, thọ là tự 
ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta?”. 

Khi ấy, du sĩ Saccaka chợt nhận ra rằng : “Samôn Gotama đã đặt ta vào tình 
huống khó khăn, ta buộc phải công nhận “ngã thuyết” của mình trước đại chúng, 
nếu xảy ra bất lợi, ta sẽ không có đại chúng ủng hộ”. Và Saccaka đã đáp: 

“Aham hi bho Gotama evam vadamI: Rupam me atta, vedana me atta, sañña 
me atta, viññanam me atta t1, ayañ-ca mahati Janata ti. 


&) — Xem D.1ii, Sakkapañhasutta (Đế thích hỏi đạo) 
@) - Xem M.1, Saccaka tiểu kinh và Saccaka đại kinh. 


“ Thật uậu, thưa Tôn giả Gotama, tôi nói: “Sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã 
của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta. Và 
đạt chúng nràu címng 0uậy/. (Du sĩ Saccaka lôi kéo đại chúng ủng hộ y — Ns). 


Đức Thế Tôn không để đại chúng chịu chung số phận với du sĩ Saccaka, một lần 
nữa Ngài buộc du sĩ Saccaka phải xác nhận chủ thuyết “có tự ngã” là quan điểm 
riêng của chính mình, không liên quan gì đến đại chúng. Ngài hỏi: 

“Kim hi te AggIvessana mahatI Janata karIssatI, Ingha tvam AgsIvessana sakam 
yeva vadam nibbethehIii. 

- “Nàu Agg1uessana, đại chúng nàu có quan hệ gì uới ngươi. Nàu 
Aggruessana, hãu giỏi thích lời nói của ngươT”. 

(Ý Đức Thế Tôn như vầy: “Không phải tất cả những người này đều muốn bác bỏ 
quan điểm của Như Lai, họ đến đây là theo lời mời của ngươi, đến để chứng kiến 
một cuộc biện thuyết, mà ngươi là người chủ trương. Chỉ có ngươi muốn luận chiến 
với Như Lai, ngươi đừng lôi kéo họ chịu chung số phận như ngươi”). 


Du sĩ Saccaka đành phải xác nhận: “Đó là quan điểm của mình”. 


Đức Thế Tôn hỏi du sĩ Saccaka: Đức vua Pasenadi, Đức vua Ajatasattu... có toàn 
quyền trong lãnh thổ mình hay không? Du sĩ Saccaka xác nhận là có. 


Và Đức Thế Tôn đưa Saccaka đến tuyệt lộ, đánh đổ hoàn toàn “ngã luận thủ” 
bằng câu hỏi: 

“Tam kmm maññasI AgsIvessana: Yam tvam evam vadesil: Rupam me atta t1, 
vattatI te tasmim rupe vaso; evam me rupam hotu, evam me rupam ma ahosIti?. 


“Nàu Aggiuessana, như ngươi nói: “Sắc là tự ngã của ta”, ngươi có quuền 
hành gì đối uới sắc ấu không? Sắc của tôi phải như thế nàu, sắc của tôi không như 
thế nàu?”. 

Vì rằng: “Nếu sắc là của ta thì ta có toàn quyền đối với sắc, như Đức vua 
Pasenadi có toàn quyền những gì thuộc sở hữu của mình. Tương tự như thế với bốn 
uẩn còn lại, như nếu thọ là tự ngã của ta, ta bảo thọ phải luôn luôn là lạc đừng có 
khổ, nhưng điều này không thể xảy ra. 

Nếu tưởng là tự ngã của ta, ta bảo tưởng phải nhớ lại tất cả những đều trước 
đây, nhưng không được. 

Nếu hành là tự ngã của ta, ta bảo hành phải luôn luôn là thiện dù ta nói hay làm 
bất cứ điều gì, nhưng điều này không thực hiện được. 

Nếu thức là tự ngã của ta, ta bảo thức phải luôn luôn biết cảnh tốt, nhưng điều 
này không xảy ra.”. 

Bản Sớ giải kinh Saccaka Tiểu kinh có ghi : “Du sĩ Saccaka như kẻ mài dao bén 
để rồi tự kết liễu mình”. Câu hỏi của Đức Thế Tôn đưa Saccaka vào tình cảnh tiến 
thối lưỡng nan. 

Nếu trả lời có, lập tức nhóm LicchavI sẽ cười nhạo: “Vậy tại sao ông không 
khiến sắc của ông xinh đẹp như Đức Thế Tôn, hay xinh đẹp như những hoàng tử 
dòng LicchavI đi. Ông có quyền với sắc, vì sao sắc diện ông kém cỏi thế?”. 

Nếu trả lời không, rõ ràng tự hủy diệt chủ thuyết của mình. Và du sĩ Saccaka 
đã im lặng. 


Tuy Saccaka không chứng đạo quả trong thời Đức Thế Tôn hiện tiền, cũng 
không quy y Tam bảo vì có khuynh hướng ngã mạn, tuy khâm phục Đức Phật, nhưng 
ông không muốn tỏ ra mình kém cối. 

Lời tán thán Đức Phật của ông đã nói lên điểm này. Ông tán thán Đức Phật mở 
đầu như sau: 

“Mayam - eva bho Gotama dhamsI, mayam pagabbha, ye mayam bhavantam 


Gotama va dena vadam asadetabbam amññimha. Siyahi bho Gotama 
hatthippabhinnam asajJJa purIsassa sotthibhavo... 


“Tôn giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ mãng, chứng tôi thật khinh suất. 
Chúng tôi dám nghĩ, dùng lời nói để luận chiến với Tôn giả Gotama. Này Tôn giả 
Gotama, rất có có sự an toàn cho một người chiến đấu con voi điên, nhưng không có 
sự an toàn cho mrỘt rtgườời chiến đấu chống Tôn giả Gotama... 


Ý ông muốn nói “không phải chỉ có tôi thua trận trước Tôn giả Gotama, mà là 
“tất cả”, người nào tự cho mình có thể thắng được Tôn giả Gotama không? Do ngã 
mạng nên ông thiếu cận y duyên (upanissayapaccaya) với Đạo quả ngay trong thời 
Đức Phật. Về sau Đức Thế Tôn thuyết kinh Saccaka đại kinh để gieo hạt giống giải 
thoát cho du sĩ Saccaka. 


Vào thời vua Asoka (Adue), du sĩ Sacccaka tái sinh vào một gia tộc Đại thần của 
vua Adục, và trở thành vị trưởng lão Alahán danh tiếng trong Phật giáo, đó là Đại 
trưởng lão Kala Buddha Rakkhita. 


Ngã luận thủ làm duụên cho hữu. 


Ngã kiến hay thân kiến cũng là một dạng thường kiến (hoặc đoạn kiến), nhưng 
có sự khác biệt là “kiến thủ là chấp ngã bên ngoài (tha ngã) lẫn bên trong, còn thân 
kiến là chấp ngã bên trong (tự ngã)”. 


Người bám chấp vào tự ngã, cho rằng: “Sau khi chết tự ngã này hoại diệt, hoặc 
cho là tự ngã này thường hằng, đến một lúc nào đó sẽ tự giải thoát như thuyết luân 
hồi tính hóa của Makkhali Gosala ®, 


Thế là họ không từ chối bất kỳ bất thiện pháp nào để tự ngã hưởng lạc thú, khi 
mệnh chung rơi vào khổ cảnh. Đây là ngã kiến thủ làm duyên cho sinh hữu khổ®). 


Người tuy bám chấp vào tự ngã, nhưng nghĩ đến đời sau, muốn tự ngã được an 
lạc, hạnh phúc nên gia công tạo thiện duyên như bố thí, trì giới, tu thiền... Khi mệnh 
chung được sinh về nhàn cảnh. Đây là ngã kiến thủ làm duyên cho sinh hữu vu16). 


Nên ghi nhận rằng: Tà kiến là tâm sở bất thiện, một khi cho quả tái sinh chỉ có 
hai cảnh giới: Địa ngục và cảnh thú 0), 

Còn sinh về nhàn cảnh phải là thiện pháp, khi nói kiến thủ, giới cấm thủ, ngã 
luận thủ làm duyên sinh về nhàn cảnh, nghĩa là từ hai loại này làm duyên tạo phước 
lành. 


&) — D.1, Samanaphalasutta (kinh Samôn quả) 
@)- Dhp. 167. 

6@)- Dhp. 16o. 

4)- Pts - Luận đề kiến.1, 11. 


Phước lành là khác, tà kiến là khác, ví như người dùng que sắt hái hoa thơm, 
que sắt là khác, hoa thơm là khác. Nhờ có que sắt nên có được hoa thơm nên nói 
“que sắt làm duyên có được hoa thơm”. 


Patisambhidamagsa (Vô ngại giải đạo) cỏ giải thích. Ví như hạt giống để trong 
bùn, hạt giống bị ô nhiễm sẽ có vị đắng, vị gắt, cho quả không vừa lòng. Cũng vậy, tà 
kiến khi cho quả tục sinh chỉ có hai cảnh giới không đáng hài lòng là: Địa ngục và 
súc sinh ®), 

Thứ tự của bốn pháp thủ. 

Sách Thanh tịnh đạo có nêu lên thứ tự của bốn pháp thủ qua ba khía cạnh: Thứ 
tự phát sinh, thứ tự đoạn trừ và thứ tự giảng thuyết (2). 

- Thứ tự sinh khởi. 

Phiền não sinh khởi đầu tiên trong luân hồi không hề có, ở đây chỉ nêu lên thứ 
tự theo ý nghĩa tương đối. 

Theo ý nghĩa này thì trước tiên là ngã luận thủ. 

Thông thường chúng sinh bám chấp vào “cái tôi” trước tiên, họ có thể không tin 
Thượng đế, Sáng tạo chủ ... nhưng vẫn tin “có cái tôi đang hiện hữu”), tiếp theo do 
suy luận đưa đến kiến thủ, cho rằng “cái tôi đoạn diệt hoặc cái tôi thường hằng”. Đây 
là ngã thủ duyên cho kiến thủ. 

Hay là: Với người chấp đoạn diệt (vô nhân kiến) thì không có gì để nói, với 
người chấp thường lại tiếp tục suy luận, “có cái tôi, vậy cái tôi này do ai tạo ra?”, thế 
là nảy sinh ra ý tưởng “có Thượng Đế, chính Đấng Tạo hóa sinh ra vạn vật”, thế là từ 
ngã thủ làm duyên, kiến thú hình thành. 

Để tỏ lòng tri ân Đấng Sáng tạo thế gian những nghi thức tế lễ được khởi lên, 
thế là giới cấm thủ phát sinh. Đây là kiến thú duyên cho giới cấm thủ. 

Với người chấp đoạn, cho rằng sau khi chết chẳng còn gì để hưởng thụ, nên 
bám vào dục lạc để hưởng thụ. 

Với người chấp thường thì mong mối tự ngã luôn hưởng an lạc sung mãn từ 
sắc, thinh, mùi, vị và xúc. Thế là từ kiến thủ, Dục thủ sinh lên. 

Tóm lại, trước tiên là tư tưởng “có cới tôi”, từ đó nảy sinh kiến thủ, từ kiến thủ 
sinh khởi giới cấm thủ và dục thủ. 

- Thứ tự uề đoạn trừ. 

Dục thủ được trí Alahán đạo sát trừ. 

Kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ được trí Sơ đạo sát trừ. 

Nên ghi nhận: “Kiến thủ, giới cấm thủ có, là do có ngã luận thủ, khi diệt trừ 
được “ngã luận thủ” thì kiến thủ lẫn giới cấm thủ không có điều kiện sinh lên”. Do 
đó mọi tà kiến bị diệt tuyệt. 

-Thứ tự uề thuuết giảng. 


()- P{S.1, 12. 
@) — Sư cô Thích Nữ Trí Hải (d), Thanh tịnh đạo, q,2. (Vsm, chương XVII, số 244). 
@)- Như câu nói nỗi tiếng của triết gia Descartes: “Jepensé donec je suis : Tôi suy tưởng, vậy tôi tồn tại”. 


Dục thủ được nêu lên trước tiên vì dục thủ dễ nhận thấy, đồng thời có phạm vi 
hoạt động rộng rãi. Dục thủ có trong 8 tâm tham, ba loại thủ kia chỉ có trong 4 tâm 
tham tương ưng kiến (ditthigata sampayuttam). 

Ba loại thủ thuộc vể tà kiến thì: Kiến thủ dễ nhận biết hơn giới cấm thủ, giới 
cấm thủ dễ nhận biết hơn ngã luận thủ. 

Đức Phật có dạy: 


- Có hạng Samôn, Bàlamôn hiễu rõ về dục thủ, nhưng không hiểu rõ 3 thủ còn 
lạt. 


- Có hạng Samôn, Bàlamôn hiểu rõ dục thủ và kiến thủ, nhưng không hiểu rõ 
hai thủ còn lại. 


- Có hạng Samôn, Bàlamôn hiểu rõ dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ nhưng 
không hiểu rõ về ngã luận thủ.6 


Dứt giải 0Ê thủ. 


&) - Xem M1, Culasihanadasuttam ( Tiều kinh Sư tử hống). 


Tiêu đề 8- TRÍ HIỂU RÕ VỀ ÁI. 
Chánh kinh. 


“Chư Hiên, thế nào là ái (tanha), thế nào là tập khởi của ái, thế nào là đoạn 


diệt của ái, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của ái? 


Chư Hiên, có sáu loại đi nàu: sắc ái, thỉnh ái, hương ái, 0ị ái, xúc ái, pháp ái. 


Từ tập khởi của thọ, có tập khởi của úi, từ đoạn diệt của thọ có đoạn diệt của ái 0à 
Thánh đạo tắm ngành nàu là con đường đưa đến đoạn diệt ái” 


Giảt. 

1- Ýnghĩa của ái. 

Tanha là ham muốn, yêu thương, tham luyến, vui thích, khao khát. 
Pali có giải thích: 

Vatthu kamam paritassa ti = tanha 

“Thích thú uới uật dục gọt là ái." 

Hay là: 

Vatthukamam tassanti parItassati satta etayatI = tanha: 


“Điều nào khiến chúng sinh ham thích, mê đắm trong uật dục, điều đó gọi là 


Bốn khía cạnh thực tính của ái. 

- Trạng thái: Là nhân (sinh khổ) (hetulakkhana). 

- Phận sự: Thỏa thích cao độ trong sáu cảnh (abhinandanarasa). 

- Thành tựu: Khao khát hơn thực trạng (atittabhava paccupatthana). 

- Nhân căn thiết: Có thọ (vedanapabbatthana). 

Chữ atittabhava = ati (quá, hơn nhiều, vượt qua)+ ta (điều đó) + bhava. 
Atittabhava là “muốn có được hơn điều đang có”. 

Chính sự “mong mỏi hơn thực trạng đang có”, nên (ái) còn được hiểu “sự khao 


khát”, sự khao khát này không hề thỏa mãn, ví như người khát nước lại uống phải 
nước mặn, sự khát càng tăng thêm. 


Lại nữa, chính vì sự thành tựu của ái là “khao khát” nên các Luận sư bảo rằng: 


“Chi pháp của ái là tâm sở tham hợp trong tám tâm tham”. 


“Tisso Ima bhikkhave, tanha. Katama tisso? 

Kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha. 

“Nàụ các Tùkhưu, có ba khát ái (tanha) nàu. Thế nào là ba? 

Dục khát ái, hữu khát ái, phi hữu khát áï” 0©. (tasina đồng nghĩa với tanha). 
Nên hiểu rằng: Khát ái chỉ cho ái tăng thịnh quá mức trở thành gốc rễ tham 


(lobhamulam) dẫn đến khổ cảnh, vì quả của tâm tham khi làm việc tái sinh sẽ dẫn 
chúng sinh rơi vào khổ cảnh, trái lại ái có thể làm duyên cho sinh về thiên giới. Như 


)- HT. TMC (đ), S.u, 27. Kinh Ái (Tañhãsuttam). 


một người ưa thích các cảnh trời, nên tạo phước lành, khi mệnh chung được sinh về 
CỐI trời. 

Tuy nhiên, xét cho cùng, khi còn thích thú bất cứ cảnh giới tái sinh nào thì còn 
“dính mắc khổ” (cái khổ sinh tử), cho nên chi pháp của ái liệt kê vào thành phần 
tham (nhân tham -— lobhahetu), nói rố hơn: Chính là dục tham (chandaraga), vì 
“các pháp lấu dục (chanda) làm căn bản” 0). 


“Yo, bhikkhave, rupasmim chandarago tam paJahatha. 


Evam tam rupam pahinam bhavissai ucchinnamulam talavatthukatam 
anabhavamkatam ayatm anuppadadhammam 


“Nàu các Tùkhưu, hãu từ bỏ dục tham (chandaraga) đối uới sắc. 


Như uậu sắc ấu sẽ được đoạn trừ, nhỗ tận gốc rễ, làm cho như thân câu Tala, 
làm cho không thể tái sinh, không thể sinh khởi trong tương lqử. 


Yo vedanaya chandarago tam paJahattha .... 
Yo saññaya chandarago tam paJahattha .... 
Yo sankharesu chandarago tam paJahattha .... 
Yo viãñanasmim chandarago tam paJahattha. 


Evam tam viãñanam pahinam bhavissat ucchinnamulam talavatthukatam 
anabhavamkatam ayatim anuppadadhammam 


Nàu các Tùkhưu, hãu từ bỏ dục tham đối uới thọ.... đối uới tưởng... đối uới 
hành... (2) 


Nàu các Tùkhưu, hãu từ bỏ dục tham đối uới thức. 


Như uậu thức ấu sẽ được đoạn trừ, nhỗ tận gốc rễ, làm cho như thân câu 
Toala, làm cho không thể tái sinh, không thể sinh khởi trong tương laử. 


Một thiên nhân bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 
“Kenassu nryatI loko, kenassu parlkassat1. 

Kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvagu ti. 
“Vật gì dẫn dắt đời, uật gì tự não hại. 

Và có một pháp nào, mọi uật đều tùu thuộc?”. 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Tanhaya niyati loko, tanhaya parIkassatI. 

Tanhaya ekadhammassa, sabbeva vasamanvagu 11. 
“Chính đi dẫn dắt đời, chính ái tự não hại. 

Chính ái là một pháp, rnọi oật đều tùu thuộc. ` 5) 


6) — HT. TMC (đ), A.U, 106. 
@) — HT. TMC (d), S.ï, 27. Tương ưng Uẩn (Khandha samyuttam), Kinh Dục tham (ChandarAgasuttam) 
G@)— HT. TMC (d), 5.1, 3o. Tương ưng Chư thiên, kinh Khát ái (Tanhasuttam). 


Một khi ái sinh lên rồi thì điều chưa có muốn có, có rồi lại muốn có thêm, vì 
những cảnh dục là đối tượng hấp dẫn của ái, nên sự khao khát không hề thỏa mãn, 
khao khát nối tiếp khao khát. 


Một người chưa có lợi lộc muốn có lợi lộc, có lợi lộc rồi lại muốn có danh, có 
danh lại muốn có quyền lực, muốn có chức vị cao sang trong xã hội ... Đó là bản chất 
của khát ái. 

Và hai hình ảnh: người nghèo ước muốn cái chưa có (ví như ái), người giàu 
muốn điều đang có được tăng thịnh (ví như khát ái). Xét ra khát ái tệ hại hơn ái. 

Luận sư Buddhaghosa ví “ái như người sờ soạng trong bóng tối để tìm vật, khát 
á1 là tìm được vật, nắm g1ữ chặt là thủ”. 

Nên dục thủ và ái đều có chi pháp là tâm sở tham (lobha cetasika) 


Bà Thánh nữ Sumedha khi chưa xuất gia Tỳkhưu ni, còn công chúa con vua 
Konea, ở thành Mantavati. khi vua Anikaratta muốn cưới nàng làm vợ, nàng từ chối 
vì có chí nguyện xuất gia. Đức vua Anikaratta ngỏ ý “nếu nàng bằng lòng sẽ giao 
nàng trọn vẹn tài sản cả vương quốc để nàng làm phước sự và thọ dụng dục lạc tuổi 
thanh xuân”, nhưng nàng trả lời rằng: 


CatuddIpo raJa Mandhata, asi kamabhogina magso, 
Atitto kalankato, na eassa parIpurita Iecha. (Theri, 488). 
“Mandhatu là uua, 

Chúa bốn châu hưởng dục, 

Dục lạc ấu tối thượng. 

Tuụ Uuậu, khi uua chết. 

Cũng chưa được thỏa mãn. 

Satta ratananl vasseyya, vut†thima dasadisa samantena, 
Na catthi titt kamanam, atittava maranti nara. (TherI, 489). 
Ước uọng chưa đầu đủ. 

Dầu có mưa bảu báu. 

Khắp mười phương tràn đầu. 

Không có dục thỏa mãn. 

Người chết chưa thỏa mãn” Œ), 

Một đoạn kinh khác cho thấy hình ảnh của khát ái là: 
“Mahaddhana mahabhoga, ratthavantopli khattiya. 
AññamaññabhigiJJhanti, kamesu analankata. 

“Sát Đế Tụ giàu lớn, tài sản quốc độ lớn. 


Luôn luôn còn tham muốn (abhigUjjhant), hướng dục không biết ngán 
(analankata)”). 


6)~HT. TMC (d), Thert, 167 — Sumedha, kệ ngôn số 486 - 487. 
)- HT. TMC (d), S., 15. Tương ưng Chư thiên (Devatasamyuttam), Kinh Giàu lớn (Mahaddhanasuttam). 


Tương truyền có vị Tỳkhưu, vì bắt chước Bậc Đạo Sư khổ hạnh, tỉnh tấn tu tập 
quá mức nên chết thình lình khi đứng dựa vào cây cột. 


VỊ ấy tái sinh lên cối Ba mươi ba thấy các thiên nữ ca múa chào đón, ngỡ mình 
còn Tykhưu, vị ấy không hoan hỷ với sự chào đón của các thiên nữ, tiếng hát của các 
thiên nữ vị ấy có cảm giác là tiếng than khóc của ngạ quỷ. 


Sau khi biết mình mệnh chung, sinh về cõi này, nên cùng các thiên nữ viếng 
vườn Nandavana, nhưng tâm tư vị Thiên tử cảm thấy nhàm chán khu rừng kỳ diệu 
cùng các thiên nữ, vị ấy đi đến Đức Thế Tôn, chỉ trích các thú vui chư thiên với bài 
kệ: 

“Accharaganasan ghut{tham, pIsacaganasevitam, 

Vanantam mohanam nama, katham yatra bhavIssatLI. 

“Thiên nữ đoàn tụ hội, ngạ quủ chúng tới lui 

Rừng ấu danh rừng sĩ, làm sao có lối thoát”). 

Đại trưởng lão Mahasi Sayadaw có lời bình 2), 


“Ngq quủ thiếu thốn uì đói khát, chư thiên chìm đắm trong dục lạc lại thiếu 
thốn như ngạ quỷ”. Điều này nghe thật thú vị. 


Tức là, cho dù thọ dụng dục lạc, chư thiên vẫn thấy đói khát. Ý muốn nói mãnh 
lực của ái là như thế. 


Một khi ái cường thịnh, chúng sinh ấy sẵn sàng hành động để chiếm cho được 
vật “đang khao khát”, bất chấp hậu quả sau đó. Hình ảnh con thiêu thân sẵn sàng lao 
vào ngọn lữa khi đam mê ánh lửa, có thể là ví dụ cho loại ái cường thịnh này. 


Đức Ratthapala có trả lời cho vua Koravya: 
“Ủno loko atitto tanhadãso tkho: 
Thế gian là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái” 13), 


Một khi ái sinh lên rất khó trừ diệt, Đức Phật ví ái như con nhện chăng lưới bắt 
mồi, nhưng chính nó nằm trong chiếc lưới mà nó đã tạo ra , 


Hành giả thực hành pháp niệm thân hay niệm thọ để ngăn chận ái. 

Bản Sớ giải kinh Tứ niệm xứ có dạy: 

-Quán thân trên thân để diệt trừ ái thô thiển (là dục ái). 

- Quán thọ trên thọ để trừ diệt ái vi tế (là pháp ái) . 

- Quán tâm trên tâm để diệt trừ tà kiến thô (tức là chấp thường hay chấp đoạn). 
- Quán pháp trên pháp để diệt trừ tà kiến vi tế (là chấp ngã) ”. 

Có câu hỏi : Ái khác với Thủ ra sao?. 

Đáp rằng: Về bản thể pháp thì giống nhau, tức là xuất phát từ nhân tham 


(lobhahetu), nhưng có điểm khác biệt là: Ái là nhân sinh khổ, còn Thủ thì nắm giữ 
cái khổ. 


&)- HT. TMC (đ), S.¡, 33. Tương ưng Chư thiên, Kinh Thiên nữ (Accharasuttam). 
@)- Xem Pháp duyên khởi, Đại Đức Minh Huệ dịch. 

G) — M.ii, Ratthapalasuttam (kinh Ratthapäla). 

4)- Dhp, kệ ngôn số 347. 


Nói cách khác: Ái là đi tìm cái khổ (pariyesamadukkha), như phải vất vả để tìm 
kiếm dục lạc, còn Thủ thì gìn giữ cái khổ (arakkhadukkha), như phải lo âu sợ mất 
vật quí đang có, khi mất thì sầu bi, ưu não ... Hoặc phải đánh đổi nhiều thứ khác để 
gìn giữ cái “yêu thích đang có”, hoặc phải tìm nhiều cách để bảo vệ “cái yêu thích 
đang có”. 

2- Các loại át. 

Ái được phân tích theo nhiều khía cạnh, như: Ái năm uẩn, ái bốn món vật dụng, 
ái sáu cảnh trần... 

“Katamo ca, bhikkhave, bharo? Pañcupadanakkhandha tissa vacaniyam. 

“ Nàu các Tùkhưu, thế nào là gánh nặng (bhara)?6) Năm thủ uẩn là câu trả 


“Katamañca bhikkhave, bharadanam?. 


Yayam tanha ponobhavika, nandiragasahagata, tatratatrabhinandii, 
seyyathidam-kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha. 


Nàu các Tùkhưu, thế nào là cắm gánh nặng lên? 

Chính là tham ái đưa đến tái sinh, câu hữu uới hủ uà tham, đi tìm hủ lạc chỗ 
nàu, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu đi, phi hữu ái. 

“Katamañca bhikkhave, bharanikkhepanam? 

Yo tassayeva tanhaya asesaviraganirodho cago patinIssaggo mutti analayo. 

Nàu các Tùkhưu, thế nào là đặt gánh nững xuống? 


Chính là sự đoạn diệt, lụ tham khát đi ấu một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả 
lụ, sự giải thoát, sự không chấp thủ.” t2). 


Hay: 

“CIvare pindapate ca, paccaye sayanasane, 

Etesu tanham makasi, malokam, punaragami 

“Y áo, đồ khất thực, Vật dụng uà sàng tọa. 

Chớ có tham ái chúng, chớ trở lui đời nàu. 1% 

Trong bản kinh, Đức Sariputta (Xálợiphất) nêu ra ba ái là: Dục ái (kamatanha), 
hữu ái (bhavatanha), phi hữu ái (vibhavatanha), Đức Phật đã tuyên thuyết ba ái này 
trong kinh Chuyển pháp Luân. 

a. Dục ái (kamtatartha). 

Là sự thích thú hưởng thụ (hay ao ước hưởng thụ) sáu cảnh dục lạc, đây chỉ là 
sự hưởng thụ thuần túy sáu cảnh có liên quan đến dục (sắc, thính, hương, vị, xúc và 
pháp) không liên quan gì đến thường kiến hay đoạn kiến. 

Các Ngài giáo thọ sư có giải thích: 

“Kametiti kamo: (Sáu) cảnh trần gọt là dục.” 


6) — Có ba gánh nặng là : ngũ uẩn (khandha bhara), phiền não (kilesa bhãra) và pháp hành (thiện - ác) 
(abhisankhara bhaãra). 

@) — HT. TMC (d), S.ï, 25. Tương ưng Uẩn, kinh Ganh nặng (bhãrasuttam) 

4) — HT. TMC (d), Sn, Z8 — kinh Rahula, kệ ngôn số 339. 


“Kamo ca so tanhacatIi = kamatanha: 

Thích thú trong các cảnh trắn, gọi là dục át”. 

Sau đây là ái sáu cảnh trần. 

*- Ái (cảnh) sắc (rũpatanhã). 

Là thích thú trong các hình thể, màu sắc ... Tức là thích thú đối với những cảnh 
do mắt nhận biết. 

Các Ngài có giải thích: 

“Rũpe tanhã = rũpatanhã : Thích thú trong sắc, gọi là đi sắc.” 

Thông thường chúng sinh thích thú trước những hình ảnh, màu sắc xinh đẹp, ... 
tuy nhiên không hoàn toàn là như vậy. 


Ái cảnh sắc phụ thuộc vào mãnh lực “ngũ ngầm (anusaya)” có nơi chúng sinh 
ấy. 

Có người thích cảnh “chiều tà”, người lại thích “buổi bình minh tươi sáng”, có 
người thích cảnh “núi non hùng vĩ”, kẻ lại thích cảnh “điêu tàn, hoang phế”... 

Không hắn phải là cảnh tốt đẹp mới quyến rũ tâm rơi vào tham ái, đôi khi chính 
những cảnh thô xấu, quyến rũ tâm rơi vào tham ái. Như có người thích nhìn cảnh 
“đánh đấm ”, cảnh “chiến tranh”, cảnh “tai nạn rùng rợn”, cảnh “ma quái”... 

*~ Ái (cảnh) thỉnh (saddatanha). 

Là thích thú trong các loại âm thanh mà tai nhận biết. 

Các Ngài có giải thích: 

“Sadde tanha = saddatanha: 

Thích thú trong âm thanh, gọi là thừnh đi.” 

Lẽ thường, những âm thanh du dương dễ làm say đắm lòng người, nhưng 
không hản là vậy, có người lại thích dùng những âm thanh thô xấu, cộc cằn (để 
mắng người khác), có người thích thú trước những âm thanh mắng chưỡi của người 
khác (dĩ nhiên không phải mắng chưỡi y mà mắng chưỡi người y ghét), đó là do ái 
ngủ ngầm có trong tâm người ấy. 

Trong một cuộc tranh tài giữa thiên chủ Sakka và chúa Atula Vepacitt về khéo 
nói thì: 

“BPhasta kho Vepacitina asurindena gathayo. Ta ca kho sadandavacara 
sasatthavacara, 1tI bhandanam Iti viggaho 1t kalaho. 

“ Những bùi kệ của chúa Atula Vepacttti nói lên. Đó là những lời bạo lực, 
những lời đao kiếm, đưa đến đấu tranh, đưa đến bất hòa, đưa đến gâu hấn. 


2% 


Bhasita kho Sakkena devanamindena gathayo. Ta ca kho adandavacara 
asatthavacara, Iti abhandanam Tti aviggaho 1t akalaho. 


“Những bài kệ của thiên chủ Sakka nói lên. Đó là những lời không bạo lực, 
không đao kiếm, không đưa đến đấu tranh, không đưa đến bất hòa, không đưa 
đến gấu hấnm. 0 


Đoạn kinh mô tả, khi chúa Atula nói kệ ngôn thì các Atula tán thán, các thiên 
chúng 1m lặng. Khi vua trời Sakka nói kệ ngôn thì thiên chúng tán thán, các Atula 
im lặng. Và trong cuộc thi này, vua Sakka đã chiến thắng vì khéo nói. 


Rõ ràng ái ngủ ngầm như thế nào thì thích cảnh thính như thế ấy. 


Có một Dạ xoa xấu xí, thấp lùn, bụng to (okotimako) ngồi lên chỗ ngồi của thiên 
chủ Đếthích (Sakka), khi chư thiên phấn uất, bực tức, chán ghét thì nó càng xinh 
đẹp. Vua Trời Đếthích đảnh lễ dạ xoa, nói lời dịu ngọt thì nó trở nên thô xấu.(2) Rõ 
ràng, dạ xoa thích lời thô xấu. 


*_ Ái (cảnh) mùi (gandhatanha). 

Là thích thú trong các mùi do mũi nhận biết. 

Các Ngài giải thích: 

“Gandha tanha = gandhatanha: 

Thích thú trong các rmnùi (thơm), gọt là hương út.” 


Những hương thơm từ hoa, từ quả, từ thân cây, từ lõi cây, từ lá cây ... cũng là vật 
quyến rũ tâm rơi vào dục nhiễm. 


Ái hương cũng có sự khác biệt nhau, có người thích hương nồng, có người thích 
hương thoang thoảng nhẹ nhàng... Phần lớn chúng sinh đắm nhiễm trong hương 
thơm và dùng hương thơm để che lấp mùi xú uế. 


So sánh với sắc ái, có lẽ hương ái chiếm địa vị cao hơn, như một cánh hoa xinh 
đẹp không có hương hoặc có mùi hôi thối sẽ không hấp dẫn so với cánh hoa không 
đẹp nhưng có hương thơm. 


Nhưng về khía cạnh nổi bật thì sắc ái chiếm vị trí khá rõ vì sắc ái thường được 
nhận thức trước tiên, do đó ái sắc được nêu lên trước tiên. 


*~ Ái (cảnh) uị (rasatanhä). 


Là thích thú trong các vị chất do lưỡi nhận biết. Có người thích vị ngọt, kẻ thích 
vị đắng (café đen không đường), vị cay (men rượu), vị chua... 


Các Ngài có giải thích như sau: 
“Rasa tanha = rasatanha: 

Thích thú trong uị, gọi là át UƑ”. 

*_ Ái (cảnh) xúc (phot†thappatanha). 


Là thích thú trong sự đụng chạm êm ái do thân nhận biết. Như đứa bé thích 
được mẹ bồng ẩm, vuốt ve... 


Các Ngài có giải thích như sau: 
“Photthappa tanha = photthappatanha: 
&) — HT. TMC (d), S.?, 222. Tương ưng Sakka (Sakkasamyuttam), kinh Thắng lợi nhờ thiện ngữ 


(SubhasitaJayasuttam). 
@)- S.1,237. 


Thích thú trong pháp, gọt là ái pháp”. 

*- Ái (cảnh) pháp (đhammatanha). 

Là thích thú trong pháp khả lạc, khả hỷ do tâm nhận biết. 
Các Ngài có giải thích như sau: 

“Dhamma tanha = dhammatanha: 

Thích thú trong pháp, gọt là ái pháp”. 


Nên ghi nhận: Đối với 5 cảnh trần thuộc về sắc pháp, như cảnh sắc chẳng hạn, 
khi cảnh sắc thâm nhập vào nhãn môn phát sinh lộ nhãn môn, từ sátna tâm Hướng 
ngũ môn đến tâm Đoán định, ái vẫn chưa sinh khởi, bao giờ tâm đổng lực 
(javanacitta) sinh lên, bấy giờ ái sinh mới sinh khởi và sẽ hoàn chỉnh sau những lộ ý 
nối lộ ngũ.) 


6G X&X6)&2(x)ŒG)Œ XÉc 3c Xc XÉc )(e Xe Ác 6m) 
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Ái đối với cảnh mới - 
chưa sinh Ái nh ty mới 

Ký hiệu: 
Bh: Hữu phần (Bhavanga) 
V : Hữu phần Vừa qua (atitabhavanga). 
R : Hữu phần Rúng động (bhavangacalana). 
D : Hữu phần Dứt dòng (bhavangupaccheda). 
K5: Tâm Hướng ngũ môn (pañcadvaravajJana citta). 
NÑ : Nhãn thức (cakkhuviññana). 
T : Tâm Tiếp thâu (sampaticchana citta). 
Q : Tâm Quan sát (santirana citta). 
P : Tâm Phán đoán (votthapana citta). 
C 


: Tâm Đổng lực (Javana citta). 


Tương tự như thế đối với thinh ái, vị ái, hương ái và xúc ái. 

Pháp ái chỉ xuất hiện trong lộ ý thuần túy, tuy cũng có liên hệ đến sắc, thính, 
hương, vị xúc, nhưng những cảnh (arammana) đó là do tâm (vitakka) hay tưởng 
(sañña) tạo ra, gọi là dục tầm (kamavitakka), dục tưởng (kamasañña), tâm dính mắc 
vào những cảnh ấy gọi là pháp ái. 

Lại nữa, sự tự hào về trí thông minh, trí nhớ, giới, định mà mình đã thực hành 
cũng là pháp ái. 

Hoặc thích thú với mắt tỉnh tường, tai thính, da nhạy cảm ... của mình, cũng là 
pháp ái. 


0) — Xem Quy trình tâm pháp, phần Lộ ý nối với lộ ngũ (TK Chánh Minh soạn). 


Hoặc khi nghĩ về những pháp thiện như bố thí, trì giới, thiền định (như thiền 
Chỉ hay thiền Quán) đã thực hành, có tâm dính mắc thích thú, cũng là pháp ái. 

Trong Sớ giải kinh Trung bộ (majJjhimanikayatthakatha), có ghi: 

“Dhammaragena dhammanandiyai padavayehi samathavipassanasu 
chandarago vutto: 


Tham luuến, hủ ái uới hai pháp căn bản lá Chỉ uà Quán, gọi là dục tham”. 


Bàlqrmrôn Vedabbht. 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Baranasi (Balanal), có Bàlamôn 
Vedabbha ở trong ngôi làng nhỏ. 


Bàlamôn Vedabha có môn chú thuật cao cấp là “khi có sự giao hội của các vì 
sao, nếu nhìn lên trời, đọc chú thuật ấy lên thì mưa bảy báu (gồm vàng, bạc, san hô, 
hổ phách, ngọc đỏ và kim cương) sẽ rơi xuống. Bồtát theo học nghệ thuật này của 
Bàlamôn Vedabbha. 

Một hôm Bàlamôn Vedabbha phải sang nước Ceti vì một vài việc cần thiết, 
Bồtát cùng đi với ông. 

Đến một khu rừng, hai thầy trò bị năm trăm tên cướp trú trong rừng bắt giữ. 
Năm trăm tên cướp này khi bắt được người, chúng cử sứ giả đến nhà nạn nhân để 
đòi tiền chuộc, nên bọn chúng có tên gọi là “bọn cướp sứ giả”. 

Nếu chúng bắt được cha con, chúng cử người cha đi, đem tiền đến chuộc người 
con về. 

Nếu chúng bắt được mẹ con, chúng cử người mẹ đi, bắt được anh em, chúng cử 
người anh đi, bắt được thầy trò, chúng cử trò đi. 

Khi bắt được thầy trò Bồtát, chúng cử Bồtát đi. Bồtát đảnh lễ thầy, thưa rằng: 

- Con sẽ trở lại trong vài ngày, thầy chớ sợ. Nhưng thầy hãy nghe con, hôm nay 
là ngày sao hội, thầy chớ vì chịu đựng cực khổ không nỗi mà đọc chú thuật, khiến 
mưa bảy báu rơi xuống. Khi ấy cả thầy lẫn bọn cướp sẽ diệt vong. 

Rồi Bồtát lên đường trở về mang tiền đến chuộc thầy ra. Hôm ấy là ngày trăng 
rằm, nhìn các chòm sao, Bàlamôn Vedabbha biết có giờ khắc sao hội, ông suy nghĩ: 
“Vì sao ta phải chịu khổ như thế này? Ta hãy làm mưa bảy báu rơi xuống, sau khi 
nhặt được tài sản, bọn cướp sẽ đối xử tốt với ta”. Ông hỏi bọn cướp: 

- Vì sao các ông bắt thầy trò chúng tôi? 

- Vì muốn có tài sản. 

- Nếu vậy, các ông hãy thả trói tôi, cho tôi mặc áo mới, thoa xức hương thơm, 
rồi để tôi ở một mình, các ông sẽ có tài sản. 

Bọn cướp làm theo lời Bàlamôn Vedabbha. Khi đến giờ sao hội, ông nhìn trời 
đọc lên chú thuật, từ trên trời mưa bảy báu rơi xuống trước mặt ông. 

Bọn cướp nhặt tài sản gói lại, rồi tha Bàlamôn Vedabbha, chúng đi ra khỏi rừng. 
Vì không biết đường đi, nên Bàlamôn đi theo sau bọn chúng. 


Trong khu rừng lớn ấy có bọn cướp thứ hai gồm 5oo tên, bọn cướp thứ nhất bị 
bọn thứ hai chặn bắt, vì bất ngờ nên bọn cướp thứ nhất đành đầu hàng. 


Nhìn thấy Bàlamôn cũng bị bắt, bọn chúng suy nghĩ “vị cứu tỉnh của chúng ta 
kia rồi”. Chúng hỏi bọn cướp thứ hai: 

- Vì sao các người lại bắt chúng tôi? 

- Vì muốn có tài sản. 

- Ông Bàlamôn này là người biết làm mưa bảy báu rơi xuống, tài sản này là của 
ông đã cho chúng tôi. Hãy bảo ông Bàlamôn này cho các anh tài sản như ông đã cho 
chúng tôi, hãy thả chúng tôi ra đi. 

Bọn thứ hai thả bọn thứ nhất ra, rồi bảo Bàlamôn Vedabbha: “Hãy cho chúng 
tài sản như ông đã cho bọn cướp thứ nhất”. Bàlamôn nói: 

- Tôi không thể làm được, vì giờ khắc sao hội đã qua rồi. Nếu các anh muốn, hãy 
chờ đợi khi nào có sao hội. 

- Thời gian bao lầu ? 

- Phải đợi đến năm sau. 

Bọn cướp tức giận nói: 

- Bàlamôn này thật xảo quyệt, hắn là đồng bọn của bọn cướp, chúng muốn kéo 
đài thời gian để đánh lừa chúng ta. 

Chúng chém chết Bàlamôn Vedabbha, rồi rượt theo nhóm cướp trước, giao 
chiến cùng nhau và diệt hết 5oo tên cướp. 


Những tên cướp còn lại, mở những gói hàng ra, thấy toàn là châu báu, lòng 
tham đã làm mờ lý trí, chúng lại tranh chấp cùng nhau, rồi quay ra thanh toán lẫn 
nhau, đến khi chỉ còn lại hai tên. Chúng thỏa thuận với nhau sẽ chia đôi tài sản này. 

Qua trận kịch chiến cả hai đều mệt mỏi, sau khi chôn dấu tài sản, chúng phân 
công nhau: “Một người ở lại canh chừng kho báu, một người vào làng tìm vật thực”. 

“Lòng tham là gốc rễ của điệt uong”. Tên canh giữ suy nghĩ: “Tài sản này sao 
phải chia đôi? Ta hãy giết tên kia để hưởng trọn”. 

Tên đi tìm vật thực cũng suy nghĩ như thế, sau khi tìm được vật thực, dùng xong 
rồi, nó mang vật thực có tẩm thuốc độc về cho tên canh giữ. 

Tên canh giữ ẩn vào bụi gần nơi chôn dấu tài sản, khi tên tìm vật thực về lên 
tiếng gọi, tên ẩn núp im lặng, ngỡ tên kia đã đào lấy tài sản mang đi, tên tìm vật 
thực đào bới nơi chôn dấu tài sản. Từ bụi rậm tên cướp xông ra, chém chết tên đang 
đào, sau đó y dùng vật thực do tên kia mang về và cũng mệnh chung. 

Vài ngày sau, Bồtát mang tiền chuộc đến, thấy những châu báu còn vương vãi 
đây đó, Ngài suy nghĩ: “Thầy không nghe ta, e sự diệt vong đã đến”. 

Theo dấu chân, Ngài đi tìm và thấy thi hài của Thầy bị chặt đứt nằm trên 
đường, Bồtát đành tìm củi thiêu xác thầy, rồi Ngài lần theo con đường thấy xác chết 
của hai bọn cướp. 

Cảm thán, Ngài nói lên kệ ngôn: 

“Anupayena yo attham, IcchatI so vihaññatI. 


Ceta hanImsu Vedabbham, sabbe te byasanamaJJhagu ti. 
“Dùng phương tiện bất xứng, rnuốn lợi thì Dị hại. 
Cướp giết Vedabbha, rồi tất cả diệt uong.” 

Câu truyện trên nói lên “taI hại của dục ái”. 

b- Hữu át (bhauatantha). 


Hữu ái là thích thú trong các cảnh trần tương tự như dục ái, nhưng có điểm 
khác biệt là “có cái £ôï (ngã — atta) thường hằng trong 6 cảnh”. 


Nói cách khác, hữu ái là tham đi chung với thường kiến. 

Các Ngài có giải tự bhavatanha như sau: 

- Bhavatiti = bhavo : Gọi là hữu vì cho là “thường có”. 

Hữu ở đây đồng nghĩa “thường kiến”. 

- Bhavo ca so tanha cat bhavatanha: 

Hữu đi chung uới ái, gọt là hữu ái. 

-Bhave tanha = bhavatanha: 

Thích thú uới “cái có”, gọt là hữu ái. 

Theo Suttantamahavagsatthakatha thì hữu ái có 5: ®), 

1- Thích thú trong dục hữu (kamabhava). Là muốn được làm người hay chư 
thiên Dục giới. 

2- Thích thú trong Sắc hữu (rũpabhava). Là muốn được sinh làm Phạm thiên 
Sắc gIới. 

3- Thích thú trong Vô sắc hữu (arupabhava). Là muốn được sinh làm Phạm 
thiên Vô sắc giới. 

4- Thích thú trong thiền định (Thanasampatti). Là muốn chứng đắc các tầng 
thiền Sắc hay Vô sắc giới. 

5- Thích thú với quan điểm thường hằng (sassataditthi). 

Là cho rằng : “ Có một cái ngã (atta) thường hằng trong mỗi chúng sinh, tuy 
chúng sinh có chết đi nhưng cái ngã vẫn tồn tại luân chuyển sang thân khác và vẫn là 
như vậy. 

Tức là nếu kiếp này là người thì thân sau cũng là người, nếu kiếp này là thú thì 
mãi mãi là thú .... 

Pali có ghi nhận 5 khía cạnh của hữu ái như sau: 

Bhavapatthanavasena uppannassa sassataditthisahagatassa 
ruparupabhavaragassa ca J]hananIkantiya cetam addhivacanam; 

“(Nói rộng) Hữu ái là chỉ cho: Ước muốn sinh hữu, đi chung uới thường kiến, 
tham luuến trong cối Sắc haụ Vô sắc hữu, nhiềm đằm trong các tĩng thiên”. 


ä) — Trần Phương Lan (d), JA. Câu truyện số 48. (Vedabbhajataka) 
@) — Đại Đức Giác Nguyên (d), Giáo lú duyên khởi. 


Có câu hỏi rằng: Các cõi Dục, cõi Sơ thiền , cối Nhị thiền, cõi Tam thiền bị hoại 
do lửa, do nuớc, do gió nên các cõi ấy vô thường, điều này đã rõ ràng. 


Các cối Tứ thiền Sắc và Vô sắc không bị hoại do ba điều trên, vì sao cũng vô 
thường? 

Đáp rằng: Trước tiên, tam giới (Dục, Sắc và Vô sắc giới) là pháp hữu vi, đã là 
pháp hữu vi thì bị định luật vô thường chỉ phối, như Phật ngôn: 

“Sabbe sankhara aniccaI : Các pháp hữu ut là uô thường.” 


Gọi là cối (gati), đó là nơi chúng sinh đến nương trú, như Päli có giải thích từ 
gati như sau: 


“Gatigatl : Cốt là nơi tái sinh của chúng sinh”. 

Dukkhena gantabbati = Duggati: 

Nơi phát sinh khổ của chúng sinh, gọi là cõ1 khổ. 

Sudaragati = Sugatt : 

Nơi tốt đẹp, gọi là cõi vui. 

KamasahacarIta sugati = Kamasugati: 

Cối uui (có) đời sống đi chung uới dục, gọt là cối vui dục giới. 


Như vậy, khi không có chúng sinh nương trú thì không gọi là cối. Ví như không 
có vua quan thì không gọi là triều đình. 

Tuy tầng Tứ thiền Sắc giới hay Vô sắc giới không bị hủy hoại do gió (tầng Sơ 
thiền bị hủy hoại do lửa, tâng Nhị thiền bị hủy hoại do nước, tầng Tam thiền bị hủy 
hoại do gió), nhưng chúng vẫn vô thường khi không có chúng sinh nương trú. 


Các vị Luận Sư dạy rằng: “Các cối Phạm thiên Sắc giới bị vô thường khi các vị 
Phạm thiên mệnh chung, khi ấy các Phạm cung biến mất. 


Lại nữa, cối Tịnh cư (suddhavasa) của các bậc Thánh Anahàm sẽ trở nên rỗng 
không khi các Ngài thành đạt quả vị Alahán, sau đó viên tịch”. 


Tương tự như thế với cõi Vô sắc, khi các vị Phạm thiên Vô sắc mệnh chung thì 
cối Vô sắc trở thành rỗng không. 


Mặt khác, chúng sinh thành đạt các tầng thiền Vô sắc rất hiếm so với phần 
đông không thành tựu thiền Vô sắc. 

Cho năm uẩn “bền vững” hắn nhiên là tà kiến, điều này không cần phải bàn cải, 
nhưng cho rằng “có cối thường hằng” cũng xem như rơi vào tà kiến, do đó hữu ái là 
“ái đi chung với thường kiến”. 

c- Vô hữu đi (uibhauatartha). 

Các Ngài giải thích từ vibhavatanha như sau : 

- Na bhavatitI = vibhava: 

Không tồn tại gọi là uô hữu. 


Chữ vibhava ở đây ám chỉ cho quan điểm “đoạn diệt” (đoạn kiến). 


6) - Đại Đức Thiện Phúc (d), Chú giải Người uà cối, (phần giải về khổ cảnh và nhàn cảnh). 


Vibhavo ca so tanha = vibhavatanha: 

Thích thú uới (quan điểm) không tồn tạt, gọt là uô hữu ái. 

Vô hữu ái là ái đi chung với đoạn kiến. 

Thật ra, đó cũng là ái trong 6 cảnh và cũng cho rằng có một cái ngã trong 6 
cảnh, nhưng cái ngã ấy sau khi chết thì hoại diệt. 

Hoặc cho rằng “trên đời này chẳng có gì cả, tất cả đều tiêu hoại hoàn toàn, 
không có tái sinh, không có luân hồi”. 

Chấp nhận quan điểm như thế, gọi là vô hữu ái. 

Như vậy, hữu ái và vô hữu ái có điểm chung là “chấp nhận có một bản ngả”, 
điểm khác biệt là: Hữu ái thì cho “bản ngã thường hằng, tồn tại”, vô hữu ái thì cho 
“bản ngã bị hoại diệt”. 

Ngay cả người Phật tử, nếu cho rằng : “Nípbàn là một cõi thường hằng” là hữu 
ái, hay “có một cái ngã thể nhập uào Nípbàn” cũng là thường kiến. Hoặc là, cho 
rằng “ngã này diệt mất” là vô hữu ái. 

Nípbàn không là cõi trú của chúng sinh, Nípbàn chỉ là trạng thái (là cảnh - 
arammana) được tâm Siêu thế nhận biết mà thôi. 

Trạng thái ấy là gì? Là diệt trừ tham, sân sĩ. 

Tóm lại: Ái đi chung với tham đắm trong 5 trần cảnh là dục ái. 

Ái đi chung với thường kiến là hữu ái. 

Ái đi chung với đoạn kiến là phi hữu ái. 

Hay: 

Dính mắc vào dục giới, gọi là dục ái. Dính mắc vào cối Sắc giới, gọi là sắc ái. 
Dính mắc vào cối Vô sắc gọi, gọi là Vô sắc ái. 

Ái nói gọn có ba như đã trình bày, nếu phân tích rộng thì có 1o8. 


Cách tính như sau: Lấy 6 cảnh bên ngoài (gọi là cảnh ngoại phần) + 6 cảnh bên 
trong (gọi là cảnh nội phần) thành 12 cảnh. 


Lấy 12 cảnh x 3 ái thành 36 ái. Lấy 36 ái x ba thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) 
thành 108 ái. 

Đối với người còn ái ngủ ngầm (tañhanusaya), thì ái sinh lên do có thọ, nên Đức 
Sariputta (Xálợiphất) dạy: “Từ tập khởi của thọ, có tập khởi của áT”, khi thọ tuyệt 
sinh thì ái cũng tuyệt sinh: “Từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của áT”. 


Hành giả có niệm mạnh về quán thọ, hiễu biết rõ thọ đang sinh khởi, ái không 
có cơ hội sinh lên, ví như chiếc chảo nóng đỏ, giọt nước rơi vào sẽ không tồn tại, chỉ 
khi nào niệm yếu hoặc không có niệm, phóng dật có cơ hội sinh lên, thế là ái sinh 
khởi. 

Đối với bậc Alahán, tuy các Ngài còn có thọ nhưng không còn ái, vì trí tuệ của 
các Ngài đã viên mãn, diệt trừ tận gốc rễ Vô minh, ái sinh lên phải có vô minh là nền 
tảng, không có vô minh, ái không thể sinh lên. 

Trong năm thượng phần kiết sử (5 sợi giây trói buộc bậc cao) là: Ái sắc, ái vô 
sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. 


Một khi vô minh diệt thì 4 pháp kia cũng không có, nên bậc Anahàm vẫn còn 5 
kiết sử này, trái lại bậc Alahán thì diệt tận 5 kiết sử ấy chỉ trong một sátna tâm Đạo 
Alahán. 


Ái trợ cho thủ. 

a- Dục ái 0à dục thủ. 

Có câu hỏi: Dục ái khác với dục thủ ra sao? 

Đáp rằng: Cả dục ái và dục thủ đều là tâm sở tham (lobhacetasika), dục ái ví 
như mầm non tham vừa nhú ra khỏi hạt, còn dục thủ ví như mầm non đã trở thành 
rễ. 

Có thể nói: Dục ái trợ duyên cho dục ái = dục thù. 

Hay dục thủ = dục ái x dục ái. 

Lại nữa, dục ái là pháp đối nghịch với pháp “ít ham muốn trong dục 


(apicchataguna)”, còn dục thủ là pháp đối nghịch với pháp “không biết đủ trong 
dục (sanfosagu1nna) ”. 


Thông thường, dục ái là tâm cầu những dục lạc đang thiếu thốn, như tiền thân 
của Khemaka cháu của trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), ông cúng dường 
đến Bảo Tháp thờ Xá Lợi Phật Kassapa hai lá cờ, phát nguyện: “Ngoại trừ những nữ 
nhân trong thân tọc, các nữ nhân khác, khi nhìn thấy tôi đều say mê tôi”. (® 

Hoặc người làm công có tên Annabhara (tiền thân của Ngài Anuruddha), cúng 
dường đến vị Độc giác Phật Upanittha buổi ăn trưa rồi ước nguyện: “Xin cho tôi 
đừng biết tiếng không có”.6). 

Còn dục thủ là “không muốn mất cái đang có”, như bà KisagotamI không muốn 
mất đứa con độc nhất của mình, bà đã đau khổ khi hài tử chết. Hay như bà Patacara 
điên loạn khi cha, mẹ, chồng, con đều chết... Những hình ảnh trên nói lên ý nghĩa 
dục thủ. 

Ở khía cạnh khác thì: Dục ái là mất điều chưa có, còn dục thủ là mất điều 
đang có. 

Tuy nhiên, khi mất điều chưa có, nhưng tâm rơi vào sầu khổ, đó cũng là một 
trong những mô thức của dục thủ. 

Câu chuyện Hoàng hậu Mudulakkhana minh họa vấn đề này, tóm lược như sau. 

Hoàng hậu Mudulakkha1nta 

Tương truyền, thuở quá khứ khi vua Brahmadatta trị vì xứ Baranasl (Balanal), 
Bồtát là vị ấn sĩ ở Tuyết Sơn, nhờ tỉnh cần tu tập Ngài thành tựu 8 thiên chứng cùng 
5 pháp thần thông. 

Có lần Ngài đến kinh thành Baranasi để tìm dấm muối, khi Ngài đi khất thực, 
vua Brahmadatta thấy oai nghi an tịnh của Bồtát, phát sinh tâm cảm phục, cung 
thỉnh Ngài an trú nơi hoa viên để Đức vua cúng dường. 

Bồtát nhận lời và Ngài thường đến hoàng cung để thọ thực. 


Ngài ngự nơi hoa viên ấy suốt 16 năm trời, thuyền xuyên dạy đạo cho hoàng tộc. 


@- DhpA - kệ ngôn số 309, 310. 
)- DhpA — 382. 


Lần nọ, khi biên cương có giặc, Đức vua thân chỉnh đi dẹp loạn, Hoàng hậu 
Mudulakkhana thay vua dâng vật thực đến Bồtát. 

Một hôm, sau khi chuẩn bị vật thực xong, Bồtát đến muộn nên Hoàng hậu đi 
tắm, rồi nằm phơi nắng, trên người chỉ khoác hờ chiếc y choàng. 

Bồtát phi hành trên hư không đến hoàng cung thọ thực, nghe tiếng y vỏ cây của 
Bồtát, theo thói quen Hoàng hậu đứng dậy chào đón và mãnh áo choàng rơi tuột 
xuống. 

Chợt thấy Hoàng hậu trong tình trạng như thế, lửa dục tùy miên phát khởi 
khiến Ngài hoại thiền cùng 5 pháp thần thông. 

Sau khi thọ thực xong Ngài đi bộ về thảo lư của mình, nằm trên giường gỗ suốt 
7 ngày không ăn uống chi cả, tâm tư cứ nghĩ tưởng đến bóng hình kiều diễm của 
Hoàng hậu. 

Vào ngày thứ 7, Đức vua trở về sau khi dẹp yên giặc ở biên cương, tìm đến viếng 
thăm Bồtát, thấy tình cảnh Bồtát như thế, Ngài hỏi thăm, Bồtát thú thật tâm bịnh 
của mình, nghe xong Đức vua phán: 

- Vậy kể từ nay, Hoàng hậu Mudulakkhana thuộc về Ngài. Trấm dâng đến Ngài 
Hoàng hậu Mudulakkhana. 

Nghe xong, Bồtát dứt bịnh, về sau nhờ Hoàng hậu cảnh tỉnh, Bồtát tỉnh ngộ 
mang Hoàng hậu trả lại Đức vua, rồi Ngài tịnh tâm chứng đắc lại thiền lực, theo 
đường hư không trở về núi Tuyết và không trở lại kinh thành BaranasI nữa. 

Ở đây, chúng ta có thể hiểu: “Khi nhìn thấy thân hình kiều diễm của Hoàng 
hậu, tâm của Bồtát bị dục ái xâm chiếm. Dục ái tăng trưởng trở thành dục thủ khiến 
tâm tư Bồtát sầu khổ suốt 7 ngày. Khi được Đức vua ban cho Hoàng hậu, Ngài hết 
bịnh sầu khổ”. 

Lại nữa, không được Hoàng hậu là “mất cái chưa có”, nhưng Bồtát vẫn sầu khổ 
đó là dục thủ. 

Đức Phật dạy: 

“Dunnigsgahassa lahuno. Yattha kamanipatino. 

Cittassa damatho sadhu. Cittam dantam sukhavaham. 

“Khó nắm giữ, khinh động. Theo các đục qua cuồng. 

Lành tha, điều phục tâm. Tâm điều, an lạc đến” t2). 

b- Ái trợ cho kiến thủ, giới cấm thủ uà ngã luận thủ. 

Ba loại kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ đều có điểm chung là: Xuất phát 
từ “cái ngã”, nhưng cái ngã vốn không có, nó do tưởng tượng mà hình thành, tức là 
do “bám víu vào năm uẩn” rồi nảy sinh ra quan điểm này. 

Nói cách khác : “Do ái năm uẩn quá sâu đậm, nên cho rằng có cái fq trong 5 


” 


uẩn”. 


Điểm khác biệt giữa kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ là: 


&)— Trần Phương Lan (đ), JA, truyện số 66. 
) ~HT. TMC (d), Dhp, câu số 35. 


- Kiến thủ cho rằng ngoài tự ngã, còn có tha ngã, cả tự ngã hay tha ngã hoặc 
thường còn hoặc đoạn diệt. 


- Giới cấm thủ là: “Ái luyến tự ngã quá sâu đậm nên có những nghỉ thức thực 
hành, những cách thức cúng tế sai lệch, nhầm mục đích giúp tự ngã hưởng lạc thú 
sau này.” Phân tích kỹ hơn, sẽ thấy giới cấm thủ cũng là thường kiến. 


- Ngã luận thủ chỉ đơn thuần là “bám víu vào cái ngã, một cái ngã do tưởng 
tượng nảy sinh”. 


Sau đây là câu chuyện minh họa cho “từ dục ái dẫn đến giới cấm thủ”. 
BÓtát Canda 
Thành Baranasl khi xưa có tên là Pupphavati, Bồtát khi ấy sinh làm con của vua 
Ekaraja (Nhất Vương), Ngài có tên là Candakumara. 


Một đêm nọ, vào lúc gần sáng Đức vua Ekaraja nằm mộng, thấy cảnh trời Ba 
mươi Ba với vườn Nandavana (Hỷ lạc lâm) thù diệu. Khi tỉnh giấc, Đức vua muốn 
được sinh về cõi trời Ba mươi Ba. 


Sáng ra, Đức vua thuật lại điềm mộng và hỏi vị Tế tự sư Khandahala: “Làm cách 
nào được tái sinh về thiên cung?”. 

Để trả tư thù với Bồtát, Tế tự sư đáp rằng: 

“Để sinh về thiên giới, Đại vương phải tế thần lửa. Lễ vật để tế thần là: Bốn 
hoàng hậu, 4 Hoàng tử, 4 công chúa, bốn trâu, 4 dê... mỗi sinh vật đều bốn.” 


Đức vua vì ham thích hưởng thụ cảnh giới thiên cung, nên đã làm theo lời chỉ 
dạy đầy tà kiến của Tế lễ sư Khandahala, và vua trời Đế Thích xuống giúp họ thoát ra 
khỏi tai nạn này. 0), 

Đức Phật có dạy: Duyên sinh khởi tà kiến là “tiếng nói người khác và không có 
tác ý đúng”. 

Dứt trí hiểu rõ 0ề át. 


&) — Trần Phương Lan (d), JA, truyện số 542 - Tế lễ sư Khadahala. 


Tiêu đề g- Trí hiểu rố UuÊ thọ. 
Chúnh kình. 


“Chư Hiền, thế nào là thọ (uedang), thế nào là tập khởi của thọ, thếnào là 
đoạn diệt của thọ, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thọ?. 


Chư Hiền, có sáu loại thọ nàu: Thọ sinh từ nhãn xúc (cakkhusarnphassd7a 
Uedana), thọ sinh từ nhĩ xúc (sotasarnphassd7a 0uedang), thọ sinh từ tỦ xúc 
(ghanasamphassq7a 0uedang), thọ sinh từ thiệt xúc tuhasarnphassd7a 0uedang), thọ 
sinh từ thân xúc (kauasarnphassd7a uedang), thọ sinh từ Ú xúc (manosarmnphassg7a 
Uedana). 


Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ, từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt 
của thọ uà Thánh đạo tứm ngành là nàu là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc. ” 

Giải. 

1- Ýnghĩa thọ (vedanä). 

Vedana từ động từ vedeti. Vedeti = căn VID + E. 

Căn VID nghĩa là “nhận lấy”, “hiểu biết”. Từ căn VID có chữ ueda nghĩa là “sự 
hiểu biết”, “sự cảm giác”, và vedagu : người hiểu biết. 

Động từ vedeti nghĩa là thọ hưởng. 

Nên vedana được dịch là “cảm thọ” hay “nhận lãnh có hiểu biết”, một số sách 
dịch vedana là “cảm giác”, xem ra không được thích nghi lắm. Vì: 

“Vedayatiti kho bhikkhave, tasma vedana'ti vuccat1?. 


“Nàu các Tùkhưu, thế nào gọi là thọ? Được cđm thọ, nàu các Tùkhưu, nên gọt 
là thọ. 


Kiñca vedayati? Sukhampi vedayati, dukkhamplI vedayatIi, adukkhamasukhampi 
vedayat. 


Vedayatiti kho bhikkhave, tasma vedanä'ti vuccaH. 
Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không khổ không lạc. 
Được cảm thọ, nàu các Tùkhưu, nên gọi là thọ” 0), 


(2 — HT. TMC (d), 5.1, 86. 


Và khổ hay lạc của thân hiện bày rõ ràng, không hề “có cảm giác”, cảm giác chỉ 
có thể nói về tâm, không thể áp dụng cho thân. 

Có một số trường hợp chúng ta có cảm giác “hạnh phúc hay nguy hại sẽ xấy 
đến” nhưng rõ ràng chưa nhận lãnh (thọ) “hạnh phúc hay nguy hại” ấy. 

Lại nữa, bốn ý nghĩa của thực tính thọ là: 

- Trạng thát: Thường hưởng cảnh (anubhavanalakkhan). 

-Phận sự: Thọ dụng cảnh (visayarasasambhogarasa). 

- Thành tựu: Lạc, khổ (sukhadukkhapaccupatthana). 

-Nhân cần thiết: Có xúc (phassapadatthana). 0. 

Chữ sambhoga nghĩa đen là “ăn”, visayarasa là “ 

Nên phận sự của thọ, có thể dịch là “hưởng (vị) cảnh”. Do đó thọ không thể là 
“cảm giác suông” mà phải có sự hưởng dụng. 

Thành tựu của thọ là lạc hay khổ, vì lạc hay khổ hiện bày rõ rệt, còn xả thọ thì 
khó thấy. 


Các vị Luận sư cho rằng “ Thọ xả hoặc là lạc vi tế hoặc là khổ vi tế. Khi nhận 
cảnh tốt với sự thản nhiên, đó là lạc vi tế, khi nhận cảnh xấu với sự thản nhiên, đó là 
khổ vi tế”. 


Bà Thánh nữ Alahán Dhammadinna có trả lời Ngài Anahàm Visakha rằng: 


vị chất của cảnh”. 


“ Adukkhamasukka vedana kho avuso Visakha, ñana sukka aññanadukkha'ti. 

“Trong xả thọ, nàu Hiền giả Visakha, có trí là lạc, không có trí là khổ.) 

Câu trả lời của bà Thánh nữ Dhammadinna là ám chỉ trí quán về thọ niệm xứ. 
Nếu mở rộng vấn đề thì : Xả thọ trong thiện hay vô ký là lạc, trong bất thiện là khổ. 


Ngài Buddhaghosa có cho ví dụ “dấu chân nai trên tảng đá là thọ xả, dấu chân 
bên này tảng đá là thọ lạc, dấu chân bên kia tảng đá là thọ khổ”. Dấu chân nai hai 
bên tảng đá dễ thấy, dấu chân trên đá khó thấy, nhưng rõ ràng “trên đá có dấu chân 
nai, hoặc là lạc hoặc là khổ (lạc vi tế hay khổ vi tế)” 


2- Các loại thọ. 

q- Thọ phân tích theo cách hưởng cảnh, có ba là: 
x- Thọ lạc (sukhauedang). 

Là tâm vui thích, thân an lạc khi nhận cảnh. 


“Iddha bhikkhave bhikkhu vivicceva kameti... patthamam Jhanam upasampaJJa 
viharati. 


So Imameva kayam vivekaJena pItisukhena abhisandetI parIsandeti paripureti 
parIbbharati.. 


“Ở đâu, nàu các Tùkhưu, uị Tùkhưu lụ dục... chứng uà trú Sơ thiền. 
VỊ ấu thân tẩm rớt, thấm nhuần, làm cho sung mãn, tràn đầu thân rnình 
uới hủ lạc (pttisukha)..” 0). 


®)- Đại trưởng lão Tịnh Sự (sd), Siêu lú cao học. 
@)- HT. TMC (d), M.i, kinh Tiểu Phương quảng (Cu]avedallasuttam). 


*- Thọ khổ (dukkhavedana). 


Là tâm khó chịu, sầu não, phẩn uất, hiềm hận (patigha). Thân đau đớn, mệt 
mối .... Như kinh văn: 


“.,. vedananam dukkhanam tibbanam kharanam katukanamasatanam 
amanapanam panaharanam anadhivasakaJatiko hot... 


- “... đốt Uới các khổ thọ uề thân khởi lên khốc hệt (tbbanam), cường hệt 
(kharanarn), mãnh liệt (khatukanamn), không thích ý (apanapanam), đoạt mạng 
(panaharanam), khó lòng nhân thọ (anadhivasakajatiko)... 2). 


Và: “Có ø trừ khử h†ềm hận nà...” 3). Hiềm hận là khổ tâm. 

*- Thọ xả (upekha vedana). 

Là thọ nhận cảnh với trạng thái thản nhiên, dù đó là cảnh tốt hay cảnh xấu. 
Như người Phật tử đảnh lễ kim thân Phật một cách thản nhiên hoặc người đạo tỳ 
thản nhiên liệm tử thi. 

b- Thọ phân tích theo thân — tâm, có ø là: 

- Thọ hỷ (somanassa): Là nhận lãnh hân hoan, hài lòng nơi tâm. 

- Thọ ưu (domanassa): Là nhận lãnh khó chịu, sầu khổ, uất ức, phẩn nộ nơi 
tâm. 

- Thọ lạc (sukha): Là nhận lãnh sự sảng khoái, an lạc của thân. 

- Thọ khổ (dukkha): Là nhận lãnh sự mệt mõi, đau đớn, không an lạc của thân. 

- Thọ xả (upekkha vedana). 

Sở đĩ phân tích như vậy, vì có trường hợp thân thọ khổ nhưng tâm hân hoan. 
Như người vừa hoàn tất việc làm cần thiết nào đó, thân mệt mối nhưng tâm thấy hân 
hoan vì làm xong việc cần làm. 

Hoặc có khi thân an lạc, nhưng tâm sầu muộn. Như Đức vua nghe tin quân 
nghịch thắng trận. 

__ Đức Sariputta (Xálgiphất) có dạy: “Khi nào uị Thánh đệ tử đạt đến an trú hủ do 
UiÊn lụ sinh, trong thời gian ấu 5 sự uiệc nàu không xảu rq: 

- Khổ tà tu liên hệ đến dục (kamg), trong thời gian ấu không khởi lên cho 
người ấu. 

- Lạc uà hủ liên hệ đến dục (kamaq), trong thời gian ấu không khởi lên cho 
người ấu. 

- Khổ uà ưu hên hệ đến bất thiện, trong thời gian ấu không khởi lên cho người 


- Lạc uà hủ liên hệ đến bất thiện, trong thời gian ấu không khởi lên cho người 


- Khổ uà ưu hiên hệ đến thiện, trong thời gian ấu không khởi lên cho người 
ấu.” 0). 


@,- HT.TMC (đ), A.ữi, 25. 
@)- HT. TMC (d), A.1i, 1443. 
@)- A.11, 185. 


Đoạn kinh văn trên nêu lên 4 thọ: Lạc, khổ, hỷ, ưu. Tính thêm xả thọ là có 5 thọ. 
c-Thọ phân tích theo môn (duarq: cửa) ha cách phát sinh, có 6 là: 
- Nhãn xúc thọ: Là thọ sinh lên từ nhãn xúc. 


Khi thần kinh nhãn (cakkhupasada) chạm vào cảnh sắc (rũparammana), phát 
sinh nhãn thức. Sự hội hợp ba pháp: Nhãn thức, thần kinh nhãn và cảnh sắc là nhãn 
xúc, từ đó sinh ra thọ, gọi là “Thọ sinh từ nhãn xúc”. 


Như Pali có giải thích: 

Cakkhu samphassato Jata vedanati = eakkhusamphassaJatavedana 
“Thọ sinh ra từ nhãn xúc, gọi là nhãn xúc thọ”. 

- Nhĩ xúc thọ: Là thọ sinh lên từ nhĩ xúc. 


Khi thần kinh nhĩ (sotapasada) chạm với cảnh thính (saddarammana), phát 
sinh nhĩ thức (sotaviññana). Ba pháp: thần kinh nhĩ, cảnh thinh và nhĩ thức hội lại, 
gọi là nhĩ xúc, từ đó sinh ra thọ, gọi là “thọ sinh từ nhĩ xúc”. 


Như PalI có giải thích: 

“Sota samphassato Jata vedanati = sotasamphassaJata vedana. 

Thọ sinh ra từ nhĩ xúc, gọt là nhĩ xúc thọ”. 

- Tỷ xúc thọ: Là thọ sinh lên từ tỷ xúc. 

Khi thần kinh tỷ (ghanapasada) chạm với cảnh mùi (gandharammana), phát 
sinh tỷ thức (ghanaviññana). Ba pháp: Thần kinh tỷ, cảnh mùi và tỷ thức hội lại, gọi 
là tỷ xúc, từ đó sinh ra thọ, gọi là thọ sinh từ tỷ xúc. 

Pali có giải thích: 

Ghana samphassato Jata vedana”ti = ghanasamphassaJata vedana. 

“Thọ sinh ra từ tủ xúc, gọt là tỦ xúc thọ.” 

- Thiệt xúc thọ: Là thọ sinh lên từ thiệt xúc. 

Khi thần kinh lưỡi (vhapasada) chạm với cảnh vị (rasarammana), phát sinh 


thọ sinh từ thiệt xúc. 
Pali có giải thích: 
“Jivha samphassato Jata vedanati = jivhasamphassaJata vedana. 
Thọ sinh từ thiệt xúc, gọi là thiệt xúc thọ. ” 
- Thân xúc thọ: Là thọ sinh lên từ thân xúc. 


Khi thần kinh thân (kayapasada) chạm với cảnh xúc (photthabbarammana), 
phát sinh thân thức (kayaviññana). Ba pháp này hội lại, gọi là thân xúc, từ đó phát 
sinh thọ, gọi là thân xúc thọ. 


Pali có giải thích: 
“Kaya samphassato Jata vedana ti = kayasamphassaJaata vedana. 


(@)— A, 11, 107. 


“Thọ sinh từ thân xúc, gọt là thân xúc thọ”. 

- Ý xúc thọ: Là thọ sinh lên từ ý xúc. 

Khi những tâm (ngoại trừ năm đôi thức: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức) chạm 
với cảnh pháp (dhammarammana), phát sinh ý thức. Hội hợp giữa ý thức và cảnh 
pháp, gọi là ý xúc. Thọ phát sinh từ ý xúc gọi là ý xúc thọ. Pali có giải thích: 

“Mano samphassato Jata vedana ti = manosamphassaJata vedana. 

“Thọ sinh từ ú xúc, gọt là Ú xúc thọ. ” 

Nên ghi nhận: Ngoại trừ năm đôi thức (dvepañcaviññana), những tâm còn lại 
gọi là ý thức, nhưng ý xúc sanh khởi thọ, chỉ có trong 22 tâm quả hiệp thế (đó là: 2 
tâm tiếp thâu (sampaticchana citta), 3 tâm quan sát (santirana citta), 8 tâm quả Dục 
giới hữu nhân, 5 tâm quả thiền Sắc giới và 4 tâm quả thiền Vô sắc giới). 

Gọi là: Nhãn xúc thọ, nhĩ xúc thọ,... là gọi tên theo nhân sinh khởi, như gọi tên 
con theo tên mẹ: SãärIputta (con của bà Sar1), Punna Mantaniputta (Punna con của 
Mantan]) .... 

3- Ái có thọ là tập khởi. 

q- Phân tích tổng quát. 

Phần lớn chúng sinh khi chưa đoạn trừ hết các lậu hoặc, khi gặp những trần 
cảnh rất dễ khởi lên ái. 

Riêng bậc Anahàm chỉ có pháp ái, vì sự thích thú, say mê với năm trần cảnh: 
sắc, thinh, hương, vị, xúc đã không còn (vị Anahàm đã sát trừ dục á]). 

Luận Atỳđàm (abhidhamma) có giải thích: Khi giác quan (indriya: căn, quyền) 
tiếp xúc với cảnh trần, phát sinh thọ. 

Người còn tham ái thì ngay khi thọ có mặt, ái có mặt để thích thú, say mê cảnh 
và thích thú ngay cả thọ, ví như đứa bé thích thú với đồ chơi của nó đồng thời không 
muốn lìa mẹ (đứa bé ví như ái, đồ chơi ví như cảnh, mẹ ví như thọ). 

Thông thường, thọ lạc trực tiếp sinh khởi ái, còn thọ khổ thì gián tiếp. 

Như người đang đói khát, y muốn thoát ra đói khát, người đang bị tra tấn về 
thân, y chỉ có ý nghĩ duy nhất “thoát ra khỏi sự tra tấn này”, hay một người bịnh 
nặng, thân oằn oại đau nhức, y chỉ có ý nghĩ duy nhất “được khỏi bịnh” và như thế rõ 
ràng “thọ khổ duyên cho ái “. 

Đối với thọ xả tuy không có khổ hay lạc hiện bày rõ ràng, nhưng tâm lý chúng 
sinh không muốn mất trạng thái “không khổ” này. 

Mặt khác, thọ xả bao gồm : Hoặc là lạc vi tế, hoặc là xả vi tế. Đã có lạc hay khổ 
là có ái sinh khởi, dù đó là ái vi tế. 

b- Phân tích chỉ tiết. 

Khi phân tích chỉ tiết thì: Khi cảnh tiếp chạm vào môn (dvara : cửa), làm sanh 
khởi tâm lộ (cittavith1), chúng ta hãy xem xét lộ tâm nhãn môn để minh họa. 


Diễn tiến tâm lộ nhấn môn như sau: 


kó ¿c4 Eauáci: ð 2 2à 4 vá 


Thọ đối với cảnh mới 
chưa sinh Thọ đối với cảnh mới 


Từ sátna Phán đoán trở về trước, thọ đối với cảnh sắc chưa sinh khởi (vì những 
sátna này chỉ là tâm quả hay tâm duy tác vô nhân, chúng không có chức năng “xử lý 
cảnh”), khi những sátna Đổng lực sinh lên, bấy giờ thọ sinh lên (ngay lúc ấy ái cũng 
sinh lên, nếu không có tác ý đúng), tiếp theo lộ ý môn nối tiếp lộ ngũ sinh lên thì thọ 
hoàn chỉnh, bấy giờ ái cũng hoàn chỉnh. 


Có 4 lộ ý nối với lộ nhãn môn, diễn tiến như sau: 

1- Lộ nối tiếp lộ trước (atitagahanavithi). 

2- Lộ vén khéo hay lộ gom gọn (samuhaggahanavIthi) 

Hai lộ này vẫn còn bắt cảnh sắc theo thực tính pháp. 

3- Lộ định nghĩa (atthaggahanavIth1). 

4- Lộ định danh (namaggahanavrthi).(® 

Hai lộ này nhận cảnh chế định, chính giai đoạn này thọ hoàn chỉnh vì nhận 
cảnh chế định đồng thời ái cũng hoàn chỉnh. 

Với hành giả có niệm mạnh, chỉ ghi nhận “cảnh sắc”, không nắm giữ tướng 


chung hau tướng riêng (tức là cảnh chế định), làm cho “cảm thọ cũ chấm dứt, 
không cho cảm thọ mới (là cảm thọ đốt uới cảnh chế định) sinh lên”. 


Nói cách khác, hành giả có niệm (sati) mạnh khiến cho 2 lộ: Định nghĩa và Định 
danh không sinh lên, hoặc có sinh lên nhưng không tác động đến tâm, thế là ái 
không có cơ hội sinh lên. 


Như vậy, đối với bậc Lậu tận hay bậc có niệm mạnh, chỉ có thọ sinh lên chứ ái 
không thể sinh khởi. 


Câu Phật ngôn sau: 

“Cakkhuñ ca paticca rupe ca upaJJhati cakkhuviññanam. 

Tinnam sangati phasso, phassapaccaya vedana, vedana paccaya tanha: 
Do duuên mắt uà (cảnh) sắc, nhãn thức sinh khởi. 

Hội hợp cả ba là Xúc, xúc duuên cho thọ, thọ duuên cho át”.) 


Câu Phật ngôn này, Đức Thế Tôn nói đến phần đông, không phải nói chung cho 
tất cả chúng sinh. 

Và một khi thọ cũ chấm dứt, thọ mới không sinh lên thì ái không có mặt. 

Do đó Đức Sariputta giảng: “ Từ tập khởi của thọ, có tập khởi của út, từ đoạn 
diệt của thọ có đoạn diệt của ái” (Chánh kinh phần trí hiểu rõ về ái). 

Ở khía cạnh khác, cho thấy thọ cũng làm duyên cho bất thiện nghiệp hay thiện 
nghiệp. 


ä) — Xem Quy trình tâm pháp, phần Lộ ý nối lộ ngũ. 
@)— M.iii. kinh Sáu sáu (Chacakkasuttam). 


Thông thường thọ ưu hay thọ khổ dẫn đến tâm sân, một khi tâm sân sinh lên 
rất khó đoạn trừ 0, để rồi dẫn đến hiềm hận (patigha), tạo ác nghiệp về thân hay 
ngữ. 


Người có trí khi nhận lãnh thọ khổ, quán xét nghiệp báo, nhân quả rồi tạo thiện 
nghiệp để thoát ra “cái khổ”. 


“Yo hi koecl, bhikkhave, bhikkhu va bhikkhuni va sahap1I dukkhena sahapi 
domanassena assumukho rudamano paripunnam parisuddham brahmacariyam 
caratI, tassa dittheva dhamme pañca sahadhammika pasamsa thana agacchanti. 
Katame pañca? 


Nàu các Tùkhưu, Tùkhưu hau Tùkhưu ri nào, đầu uới đau khổ, uới ưu tư, uới 
mặt tràn đầu nước mắt, than khóc, uấn sống đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh 
tịnh, năm uấn đê hợp pháp để tự tán thán nàu đến uới u† ấu ngaụ trong hiện tại. 
Thế nào là năm: 

Saddhapi nama te ahosI kusalesu dhammesu. 

- Có đức tim uới thiện pháp. 

Hiripl nama te ahosI kusalesu dhammesu. 

- Có hổ thẹn tội lỗi nơi thiện pháp. 

Ottappamhi te ahosi kusalesu đhammesu. 

- Có ghê sợ tội lỗi nơi thiện pháp. 

Viriyampl te ahosi kusalesu dhammesu. 

- Có tính tấn uới thiện pháp 

Paññapl te ahosi kusalesu đhammesu. 

- Có trí tuệ uới thiện pháp.) 

Khi thọ lạc sinh khởi, người ta dễ dàng rơi vào tự mãn, đắm nhiễm. Hoặc tâm 
cầu thọ lạc phi pháp, thế là tạo ác bất thiện nghiệp. 

“Yebhuyyena, bhikkhave, satta kamesu lalita. 


“ Nàu các Tùkhưu, phầm lớn các loại hữu tình tìm được lạc thú trong các dục 
(kamesu lalita)” (3). 


Có chúng sinh nương thọ lạc, phát triển thiện pháp chứng đắc pháp thượng 
nhân, hoặc nương từ sự an lạc thân tâm, tạo thiện sự bố thí, trì giới... Như Ngài 
Bakkula nương thân lạc, tỉnh tấn hành đạo chứng quả Alahán sau 7 ngày xuất gia)... 


- Thọ nếu phân tích rộng, có đến 108 là: 
*- Thọ lạc liên hệ đến vật chất. Như người vui thích khi nhận được quà tặng vật 
chất có giá trị cao. 


*- Thọ lạc không liên hệ đến vật chất. Như “u¡ Tùkhưu chứng trú Sơ thiền, một 
trạng thái hủ lạc do lụ dục sanh”. 


@- A.11, 184... 

G)-HT. TMC (d), A.0ï. 4. Pháp năm chi, kinh Học pháp (Sikkhasuttam). 
G)— HT. TMC (d), A.ï, ø. Pháp năm chi, kinh Dục vọng (Kamasuttam). 
4) — M.iii, kinh Bạccâula (Bakkula sutta). 


*- Thọ khổ liên hệ đến vật chất. Như người sầu khổ khi mất vật hài lòng, ưa 
thích. 

*- Thọ khổ không liên hệ đến vật chất. Như người nhàm chán các pháp hữu vi, 
nhàm chán sinh tử luân hồi. 

*- Thọ xá liên hệ đến vật chất. Như Đức vua thản nhiên nhận cống phẩm của 
các chư hầu. 


*- Thọ xá không liên hệ đến vật chất. Như trường hợp vị chứng đạt Tứ thiền 
(thiền bốn bậc). 


“Katama ca, bhikkhave, vedananam vedamatta? 
“Nàu các Tùkhưu, thế nào là các cm thọ sai biệt?. 
Atthi, bhikkhave, samisa sukhaã vedana, atthi niramisa sukha vedana. 


Nàu các Tùkhưu, có các lạc thọ hên hệ đến uật chất, có các lạc thọ không liên 
hệ đến uật chất. 


Atthi samisa dukkha vedana, atthi niramisa dukha vedana. 

Có các khổ thọ hên hệ đến uật chất, có các khổ thọ không liên hệ đến uật chất. 
Atthi samisa adukkhamasukha vedana, atthi niramisa adukkhamasukhavedana 
Có các xả thọ liên hệ đến uật chất, có các xả thọ không hiên hệ đến uật chất”). 


Sáu thọ này nhân cho sáu cảnh (sắc, thinh, mùi, vị, xúc và pháp), thành 36 thọ. 
Lại nhân cho ba thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) thành ra 108 thọ. 


- Thọ nếu thu gọn thì chỉ có một là “khổ thọ”. 


*- Năm thọ (hỷ, ưu, lạc, khổ, xả), gom lại thành 3 là: Thọ hỷ gom vào thọ lạc, 
thọ ưu gom vào thọ khổ. Thành ra: Lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. 


*- Ba thọ gom lại thành 2 thọ là: thân thọ và tâm thọ (một cách khác là: lạc thọ 
và khổ thọ, hay thọ bên trong (nội thọ) và thọ bên ngoài (ngoại thọ)). 


*- Hai thọ, gom lại thành “khổ thọ”. Vì thân - tâm là pháp hữu vị, cái gì thuộc 
hữu vi là khổ. t2) 
- Thọ nếu phân tích rộng thì có đến 108 thọ. 


Cách tính như sau: Sáu cảnh nội phần (ajjhattarammana) + sáu cảnh ngoại 
phần (bahiddharamman) x ba thọ (lạc, khổ, xả) = 36 thọ. 


Lấy 36 thọ x ba thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) = 108 thọ. 

“Dve pi Ananda, vedanä vutta mayä pariyayena. 

“Nàu Ananda, hai thọ được ta nói đến tùu theo một pháp môn. 
Tisso pI vedana vutta maya parIyayena. 

Ba thọ được ta nói đến tùu theo một pháp rnôn. 


Pañca pI vedana vutta maya pariyayena. 


6)- HT. TMC (d), A. ii. 410. Pháp sáu chi, kinh Một pháp môn quyết trạch (Nibbedhikasuttam). HT. TMC dịch 
@)— Xem Vi diệu pháp toát yếu, phần thọ gom lại (vedana sangaha), tr .183. Đại trưởng lão Nãrada soạn, ông 
Phạm Kim Khánh dịch. 


Năm thọ được ta nói đến tùu theo một pháp môn. 

Cha pi vedana vutta maya pariyayena. 

Sáu thọ được ta nói đến tùu theo một pháp môn. 

Atthadasa pI vedana vutta maya pariyayena. 

Mười tám thọ được ta nói đến tùu theo một pháp rnôn. 

Chattimsa pi vedana vutta maya pariyayena. 

Ba mươi sáu thọ được ta nói đến tùu theo một pháp môn. 

Atthasatam vedana vutta maya pariyayena. 

Một trăm lẻ tám thọ được ta nói đến tùu theo một pháp môn. 0. 

Bản Sớ giải bài kinh “nhiều thọ” này, có giải thích: “Hai thọ là thân thọ và tâm 
thọ” (MA. 11, 144). 


Dứt trí hiểu rõ 0uề thọ. 


@)~- M.1I, kinh nhiều thọ (Bahuvedaniya suttam). 


Tiêu đỀ 1O- Trí hiểu rố UuÊ Xúc. 
Chánh kinh. 


“Chư Hiền, thế nào là xúc (phassa), thế nào là tập khởi của xúc, thế nào là 
đoạn điệt của xúc, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc? 


Chư Hiền, có sáu loại xúc nàu: Nhãn xúc (cakkhusamphassq), nhĩ xúc 
(sotasarmnphassa), tủ xúc (ghanasamphassq), thiệt xúc (Tuhasamphassa), thân xúc 
(kauasamphassq), Ú xúc (tnanosamphasssa). Từ tập khởi của sắu xứ, có tập khởi 
của xúc (salauatanasamudaua phassasamnudauo). Từ đoạn diệt của sắu xứ, có 
đoạn điệt của xúc (salauatananrrodha phassanirodho) uà Thánh đạo tắm ngành 
nàu là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc. 


Giảt. 
1- Ýnghĩa từ phassq (xúc). 
Phassa xuất phát từ ngữ căn PHAS, nghĩa là chạm vào, tiếp xúc Â), 


Nên ghi nhận “xúc là một danh pháp, nên sự đụng chạm giữa các sắc pháp với 
sắc pháp, như lá cây rơi xuống chạm đất, hay viên đá chạm vào vách núi ... không 
phải là xúc”, sự “chạm vào” ở đây là “tâm chạm vào cảnh”. 


Pali có giải thích như sau ®), 


- “Arambham phusatrti = phasso (hay phusanam = phasso). Chạm uới cảnh, 
gọt là xúc.” 


-“Phusanti sampayuttadhamma etenati = phasso. 

Các pháp hòa hợp nhau, càng chạm cảnh, gọi là xúc”. 

Các Giáo Thọ Sư lưu ý đến ngữ cách: “Từ tập khởi của 6 xứ, có tập khởi của 
xúc”, 6 xứ được dùng với số nhiều (sa|ayatanasamuday8), trong khi xúc được dùng 
với số ít (phassasamudayo). 

Nên có câu hỏi rằng: “Một xúc không sinh lên từ tất cả xứ, tất cả xúc không 
phải sinh lên từ một xứ. Vì sao Đức Phật thuyết “do sáu xứ, (một) xúc sinh lên 
(salayatana paccaya phasso)?”. 


Nghĩa là “một xúc không phải được tất cả xứ sinh lên, ngược lại một xứ cũng 
không sinh lên tất cả xúc, bao nhiêu xứ thì có bấy nhiêu xúc. Vì sao: Sáu xứ là số 
nhiều trong khi xúc ở số ít?”. 


Ngài Buddhaghosa có giải thích 3): “Câu hỏi được nêu lên rất đúng, một xúc tuy 
không được sinh lên từ fất cả xứ, nhưng được sinh lên từ nhiêu xứ, như nhãn xúc 
(cakkhusamphassa) sinh lên do có: nhãn xứ (thần kinh nhãn), sắc xứ (cảnh sắc), ý 
xứ (tức nhãn thức) và pháp xứ (là các tâm sở đồng sinh với xúc). Do vậy, tuy là rmmột 
xúc, nhưng đã bao gồm nhiều xứ theo cách thích hợp. Các xúc còn lại cũng thê”), 


@_ Phạm Kim Khánh (d), Vỉ Diệu Pháp toát uếu. 

®)- Đại trưởng lão Tịnh Sự (sd) - Siêu lý cao học. 

3) — Vsm, chương XVII. Xiển minh nền tảng của Tuệ (paññabhũminiddesa), số 642. 
4)- Tức là: 

- Nhĩ xứ + thinh xứ + pháp xứ +ý xứ nhĩ xúc. 

- Tỷ xứ + khí xứ + pháp xứ + ý xứ --> tỷ xúc. 

- Thiệt xứ + vị xứ + pháp xứ + ý xứ > thiệt xúc. 

-Thân xứ + xúc xứ + pháp xứ + ý xứ > thân xúc; pháp xứ + ý xứ > ý xúc. (NÑs). 


Chúng ta có thể hiểu như sau: “Gọi là một cái nhà, là đã bao gồm: rui, mè, kèo, 
cột, vách, trần...Tức là nhiều cột, nhiều rui, nhiều kèo... hợp lại thành một cái nhà. 
Và chỉ nói “một cái nhà là đủ nghĩa”. 

“Tasma eva hi. 

Eko panekayatanapphavo ItI dIpito. 

Phassoyam ekavacananiddesa nidha tadina. 

Ekavacananiddesenati salayatana paccaya phasso”tI. 

“Chính uì thế: 

Một xúc được (Đức Phật) dạu cho mỗi trường hợp. 

Xúc tuụ chỉ có một, lại xuất phát từ nhiều căn nguuên (tức là xứ - Ñs). 

(Do đó) Xúc là số ft trong câu nói “sáu xứ duuên cho xúc”. 

2- Phân tích. 

Câu nói: “Tất cả xúc không phải sinh lên từ một xứ”. 

Có 12 xứ gồm sáu nội xứ là: mắt, tai, mũi, lưỡi thân và ý xứ. Sáu ngoại xứ là: 
Sắc, thinh, mùi, vị, xúc và pháp xứ. 

Chính xác hơn, pháp xứ (dhammayatana) bao gồm cả nội xứ lẫn ngoại xứ. 

Vì theo Luận Atỳđàm thì chi pháp của pháp xứ là : Sắc vi tế (16 sắc) + tất cả tâm 
sở + Nípbàn. 

Ở đây chỉ nêu lên 6 nội xứ, nhưng bao hàm cả ngoại xứ. Và từ xứ, xúc sinh khởi, 
xứ sa1 biệt nên xúc cũng sai biệt. 

“Dhatunanattam, bhikkhave, patieca upaJJati phussananattam. 

“Nàu các Tùkhưu, do giới sai biệt nên xúc sai biệt sinh khởi.” 0), 


Giới (dhatu), là xứ được phân tích rộng, chi pháp như nhau, chỉ khác tên gọi và 
khía cạnh. Như nhãn giới chi pháp là thần kinh nhãn (giống như nhãn xứ); sắc giới 
chi pháp là sắc cảnh sắc (giống như sắc xứ), nhãn thức giới chi pháp là 2 tâm nhãn 
thức (giống như nhãn thức).... Chỉ khác là ý giới chi pháp là tâm khán ngũ môn và 2 
tâm tiếp thâu. Ý thức giới chi pháp là “những tâm còn lại”. 


“Kathañca, bhikkhave, dhatunanattam?. 

“Nàụ các Tùkhưu, thế nào là giới sai biệt? 
Cakkhudhatu rupadhatu cakkhuviññanadhatu. 
Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới. 

Sotadhatu saddadhatu sotaviññanadhatu. 

Nhĩ giới, thỉnh giới, nhĩ thức giới. 

Ghanadhatu gandhadhatu, ghanaviññanadhatu. 
TỦ giới, hương giới, tủ thức giới. 


@- HT. THC (d), S., 14o.Tương ưng Giới(dhatusamyuttam) 


Thiệt giới, U† giới, thiệt thức giới. 

Kayadhatu photthappadhatu kayaviãññanadhatu. 

Thân giới, xúc giới, thân thức giới. 

Manodhatu dhammadhatu manoviññandhatu. 

Ý giới, pháp giới, ú thức giới. 

Idam vuccatI, bhikkhave dhatunanattam. 

Nàu các Tùkhưu, đâu gọt là giới sai biệt. (sđd). 

Sở dlĩ, thọ saI biệt như : Nhãn xúc thọ, nhĩ xúc thọ... là do xúc sa1 biệt này: 

“Dhatunanattam, bhikkhave, patieca upaJJati phussananattam. 

“Nàụ các Tùkhưu, do duyên xúc sơi biệt, thọ sai biệt sinh khởi. 

No phussananattam, patieca upaJJati dhatunanattam. 

Không phải do duuên thọ sai biệt, xúc sai biệt sinh khởi”. 

Kinh văn trên xác định “xúc sai biệt là do xứ sai biệt, không phải do thọ sai 
biệt”. 

Lại có câu hỏi tiếp: Vì sao có xúc sai biệt này ? Vì có dục (chanda) sai biệt. 


“Añño, bhikkhave, kamo rupesu, añño kamo saddesu, añño kamo gandhesu, 
añño kamo rasesu, añño kamo photthabbesu. 


Ayam, vueccatl, bhikkhave, kamanam vemattata. 


“Này các Tùkhưu, dục trên các sắc là khác, dục trên các tiếng là khác, dục trên 
các rmmùi là khác, dục trên các uị† là khác, dục trên các xúc là khác. 


Này các Tùkhưu, đâu gọi là các dục sai biệt” t2). 

Bốn khía cạnh thực tính của xúc là: 

- Trạng thái: Va chạm cảnh (phussanalakkhano). 

- Phận sự: Làm cho tâm gặp cảnh (sanghattanaraso). 

- Thành tựu: Hội hợp giữa Vật, cảnh và thức (sangatipaccupatthano). 

- Nhân căn thiết: Có 6 xứ (salayatanapadatthano). 

3- Sáu xúc. 

- Nhãn xúc : Là xúc sinh từ nhãn thức. Như có PalI sau: 

“Cakkhuviññanena sampayutto samphasso ti = ecakkhusamphasso. 

Sự chạm (cảnh) của nhãn thức uà các pháp hòa hợp (uới nhãn thức), gọi là 
nhãn xúc”. 

- Nhĩ xúc: Là xúc sinh từ nhĩ thức. Như có PalI sau: 


“Sotaviññanena sampayutto samphasso'ti = sotasamphasso. 


@,- HT. TMC (d), S.ii, 142. 
@) — HT. TMC (d), A.ửi, 410. 


Sự chạm (cảnh) của nhĩ thức uà các pháp hòa hợp (uới nhĩ thức), gọt là nhĩ 


xúc”. 

- Tỷ xúc: Là xúc sinh từ tỷ thức. Như có PalI sau: 

“Ghanaviññanena sampayutto samphasso ti = ghanasamphasso. 

Sự chạm (cảnh) của tỦ thức uà các pháp hòa hợp (uới tủ thức), gọi là tủ xúc”. 

- Thiệt xúc: Là xúc sinh từ thiệt thức. Như có Pali sau: 

Sự chạm (cảnh) của thiệt thức uà các pháp hòa hợp (uới thiệt thức), gọi là 
thiệt xúc”. 

- Thân xúc:Là xúc sinh từ thân thức. Như có Pali sau: 

“Kayaviññanena sampayutto samphassoti = kayasamphasso. 

“Sự chạm (cảnh) của thân thức uà các pháp hòa hợp (uới thân thức), gọt là 
thân xúc”. 

- Ý xúc: Là xúc sinh từ ý thức. Như có Päli sau: 

“Manoviññanena sampayutto samphassoti = manosamphasso. 

“Sự chạm (cảnh) của ý thức và các pháp hòa hợp (với ý thức), gọi là ý xúc. 

Năm xúc: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, là xúc sanh khởi trong 
5 đôi thức, là xúc nội ngoại phần. 

Ý xúc ở đây là nội xúc, là xúc có trong 22 tâm quả hiệp thế (2 tâm Tiếp thâu, 3 
tâm Quan sát, 8 tâm quả Dục giới hữu nhân, 5 tâm quả thiền Sắc giới và 4 tâm quả 
thiền Vô sắc giới). 

Những xúc này không tác động nhiều đến tâm, chỉ có loại xúc trong tâm đổng 
lực (Javanacitta) làm duyên cho thọ sinh khởi tác động mạnh đến tâm. 


Tâm đổng lực thường nhận biết hai loại cảnh: Cảnh ngoại phần (sắc, thỉnh, 
mùi, vị, xúc) và cảnh nội phần (cảnh pháp), như vậy cũng có hai loại xúc: Xúc nội 
phần và xúc ngoại phần, hai loại xúc này làm duyên cho thọ sinh lên. 


@XE)G)69)G)C Xe)ŒX€XeXe Xe) Xc)Xe Xe) 


Nhãn xúc Nhãn xúc 
sinh tăng trưởng 


Thọ 
sinh lên 
Như bảng tâm lộ nhãn môn ở trên, khi tâm nhãn thức sinh lên rồi, thì xúc sinh 
từ nhãn thức sinh khởi, đến tâm Phán đoán thì xúc hoàn chỉnh, khi tâm đổng lực (1) 
sinh khởi thì Xúc làm duyên cho thọ sinh lên, từ những tâm đổng lực (2) cho đến 
tâm đổng lực (7), thì thọ tăng trưởng, khi lộ ý nối lộ ngũ xuất hiện thì thọ tăng 
trưởng hoàn chỉnh. 


Đức Thế Tôn có dạy: 


“Cakkhuñ ca paticca rupam ca upaJJhati eakkhuviññanam, tinnam sangati 
phasso: 

“Do duuên mắt uà duuên các sắc, sinh khởi nhãn thức, ba pháp nàu hội hợp 
là xúc”U), 

Mắt ở đây ám chỉ cho thần kinh nhãn (cakkhupasada), không phải là mắt thịt 
bên ngoài thường hiểu. 

Người đã chết, tuy còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhưng các sắc thần kinh cùng 
tâm thức không còn, hoặc giả người mù tuy có con mắt nhưng không có thần kinh 
nhãn, người này không có tâm nhãn thức. Tương tự với người điếc... 

Do đó, nói đến xúc do xứ (ayatana) làm duyên để sinh lên, phải hội đủ ba pháp 
như lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Tương tự: 

- Đối uới nhĩ xúc thì: “Sotañ ca paticca sadde ca upaJJhati sotaviññanam 
tinnam sangati phasso: 

“Do duuên tai uà do duuên các tiếng, sinh khởi nhĩ thức, ba pháp nàu hội hợp 
là xúc” (säd). 

- Đối uới tủ xúc thì: “Ghanañ ca paticca gandhe ca upaJJhati ghanaviññanam 
tinnam sangati phasso: 

Do duuên rnữi uà do duuên các mùi, sinh khởi tỷ thức, ba pháp nàu hột hợp là 
xúc” (säd). 
tinnam sangati phasso: 

“Do duuên lưỡi uà do duuên các uị, sinh khởi thiệt thức, ba pháp nàu hột hợp 
là xúe”(säd). 

- Đốt uớt thân xúc thì: “Kayañ ca paticca photthabbe ca upaJJhati 
kayaviññanam tinnam sangati phasso: 

“Do duuên thân uà do duuên cácxúc chạm, sinh khởi thân thức, ba pháp nàu 
hột hợp là xúc ”(säd). 

- Đốt uới Ú xúc thì: “Manañ ca paticcea dhamme ca upaJJhati manoviññanam 
tinnam sangati phasso: 

Do duuên ú 12) uà do duuên các pháp, sinh khởi Ú thức, ba pháp nàu hội hợp là 
xúc. ”(säd). 

Ý ở đây là ý môn, chỉ cho 1o tâm hữu phần (2 tâm quan sát xả thọ, 8 tâm quả 
Dục giới hữu nhân, 5 tâm quả thiền Sắc giới và 4 tâm quả thiền Vô sắc giới), không 
phải là sắc ý vật (hadayavatthu). 

Điều này rất rõ ràng khi chúng ta hiểu biết rằng : “VỊ Phạm thiên Vô sắc không 
có sắc ý vật, nhưng vẫn có ý xúc.” 

Dùng bảng lộ tâm nhãn môn để minh họa, như sau: 


@ — M.1ii, kinh Sáu sáu (Chacakka suttam). 
@)- Ý ở đây chỉ cho tâm hữu phần — Ns. 


G)G)XGXeQ( Xc)XeXe)eXe)(e Xe) 


Ý xúc sinh 
Thọ sinh lên 

Trong 6 xúc thì: 

- Cối Dục giới có đủ 6 xúc (trừ trường hợp hư hoại sắc thần kinh). 

- Cõi Sắc giới hữu tưởng có 3 xúc: Nhãn xúc, nhĩ xúc và ý xúc. 

- Cõi Sắc giới Vô tưởng : Không có xúc nào cả. 

- Cõi Vô sắc giới có 1 xúc: Ý xúc. 

4- Luận giải. 

Xúc là một pháp rất quan trọng đối với các pháp khác, Đức Phật có dạy: 

“Sabbe dhanna phassasamudaya: “Các pháp lấu xúc làm tập khởi”. 4) 

Vì thế, các vị Luận sư dạy rằng: “Thọ, tưởng, tư (cetana) sanh khởi lên, cũng do 
xúc làm duUên”. 

Xúc là một danh pháp tùy thuộc tâm (Xúc là một trong 5o tâm sở thuộc hành 
uẩn), không thể nhận thức bằng các giác quan. 

Nhưng xúc tự hiện rõ khi cảnh chạm vào tâm, như chúng ta cảm thấy bất bình 
khi thấy (hoặc nghe) một người con bất hiếu với cha mẹ, hay giữ mãi ấn tượng tốt 
(hoặc xấu) với một người nào đó trong một thời gian dài. 

Một người có thể ngất xỉu khi nhận được một hạnh phúc bất ngờ xẩy đến (như 
đột nhiên được hưởng một tài sản lớn), hoặc có thể “chết khiếp” khi một cảnh tượng 
kinh hoàng xuất hiện. 

Giả như có dự kiến trước về những tình huống ấy (cảnh), có thể không rơi vào 
bất tỉnh. 

Một cảm xúc mạnh bất ngờ trước hiện cảnh, thường lưu lại ấn tượng hoặc thích 
thú hoặc khó chịu, để rồi khi gặp lại cảnh cũ lại phát sinh thích thú hay khó chịu, và 
ấn tượng này khó phai trong thời gian dài, thậm chí trọn cả kiếp sống, để rồi chúng 
trở thành “pháp ngũ ngầm — anusaya” trong tâm thức. 

Biết bao người sống mãi với “kỷ niệm buồn”, hay luôn bất mãn với một người, 
chỉ vì giây phút tiếp xúc ban đầu, kẻ ấy đã làm họ có cảm giác không ưa thích ... 

Thế là tâm bị trói buộc trong “ám ảnh” ấy, biện pháp giải thoát tâm ra khỏi trói 
buộc này là: “Quá khứ không truụ tầm” 2), một khi ấn tượng trạng lại hãy chấm dứt 
nó bằng niệm (sati) với đề mục khác và niệm này nên đi kèm với trí quán (ñana 
vipassana). 

Để ngăn chận “bất thiện pháp” sinh lên từ xúc, hãy “không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng” và “quân bình tâm trước những cảnh trần”. 


a- Xúc tạo ra những bất thiện pháp. 


@- A.iv, 338. Kinh Cội rễ của sự vật (Mũlakasuttam). HT. TMC dịch. 
@)- M.1iI, kinh Nhất dạ hiền giả (Bhaddekarattasuttam). 


Đơn thuần chỉ là “tâm chạm cảnh” thôi, thế mà biết bao hệ quả tai hại nảy sinh 


từ “tâm chạm cảnh” ấy. 

Chính xúc lôi kéo tâm chúng sinh rơi vào ác, bất thiện nghiệp, trong Sớ giải 
kinh Bổn sanh chúng ta tìm thấy rất nhiều trường hợp “do xúc dẫn dến ác, bất thiện 
nghiệp”. 

Có thể hiểu “ái trực tiếp sinh ra khổ, còn xúc là gián tiếp sinh ra khổ”. 

Đức Phật dạy rõ về “sự nguy hại của xúc” trong bài kinh “người chiến sĩ” ©., 
tóm lược như sau: 

- Có hạng Tùkhưu uí như người chiến sĩ khiuừa thấu bụi mù dấu lên, lên 
chùn chân (samstdatI), rủn chí (uistdetl), không còn can đảm (na santhambhaf)), 
không thể tham gia chiến trận. 

Là vị Tykhưu được nghe: “Tại làng hay thị trấn kia, có nữ nhân xinh đẹp, khả 
ái”, vị ấy từ bỏ đời sống Phạm hạnh, trở về với đời sống thế tục. (Do nhĩ xúc làm 
duyên - Ns). 

Có thể hiểu gia tộc vị Tỳkhưu này, không muốn vị ấy sống đời sống Phạm hạnh, 
nên dụ đõ vị ấy hoàn tục bằng cách hứa hẹn “một cô gái xinh đẹp, hiền thục, đoan 
trang sẽ là vợ vị ấy, nếu vị ấy chịu hoàn tục”. 

- Có hạng Tùkhưu uí như người chiến sĩ chịu đựng được bụt mù dấu lên, 
nhưng khi thấu cờ xí dựng lên, liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
thể tham gia chiến trận. 

Là vị Tỳkhưu khi thấy nữ nhân xinh đẹp, khả ái. VỊ ấy trở về với đời sống thế 
tục. (Do nhãn xúc làm duyên - Ns). 

- Có hạng Tùkhưu uí như người chiến sĩ chịu đựng được bụi mù dấu lên, chịu 
đựng được cờ xí, nhưng khi nghe tiếng la hét, lên chùn chân, rủn chí, không còn 
can đảm, không thể tham gia chiến trận. 

Là vị Tỳkhưu bị nữ nhân cười nhạo, nói mơn trớn, cợt nhả. VỊ ấy trở về với đời 
sống thế tục. 

- Có hạng Tùkhưu uí như người chiến sĩ chịu đựng được bụi mù dấu lên, chịu 
đựng được cờ xí, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong khi xáp 
chiến lâm trận, liên thất kính thất đảm. 

Là vị Tỳkhưu bị nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát một bên, được vuốt ve mơn 
trớn, rơi vào hành dâm cùng nữ nhân ấy. (Do thân xúc làm duyên — NÑs). 


Sau đây là vài mẫu chuyện minh họa về tai hại của xúc. 
Nhãn xúc dân đến bất thiện pháp. 


Có vị Tỳykhưu trú trong thành Savatthi (Xávệ), một hôm đi khất thực, chợt trông 
thấy một nữ nhân tuyệt sắc, với xiêm y diễm lệ, vị ấy sinh lòng mê mãn nàng. 


Khi về đến tịnh xá, vị ấy không còn tỉnh tấn hành pháp, không còn tìm thấy an 
lạc trong bất cứ oal nghi nào. 


Nhân đó, Đức Phật thuyết lên Bổn sự, nói về Đức vua Sivi chỉ nhìn thấy nhan 
sắc nàng Ummadanti, tâm tư rơi vào đắm nhiễm, tương tư nàng Ummadanti. ©® 


6)- A.11,89. 


b- Nhĩ xúc dẫn đến bất thiện pháp. 


Có một Phạm thiên hết phước, tái sinh vào một gia tộc trưởng giả. Hài tử khi 
sinh ra, không chịu được mùi nữ nhân, nếu có nhũ mẫu nào bồng ăm, hài tử khóc 
thét lên, do đó hài tử được đạt tên là Anitthigandha (không có mùi nữ nhân), nhũ 
mẫu muốn cho hài tử bú, phải kê gối trước ngực mình. 


Khi đến tuổi trưởng thành, cha mẹ bảo chàng cưới vợ, chàng tạo ra pho tượng 
thiếu nữ rất xinh đẹp bằng vàng. Nói với song thân rằng: 


- Nếu cha mẹ tìm được một cô gái xinh đẹp như pho tượng này, con sẽ cưới cô 
ấy làm vợ. 


Song thân chàng thuê các Bàlamôn đi tìm cô gái như pho tượng, về sau các vị ấy 
đã tìm được, và báo tin cho ông bà trưởng giả biết. 


Công tử Anitthigandha nghe “có cô gái xinh đẹp hơn pho tượng”, chàng nỗi lên 
lòng khao khát, mong mau chóng gặp cô gái. Bất ngờ, cô gái bị bịnh chết dọc đường, 
nghe tin này chàng phát sinh sầu khổ. 


Đức Thế Tôn quán xét thế gian, thấy được duyên lành của Anitthigandha, Ngài 
ngự đi khất thực nơi nhà của chàng. 


Và vào lúc hợp thời, Ngài thuyết giảng pháp thoại đến Anitthigandha, tiếp theo 
Ngài thuyết lên kệ ngôn: 


“Kamato Jayati soko. Kayato Jayati bhayam. 
Kamato vippamutassa. Natthi soko kuto bhayam. 
“Dục ái sinh sầu ưu. Dục đi sinh sợ hãi. 

Ai uượt thoái dục ái. Không sầu, đâu sợ hãi”.t2) 

- TỦ xúc dẫn đến bất thiện pháp. 


Khi mũi chạm vào những hương thơm, quyến rũ tâm chúng sinh rơi vào tham 
ái, hoặc chạm vào những mùi xú uế, tanh tưởi, tâm rơi vào khó chịu, là tâm sân. 


Trong Bổn sanh có ghi câu truyện: 

Bồtát có thời tái sanh làm quạ chúa. Khi về già Ngài giao đàn quạ lại cho con 
Ngài cai quản, Bồtát dặn quạ con rằng: 

- Này con, con có dẫn đàn đi tìm thức ăn nơi nào cũng được, nhưng đừng nên ra 
hòn đảo, vì sẽ có tai hại đến đàn quạ và cả con nữa. 

Quạ con vâng theo lời dạy của Bồtát, khi mùa xoài đến. Mùi hương thơm của 
xoài theo gió đi đến đàn quạ. Quạ con tuy nhớ lời cha dặn, nhưng mùi thơm của xoài 
đã quyến rũ, y cùng cả đàn quạ ra hòn đảo để ăn xoài. 

Khi dùng xoài thỏa thích, đàn quạ trở về tổ. Vì ăn quá nhiều xoài nên bầy quạ 
phát sinh buồn ngủ khi vượt biển, một số lớn rơi xuống biển trong đó có quạ con. 

Câu truyện trên cho thấy, vị xoài trực tiếp dẫn đến tham đắm gây ra tai họa cho 
đàn qua, còn mùi thơm của xoài là gián tiếp. 


- Thiệt xúc dẫn đến bất thiện pháp. 


&) — Trần Phương Lan (d), J4, truyện số 527, tiền thân nàng UmmadanHi. 
)- DhpA, kệ ngôn số 215. 


Có vị Hoàng tử trẻ tính tình hung bạo, Đức vua suy nghĩ : “Con ta còn trẻ mà 
tính tình thô bạo, khi lên ngôi vua trị vì sẽ khổ cho dân chúng. Ta hãy tìm cách giáo 
hóa tính tình Hoàng tử”. 

Đức vua nhờ vị ẩn sĩ (là Bồtát) giáo hóa Hoàng tử, vị ẩn sĩ nhận lời. 

Một hôm Hoàng tử đến nơi ngụ của ẩn sĩ, thấy cây nimba còn non, rất xinh đẹp. 
Hoàng tử hái lá nimba ăn, lá rất đắng, Hoàng tử nỗi giận nhỗ cây nimba còn non, vò 
nát trong tay. Thấy vậy, vị ẩn sĩ nói rằng: 


- Cây Nmmba là thảo mộc vô tr1, Hoàng tử còn thô bạo như vậy. Khi Hoàng tử trị 
vì thiên hạ, ai nói nghịch ý Hoàng tử thì sẽ khổ như thế nào. Chả trách dân chúng ta 
thán về tính tình hung bạo của Thái tử. 

Hoàng tử chợt tỉnh ngộ, thay đổi tính tình trở nên hiền thiện. 

- Thân xúc dẫn đến bất thiện pháp. 

Trong thời Đức Phật, có vị Tỳkhưu xuất gia trong giáo pháp này, trước khi xuất 
gia vị ấy đã có vợ. 

Khi xuất gia, tâm tư vị ấy nghĩ đến người vợ cũ, không còn tha thiết đến đời 
sống Phạm hạnh. Chư Tykhưu trình bạch lên Đức Thế Tôn về việc này, Ngài cho gọi 
vị Tỳkhưu ấy đến, hỏi rằng: 

- Có thật chăng, này Tkhưu, nghe nói ngươi bị ái nhiễm? 

- Bạch Thế Tôn, có thật vậy. 

- Này Tỳkhưu, ngươi bị ái nhiễm bởi a1? 

- Bạch Thế Tôn, người vợ trước của con rất êm dịu khi xúc chạm. Con không thể 
bỏ nàng được. 


- Này Tykhưu, chính nữ nhân ấy tạo ra bất hạnh cho ông trong quá khứ. Nhờ có 
Ta, ngươi mới thoát chết. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sanh. Tiếp theo, 
Đức Thế Tôn thuyết lên bốn sự thật ( Tứ diệu đế). Dứt thời pháp vị Tỳkhưu bị ái 
nhiễm, chứng quả Dự lưu. 

Nên ghi nhận: “Năm xúc trên dẫn đến bất thiện là do có ý xúc (là xúc trong 
những tâm đổng lực), ý xúc này đi chung với dục tầm (kamavitakko), dục tưởng 
(kamasañña)”. 

*_ Ý xúc dẫn đến bất thiện pháp. 

Như bà Patacara bị điên loạn chỉ vì tiếp chạm liên tục những cảnh não lòng: 
Chồng chết, con chết, cha mẹ chất. 


Đức Phật có dạy: 

“Dhatunanattam, bhikkhave, paticca uppaJJati saññananattam, saññananattam 
paticca uppajjai sankappananattam, sankappananattam patlecea uppajJjati 
phassananattam. 


&) — JA, câu truyện số 34 (Maccajataka). 


“ Nàu các Tùkhưu, do duuên giới sai biệt, tưởng sai biệt sinh khởi. Do duyên 
tưởng sai biệt, tư duu (sankapppa - tñm) sai biệt sinh khởi. Do duu0ên tư duụ sơi 
biệt, xúc sai biệt sinh khởi...” 0). 

Đình chỉ được dục tầm, dục tưởng thì bất thiện pháp không thể sinh lên, thay 
vào đó là thiện pháp. 

Mặt khác, chỉ vì các căn quyền không phòng hộ, nên các xúc do duyên trần cảnh 
cùng căn quyền sinh lên là xúc bất thiện. 

“Aguttam cakkhusotasmim, Indriyesu asamvutam. 

Makkhikanupatissanti sankappa raganIssita. 


“Tai, mắt không gìn giữ, các căn không phòng hộ, 


^Z Z 


Ruồi lằng sẽ bu đến, các tư duụ tham ái....”(). 

b- Xúc dẫn đến thiện pháp. 

Hình ảnh vị sa môn mặc y cũ rách, làm xúc động tâm của cô gái làm công ba 
năm mới có được 2 bộ y mới, nàng dâng đến vị sa môn (vị Thánh Alahán) chiếc y thứ 
nhất, Ngài mặc vào, nàng thấy Ngài trở nên xinh đẹp, tâm vô cùng hoan hỷ, nàng lại 
dâng tiếp bộ y thứ hai. 

Hậu thân của cô gái là nàng Ummadanti, và chính là tiền thân của bà 
Uppalavanna, đệ nhị Thánh Nữ của Đức Thế Tôn trong hàng Tykhưu n1. 

Đây là nhãn xúc làm khởi sinh tâm thiện. 

Rất nhiều trường hợp Kinh điển đề cập đến: “VỊ thánh Thinh văn, khi nghe 
pháp (nhĩ xúc), từ đó phát triển Minh quán chứng đạt đạo quả”. 

Như Ngài Sariputta nghe bốn câu kệ từ Đức Assaji, Ngài Bahiya nghe kệ ngôn 
nói về lý vô ngã từ Đức Thế Tôn... 


` 


Đây là nhĩ xúc dẫn đến thiện, sau cùng là “chứng đạt Thánh quả”. 

Hay câu truyện về 5oo vị Tykhưu tu tập thiền quán, nhưng chưa thành đạt 
Thánh tuệ. Các Ngài trở về Tĩnh xá Kỳviên (Jetavanavihara) để yết kiến Đức Thế 
Tôn. 

Khi về đến tự viện, trời đổ mưa, các ngài đứng trú mưa, nhìn thấy những bọt 
nước nổi bập bềnh rồi vở tan nhanh chóng. Các Ngài khởi lên tư tưởng: “Tự ngã này 
cũng như bọt nước, chúng có rồi không, không rồi có”, các Ngài tập trung vào trí 
quán ấy. Đức Thê Tôn phóng hào quang đến trước các Ngài, thuyết lên kệ ngôn: 

“Yatha bubbulakam passe. Yatha passe marIcikam 

Evam lokam avekkhantam. MaccuraJa na passatl. 

“Hãu nhìn như bọt nước. Hãu nhìn như cảnh huuễn. 

Quán nhìn đời như uậu. Thần chết không bắt gặp”.\3) 


Về thân xúc dẫn đến thiện hay Thánh quả, như Ngài Putigatta Tissa, Ngài 
Godhika, Ngài Channa... 


&) — HT. TMC )d), S., 147. (Bahiraphassanaanattam) 
©)- HT. TMC (d), A.i, 279. 
4) — DhpA, câu số 170. 


Hành giả tu tập thiền chỉ tịnh hay thiền Minh quán, phải nương vào xúc, từ xúc 
phát triển niệm (sati) hay tuệ quán để thành tựu những pháp thượng nhân là: Thiền 
định, thắng trí và đạo quả Siêu thế. 

5- Xúc duuên cho thọ. 

- Khi mắt tiếp xúc với với cảnh sắc tốt hay xấu sẽ làm sanh khởi 3 thọ: Lạc, khổ 
và xả. 

Theo thực tính thì một trong ba thọ sẽ hiện khởi nơi tâm đổng lực như đã giải ở 
trên. Tương tự như thế, đối với nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc và thân xúc. 

Về ý xúc thì: “Đôi khi nhớ lại điều gì thích thú thì nở nụ cười”, đây là ý xúc 
duyên cho thọ hỷ. Hoặc cảm thấy buồn khi nghĩ đến những bất hạnh đã qua của 
mình, đây là ý xúc duyên cho khổ thọ. Hay thản nhiên suy gẫm một điều nào đó, dây 
là ý xúc duyên cho xả thọ. 


Chấm dứt trí hiểu rõ Xúc. 


Tiêu đề 11- Tr-f hiểu rố UÊ sáu xứ (saÌaatana). 
Chúnh kình. 
“Chư Hiền, khi nào uị Thánh biết sáu xứ (salauatanañi — ca paJangfi), biết tập 


khởi của sáu xứ, biết đoạn diệt của sáu xứ, biết con đường đưa đến đoạn diệt của 
sáu xứ, khi ấu uị Thánh đệ tử có chánh trì kiến — uà thành tựu diệu pháp nàu. 

Chư Hiên, thế nào là sáu xứ, thế nào là tập khởi của sáu xứ, thế nào là đoạn 
diệt của sáu xứ, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu xứ?. 

Chư hiền, có sáu xứ nàu: Nhãn xứ (cakkhauatanam), nhĩ xứ (sotauatanamn), 
tủ xứ (ghanquatanam), thiệt xứ (Tuhauatanam), thân xứ (kauauatanam) 0uà Ú xứ 
(manauatanam). 

Từ tập khởi của danh sắc (namarupasamudau8) có tập khởi của sáu xứ, từ 
đoạn điệt của danh sắc có đoạn diệt của sáu xứ, uà Thánh đạo tắm ngành là con 
đường đưa đến đoạn diệt sáu xứ, tức là Chánh kiến, chánh tư duụ, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh rnạng, chánh tỉnh thấn, chánh rmiệm, chánh định. 

Giải. 

1- Ýnghĩa từ auatana(xứ). 

Phân tích từ ãyatana (danh từ trung tính) được : A + yata. 

Yata là quá khứ phân từ của yameti nghĩa là : Xem xét, kiểm soát. 

Yameti xuất phát từ ngữ căn YAM nghĩa là “gìn giữ”, “bảo vệ,” hoặc “có đôi”, “sự 
canh phòng”, như yamaka (một đôi, một cặp)...). 

Ngài Đại Luận sư Buddhaghosa có nêu lên 5 ý nghĩa của ayatana, như sau: 

“Aplca nIvasatthanatthena akaratthena samosaranatthanatthena 
sañJatidesatthena karanatthena ca ayatanam veditabbam: 

_ Lại nữa, nên hiễu Xứ nghĩa là: Chỗ trú ngụ (niuäsatthana), chỗ chứa (akara), 
chỗ gặp gỡ (samosarannd), nơi sinh sản (sañ7atfidesa) uà nguyên nhân (karang).”%), 

Xứ mang ý nghĩa là chỗ trú ngụ, như: “Nơi cư ngụ của vị lãnh chúa 
(issarayatanam), nơi cư ngụ của thần Vasu (Vasudevayatanam)...”. 

Xứ mang ý nghĩa là chỗ chứa, như “mỏ vàng (suvannäyatana), mỏ ngọc 
(rajatayatana)..”. 

Xứ mang ý nghĩa là chỗ gặp gỡ, như : “ Trong đoạn kinh: “Và như vậy, ở trong 
lạc xứ, những vị chư thiên trong hư không đến đảnh lễ vị ấy” (sasane pana 
“manoramme ayatane sevanti nam vihangamaä” ) (A. 2.5.38). 

Xứ mang ý nghĩa là nơi sinh sản, như : “Đất phương Nam là nơi (của) ác thú 
(dakkhinapatho gunnam ayatanam)”. 

Xứ mang ý nghĩa là nguuên nhân, như : “VỊ ấy có khả năng chứng được điều ấy 
khi có nơi thích hợp (tatra tatreva sakkhibhabbatam papunatI sati sati ayatane) 
(A.1.3.102). 


® - Đại Đức Giác Giới (s), Tâm nguuên ngữ căn PaÏli. 
) - Vsm, 511 — 512. 


Chữ salayatana (sáu xứ), thông thường chỉ cho nội xứ (aJhattayatana), đó là: 
nhãn xứ (cakkhayatanam), nhĩ xứ (sotayatanam), tỷ xứ (ghanayatanam), thiệt xứ 
(ivhayatanam), thân xứ (kayayatanam) và ý xứ(manayatanam)). 


Như Kinh văn: “Katamañca bhikkhave, salayatanam? 


Cakkhayatanam, sotayatanam, ghanayatanam, jivhayatanam, kayayatanam, 


°~:~—= 


“Nàụ các Tùkhưu, thế nào là sáu xứ? 

Nhãn xứ, nhĩ xứ, tủ xứ, thiệt xứ, thân xứ uà ú xứ”), 

Các Giáo thọ sư giải thích từ salayatana như sau: 

- “Ayatam samsaravattam nayatiti = Ayatanam. 

(Pháp nào) dẫn đến luân hồi, pháp ấu gọi là xứ”. 

Sở dĩ các Ngài giải thích “ Xứ là pháp dẫn đến luân hồ, là nương vào lời 
giảng rộng của Đức Ananda về lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn. 

Có lần Đức Thế Tôn thuyết vắn tắt cho chư Tỳkhưu rằng: 


“Naham bhikkhave, gamanena lokassa antam ñateyyam, dattheyyam 
patteyyanti vadamI. Na ca naham bhikkhave, appatva lokassa antam dukkhassa 
antakiriyam vadamTtI. 


“Nàu các Tùkhưu, Ta tuuên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không 
thể thấu, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không 
tuuên bố răng, nàu các Tùkhưu, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách 
không đạt đến tận cùng thế giót”. 

Đức Ananda giải thích rộng : 

“Cakkhuna kho, avuso, lokasmim lokasaññ1 hotI lokaman1. 


Sotena kho, avuso.... phanena kho, avuso.... Jivhaya kho, avuso.... kayena kho, 
avuso... 


Manena kho, avuso lokasmim lokasaññ1 hotI lokamanl1. 


Yena kho, avuso, lokasmim lokasaññI hoti lokamanl, ayam vuccatl arlyassa 
vInaye loko. 


“Do. mắt, nàu chư hiền, người ta tưởng đến thế giới (Ilokasaññt), người 
ta kiều rnạn UÊ thế giới (lokamam). 

Do tai... Do mữn...Do lưốt.. Do thân.... 

Do ú, nàu chư hiền, người ta tưởng đến thế giới, người ta kiêu nạn UÊ thế 
GIỚI. 

Nàu chư Hiền, đâu là nghĩ tưởng đến thế giới, kiêu rạn Uề thế giới, đâu gọt là 
thế gới trong Luật bậc Thánh”). 

Thế giới ở đây chỉ cho 5 uẩn hay danh sắc. 


&) HT. TMC (d), A.i, 173 ; S.i, 3. Kinh Phân biệt (vibhangasuttam). 
@) HT. TMC (d), S.i, 93 .Tương ưng xứ (sa]äyatanasamyuttam), kinh thế giới công đức 
(Lokantagamanasuttam). 


Hay là: “Này các Tùkhưu, trong sáu pháp nàu, Tùkhưu chân chánh nhàm 
chán, chân chánh lụ tham, chân chánh giỏi thoát, chân chánh thấu được cứu cánh. 
Sau khi chân chánh thẳng trì ú nghĩa, ngaụ trong hiện tại là người chấm dứt khổ 
đau. Thế nào là sáu? Là sáu nội xứ”. ( 


- “Cha ayatananl = salayatana. 

Sáu chỗ quụ tụ (của pháp), gọi là sáu xứ”. 

Như thần kinh nhãn là nơi gặp gỡ của: cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn 
thọ.... Nói cách khác, chính thần kinh nhãn là chỗ hội tụ 5 uấẩn: Sắc, thọ, tưởng, hành 
và thức uẩn, riêng ý xứ có khi hội 5 uẩn, có khi hội bốn uẩn (trừ sắc uẩn). 

Khi hội đủ năm uẩn là ý xứ nương sắc ý vật (hadayavatthu) chỉ cho cối năm uẩn, 
chỉ có bốn uẩn khi ở cõi Vô sắc. 

- “Salayatanañ ca chatthayatanañ ca = salayatana. 

Sáu (nội) xứ uà xứ thứ sáu, gọi chung là sáu xứ. ” 


Nếu nói đầy đủ phải là “namarupa paccaya salayatana chatthayatanam: Danh 
sức duyên cho sáu xứ uà xứ thứ sáu”, nhưng chatthayatana được lược bớt, nhưng 
vẫn không mất nghĩa là vì: 

- Xứ thứ sáu chính là ý xứ2, cũng thuộc về sáu xứ. 

- Sở dĩ các Ngài tách rời sáu xứ và xứ thứ sáu, do nhấn mạnh đến cõi. Tức là nói 
đến sáu xứ là nói đến cõi năm uãn, còn nói đến xứ thứ sáu chỉ riêng cho cối Vô sắc 
giới.(3): 

Nếu phân tích chỉ tiết thì: Xứ thứ sáu chỉ cho những tâm xuất hiện ở cối Vô sắc. 

Từ ý nghĩa “có đôi” của ngữ căn YAM, nên các Giáo thọ Sư phân tích salayatana 
(sáu xứ) thành hai loại: sáu xứ trong thân (nội xứ - aJjhattayatana) và sáu xứ ngoài 
thân (ngoại xứ - bahiddhayatana). 


Thật ra, phần chính của sáu xứ là nội xứ, vì chúng thành tựu từ pháp thủ 
(upadanadhamma), như kinh văn: 


“Upadinnupadaniya dhamma : Các pháp thành tựu do (pháp) thủ.”2. Chỉ pháp 
của câu này là: 32 tâm quả hiệp thế, 35 tâm sở hợp và 2o sắc nghiệp. 


Chính trong 2o sắc do nghiệp tạo, năm sắc thần kinh: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và 
thân, là 5 xứ (là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ). 

Còn ý xứ chính là tâm hữu phần (bhanvangacitta), là loại tâm quả có phận sự 
duy trì đời sống của danh pháp, gồm có: 2 tâm quan sát, 8 đại quả, tâm quả thiền 
Sắc giới và 4 tâm quả thiền Vô sắc giới. 

Xứ thứ sáu chính là 4 tâm quả thiền Vô sắc. Như vậy, xứ thứ sáu nằm trong ý 
xứ. Sáu xứ này là những thành phần có tính nhất định. 


Khi mở rộng thì ý xứ bao gồm tất cả tâm, nhưng thành phần cố định vẫn là tâm 
hữu phần. 


¿)- HT. TMC (đ), A.U, 49. 

2)- Ý xứ , chỉ pháp là “tất cả tâm” (N§). 

G)~ Đại Đức Giác Nguyên (d), Giáo lú duyên khởi. 
4) T— Dhs. mẫu đề tam (tikamatikä). 


Còn sắc, thanh, mùi, vị, xúc và pháp xứ, là bất định. Khi chúng “đi vào” vùng cai 
quản của nội xứ, chúng được gọi là “okkanta —-rơi vào, đi vào” (các Ngài dịch là 
NHẬP). 

Đoạn kinh sau minh chứng cho hai loại sáu xứ nội và sáu xứ ngoại. 


“Nàu các Tùkhưu, dục tham đổi uới mắt là tùu phiền não của tâm. Dục tham 
đối uới tai... Dục tham đốt uới mũi... Dục tham đối uới tưỡốt.... Dục tham đối uới 
thâm... Dục tham đối uới ý là tàu phiên não của tâm. 


Nàu các Tùkhưu, khi nào đối uới sắu xứ nà, đoạn tận được tùu phiền não, 
thời tâm uị ấu hướng uề lụ dục. Do biến mãn uới Ìụ dục, tâm uị ấu được xem là 
kham nhân, chứng tr† đốt uới các pháp cần phải giác ngộ”. 


“Nàu các Tùkhưu, dục tham đối uới sắc là tùu phiền não của tâm. Dục tham 
đối uới thỉnh ... Dục tham đối uới hương ... Dục tham đối uới 0ị... Dục tham đối 
UỚI xúc... Dục tham đối uới pháp là tùu phiên não của tâm. 


Nàu các Tùkhưu, khi nào đối uới sắu xứ nà, đoạn tận được tùu phiền não, 
thời tâm uị ấu hướng uê lụ dục. Do biến mãn ưới lụ dục, tâm uị ấu được xem là 
kham nhân, chứng tr đốt uới các pháp cần phải giác ngộ”. 02 


2- Phân tích. 

q- Nhãn xứ (cakkhquatana). 

- Mắt (cakkhu): “Cakkhatiti = cakkhu: Thấu được, gọi là mắt.” ). 

Nghĩa là “tâm biết rõ cảnh qua sự thấy”. 

Pali có giải thích: 

“Cakkhuviññanaditthitam hutva samavisamam cakkhati acikkhatam viya hotiti 
= cakkhu: 

Là chỗ nương đồng thời giúp nhãn thức nhận biết tốt, xấu, sai khác nhau qua 


^⁄Z ,? 


“Sự thấu”, gọi là mắt.” (2). 
Chi pháp của nhãn xứ là thắn kính nhãn (cakkhupasada). 


Thần kinh nhãn đơn thuần chỉ là sắc pháp, ở trạng thái bình thường chúng 
không phải là xứ, như người ngủ say họ vẫn có thần kinh nhãn, nhưng khi ấy không 
nhận thức được cảnh sắc. 


Bao giờ cảnh sắc đi vào vùng cai quản của mắt làm nảy sinh tâm nhãn thức, bấy 
giở chúng mới trở thành xứ (ayatana). 


Làm cho “nhãn thức sinh khởi”, chủ yếu là tâm sở tác Ø (manasikaracetasika) 
trong tâm Hướng ngũ môn (pañcadvaravaJJanacitta). 


Nhãn thức sinh lên do bốn nhân: 
- Có thần kinh nhãn. 
- Có cảnh sắc. 
- Có ánh sáng. 
@) — S.1i1, 232. 


@) Vsm, chương XV - Xiển minh về Xứ - Giới (ayatanadhatu niddesa). 
@)- Đại trưởng lão Tịnh Sự (sd), Siêu lú Sơ học. 


- Có tác ý đến cảnh sắc. 


Tuy cảnh sắc đi vào khu vực của mắt, nhưng tâm chưa nhận biết cảnh sắc, thần 
kinh nhãn chưa trở thành nhãn xứ. 


Bao giờ nhận thức được cảnh sắc, khi ấy thần kinh nhãn mới trở thành nhãn xứ. 


Như vậy, gọi là nhãn xứ là chỉ cho ba pháp hội lại: Thần kinh nhãn, cảnh sắc và 
nhãn thức. 


- Sắc (rupa). Chữ rupa có rất nhiều nghĩa, ở đây rũpa chỉ cho “những gì rmrắt 
thấu được”. 


“Ruipayatiti = rupam: Vật bị thấy, gọi là (cảnh) sắc”. 


Nghĩa là “tâm nhận thức được hình tướng, màu sắc ... của sắc pháp nào qua con 
mắt, sắc pháp ấy gọi là cảnh sắc”. 


Pali có giải thích: “Rupayato hadayangatabhayam pakasetiti =rupam: 
Sắc nào nương uột, hiển lộ rõ qua mắt, gọi là (cảnh) sắc. 


Cảnh sắc chẳng phải chỉ đơn thuần là màu sắc, mà bao gồm tất cả những gì 
(hình tướng, đường nét, trạng thái xê dịch ....) lọt vào thần kinh nhãn. 


Tương tự như mắt, sắc chỉ đơn thuần là sắc pháp, bao giờ chúng bị tâm nhận 
biết qua con mắt, bấy giờ chúng mới trở thành cảnh sắc và trở thành sắc xứ. 


Chi pháp sắc xứ là sắc cảnh sắc (rũparammana). 


Có thể hiểu như sau: Vào đêm thanh của ngày 14 hay 15, ánh trăng rạng rỡ. Dù 
người biết hay không, ánh trăng vẫn là sắc pháp. 


Khi người thấy ánh trăng, nhận biết ánh trăng như thế này... như thế này... bấy 
giờ “ánh trăng trở thành sắc xứ”, khi ấy “ánh trăng là sắc pháp, cũng là sắc xứ ”. 


Nên Đức Phật dạy : “Nàu các Tùkhưu, dục tham đối ưới sắc là tùu phiên não 
của tâm. (sđd). Tức là “sắc đã trở thành cảnh cho tâm”. 


Bốn sắc xứ còn lại là: Nhĩ xứ, Tỷ xứ, Thiệt xứ và Thân xứ cũng mang ý nghĩa 
tương tự, chỉ thay đổi chi tiết cho phù hợp. 


Nhãn xứ là nơi hội của ba pháp: Thần kinh nhãn, cảnh sắc và nhãn thức. 

Chi pháp của nhãn xứ là thần kinh nhãn, chỉ pháp của sắc xứ là sắc cảnh sắc. 
b- Nhĩ xứ (sotauatana). 

- Tai (sota): “Sunatiti = sotam: Nghe được, gọi là ta†”. 

Pali có giải thích: “Saddam sunanti etenati = sotam: 


“Sắc nào nghe được tiếng, sắc ấu gọi là taỪ”. Chỉ pháp là thần kinh nhĩ 
(sotapasada). 


- Tiếng (sadda): “Sappatiti = saddo: (Cái được) truyền đi (sappati), gọi là tiếng 
(âm thanh). Nghĩa là có đặc tính “phát ra”. 


“SappatI sotaviññeyyabhavam gacchatiti = sadda: 
“(pháp nào) đi đến để nhĩ thức biết, gọi là “tiếng”. 


6)- TK Chánh Minh (soạn),Tâm uấn đáp (2oo3), Tp. Hồ Chí Minh, Nxb Tôn Giáo. 


Nhĩ xứ là nơi hội của ba pháp : Thần kinh nhĩ, cảnh thinh và nhĩ thức. 

Chi pháp của nhĩ xứ là thần kinh nhĩ, chỉ pháp của thỉnh xứ là sắc cảnh thỉnh. 

c-TỦ xứ (ghanayatana). 

- Mũi (ghana): “Ghayatiti =ghanam: Ngữũi, hít được, gọi là mũi”. 

Pali có giải thích: “ Ghayanti etenati = ghanam : 

“Ngửi! được (các rmnùi), gọi là mũi”. Chì pháp là thắn kính tú (ghanapasada). 

- Mùi (gandha): “Gandhayatiti = gandha: (Cái) lan tỏa (gandhayatl), gọi là mùi. 

Pali có giải thích : “Gandhayati attano vatthum sueetiti = gandho: 

“Cái gì tự chỉ điểm chỗ trú của mình, bắng cách lan tỏa, gọi là mùi”. Chỉ pháp 
là sức cảnh mùi. 

Ở đây chúng ta thấy có sự khác biệt giữa “tiếng và mùi”, chúng có điểm giống 
nhau là: “lan đi, truyền đi”, nhưng khác nhau là: Âm thanh không nêu bày chỗ đứng 
rõ rệt, còn mùi thì trái lại. 

Khi phát hiện mùi thì phát hiện nơi xuất phát mùi và mùi vẫn còn đó, trái lại 
âm thanh có thể biết nơi xuất phát, nhưng âm thanh thì không còn. Nên mùi “tự chỉ 
điểm”. 

Tỷ xứ là nơi hội của ba pháp: Thần kinh tỷ, cảnh mùi và tỳ thức. 

Chi pháp của tỷ xứ là thần kinh tủ, chỉ pháp của khí xứ là sắc cảnh mùi. 

d- Thiệt xứ (jnvhayatana): 

- Lưỡi (jvha) :“J1vitamavhayatti = JIvha: Kêu gọi (auhaquat) sự sống (Tuitg), 
gọi là lưỡi. 

Pali có giải thích: “Sayanatathena = jIvha: 

Nếm được, gọi là lưối”. Chi pháp là thắn kinh thiệt (J1vhapasada). 

- VỊ (rasa): “Rasanti tam sattati raso rasadenHi: 


(Cái) chúng sinh thưởng thức được (rasanfi), gọt là uị. Nghĩa là nêu lên đặc 
tính “nếm”, cái được nếm gọi là vị. 


“Rasiyati assadiyatiti = raso: Cái được nhận thức bằng lưỡi, gọi là u†”. Chì 
pháp của vị xứ là sắc cảnh vị (rasarammana). 


Thiệt xứ là nơi hội của ba pháp: Thần kinh thiệt, cảnh mùi và thiệt thức. 
Chi pháp của thiệt xứ là thần kinh thiệt, chỉ pháp của vị xứ là sắc cảnh vị. 
e- Thân xứ (kauatana). 


- Thân (kaya): “Kucchitanam savasadhammanam ayoti = kayo: Nơi sanh khởi 
(aua) các pháp ngâm tẩm (asaua) uà xấu xa (kucchrta), gọi là thân.” 

Lời giải thích này thật thú vị, đối với 4 giác quan: Mắt, tai, mũi, lưỡi, tuy chúng 
cũng dẫn đến những pháp xấu xa, ngâm tẩm, nhưng chúng lại gắn liền với thân. Do 
vậy, thân là nơi chất chứa “xấu xa”. 


Đức Phật có dạy: 


“Atthinam nagaram katam. Mansalohitalepanam 


Yattha Jara ca maccu ca, mano makkho ca ohIto. 


“Thành trì nàu dựng lên bằng xương, đắp thịt uà máu bên ngoài, trong đó 
tích trữ bịnh tật, chết chóc, ngã mạn uà phỉ báng.”0), 


Lại nữa, mất mắt, tai, mũi, lưỡi có thể còn sống, nhưng mất thân thì chết, và 
trong 5 loại sắc thần kinh, ngay giai đoạn tái sinh, sắc thần kinh thân sinh khởi trước 
tiên. 

Pali có giải thích: “Kucchitanam ayoti = kayo : Chứa đựng xấu xa, gọt là thân”. 


Thân ở đây là nói theo nghĩa thông thường, riêng thân được đề cập trong thân 
xứ là sắc thần kinh thân (kayapasada) và sắc thần kinh thân có trong thịt. 

- Xúc (photthabba): “Phusiyatiti = photthabbam : Đụng chạm, gọi là xúc”. 

Cảnh xúc (photthabbarammana) bao gồm đất, lửa, gió. Cảnh xúc là đối tượng bị 
thân thức (kayaviñãñaya) biết. 

Thân xứ là nơi hội của ba pháp: Thần kinh thân, cảnh xúc và thân thức. 

Chi pháp của thân xứ là thần kinh thân, chi pháp của xúc xứ là cảnh xúc. 

f- Ý xứ (manäyatana). 

- Ý (mano): “Munätiti = mano : “Hiểu biết (cảnh), gọi là Ú”. 


Lời giải thích trên của Ngài Buddhaghosa rất hàm súc. Ý là sự hiểu biết, nhưng 
“sự hiểu biết chăng phải chỉ có ý”, có rất nhiều pháp có sự “hiểu biết” như trí, tưởng, 
thọ... 


Ý xứ là chỉ cho “cái hiểu biết của tâm”, cái hiểu biết của các tâm sở không 
phải là ý xứ. 

Mặt khác, các pháp khác có sự hiểu biết (cảnh), đều nương vào ý, như Phật 
ngôn: 

“ Mano pubbagama dhamma : Ý dẫn đầu các pháp”. ) 

Như vậy: “Ý xứ là sự hiểu biết dãn đầu (các hiểu biết khác)” 

Ý xứ là nơi hội của ba pháp: Sắc ý vật, cảnh pháp và ý thức. 

Xứ thứ sáu là nơi hội của hai pháp: cảnh pháp và ý thức 

Chi pháp của ý xứ bao gồm fất cả tâm. 

- Pháp (dhamma): “Attano lakkhanam dharayantiti = dhamma: Gìn giữ đặc 
tính riêng của mình, gọi là pháp”. 

Pháp khi chưa bị tâm biết, chỉ đơn thuần là pháp. Khi bị tâm biết thì nó vừa là 
pháp (vì “gìn giữ đặc tính riêng”), vừa là “cảnh pháp” (vì bị tâm biết). 

Như các pháp hữu vi đều có ba đặc tính: Vô thường, khổ, vô ngã, khi không bị 
tâm biết các đặc tính này vẫn có. 

Khi tâm biết đặc tính vô thường, thì “cái vô thường ấy” vừa là pháp vô thường, 
vừa là cảnh vô thường. 

Chi pháp của pháp xứ là 16 sắc tế, 52 tâm sở và Nípbàn. 


&) — Phạm Kim Khánh (d), Dhp, câu 150. 
@)- Dhp, câu 1 - 2. 


3- Giải UỀ sáu xứ. 

Có câu hỏi: Năm sắc thần kinh là nơi nương cho tâm, là nơi gặp gỡ của các 
pháp, chúng trở thành xứ, sắc ý vật (hadayavatthu) cũng là nơi nương cho tâm, cũng 
là nơi gặp gỡ của các pháp, vì sao không trở thành xứ (là ý xứ)?. 


Đáp: Tuy sắc ý vật có 2 đặc tính như năm sắc thần kinh, nhưng chúng không 
phải là ý xứ là vì: 

- Nơi ở của chúng bất định, Đức Thế Tôn có dạy: “Yam ruũpam nissayam... Tâm 
nương nơi nào, đó là sắc ý vật”. 


Và trong kinh văn chúng ta tìm thấy lời dạy của Đức Phật: 

“.,„nIsIidati pallankam abhujitva uJum kayam panidhaya parinukham satim... 
(VỊ Tùkhưu) ngồi kiết già, lưng thẳng đặt niệm trước rnặt... 2). 

Niệm ở đâu thì tâm ở đó, tâm trú nơi nào thì nơi ấy là sắc ý vật và niệm có thể 
đặt nhiều nơi trong thân. Trái lại, năm sắc thần kinh có chỗ ở nhất định. 

Lại nữa, nếu sắc ý vật là ý xứ thì chúng sinh cõi Vô sắc không có xứ nào cả. 

“Xứ là pháp dẫn đến luân hồỪ, không có xứ xem như không còn pháp dẫn đến 
luân hồi. Thế là thành tựu thiên Vô sắc xem như giải thoát khỏi sinh tử luân hồi 
(quan niệm này là của Alara kalama và Uddaka Ramaputta, 2 vị thầy của Bồtát 
Siddhattha)®). 

Điều này rõ ràng vô lý, vì tuy thành tựu thiền Vô sắc vẫn phải tái sinh về cối Vô 
sắc (tương ứng với tầng thiền chứng được). 

Còn tái sinh là còn tham - sĩ, còn tham - sĩ mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, 
quan điểm này không thể chấp nhận được. 

Do đó, chúng sinh cõi Vô sắc vẫn còn luân hồi, còn luân hồi là còn có xứ. 

Cụ thể là xứ nào? Chúng sinh cối Vô sắc không thể có sắc xứ, chỉ có danh xứ. 
Vậy ý xứ chính là danh pháp. 

Do đó sắc ý vật không trở thành ý xứ như năm sắc thần kinh. 

Mặt khác, 5 sắc xứ (năm sắc thần kinh) là nói đến Dục giới, cõi Sắc giới hữu 
tưởng chỉ có 2 sắc xứ là: Nhãn xứ và nhĩ xứ (các Phạm thiên không có thần kinh tỷ, 
thần kinh thiệt và thần kinh thân). Tức là, 5 sắc xứ này là số lượng nhiều nhất mà 
chúng sinh có được. 


q- Có sự khác nhau giữa Úú xứ uà xứ thứ sáu không? 

- Có, ý xứ là nói trên bình diện rộng, xứ thứ sáu là nói trên bình diện thu hẹp. 
Nói cách khác, ý xứ bao trùm xứ thứ sáu. 

Ý xứ là tất cả tâm, xứ thứ sáu là những tâm thuộc lãnh vực Vô sắc giới. Có 
những tâm thuộc về ý xứ nhưng không thuộc về xứ thứ sáu như những tâm quả Dục 
giới, tâm thiền Sắc giới ... 


&) - Luận tạng, bộ Maha Patthana (Đại xứ). 

@) - M.1, Rừng Sừng bò đại kinh (Mahagosinga suttam) 

3)- M.i, kinh Thánh cầu (ariyapariyesanasuttam) có ghi nhận: Alara kalama chứng đạt Vô sở hữu xứ thiền, còn 
Uddaka Ramaputta chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng thiền. 


Ở cõi Vô sắc chỉ có một số tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm Hướng ý môn, 8 
tâm thiện Dục giới, 8 tâm duy tác Dục giới, 12 tâm thiền Vô sắc giới, 7 tâm Siêu thế 
(trừ tâm Sơ đạo) (đây là nói tổng quát, nếu tính chỉ tiết theo từng cối thì số lượng 
tâm sẽ giảm dần, như cõi Không vô biên xứ không có 3 tâm quả thiền Vô sắc tầng 
trên ...). 

Trong khi cối ngũ uẩn Dục giới có đầy đủ (ngoại trừ tâm quả Thiền Sắc giới và 
tâm quả Thiền Vô sắc giới). 

Lại nữa, ở cõi Vô sắc tâm sinh khởi không cần phải nương vật, trong khi cõi 
năm uẩn phải nương vật để sinh lên. 


Thế thì, nương vào đầu tâm sinh lên trong cối Vô sắc? Tâm sinh lên trong cõi Vô 
sắc do nương vào tâm quả thiền Vô sắc, tâm quả thiền Vô sắc vừa là ý xứ vừa là xứ 
thứ sáu, nên Đức Buddhaghosa dạy : “Xứ là nơi sinh sảrt”. 

b- Vê chỉ pháp của pháp xứ. 

Chi pháp của pháp xứ gồm danh và sắc. 


Về danh pháp (tâm sở và Nípbàn) không thể nhận biết bằng các giác quan, 
nhận thức được danh pháp chỉ có thể bằng tâm, điều này đã rõ ràng. 

Riêng về sắc pháp thì: Sắc pháp có 2 loại. 

- Loại sắc pháp được nhận thức qua 5 giác quan: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gọi là 
sắc thô (olarikarupa), bao gồm 12 sắc: 5 sắc thần kinh, 4 sắc cảnh (sắc, tiếng, mùi, 
vị) và đất, lửa gió (cảnh xúc). 

Một người tuy không thể thấy thần kính nhãn của chính mình, nhưng có thể 
gián tiếp đụng vào, thần kinh nhãn được che chở bởi lớp tứ đại bên ngoài thông 
thường chúng ta gọi là “eon mắt - sasambharacakkhu”, khi chạm vào con mắt sẽ tác 
động đến thần kinh mắt, ví như vật chứa trong bình, va chạm vào bình, vật ở bên 
trong bị lay động. 

Tương tự với 4 sắc thần kinh còn lại (riêng thần kinh tỷ, thiệt, thân có thể đụng 
chạm trực tiếp). 

- Loại sắc không thể nhận thức qua năm giác quan, chỉ nhận thức qua tâm, được 
gọi là sắc vi tế (sukhumaripa). 

Như sắc nam tính, hay nữ tính chăng hạn, khi thấy một người nam hay người 
nũ, không phải thấy sắc nam tính hoặc sắc nữ tính, mà đó là sắc cảnh sắc (bất kỳ cái 
gì bị mắt nhận biết là sắc cảnh sắc). Loại sắc pháp vi tế này có 16 thứ 0, 

Loại sắc pháp được tâm nhận biết không thông qua 5 giác quan được gọi là 
cảnh pháp. Do đó 16 sắc tế được liệt vào pháp xứ. 

Mặt khác, pháp xứ có 52 tâm sở, tức là bao gồm: Thọ uẩn, tưởng uẩn, và hành 
uẩn. Còn 5 sắc xứ thuộc về sắc uẩn, ý xứ là thức uẩn 

b- Về thứ tự thuuết giảng. 

Nhãn xứ được nêu lên trước tiên trong nội xứ vì con mắt là rõ ràng, đồng thời 
nó là cơ quan thâu bắt cảnh sắc, cảnh sắc là pháp thấy được và có sự đối chiếu với 
thần kinh nhãn, (sanidassanasappatigha dhamma) 2), bốn sắc xứ còn lại có đối 


&)— Phạm Kim Khánh (đ), Vĩ điệu pháp toát uếu. 
)- Dhs, Mẫu đề Tam ( Tikamatik3). 


tượng là “không thấy được nhưng có sự đối chiếu với sắc thần kinh tương ứng” 
(anidassanasappatigha dhamm) (sđd), đó là: 11 sắc thô còn lại khi thành cảnh cho 
tâm. 


Tiếp theo nhãn xứ là nhĩ xứ, vì hai xứ này có khả năng mang lại nhiều lợi ích cao 
thượng là : “thấu uô thượng — dassana anuttarlkam”, “nghe uô thượng -— suta 
anuttarikam”. 


Thông thường, trước tiên phải gặp được bậc trí, bậc chân nhân (sappurisa), sau 
đó mới nghe được pháp từ vị ấy, và từ đó dẫn đến Thánh đạo, Thánh quả. 


Ba xứ: Tỷ, thiệt và thân không có được lợi ích này, cho dù có quán tưởng về tỷ, 
thiệt, thân cũng xuất phát từ “nghe trước đó”. 


“ChayImanI bhikkhave, anuttariyani. Katamanl cha? 


Dassananuttariyam, savananuttariyam, labhanuttariyam, sikkhanuttariyam, 
pArIcarIyanuttariyam, anussatanuttariyam. 


Imanl kho, bhikkhave, cha anuttariyanTU. 
“Nà các Tùkhưu, có sáu 0uô thượng (anuttariuan1) nàu. Thế nào là sáu? 


Thấu uô thượng, nghe uô thượng, lợi đắc uô thượng, học uô thượng, hành 
Uô thượng, tùu niệm uô thượng. 


Nàu các Tùkhưu, có sáu 0ô thượng nàu.” 0, 


Ý xứ được đề cập sau cùng, vì những nhận thức sanh khởi từ 5 xứ trên đều dẫn 
về ý xứ. Chính ý xứ mới làm sanh khởi Thánh đạo, Thánh quả và chứng đắc Nípbàn. 


e- Bốn khía cạnh thực tính của Xứ. 
- Trạng thái: Đối chiếu hay kéo dài luân hồi (ayatanalakkhanam)). 
- Phận sự: (Nói chung) là nhận cảnh (dassanadirasam). 


- Thành tựu: Làm thành vật nương cho tâm và là cửa vào cho cảnh để tâm nhận 
biết cảnh (vatthudvarabhavapaccupatthanam)). 


- Nhân căn thiết: Có danh - sắc (namarupapadatthanam). 

Giải. 

“Gọi là đối chiếu”. 

Như khi nhìn thấy núi, núi không thể đi vào thần kinh mắt, hình ảnh núi chỉ 
chiếu vào thần kinh mắt mà thôi, đây là nói về cảnh sắc. 

Riêng cảnh thỉnh, khí, vị và xúc có thể tiếp chạm trực tiếp với sắc thần kinh 


tương ứng, nên gọi là “đối xúc”, khi cảnh thính chạm vào thần kinh tai cũng có 


nghĩa là “thần kinh tai chạm vào cảnh thinh”... 
“Nhận cảnh”. 


Sự nhận cảnh này tùy thuộc vào cấu trúc của sắc thần kinh, mỗi sắc thần kinh 
có cách nhận cảnh khác nhau. 


Thần kinh mắt thì thất, thần kinh tai thì nghe, thần kinh mũi thì ngữ:, thần 
kinh lưỡi thì nếm, thần kinh thân thì tiếp chạm. 


ä)— HT. TMC (d), A.i, 284. 


Và ở đây chỉ nói đến sự nhận cảnh của năm sắc thần kinh vì rõ ràng hơn sự 
nhận cảnh của ý xứ. 

“Làm thành uật uà cửa”. 

Tâm sinh lên phải có chỗ nương trú, chỗ nương trú ấy là vật (vatthu). 


Chính 5 sắc thần kinh là chỗ nương cho 5 đôi thức tương ứng, đồng thời khi 
chúng tiếp nhận cảnh chúng trở thành cửa ngõ để cảnh đi vào, làm sanh khởi tâm lộ, 
gọi là môn (dvara). 


Sắc ý vật chỉ là vật, không phải là môn vì cảnh pháp không đi vào ý vật, khi nhớ 
lại một điều gì, điều ấy khởi lên trong tâm, rõ ràng nó không đi vào ý vật, do đó sắc ý 
vật là vật không là xứ. 


Chi pháp của ý môn là gì? Chính là 1o tâm hữu phần. 

Ngoại trừ 5 đôi thức có chỗ trú nhất định (là 5 sắc thấn kinh), những tâm ngoài 
ra có chỗ trú bất định. 

Tâm ví như người đi lang thang, bất kỳ nơi nào nó đến ngụ, nơi đó là ý vật, nên 
“làm thành vật” của ý xứ khó thấy rõ. 

“Có danh - sắc”. 

Danh ở đây chỉ cho các tâm sở, sắc là sắc sinh lên từ nghiệp. 

4- Xứ dẫn đến luân hồi. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có ghi rằng: 

“Khandhanañca patIpatl, dhatu ayatanañ ca 

abbochinnam vat†tamana, samsarotI pavuccat1 “1. 

Liên tiếp của các uổẩn, các giới uà các xứ 

Diễn tiến không gián đoạn, được gọi là luân hồi.” 

Dòng luân hồi chỉ là sự diễn tiến không gián đoạn của danh sắc hoặc của uẩn 
(khandha), xứ (ayatana) hay giới (đdhatu) mà thôi. 

Sáu xứ là sự triển khai chi tiết từ 5 uẩn. 

Với chúng sinh có trí nhạy bén Đức Phật chỉ nói đến 5 uẩn, vị ấy nhận thức 
được trọn vẹn, đưa tâm quán pháp chứng đạt Thánh quả. 

Với chúng sinh trí không nhạy bén lắm, Đức Phật triển khai 5 uẩn theo sáu nội 
xứ liên hệ với sáu ngoại xứ, giúp trí chúng sinh ấy tăng trưởng để chứng đạt Thánh 
quả. 

Với người có trí chậm lụt nhưng vẫn đủ khả năng chứng đạt Thánh quả, Đức 
Phật triển khai rộng về chỉ tiết của danh- sắc thành 18 giới và vị ấy đưa tâm quán xét 
chứng đạt Thánh quả. 

Như vậy, ngũ uẩn dẫn đến luân hồi thì 12 xứ, 18 giới cũng dẫn đến luân hồi, chỉ 
khác khía cạnh “nắm giữ cái gì” mà thôi. Tức là, “nắm giữ năm uẩn dẫn đến luân 
hồi” thì “nắm giữ 12 xứ” hay “nắm giữ 18 giới” cũng thế. 


&)- Vsm, chương XVII, Hiện hữu duyên (atthi paccaya). 


“Nắm giữ sắc uẩn” là nắm giữ tổng quát những gì liên quan đến sắc, cho là sắc 
là ta, ta có sắc ©® (vị hành giả hành đề mục thể trược khi chứng được ấn tướng, cho 
rằng ấn tướng là ta, ấn tường ấy liên quan đến tóc chẳng hạn, sẽ cho fóc là ta. Thông 
thường thì cho: Tóc của ta, rắng của ta, móng của ta...). 

Còn “nắm giữ 5 sắc xứ” là nắm giữ thành phần riêng biệt của sắc uẩn, như nói 
“tôi thấy hoặc mắt của tôi, tôi nghe hoặc tai của tôi...”, thật ra, không có “cái tôi 
thấu, cái tôi nghe..”, cái thấy chỉ là sự gặp gỡ của “nhãn xứ, cảnh sắc và nhãn thức”, 
hội đủ ba pháp này gọi là sự thấu. 

Giả như “thật sự có cái tôi thất” thì: Một người trước đây có thần kinh mắt nên 
thấy được các vật, sau đó bị hư hoại thần kinh mắt, thế là “cái tôi thấy” không còn. 
Trước cái tôi thấu có, sau cái tôi thấu không có, nếu không khéo có thể rơi vào đoạn 
kiến (sđd). 


“Cakkhu, bhikkhave, na tumhakam, tam paJahattha. Tam vo pahinam hitaya 
sukhaya bhavissat1. 

“Nàu các Tùkhưu, mắt không phải của các ngươi, hãu từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ 
đem lạt an lạc, hạnh phúc cho các ngươT”. 

Rupa na tumhakam te paJahattha. Te vo pahna hitaya sukhaya bhavissanHÓi. 

Sắc không phải của các ngươi, hãu từ bỏ sắc. Từ bỏ sắc sẽ đem lại an lạc, 
hạnh phúc cho các ngươi”. 

Cakkhuviññanamna tumhakam tam paJahattha. Tam vo pahimnam hitaya 
sukhaya bhavissati 

Nhãn thức không phải của các ngươi, hãu từ bỏ nhãn thức. Từ bỏ nhãn thức 
sẽ đem lại an lạc, hạnh phúc cho các ngươi ”.(2), 

Tương tự như thế với tai - tiếng - nhĩ thức; mũi -mùi - tỷ thức; lưỡi - vị - thiệt 
thức; thân — xúc — thân thức và ý- pháp —- ý thức. 

Và: “Hãu từ bỏ mắt” nghĩa là không cho rằng “mắt là tôi, mắt là của tôi”. 

Chính vì ái luyến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nên chúng sinh rơi vào luân hồi, đã bỏ 
biết bao công sức lẫn thời gian để tô điểm cho “cái vô thường”, nơi chứa đầy “bịnh 
hoạn, già chết”. 

“Yo kho bhikkhave, cakkhussa uppado thữi abhinibbat patubhavo, 
dukkhasseso uppado, roganam thĩt, Jaramaranassa patubhavo. 

“Nàu các Tùkhưu, sự sinh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt, là sự sanh 
của khổ, sự trú của bịnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. 

Yo sotassa uppado thiti.... yo ghanassa uppado thit1... yo Jnvhaya uppado thĩt 
... YO kayassa uppado thIt1... 

Sự sinh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của tai... của rnữÑi.... của lưỡi ... của 
thân... 


Yo manassa uppado thii abhinibbat patubhavo, dukkhasseso uppado, 
roganam thIH, Jaramaranassa patubhavo. 


@ -S.111, 204. 
2)- HT. TMC (d), S.i0. 81. 


Sự sinh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của Ú, là sự sanh của khổ, sự trú của 
bịnh hoạn, sự xuất hiện của già chết.) 


Tương tự như thế đối với sắc, thỉnh, khí, vị, xúc và pháp. 


Đức Phật có ví sáu nội xứ như ngôi làng trống không, sâu ngoại xứ là sáu tên 
cướp phá làng”), 


Người bám giữ ngôi làng vốn đã trống không (tướng của vô ngã —Ns), lại cho là 
“làng của ta”, bọn cướp xâm nhập vào làng, người ấy sẽ phẫn nộ hay thích thú khi 
cộng trú với chúng. 


Thế là người này không chóng thì chầy sẽ rơi vào hiểm nạn, vì bản chất của bọn 
cướp là “cướp giựt”. 


Cũng vậy, sắc, thinh, mùi, vị, xúc và pháp liên hệ với dục (kama) sẽ cướp đi 
những pháp tốt đẹp là thiền định và đạo quả Siêu thế của người ấy. 

Một đoạn kinh khác nói lên “tính dẫn đến luân hồi của xứ” là: 

“Cha kho, avuso, aJJhattikani ayatanani eko anto, cha bahiranI ayatanani dutiyo 
anto, viññanam maJJhe, tanha sibbin. 

Tanha hi nam sibbati tassa tasseva bhavassa abhinibbattiya. 

“Thưa chư Hiền, sáu nội xứ là một cực đoan, sáu ngoại xứ là cực đoan thứ 
hat, thức là chặng giữa, ái là người dệt uỏi. 

Do át dệt khiến cho uị ấu phải sinh ở sinh hữu nàu. ” t3) 


Sáu nội xứ và sáu ngoại xứ dẫn đến luân hồi, chỉ vì chúng tạo ra ‡ ngọt (là lạc 
hý). Đắm nhiễm trong vị ngọt ấy, chúng sinh bị luân chuyển trong luân hồi. 

“Yam kho cakkhum paticca upajjati sukham somanassam, ayam cakkhussa 
assado. 

“Do duuên mắt, khởi lên lạc hủ gì, đó là uị ngọt của mắt. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn lần lượt dạy 

Do duuên tat.... Do duên mũi... Do đduUên lưỡi... Do duyên thân... Do duuUên ú, 
khởi lên hủ lạc gì, đó là u† ngọt của ú. 

Do duuên sắc khởi lên lạc hủ gì, đó là uị ngọt của sắc. Do duuên thỉnh... Do 
duuên hương...Do duuên u†... Do duuên xúc... Do duuên pháp, khởi lên lạc hủ gì, 
đó là U† ngọt của pháp.” t2. 

Tuy sáu xứ nội và sáu xứ ngoại dẫn đến luân hồi là như thế, nhưng xuất khỏi 
luân hồi cũng từ sáu nội- ngoại xứ này. 

Trong Kinh tạng chúng ta tìm thấy rất nhiều lời dạy về cách phòng hộ mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cùng với các pháp quán về 6 xứ. 


Xin trích dẫn vài bài kinh tiêu biểu: 


6)- HT. TMC (d), 5.1, 228. Tương ưng Sanh (Uppadasamyuttam) 

@)- S.1v. 172. 

G)- HT. TMC (d), A.ï, 3oo. Pháp sáu chỉ, kinh Con đường giữa (Majjhesuttam) 

4)- HT. TMC (dđ), S.iU, 6 uà S.iu, 8. Tương ưng sáu xứ ( Salayatanasamyuttam) Kinh Chánh giác 
(Sambodhasuttam) 


“Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti 
nanubyancanagsahI. 


“Ở đâu, nàu các Tùkhưu, Tùkhưu khi mắt thấu sắc không nắm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. 


Yatva  đhikaranamenam, cakkhundriyam asamvutam  viharantam 
abhiJjjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya 
patipaJJat, rakkhati ecakkhundriyam, cakhundriye samvaram apaJJat. 


Do nhân nào, nhãn căn được phòng hộ, u† Tùkhưu gìn giữ nhân ấu. Phòng hộ 
nhãn căn, thực hành phòng hộ nhãn căn, uì nhãn căn không được phòng hộ, khiến 
tham ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên. 


Tương tự : 


Khi tai nghe tiếng... khi rmnữt ngửi mùi... khi lưỡi nếm uỊ... khi thân cảm xúc ... 
Khi ú nhận thức các pháp ....” Œ), 

Điểm quan trọng trong bài kinh này là “không rrắm giữ”, tức là “biết” nhưng 
không nắm giIữ. 

“Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva neva sumano hoti na 
dummano, upekkhako viharati sato sampaJano. 


- “Ở đâu, nàu các Tùkhưu, Tùkhưu khi mắt thấu sắc không có hân hoan, 
không có thất uọng, trú xả, chánh riệm tỉnh giác.) 


Tương tự như thế: 

Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý 
biết pháp. 

Điểm quan trọng trong bài kinh này là “quân bình tâm trong các cảnh” và 
“chánh niệm tỉnh giác”. 

Trong Kinh tập của Tiểu Bộ kinh, bài kinh Chánh du hành (Samma 
parIbbajaniyasuttam), chúng ta tìm thấy lời dạy của Đức Thế Tôn như sau: 

“Antesu anagatesu cap1, kappatito atieeasuddhipañño, 

SabbayatanehI vippamutto, samma so loko parIbbaJeyya. 

“Trong những thời quá khứ, trong những thời uị lai. 

Vượt qua các chủ thuuết, trí tuệ thật thanh tịnh 

Với tất cả mọi xứ, được hoàn toàn giỏi thoát. 

Tùkhưu ấu chân chánh, du hành ở trên đời. ”G). 

Dứt giải 0Ề sáu xứ. 


Tiêu đề 12- Trí hiểu rố 0Š darth sắc (nữmnar~upaq). 


6)~HT. TMC (đ), A.i, 113. Pháp ba chỉ, kinh Con đường không lỗi lầm (Apannakasuttam). 
)- HT. TMC (d), A.0, 30. Pháp 1o chi, kinh Thánh cư (Ariyavasasuttam). 
(4) HT. TMC (đd), Sn. 63, số 375. 


Chánh kinh. 


Chư Hiền, thế nào là danh sắc (namarupam), thế nào là tập khởi của danh 
sắc, thế nào là đoạn diệt của danh sắc, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của 
danh sắc?. 


~T~— 


Thọ (uedana), tưởng (sañña), tư (cetand), xúc (phasso), tác Ú (manasikarq), 
chư Hiền như uậu gọt là danh. 


Bốn đại chủng (cattari ca mahabhutani) uà bốn đại tạo sắc thủ (catunnañ ca 
mmahabhutana1m upadqauarupam), chư hiền, như uậu gọi là sắc (rupam). 


Như uậu đâu là danh, đâu là sắc, chư Hiền như uậu gọi là danh sắc. 


Từ tập khởi của Thức (uiññaãng), có tập khởi của danh sắc. Từ đoạn diệt của 
thức, có đoạn diệt của danh sắc. Và Thánh đạo tắm ngành nàu là con đường đưa 
đến đoạn diệt của danh sắc, tức là : Chánh kiến, chánh tư duụ, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh rmnạng, chánh tĩnh tấn, chánh niệm, chánh định”. 


Giải. 

Pali có giải thích danh sắc (namarupa) như vầy: 

Namañca rupafñca namarupañca = namarupam: 

Danh uà sắc, gom chung danh sắc lại, gọi là đanh sắc. 

Với câu giải tự này, nếu trình bày theo cách: Thức duyên cho danh sắc, thì phải 
dùng Pali như vầy: 

“Viññang paccaua nga1narupa na1mnarupamn”, nhưng bỏ bớt một từ namarupa, 


còn lại là: Vñfiana paccaaq nữmarupaœrt (Thức duyên danh sắc), là trình bày 
theo cách tóm gọn. 


Danh - sắc là thành phần cơ bản phải có cho chúng sinh cõi 5 uẩn, cõi Vô tưởng 
có sắc không danh, cõi Vô sắc có danh không sắc. 


Do đó, khi nói namarupa (danh sắc) là ngầm nói đến cõi 5 uẩn. 


Trong cõi năm uẩn, tuy danh sắc không hòa lẫn vào nhau (vippayoga), nhưng 
lại tùy thuộc vào nhau để sinh khởi. 


Pali có dẫn như sau: 

“Aññamañipanissitä ete dhammaä: Đó là pháp tùu thuộc lẫn nhau”). 

Trong cối năm uẩn, một trong những nhân sinh tâm là: “Có sắc ý vật” (làm chỗ 
nương trú cho tâm), đây là danh tùy thuộc sắc. 

Đồng thời có một loại sắc do tâm tạo, gọi là sắc tâm (cittajarupa) và chính tâm 
điều hành những hoạt động của thân theo ý. Đây là sắc tùy thuộc danh. 

Một từ ngữ đồng nghĩa với namarupa là namakqaa (danh thân), như có Pali 
Sau: 

“Evam mini namakaya vimutto: Cũng vậy, ẩn sĩ giải thoát danh thân” ®). 

A- Danth (nang). 
&)- Đại trưởng lão Tịnh Sự (sd), Siêu lú cao học. 


@) — Min, 49. 
@) - HT. TMC (d), Sn, 205. 1074. 


Có hai loại nama (danh). 


a- Là tên gọi của người hay vật theo thế gian định đặt, như Ngài Sariputta, 
Moggallana... 


Vua Milinda có hỏi Ngài Nagasena: Kim namosi: Bạch Ngài, Ngài tên chỉ? 

Nagasena nama: (Tâu đại vương), tên bần tăng những bị thầy Bàlamôn hằng gọi 
là Nagasena...( 

Hay: “Konamo ayasma kathañ ca.. Tôn giả tên là gì?. 

Punno tï kho me ãvuso namam... Thưa hiền giả, tên tôi là Punna...(2)- 

“Atthi, Visakhe, niganthä nãma samanajatikã : Ở đâu, nàu Visakha, có nhóm 
Samôn sinh lên, gọi là Nigant†ha”®) 

Pali có một số từ chỉ ra nama chỉ là tên gọi như : namakarana(2 (lễ đặt tên, sự 
đặt tên); namagahana (nhận tên, được đặt tên)(5), namagotta (dòng dõi tên là) ()... 

b- Là một thuật ngữ chỉ cho những thực tại vô sắc (arupino) của một chúng 
sinh, bao gồm thọ uẩn (vedanakhandha), tưởng uẩn (saññakhandha), hành uẩn 
(sankharakhandha) và thức uẩn (viññanakhandha). 

Danh trong tiêu đề này là loại danh mang ý nghĩa này. 

Gọi là danh vì hướng đến cảnh, như Pali có giải: 

“Arammane namatTti = nãma. 

Hướng uào cảnh, là danh.” 0). 

Danh trong tiêu đề danh sắc này, chỉ cho thọ uẩn, tưởng uẩn, và hành uẩn, 
không đề cập đến thức uẩn. Vì Ngài Sariputta (Xálợiphất) có thuyết giảng: “7ừ tập 
khởi của thức, có tập khởi của danh sắc”. 

Ngoại trừ thọ, tưởng, Đức SarIiputta chỉ ra Tư (cetana), Xúc (phassa), Tác ý 
(manasikara) ba tâm sở này thuộc hành uẩn. 

Trong luận Atỳđàm, hành uấn có đến 5o tâm sở, vì sao Đức Sariputta chỉ nêu ra 
có ba tâm sở?. 

Vì rằng: Hành uấn là nhóm tâm sở có chức năng tạo tác, tuy có đến 5O tâm sở, 
nhưng đứng đầu là tâm sở Tư (cetanacetasika), ví như kỹ sư trưởng trong nhóm thi 
công xây dựng một công trình, nên chỉ đề cập đến vị kỹ sư trưởng là đủ, như nói 
“công trình này do kỹ sư A đảm nhận”. 

Tuy có 50 tâm sở hoạt động phối hợp với nhau, nhưng thành phần cơ bản cần 
thiết chính là tâm sở tác ý (manasikaracetasika) và tâm sở xúc (phassacetasik). 


Đức Phật có dạy: 


9 — Đại trưởng lão Giới Nghiêm (d), Miin q.1 - Câu hỏi thứ nhất (nama). 
?)~ M.1, kinh Trạm xe (rathavivuutasutta) 

3)~ A.1, 205. 

4)- Dhs, 1306. 

5)- J.], 262. 

6)~ S.1, 43. Sn.648. 

7. Vsm. Chương XVII, 587. 





“Chandamulaka sabbe đdhamma, manasikarasambhava sabbe đdhamma, 
phassasamudaya sabbe dhamma... 


Các pháp lấu dục làm gốc rễ, các pháp lấu tác ú làm sinh khởi, các pháp lấu 
xúc làm tập khởi...” ® 


Tuy dục (chanda: ý muốn làm) là gốc rễ, nhưng dục sinh khởi lên cũng do có tác 
ý và xúc, nên dục là một tâm sở bất định, có khi hợp trong hành uẩn, có khi không. 
Và Đức Sariputta chỉ nêu tác Ø và xúc là hai tâm sở cần thiết cho các pháp sinh lên. 

Bốn ý nghĩa thực tính của danh: 

- Trạng thái: Hướng vào cảnh (namanalakkhanam)). 

- Phận sự: Phối hợp với tâm (sampayogarasam) 

- Thành tựu: Không xa lìa tâm (avinibbhogapaccupatthanam) 

- Nhân căn thiết: Có thức (viññanapadatthanam) 

1- Thọ (vedana). Xem phần giải về thọ. 

2- Tưởng (sañña). 

Sañña được phân tích thành: Ngữ căn sam (mất, suy nghĩ) + ña (biết) = sañña. 

Tưởng là “biết cái đã mất” hay “biết do nghĩ đến”. Đức Sariputta có dạy: 

“SañJanatI sañJanati avuso tasma sañfatI saññatTti: 

Nàu hiền giả, nhớ biết, nhớ hiểu, gọi là tưởng.” 

Nghĩa đơn giản nhất của tưởng là: “Nhận thức những gì từng biết qua 5 giác 


quan”. Ví như người thợ mộc nhận biết loại gỗ trong hiện tại, do đã từng biết loại gỗ 
này trước đây. 


Có ba loại tưởng: Tưởng bất thiện là: dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng (2), đó 
là những loại tưởng có trong tâm tham tâm sân và tâm s1. 

- Tưởng thiện là tưởng ly dục, tưởng ly sân, tưởng ly hại ®), 

- Tưởng vô ký là tưởng trong tâm quả và tâm duy tác. Loại tưởng này không 
mang tính thiện hay bất thiện. 

Ngoài ra, tưởng có hai loại là: 

- Tà tưởng. Là tưởng sái quấy, chính là tưởng bất thiện. 

- Tưởng đúng. Chính là tưởng trong tâm thiện. 

Lại nữa, phần lớn tưởng nhận cảnh quá khứ theo cách chế định, có một vài 
trường hợp nhận cảnh quá khứ chân đế, như hành giả đang tiến tu đề mục “thức vô 
biên xứ” (nhận tâm không vô biên xứ đã diệt làm đề mục) hay đề mục “phi tưởng phi 
phi tưởng xứ” (nhận các hành còn sót của tâm vô sở hữu xứ làm đề mục). 


Cùng là định danh, có loại định danh nương theo thực tính pháp, như hồng 
danh Đức Phật, đất, nước, lửa, gió... gọi là danh chơn chế định, nhờ tưởng niệm đến 


@- HT. TMC (d), A.iu, 337, Pháp 8 chỉ, chương Niệm, kinh cội rễ (mulakasuttam). 
@)- A.11, 446. 
6), M.1, kinh Song tưởng (dvedhavitakkasutta). 


các đề mục này, hành giả chứng đạt cận định hoặc Sơ, nhị, tam, tứ thiền. Đây là 
tưởng đúng. 


Có một số tên gọi không đúng thực tính pháp hay không có thực tính pháp, gọi 
là phi danh chơn chế định. Niệm tưởng những tên gọi này là tưởng niệm sai, là fà 
tưởng. 

Vì sao? Vì đi chung với sĩ. Có thể ví von, “tưởng là nhà họa sĩ vẽ lại những gì đã 
từng biết”, niệm tưởng những danh từ chỉ cho những gì không có thực tính pháp thì 


^é 


chẳng khác nào nhà họa sĩ này vẽ “sừng thỏ, lông rùa”. 


Tâm sở Tưởng là một thành phần rất quan trọng trong sự tu tập, trong lãnh vực 
thiền chỉ (samathajhana), nó có thể giúp hành giả thành đạt những pháp thượng 
nhân như các tầng thiền, các thắng trí Túc mạng minh, thần túc thông, tha tâm 
minh... 


Còn trong lãnh vực thiền quán (vipassanajhana), tưởng giúp cho trí nhạy bén 
thấy rõ được tam tướng, chứng đạt Nípbàn. 

“Ragassa, bhIkkhave, abhiññaya, cha đdhamma bhavetabba. Katame cha? 

Aniccasañña, aniccee dukkhasañña, dukkhe anattasañña, pahanasañña, 
viragasañña, nirodhasañña. 

“Để thẳng trì tham, nàu các Tùkhưu, sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
sáu? 


Tưởng uô thường, tưởng khổ trong uô thường, tưởng uô ngã trong khổ, 
tưởng đoạn tận, tưởng lụ tham, tưởng đoạn điệt.( 


Bốn ý nghĩa thực tính của Tưởng là: 
- Trạng thái: Có sự nhớ lại (sañJananalakkhan). 


- Phận sự: Nhớ trở lại do có dấu hiệu (đã biết) làm duyên (pana sañjanana 
paccayanimittakaranarasa). 


- Thành tựu: Năm giữ (đúng hoặc sai) cảnh quá khứ (yatha 
gaJhanimittabhinivesa paccupatthana). 


- Nhân căn thiết: Có cảnh tái hiện (yatha upatthitavisaya padatthana). 
3- Tư (cetana). 
Cetana xuất nguyên từ ngữ căn CTIT nghĩa là “suy gãm”. 


Trong lý duyên khởi ở đây, Tư là tên gọi khác của hành (sankhara), nhưng có 
nét sai biệt nhau: Hành (trong câu Hành duyên cho thức) là tâm sở Tư đang tạo tác, 
còn Tư ở đây là kết quả của hành, tức là tâm sở Tư trong các tâm quả hiệp thế (thức 
duyên danh sắc). 


Trong luận Atỳđàm thì TƯ được dùng cho cả ba loại: 
- Tư bất thiện: Là tâm sở Tư có trong 12 tâm bất thiện. 


- Tư thiện: Là tâm sở Tư có trong 37 tâm thiện (8 tâm thiện dục giới + 9 tâm 
thiện Đáo đại + 2o tâm đạo Siêu thế). 


- Tư Vô ký: Là tâm sở Tư trong tâm quả và tâm duy tác. 


&@) — HT. TMC (d), A,ï. 452. Pháp 6 chi, kinh Tham (Ragapeyyalamsuttam) 


Sách Atthasalini có giải thích như vầy: 

“Attana sappayutta dhamme arammana abhisandahati = cetana. 

Phối hợp uới các pháp tương ưng cùng uới mình trong một cảnh, gọi là TƯ.” 

Sách VibhavinrtIka lại giải thích: 

“ Sankhatabhisankharape va byaparam apaJJatTti = cetana. 

Tạo ra hqu tạo điều kiện cho pháp khác sinh ra, gọi là TƯ. 

Nói gọn lại: Tâm sở Tư là pháp có tính quyết định hành động, tự mình trực tiếp 
làm và điều hành các pháp tương ưng với nó cùng tạo tác. 

Bốn ý nghĩa thực tính của Tư là: 

- Trạng thái: Kích động các pháp tương ưng (cetayTta lakkhanam)). 

- Phận sự: Tập hợp các pháp tương ưng có trong một cảnh (ayuhanarasam)). 

- Thành tựu: Phối hợp, xếp đặt các pháp tương ưng (samvidhana 
paccupattthanam) 

- Nhân cần thiết: Có ba danh uẩn ngoài ra (sesakhandha padatthanam)). 


Tư là một tâm sở rất quan trọng trong việc tục sinh, chính nó tạo ra tâm quả 
đầu tiên trong cảnh giới mới, khởi đầu cho một kiếp sống nối tiếp đời sống cũ, nó 
điều hành ái (tanha) dán sát tâm (thiện hay bất thiện trong lúc cận tử) vào cảnh giới 
sắp tái sinh, để rồi tạo ra tâm quả tục sinh tương thích. 

Trong thời bình nhật của kiếp sống, cũng chính nó tạo ra những tâm quả tốt 
hay xấu khiến cho kiếp sống của chúng sinh thay đổi không ngừng, hạnh phúc và 
đau khổ nối tiếp nhau diễn hoạt trọn kiếp sống. 

“Bao giờ còn tạo nghiệp thiện hay bất thiện, bấy giờ còn sinh tử. Bao giờ đoạn 
được nghiệp dẫn đến sinh tử, bấy giờ giải thoát mọi khổ đau. Con đường duy nhất 
đoạn nghiệp là Bát Thánh đạo.” 

4- Xúc (phassa). Xem phần giải về xúc. 

5- Tác ý (manasikara). 

Theo nghĩa từ ngữ thì manasikara là “việc làm của ý”, dịch là tác Ú. 

Tác ý là một tâm sở có tác năng sinh khởi các pháp khác, nếu tác ý không đúng 
sẽ sinh khởi những pháp ác, bất thiện, còn như tác ý đúng (yoni so manasikara) sẽ 
sinh khởi những thiện pháp. 

Trong những tâm lộ có đổng lực, chính tác ý khéo hay không khéo nằm trong 
tâm Hướng ý môn (manodvaravaJJana citta), tác ý đúng làm sinh khởi những tâm 
đổng lực (javanacitta) tốt đẹp, tác ý không khéo khiến sinh khởi tâm bất thiện. 

Mặt khác, các danh pháp sinh lên do có cảnh. Tâm sở Tác ý có chức năng “tạo 
cảnh cho tâm”. 

Pali có giải thích: 

“Arammana manasipatipadayatTti = arammanapatipadako. 


Tạo cảnh cho tâm, là “tác Úú thành cảnh”. 


Do đó, Đức Phật dạy: “Các pháp lấu tác ú làm sinh khởr”(sđd). 


Bốn ý nghĩa thực tính của tâm sở Tác ý. 
- Trạng thái: Dãn đắt các pháp tương ưng hướng đến cảnh (saranalakkhanam). 


- Phận sự: Làm cho những pháp tương ưng khắn khít với cảnh 
(sampayoJanaraso). 


- Thành tựu: Luôn hướng đến cảnh (arammanabhimukhibhava 
paccupatthano). 


- Nhân căn thiết: Phải có cảnh cũ (aramanapadatthano). 

Nên ghi nhận: Tâm sinh lên do bốn nhân: 

- Nghiệp quá khứ. 

- Có tâm sở. 

- Có cảnh. 

- Có sắc ý vật. 

Cảnh do tác ý tạo. 

Đức Sãriputta dạy: “Sáu xứ có danh sắc là tập khởi”. 

Ở đây, danh duyên cho ý xứ, tức là các tâm sở làm duuên cho tâm sỉnh lên. 
sắc làm duyên cho ý xứ là sắc ý vật. 


Vì rằng: Sắc ý vật là một trong các loại sắc do nghiệp sanh ra, đồng thời làm chỗ 
nương trú cho tâm®) (sắc sinh trước trợ giúp cho tâm sinh sau, gọi là Tiền sinh 
duyên- NÑs). 


- B- Sắc (rupa). 


Các Giáo thọ sư Pali giải thích chữ rupa có nguồn gốc từ chữ ruppati nghĩa là “bị 
thay đổi”, như Phật ngôn: 


“RuppatIti kho bhikkhave, tasma rupanti vuccatl: Bị thaụ đổi, nàu các Tùkhưu, 
nên gọt là sắc.” t2) 


Sách Thanh tịnh đạo có định nghĩa sắc (rũpg) như sau: 
- “RuppatTti = rũpam. Biến đổi là sắc.(3 


- “Fattha yam kiñci sitadilhi ruppanalakkhanam dhammajatam, sabba tam 
ekato katva rupakkhandhoti veditabbam 


“Bất cứ pháp chủng (dharmnmadJafi) nào có trạng thái biến đổi (ruppanna) do 
lạnh nóng u..U, tất cả được gom uào sắc trấn” 


Như vậy, “sự biến đổi” ở đây chỉ cho sự thay đổi hình thức, hình thức sắc pháp 
bị thay đổi không còn như cũ nhưng vẫn giữ được tính chất (như viên đá bể vụn 
thành những mảnh nhỏ, những mảnh đá vụn vẫn có tính chất cứng hay mềm của 
đất), khác với sự biến đổi của danh pháp từ trạng thái này sang trạng thái khác (như 
từ sân sang tham, từ bất thiện sang bất thiện...). 


0) - Một trong bốn nhân sinh tâm trong cối ngũ uãn là “có sắc vật nương” 
@)- S.11, 86. 

G)- Vsm. Chương XVII, 587. 

4) — Vism, chương XIV, 432. 


Sắc pháp có hai loại: sắc đại hiển (mahabhutani rupam) và sắc nương sinh) 
(upadayarupam), như Pali có dẫn: 


“Bhutopadayabhedato duvidham: 
(Sắc) phân thành hai loạt là: đại hiển uà nương sữnh.” (säd). 
1Mahabhutani (đại chủng). 


Chữ bhuta có rất nhiều nghĩa, nhưng nơi đây thường dùng với nghĩa “trở 
thành”, “tạo ra” (nghĩa là từ cơ sở này tạo ra loại sắc khác, như đã giải ở trên), “biến 


Z2? 


trá”. 

Theo nghĩa từng chữ thì mahabhuta là “những gì trở nên lớn”, nền 
mahabhutani còn được dịch là “đại hiển”. 

Gọi là đại (maha), vì các sắc này có khắp nơi trong cối Dục và cõi Sắc, chúng nổi 
bật hơn các sắc khác dù đó là sắc vô sinh vật như núi, sông, biển, lửa rừng... hay sắc 
sinh vật như người, chư thiên, Phạm thiên hữu sắc, đồng thời bản tướng của chúng 
rất rõ ràng, nên gọi là hiểm. 

Gọi là đại, vì chúng dẫn đầu (padhana) cho các sắc khác . 

Gọi là đại, vì muốn phân biệt nhận định rõ chúng phải chú ý và nổ lực cao, gọi 
là hiển vì chúng đã hiện bày, không còn ẩn khuất (bhutani: đã trở thành). 

Ngài Buddhaghosa có giải thích: 

“Gọi là meahabhùta do bốn ý nghĩa: Biểu hiện lớn (mahantapatubhaudto), 
như nhả đại huuển thuật (mahabhutasamaffñato) có sự duy trì lớn 
(mahaparTharato), có tha đổi lớn (mahauikarato).”2) 

qa- Biểii hiện lớn. 

Có hai biểu hiện lớn: Biểu hiện lớn không chấp thủ và biểu hiện lớn có chấp 
thủ. 

- Biểu hiện lớn không chấp thủ (anupqdinna). 

Như ân đức Tam bảo, ân đức giới, ân đức thí, ân đức thiên... là biểu hiện lớn 
không có chấp thủ. 

“Yavata, Cundl, satta apada va dvpada va catuppada va bahuppada va ruũpIno va 
aripmo va saññno va asaññino va nevasaññinasaññino va. Tathagato tesam, 
aggamakkhayatI araham sammasambuddho... 

“Nàu Cundh, trong tất cả các loại hữu tình nào không chân, hai chân, bốn chân 
hau nhiêu chân, có sắc haụ không sắc, có tưởng haụ không có tưởng haụ phi tưởng 
phi phi tưởng. Như Lai, bậc Alahán Chánh đẳng giác xem là tốt thượng... 

“Vavata Cundl, dhamma sankhata va asankhata va. Virago tesam, 
aggamakkhayat. 

Trong tất cả các loại pháp, hữu uì hqụ uô ui. Vô nhiễm (uiräga) được xem là 
tốt thượng. 


@- Có nơi còn địch là “sắc chuyển hóa”, như trong Vi Diệu Pháp toát yếu (Ông Phạm Kim Khách dịch). 
@) — Sư cô Trí Hải (d), Thanh tịnh đạo, q.2 (2001), chương XI. 96 


“Vavata Cundl sangha va gana va, Tathagatasavakasangho tesam, 
aggamakkhayat. 


Trong tất cả hội chúng nào, chúng Tăng đệ tử Như Lai, được xem là tốt 
thượng.” 0). 


- Biểu hiện lớn có chấp thủ (upadimna). 


Như thân sắc to lớn của Rahu, chư thiên, phạm thiên, rồng chúa 
Nandopananda.... Tức là loại biểu hiện to lớn thành tựu từ sự chấp chủ. 


“Sevyathapl, Paharada, mahasamuddo mahatam bhutanam avaso; tatrime 
bhuta-timI timirapIngalo asura naga gandhabba... 


“Ví như nàu Paharada, biển lớn là trú xứ các loại chúng sinh lớn, như các con 
tĩmi, tmingdla, tĩnirapingdla, những loài Asura, Naga, Gandhabba.. %2), 


b- Như nhà đại huuển thuật. 


Một chú thuật gia có thể biến nước thành sửa, đất hóa thành vàng... hay như 
nhà ảo thuật làm biến mất vật đang cầm trên tay, xuất hiện một vật khác. Cũng vậy, 
đại chủng có thể thay đổi hình dạng màu sắc nhanh chóng, như từ trứng chuyển 
sang sinh vật, từ mầm trở thành cây... hay từ lá xanh sang đỏ, từ đỏ sang vàng... 
hoặc màu da từ hồng chuyển sang tái xanh... 

Lại nữa, như nữ dạ xoa dấu vẻ đáng sợ dưới hình thái xinh đẹp, đáng ưa thích 
để lừa mị người. Cũng vậy, những đại chủng này dấu những đặc tính như thô cứng 
hay mềm mại (chất đất), nóng hay lạnh (chất lửa), phồng ra hay co lại (chất gió), trôi 
chảy hay quến tụ (chất nước) dưới với hình thức xinh đẹp, màu sắc tươi thắm ưa 
nhìn ... nên nói bốn đại chủng giống như “nhà đại huyển thuật”. 

Lại nữa, như người bị phi nhân có uy lực ám, người ấy khi thì thế này khi lại thế 
kia, cũng vậy, bốn đại chủng khi thì thế này khi thì thế kia, lúc thô cứng lúc mềm 
mại, lúc nóng lúc lạnh, lúc trôi chảy lúc quến tụ, lúc trương phồng lúc eo cụm. 

Phi nhân ấy không ở trong, không ở ngoài, không biệt lập với người bị ám. 
Cũng vậy mỗi đại chủng không ở trong nhau, không ở ngoài nhau, không biệt lập 
nhau; chạm vào một như chạm vào bốn, chạm vào bốn như chạm vào một. 

Bốn đại chủng quỷ quyệt như thế khiến chúng sinh không phân biệt được “đang 
chạm vào cái gì”, chỉ có thể nói “đang chạm vào tứ đại”, cụ thể là đại nào? Khó định 
rõ nếu không có sự ghi nhớ mạnh cùng với nổ lực cao. 


c- Có sự duụ trì lớn. 

Tứ đại chủng được sinh ra, chúng được duy trì bởi sắc vật thực. 
d- Có sự thau đổi lớn. 

Tứ đại chủng dù có hay không chấp thủ, chúng đều bị thay đổi. 


Trong bài kinh núi Vepulla3, Đức Thế Tôn có dạy về sự thay đổi của núi 
Vepulla là: 


@- HT. TMC (d), A., 35. Pháp 5 chi, kinh Cundli (CundIsuttam). 
®)- HT. TMC (d), A.iU, 197 
@) — S.1i, 19O. 


- Trong thời Đức Phật Kakusandha (CùLưuTôn), núi Vepulla có tên là 
Pacinavamsa, dân chúng có tuổi thọ là 4o.ooo năm, mất bốn ngày mới leo lên đến 
đỉnh núi và mất bốn ngày mới leo xuống núi. 

- Trong thời Đức Phật Konagamana (CâuAHàmMâuN)), núi Vepulla có tên là 
Vankata, dân chúng có tuổi thọ là 3o.ooo năm, mất ba ngày mới leo đến đỉnh núi và 
mất ba ngày mới leo xuống núi. 


- Trong thời Đức Phật Kassapa ( CaDiếp), núi Vepulla có tên là Supassa, dân 
chúng có tuổi thọ là 2o.ooo năm, mất 2 ngày mới leo đến đỉnh núi va mất hai ngày 
leo xuống núi. 


- Thời hiện tại, núi Vepulla được biết với tên Vepulla, chúng sinh có tuổi thọ là 
100, leo lên đỉnh núi chỉ trong thời gian ngắn, leo xuống trong thời gian ngắn. 


Hay: “Hoti so, bhikkhave, samayo yam mahasamuddo ussussati visussati na 
bhavatI. 


“Có thể có một thời, nàu các Tùkhưu, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn khô 
kiệt, không có hiện hữu” 0), 


Đó là ý nghĩa sự thay đổi lớn với vật vô sinh vật. 

Đối với sinh vật, tứ đại thay đổi lớn như thân người khi tái sinh về chư thiên, 
phạm thiên... 

Pali có giải thích mmahabhutani (đại hiển) như sau: 

“Mahantami hutva bhutanI patubhutanIti = mahabhutani 

Có sự hiện bàu rõ uà lớn, gọi là đại hiển, (tức là đất, nước, lửa, g1ó). 

1- Đất (pathqaut). 


Xuất nguyên từ ngữ căn puth nghĩa là “nới rộng ra”, đất là loại sắc cơ bản cho 
các sắc khác được tồn tại, đồng thời chứa đựng các sắc khác. 


Biệt tướng của đất là trải rộng ra (patthata), nếu không có nguyên tố đất với 
biệt tướng này thì một vật không thể choán không gian. 


Có câu giải tự về pathavI như sau: 

“SahaJatarupanI pathanti patithahanti ettha”ti = pathavi: 

(Sắc nào) thành chỗ nương trú cho các sắc đồng sinh khác, gọi là đất ”. 
Bốn ý nghĩa thực tính của đất là: 

- Trạng thái: Cứng hoặc mềm (kakkhalattalakkhana). 

- Phận sự: Duy trì (patthanarasa). 

- Thành tựu: Hứng chịu (sampatiechanapaccupatthana). 

- Nhân căn thiết: Có ba đại ngoài ra (avasesadhatutayapadatthan8). 

2- Nước (apo). 

Xuất nguyên từ ngữ căn apa nghĩa là “lan tràn, tản đi”, như Pali dẫn giải: 


“AppotI pappotI tam tam thanam visaratftI = apo: 


6)- HT. TMC (d), S.iï, 149. Tương ưng Uẩn, kinh Giây thằng số 1 (Gadduladaddhasuttam). 


Lan tràn chỗ nọ đến chỗ kia, gọi là nước.” Œ) 
Hay A + ngữ căn paya (thịnh vượng, tăng trưởng) 


Sách Thanh tịnh có giải thích: “Gọi là nước (apo) vì nó trôi chảy (appoti), thấm 


nhuận (apIyat1), làm cho tăng trưởng (appayati) các pháp khác”), 


Biệt tướng của nước là “kết dính”, chính chất nước kết dính các sắc pháp vào 


nhau, không cho rã rời. 
Có những câu Pali giải về “nước” như sau: 
- “Apeti sahajataripesu byãäpetva titthatfti = apo: 
(Sắc nào) thấm nhuần cùng khắp trong các pháp đồng sinh, gọi là nước. 


- “AppayatI sahaJatarupami sutthu bruheti vaddhetiti = apo: 


(Sắc nào) làm cho những sắc đồng sinh được tiến hóa tốt đẹp, gọi là nước. 
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(Sắc nào) kết chặc các sắc đồng sinh, không cho rời rã, gọi là nước.( 
Bốn ý nghĩa thực tính của nước là: 


- Trạng thái Chảy ra (paggharanalakkhana) hay quến tụ 
aabandhanalakkhana). 


- Phận sự: Tiến hóa (byuhanarasa) 
- Thành tựu: Kết dính chặc (sangahapaccupatthana). 
- Nhân căn thiết: Có ba đại ngoài ra (avasesadhatutayapadatthan8). 
3- Lửa (te7o). 
Xuất nguyên từ ngữ căn ta, nghĩa là “nung chín”. Có pali giải tự như sau: 


“TeJepI paripanettI = teJo: Làm cho chín, gọt là lửa.” 


lại 


Đặc tính nóng (unha) hay lạnh (sita) đều là lửa, nhưng phần nhiều chỉ cho hơi 


nóng. 
Biệt tướng của lửa là “làm cho chín các sắc pháp đồng sinh”. 
Bốn ý nghĩa thực tính của lửa là: 
- Trạng thái: Nóng (uñhattalakkhana). 
- Phận sự: Làm cho chín (paripacanarasa) 
- Thành tựu: Làm cho ấm áp (maddavanuppadanapaccupatthana). 
- Nhân căn thiết: Có ba đại ngoài ra (avasesadhatutayapadatthan8). 
Lửa có năm loại: 
a-Hơi ấm trong thân (usmatejpo). 
b- Nóng sốt (chất nóng trong thân tăng thịnh) (santappanatejo). 


&)- Đại Đức Giác Giới (s), Tm nguyên ngữ căn. 
@)- Vsm. Chương XI. 
G)- Đại trưởng lão Tịnh Sự (sd), Siêu lú Sơ học. 


e-Nóng cao độ (dahanateJo). 
d- Lửa làm cho thân già (khiranateJo). 
e- Lửa làm cho tiêu hóa vật thực (pacakateJo). 


Trong năm thứ lửa trên, chỉ có hơi ấm trong thân, lứa tiêu hóa uật thực là 
thường xuyên có trong thân chúng sinh, còn ba loại kia là từ hơi ấm trong thân biến 
thể thành. Như hơi ấm tăng trưởng thì thành sốt, sốt cao, đồng thời chính hơi ấm 
trong thân đốt cháy những tế bào trong thân, tạo ra sắc già. 


4- Gió (uao). 

Xuất nguyên từ ngữ căn 0ữyœ là “rung động, di động”. 

Theo nghĩa đen, “gió là nguyên tố có tính di chuyển, chuyển động”. 
Theo nghĩa rộng thì “gió là nguyên tố có tính di động và căng phồng”. 
Gió là yếu tố chính cho các hoạt động của sắc pháp, có hai loại gió: 


- Gió giữ cho các vật chất đứng yên, thăng bằng, gọi là vitthambhanavaya (gió 
yên lặng). 

- Gió làm cho các vật chất chuyển động, gọi là samIranavaya (gió chuyển động). 

Có hai câu giải tự về hai loại gió này như sau: 

- “VayatI sahaJatadhamma apatamane katva vahatftI = vayo. 

Giử thăng bằng cho các pháp đồng sinh đứng uững, không lau động, gọi là 


La 4 


gió. 
-“Vayati dosantaruppattI hetubhavana bhutalanghatam paratTti = vayo. 


Là nhân (hetu) khiến các sắc pháp khác lau động, rời khởi uị trí, gọi là gió. 
Bốn ý nghĩa thực tính của gió là: 


- Trạng thái Lay động (samrranalakkhana) hay trương phồng 
(vitthambhanalakkhana). 


- Phận sự: Làm khua động thành tiếng (samudiranarasa). 

- Thành tựu: Kéo đi (abhiniharapaccupatthana). 

- Nhân căn thiết: Có ba đại ngoài ra (avasesadhatutayapadatthana). 
Có sáu loại gió hoạt động trong thân chúng sinh là: 

a- Gió thổi lên (uddhangamavaya) như ợ, ngáp. 

b- Gió thổi xuống (adhogamavaya), như đánh rấm. 

c- Gió thổi trong vùng bụng (kucchitthavaya). 

d- Gió thổi trong thân mình (kotthasayavaya). 

e- Gió di động trong các bộ phân ở cơ thể (angamanganusarIvaya). 
f- Gió trong dạng hơi thở ra vào (assasapassasavaya) 0, 


Upadayarupam (sắc thủ ha sắc nương sinh). 


@, Đại Đức Giác Nguyên (d), Abhidhammnatthasangaha thích giải. 


Upadayarupam chỉ cho loại sắc hình thành từ tứ đại do nghiệp thủ (upadaya 
kamma) tạo ra, ví như tơ tằm hình thành từ con tằm, tơ nhện hình thành từ con 
nhện. 


^^." 


Chữ upadaya nghĩa là “nắm lấy, bám lấy”, một số Giáo thọ sư dùng từ nỉssaua 
(nương) thay cho wpadawa trong câu cafunnañ ca rnahabhutanam 
upadqaUarupamn. 


Sắc nương từ tứ đại mà thành tựu có bốn loại, đó là: 

- Sắc do thời tiết tạo, gọi là sắc thời tiết (utusamutthana rupa). 

- Sắc do vật thực tạo, gọi là sắc vật thực (oJasankhata rupa) loại. 
- Sắc do tâm tạo, gọi là sắc tâm (cittaja rupa). 

- Sắc do nghiệp tạo, gọi là sắc nghiệp (kammaJa rũpa). 


Chữ upadayarupam trong kinh văn cafunnañ ca rnahabhutanam 
upadauarupưm chỉ cho sắc nương tứ đại thành tựu do nghiệp thủ, vì chính sắc này 
làm duyên cho 5 sắc xứ sinh khởi, là 5 sắc thần kinh: nhãn, nhị, tỷ, thiệt và thân. 


Một số sắc thành tựu từ tứ đại do duyên thời tiết hoặc vật thực hoặc tâm (ngoại 
trừ sắc tâm quả), gọi là sắc nương sinh từ tứ đại. Có pali giải thích như sau: 


“UpadayatI nissIiyatT tỉ = upadayam. 

Nương nhờ (tứ đạÙ) sinh ra, gọi là “nương sinh”. 

Tổng quát thì sắc nương sinh có 24 loại (xin xem sách Thanh tịnh đạo, chương 
giải về năm uẩn). 


Dút giải 0uề danh sắc. 


Tiêu đê 13- Trí hiểu rõ 0uề thức (utffiang). 
Chánh kinh. 


ChưHtn, thế nào là thức (uftññang), thế nào là tập khởi của thức, thế nào là 
đoạn diệt của thức, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức? 


@- Đại trưởng lão (sd), Siêu lú Sơ học. 


Chư Hiên, có sáu loại thức nàu: Nhãn thức (cakkhuuiñfñanam), nhĩ thức 


(kauaurffianam), Ú thức (manouTffñanam). 


Từ tập khởi của hành (sankharasamudauq) có tập khởi của thức, từ đoạn diệt 
của hành có đoạn điệt của thức; uà Thánh đạo tắm ngành là con đường đưa đến 
đoạn diệt của thức, tức là: Chánh kiến, chánh tư duụ, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh rnạng, chánh tĩnh tấn, chánh riệm, chánh định. 


Giát. 
Viññãna được phân tích thành VI (đặc biệt) +Ñana (biết), nghĩa là “biết đặc 


biệt”, đó là sự biết đơn thuần, không phải là sự biết của tưởng hay sự biết của trí. 
Như người lần đầu biết được cảnh vật. 


Pali có giải thích: 

“Vijanatfti = viññanam. 

Hiểu biết đặc biệt là thức”), (janari là hiểu biết, uï là đặc biệt) 

Bốn ý nghĩa thực tính của thức là: 

- Trạng thái: Biết cảnh (cách đặc biệt) (vijjananalakkhanam). 

- Phận sự: Hướng đạo cho các tâm sở và sắc nghiệp (pubbam gamarasam). 

- Thành tựu: Nối liền (chặng trước và chặng sau) (patisandhipaccupatthanam). 


- Nhân cần thiết: Có Hành (sankharapadatthanam) hoặc Vật và Cảnh 
(vattharammanapadatthanam). 


Giải. 

- “Biết cảnh đặc biệt”. 

Là cái biết đơn thuần, cái biết không do nhớ lại, cái biết không có trí tham dự. 

Cái biết của thức ví như người mới biết cảnh lần đầu, cho dù sau này có nhận lại 
cảnh đó thì “sự biết như buổi ban đầu không thay đổi”, nếu như nhớ rằng “cảnh này 
đã từng biết”, thì đó là cái biết do tưởng, nếu như có sự nhận xét “cảnh như cũ, cảnh 
đổi khác”, đó là cái biết do trí. 

- “Hướng đạo các tâm sở uà các sắc nghiệp”. 

Như Phật ngôn: “Manopubbamgama dhamma, mamosettha mano maya. 

Ý dẫn đầu các pháp, ú làm chủ ú tạo”. 

Các pháp ở đây chỉ cho tâm sở và sắc nghiệp. 

-“Nối liên”. 

Là tâm này diệt đi, tâm khác sinh lên ngay không gián đoạn. 

Khi kiếp sống cũ vừa chấm dứt, tâm sinh lên nối tiếp ngay (ngoại trừ bậc Alahán 
viên tịch), khởi điểm cho kiếp sống mới, tâm nối liền hai kiếp sống cũ và mới có tên 
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- “Có hành (sankhara)”. 


&) Vsm. Chương XVII. 587. 


Là có nghiệp đã tạo trong quá khứ, nghiệp đã tạo là bất thiện, gọi là phi phúc 
hành. 


Nghiệp đã tạo là thiện gọi là phúc hành. Nghiệp đã tạo chỉ thành tựu danh 
pháp, không thành tựu sắc pháp trong tương lai, gọi là bất động hành. 


Có một loại nghiệp cho cho thành tựu sắc, không thành tựu danh trong tương 
lai, đó là nghiệp Vô tưởng, nghiệp này được quy vào phúc hành. 

“Có uật”. 

Trong cõi ngũ uẩn, tâm sinh lên phải nương trú vào vật (vatthu), nên vật là điều 
kiện trợ giúp cần thiết cho tâm sinh lên. 


Nhãn vật giúp nhãn thức sinh khởi, nhĩ vật giúp nhĩ thức sinh lên... sắc ý vật trợ 
cho ý thức sinh lên. 


Tóm lại, có 6 vật trợ giúp cho sáu thức sinh khởi. 

“Có cảnh”. 

Đặc tính của tâm là “biết cảnh”, cảnh ở đây nói gọn là 6 cảnh : Cảnh sắc, cảnh 
thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. 

Có sáu loại thức là: 

1- Nhãn thức (cakkhuuifffrana). 


Là cái biết do nương vào mắt, hay thức phát sinh và nương trú ở mắt (thần kinh 
nhãn — cakkhupasada). 

Nhãn thức là sự nhận biết cảnh sắc hay cảnh sắc là đối tượng bị nhãn thức nhận 
biết. 

Tuy cảnh sắc vẫn bị các tâm khác biết, nhưng nếu không có nhãn thức sinh lên 
trước tiên để nhận biết cảnh sắc thì các tâm khác không thể nhận biết cảnh sắc, như 
người mù bẩm sinh chẳng hạn. Người mù, ngoại trừ nhãn thức vẫn có những tâm 
khác, nhưng bao giờ còn mù người ấy không bao giờ biết cảnh sắc. Điểm đặc biệt của 
nhãn thức là đây. 


Có hai loại nhãn thức: Một là quả dị thục bất thiện (akusalavipakam), một là 
quả dị thục thiện (kusalavipakam). 


Tất cả đều có chức năng nhận bắt cảnh sắc, đều thọ xả, chỉ khác nhau là: Nhãn 
thức thọ xả quả bất thiện thì chỉ nhận biết cảnh sắc xấu, nhãn thức thọ xả quả thiện 
thì nhận biết cảnh sắc tốt. 


Trong sách Thanh tịnh đạo, chương XVII, giải về năm uẩn, có giải thích về nhãn 
thức như sau: 


“Cakkhu sannIssita rupaviJanalakkhanam = cakkhuviññanam. 
Đặc tính mương thần kinh nhãn, biết cảnh sắc, là nhấn thức.” 
Trong Paramatthadipamrtika giải thích: 

“Cakkhum nissitam viññananti = cakkhuviññanam. 

Biết do nương uào mắt, là nhãn thức... 


2- Nhĩ thức (sotautfiaramn). 


Là cái biết do nương vào tai hay thức phát sinh nương trú ở tai (thần kinh nhĩ - 
sotapasada). 


Nhĩ thức chỉ biết độc nhất một cảnh là cảnh thinh, các tâm khác có thể biết cảnh 
thinh, nhưng nếu không có nhĩ thức dẫn lộ thì không thể biết. 


Như người điếc bẩm sinh, bao giờ còn hư thần kinh nhĩ, y không bao giờ biết 
được âm thanh, đây là điểm đặc biệt của nhĩ thức. 


Có hai loại nhĩ thức: Một là quả của bất thiện, chỉ nhận âm thanh xấu, gọi là nhĩ 
thức thọ xả quả bất thiện. Một là quả của thiện, chỉ nhận âm thanh tốt, gọi là nhĩ 
thức thọ xả quả thiện. 


Sách Thanh tịnh đạo giải thích sotaviññana như sau: 

-“Sota sannIssita saddaviJananalakkhanam = sotaviññanam. 

Đặc tính nương uào tai (thần kinh nhĩ) để biết cảnh thĩnh, là nhĩ thức.” 

Trong Paramatthadipanrtika giải thích: 

“Sotam nissitam viññananti = sotaviññanam. 

Biết do nương uào tai, là nhĩ thức”. 

3- TỦ thức (ghanauiffiartam). 

Là cái biết do nương vào mũi, hay thức phát sinh và nương trú ở mũi (thần kinh 
tỷ -phanapasada). 

Tỷ thức chỉ biết độc nhất cảnh mùi, đồng thời chính nó dẫn lộ cho các tâm khác 
biết được cảnh mùi. Đây là điểm đặc biệt của tỷ thức. 

Có hai loại tỷ thức: Một là quả của bất thiện, chỉ biết cảnh mùi xấu, gọi là nhĩ 
thức thọ xả quả bất thiện. Một là quả của thiện, chỉ biết cảnh mùi tốt, gọi là nhĩ thức 
thọ xả quảthiện 


Sách Thanh tịnh đạo giải thích Tỷ thức như sau: 

“Ghana sannisita gandhavIJananalakkhanam = ghanaviññanam. 

Đặc tính nương uào mi (thần kinh tú) để biết cảnh mùi, là tỷ thức.” 

Trong Paramatthadipanmrtika giải thích: 

“Ghana nissitam viññananti = viññanam. 

Biết do nương uào mữi, là tủ thức. 

4- Thiệt thức (‡uhautfiarm). 

Là cái biết do nương vào lưỡi, hay thức phát sinh và nương trú ở lưỡi (thần kinh 
thiệt — jivhapasada). 

Thiệt thức chỉ biết độc nhất một cảnh vị, đồng thời chính nó dãn lộ cho các tâm 
khác biết được cảnh vị. Đây là điểm đặc biệt của thiệt thức. 

Có hai loại thiệt thức: Một là quả của bất thiện, chỉ biết cảnh vị xấu, gọi là thiệt 
thức thọ xả quả bất thiện. Một là quả của thiện, chỉ biết cảnh vị tốt, gọi là thiệt thức 
thọ xả quả bất thiện. 


Sách Thanh tịnh đạo giải thích Thiệt thức như sau: 
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Đặc tính nương uào lưỡi (thần kính thiệt) để biết cảnh uị, là thiệt thức. 

Trong Paramatthadipamrtika giải thích: 

Biết do nương uào lưỡi, là thiệt thức”. 

5- Thân thức (kauauiffianam). 

Là cái biết do nương vào thân, hay thức phát sinh và nương trú ở thân (thần 
kinh thân — kayapasada). 

Thân thức chỉ biết độc nhất cảnh xúc, đồng thời chính nó dẫn lộ cho các tâm 
khác biết được cảnh xúc. Đây là điểm đặc biệt của thân thức. 


Có hai loại thân thức. Một là quả của bất thiện, tâm thân thức này thọ khổ và 
chỉ biết cảnh xúc thô xấu, gọi là thân thức thọ khổ quả bất thiện. Một là quả của 
thiện, thân thức này thọ lạc và chỉ biết cảnh xúc êm ái, gọi là thân thức thọ lạc quả 
thiện. 

Sách Thanh tịnh đạo giải thích Thân thức như sau: 

“Kayam sannisitam photthabbavijananalakkhanam = kayaviññanam. 

Đặc tính nương uào thân (thần kính thân) để biết cảnh xúc, là thân thức. 

Trong Paramatthadipanmrtika giải thích: 

“Kayam nIssitam viññananti = kayaviññanam. 

Biết do nương uào thân, là thân thức. ” 


Năm thức trên có cảnh khác nhau không lẫn lộn, chỉ vì mỗi sắc thần kinh chỉ 
dung nạp được một cảnh tương thích. 


Đức Phật có trả lời câu hỏi của Bàlamôn Unnabha như sau: 

“Pañcmanl brahmana, Indriyan naãnavilsayanl, nanagocaran na 
aññamaññassa gocaravisayam paccanubhontIl. Katamani pañca? Cakkhundriyam, 
sotindriyam, ghanindriyam, jvyhindriyam, kayIindriyam. 


“Nàu Bàlamôn, có năm căn nàu, đối cảnh khác nhau (narmnquisauamt), hành 
cảnh khác nhau (namagocarani), chúng không dung nạp (paccanubhonfi) hành 
cảnh, đối cảnh của nhau. Thế nào là năm? Nhãn căn, nhĩ căn, tỦ căn, thiệt căn, 
thân căn. 


Imesam kho, brahmana, pañcannamn  Indriyanam nãnavisayanam 
nanagocaranam na aññamaññassa gocaravisayam paccanubhontanam mano 
patisaranam, manova nesam øocaravisayam paccanubhohotTti. 

Nàu Bàlamôn, năm căn nàu, đối cảnh khác nhau, hành cảnh khác nhau, 
chúng không dung nạp hành cảnh, đối cảnh của nhau, Ú làm chỗ quụ tựa 
(pafisaranamn) cho chúng, ú dung nạp hành cảnh, đốt cảnh của chúng.” 


6- Ý thức (manouiññãnam). 


()- HT. TMC (d), S., 217. Tương ưng căn (Indriyasam.yuttam), kinh BàlamônUnnaäbha. 


Ngoại trừ năm đôi thức được nêu ở trên, tất cả tâm còn lại được gọi là ý thức.Ý 
thức trong tiêu đề này chỉ cho các tâm quả hiệp thế. 

Câu sankharasamudaya chỉ rõ “thức sinh khởi do có hành”. 

Vì sao không kể đến tâm quả Siêu thế (lokuttaraphalactttarmn)2. 

Vì tâm quả Siêu thế thành tựu từ tâm Đạo (magsacitta), tâm Đạo nhận cảnh 
Nípbàn có khuynh hướng diệt nghiệp (tức là diệt hành). 

Nên tâm quả Siêu thế thành tựu không phải do hành mà là do kết quả “sát trừ 
phiền não” của tâm Đạo. 

Ví như nước làm tắt ngọn lửa, sức nóng mất; sức nóng mất ví như tâm quả Siêu 
thế, nước ví như tâm Đạo, phiền não hay nghiệp ví như ngọn lửa. 


Mặc khác, các tâm quả hiệp thế là pháp vipakadhamma (pháp quả khác thời 
gian), còn tâm quả Siêu thế là akalikadhamma (pháp phi thời gian): “Khi đắc đạo thì 
đắc quả không chậm trể”. 

Vì sao không kể đến các tâm bất thiện, tâm thiện uà tâm du tác?. 

Vì các tâm ấy không phải là loại tâm thành tựu từ nghiệp thủ, tuy chúng còn 
nhận cảnh trong thế gian như Päli sau: 

“Anupadinnupadaniya dhamma: 

Các pháp phi thành do (nghiệp) thủ rmnà cảnh thủ”. 

Chi pháp là: Tâm bất thiện, tâm thiện hiệp thế và tâm duy tác cùng các tâm sở 
(hợp trong những tâm ấy) và 1o sắc phi nghiệp (sắc tâm tạo, sắc thời tiết tạo và sắc 
vật thực tạo). 

Như vậy, ý thức trong tiêu đề này là 22 tâm quả hiệp thế: 2 tâm Tiếp thâu, 3 tâm 
Quan sát, 8 tâm quả Dục giới hữu nhân, 5 tâm quả thiền Sắc giới và 4 tâm quả thiền 
Vô sắc giới. 

Các tâm thiện hiệp thế; tâm bất thiện uà tâm duụ tác thành tựu từ đâu?. 

Các tâm ấy thành tựu do nương vào loại tâm hữu phần cùng cảnh ngoại quan. 

Tâm hữu phần (bhavangacitta) là loại tâm chủ thể, duy trì đời sống danh pháp 
của chúng sinh (tùy theo chủng loại mà tâm hữu phần khác nhau), chúng chỉ có một 
trong ba cảnh chủ thể là: cảnh nghiệp (kammarammana), cảnh nghiệp tướng 
(kamma nimittarammana) hay cảnh (sinh) thú tướng (gatinimittarammana). 

Trong đời sống bình nhật, khi có một cảnh ngoài ba cảnh này xuất hiện, thế là 
nảy sinh một số tâm sở tương ứng với cảnh, tùy theo các loại tâm sở ấy, tâm hữu 
phần chuyển đổi thành tâm bất thiện, tâm thiện hay tâm duy tác. Ví như nước tỉnh 
khiết khi phối hợp với trà thì thành nước trà, phối hợp với muối thì thành nước 
muối... 

“Pabhassaramidam, bhikkhave, cittam. Tañca kho agantukehi upakkilesehi 
upakkilitthan”ti. 

“Tâm nàu, nàu các Tùkhưu, là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uễ từ 
ngoài uào. 2 


6)- HT. TMC (d), A.1, 8 — Panhita — acchavaggo (phãm đặt hướng và trong sáng). 


Tâm là sáng chói chỉ cho tâm hữu phần. 
Tổng quát, thức trong tiêu đề này chỉ cho 32 tâm quả hiệp thế. 
Thức duuên cho darth sắc. 


Thức duyên cho danh sắc có hai mô thức: Quả thức (vipaka viãñana), nghiệp 
thức (kamma viññana). 


Quả thức là 32 tâm quả hiệp thế (lokiyavipakacittam). Nghiệp thức là tâm sở Tư 
tạo nghiệp trong quá khứ (là tâm sở Tư trong tâm thiện hiệp thế hay tâm bất thiện 
trong quá khứ). 


Thức duuên cho danh sắc là nói đến quả thức duyên cho danh sắc. 


Ngũ song thức (nhãn, nhĩ,tỷ, thiệt và thân) chỉ có mặt trong thời bình nhật, 
riêng ý thức chúng có mặt trong cà ba thời: thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. 


Có 1o tâm chúng có mặt cả ba thời, đó là: 2 tâm quan sát thọ xả, 8 tâm đại quả 
(tâm quả Dục giới hữu nhân) và o tâm quả thiền. 


Trong thời tục sinh chúng có tên là “thức tục sinh”, trong thời bình nhật chúng 


có tên là “tâm hữu phần”, trong thời tử chúng có tên là “tâm tử”. 


Hai tâm Quan sát xả thọ và 8 tâm đại quả, chúng còn làm phận sự Na cảnh 
(tadarammana), nên còn có tên gọi “tâm Na cảnh”. 


Chúng ta có “thức duyên cho danh sắc theo ba thời” như sau: 
qa-Thời tục sinh. 
- Tục sinh trong cối ngĩ uẩn. 


Gồm có 15 tâm tục sinh (trừ 4 tâm quả thiền Vô sắc), là thức duuên cho danh 
sắc (là 15 tâm quả này tạo ra sắc tục sinh). 


-Tục sinh trong cõi Vô sắc. 
Gồm 4 tâm quả thiền Vô sắc, là thức duyên cho danh. 
- Tục sinh trong cối Vô tưởng. 


Là nghiệp thức làm duyên (tâm sở Tư trong tâm ngũ thiền kiếp trước), khởi đầu 
một kiếp sống của chúng sinh cối Vô tưởng, chính là bọn sắc Mạng quyền. Đây là 
nghiệp thức duuên cho sắc. 


b- Trong thời bình nhật. 
- Trong cối ng uẩn. 


Ngũ song thức sinh khởi duyên cho danh (là các tầm sở sinh chung với ngũ 
song thức). 


Hai tâm Tiếp thâu, ba tâm Quan sát và 8 tâm đại quả (khi làm việc Na cảnh) thì 
duyên cho danh sắc (là các tâm sở đồng sinh với chúng, đồng thời chúng tạo ra một 
loại sắc tâm, gọi là sắc tâm quả). 

Các tâm hữu phần duyên cho danh sắc (là các tâm sở đồng sinh với tâm hữu 
phần, đồng thời các tâm hữu phần này tạo ra sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp bình 
nhật này do nghiệp thức tạo). 


Sắc nghiệp bình nhật (pavattikammaJarupa) và sắc tâm quả (eittaJavipakarupa) 
được quy vào tâm quả, vì do quả thức và nghiệp thức trợ. 


- Trong cõi Vô sắc, các tâm hữu phần duyên cho danh. 


c- Trong thời tử. Tương tự như thời tục sinh, chỉ khác là thức, danh sắc bị diệt 
mất, chấm dút kiếp sống cũ. 


Dứt giủi 0Š thức. 


Tiêu đề 1⁄4- Trí hiểu rố 0uÊ hàrth (santkhara). 


Chánh kinh. 


Chư Hiền, thế nào là hành (sankhara), thế nào là tập khởi của hành, thế nào là 
đoạn điệt của hành, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của hành? 


Chư Hiền, có ba loạt hành nàu: Thân hành (kauasankhara), ngữ hành 
(uacisankhara), tâm hành (cittasankhara). 


Từ tập khởi của uô mĩnh (quasamudaug) có tập khởi của hành, từ đoạn điệt 


con đường đưa đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh kiến, chánh tư duụ, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tĩnh tấn, chánh niệm, chánh định. 


Giảt. 

Sankhara xuất nguyên từ Sam + căn KAR (làm), sankhara nghĩa là “tạo ra”, như 
Pali có giải: 

“Sankhatamabhisankharontiti = sankhara. 

Tạo tác thành pháp khác, gọi là Hành.”0), 

Có hai loại Hành: Hành do vô minh làm duyên trực tiếp, như nói “avijja paccaya 
sankhara: Vô mĩnh duuên hành”. 

Hành không do vô minh làm duyên trực tiếp, như nói “sabbe sankhara aniccati: 
Tất cả hành là uô thường”. 

Hoặc là: 

“Tam pavattitam samanam yavatika abhisankharassa gati tavatikam gantva 
akkhahatam maññe atthasi: 

Bánh xe ấu quau cho đến khi hết lực đấu ban đầu, thì đứng lại như đang mắc 
Uào trục xe”.(2Hành ở đây chỉ cho sự chuyển động. 

Hành thường được dùng với hai nghĩa “cái trực tiếp tạo ra uà cái bị tạo”, như 
nghiệp và quả của nghiệp đều là pháp hành. 

Tâm Siêu thế là pháp hành, Nípbàn là pháp vô hành (asankhara) vì NÑípbàn 
không tạo ra pháp khác, đồng thời không bị pháp khác tạo ra. 

A- Hành không do vô mỉnh làm duyên. Có 4 loại. 

1- Hữu ut hành (sankhatasankhara). 

Là được sinh ra do sự vận chuyển của pháp hữu vi, được thành tựu do duyên 
của pháp hữu vi (ngoại trừ vô minh). 

Gọi là “hữu vi hành”, vì pháp tạo ra lẫn pháp bị tạo đều là pháp hữu vi, như 
“sông cạn đá mòn”, hay lửa phát sinh từ hai thanh tre khô cọ xát nhau, âm thanh 
phát ra do hai vật chạm vào nhau ... (hai thanh tre cọ vào nhau là hành (chuyển 
động), lửa (cũng là pháp hữu vi) phát sinh). 

Hay: “Assasapassasa kho avuso Visakha kaylka ete dhamma kayapatibaddha, 
tasma assasapassasa kayasankharo. 

"Nàu Hiền giả Visakha, hơi thở ra hơi thở uô là thân hành uì lệ thuộc uào 
thâm. 


Pubbe kho avuso Visakha vitakketva vicaretva paccha vacam bhindati, tasma 
vitakkavicara vacIsankharo. 


&) — Vsm. Chương XVII. 587. 
@)- HT. TMC (d), A.1, 11o. Pháp ba chỉ, (Người đóng xe Pacetana). 


Nàu Hiền giả Visakha, trước phải tầm (uitakka) tứ (uicara) rồi sau mới phát 
ra lời nói, nên tầm tứ thuộc ngữ hành (uacisankhara). 

Sañña ca vedana ca cetasika ete dhamma cittapatibaddha, tasma sañña ca 
vedana ca cittasankharo ti. 


Tưởng uà thọ là tâm sở, các pháp nàu lệ thuộc uào tâm, nên thọ uà tưởng 
thuộc tâm hành.”0) 


Như vậy, chúng ta thấy: Trong hữu vi hành này, có thêm ba loại hành cũng 
không phải là quả của Vô minh, tức là hơi thở (thân hành), bốn tâm sở tầm - tứ (ngữ 
hành), thọ - tưởng (tâm hành) trong tâm quả, bốn tâm sở này là quả của thức. 

Bốn tâm sở này trong tâm Siêu thế và tâm duy tác, là quả của sự vận hành pháp. 
Và hành ở đây mang ý nghĩa “vận hành”. 

2- Tối ut hành (abhtsarikhatasartikhara). 


Abhi là “cao tột”. Abhisankhatasankhara là “pháp hữu vi được tạo ra cao nhất” 
mà nó có thể có được, như đứa bé phát huy sức mạnh cao nhất của nó, đĩ nhiên sức 
mạnh này không thể sánh bằng sức mạnh của người lớn. 


Tối ui hành được thành tựu theo hai cách: 
- Thành tựu tự nhiên. 


Như 32 đại nhân tướng của vua Chuyển luân hay của Bồtát Chánh đẳng giác 
kiếp chót, 5 vẽ đẹp mỹ diệu của bà Visakha, thân sắc của các vị Phạm thiên sắc giới, 
hay sắc diện xấu xí của nàng Pañcapapa, thân xấu xí của các chúng sinh ngạ quỷ... 


Hoặc các tâm quả hiệp thế thành tựu theo cách tự nhiên, như khi mắt chạm 
cảnh sắc xấu lập tức Nhãn thức thọ xả quả bất thiện sinh khởi... 


- Thành tựu do nguuện lực. 


Như Ngài Bakkula trong tiền kiếp cúng dường thuốc trị bịnh đến Đức Phật 
Kassapa (Cadiếp), nguyện thân ít bịnh, hay Hoàng hậu Anoja trong tiền kiếp cúng 
dường hoa anoja đến bảo tháp thờ Xálợi Đức Chánh giác Kassapa, nàng nguyện có 
được làn da như màu hoa ano]Ja... 


Chi pháp trong Tối vi hành là: Sắc nghiệp và tâm quả hiệp thế. 
3- Chuuên tạo hànth (abhisantikharariakasartkhara). 


Đây là nói đến ảnh hưởng di truyền của tâm sở Tư trong tâm bất thiện hay 
trong tâm thiện hiệp thế sau khi đã diệt, ảnh hưởng này sẽ tạo ra sắc nghiệp và tâm 
quả trong tương lai (xem kinh Tiểu Nghiệp phân biệt, Trung bộ IIT), ví như vị trưởng 
giả có di chúc, sau khi mệnh chung người ta theo di chúc ấy mà phân chỉa tài sản. 


4- Tối cần hànth (paogabhisankhara). 


Là nỗ lực cao tột để thành tựu mục đích, ví như người thợ săn rượt theo con 
mồi, con vật chạy đến đâu người thợ săn đuổi đến đó. 


Sự tỉnh tấn của Bồtát dưới cội Bồđề trong đêm thành Chánh đăng giác: 
“Dù chỉ còn xương da, máu 0à thịt có khô cạn, chưa chứng đắc quả Vô thượng 
Chánh giác, ta không rời bảo tọa này”. Đó là tối cần hành của Bồtát. 


6)- HT. TMC (d), M.i, kinh Tiểu Phương quảng (cu]avedallasuttam). 


Hay như Ngài Cakkhupala, cố gắng giữ hạnh “ngăn oai nghi nằm”, cho dù bị 
bịnh đau mắt, với mục đích “chứng đạt đạo quả”, đó là tối cần hành của Ngài 
Cakkhupala ... 


Chi pháp ở đây chính là tâm sở Cần (viriyacetasika), trợ giúp cho thân và ý 
không lui sụt trước khó khăn, chướng ngại. 


B- Hành do vô minh làm duyên. 


Hành do vô minh làm duyên, là loại hoạt động do vô minh trực tiếp tác động, 
ám chỉ cho hành uẩn. 


Hành uẩn là nhóm có phận sự tạo tác, đứng đầu nhóm này là tâm sở Tư 
(cetanacetasika), nên chi pháp của Hành thường nêu ra là tâm sở Tư, ví như thường 
nói “công trình của kỷ sư A...” 


Hành là quả của Vô minh, được các Ngài giài thích như sau: 
“Sankhatam kayavacImanokammam abhisankharonti ti etehfti = sankharo. 


Ba nghiệp (thân, ngữ, ú) được hình thành bằng cái gì, cái đó được gọi là 
hành”). 


Như vậy, chỉ pháp của Hành ở đây là tâm sở Tư trong những tâm thiện hay bất 
thiện, chính trong những tâm này, tâm sở Tư mới có tác năng tạo nghiệp. 


Trong những tâm quả hay tâm duy tác, tuy có tâm sở Tư nhưng đó không phải 
là quả của vô minh, tâm quả là kết quả của Hành, như kinh văn: 


“Sankhara paccaya viãñanam: Hành duuên cho thức”. 


Còn tâm Duy tác là kết quả của sự vận hành của pháp hữu vi (ám chỉ ba tâm duy 
tác vô nhân), hay do dứt tuyệt vô minh của vị Thánh Alahán (tâm duy tác đổng lực — 
kiriyaJavanacitta), tuy có tâm sở Tư nhưng không tạo tâm quả. 


Nói cách khác, hành do duyên vô minh là loại hành tạo ra tâm quả dị thục, chủ 
yếu là tâm quả làm việc tục sinh. 


Tâm sở Tư tự mình tạo tác, lại còn đôn đốc các pháp đồng sinh cùng tạo tác, 
theo chức năng có được của các pháp ấy. 


Do đó, bốn ý nghĩa thực tính của hành là nêu lên “thực tính pháp” chung của 
hành uẩn, không chỉ riêng cho tâm sở Tư. 


Bốn ý nghĩa thực tính của hành (uẩn) là: 

- Trạng thái: Tạo tác (abhisankharanalakkhan3). 
- Phận sự: Tích trữ (ayuhanarasa). 

-Thành tựu: Cố ý (cetanapaccupatthana) 

- Nhân căn thiết: Có vô mình (avIjJapadatthana). 
Giải: 


2 ¬š2 


-“Tạo tác”. 


( — Đại oức Giác Nguyên (đ), Giáo lú duyên khởi. 


Là tạo ra một pháp khác. Ở đây (trong phần vô minh duyên hành này) được 
hiểu là tạo ra pháp thiện hay pháp bất thiện mới. Hay tạo ra tâm quả dị thục 
(vipakacitta) và sắc nghiệp sau này. 

-“Tích trữ”. 

Là chất chứa những mầm giống (b1ja) để tạo ra tâm quả và sắc nghiệp. 

=) “Cố”. 

Là có sự quyết định thực hiện, tức là hành có sự thành tựu là ghiệp. Như Phật 
ngôn: 


“Cetanaham bhikkhave kammam vadamI: Nàu các Tùkhưu, Ta tuụuên thuuết 


cố ú” là nghiệp”. 

- “Có Uô rnĩnh là nhân gần”. 

Là không biết rằng “có danh sắc là có khổ”, cho dù danh sắc ấy hiện khởi ở 
trong cõi Phạm thiên cao cấp, danh sắc ấy vẫn bị hoại diệt. 

Có Phật ngôn “sabbe sankhara dukkhatIi: Các pháp hành là khổ”. 

Mà nghiệp thì tạo ra danh sắc. 

Đức SarIputta nêu rõ là:Thân hành (kayasankhara), ngữ hành (vacIsankhara) và 
tâm hành (manosankhara), (chúng tôi trình bày ba loại hành theo thứ tự nêu trong 
kinh văn, còn trong sách Thanh tịnh đạo, Ngài Buddhaghosa trình bày 6 hành kể từ 
phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, thân hành, ngữ hành và ý hành). 

1- Thân hành (kauasankhara). 

Khác với hơi thở ra hơi thở vào (cũng là thân hành), hơi thở ra hơi thở vào 
không tạo nghiệp, trái lại thân hành này tạo ra nghiệp, gọi là thân nghiệp 
(kayakammam)©), nên thân nghiệp do vô minh làm duyên. 

Pali có giải thích: “Kayam sankharotftI = kayasankharo: 

Điều khiển thân(tạo nghiện), là thân hành”. 

Thân nghiệp (hay thân hành) có hai loại: Thân ác nghiệp và thân thiện nghiệp. 

- Thân ác nghiệp là thần thực hành ba ác pháp : sát sanh, trộm cắp và tà hạnh 
trong dục lạc, ngoài ra còn dùng gậy gộc, đao trượng ... để hành hạ chúng sinh khác. 

Đây là tâm sở Tư trong 12 tâm bất thiện, điều khiển thân hành động. 

- Thân thiện nghiệp. 

*- Về mặt tiêu cực, thân thiện nghiệp là lánh xa ba ác pháp: Sát sinh, trộm 
cắp, tà hạnh trong dục lạc cùng với các cách thức dùng thân làm khổ chúng sinh 
khác. 


*- Vê mặt tích cực, dùng thân này tạo những lợi ích đến cho người hay cho 


mình theo đúng pháp như “phục vụ”, “cung kỉnh bậc đáng cung kỉnh”, “nghe pháp”, 
“ngồi kiết già, lưng thẳng đặt niệm trước mặt”... 


0)- M.ii, kinh Ưubaly ( Upälisuttan). 


Nếu chỉ thực hiện mặt tiêu cực, Đức Phật gọi là “thân có chỗ cong 
(kauauankang), thân có chỗ hỏng (kauadosana), thân có chỗ khuuết 
(kauakasauana)”.) 


Hành giả cần phải đoạn tận chỗ cong của thân, chỗ hỏng của thân, chỗ khuyết 
điểm của thân qua phương thức tích cực. 

Chi pháp ở đây là tâm sở Tư có trong 8 tâm đại thiện, điều sử thân hành động. 

Chỉ tiết hơn thi chỉ pháp của thân hành là sắc “thân biểu trỉ (kauautfñati 
rupa)”. 

2- Ngữ hành (uactsankhara). 


Có hai loại ngữ hành: Loại không tạo nghiệp như “tiếng nói trong mơ”, tiếng 
hú, tiếng cười ... và loại tạo nghiệp. 


Chính loại ngữ hành tạo nghiệp được nói đến ở đây, đó là loại ngữ hành do vô 
minh làm duyên, gọi là ngữ nghiệp (vacIlkammam). 


Pali có giải thích: “Vacam sankharotiti = vacIsankharo: 

Điều khiển ngữ (tạo nghiệp), là ngữ hành. 

Ngữ nghiệp có hai loại: 

- Ngữ ác nghiệp, là thực hành bốn loại lời nói : Nói dối, nói đầm thọc, nói thô 
ác và nói phù phiếm. 

Chi pháp ở đây là tânm sở Tư trong 12 tâm bất thiện, điều khiển ngữ hoạt động. 

- Ngữ thiện nghiệp. 

*- Về mặt tiêu cực thì lánh xa bốn ác ngữ nghiệp ở trên. 

*- Về mặt tích cực là: Nói những lời có lợi ích, như thuyết giảng chánh pháp... 

Lời lợi ích có 1o là: 

“Nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về độc cư, nói về không ô nhiễm, nói về tỉnh 
tấn, nói về giới hạnh, nói về thiền định, nói về trí tuệ, nói về giải thoát, nói về giải 
thoát tri kiến.”@) 

Trong Kinh Vô úy vương tử (AbhayaraJjakumarasuttam)®), có ghi: 


“Yam-pi Tathagato vacam Janati bhutam taccam anatthasamhitam, sa ca 
paresam applya amanapa, yam -— pi, Tathagato vacam na bhasat1. 


“Lời nói nào Như Lai biết như thật như chân, không tương ứng uới mục đích, 
lời nói ấu người khác không ta, không thích, Như Lai không nói. 


“Yam-pi kho Tathagato vacam Janati bhutam taccam atthasamhitam, sa ca 
paresam applya amanapa , tatra kalaññu, Tathagato hoi tassa vacaya 
veyyakaranaya. 


“Lời nào Như Lai biết như thật như chân, tương ứng uới mục đích, lời nói ấu 
khiến những người khác không ưa, không thịch, ở đâu, Như Lai biết thời giải 
thích lời nói ấu. 


@)~ A.1, 110 .. Người đóng xe hay Pacetana. 
@)- M.1, kinh Trạm xe (Rathavivutasuttam). 
@)- M.ii, kinh số 58. 


““Vam- pI Tathagato vacam Janati bhutam taccam anatthasamhitam, sa ca 
paresam pIya manapa, yam — pi Tathagato vacam na bhasati 


“Lời nào như thật như chân, không tương ứng uới mục đích, lời nói ấu khiến 
những người khác ưa uà thích, Như Lai không nói lời ấu. 


“Yam-pi kho Tathagato vacam Janati bhutam taccam atthasamhitam, sa ca 
paresam pIya manapa, tatra kalaññu Tathagato hotI tassa vacaya veyyakaranaya. 


“Lời nào như thật như chân, tương ứng uới mnục đích, lời ấu khiến những 
người khác tra uà thích. Như Lai biết thời giải thích lời nói ấu. ˆ 

Xét ra, im lặng suông tuy không vi phạm vào bốn ác ngữ nghiệp, nhưng không 
phải là phương thức hoàn hảo cho ngữ nghiệp thiện. 

“NÑa monena munI hoti. Mulharupo avidasu 

Yo ca tulam' va paggayha.Varam adaya pandito. 

Im lặng nhưng ngu sỉ. Đâu được gọt ổn sĩ 

Như người cầm cán cân. Bậc trí chọn điều lành. 42 

Trong ý nghĩa nào đó, sự im lặng đồng nghĩa với chấp nhận, như: 

“Ekamantam nisinno kho Citto gahapati there bhikkhu etadavoeca: 

“Adhivasentu me, bhante, thera svatanaya bhattan”ti. 

“Ngồi xuống một bên, gia chủ Citta thưa uới các Tùkhưu trưởng lão: 


- Bạch các Ngài, mong rằng các Trưởng lão ngàu mai nhận lời mời dùng bữa 
ăn của cor. 


Ađdhivasesum kho thera bhikkhu tunhibhavena. 
Các Tùkhưu trưởng lão tm lặng nhận lời. 2) 
Im lặng trước chánh pháp là điều tốt, trái lại thì tai hại vô cùng. 


Mặt khác, qua đoạn kinh văn trong bài kinh Vô úyVương tử ở trên, “sự thật mà 
không mang lại lợi ích, không tương ứng với lợi ích”, cũng không nên nói. 


Như vậy, thiện ngữ hành là: “Nói chân thật có tương ứng uới lợi ích”. 


_ Nếu ngữ thiện hạnh không thực hiện được điều này, gọi là “ngữ có chỗ cong, có 
chỗ hỏng, có khuuết điểm” 3). 


Chi pháp ngữ thiện nghiệp là tâm sở Tư trong tâm đại thiện, điều khiển sự nói, 
chi tiết hơn thì chi pháp của ngữ hành là sắc “ng biểu tr (uactutfiatti)”. 

3-Ý hành (tmmantosasartkhara). 

Theo nghĩa đen, ý hành là sự tạo tác của tâm. Pali có giải thích như sau: 

“Cittam sankharotfti = cittasankharo. 

Điều khiển tâm (tạo nghiệp), là tâm hành.” 

Ý hành trong phần này bao gồm hai loại: 
0- HT TMC (đ), Dhp. Câu 267. 


©)-HT TMC (d), S.u, 285. Tương ưng Citta (Cittasamyuttam), kinh Isidatta số 1 (Pathama - Isidattasuttam). 
@)- A1, 110. 


- Trong tương laI, cho quả dị thục làm phận sự tái sinh. 

- Trong tương lai, cho quả dị thục nhưng không làm phận sự tái sinh. 

Ý hành cho quả làm phận sự tái tục là quan trọng nhất 

Chính tâm bất thiện hay tâm thiện hiệp thế liên đới với tâm sở Tư tạo ra ý 
nghiệp (manokammam), chức năng của tâm sở Tư là tự mình tạo tác, đồng thời 
khích động các pháp đồng sinh cùng tạo tác. 

Ý là một pháp đồng sinh với tâm sở Tư, dù rằng “ý dẫn đầu các pháp”, nhưng ý 
vẫn bị tâm sở Tư kích động tham gia vào việc tạo tác của chúng, ví như vị Đại thần 
trình tấu lên vua một sở cầu và Đức vua chấp nhận sở cầu đó. 

Trong ba loại nghiệp: Thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp thì ý nghiệp là quan 
trọng nhất. 

“Ime sam kho aham Tapassil tinnam kammana evam pativibhattanam evam 
pativisitthanam manokammam mahasavaJJataram. 

“Này Tapossi, trong ba loại nghiệp nàu, được chia chẻ như uậu, được phân 
biệt như uậu, Ta chủ trương ú nghiệp là tốt trọng. 

Chi pháp chủ yếu trong ý hành này là tâm sở Tư tạo thành ý nghiệp, để rồi trong 
tương lai tạo ra tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp. 

Tâm sở Tư tạo ra 3 loại ý nghiệp: 

a- Ý nghiệp thiện, gọi là phúc hành (aqpuñfabhisankhanra). 

Tức là tâm sở Tư trong 8 tâm đại thiện và thiện (thiền) Sắc giới. Vì đi chung với 
vô tham, vô sân và vô s1 ®) nên tâm sở Tư tạo thành ý nghiệp thiện. Tâm sở Tư tạo 
tác kết quả tốt trong tương lai, gọi là phúc hành. 

Pali có giải thích về phúc (puñña): 

“Attano santanam punatI sodhetTti = puññam: 

Rữa sạch bợn nhơ trong ta, gọi là phúc”. 

“Puññañca tam abhisankharo cati = puññabhisankharo: 

Vừa là phước uừa là động cơ tạo nghiệp, gọt là phúc hành.” 

Tâm sở Tư hiệp trong 8 tâm đại thiện, khiến “lánh ra 1o ác hạnh”, đồng thời 
thực hiện 1o hạnh phúc: Bố thí, trì giới, tu thiền, cung kỉnh, phục vụ, hoan hỷ phước, 
hồi hường phước, nghe pháp, thuyết pháp và củng cố tri kiến chân chính thuộc về ý. 

Nên hiểu rằng “cả 2o điều trên là do có ý muốn thực hiện” mới thành tựu, nếu 
“không có Ø bố thí” thì bố thí sự không thành, không có ý cung kỉnh thì sự vái chào, 
đảnh lễ bằng thân không có, không có Ú muốn nghe pháp thì sự nghe pháp không 
sinh lên .... 

Tâm sở Tư trong năm tâm thiền Sắc giới, tạo ra quả tái sinh về cảnh giới thiền 
tương ứng cùng với sắc nghiệp nơi cảnh giới ấy. 

Tuy tâm Thông thiện (kusalabhiññanacittam) không cho tâm quả dị thục thức, 
các pháp thần thông là chỉ cho những thành quả cụ thể ngay trong hiện tại của tâm 


0) —HT. TMC (d), M.ữ, kinh Ưubaly. 
2)- A.1, 2OI1. 


thông, nhưng vẫn được kể vào phúc hành, vì đó là tâm thiện ngũ thiền và cũng do vô 
minh trợ giúp. 


b- Ý nghiệp bất thiện, gọi là phi phúc hành (apuññãbhisankhära). 
Trái ngược với phúc là phi phúc. Như Pali giải thích: 

“Na puññam = apuññam: Không phúc là uô phúc (haqụ phi phúc)”. 
“Apuññañca tam abhisankharo cati = apuññabhisankharo: 

Vừa uô phúc uừa là động cơ tạo nghiệp, gọt là phi phúc hành. ”. 


Chi pháp phi phúc hành là tâm sở Tư hiệp trong 12 tâm bất thiện, tạo ra 1o ác 
hạnh: Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong dục lạc ... tà kiến ác. 


Thế là tâm quả bất thiện cùng sắc nghiệp bất thiện xuất hiện trong tương lai. 
“Na h1 papam katam kammam; saJju khiramva mucecati. 

Dahantam balam anveti; bhasmacchanno'va pavako. 

“Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngqụ, 

Cháu ngầm theo kẻ ngu, như tro che đậu lửa.” 

c- Bất động hànth (aneffhabhisankhara). 


Bất động hành cũng là phúc hành, nhưng phúc hành còn rung động bởi các 
tưởng sai biệt hay các tưởng đối lập, tạo ra chướng ngại cho tâm, như Bàlamôn 
Culekasataka đầu hôm tâm hoan hỷ muốn cúng dường đến Đức Phật tấm áo 
choàng, nhưng một tư tưởng bỏn xẻn nổi lên chặn đứng tâm thiện ấy. 


Bất động hành chỉ cho sự chứng đắc các tầng thiền Vô sắc, như kinh văn ghi: 

“Vị tủ khưu uượt qua sắc tưởng, diệt đối ngại tưởng do không tác ú đến đị biệt 
tưởng, chứng uà trú thiên Không uô biên xứ uới tác ú “cát không uô cùng tận”. 

Pali có giải thích như sau: 

“AneñJanañca tam abhisankharo cati = aneñJabhisankharo. 

Vừa không rung động, uừa tạo nghiệp, gọi là bất động hành.” 

Chi pháp là tâm sở Tư hiệp trong những tâm thiện Vô sắc giới. 


Tâsm thiền Vô sắc không hề rung động do sắc tưởng, các tưởng sai khác, các 
tưởng đối lập với tưởng vô sắc, do đó gọi là “bất động”. 


Ba hành đối với ba nghiệp. 

-Phúc hành là 8 tâm đại thiện thì tạo được ba loại nghiệp: Thân nghiệp thiện, 
ngữ nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. 

- Phúc hành là 5 tâm thiện Sắc giới và bất động hành, tạo được ý nghiệp thiện. 


- Phi phúc hành tạo được: Thân nghiệp bất thiện, ngữ nghiệp bất thiện và ý 
nghiệp bất thiện. 


Hành làm duuên cho thức ra sao?. 


6)- HT. TMC (d), Dhp. Câu 71. 


Như đã giải, tâm sở Tư có hai khía cạnh: Là quả của vô minh (Vô minh duyên 
hành), là nhân của thức (hành duyên thức). 

Hành làm duyên cho thức sinh khởi qua hai thời điểm: 

- Thời tục sinh. 

Phi phúc hành tạo tâm Quan sát thọ xả quả bất thiện trong thời tục sinh, như 
vậy chi pháp ở đây chỉ là tâm sở Tư hiệp trong 11 tâm bất thiện (trừ tâm sĩ hợp 
phóng dật), vì Tư hợp với phóng dật rất yếu, chỉ có khả năng tạo quả bất thiện trong 
thời bình nhật. 

Phúc hành tạo được 13 tâm quả làm việc tục sinh, là: 8 tâm đại quả và 5 tâm 
quả Thiền Sắc giới (tương ứng với tầng thiền đắc chứng). 

Bất động hành tạo được 4 tâm quả thiền Vô sắc giới (tương ứng với tầng thiền 
đắc chứng). 

- Thời bình nhựt. 

Phi phúc hành là 12 tâm sở Tư trong 12 tâm bất thiện, mỗi tâm sở Tư tạo ra 7 
tâm quả bất thiện. 

Phúc hành là 8 tâm sở Tư trong tám tâm đại thiện, thì: 

- Tâm sở Tư trong tâm thiện ly trí thiếu một trong ba Tư (cố ý trước khi làm, cố 
ý trong khi làm và cố ý sau khi làm) cho 8 tâm quả thiện vô nhân. 

- Tâm sở Tư trong tâm thiện ly trí thọ hỷ đủ tam tư, cho 12 tâm quả: 8 tâm quả 
thiện vô nhân + 4 tâm đại quả ly trí. 

- Tâm sở Tư trong tâm thiện ly trí thọ xả đủ tam tư, cho 1o tâm quả: 8 tâm quả 
thiện vô nhân + 2 tâm đại quả ly trí thọ xả (vì tâm thiện thọ xả không thể cho tâm 
quả thọ hỷ). 

- Tâm sở Tư trong tâm đại thiện có trí thiếu tam tư, cho 12 tâm quả: 8 tâm quả 
thiện vô nhân + 4 đại quả ly trí (vì thiếu một trong tam tư, nên mãnh lực yếu không 
thể duy trì nhân trí). 

- Tâm sở Tư trong tâm đại thiện có trí thọ hỷ, đủ tam tư tạo 16 quả : 8 tâm quả 
thiện vô nhân + 8 đại quả. 

- Tâm sở Tư trong tâm đại thiện có trí thọ xả, đủ tam tư tạo 12 quả: 8 quả thiện 
vô nhân + 4 đại quả thọ xả có trí, 

Phúc hành là 5 tâm sở Tư trong 5 tâm thiện thiên Sắc giới cùng 4 tâm sở Tư 
trong 4 tâm thiện thiền Vô sắc, trong thời bình nhật cho tâm quả thiền tương ứng 
làm việc hữu phần (bhavanga kiccam). 


Dứt phần giải 0Š Hành. 


Tiêu đề 15- Trí hiểu rố 0uÊ Vô rnnh (qu?q). 
Chánh kinh. 


Chư Hiền, thế nào là uô rnỉnh (au7a), thế nào là tập khởi của uô mĩnh, thế nào 
là đoạn điệt của uô mnĩnh, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của uô mình? Sự 
không biết uề khổ (dukkhe aññanam), không biết uế tập khởi của khổ 
(dukkhasamudaue aññanam), không biết uê diệt khổ (dukkhanirodhe aññanam), 
không biết uề con đường đưa đến diệt khổ (dukkhanirodhagamimmr pafipadaua 
aññanam), chư Hiền, như uậu gọt là uô mĩnh. 

Từ tập khởi của lậu hoặc (asaua) có tập khởi của 0ô rnĩnh; từ đoạn diệt của 
lậu hoặc có đoạn điệt của uô mình; uà Thánh đạo tám ngành là con đường đưa 
đến đoạn diệt uô rnỉnh, tức là: Chánh kiến, chánh tư duụ, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh rmnạng, chánh tĩnh tấn, chánh niệm, chánh định”. 


Giải. 

1- Ýnghĩa từ quÿjä. 

AvijJa phân tích thành [na+ căn vid]. 

Căn vid có nhiều nghĩa, nhưng ở đây chỉ cho sự hiểu biết, sự biết rõ (tương 
đương với ñana - trí). 

Từ ý nghĩa này, phát sinh chữ ueda (minh triết), vedagu, vidu, vedI (bậc minh 
triết, bậc hiểu biết), vijja (sáng suốt, thông minh). 

Avijja trước tiên có ý nghĩa “không hiểu biết”, ngoài ra còn một số ý nghĩa khác 
như “sự thờ ơ (với chân lý)”, “sự nhầm lẫn”, “sự mê muội”. 

- Vô minh với ý nghĩa “không hiểu biết”, là không biết rố 4 chần lý cao 
thượng: Khổ, tập, diệt và đạo đế. 

Có vị Tỳkhưu bạch hỏi Đức Thế Tôn: 


“Vô ninh, uô mmĩnh, bạch Đức Thế Tôn, được nói đến như uậu. Bạch đức Thế 
Tôn, thế nào là uô mình? 

“VYam kho, bhikkhu, dukkhe aññanam , dukkhasamudaye aññanam, 
dukkhanirodhe aññanam, dukkhanirodhagaminiya patipadaya aññanam . 

Ayam vuccatI, bhikkhu, aviJJa. 

- Nàu Tùkhưu, chính không rõ biết uề khổ, không rõ biết uề khổ tập, không rõ 
biết uê khổ diệt, không rõ biết uề con đường đưa đến khổ diệt. 

Nàu Tùkhưu, đâu gọi là uô ninh”. 

Một đoạn kinh khác ghi nhận. Có vị Tỳkhưu bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 


“ 


“Vô ninh, uô mĩnh, bạch Đức Thế Tôn, được nói đến như uậu. Bạch đức Thê 
Tôn, thế nào là uô mình? 

“Iddha, bhikkhu, assutava puthuJjano rupam nappaJanatil, rupasamudayam 
nappajanatll, rupanirodham nappaJanall, rupanirodhagamimimm patipadam 
nappaJanati. 


@- HT. TMC (d), Tương ưng sự thật (saccasamyuttam), kinh Vô minh (avijjasuttan)). 


- Ở đây, nàu Tùkhưu, kẻ uô uăn phàm phu không biết rõ sắc, không biết rõ sắc 
tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn 
diệt. 

Vedanam nappaJanati ... sañña nappaJanati ... sankhare nappaJanati... 

Không biết rõ thọ... không biết rõ tưởng... không biết rõ hành... 


Viãñanam nappaJanati, viãñanasamudayam nappaJanatil, viãñananirodham 
nappaJanati, viññananirodhagaminIm patiIpadam nappaJanat. 


Ayam vuccatI, bhikkhu, avi]JJa... 


Không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, 
không btết rõ con đường dẫn đến thức đoạn diệt. 

Này Tùkhưu, đâu gọt là uô rmnĩnh.” + 

Hai đoạn kinh trên tuy có khác nhau về chỉ tiết, nhưng đều quy về “không biết 
tứ đế”. 

Không hiểu biết về tứ đế, đồng nghĩa “không thấy tam tướng của các pháp hữu 
vi”. Đó cũng là một ý nghĩa của vô minh. 

Có vị Tỳkhưu bạch hỏi Đức thế Tôn rằng: 

“Katham nu kho, bhante, janato katham passato avijja pahlyatl, vijja 
uppaJJatTti? 

“Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấu như thế nào 0ô rmmỉnh được đoạn 
tận, mình được sinh khởi?. 

“ Cakkhum kho, bhikkhu, anIccato Janato passato av1JJa pahIyatl, viJJa uppaJJaH. 


- Nàu Tùkhưu, do biết, do thấu mắt là uô thường, uô mình được đoạn tận, 
mĩnh được sinh khởi.” 


- Vô mỉnh với ý nghĩa “thờ ơ uới sự thật”. 

Có hạng chúng sinh, nhờ nghe pháp của Đức Thế Tôn tuy hiểu được 4 chân lý 
này, nhưng không thực hành pháp để chứng đạt những gì cần chứng đạt, được gọi là 
“thờ ơ với chân lý”, và điều này được xem như “do vô minh chỉ phối”. 

Có lần vua Trời Đế Thích cùng thiên chúng đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, nghe 
Pháp từ Đức Thế Tôn rồi trở về thiên giới. 

Đức Mụckiềnliên (Moggallana) muốn biết các thiên tử có thực hành pháp hay 
không, Ngài đi đến cung trời Đạo lợi, thấy các thiên chúng vẫn say mê trong dục lạc 
G), Đây là ý nghĩa “thờ ơ với chân lý”. 


Hoặc: “Thành tựu ba pháp, nàu các Tùkhưu, người ngu được biết đến. Thế 
nào là ba? 


- Phạm tội không thấu là phạm tội. 

- Thấu phạm tội nhưng không sám hối (chừa cải). 

- Người khác thấu phạm tội, nhưng (người phạm tội) không chấp nhận.” 0, 
6)- HT TMC (d), S.ii, 162. Tương ưng Uẩn (Khandhasamyuttam), kinh Vô minh (aviJJjasuttam). 


œ- HT. TMC (d), S.i, 30. —_ 
@)- M.1, Tiểu kinh đoạn tận Ái (Cũlatañhasankhayasuttam). 


- Vô mỉnh với ý nghĩa “nhầm lẫn”. 
Chính sự nhầm lẫn này dẫn đến kết quả vô cùng tai hại, đó là tà kiến. 


Không biết chưa hắn dẫn đến điều ác xấu, nó có thể dẫn đến điều tốt, như một 
đứa bé để dành thức ăn ngon cho cha mẹ, dù rằng nó không biết “đó là điều tốt”. Còn 
nhầm lẫn, tốt cho là xấu, xấu cho là tốt mới là nguy hại. 


Người giúp mình lại cho là “kẻ ấy hại ta” nên đem oán báo ân, kẻ hại mình lại 
cho là “ân nhân”, nên tri ân kẻ thù, đó chẳng phải là hiểm nạn sao?. 


Ngài Buddhaghosa có giải thích : 

“Tam avindiyam vindat[tI avIJJa: 

Vô rnĩnh là không thấu điêu đáng thấu”. 
Và: “Fam vindiyam na vindatïÏtI avIJJa: 

Vô mĩnh là thấu điều không đáng thấu. 12) 


Điều không đáng thất là thân ác hạnh, ngữ ác hạnh. Điều đáng thấy là thân 
thiện hạnh, ngữ thiện hạnh. 


Đức Phật có dạy: 

“Ava]JJe vaJJjadassino; vajJJe ecavaJJadassino. 

Micchaditthi samadana; satta gacchanti duggatim. 

“Không lỗi, lại thấu lỗi; có lỗi lại thấu không. 

Không sợ lại đáng sợ, đáng sợ, lại thấu không. 

Do chấp nhận tà kiến, chúng sinh đi ác thú (duggatim). %3) 
Hay: 

“AvIJJagatassa, bhIkkhave, aviddasuno mIcchadIitthi pahotl. 


“Với kẻ b† uô mĩnh chỉ phối, không biết, nàu các Tùkhưu, tà kiến sanh (pahafi 
= uIippq†Jafi: sanh khởi)”. 


- Vô rnỉnh uới Ú nghĩa “mê muội” (hay ngu sI, sĩ ám, mê sI). 


Là đồng nghĩa với sĩ (moha), loại vô minh này là nền tảng cho tham (lobha), sân 
(dosa) cùng các pháp tùy tùng với chúng được sinh lên (sđd), như Kinh văn: 


“Ya kac1ma duggatiyo asmim loke paranti ca, 
avIjjamulika sabba, 1cchalobhasamussaya. 
Phàm có khổ cảnth gì, đời nàu uà đời sau. 
Tất cả do uô mình, làm gốc, làm cội rễ. 
Dục tham được chất chứa.” t5) 
Và: 

@- HT. TMC (d), A.i, 101. 

@)- Vsm, chương XVII. 587. 

6)- HT. TMC (d), Dhp, câu số 318. 


(2)- HT. TMC (d), S.u, 1. 
G)- HT. TMC (đ), T7, 34 (chương II, phẩm II, 3). 


“Yena mohena mulhase, 

Satta gacchanti duggatim... 

Với sỉ, DỊ sỉ mê. 

Chúng sinh đến khổ cảnh...” ®)-, 


Do vô minh chúng sinh đến khổ cảnh, bị sĩ mê chúng sinh đến khổ cảnh, như 
vậy vô minh (trong trường hợp này) đồng nghĩa với sĩ mê (moha). 


Tóm lại, vô minh chỉ là trạng thái “không sáng suốt” khi đối diện với chân lý, 
khi đứng trước cảnh. 


Vô minh tuy có gốc rễ là sĩ (moha) nhưng lại khác sĩ, sĩ dẫn xuống khổ cảnh còn 
vô minh có thể dẫn đến nhàn cảnh. 


Có thể hình dung Sĩ (moha) như người đi trong đêm đen, luôn luôn gặp những 
tai họa, còn vô minh như người như người đi trong bối cảnh mờ mờ ảo ảo, có thể lạc 
đường, nhầm lẫn nhưng ít gặp tai họa hơn. 


Hoặc ví như người mù đi lang thang vô định, người ấy có lúc leo lên núi cao (ví 
như vô minh), cũng có lúc lần xuống vực thắm (ví như sĩ), cả núi cao hay vực thắm y 
đều không biết, cũng vậy, có những lúc vô minh trợ giúp trợ tạo thiện nghiệp, có 
những lúc trợ tạo ác nghiệp. 


Điểm chính của vô minh là ngăn che đạo quả uà Nípbàn, dẫn dắt chúng sinh đi 
Uào luân hồi. 

a- Nhữmg giới thích uề từVô rnnh. 

Pali có giải thích về avijJJa (vô minh) như sau ©®); 

- VIjJJa patikkhati = avIJJa: 

Chống lại (pa†I) sự sáng suốt, gọi là Uuô rnĩnh. 

- Catusaccadhammam vidati pakatam karotÏtI = avIJJa: 

Làm cho không biết pháp bốn sự thật (Tứ đê), gọt là uô mình. 

-Avindiyam vindatTti = avIJJa: 

Vui thích trong (pháp) đau khổ (ác xấu), gọt là uô ninh. 


Nghĩa là, những pháp người đời cho là lạc như danh tiếng, quyền lực, lợi đắc... 
thật sự là “đau khổ”, vui thích với những pháp tiềm ẩn đau khổ như thế, gọi là vô 
minh. 


-Vindiyam navindatiti = avi]JJa: 

Không uui thích trong pháp tốt đẹp, gọt là uô mĩnh. 
- AvIJjamane JavapetftI = avI]JJa: 

Không biết (pháp) hiện tại, gọt là uô mĩnh. 


(avijjamana là không biết hiện tại, Javapeti = java (chạy nhanh) + apeti (biến 
mất). 


6)- HT. TMC (d), Tr, 6 (chương I, phẩm II, 1). 
@)- Đại trưởng lão Tịnh Sự (sd), Siêu lú cao học, Y tương sinh. 


Tức là, vô minh làm cho tâm chỉ biết “cái quá khứ”, hay “cái vị lai”, hai cái biết 
này là “do tưởng tạo thành”, cái gì do tưởng biết, tưởng tạo thành, thường là cảnh 
chế định (sammutarammana), vì “biết rõ trong hiện tại là biết được thực tính pháp”. 


Do đó, Đức Phật dạy : 

“Atitam nañvagameyya, nappatikankhe anagatam... 

Quá khứ kkông truụ tầm, tương lai không ước uọng... 4), 

Hay: 

“AnagatappaJappaaya, atitassanusocana. 

Etena bala sussanti, na|ova harito luto t1. 

“Do mong uiệc sắp tới, do than uiệc đã qua. 

Nên kẻ ngu héo úa, như lau xanh rời cảnh”) 

Và cũng vì thế nên các Giáo Thọ Sư dạy : “Vô minh chỉ biết cảnh chế định”. 

- VijJjamane na JavapetftI = avI]JJa: 

Không biết pháp chân đế(như uốn, xứ, giớt...), gọi là uô mĩnh. 

- Veditabbam aviditam karotItI = aviJJa: 

Làm cho không biết điệu đáng biết, gọt là uô ninh. 

Có thể hiểu: “Biết điều không đáng biết, không biết điều đáng biết, đều là vô 
minh”. 

Điều đáng btết là gì ? 

Chính là Bốn sự thật: Khổ, nguyên nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn 
đến sự diệt khổ. 


Theo Phật giáo, bậc thiện trí thức (sappurisa) là bậc đã thấy được 4 điều này, 
người không thấy được bốn sự thật, không phải là bậc thiện trí thức, cho dù đó là vị 
Hoàng Đế, hay các Samôn, Bàlamôn học rộng biết nhiều. 


“Yathindakkhrlo pathavim sito siya. 
Catubbhi vatebhi asampakamplyo. 
Tathupamam sappurisam vadamI. 
“Như câu cột trụ đá. 

Khéo nương tựa (stto) lòng đất. 
Dầu có gió bốn phương. 

Cũng không thể giao động. 

Ta nói bậc chân nhân (sappuTr1sa). 
Giống như uí dụ nàu. 

VỊ thể nhập uới tuệ. 

Thấu được bốn Thánh đế. ”U 


@)~ M.1iI, Bhaddekarattasuttam (Kinh Nhất dạ hiền giả). 
@)- HT. TMC (d), S., 5. Tương ưng chư thiên (Devatasamyuttam), kinh Rừng núi (araññasuttam). 


Các vị Thánh Alahán còn triển khai ý nghĩa “không biết bốn sự thật” qua các 
hình thức khác như : không biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của ngũ uẩn (2, không 
biết vị ngọt, nguy hại, sự xuất ly của ngũ uẩn.®) 

b- Bốn Ú nghĩa thực tính của 0ô mrừnh. 

- Trạng thái: Không biết (añanalakkhana) 

- Phận sự: Làm tối tắm các pháp (ngay cả chính nó) (sammoharasa) 

- Thành tựu: Ngăn che bản thể thực tính của các pháp 
(ohadanapaccupatthana). 

- Nhân cần thiết: Có pháp ngâm tẩm (asavapadatthana) 

Giải. 

- “Không biết”. 

Biết có ba loại: Biết do trí, biết do tưởng, biết do thức, “không biết” ở đây ám chỉ 
“không có cái biết của trí”. 

Mặt khác, “không biết” là không biết nguyên nhân sinh khổ, không biết con 
đường diệt khổ. 


Trước thời Đức Phật, các Samôn, Bàlamôn cũng biết khổ, nhưng nguyên nhân 
sinh ra khổ thì các vị ấy cho rằng: “Do Thượng Đế tạo ra” hay “do nghiệp quá khứ”, 
Đức Phật đã bác bỏ thắng thừng quan điểm “khổ do nhân Thượng Đế tạo ra”, đối với 
quan điểm “khổ do nhân nghiệp quá khứ”, Đức Phật cũng không chấp nhận hoàn 
toàn, nghĩa là “có phần là thế, có phần lại không”. 

Và Đức Phật chỉ ra “nguyên nhân sinh khổ là do ái “. 

Để diệt khổ các vị ấy thực hành những tà pháp, thế là “không biết phương pháp 
trừ diệt khổ”. Đã không biết “eon đường dãn đến diệt khổ”, tất nhiên “sự diệt khổ” 
cũng không biết nốt. 

Các Samôn, Bàlamôn trước thời Đức Phật, fuy biế? khổ, nhưng cái biết này do 
tưởng “vẽ lại”, còn khổ đang đình trụ, đang diễn tiến thì không thể “thấy - biết”. 

Tóm lại, vì vắng mặt của trí, nên “không biết bốn sự thật”. 

- “Làm tốt tăm các pháp”. 

Là làm cho tâm cùng các pháp sinh chung với tâm không nhận định được đầu là 
chân lý, đầu là thực, đâu là phi chân lý, đâu là ảo. Ví như ảo thuật gia làm hoa mắt 
người xem để thực hiện việc làm riêng của mình. 

- “Ngăn che bản thể thực tướng”. 

Tức là ngăn che 3 tướng trạng của pháp hữu vi. Ngay cả khi hành giả có nhận 
thức được “khổ”, vô minh tạo ra “lạc” để ru ngũ tâm. 


Trong “lạc thọ” đã có “khổ ẩn vào”, nhưng hành giả không nhận thức được. Đó 
là thành tựu của Vô minh, nên Đức Phật dạy: 


@- HT. TMC (d), Sn, 3o — Ratanasutta (kinh Châu báu).. 

)- S.11, 171. 

G)- S.11, 172. 

&4)- M. 1i, Devadahasuttam (Kinh Thiên Tý). HT. Thích Minh Châu dịch. 


“Hãu quán thọ khổ như rnũi tên, quán thọ lạc là khổ, quán thọ xả là uô 
thường”. 

- “Có pháp rm thấm (asauadhamma)”. 

Là có pháp “rỉ ra, thấm vào”, ví như nhựa cây rỉ ra từ vết nứt thân cây, rồi thấm 
vào thân cây, giác cây. 

Pháp ngâm tẩm ở đây chỉ cho: Dục rịn thấm (kamasava), hữu rịn thấm 
(bhavasava), kiến rịn thấm (ditthasava) và Vô minh rịn thấm (aviJJasava). 

2- Các dạng thức của Vô rnỉnh. 


Vô minh xuất hiện rất đa dạng, có rất nhiều hình thức tùy theo sự hoạt động của 


nó. 

Trước tiên, vô minh là gốc rễ của tất cả bất thiện pháp, vì kẻ tùy tùng đắc lực 
của vô minh là phóng dật (uddhacca), chính phóng dật khiến tâm chỉ biết (cảnh) quá 
khứ hay (cảnh) vị lai, xa lìa pháp hiện tại. 

“(Evameva kho), bhikkhave, ye kecI akusala dhamma sabbe te avIjJamulaka... 

“ (Cũng uậu), nàu các Tùkhưu, phàm có những bất thiện nào, chúng đêu lấu 
UÔ Tmnỉnh làm cội rễ... 

“Tasmatiha, bhikkhave, evam sikkhitabbam “appamatta viharIssamäa ti”. 

Do uậu, nàu các Tùkhưu, các ngươi cần phải học tập như sau: “Chúng ta sống 
không phóng dật (appamatta là tên gọi khác của niệm -— sati - Ns).”ứ) 

Nhờ có niệm mạnh, phóng dật bị tiêu trừ, do đó các bất thiện pháp không thể 
sinh lên. 

Và một khi chánh trí xuất hiện thì vô minh không thể có mặt, thế là tâm không 
chạy theo quá khứ hay vị lai. 

“Appamadarato bhikkhu, pamade bhayadassi va, 

Abhabbo parIlhanaya. ÑIbbanass” eva santike. 

“VỊ Tùkhưu thích thú trong chú miệm, thấu sợ hãi trong phóng dật, (uị ấu) 
không còn thối đọa, u† ấu đốt diện uới Nípbàn.”®) 

Hay:“ Nàu các Tùkhưu, uị Thánh đệ tử khéo thấu như chơn uới chánh trí tuệ 
lú duuên khởi nàu uà các pháp duuên sinh nàu, nên chắc chẳn uị ấu không chạu 
theo quá khứ (uới những câu hỏi): “Ta có trong quá khứ? Ta không có mặt trong 
quá khứ. Ta có mặt như thế nào trong quá khứ... 

Haụ không chạu theo tương lai (uới những câu hỏi): “Ta có mặt trong tương 
lai? Ta không có mặt trong tương lai? Ta có mặt như thế nào trong tương lai?... 43) 

Chính do ý nghĩa này, các Luận Sư đã bảo: Chi pháp của vô minh là tâm sở S1 
(mohacetasika). 

- Vô minh xuất hiện với dạng dòng nước mạnh (ogh), lôi cuốn chúng sinh vào 
luân hồi, được gọi là avijjogha ® (vô minh bộc lưu hay vô minh cuồng lưu). 


@- HT. TMC (d), S.1, 262. 
2)- Phạm Kim Khánh (d), Dhp, câu 32. 
3)- HT. TMC (d), S.1, 26. 


Chữ ogha, Pali có giải thích như sau: 

“AvattharIitva hanantitIl = ogha: 

Tràn ngập, xâm hại chúng sinh, gọi là cuồng Tưu.12) 

- Vô minh xuất hiện với dạng pháp che lấp (n1varanadhamma), ngăn cản không 


minh che lấp). 

Pali có giải thích từ nivarana như sau: 

“Jhanadika nIvarentItI = nivaranänl: 

Ngăn chận, không cho chứng đạt Thiên, gọi là che lấp (säd). 

- Vô minh xuất hiện với dạng ngủ ngầm (anusaya), như Kinh văn: 

“VYato kho, bhikkhave, bhikkhuno sukhaya vedanaya raganusayo pahIno hoti, 
dukkhaya vedanaya patighanusayo pahino hoti Adukkhamasukhaya vedanaya 
avIJJanusayo pahmno ho... 

“Nàu các Tùkhưu, khi nào Tùkhưu đoạn tận tham ngủ ngĩm (raganusaug) 
UỚI lạc thọ, đoạn tận sân ngủ ngắm (paighanusaud) uới khổ thọ, đoạn tận 0ô 
mrữừnh ngủ ngĩmn (quÙ}anusaudq) uới thọ không khổ không lạc...” 9 

Gọi là “ngủ ngầm — anusaya”, là khi có cơ hội thích ứng các pháp này sẽ sinh 
lên. Như sóng vốn không có sẵn trong nước, nhưng khi có gió thì sóng nổi dậy. 

Pali có giải thích như sau: 

“Santana anu anu sentfti = anusaya: 

Pháp (dường như) ngủ nghĩ liên tục, gọi là ngủ ngắm.” 

“Anurupam karanam labhitva santi uppaJJantiÏti = anusaya: 

Theo sắc (dường như) ngủ uên, khi gặp điều kiện thích hợp thì sinh lên, gọi là 
ngủ ngầm. 

Tuy pháp ngủ ngầm cũng có thể nương theo danh pháp sinh lên khi gặp điều 
kiện thích ứng, nhưng phần lớn do nương theo sắc pháp, cho dù chứng đạt thiền Sắc 
giới, pháp ngủ ngầm cũng nương sinh do có liên hệ đến sắc tưởng, ngoại trừ những 
vị chứng thiền Vô Sắc, nhưng những vị chứng thiền Vô sắc rất ít. 

- Vô minh xuất hiện với dạng ngâm tẩm (asavadhamma), (chữ asava, các vị 
Tiền bối thường dịch là lậu hoặc — NÑs). 

“Tayome, bhikkhave, asava. Katame tayo? Kamasavo, bhavasavo, avIJJasavo. 

Ime kho, bhikkhave, tayo asavatI. 

“Nàu các Tùkhưu, có ba loại ngâm tấm nàu. Thế nào là ba? Dục ngâm tẩm, 
hữu ngâm tẩm, uô mnỉnh ngâm tẩm. 


Nàu các Tùkhưu, có bqa ngâm tẩm nà. ˆ (5) 


()- S.Iv, 257. 

@)~- Đại trưởng lão Tịnh Sự (s), Siêu lú Sơ học. 

G)- A.1, 223. S.H, 23. 

&4)- HT. TMC (đ), S.i0, 205. Tương ưng thọ (Vedanasamyuttam), kinh Đoạn tận (Pahanasuttam). 
6)- HT. TMC (d), 1, 4o. 


- Vô minh xuất hiện với dạng dây trói buộc (samyojana: triền)©), gọi là vô minh 
triền (avijJjasamyojana). 


Pali có giải thích: 

“SamyoJananti bandhantfti = samyojana: 

Cột trói (chúng sinh), gọt là triền. 

Có vị chư thiên bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

“Kimsu samyoJano loko, kimsu tassa vicaranam. 

“Vật gì trói buộc đời?. Vật gì lôi kéo đời?. 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Nandl samyoJano loko, vitakkassa viearanam 

“Chính hủ trói buộc đời, tầm cầu lôi kéo đời”). 

Sự cột trói này có ba loại: Cột trói bình thường, gọi là triền. Cột thắt cứng (khá 
chặc), gọi là kết (yoga), vô minh xuất hiện với dạng này, gọi là vô minh kết 
(avijJjayoga)®). Tức là vô minh cột khá chặt chúng sinh vào vòng luân hồi, pali có giải 
thích: 

“Vattasmim satte yoJenti ti — yoga: 

Cột chúng sinh dính khắn khít uào luân hồi, gọi là kết. 


Và “cột cứng chắc”, gọi là gantha hay bandha (phược)(2, nhưng vô minh không 
xuất hiện với dạng này. 


3- Phân tích 0ô mmỉnh. 

- Vô minh có một loại: Không biết, không thấy. 

Là không biết, không thấy chân lý, nên luôn luôn bị vô minh dẫn dắt vào sinh tử 
luân hồi. 

“DIgho balanam samsaro, saddhamam aviJJjanatam. 

“Kẻ ngu luân hồi dài, do không biết diệu pháp” ®). 

- Vô minh có 2 loại: Không thực hành điều nên thực hành, thực hành điều 
không nên làm. 


“Không thực hành điều nên thực hành”, là không làm những thiện sự, hay thực 
hành bát chánh đạo, 


“Thực hành điêu không nên thực hành”, là tạo những ác, bất thiện nghiệp từ 
thân, ngữ, ý hay thực hành những pháp khổ hạnh thuộc tà giải thoát. 


Lại nữa, vô minh có hai loại: 
“Điều sai lầm cho là đúng, điều đúng lại cho sai lầm”. Ám chỉ sự “nhầm lãn” 
của vô minh, từ đó nảy sinh tà kiến. 


6)- Dhs, phần tụ Triền (saññojanagocchaka). 


@)- S.1, 39. 
G) — D.iv, kinh Thập thượng (Dasuttarasuttam). HT. Thích Minh Châu dịc h là ách. 
4) — S1, 8. 


6)- Dhp, câu 6o. 


“Asare saramatino. Sare easaradassino... 
“Cốt lối, cho không cốt lõi. Không cốt lối, thấu là cốt lối...” 0). 
- Vô minh có ba loại : Là tâm sở S1 tương ưng với ba thọ. 


Chính vì không biết sự nguy hại của thọ, vì thọ dẫn đến ái, bao giờ còn ái là còn 
lưu chuyển trong luân hồi. 


- Vô minh có bốn loại : Là bất tri tứ đế. 


- Vô minh có 5 loại: Là che đậy tội lỗi trong 5 nẻo tái sinh: ĐỊa ngục, súc sinh, 
ngạ quỷ, người và trời.. 


- Vô minh có sáu loại. Là không thấy vô thường, khổ, vô ngã trong sáu môn 
(nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý môn) và sáu cảnh (sắc, thinh, mùi, vị, xúc và pháp 
cảnh), như “không thấy mắt là vô thường, khổ, vô ngã, tai là vô thường, khổ vô ngã 


Phăm 2. 
Bất trt tứ để. 
Nên phân biệt đế và Thánh đế, đế là sự thật theo thường tình, còn Thánh đế là 


sự thật của bậc thánh, vì thành tựu Thánh vị nên gọi là Thánh đế, là sự thật cao quý 
không hề thay đổi. 

Sự thật theo thường tình (lokiyasacca - tục đế) thường thay đối, có những sự 
thật theo thường tỉnh, nhưng bậc Thánh không thực hành, như: 


“Nàu các Tùkhưu, chớ có nói những câu chuuện của loài súc sinh, câu chuuện 
UÊ uua chúa, câu chuuện Uuề ăn trộm... 


Những câu chuuện như thế nàu, nàu các Tùkhưu không đưa đến mục đích, 
không làm căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến uếm lụ, lụ tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thẳng trí, giác ngộ, Nipbàn”.t) 


Hay, theo thường tình thì “thương yêu mà gần” họ cho là lạc, trái lại bậc Thánh 
vẫn xem là khổ... như bà Dhammadinna có trả lời ôngVisakha, khi ông hỏi: 


“Sukha panayye vedana kim sukha kim dukkha? 
- Thưa Ni sư, trong thọ lạc, cát gì là lạc cát gì là khổ. 
“Sukha kho avuso VIsakha vedana thitisukha viparinamadukkha. 
- Nàu hiền giả Visakha, trong thọ lạc, đang trú là lạc, diệt mất là khố.® 
Tứ đế ở đây ám chỉ Tứ Thánh đế, đối với bậc Thánh thì: 
- Khổ đế cần phải thắng tri. 
- Tập đế cần phải đoạn trừ. 
- Diệt đế cần phải tác chứng. 
- Đạo đế cần phải tu tiến. 
I- Không biết về khổ (dukkhe aññanam). 
&)- Dhp, câu 11. 


@)- S.v, 419. 
)- M.i, kinh Tiểu Phương Quảng. 


1- Ýnghĩa từ dukkha (khổ). 

Chữ aññanam là chỉ cho tâm sở S1. 

Chữ dukkha có rất nhiều ý nghĩa, theo nghĩa từ nguyên thì DU (xấu xa, khó 
chịu) + KHA (rổng không, trống không) = dukkha. 

__ Sở dĩ gọi là xấu xa, khó chịu vì là chỗ trú của nhiều hiểm nạn, gọi là “trống 
rõng” vì chỗ trú không bền vững, không có cốt lõi. 

Chõ trú của khổ ở đâu? Chính là danh sắc, danh sắc là chỗ trú của khổ. 

Thế gian này được khởi lên do có danh sắc, mà danh sắc lại “rỗng không”, bất 
cứ điều nào bám vào danh sắc hay ngũ uẩn đều dẫn đến khổ. 

Đức Phật có ví dụ: “ Sắc uấn như bọt nước, thọ uẩn ví như bong bóng nước, 
tưởng uẩn ví như hoa nắng, hành uẩn ví như cây chuối (không có lõi) và thức uẩn ví 
như trò ảo thuật.”G)' 

Và Ngài dạy ngắn gọn trong kinh Chuyển Pháp Luân là: “Pañcupadakkhandha 
dukkha: Năm giữ năm uẩn là khổ”. 

Như vậy, nắm giữ năm uẩn chính là cái khổ cùng tột, cái khổ sinh tử luân hồi, 
không thấu rõ sự thật uề khổ chính là ở điểm này. 

Vì sao nắm giữ 5 uẩn? Vì có uị ngọt trong năm uẩn. 

Chính vị ngọt (là hỷ lạc) của năm uẩn dẫn dắt chúng sinh luân chuyển trong 
tam giới, đồng thời chính nó che lấp cái nguy hại của 5 uẩn. 

Đã không thấy được nguy hại qua đặc tướng vô thường của năm uẩn, thì làm 
sao thấu đáo được “khổ”, thế là ngoan ngoãn đưa tay cho vô minh trói buộc. 


“Yam kho lokam paticca upaJJati sukham somanassam, ayam loke assado. 


“Do duuên uới đời khởi lên lạc, hủ gì, đấu là uị ngọt(assada) ở đời”) (đời ở 
đây chỉ cho danh sắc hay năm uẩn- Ns). 


Thì ra, chính hỷ tham (nandh]) trợ giúp sức mạnh cho vô minh để ngăn che trí, 
không cho trí biết rõ khổ. 


Cái ‡ ngọt ở đời, chính là sắc, thỉnh, hương, uị, xúc do mắt, tai mũi, lưỡi, 
thân tiếp nhận, các pháp khả hủ, khả lạc liên hệ đến dục (kama) do ý tiếp nhận. Tất 
cả đều bị định luật vô thường chỉ phối, chúng luôn đổi thay tiêu hoại, bám víu vào 
chúng, thích thú với chúng thì quả là vô trí. 


Đức Phật dùng hình ảnh người đốt lá, cỏ hay cây trong rừng Jeta, người khác 
không nghĩ rằng: “Người này đang đốt ta hay những vật của ta”. Và Ngài dạy: 

“Yam, bhikkhave, na tumhakam tam paJjahatha. Tam vo pahinam hitaya 
sukhaya bhavissat1. 

“Nàu các Tùkhưu, cát gì không phải của các ngươi, hấu từ bỏ chúng.Từ bỏ 
chúng sẽ đem lại hạnh phúc an lạc”.) 


Bám giữ năm uẩn, cho là fa, là của ta, đó là khổ. 


&)- Đại trưởng lão Bửu Chơn (d), Kho tàng Pháp bảo. 
@)- A.1, 258. 
@)- S.Iv, 128 


Có vị chư thiên bạch hỏi Đức Phật: 

“Kismim loko patitthito ti — 7rên gì đời an trú?. 

Đức Phật trả lời: 

“Dukkhe loko patitthito Hi : Trên khố, đời an trú.”©). (đời — loka, ở đây chỉ cho 
danh sắc hay năm uẩn — Ns). 


Hiểu biết cái khổ của danh sắc là điều rất quan trọng, từ đó định hướng cho tâm 
thoát ra sự khổ, “tâm đặt đúng hướng có thể xuuên thủng uô ninh”), 


Thật ra, chúng sinh vẫn thấy khổ, nhưng chỉ hiểu cái khổ trên phương diện thế 
tục, còn trên phương diện chân lý thực tính khổ của danh sắc thì không thấu đáo. 


Ngài Buddhaghosa có nêu lên: 

“Khổ có bốn ú nghĩa: là bức bách (pilang), là D† tạo ra (sankhataq), là nóng bức 
(santapga), là biến đổi(Uuiparimmama). Đâu là bốn nghĩa của Thánh đếuề khổ”. 

-Khổ với ý nghĩa là “bức bách”. 

Danh sắc này cho dù bên ngoài hay bên trong đều chịu sự hư hoại, muốn bền 
vững không thể được, ví như người ở khoảng không muốn dừng cũng không được, 
người ấy đang bị “sự rơi” bức bách. 

Chính vì không thể làm chủ được lạc, nên khổ xuất hiện, muốn khổ đừng có, 
khổ cứ hiện lên, khổ bức bách thân-tâm đi vào khó chịu, đau đớn. 

- Khổ với ý nghĩa là “b tạo ra”. 

Pháp nào “bị tạo ra” pháp ấy là khổ, như Phật ngôn: “Sabbe sankhara dukkhä'ti: 
Các pháp hữu ui là khổ.” 

-Khổ với ý nghĩa là “nóng bức”. 

Là thích thú khi đạt được cái yêu thích, tâm phừng phựt như ngọn lửa bốc cao, 
không đạt được hoặc mất đi cái yêu thích, tâm rơi vào sầu muộn, héo xào giống như 
lá cây bị lửa làm cho co lại, héo úa. 

Đức Phật có dạy: 

“Cakkhu, bhikkhave, adittam, rupa aditta, cakkhuviñãanam adittam, 
cakkhusamphasso aditto. 

“Nàu các Tùkhưu, mắt bị bốc cháu, các sắc bị bốc cháu, nhãn thức bị bốc 
cháu, nhãn xúc bị bốc cháu. 

“Yampidam cakkhusamphassapaccaya upaJJati vedayItam sukham va dukkham 
va adukkhamasukham va tampiI adittam. 

Do duuên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hau không lạc không khổ, 
cảm thọ ấu bị bốc cháu. 

“Kena adittam? Ragaggina, dosaggina, mohaggina adittam. 

Jatiyajaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehI, 
adittan ti vadamI. 


@)- S.1, 4O. 
@)- A.I, 8. 
@) — Sư cô Thích nữ Trí Hải (d), Vsm, chương XVI, mô tả về Đế. 


Bị bốc cháu bởi cát gì? Bị bốc cháu bởi tlửa tham, lửa sân, lửa sỉ. 

Ta nói rằng bị bốc cháu bởi sinh, già, chết, sầu, bỉ, khổ, ưu, não.”4). 

Tương tự như thế đối với các xứ còn lại là: Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cùng với 
thanh, mùi, vị, xúc thân và pháp. 

- Khổ với ý nghĩa “biến đổi”. 

Ám chỉ kết quả tất yếu của sự vô thường, cái gì vô thường cái ấy dãn đến khổ. 

Pali có giải thích dukkha (khổ) như sau: 

“Dukkhananti = dukkham: 

Nhận lấu khó chịu (xấu), gọi là khổ. 

Hay: “Dukkucchitam hutva kayIkasukkham khanatrti = dukkham: 


(Pháp nào) xấu xa, khó chịu, làm tiêu hoại sự an lạc thân từng sátna (khana), 
gọt là khổ. t2) (đây là nói về khổ của thân - Ns). 


2- Thực tính của khổ đế. 3) 

-Trạng thái: BỊ bức bách (badhanalakkhanam) 

- Phận sự: Làm cho nóng bức (santapanarasam). 

- Thành tựu: Hiện bày ra (pavattipaccupatthanam)). 

- Nhân căn thiết: Có danh sắc. (namarupapadatthanam). 
3- Phân tích khổ. 


Thật ra, cái khổ chỉ một kiếp nhân sinh thôi, cũng nhiều vô số như nước chứa 
trong đại dương, không ai biết fất cả khổ ngoại trừ bậc Chánh Giác. Tuy vậy vẫn có 
thể hiểu thấu khổ, ví như người chỉ uống chút ít nước biển cũng biết được vị mặn 
của biền. Do đó, Đức Sariputta (Xálợiphất) dạy: 

“Dukkham ariya saccam, dukkhasamudayam ariya saccam, dukkhanirodham 
arIiya saccam, dukkhanirodha gaminmI patipada arlya saccam. 

Ime cattaro dhamma abhiññeyya. 

“Sự thật cao quú uề khổ, sự thật cao quú uề tích tập của khổ, sự thật cao quú 
UÊ diệt khổ, sự thật cao quú UuŠ con đường dân đến diệt khổ. 

Đó là bốn pháp cần phải hiểu cao tột. *44).. 

Tức là hiểu về khổ không cần phải hiểu nhiều, hiểu rộng mà là phải hiểu sâu, 
nhất là hiểu rõ về bản chất thật của năm uẩn, bấy nhiêu cũng đủ. 

Mọi người đều biết khổ, nhưng phần nhiều biết theo thế tục như nghèo là khổ, 
xấu là khổ, bị thất bại là khổ, vất vả là khổ... họ không biết cái khổ đúng theo thực 
tướng. 

Có những điều theo bậc Thánh (ariya) là khổ, thì người đời cho là hạnh phúc, 
như: Giàu có, quyền uy, danh vọng, chức vị... 


()- S.1v,19. 

@)~ Đại trưởng lão Tịnh Sự (sd), Siêu lú cao học, Y tương sinh. 
3)- Vsm, chương giải về Quyền - Đế. 

&4)- HT. TMC (đ), D.1v, kinh Thập thượng (Dasuttarasuttam). 


Bốn sự thật (sacca) được gọi là Thánh đế vì là “cái biết, cái thấy của bậc Thánh”. 
Gọi là Thánh đế vì là cái thấy, biết cao quý (ariya). Có ba cách hiểu về “sự cao 


quý”: 

- Gọi là cao quú, vì đó là cái biết của bậc Thánh. 

Bậc Thánh (ám chỉ Đức Chánh Giác) thông suốt bốn chân lý này, các Ngài dạy 
cho chúng sinh cùng hiểu để giải thoát khỏi sinh tử. 

“Sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmanya pajaya 
sadevamanussaya Tathagato ariyo; tasma ariyasaccanT ti vuccanH. 

“Nàu các Tùkhưu, trong các thế giới chư thiên, Ma giới, Phạm thiên giới, uà 
quần chúng Samôn, Bàlamôn, Như Lai là bậc Thánh, do uậu được gọt là Thánh 
Đế”. 


- Gọi là cao quú, vì khi thấu triệt một sự thật, sẽ đưa đến thành tựu địa vị Thánh 
nhân, trở thành bậc cao quý. 

Tôn giả Gavampati có dạy: 

“Sammukha metam, avuso, bhagavato sutam, sammukha patiggahitam - “yo 
bhikkhave, dukkham passati dukkhasamudayampl so passati, dukkhanirodhampl 
passatl, dukkhanirodhagaminim patIpadampI passatTtI. 

“Nàu chư Hiền, tôi tự thân nghe từ Đức Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như squ: 
“Nàu chư Tùkhưu, ai thấu khổ, người ấu cũng thấu khổ tập, cũng thấu khổ diệt, 
cũng thấu con đường đưa đến khổ diệt”...\2): 

Và: “Nàu các Tùkhưu, do btiết, do thấu: “Đâu là khổ, các lậu hoặc được đoạn 
tận”. Do biết, do thấu: “Đâu là khổ tập”.... Do biết, do thấu: “Đâu là khổ diệt”... Do 
biết, do thấu: “Đâu là con đường đưa đến khổ diệt”, các lậu hoặc được đoạn tận”.(3) 

Nội dung bài kinh nêu lên: “Biết và thấy một sự thật (bất kỳ sự thật nào về bốn 
sự thật) sẽ thấy cả bốn”. 

Như vậy, không thấy được khổ theo đúng chân lý, đồng nghĩa không thấy cả 
bốn sự thật, và đó là do vô minh bao phủ (phần đông Phật tử chúng ta chỉ mới biết 
khổ nhưng chưa thấy “sự thật của khổ”. Ns) 

- Gọi là cao quú, vì những sự thật này không hề có hư ngụy, hay thay đổi trở 
thành khác, như đã là vô thường thì không thể nào trở thành thường, đã là khổ thì 
không thể nào là lạc cho dù có biến đổi ra sao vẫn là khổ... 


“Cattarimami, bhikkhave, arIyasaccanI. Katamani cattar1? 
“Nàu các Tùkhưu, có bốn thánh đế? Thế nào là bốn?. 


Dukkham ariyasaccam, dukkhasamudayam ariyasaccam, dukkhanirodham 
arIyasaccam, dukkhanirodhagaminiya patipada ariyasaccam. 


Thánh đế uế khố, Thánh đế uề khổ tập, Thánh đế uề khổ diệt, Thánh đế uề con 
đường đưa đến khổ diệt. 


6)- HT. TMC (d), S.U, 435. Tương ưng sự thật (saccasamyuttam), Kinh Thế giới (Lokasuttam). 
2)- HT. TMC (d), S.U, 436. 
4)- HT. TMC (d), S.U,434. 


Imanli kho, bhikkhave, cattar1 ariyasaccanl tathanmi avitathanI aññathani. Tasma 
arlyasaccanT ti vuccanti. 


“Bốn Thánh đế nàu, nàu các Tùkhưu, là như thật, không lìa như thật, 
không khác như thật. Do uậu, được gọt là Thánh đế.” 


Bộ Vibhanga (Phân tích) trong Tạng Luận có nêu ra 12 cái khổ là: 
- Sanh là khổ (jatipi dukkhà). 

- Già là khổ (Jarapi dukkha). 

- Chết là khổ (maranampi dukkham). 


- Sầu, bị, khổ, ưu, não là khổ (sokaparidevadukkhadomanassupayasapi 
dukkh3). 


- Gần cái không ưa là khổ (appiyehi sampayogo dukkho). 

- Xa lìa cái thương mến (piyehi vippayogodukkho) là khổ. 

- Mong muốn không được là khổ (yampiccham na labhatl). 

Tóm lại, nắm giữ năm uẩấn là khổ (pañeupadanakkhandha dukkho). 

Trong kinh Chuyển Pháp Luân có nêu thêm: Bịnh là khổ (byadhipi dukkh), là 
nói đến cái khổ riêng của chúng sinh có sắc thô như nhân loại, súc sinh để dẫn dắt 
trí năm Ngài KiềuTrầnNhư (Kondañña) tiến đắc Đạo quả, còn Bộ Phân tích nói đến 
cái khổ chung của tất cả chúng sinh là “sinh, già, chết”. 

Bàn UuÊ bịnh là khổ. 

Bịnh có hai loại : Thân bịnh và tâm bịnh. 

Thân bịnh chỉ có đối với chúng sinh thai sinh, noãn sinh và thấp sinh, chúng 
sinh hóa sinh như ngạ quỷ, chư thiên, Phạm thiên hữu sắc thì không có thân bịnh (vì 
đó là loại sắc tế). 

Tâm bịnh là: sầu, bi, khổ, ưu, não được đề cập kế tiếp. 

Nhìn tổng quát, chúng ta thấy rằng; 

- Sinh, già, bịnh, chết là nêu bày “khổ phổ biến — samaññadukkha”, vì đã có 
sinh muốn không bị già, muốn không bị bịnh, muốn không bị chết là điều không thể 
có được 6), 

Còn “sâu, bị, khổ, ưu, não, ghét phải gần, thương phải xa, muốn 
không được” là “khổ cá biệt — visesadukkha”, cái khổ chỉ có riêng với số chúng 
sinh này mà không có đối với chúng sinh khác (sđd). 

- Sinh, già, bịnh chết là nói đến cái khổ của thân lẫn tâm, còn “sẩu, bỉ, tru, não, 
ghét phải gần, thương phải xa, mong muốn không được” là nói đến cái khổ của 
tâm. 

- “Khổ” là nói riêng khổ thân. 

Nói theo tính chất “do duyên sinh khởi” thì: 


@- HT. TMC (đd), S.U, 435. 
)- Tuy chư thiên có thân là sắc tế (sukhumaripa), vẫn nhận biết già (S.1, 2) và (A.I1,54). 
)- A.IH, 54. 


- Già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, có duyên chủ yếu là “sinh”(theo lý duyên khởi), 
còn “ghét phải gần, thương phải xa, muốn không được”, duyên chủ yếu là “sinh lẫn 
ái”. 

Sinh có mặt lại do ái làm duyên. Sinh — già - chết là ba giai đoạn diễn hoạt của 
khổ. 

Sinh là khổ của năm uẩn đang hình thành. Già là khổ của năm uẩn đang diễn 
tiến (ở chặng giữa). Chết là khổ của năm uấn ở giai đoạn cuối. 


Ví như ngọn lửa vừa nhen lên (sinh), ngọn lửa cháy sáng (già) và ngọn lửa thiêu 
rụi vật đang bị đốt (chết), cái gì là nhiên liệu cho ngọn lửa? Chính là ái danh sắc. 

“Nắm giữ năm uẩn là khổ”, là tổng quát về khổ. 

Trong hiện tại có thân năm uấn là do “nắm giữ” trong quá khứ. 


Hiện tại “nắm giữ năm uẩn” tất nhiên năm uẩn trong tương lai (đời sau) sẽ hiện 
hữu. 


Thế là, khổ cứ theo nhau tiếp diễn. 

Đức Phật dạy: 

“Upadane bhayam disva, Jatimaranasambhave. 

Anupada vimuccanti, Jatimaranasankhaye. 

“Thấu sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sinh tử. 

Được giải thoát, không thủ, 

sinh tử được đoạn trừ”. 

Lại nữa, khổ khi phân tích theo đặc tính thì có ba. 

Có vị Tỳkhưu có bạch hỏi Đức Sariputta(Xálợiphất) rằng: 

“Dukkham, dukkhani, avuso Sariputto vuccati Katamam nu kho, avuso, 
dukkhan”? 

“Khổ, khổ, nàu hiên giả Sariputta, được nói đến như uậu. Nàòu hiện giả, thế 
nào là khổ?. 

“Tisso Ima, avuso, dukkhata, dukkhadukkhata, sankharadukkhata, 
viparinamadukkhata. 

- Nàu hiền giả, có ba khổ tánh (dukkhatg) nàu: Khổ khổ tánh 
(dukkhadukkhoata), hành khổ tánh (sankharadukkhata) biến khổ tánh 
(Uuiparimnamadukkhata).(2) 

Khổ khổ tánh là nói đến khổ thân (kayikadukkha) và khổ tâm 
(cetasikadukkha). 


Chi pháp của khổ thân là “(tâm) thân thức thọ khổ - dukkhasahagatam 
kayaviññanam”. Chi pháp của khổ tâm là “hai tâm sân”. 


1)- HT. TMC (d), A.:. 128, Kinh Diêm chúa. 
@)- HT. TMC (d), S.iu, 250. Tương ưngJambukhadaka (Jambukhadaka samyutta), Kinh Khổ vấn 
(Dukkhapañhasuttam). 


“Sầu, bi, khổ, ưu, não ... muốn không được”, liệt vào khổ khổ tánh (vì liên hệ 
đến (tâm) thân thức thọ khổ và hai tâm sân) 


Hành khổ tánth là cái khổ của pháp hữu vi khi sinh lên, chỉ pháp là thọ xả. 

Sinh là khổ được liệt vào hành khổ tánh. 

Biến khổ tánh là cái khổ của pháp hữu vi khi diệt mất, chi pháp là thọ lạc khi 
bị diệt. 

“Già - chết” được liệt vào phần này. 


Xét ra, vị Thánh Alahán chí đến Đức Phật Chánh giác, khi còn thân năm uẩn các 
Ngài không có khổ tâm, nhưng khổ thân, hành khổ, hoại khổ vẫn còn. 


Như vậy, cần phải hiểu khổ qua hai phương diện: Hiện tượng khổ và tánh khổ. 
Hiện tượng khổ có hai loại: 
- Khổ phổ biến (samnufiñadukkha). 


Là cái khổ không một chúng sinh nào tránh khỏi khi còn thân năm uẩn, cho dù 
là vị Thánh Alahán, bậc Độc Giác Phật hay bậc Chánh đắng giác, đó là “già, chết”. 
Già chết không từ chối một ai ® nên già, chết được gọi là khổ phổ biến. 


Nổi bật nhất của hiện tượng khổ là khổ thân, nó hiển lộ rõ nhất ở chúng sinh hạ 
đẳng như chúng sinh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 


Nhân loại tuy không hắn là hạ đăng, nhưng không cao cấp như chư thiên, Phạm 
thiên. Đồng thời sự khổ thân của nhân loại cũng đa dạng. 


Thông thường người giàu ít khổ thân hơn so với người nghèo khổ nhưng không 
hắn hoàn toàn như vậy, nghèo mà thân khỏe mạnh vẫn ít khổ hơn giàu mà thân bịnh 
triền miên ... 


- Khổ cá biệt. 

Là nổi khổ riêng cho từng cá nhân, nỗi khổ này cũng rất đa dạng. 

Sầu, bi, khổ, ưu, não thông thường chúng xuất phát từ một trong 5 tổn thất: 
- Tổn thất thân tộc (ñatibuana): Là mất mát thân quyến hay bạn thân. 

- Tổn thất tài sản (bhogabuasana): Là mất mát tài sản, lợi lộc. 

- Sự bất an trong cơ thế, như bịnh, mất tay, mất chân... (rogabyasana). 

- Sự hư hoại giới hạnh (stlabyasana). 


-Sự hư hoại tri kiến: Là rơi vào một trong những loại tà kiến (ditthibyasana), 
dẫn đến thực hành khổ hạnh, như trường hợp hai du sĩ trong kinh Hạnh con bò 
(Trung bộ kinh). 


Ba loại khổ kế (ghét phải gần, thương phải xa, muốn không được) phần nhiều 
xuất phát từ “yêu cái tôi” hay “yêu cái của tôi” (trong đó cũng có 3 sự tổn thất đầu). 

Ngoài ra, có những sự khổ đa dạng khác như: Khổ vì chiến tranh, khổ vì thiên 
tai, khổ vì giặc cướp, khổ do bị cường quyền, khổ vì nạn đói, khổ do hành xác... cũng 
xếp vào “khổ cá biệt”. 


& Dhp, câu 135. 


Ngay cả chư thiên cũng có khổ cá biệt này, thiên tử Pañcasikha (Ngũ kế) đau 
khổ vì nàng thiên nữ Suriya vaccasa 0)... 


Các Phạm thiên tuy không có khổ cá biệt, nhưng khổ phổ biến vẫn có. Cho dù 
tuổi thọ của vị Phạm thiên có dài đến đâu, cũng phải đi đến cái chết, đã có sinh tức 
có sự biến hoại, đó là định luật bất di dịch của dòng luân hồi. 


Mười hai cái khổ được giải thích lần lượt như sau: 
1- Sỉnh là khổ atipt dukkha). 
Ý nghĩa “sinh là khổ”, hiện bày rõ ràng nhất trong khổ vức. 


Chúng sinh sinh vào địa ngục, phải chịu đựng khổ khốc liệt như bị lửa đốt, bị 
trôi dạt trong nước đồng (kim loại) sôi sùng sục, bị tra khảo, đánh đập ... 


Chúng sinh sinh vào cảnh giới ngạ quỷ (peta) thì bị đói khát triền miên, bị lửa 
thiêu đốt ... 

Chúng sinh vào cảnh giới Atula, là cảnh giới tối tăm, lạnh lẽo (ở dưới đáy biển 
nên ánh sáng mặt trời không chiếu đến được). 

Chúng sinh sinh vào thai bào cũng gặp phải nhiều khổ nạn phức tạp. 


Nỗi khổ ở khổ vức sẽ không có, nếu không có sự sinh vào nơi đó, mở rộng phạm 
vi hơn “nếu không có sinh vào cảnh giới nào thì khổ ở cảnh giới ấy không có”. 

Do đó Đức Phật dạy “Sinh là khổ” trước tiên. 

- Già - chết đã giải thích ở phần trước, xin giải về các khổ pháp tiếp theo. 

4- Său (soka). 


Là trạng thái buồn rầu, phiền muộn do mất mát điều yêu thích, như buồn tình, 
buồn vì mất cha, mất mẹ, mất người bạn thân (như vua Pasenadi sầu muộn khi hay 
Hoàng hậuMallika chết ...), buồn vì tài sản khánh kiệt...Hoặc như Ngài Sudinna sầu 
muộn vì làm nhơ uế phạm hạnh®). 

Nói chung “tâm phiền muộn khi rơi vào 1 trong năm điều tổn thất (byasana). 

Các Ngài giải thích chữ soka như sau: 

“Socanam = soko : Ưu tư, gọi là sầu”. 

Và: 

“Socanti cittaparIllaham gacchanti etenatI soko: 

Sâu là tâm thái phiền muộn, nhiệt não ”13). 

Bốn đặc tính pháp của sầu là: 

- Trạng thái: Nung nấu nội tâm hay làm nội tâm khô héo 
(antomJjhanalakkhano). 

- Phận sự: Luôn đốt cháy nội tâm (ceto parinijj]hayanaraso). 


- Thành tựu: Ưu tư, phiền muộn liên tục (anusocanapaccupatthano). 


@- D.iii, kinh Đế Thích vấn đạo. 
2)-- Tạng Luật, luật phân tích Tỳkhưu giới, điều học thứ 1. 
G)- Giáo lý duyên khởi, Đức SaddhammaJotikathera soạn, Đại Đức Giác Nguyên dịch. 


- Nhân căn thiết: Có tầm sân sinh khởi (dosacittuppadapadatthano). 
Như vậy, sầu là thọ ưu trong hai tâm sân. 
Ngài Buddhaghosa (Giác Âm) có giải thích sầu là khổ như sau: 
“Sattanam hadayam soko, vIisasallamva tuJJatI. 
Aggitattova naraco, bhusamva dahate puna. 
Samavahati ca byadhI - Jaramaranabhedanam 
Dukkhamp vividham yasma, tasma dukkhoti vuccatfti.0 
“Sầu xuuên uào tim chúng sinh, nỗi đau như cắt xé. 
Như mnữi tên tẩm độc, như ngọn giáo đỏ lửa, 
Đâm sâu uào tim, làm tâm khô héo 
như uỏ trấu bị đốt. 
Dẫn đến khổ uị lai, 
Giống như già, bịnh, chết. Nên gọi sầu là khổ. 
5- Bỉ (parideuq). 
Là phiền muộn đến mức độ phải khóc, các Ngài có giải thích: 
“Paridevanam = paridevo: Kêu khóc, gọi là Dĩ. 
Hay: “Tam tam pavattim parIkittetva devanti kandanti etenati = parIdevo: 
Cách làm cho chúng sinh rơi nước mắt, than thở, kêu la, gọi là bi.” 


Theo Luận Atyđàm (abhidhamma), thì tiếng khóc chỉ là âm thanh do tâm tạo 
(cittajavippalasasadda), và nó biểu thị cho trạng thái tâm đang bị sầu khổ chi phối 
quá mức chịu đựng. 


Bốn thục tính pháp của Bì. 
- Trạng thái: Than khóc, kể lể (lalappamalakkhano). 


- Phận sự: Nhắc đến chuyện tốt hay xấu đã qua (của mình lẫn người) 
(sunadosaparIkittanaraso). 


- Thành tựu: Tâm bãn loạn (sambhamapaccupatthano). 


-_ Nhân căn thế: Có sắc tứ đại do tâm sân tạo 
(dosacittaJamahabhutapadatthanam)). 


Sách Thanh tịnh đạo có giải thích: 

“Yam sokasallavihato paridevamano, 
KanthotthatalutalasosaJamappasayham, 
Bhuyyodhimattamadhigacchatiyeva dukkham, 
Dukhoti tena bhagava parIdevamahati.®) 
“Trúng phải rmnữni tên sầu, lại than uan, kể lế, 


6)- Vsm, chương XVI, xiển minh Quyền - Đế (Indriya — sacca niddesa), số 544. 
2)- Vsm, 545. 


Làm khổ thêm tăng trưởng, rát họng, miệng - môi khô, 
Đức Thế Tôn, Ngài dạu: “Bt lụu chính là khổ”. 

6- Khổ (dukkha). 

Nói gọn, khổ có hai loại là “khổ thân và khổ tâm”. 


Trong năm pháp: sầu, bị, ưu, não chỉ cho khổ tâm, còn khổ ở đây chỉ cho khổ 
thân (kayikadukkha), chi pháp của khổ là (tâm) thân thức thọ khổ. 


Trong khổ thân này, có loại hiện bày rõ ràng, người ngoài có thể thấy được như: 
BỊ đâm, bị chém, bị hành hạ, bị đánh đập, bị thương tật... gọi là hiện khổ 
(appaticchannadukkha hay pakatadukkha). 


Có loại khổ thân, người ngoài không thấy được, chỉ riêng kẻ ấy biết như: Đau 
răng, nhức đầu, chóng mặt, thân thể uể oải, mệt mỏi... gọi là ẩn khổ 
(patiechannadukkha hay apakatadukkha). 


Các Ngài có giải thích về khổ thân như sau: 

“Dukucchitam hutva kayIkasukham khanatiti = dukkham 
“Làm hư hoại uà đối nghịch uới thân lạc, gọi là khổ”. 

Giải thích tổng quát về khổ thì: 

“Dukkhamanti = dukham: Khó chịu, gọt là khổ”. 

Bốn đặc tính pháp của khổ như sau: 

- Trạng thát: Bức bách thân xác (kayaplanalakkhanam)). 

- Phận sự: Khiến kẻ ngu sầu muộn (duppaññanam domanassakaranarasam) 
- Thành tựu: Đau đớn thân (kay1 kapadhapaccupatthanam)). 
- Nhân cần thiết: Có thần kinh thân (kayapasadapadatthanam) 
Sách Thanh tịnh đạo có giải thích: 

“Pileti kayikamidam, 

Dukkhañca manasam bhiyyo, 

Janayati yasma tasma, 

Dukkhanti vIisessato vuttanˆti.® 

“Đqu đớn nơi thân xác, 

Lại dẫn đến khổ tâm, 

Tác động (tâm) như thế, 

Ngài gọt: sự khổ (thân), 

thật sự là khổ uậu.” 

Z- Ưu (dornantassq). 


Chữ domanassa từ du+ manassa (xấu xa của ý). Ưu là buồn rầu, khó chịu của 
tâm. 


@- Sư cô Thích nữ Trí Hải (d), Thanh tịnh đạo q.2. Vsm, 546. 


Pali có giải thích: 
“Dumanasssabhavo = domanassam: 
Tâm khó chịu, gọi là ưu”. 

Chi pháp của ưu là tâm sở thọ ưu. 


Sầu, bi là khổ tâm, dẫn đến khổ thân. Từ khổ thân lại dẫn đến khổ tâm, một 
chuỗi tương sinh liên hoàn nối tiếp nhau như thế, nên chi ưu xếp nối tiếp của chi 
khổ. 


Thực tế cho thấy: Đối với phàm nhân khi thân bất an (như bịnh, thân uể oải ...) 
thường dẫn đến tâm bất an, tâm bất an dẫn đến phiền muộn, có phiền muộn là có 
giao động, thế là phiền não sinh khởi. 


Đức Phật có dạy: 
“Yam kiãci dukkham sambhoti, sabbam 1ñjJItapaccaya... 
“Phàm khổ gì hiện hữu. Tốt cả, duuên giao động... 9. 


Lại nữa, đôi khi phẩn uất quá mạnh, người ta tự dày vò thân như đấm ngực, bức 
tóc, dậm chân, nằm lăn lộn trên đất... thậm chí có thể tự tử bằng dao, thuốc độc... 


Nhân phát sinh ưu có rất nhiều, tựu trung là gặp “cảnh bất toại ý” hoặc “không 
đạt được điều mong muốn”. 


Trong Tương Ưng kinh, Đức Phật có dạy: 

“.,. PIyanam adasssanam dukkham 

Applyanañ ca dassanam. 

*.,„Không gặp điều thích Ú uà gặp điều không thích, là khổ”. 

Trong các loại khổ tâm thì tru là nhẹ nhất, nhưng nếu không khéo sẽ dẫn đến 
sầu, bị. 

Bốn Ú nghĩa thực tính của ưu là: 

- Trạng thát: Bức bách tâm (cittapilanalakkhanam) 

- Phận sự: Tra khảo tâm (manovigatarasam) 

-Thành tựu: Tâm không an tịnh ( manassabayadhIpaccupatthanam) 

-Nhân cần thiết: Có sắc ý vật (hadayavatthupadatthanam)? 

Có câu hỏi rằng: Vì sao vị Phạm thiên hữu sắc cũng có sắc ý vật, lại không có thọ 
ưu. 

Đáp rằng: VỊ Phạm thiên khi thọ ưu sinh khởi thì mệnh chung, để gìn giữ mạng 
sống nên các Ngài thường quân bình tâm khi nhận cảnh không hài lòng (do thấy 
hoặc do nghe). 

Mặt khác, sắc ý vật cối dục thô xấu hơn so với sắc ý vật của vị Phạm thiên, do đó 
thọ ưu đễ sinh khởi hơn ví như đống rác dễ sinh sâu bọ hơn so với nơi sạch sẽ. 


Cũng vì có nhân cần thiết là “sắc ý vật” nên ưu xếp sau khổ. 


(@)— Sn, 139. 750. 
@)- Xem phần giải thích về thọ ưu trong Tâm sở vấn đáp, tập 1, về thọ ưu. 


Sách Thanh tịnh đạo có giải thích về ưu như sau: 

“Pileti yato cittam, 

Kayassa ca pIlanam samavahati; 

Dukkhanti domanassam, 

Vidomanassa tato ahu ti. 

“Khó chịu bức bách tâm, 

lại còn bức hại thân. 

Nên ưu gọi là khổ, 

Bậc uô trut2) nói thể”. 

8- Não (upaasa). 

Chữ upayasa phân tích thành upa (gần, khắn khít)+ ayasa (phiền muộn, buồn 
phìiần). 

Các Ngài có giải thích não như sau: 

“Bhuso ayasanam = upayasa: 

Rất nhiều phiên muộn, gọi là não. 


Não là sự sầu khổ quá lớn, vượt trội nhất trong các sự khổ, sầu quá nhiều dẫn 
đến bi lụy (khóc), điểm cao tột của sầu là não. 


Với người bị não xâm chiếm mạnh, có thể rơi vào bất tỉnh hay điên loạn, như bà 
Patacara bị não xâm chiếm do chồng chết, con chết, cha mẹ chết, bà rơi vào điên 
loạn. 


Trong Mahaniddesa (Đại xiển minh) có ghi câu Phật ngôn: 

“Tassa ce kamayanassa, chandaJatassa Jantuno. 

Te kama parihayanti, sallaviddhova ruppatÓ. 

“Với ai sống uề dục, bị dục chếngự tâm 

Khi các dục mất đi, hắn khổ như bị tên”. (Đại đức Giác Nguyên dịch). 
Bốn Ú nghĩa thực tính của não: 

- Trạng thái: Thiêu đốt tâm mãnh liệt (cittaparidahanalakkhano) 


- Phận sự: Làm tổn hại tâm ( nitthunnaraso) (chữ nitthunna nghĩa là rên rỉ, 
than van). 


-Thành tựu: Tuyệt vọng ( visadapaccupatthano) 

- Nhân căn thiết: Có sắc ý vật (hadayavatthupadatthano) 
Ngài Buddhaghosa (Giác Âm), có giải thích: 

“Cittassa ca parIdana, 

Kayassa visadana ca adhimattam; 


ø — Sư cô Thích nữ Trí Hải (d), Thanh tịnh đạo q.2. Vsm, 547. 
)- Am chỉ Đức Phật 


Yam dukkhamupayaso, 

Janeti dukkho tato vutto “tI.@ 

“Đặt lên tâm uà thân, 

Sự tổn hại tột cùng. 

Đó chính là khổ não, 

Nên Ngài dạu: Não là khổ”. 

Phân tích theo chi pháp thì: Su là thọ ưu, b7 là âm thanh do tâm sân tạo ra, còn 
não là tâm sân. 

Sách Thanh tịnh đạo có nêu lên ví dụ để giải thích ba trạng thái của sầu, bi 
(than khóc) và não, như sau: 


Sâu ví như đầu nấu trong nồi với lửa nhỏ ngọn, bỉ ví như lửa mạnh làm đầu 
tràn ra ngoài (phát ra tiếng khóc), còn não như đầu còn lại sau khi trào ra ngoài cho 
đến khi khô cạn”. 


Như vậy, theo ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể hiểu “não là trạng thái sầu muộn 
đến nỗi muốn khóc mà không khóc được”. Đức Phật dạy: 


“.. Sukhena phuttha athava dukkhena 
Na uccavacam pandita dassayantI . 


“.. Dù hạnh phúc hau đau khổ, bậc thiện trí không bồng bột cũng không để 
tỉnh thần suu sụp”. t2) 


9- Ghét phải gặp (aptasarnpaogo). 


Là gặp phải người hay vật mà mình không ưa thích. Sự gặp gỡ điều không đang 
ưa thích có hai: 


- Đã từng gặp người, vật hay điều không ưa thích, nay gặp lại, tâm cảm thấy khó 
chịu. 


- Chỉ mới gặp lần đầu, nhưng không hợp với khuynh hướng của tâm nên khó 
chịu. Như người phật tử tuy mới gặp lần đầu, nhưng nghe người nói những câu 
chuyện về trụy lạc thì cảm thấy khó chịu, hoặc người ngoại giáo nghe Phật tử tán 
dương Đức Phật thì tỏ ra bất mãn ... 


Ý nghĩa thực tính của ghét phải gặp là: 

- Trạng thái: Dính vào điều không thích (anitthasamodhanalakkhano). 
- Phận sự: Làm tầm khó chỊu (cittavighatakaranaraso). 

- Thành tựu: Có sự tai hại (anatthabhavapaccupatthano). 


“Ghét phải gặp” là khổ, vì khi tâm khó chịu dẫn đến thân không an lạc, nó là 
điểm tựa cho khổ (dukkha) sinh lên. 


1O- Thương phải xa lìq (piuauippaogg). 
Là phải la bỏ những người hay vật mà mình yêu mến. 


@- Vsm, 548. 
@)- Phạm Kim Khánh (d), Dhp, câu số 83. 


- Ý nghĩa thực tính pháp của thương phải xa lìa là: 

- Trạng thái: Lìa bỏ những đối tượng thương mến (itthavatthuviyogalakkhano). 
- Phận sự: Sanh sầu khổ (sokuppadanaraso). 

- Thành tựu: Mất mát (byasanapaccupatthano). 

“Thương phài xa lìa” là khổ, vì nó là điểm tựa cho sầu (soka) sinh lên. 
11-“Mong mruốn không được (tcchitalabho)”. 


Là mong cầu hạnh phúc mà không được, như muốn đừng xa lìa người hay vật 
hài lòng, đừng gặp những điều bất hạnh, đau khổ, muốn đừng già, đừng bịnh, đừng 
chất.... 


-Ý nghĩa thực tính của mong muốn không được là: 


- Trạng thái: Mong mối điều không thể có (alabhaneyyavatthusu 
1cchanalakkhan). 


- Phận sự: Tầm cầu điều đó (tappariyesanarasa). 
- Thành tựu: Thất vọng (tesam appattipaccupatthan). 


Muốn không được là điểm tựa cho khổ khởi lên, nên nói “muốn không được là 
khổ”. 


12- Nắm giữ năm turẩn là khổ. 

Giữa uẩn và thủ uẩn có khác nhau không? Có, Đức Thế Tôn có dạy: 

“Pañca, bhikkhave, khandhe desessami pañcupadanakkhandhe ca. 

“Nàu các Tùkhưu, Ta sẽ giảng năm turẩn uà năm thủ urẩn, hãu lắng nghe.” Œ) 


Về bản chất, uẩn và thủ uấn không có gì sai khác, điểm sai khác duy nhất là: 
“Không nắm giữ là trẩn”, “có nắm giữ là thủ uẩn”, (uẩn ở đây chỉ cho những thành 
phần có trong thân chúng sinh, không đề cập đến sắc uẩn vô sinh vật- NÑs). 


Nói cách khác: uấn thành tựu từ nghiệp tham ái hay làm cảnh cho tham ái, là 
thủ uẩn, ngoài ra chỉ là uẩn. 


Trong bộ Pháp Tụ, Tạng Thắng pháp, phần mẫu đề tam (matik3) có ghi nhận: 
“Anupadinnanupadaniya dhamma: 
Các pháp phi thành do thủ, phi cảnh thủ”. 


Là những pháp thành tựu không do tham ái, tà kiến, đồng thời cũng không 
nhận cảnh của tham ái hay tà kiến tạo ra. 


Đó là 8 tâm siêu thế (lokuttaracittam), cùng 36 tâm sở hợp và Nípbàn. 


Tám tâm siêu thế là thức uẩn, không là thức thủ uấẩn. Tâm sở thọ trong 8 tâm 
siêu thế là thọ uẩn, không là thọ thủ uẩn v..v.. 

Trong năm uẩn, sắc uẩn là pháp thành tựu từ pháp thủ, nên sắc uẩn là thủ uẩn, 
cho dù sắc uẩn có hay không thành cảnh cho tham ái hay tà kiến, sắc uẩn vẫn là thủ 
uẩn. 


6)-HT. TMC (đ), S.1H1, 47. 


Còn thọ, tưởng, hành và thức khi không nhận cảnh do tham ái hay tà kiến tạo 
ra, chỉ là uẩn, không là thủ uẩn. 


Nắm giữ năm uẩn là khổ. Nghĩa là bao giờ còn đính mác với tham ái (tạo 
nghiệp hay nhận cảnh do tham ái tạo ra) là còn khổ. 


Khổ đế được bao gồm vào 7 hoặc o loại : 

1- Khổ khổ (dukkhadukkham)). 

Là cái khổ thuộc về thân tâm. Khi phân tích thì khổ khổ có hai là: Khổ thân 
(thân thức thọ khổ) và khổ tâm (thọ ưu). 

2-Biến hoại khổ (viparinamadukkham): 

Là khi thọ lạc thay đổi trở thành thọ khổ. Chi pháp là thọ lạc đang trụ (thiti) 

3- Hành khổ (sankhara dukkham)). 


Là cái khổ sinh diệt liên tục của pháp hữu vi. Chi pháp là thọ xả trước các pháp 
hành trong ba cõi. 


4- Ấn khổ (paticchannadukkham). 


Là cái khổ không lộ ra ngoài, người khác không biết được, như nhức răng, đau 
tai, thân uể oải... hoặc sự nóng nảy sinh lên từ sân, sự nóng nảy sinh lên từ tham... 


Gọi là ẩn khổ vì hỏi mới biết được, như khi thấy vị Tykhưu thân xanh xao, vàng 
vọt, chư Tỳkhưu hỏi: 


“Nàụ Hiền giả, uì sao thân hình hiền giả xanh xao, 0uàng Uuỏ như thế?” 

5- Hiện khổ (appaticchanna): 

Là cái khổ không cần hỏi cũng biết, như người bị khánh tận tài sản, tâm tư ưu 
sầu, người biết rõ sự kiện, thấy người bị khánh tận “mặt buồn rười rượi”, thì hiểu 
biết ngay, không cần phải hỏi. Hoặc các chứng bịnh được thấy rõ. 

6-Ảnh hưởng khổ (pariyayadukkha) . 


Là từ cái khổ này nảy sinh cái khổ khác, như bị ngọn giáo đầm vào thân làm 
thành vết thương, vết thương lại tạo ra sự khổ khác. 


Hành khổ và biến hoại khổ. là ảnh hưởng khổ, vì từ hai loại khổ này, các 
khổ khác sinh ra. 


7- Bất ảnh hưởng khổ (nippariyayadukkha). 


Là chịu trực tiếp cái khổ phát sinh nơi thân hoặc tâm, ám chỉ 12 chi phần của 
khổ đế như sinh, già .... còn gọi là chánh khổ. Khổ khổ được xem là chánh khổ. 


Nguuên nhân bất trì khổ đế. 
Theo Sớ giải kinh Chánh tri kiến, sở dĩ không biết sự thật về khổ, do bốn lý do: 
- Khổ ẩn uào bên trong. 


Là khổ ẩn mình sau lớp hỷ lạc bọc bên ngoài, như chất độc của trái cây được che 
dấu sau lớp vò có màu sắc xinh đẹp, như vị đắng của viên thuốc bọc đường, khổ ấn 
vào bên trong hỷ lạc nên chúng sinh không thấy khổ. 


Một người vượt đường xa cảm thấy mỏi mệt, y ngồi nghỉ và cho “đó là lạc”, nếu 
“là lạc” thì người ấy phải ngồi mãi, nhưng đến một giai đoạn nào đó y cảm thấy 


không thể ngồi được nữa phải đứng lên, điều này cho thấy “khổ ngồi” bị che lấp bởi 
cái lạc. 


Sáu nội xứ, sáu ngoại xứ đều có vị ngọt riêng của chúng như mắt trong sáng 
tỉnh tường, sắc xinh đẹp, tai thính, âm thanh du dương ..., chính vị ngọt này khiến 
chúng sinh đắm nhiễm®) đồng thời che lấp cái khổ. 


“Sukham va yadi va dukkham, adukkhamasukham saha; 
AjJhattañca bahiddha ca, yam kiñãcI athi veditam 

Etam dukkhanti ñatvana, mosadhammam palokinam... 
“Với lạc thọ, khổ thọ. 

Nội thọ uà ngoại thọ. 

Phàm có cảm thọ gì 

Biết được đâu là khổ. 

Giả dối (mosg), bị hủúu hoạt (palokinmam) 2). 

- Khổ nương tựa uào uô mĩnh.: 


Như đứa bé nương tựa vào cha mẹ nó, cũng vậy khổ sinh lên từ vô minh và ái, 
rồi nương tựa vào đó. Một khi vô minh bị đẩy lùi hay bị trừ diệt thì khổ hiện bày, 
như đứabé vắng cha mẹ sẽ kêu khóc, từ đó người ta biết có nó. 

- Cảnh chế định. 


Chúng sinh vẫn nhận biết khổ, nhưng chỉ nhận biết qua ý nghĩa thế tục, như 
nghèo là khổ, giàu sang là hạnh phúc, xấu xí là khổ, xinh đẹp là hạnh phúc... còn “cái 
đang chịu bức bách” (thực tướng của khổ) thì không thấy. 


Một số chúng sinh tìm mọi cách hưởng thụ trần cảnh với phương cách ác xấu, 
tuy có hưởng an lạc tạm thời nhưng sau đó nhận lấy ác quả. 

Như thanh niên Nanda hành động tà vạy với vị Thánh nữ Uppalavanna (Liên 
hoa nữ), sau đó bị đất rút, nhân đó Đức Thế Tôn dạy: 

“Madhu va maññati balo; yava papam na paccati 

Yada ca paccati papam; atha balo dukkham nigacchat. 

“Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín muồi. 

Ác nghiệp chín muồi rồi, người ngu chịu khổ đqu.”). 

Số chúng sinh khác lại tạo thiện nghiệp bố thí, trì giới, tu thiền, để thụ hưởng 
những trần cảnh tốt đẹp này, tuy có khá hơn hạng trên nhưng cuối cùng vẫn chịu 
sinh tử triền miên, luôn trôi nỗi trong các sinh hữu để rồi nhận lãnh nỗi khổ “già, 
chết”. 

Các sinh hữu bất luận sinh hữu nào, đều là nơi ẩn chứa nhiều bất trắc, khổ nạn. 


Đức Phật có dạy: “Nà chư Tùkhưu, Như Lai không tán thán bất kù hữu nào, dù 
chỉ chút ít”. 


Œ)- S.1v, 10. 
®) - HT TMC (d), Sn. 139. 738. 
@)- HT. TMC (d), Dhp, số 6o. 


- BỊ che đậu. 


Là khổ này bị khổ khác che lấp. Thật ra, cả một chuõi khổ sinh diễn nối tiếp 
nhau, nhưng chúng sinh chỉ thấy cái khổ trước mắt, còn các khổ khác thì không, như 
danh sắc cùng hoại diệt, nhưng khổ sắc pháp có thể thấy qua các hiện tượng răng 
long, tóc bạc... khổ danh pháp thì không hề thấy. 


Mặt khác, chính sự nhầm lẫn của vô minh đã che đậy cái khổ, cho khổ là lạc). 


Lại nữa, hầu hết chúng sinh hài lòng với “sự hiện hffu của chính mình”, chính 
cái “hiện hữu của danh sắc” đã che đậy tính vô thường của các pháp hữu vi. Vô 
thường bị che đậy, hắn nhiên khổ cũng bị che đậy. 

II- Không biết uề tập khởi của khổ ((dukkhasqarnudae afifiantamn). 

1- Ý nghĩa từ samudaya (tập). 

Ngài Buddhaghosa có giải thích từ samudaua như sau: 

Sam + Ủ+ Aya = Samudaya. 

SAM là hội hợp như samagamo ( đến nơi hội hợp), sametam (nơi hội hợp). 

U là phát sinh, như uppannam, (đã sinh lên), uditam (đã xẩy đến). 

AYA là nguyên nhân. 

Như vậy, samudaya là “hội các nguyên nhân (hay duyên) để khởi lên”, dukkhe 
samudaye là “hội các nguyên nhân lại để sinh lên khổ”. 

Thật ra khổ sinh lên chẳng phải do một mà do nhiều duyên hội lại. 

Nguyên nhân chính cho khổ trong sinh tử luân hồi đó là ái (tañha), ngoài ra cái 
khổ khác (không phải là khổ sinh tử luân hồi) phát sinh do nhiều nhân khác (không 
phải do ái). 

Tập đế có bốn ý nghĩa: Là tích lữu (ayuhana), là căn nguyên (nidana), là trói 
buộc (samyogattho), là chướng ngại (palibodha). 

Gọi là fích lũu vì huân tập nhiều đời nhiều kiếp. 

Gọi là căn nguuên (hay nguồn cội), là từ đó sinh khởi các khổ, cụ thể là gì? 
Chính là danh sắc. 


Gọi là trói buộc, là trói buộc chúng sinh trong vòng luân hồi, chính là ái danh 
sắc này. 


Gọi là chướng ngợi, vì không cho thoát ra khỏi sinh tử. 

Ý nghĩa thực tính pháp của tập đế: 

- Trạng thái: Là nguồn gốc sinh ra (pabhavalakkhanam) 

- Phận sự: Không gián đoạn (anupacchedakaranarasam) 

- Thành tựu: Tạo ra chướng ngại (palibodhapaccupatthanam) 
Giải. 


“ Nguồn gốc sinh ra”. Khổ sinh ra từ nơi nào, nơi ấy gọi là nguồn gốc củakhổ. 


(@)- A.I, 52. 


“Không gián đoạn”. Khổ này diệt, khổ khác sinh lên, gọi là (khổ) không gián 
đoạn. 


“Tạo chướng ngạt”. Khổ thân là một chướng ngại của tâm, khổ tâm làm cho 
thân uể oải, suy nhược, là chướng ngại của thân. 

2- Phân tích. 

Nhân chủ yếu sinh khổ là ái (tanha), vì có ái mới có thân tâm. 

Ái được phân tích làm ba loại: Ái dục (kãmataủh8), ái sắc (rupatanh3) ái vô sắc 
(vibhavatanha) như đã trình bày ở trên (phần trí hiểu rõ về ái). 

Ngoài ra, còn một số duyên hội hợp khác, đơn cử như: 

- Sinh là khổ. Ngoài ái là nhần, còn có sinh hữu là duyên, nghiệp hữu là 
duyên, tác ý là duyên, xúc là duyên, cảnh là duyên... Như : “Do duyên tịnh tướng, 
tham sinh khởi”, “do duuUên bất tịnh tướng, sân sinh khởi” ©. Hay: 

“Kalyanamittasssa, bhikkhave anuppanna ceva kusala dhamma uppaJJanti.. 

Làm bạn uới thiện, nàu chư Tùkhưu, các pháp thiện chưa sinh được sỉnh 
khởi...(2) 

- “Bịnh là khổ”. Bịnh sinh lên do duyên thời tiết, do duyên vật thực, do duyên 
bị đánh đập, do duyên phi nhân tạo ra... Đức Phật có dạy: 


“., pitasamutthana abadha semhasamutthana abadha vatasamutthana abadha 
abadha kammavipakaJa abadha sitam unham Jighaccha pIpasa uccaro passavo'tI. 

“Các bịnh khởi lên do mật, bịnh khởi lên từ đàm, niêm dịch 
(semhasamutthang), bịnh khởi lên từ gió, bịnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra 
(sanmpafika abadha), bịnh do thời tiết sính, bịh do làm việc quá độ 
(uisamaparrthargq7a) (là do ngồi hau đứng quá lâu), bịnh do trùng hợp các sự kiện 
(opakkamika qbadhq), bịnh do nghiệp thuần thục, bịnh do lạnh, do nóng, do đói 
khát, do tiểu tiện, do đại tiện. 3). 

- Sầu, bỉ, khổ, tứu, não do duyên gặp cảnh trái ý, do mất mát những vật đáng 
thích ý... 

Trong Kinh Tập (Suttannipata) của Tiểu Bộ kinh, bài kinh Hai pháp tùy quán 
4)- (Dvayatanupassana suttam), Đức Phật nêu lên nhiều loại duyên khiến khổ hiện 
bày, như: 

“Yam kiãci dukkham sambhoti, sabbam sankharapaccaya... 

Phàm khổ gì hiện hffu. Tốt cả do duuên hành... 

“Yam kiãcI dukkham bhoti, sabbam viãñanapaccaya. 

Phàm khổ gì hiện hữu. Tốt cả do duuên thức.... 

“Yam kiãci dukkham, sabbam 1ñJItapaccaya... 


Phàm khổ gì hiện hữu. Tốt cả do (duuên) giao động... 


@- A.1, 3. 

@)~ A.1, 14. 

6)- HT TMC (d), A. 0, 1o8. Pháp 1o chỉ, kinh Giñmananda (Girmanandasuttam). 
4)- HT. TMC (d), Sn. 139. 


Tuy duyên cho khổ sinh lên đa dạng như vậy, nhưng cội nguồn cũng chỉ từ vô 
minh mà thôi. 

“Upadhinidana pabhavanti dukkha, 

Ye kecl lokasmImanekarupa, 

Yo ve avidva upadhim karotI 

Punappunam dukkham upeti mando... 

“Từ sinh ụ, sinh khổ 

Với rất nhiều hình tướng, 

Khác khác nhau, trong đời, 

Vô mình tạo sinh ụ, 

Khổ sinh uà tiếp diễn”. ® 

Phật ngôn trên cho thấy vô minh là cội nguồn (mula) của khổ. 


Chúng ta có thể hiểu chính vô minh là gốc rễ, ái là nhân (hetu) để có danh sắc, 
có danh sắc thì có khổ hiện bày với nhiều hình thức đa dạng. 


3- Nguuên nhân bất trì tập đế. 
Bất tri tập đế có ba lý do: 
- Nương tựa khổ. 


Đã có danh sắc tất nhiên có khổ, nhưng hầu hết chúng sinh đều “mong mỏi 
được tồn tại”, chính sự nong Tnởi nàu là át 0ì tế. 


Chúng sinh tạo phước lành để mong cầu có được danh sắc thù diệu, nhưng còn 
danh sắc là còn khổ. 


Chỉ vì muốn tồn tại nên chúng sinh mong mỏi các sinh hữu, sinh hữu nào cũng 
bị định luật vô thường chi phối. 


Có sinh hữu là có khổ, ái ước muốn cả hai: Danh sắc và sinh hữu, nên nói “ ái 
nương tựa vào khổ”. Đức Phật dạy: 

“Anissito na catati, nissito ca upadiyam: 

Không nương tựa, không động, 

Nương tựa, có chấp thủ”.(sđd, 757) 

Và: 

“... Na siya loka vaddhano: 

.. Không nên nâng đở thế gian”.®) 

- “Do trần cảnh”. 

Với những trần cảnh tốt đẹp, chúng sinh lăn xả vào để chiếm hữu bằng ác hành 


cũng có, bằng thiện hành cũng có. Cho dù bằng cách nào chăng nữa, tất cả đều là nô 
lệ cho tham ái. 


(@ —HT. TMC (d), Sn, 139. 733. 
)- Dhp, câu 167. 


Trong kinh Đại viên tịch (Mahanibbanasuttam) ở Trường bộ, có ghi nhận: Có 
lần Đức Thế Tôn vượt qua bên kia sông Hằng, Ngài thấy chư Tỳkhưu đang tìm 
thuyền để sang sông, cảm hứng Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

“Appaka te manussesu, ye Jana paragamino 

Athayam Itara paJa,iramevanudhavaH. 

Ít người giữa nhân loại, đến được bờ bên kia 

Còn số người còn lại, xuôi ngược chạu bờ nàu”U). 

Ý nghĩa kệ ngôn trên ám chỉ rất ít chúng sinh “giải thoát khỏi sinh tử luân hồi”, 
đa số vẫn chìm đắm trong giòng sinh tử. 

Thậm chí khi thọ dụng các trần cảnh khả ái, người thiếu trí cho là lạc, trái lại, 
bậc trí cho là nguy hại. 

“Appassada avuso, kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa, adIinavo 
etthabhuyyo. 

Nàu Hiền giả, Thế Tôn đã nói: Các dục (kamdg) uị ngọt ít, khổ nhiều, não 
nhiều, sự nguụ hại ở đâu lại nhiều hơn (2). 

- Bị che đậu. 

Nhân sinh khổ là ái, nhưng do sự nhầm lẫn của vô minh, đa số chủ trương do 
Thượng đế tạo ra, số khác lại chủ trương do nghiệp quá khứ... 

Lại nữa, chính hỳ lạc của cảnh trần, của thân năm uẩn đã quyến rủ tâm rơi vào 
đắm nhiễm, đồng thời chính hỳ lạc ấy đã che đậy khổ lẫn nguyên nhân sinh khổ. 

“Etha passath' Imam lokam. Cittam rajarathupamam 

Yattha balaa visidantIi. Natth1 sango viJanatam. 

Đến đâu, hãu nhìn thế gian nàu, như chiếc long xa trang hoàng lộng lẫu. 

Kẻ cuồng dạt lặn hụp trong thế gian ấu, nhưng bậc thiện trí thì không luuến 
ái.”®) (thế gian ở đây chỉ cho năm uẩn, và sáu trần cảnh - Ns). 

Lại nữa, hầu hết chúng sinh đều thích thú, hài lòng với “cái hiện hiữtu của 
chính mình” và rất sợ hãi khi nghĩ đến “mất cái hiện hữu” ấy. 

Cái hiện hữu ấy là nơi khổ hội tụ, cũng là nơi sinh khổ (ảnh hưởng khổ - Ns), 
tuy các pháp hữu vi luôn vô thường, nhưng hiện hữu này nối tiếp hiện hữu khác, nên 
nó che lấp hiện tượng vô thường. 

IH- Không biết sự diệt khổ (dukkhanirodhe aññanam). 

1- Ý nghĩa từ nirodha. 

Phân tích từ nirodha = NI + RODHA. 

Ni là không có, rodha xuất phát từ ngữ căn rudhi nghĩa là “đóng lại, bịt lại”, 


`? 6 


nirodha là “không bị đóng lại”, “không còn nhà tù”, “sự phá tan”, “sự diệt mất”. 


^ 


Nirodha trong ý nghĩa cùng tột là “sự phá tan các cảnh giới (tái sinh)”. 


&) — Dhp, câu 85. 
@)- A.1, 93. Pháp 5 chi, kinh người chiến sĩ.. 
G@)- Phạm Kim Khánh (d), Dhp, câu 171. 


Diệt đế (nirodhasaccam) có bốn ý nghĩa: Là thoát ra (nissarana), là vắng vẻ 
(viveka), không bị tạo ra (asankhata), là bất tử (amata). 


Gọi là thoát ra, là thoát khỏi sự giam cầm trong tam giới, là thoát khỏi mọi 
trói buộc của phiền não... 


Gọi là ống uẻ, vì không có bóng dáng của pháp hữu vi. 


Gọi là không bị tạo ra, là không do pháp khác tạo ra, đồng thời cũng không 
tạo ra pháp khác. 


Phàm cái gì tạo ra, chính cái đó sẽ bị tạo như phước cho quả an lạc thì chính 
phước được tạo ra... 


Gọi là bất tử, vì không bị định luật vô thường chi phối. 


Không có vô thường là không có khổ, nên diệt đế xem như là lạc, như Phật 
ngôn: 


NÑibbanam paramam sukham: 

Níipbàn là an lạc tối thượng”4), 

(Diệt đế, bất tử, vô bịnh (aroga) là những tên gọi khác của Nípbàn - Ñs). 

Thực tính pháp của diệt đế là: 

- Trạng thái: Vắng lặng (santilakkhanam). 

- Phận sự: Bất động (accutirasam). 

- Thành tựu: Không hình tướng (animittapaccupatthanam)). 

Nípbàn là một pháp rất thâm sâu, cực kỳ vi tế không thể hiểu qua ngôn từ hay 
trí văn hoặc trí tư. 

Ngoại trừ bậc Thánh, phàm nhân chỉ có khái niệm về “nípbàn”, đó là sự diệt tắt 
cái khổ và cái khổ ấy không còn sinh khởi trở lại (asankhata). 

Phàm nhân khi chứng đắc Nípbàn lần đầu trở thành Bậc Thánh Dự lưu, chẳng 
những tà kiến và hoài nghi bị diệt mà cái khổ do chúng (hoài nghi và tà kiến) sinh ra 
cũng bị diệt. 

Không những thế, ngay cả nhân sinh ra tà kiến, hoài nghi lẫn những pháp đồng 
sinh với chúng cũng bị diệt không còn dư sót. 


Mặt khác, không những nghiệp dẫn tái sinh vào bốn khổ cảnh do tà kiến hoài 
nghĩ bị diệt, ngay cả những nghiệp dẫn xuống khổ cảnh xuất phát từ tâm tham ly tà 
hay tâm sân cũng bị diệt tận, cho dù bậc Thánh Dự lưu vẫn còn tâm tham ly tà và 
tâm sân. 


Chữ nibbana tích thành ni (không có) + varna (kết dệt). 


Nibbana nghĩa là không còn kết dệt với ái, nên được gọi là diệt khổ. Và Nípbàn 
chỉ có một không thể có hai để có cái tương tự. 


Ông Visakha có hỏi bà Dhammadinnã: 


“NÑIbbanassa panayye kim patIbhago ti: 


@)- HT. TMC (d), Dhp, câu 203. 


( Thưa Ni sư) Nípbàn lấu gì làm tương đương. 

Bà Dhammadinna đã trả lời: 

“Accasaravuso Visakha pañham, nasakkhi pañhanam parIyantam gahetum: 

Nàu hiền giả Visakha, câu hỏi đi quá xa, uượt ra ngoài giới hạn câu trả lời. 

Tiếp theo bà giải thích: 

“NÑIbbanogadham hi avuso Visakha brahmacariyam nibbanaparayanam 
nIbbanapariyosanam: 


“Nàu hiền giả Visakha, Phạm hạnh là chứng đắc Nípbàn, đến Nípbàn, Nípbàn 
là tối hậu (pariuosanga).” 0) 


Thanh niên Udaya có hỏi Đức Thế Tôn: 

.... KIssassa vIppahanena, nibbanam Iti vuccat?. 

... Đo đoạn được cái gì, được gọi là Nípbàn? 

Đức Thế Tôn đáp: 

....- Tanhaya vippahanena, nibbanam Tti vuccati. 

.. Do đoạn được khát ái, được gọt là Nípbàn.t2) 

Rõ ràng, ái tuy đa dạng, có nhiều thứ nhiều loại, nhưng diệt ái chỉ có một. Như 
một cội cây có nhiều nhánh, nhưng bứng tận gốc rễ thì tất cả đều ngã. Cũng vậy, ái 
có nhiều loại ví như nhánh cây, diệt ái chỉ có một là Nípbàn. 

Nípbàn có phải là cõi trú của chúng sinh không? Không, Nípbàn không 
có danh sắc. 

Có vị chư thiên bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

“Kuto sara nivattanti, katthavattam na vattati. 

Kattha namañca rupañca, asesam uparuJJhati “1. 

Chỗ nào nước chảu ngược, chỗ nào nước xoáu đừng. 

Chỗ nào danh uà sắc, được đoạn diệt không dư. 

Đức Thế Tôn trả lời: 

Yattha apo ca pathavi, teJo vayo na gadhati 

Ato sara nIivattanti, etthavattam na vattati 

Ettha namañeca rũpañca, asesam uparuJJhatIˆ ti. 

Chỗ nào nước uà đất, lửa gió không uững trú. 

Do uậu nước chảu ngược, chỗ ấu nước xoáu dừng. 

Chỗ ấu danh uà sắc, được đoạn diệt không dư t3). 

Bản sớ giải giải thích “ettha (do vậy)”, chỉ cho Vô dư Nípbàn. 


6)- M.i, Kinh Tiểu Phương quãng (Culavedallasuttam) 
2)- Sn, 100. 1109. 
G)- HT. TMC (d), S., 15. Kinh nước chảy ngược (sarasuttam.). 


VỊ Thánh Alahán viên tịch thì không còn danh sắc nào cả, đã không có danh sắc 
thì Nípbàn không phải là cõi trú của chúng sinh. 

Nípbàn là phi hữu, vậy Nípbàn là một thực tại hay hư vô? 

Nípbàn là một thực tại, đó là sự diệt tận tham, sân, sĩ. 

Du sĩ Jambukhadaka có bạch hỏi Đức Sariputta rằng: 


“NÑIbbanam, nibbananHi, avuso SarIputta, vuccati. Katamam nu kho, avuso, 
nibbananti? 


“Nípbàn, nípbàn, nàu hiền giả Sariputta, như uậu được nói đến. Nàu hiên giả, 
thế nào là Nípbàùn?. 


Yo kho, avuso, ragakkhayo dosakkhayo, mohakkhayo. Idam vuccati 
nIbbanantI.” 


- Nàu hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sỉ Đâu gọi là 
Nípbàn.”0 

IV. Không biết con đường đưa đến khổ diệt 
(dukkhanirodhagamini patipadaya aññanam). 

1- Ý nghĩa. 

Gọi là “đạo diệt khổ” vì đối diện với diệt khổ, nói cách khác, gọi là “đạo diệt khổ 
vì nhận cảnh là Ñípbàn”. 

Chữ patipada là “phương cách thực hành tiến hóa”, đạo ở đầy có bốn ý nghĩa: 
Hướng dẫn thoát ra (niyyana), nguyên nhân (hetu), thấy (dassana), ưu thắng 
(adhipateyya). 


Gọi là “hướng dẫn thoát ra”, như một người thoát ra khỏi khu rừng nhờ đi 
đúng hướng. Cũng vậy, người thoát ra luân hồi chấm dứt khổ sinh tử do thực hiện 
đúng phương pháp. 


Tức là thực hành theo cách thức như vậy sẽ diệt khổ từng phần, cuối cùng đoạn 
tận tử sinh. 


Gọi là “nguyên nhân”, là nhân thoát ly ra mọi thống khổ. 


Gọi là “thấu”, vì thấy rõ các pháp: Khi có sinh lên tất có diệt, nhân nào sinh ra 
pháp ấy, nhân nào diệt pháp ấy, cách thức diệt nhân ấy. Tất cả đều thấy rõ. 


Gọi là “ta thắng”, vì khổ đã được thấy cùng tột (abhiñeyya), nguyên nhân sinh 
khổ đã được đoạn trừ, sự diệt khổ đã chứng nghiệm và phương pháp thực hành diệt 
khổ đã tu tiến thành đạt. 


Thực tính pháp của đạo đế là: 

- Trạng thái: Hướng dẫn thoát ra (niyyanalakkhanam) 

- Phận sự: Diệt trừ phiền não (kilesappahanakaranarasam). 
- Thành tựu: Thoát ra (khổ) (vutthanapaccupatthanam). 

2- Phân tích. 


@) — §.iv, 251. 


Đạo đế là con đường có 8 chi như Đức Phật dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân, 
đó là : Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh 
tấn, chánh niệm và chánh định. 


Con đường 8 chỉ này có hai loại: Còn trong thế gian và xuất thế gian. 


Còn trong thế gian là trong giai đoạn tu tiến, gọi là hữu lậu (sasava), xuất thế 
gian là khi thành tựu tâm Đạo (đạo Thánh đế), gọi là vô lậu (anasava) 0, 


Những ý nghĩa thực tính của chánh kiến.... chánh định Tần lượt giải, là nói đến 
thực tính pháp của 8 chi này trong tâm Đạo (maggacittam). 


a- Chánh kiến (xem phần duyên khởi ở trước). 


Patisambhidamagsa (Vô ngại giải đạo) có giải thích: “Chánh kiến trong tâm đạo 
mang ý nghĩa: Thấy rõ con đường, đoạn trừ tà kiến...” (2), 


Chánh kiến có hai loại: 


- Chánh kiến còn trong thế gian, gọi là chánh kiến hữu lậu vì còn cho quả tục 
sinh. 


- Chánh kiến xuất thế gian, là chánh kiến trong tâm siêu thế, gọi là chánh kiến 
vô lậu. 

Tương tự như thế đối với 7 chỉ đạo còn lại. 

b- Chánh tư duụ (sammasankappo). Là sự suy tư đúng. 

Theo Tạng Thắng Pháp thì sự tư duy là tâm sở Tầm (vitakkacetasika). 

Khi suy tư liên hệ với bất thiện thì gọi là tà tư duy, khi suy tư liên hệ với vô 
tham, vô sân, vô si thuộc thiện, gọi là chánh tư duy. 

Tâm sở Tầm trong tâm quả hay tâm duy tác không gọi là chánh hay tà, đơn 
thuần là tầm vô ký (kriyavitakko), vì không cho tâm quả dị thục an lạc hay tâm quả 
dị thục bất lạc. Tuy nhiên, chánh tư duy trong ý nghĩa “suy nghĩ đúng”, thì tâm sở 
Tầm trong những tâm duy tác hữu nhân (tâm của vị Thánh Alahán) xem như là 
“chánh tư duy”, vì sự suy tư của các Ngài không còn liên hệ đến tham, sân, sĩ. 

Tâm sở Tầm trong tâm quả hiệp thế chúng chỉ hiện diện nhưng không hoạt 
động, tương tự như thế trong tâm quả Siêu thế bình thường. 

Nhưng trong lộ nhập thiền quả của vị thánh Thân chứng, tâm sở Tầm trong tâm 
quả Siêu thế là chánh tư duy vì trở thành chỉ thiền. 


Theo Kinh Tạng, chánh tư duy có ba chỉ phần là: 

- Suy nghĩ cách thức thoát trần (nekkhamma vitakko). 
- Suy nghĩ không thù oán (abyapada vitakko). 

- Suy nghĩ không hãm hại (avihimsa vitakko).®) 


Ngược với chánh tư duy là tà tư duy. Tà tư duy là “suy nghĩ về hưởng thụ dục 
lạc (kama vitakko), suy nghĩ về sự thù oán (byapada vitakko), suy nghĩ về hãm hại 
(himsa vitakko), tức là loại tâm sở Tầm đi chung với tham, sân. 


&)- M.ii, kinh Đại Tứ thập (mahãäcattarisakasuttam). 
@)- Nguyễn Hoàng Hải (d), Vô ngại giải đạo. Psm, Luận đề đạo (magsakatha). 
@),- Còn được dịch là “ly dục tâm”, “ly sân tâm”, “ly hại tâm”. 


Tham, sân dựa vào vô minh để sanh khởi và tăng trưởng, một khi chúng có gốc 
rễ (mula) rồi thì đoạn trừ chúng rất khó khăn, đồng thời chúng trở thành một 
chướng ngại (sân độc cái, tham dục cái) cho sự thoát ly khỏi thế gian. 

Một khi không có tham sân thì mãnh đất vô minh kia không gây nguy hiễm 
nhiều, chính sự suụ gâm uề phương thức thoát trần đã hạn chế sức mạnh của vô 
minh đang tiềm ẩn trong tâm hành giả. 

“Ma bhikkhave, papake akusale vitakke, vitakkheyyatha, seyyathidam 
kamavitakkam, byapadavitakkam, vihimsavitakkam... 

“Nụ các Tùkhưu, chớ có suụ tầm các tầm ác - bất thiện như dục tầm, sân 
tầm, hại tầm... 

“Vitakkenta ca kho tumhe, bhikkhave: Idam dukkhan ti vitakkeyyatha, ayam 
dukkhasamudayoti vitakkeyyatha, ayam dukkhanirodho'ti vitakkeyyatha, ayam 
dukkhanirodhagaminl patipada”ti vitakkeyyatha. 

“Nàụ các Tùkhưu, các ngươi hãu suụ tầm: Đâu là khổ, đâu là khổ tập, đâu là 
khổ diệt, đâu là con đường đưa đến khổ diệt... 1. 


Ý nghĩa thực tính của Chánh tư duụ là: 

- Trạng thái: Hướng tâm đúng, đặt vào (nơi) cao tột (sammacittabhiniropana 
lakkhanam). 

- Phận sự: Kiên cố (appanarasanm)). 

- Thành tựu: Diệt trừ tà tư duy (micchasankappapahanapaccupatthano).(2 

Gọi là “hướng tâm đúng, đặt uùào mươi cao tột”. 


Nơi cao tột chính là cảnh giới Nípbàn, sự hướng tâm đến Nípbàn, là đối tượng 
của đạo, đó là chỉ phần “xuất ly tâm — nekkhamma vitakko” của chánh tư duy được 
phát huy cao tột. 

“Nà các Tùkhưu, tâm đặt đúng hướng có thể xuuên thủng uô ninh”. 

Gọi là “kiên cố ”, vì không rung động trước tà tư duy. 

Trong thời điểm đối diện với Nípbàn chánh tư duy trở thành một chi thiền của 
tâm đạo, trước khi Nípbàn xuất hiện (trong những sátna: Chuẩn bị, Cận hành, 
Thuận thứ - Xem bản tâm lộ đắc đạo), chi tầm này nhận một trong ba cảnh thực 
tướng của pháp hữu vi. 

Nếu nhận cảnh là “tướng vô thường”, chánh tư duy trở thành chi thiền của định 
vô tướng, tâm đạo thoát ly thế gian qua cửa nảy, gọi là uô trớng giải thoát môn. 

Nếu nhận cảnh là “khổ tướng”, chánh tư duy trở thành chi thiền của định vô 
nguyện, tâm đạo thoát ly thế gian qua cửa này, gọi là uô nguyện giải thoát môn. 

Nếu nhận cảnh là “tướng vô ngã”, chánh tư duy trở thành chi thiền của định 
không tánh, tâm đạo thoát ly thế gian qua cửa này, gọi là không tánh giỏi thoát 
môn. 

Gọi là “diệt trừ tà tư duy”, là không cho dục tầm, sân tâm, hại tầm sinh lên 
làm ô nhiễm tâm. Nói cách khác là “không cho tham, sân sinh khởi”. 


6)- S,v, 417. Tương ưng sự thật (saccasamyuttam), kinh Các Tầm. 
(2) — Psm. Chương XVI, xiển minh Đế. 


Chánh tư duy trong tâm Đạo mang ý nghĩa “đang hướng đến (đốt tượng) của 
đạo), đoạn trừ tà tư duụ....” (säd). 


Chánh kiến và chánh tư duy được gom vào tuệ uẩn. Chánh kiến có đặc tính “soi 
sáng”, nhưng không có khả năng phân tích, chánh kiến phân tích được tam tướng là 
nhờ chánh tư duy, vì đặc tính của chánh tư duy là “suy gẫãm”. 


Ví như người thấy viên ngọc, nhưng không thể xác định thật hay giả, nhờ bàn 
tay xoay viên ngọc mọi chiều, mắt quan sát được rõ ràng và xác định thật hay giả. 
Cũng vậy, pháp hữu vi luôn có ba tướng: Vô thường, khổ, vô ngã, chánh kiến muốn 
nhận rõ một trong ba tướng phải nhờ đến chánh tư duy (tức là tâm sở Tầm). 


c-Chánh ngữ(sammauaca). 


Là tránh xa 4 tà ngữ, sách Thanh tịnh đạo giải thích ý nghĩa thực tính của 
Chánh ngữ là: 


- Trạng thái: GIữ gìn (pariggahalakkhan). 

- Phận sự :Tránh xa (viramanaras8). 

- Thành tựu: Đoạn trừ tà ngữ (micchavacappahanapaccupatthano). 
Gọi là “gìn giữ” là gìn g1ữ sự thật. 

Gọi là “tránh xa”, là tránh xa những điều hư ngụy. 


Sách Vô ngại giải đạo có giải thích: “Trong sátna đạo, chánh ngữ mang Ú 
nghĩa xác nhận sự thật, đoạn trừ tà ngữ....”. 


d- Chánh nghiệp (sammnakqammanto). 


Là việc làm đúng, đó là sự tránh xa những ác- bất thiện pháp thuộc về thân như 
sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong dục .... 


Sách Thanh tịnh đạo giải thích thực tính pháp của chánh nghiệp như sau: 

- Trạng thái: Thực hiện việc đúng (sammathapanalakkhano). 

- Phận sự: Tránh xa (viramanaras8). 

- Thành tựu: Đoạn trừ tà nghiệp (micchakammantappahaanapaccupatthano). 


Sách Vô ngại giải Đạo giải thích: “Trong sátna đạo, chánh nghiệp có Úú nghĩa 
“tiệc làm đúng”, đoạn trừ uiệc làm sa”. 

“Việc làm đúng” là giúp các pháp đồng sinh cùng với chính mình tiến đắc 
Nípbàn, diệt trừ phiền não. 

e-Chánh mạng (sammng g7100). 


Chánh mạng theo đời thường là nuôi mạng đúng, tức là tránh xa cách nuôi 
mạng tà vạy, như người cư sĩ lánh xa 5 nghề : buôn bán người, buôn bán thú sống, 
buôn bán chất độc, buôn bán vũ khí (dùng để sát hại sinh vật như cung tên, giáo, 
đao, thương...), buôn bán chất say, cùng một số nghề sái quấy khác. 


Sách Thanh tịnh đạo có giải thích ý nghĩa thực tính của Chánh mạng là: 
- Trạng thái: Trong sạch (yodanalakkhano) 


- Ám chỉ Nípbàn, Nípbàn là cảnh của tâm Đạo. 


- Phận sự: Duy trì sự sống đúng (ñayajivappattiraso). 
- Thành tựu: Đoạn trừ tà mạng (micchajvappahanapaccupatthano). 


Gọi là “duy trì sự sống đúng”, chữ jva nghĩa là “sự sống”, nghĩa mở rộng là “sự 
tồn tại”. 


Tâm đạo cùng các tâm sở đồng sanh là danh uẩn hữu vi, khi nhận cảnh Nípbàn 
ĐANG SÁT TRỪ PHIỀN NÃO, danh uẩn hữu vi này cần phải tồn tại, sự tồn tại phải 
được trong sạch hóa tuyệt đối (đúng), chính chánh mạng đấm nhận phận sự này. 


Sách Vô ngại giải đạo có giải thích : “Trong sátna đạo, chánh mạng có Úú nghĩa 
là trong sạch, đoạn trừ tà mạng (đời sống sai)”. 


Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được gom vào Giới uẩn. 


Trong đời sống thường nhật, chúng là những tâm sở bất định không hề sanh 
chung với nhau, vì cảnh của chúng sai biệt. 

Khi có đối tượng là “lời nói” thì chánh ngữ sinh lên để diệt trừ tà ngữ, đồng thời 
nói đi ngữ. 

Khi đối tượng là “việc làm về thân” thì chánh nghiệp sinh lên để đoạn trừ tà 
nghiệp, đồng thời thực hành những việc lành như: Cung kỉnh, phục vụ... 


Khi đối tượng là “sự nuôi mạng sống”, thì chánh mạng sinh lên để diệt trừ 
những cách thức nuôi mạng gian trá. 


Trong tâm đạo ba tâm sở này cùng có mặt vì liên hệ với chánh kiến và chánh tư 
duy, ba tâm sở này đều có một cảnh là Nípbàn, đều có chung phận sự là “diệt trừ ác 
xấu thô thiển”. 

ƒ- Chánh tĩnh tấn (sammmauaua1mno). 


Trong đời sống thường nhật, tỉnh tấn mang ý nghĩa “cắt đứt lười biếng”, chỉ 
pháp là tâm sở tỉnh tấn (viriyacetasika). 


Tĩnh tấn có hai loại: Tà tỉnh tấn và chánh tĩnh tấn. 


Tà tĩnh tấn là loại tỉnh tấn đi chung với tham sân sĩ (ám chỉ tâm sở tỉnh tấn 
trong 12 tâm bất thiện). 


Chánh tỉnh tấn là loại tỉnh tấn đi chung với vô tham, vô sân và vô sỉ (ám chỉ tâm 
sở tỉnh tấn trong những tâm thiện), chánh tỉnh tấn được tu tập với bốn chi phần: 


- Tỉnh tấn ngăn trừ các ác bất thiện pháp chưa sinh, không sinh lên. 

- Tỉnh tấn diệt trừ các ác bất thiện pháp đang có. 

- Tĩnh tấn làm cho các thiện pháp chưa sinh được sinh lên. 

- Tỉnh tấn duy trì và làm tăng trưởng những thiện pháp đang có. 

Sách Thanh tịnh đạo có giải thích ý nghĩa của chánh tỉnh tấn như sau: 
- Trạng thái: Nõ lực (paggahalakkhano). 


- Phận sự: Không cho điều bất thiện sinh lên (anuppanna 
akusalanuppadanadiraso) 


- Thành tựu: Đoạn trừ tà cần (micchavayamappahanapaccupatthano). 


g- Chánh niệm (samasatI). 


Trong thời tu tiến, niệm (sati) là sự ghi nhớ, ghi nhận, khi nhớ chính xác gọi là 
chánh niệm. 


Có hai loại chánh niệm: 


- Chánh niệm theo chế định, là ghi nhận những danh từ chính xác có ý nghĩa 
thực tính pháp, như ghi nhận “đất, nước, lửa. gió...”, sự ghi nhận này mang lại lợi ích 
là: chứng đắc thiền hiệp thế. 

- Chánh niệm theo Tứ niệm xứ, là ghi nhớ để thấy rõ một trong ba tướng vô 
thường, khổ, vô ngã. 


Ghi nhớ được (một trong) tam tướng đó là chánh niệm theo thực tướng pháp 
(chánh niệm có cảnh là (một trong) tam tướng). 


Chánh niệm là thành phần quan trọng trong đời sống tu tập của hành giả. Hành 
g1ả an trú tâm vào 4 nơi ghi nhận là: 


- Niệm thân trong thân. 

- Niệm thọ trong thọ. 

- Niệm tâm trong tâm. 

- Niệm pháp trong pháp. 

Chánh niệm trong tâm đạo là “ghi nhớ (một trong ) tam tướng”. 

Sách Thanh tịnh đạo giải thích ý nghĩa thực tính của chánh niệm là: 

- Trạng thái: An trú (upatthanalakkhana). 

- Phận sự: Không quên lãng (asmmussanarasa). 

- Thành tựu: Đoạn trừ tà niệm (micchasetiyappahanapaccupatthano). 
Gọi là “an trú”. 


Chánh niệm luôn an trú một trong bốn chõ: Thân, thọ, tâm, pháp. Nếu nói gọn 
thì “an trú trong danh sắc hữu vĩ”. 


Có hai loại chánh niệm như đã giải ở trên, chánh niệm theo thiền chỉ thì nhận 
cảnh là chế định, còn chánh niệm theo thiền quán thì nhận cảnh thực tướng của 
pháp hữu vi, cảnh thực tướng này chỉ có trong danh sắc hay 5 uẩn. 


Nếu phân theo danh sắc thì: Thân niệm xứ là “ghi nhớ” sắc, thọ niệm xứ và tâm 
niệm xứ là “ghi nhớ” danh, pháp niệm xứ là “ghi nhớ” danh và sắc. 


Nếu phân tích theo 5 uẩn thì: Thân niệm xứ là “ghi nhớ” sắc uẩn, thọ niệm xứ 
là “ghi nhớ” thọ uẩn, tâm niệm xứ là “ghi nhớ” thức uẩn, pháp niệm xứ là “ghi nhớ” 
tưởng uẩn và hành uẩn. 


Chính trong danh sắc hữu vi hay 5 uẩn này, tam tướng mới hiển lộ để niệm ghi 
nhớ thực tướng. 


Gọi là “không quên lãng”. 
Hàm ý không có sự mê muội trong cách ghi nhớ. 


Gọi là “tà niệm”, là ghi nhớ sai, tà niệm có thể là tà tín, tà tưởng, tà kiến ©), 


œ)- HT. TMC (đ), A.ii, 52. 


Sở dĩ đoạn trừ được tà niệm vì nương theo chánh kiến thấy rõ tam tướng, 
những gì là vô thường không thể ghi nhớ là thường, những gì là khổ không thể ghi 
nhớ là lạc, những gì vô ngã không thể ghi nhớ là ngã. 


h- Chánh định (sarmama samadh!). 


Định là tầm an trú vững chắc trong một cảnh, chánh định là an trú tâm 
trong cảrnth đáng an trú. 


An trú tâm vào cảnh không đáng an trú (là cảnh quyến rủ tham, sân sinh khởi) 
là tà định. Chi pháp của tà định hay chánh định đều là tâm sở Nhất hành (ekaggata 
cetasika), chỉ khác nhau về cảnh đáng an trú hay cảnh không đáng an trú. 

Có hai loại chánh định: 

- Chánh định hiệp thế: Là sự chứng đắc các tầng thiền Sắc giới và Vô sắc giới, 
hay an trú tâm vào một trong tam tướng của hành giả đang tu tập thiền quán, tức là 
an trú tâm trong tướng vô thường, gọi là “uô tướng định (animitta samadh)”, hoặc 
an trú tâm trong tướng khổ, gọi là “uô nguuện định (apanthita samnadhi)” hay an trú 
tâm trong tướng vô ngã, gọi là “không tánh định (suññata samadhi)”. 


“Ragassa bhikkhave, abhiãññaya tayo dhamma bhavetabba. Katame tayo? 
Suññato samadhi, anImitto samadhi, appanThito samadhiI. 
Ragassa, bhikkhave, abhiññaya, Ime tayo dhamma bhavetabba”. 


“Nàu các Tùkhưu, để thẳng trì tham ái (rãgassa abhiññauag), ba pháp cần 
phải tu tập. Thế nào là ba? 


Không định, uô tướng định, uô nguuện định. 
Để thắng trì tham ái, nàu các Tùkhưu, ba pháp nàu cần phải tu tập.” 


- Chánh định siêu thế. Là định trong tâm đạo và tâm quả Siêu thế, là loại định 
nhận Nípbàn làm cảnh. 


Nên ghi nhận: Phàm định là các tầng thiền hiệp thế mà phàm nhân chứng đắc 
được. 


Thánh định là các tầng thiền hiệp thế của bậc Thánh, và định trong tâm Siêu 
thế cũng được xem là Thánh định. 


Sách Thanh tịnh đạo có giải thích ý nghĩa thực tính của chánh định là: 

- Trạng thái: Không phân tán (avikkhepalakkhano). 

- Phận sự: Tập trung (samadhanaraso) 

- Thành tựu: Diệt trừ tà định (micchasamadhippahanapaccupatthano). 


Gọi là “không phân tán”, là cảnh cùng với tâm trở thành một, tâm không 
buông lìa cảnh, cảnh không lìa tâm. 


Gọi là “tập trung”, là tầm cùng các tâm sở cùng với định, chỉ là một trong 
cảnh. 


Gọi là “diệt trừ tà định”, là không an trú vào những cảnh khiến cho tham sân 
sinh khởi. 


()- A.1, 200 


Ba chi: Chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định được gom vào Định uẩn. 


Trong phần định uẩn thì Định là chủ yếu, tuy nhiên chánh định được vững 
mạnh phải nhờ chánh tỉnh tấn và chánh niệm trợ giúp. 


Ngài Buddhaghosa (Giác Âm) có cho ví dụ như sau: Có ba người vào vườn cây, 
muốn hái trái chín, nhưng trái cây ở cao, bất kỳ người nào cũng không thể hái được. 


Họ lập thế, một người đứng lên vai người bạn tuy vừa tầm với có thể hái được 
trái cây, nhưng người ở dưới không đủ lực nên người đứng trên vai bị rung chuyển 
đứng cũng không vững, người thứ ba kề vai vào, người kia hai chân đặt trên hai vai 
của hai người bạn, nên đứng vững vàng và hái trái cây. 

Người đứng trên vai hai người bạn ví như Định, hai người kề vai ví như chánh 
niệm và chánh tỉnh tấn. 


Trong Bát Thánh đạo, tuy chánh kiến dẫn đầu, nhưng chánh định giữ vai trò rất 
quan trọng, vì phận sự của chánh định là “tập trung” sức mạnh hổ trợ cho chánh 
kiến sát tuyệt phiền não vô minh và ái tùy miên. 

Có câu hỏi: Nhân gần của từng chỉ đạo trong Bát Thánh Đạo là gì?”. 


Đáp: Trong tâm đạo, bát chỉ đạo nương nhau sinh lên bằng đồng sinh duyên 
(sahaJata paccaya). Như trong kinh Đại Tứ Thập của Trung bộ kinh TII có ghi: 


“Katamo ca bhikkhave, arliyo sammasamadhi sa — upaniso sapparikkharo? 
Seyyathdam: Sammaditthi, sammasankappo, sammavaca, sammakammanto, 
Samma-ajIvo, sammavayamo, sammasaHi... 


“Nàu các Tùkhưu, thế nào là Thánh chánh định uới các cận duuên uà các tư 
trợ? Chính là chánh kiến, chánh tư duụ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tĩnh tấn, chánh niệm”. 


Nếu tính riêng từng chỉ đạo thì chi đạo sau do nương chỉ đạo trước bằng cách 
cận y duyên (upanissaya paccaya), như: 


“Sammaditthissa sammasankappo pahoti: 

Do chánh kiến, chánh tư duu được khởi lên. 
“Sammasankappassa sammavaca pahot1: 

Do chánh tư duụ, chánh ngữ được khởi lên. 
“Sammavacassa sammakammanto pahoti: 

Do chánh ngữ, chánh nghiệp được khởi lên. 
“Sammakammantassa samma-aJIvo pahoti: 

Do chánh nghiệp, chánh rmnạng được khởi lên. 
“Samma-aJIvassa sammavayamo pahotI: 

Do chánh mnạng, chánh tỉnh tấn được khởi lên. 
“Sammavayamassa sammasati pahoti: 

Do chánh tỉnh tấn, chánh niệm được khởi lên. 
“Sammasatissa sammasamadhI pahotI: 

Do chánh niệm, chánh định được khởi lên. (sảd). 


Không thấu đáo Diệt đế và đạo đế chỉ có một nhân, đó là: (do vô minh) che đậy. 
Dút trí hiểu UÊ UÔ rrữnh. 


xx*% 
Tiêu đê 16- Trí hiểu rố 0uÊ pháp ngầm tẩm (asauq). 
(Xin xem đoạn trừ lậu hoặc, tức luận giải bài kinh “Tất cả lậu hoặc — 


sabbasaua sutta, do Ngài Achariya Buddharakkhita soạn, Việt dịch: Đại Đức 
Pháp Thông ). 


Soạn xong vào mùa an cư 20oo5 — năm Ất Dậu. PL. 2549. 
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